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"Tathagatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivato virocati, 
no paticchanno.” 


“Này các tù khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Nhu Lai 
là bộc lộ, chói sáng, không che giấu.” 
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Đức Phật của chúng ta sau khi trái qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Bārāņasī. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chi nam cho các vi ty 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau su ra đi của đức Phật vi ty khuu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xà-th&). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upali, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nén 
tảng cho các cuộc kết tập vé sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajji đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vi ty khuu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasi, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Báy trám vi A-la-hán dà 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tang Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vi. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ung do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tang Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sariputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Tri Tung Trung Bộ (Majjhimabhanaka), 
nhóm Tri Tung Tuong Ung (Samyuttabhanaka), nhóm Tri Tung 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Tri Tung Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tung Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi dé tử này đã làm phong phú và gin git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vi dé tử của ngài ty khuu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Y nghĩa của từ "Thera" là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vi trưởng lão. Các vi ty khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên Saratthadipani Tika có đề cập rằng: 
"Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha — paliyevettha 
"theravado'ti vediabba Sa hi mahakassapapabhutinam 
mahātherānam vadatta “theravado”ti vuccati." Các vi Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayini 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravada là những vị thầy lói lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Vi$akha, Pitimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thói tri vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tang Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Viét Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế ky 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khuu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và dang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã hoc Pali và đã sử dung Tam Tang Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vi này đã 
hoc Tam Tang và sau dó dich sang tiéng Viét Nam. Khi xem xét dén 
lich sử của nước Việt Nam và lich sử của Tam Tang, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nó lực và ước nguyện thực hiện Tam Tang Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giá có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Y định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nó lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khuu Indacanda trong công việc dán thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 nám 2006 


Xác nhận rằng Tam Tang song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dip lé kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác vé phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá tri 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thu Ky 
Chánh ván phóng 


Địa Chi: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÁN NHÂN SU: 


CÓ VÀN DANH DU: 


Ven. Devahandiye Pafifiasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN VI TÍNH: 
Ven. Mettavihari (Dan Mach) 


Ban diéu hành Mettanet Foundation 
(www.metta.lk) 
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DIÉU HÀNH TÓNG QUÁT: 
Ty Khuu Indacanda 
PHU TRÁCH PHIÉN DICH: 


- Ty Khuu Indacanda (Truong Dinh Düng) 
- Ty Khuu Brahmapalita (Thach Long Thinh) 


PHU TRÁCH PHIÊN ÂM: 
- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TANG PALI 


Pitaka | Tang Tén Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Parajikapali Phân Tích Giới Ty Khuu I 01 
V Pācittiyapāļi bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhuni | Phân Tích Giới Ty Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiču Phām I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tāp YéuI 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dīghanikāya I Trường Bộ I 10 
Dighanikaya II Trường Bộ II 11 
Dighanikaya III Trường Bộ III 12 
Majjhimanikaya I Trung Bô I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S Majjhimanikaya III Trung Bộ III 15 
U 
T K |Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N | Samyuttanikāya III Tuong Ung Bó III 18 
N H |Samyuttanikaya IV Tuong Ung Bó IV 19 
T Samyuttanikaya V (1) | Tương Ung Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikaya V (2) | Tương Ung Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 27 
Anguttaranikaya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tăng Chi Bộ III 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Táng Chi Bó V 26 
Anguttaranikāya VI Táng Chi Bó VI 27 
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Pitaka | Tang Tén Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiéu Tung 28 
H | Dhammapadapali Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết = 
D | Itivuttakapāļi Phật Thuyết Nhu Vậy I 
D | Suttanipatapali Kinh Tàp 29 
A | Vimanavatthupali Chuyén Thién Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyén Nga Quy - 
S A | Theragathapali Truóng Lào Ké 31 
U N | Therigathapali Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K | I | Jātakapāļi I Bồn Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bồn Sanh II 33 
A N | À | Jātakapāļi III Bón Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapali (chua dich) 35 
T A | Cullaniddesapali (chua dich) 36 
A Patisambhidāmagga I | Phân Tích Dao I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Dao II 38 
Apadānapāļi I (chua dich) 39 
T | Apadanapali II (chua dich) 40 
I | Apadānapāļi II (chua dich) 41 
Ē | Buddhavamsapāļi * Phật Sử 42 
U | + Cariyāpitakapāļi * Hạnh Tang - 
Nettipakarana (chua dich) 43 
B | Petakopadesa (chua dich) 44 
Ọ | Milindapaūhāpāļi Mi Tién Ván Dáp 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tu 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 48 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu III Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 52 
A Yamakapakaraņa I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakaraņa III Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P | Patthānapakaraņa II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana III Bộ VỊ Trí III 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PATISAMBHIDAMAGGO 


PATHAMO BHAGO 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


PHÁN TÍCH DAO 


TẬP MỘT 


Tani ca sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addha 
idam tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 
Các điều ấu (những lời đã được nghe thuyét giảng) cần được đốt 
chiếu ở Kinh, cán được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kinh và được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đâu là: “Điều này chắc chán là lời giảng day của đức Thế Tôn và đã 
được uị trưởng lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIÉU 
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Patisambhidamagga là tựa đề của tập Kinh thứ mười hai thuộc 
Tiểu Bộ. Chúng tôi đề nghị từ dịch tương đương của tiếng Việt là 
Phân Tích Đạo. Magga (Dao) ở dāy có nghĩa là đường lối, cách thức, 
nghệ thuật, phương pháp. Về từ Pafisambhida (Phân Tích), chúng 
tôi ghi nhận đây là danh từ, có cấu trúc như sau: patitsam+vbhid+ā 
với nghĩa nôm na là “sự chia chẻ toàn diện về một vấn đề nào đó.” 
“Vấn đề” ở đây là một số giáo lý quan trọng của Phật Giáo và “sự chia 
chẻ toàn diện” là nghệ thuật phân tích được đề cập về bốn khía cạnh: 
về ý nghĩa, kết quả, hiệu quả (attha), vé pháp, nguyên nhân, giáo lý, 
sự việc (dhamma), vé ngôn từ, tên gọi (nirutti), và về phép biện giải, 
sự sáng suốt về vấn đề (patibhana). 


Chú Giải của tập Kinh này có tên là Saddhammappakasini. Bài 
kệ mở đầu của tập Chú Giải này cho chúng ta biết được tác giả của 
Patisambhidamagga là ngài Sariputta (P{sA. 1, 01). Và bài kệ kết 
thúc xác nhận tập Chú Giải Saddhammappakasini được thực hiện 
do công của vị trưởng lão tên là Mahabhidhana ở tại một liêu phòng 
đã được xây dựng bởi viên quan đại thần tên Uttaramanti thuộc tu 
viện Mahavihara (Tích Lan), và thời điểm được ghi nhận là ba năm 
sau ngày băng hà của đức vua Moggallana (PtsA. 2, 703-704), tính ra 
ở vào khoảng đầu thé kỷ thứ 6 sau Tây Lịch. Vì 'abhidhāna' là từ 
đồng nghĩa của mama” nén tác giả của tập Chú Giải này được māc 
nhiên công nhận là vị Mahanama. Học Giả G. P. Malalasekera, trong 
tài liệu nghiên cứu The Pali Literature of Ceylon (Nền văn hoc Pali 
của xứ Tích Lan), còn xác định rằng vị Mahanama này cũng chính là 
tác giả của bộ sử thi Mahavamsa của nước Sr1 Lanka (trang 141). 


Về nội dung, tập Kinh Pafisambhidamagga - Phân Tích Đạo 
gồm có ba Phẩm (uagga): Phẩm Chính Yếu (Mahavagga), Phẩm Kết 
Hợp Chung (Yuganaddhavagga), và Phẩm Tuệ (Paññauagga). Mỗi 
phẩm gồm có mười bài giảng (katha) của mười đề tài khác nhau 
được trinh bày chi tiết và được phân tích theo nhiều khía cạnh, 
không những về phương diện giáo lý căn bản mà còn đề cập đến 
phương pháp thực hành trong công việc tu tập nữa. Trong quá trình 
in ấn, tập Kinh Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo được phần 
làm hai: Tập Một trinh bày chỉ một Phẩm Chính Yếu (Mahavagga) 
nhưng lại có số lượng trang gấp đôi, còn lại Phẩm Kết Hợp Chung 
(Yuganaddhavagga), và Phẩm Tuệ (Paññauagga) được xếp vào Tập 
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Hai. Mở đầu Phẩm Chánh Yếu là phần Tiêu Dé (Matika) giới thiệu 
về 73 loai trí từ Phàm đến Thánh, trong số đó đặc biệt sáu loại trí 
cuối cùng chỉ dành riêng cho đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác mà 
không phổ biến đến các vi Thinh Văn. Các trí này được giải thích ở 
phần Giảng về Trí (Nāņakathā) kế tiếp. Theo sự hiểu biết của chúng 
tôi, sự liệt kê đây đủ về 73 loại trí này chỉ có riêng ở tập Kinh 
Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo mà không được tìm thấy ở 
nơi nào khác thuộc Tam Tạng Pali. Riêng phần Giảng về Trí này đã 
chiếm hết một nửa nội dung của Tập Một, nghĩa là một phần ba của 
toàn bộ tập Kinh Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo. Chín chủ dé 
còn lại giảng giải về các quan điểm sai trái (ditthi), về niệm hơi thở 
vào hơi thở ra (anapanasati), vé các quyền (indriya), về sự giải 
thoát (vimokkha), về cõi tái sanh (gati), về nghiệp (kamma), về sự 
Tâm lac (vipallasa), về Đạo (magga), và về tịnh thủy nên được uống 
(mandapeyya). 


Sự trinh bày và giảng giải ở tập Kinh Patisambhidamagga - 
Phân Tích Đạo này chỉ tiết hơn và có nhiều điểm khác biệt so với các 
tập Kinh khác. Đặc biệt, đối với các độc giả chuyên chú về tu tập 
thiên Chỉ Tịnh và Minh Sát, tập Kinh này có nhiều tư liệu giúp cho 
quý vị vững tin hơn trong việc thực hành và không còn có sự lầm lẫn 
hoặc phân biệt về hai phương pháp tu tập hầu tránh khỏi những sự 
phân vân hay tranh luận không cần thiết. Có một số lời giảng về các 
pháp phát sanh trong lúc tu tập về thiền xét ra rất cần thiết và bổ ích 
cho các hành giả đang chuyên chú tám cầu mục đích cao thượng. 
Đánh giá về nội dung của tập Kinh này, có quan điểm cho rằng tập 
Kinh Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo có thể được xem nhu là 
một tập sách giáo khoa về Phật học của truyền thống Theravada. 


Xét vé hình thức, tập Kinh Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo 
được ghi lại ở thể văn xuôi, rải rác có một số bài kệ được xen vào. 
Tuy nhiên, do hình thức trình bày với Các Tiêu Đề (Matika) ở phần 
mở đầu và có sự tương tợ về phương thức lý luận nên đã có quan 
điểm cho rằng tập Kinh Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo này 
nên được xếp vào Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapitaka), thay vi 
Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng tập 
Kinh Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo đã được sắp xếp vào 
Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh cũng có thể vì có chứa đựng một số bài 
kinh được bắt đầu với những câu văn quen thuộc: ^Evam me sutam: 
Ekam samayam ..." (Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, ...). 


Về khía cạnh dịch thuật, có một số điểm cần được nêu lên như 
sau: Bản dịch này đã được chúng tôi hoàn tất vào cuối năm 2005 
nhưng e ngại không dám phổ biến vì có nhiều nghi vấn chưa được 
giải quyết xong. Điều khó khăn chủ yếu cho chúng tôi khi ghi lại 
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tiếng Việt cho tập Kinh này là việc sử dung văn tự dé mô tả các pháp 
vô hình vô tướng không thể dùng năm giác quan để quan sát, mà chỉ 
dùng kiến thức hạn hẹp và sự tu tập thấp thỏi để liên hệ và miêu tả 
lại. Thêm vào đó, việc dùng trí tuệ phàm nhân để diễn tả lại pháp đắc 
chứng của các bậc Thánh là điều có thể gọi là hồ đồ; vì thế chúng tôi 
chỉ cố gắng căn cứ vào văn tự và viết lại tiếng Việt theo khả năng hiểu 
biết về văn phạm của mình. Điều không thé tránh khỏi là những sai 
sót xảy ra do nguyên nhân này không hắn là ít. Một điểm khó khán 
khác là phải chọn lựa từ dịch Việt cho một số từ vựng có ý nghĩa rất 
gần gũi với nhau, vấn đề quan trọng là việc chọn lựa ấy phải được 
thống nhất và phù hợp với nhiều ngữ cảnh xuyên suốt toàn bộ tập 
Kinh; điều này cũng gây ra cho chúng tôi nhiều sự lúng túng và đã để 
lại nhiều điểm vụng về trong lời dịch Việt của tập Kinh này. Có lời đề 
nghị rằng: “Sau khi hoàn tất bản dich, nên quên đi câu văn Pali và 
trau chuốt lại theo cấu trúc của tiếng Việt;” vấn đề không đơn giản 
như vậy, vì sau khi được trau chuốt lại câu văn tiếng Việt mới này lại 
gợi lên nhiều cách diễn giải khác nữa và xét ra lại xa rời với văn bản 
gốc Pali do việc hoán chuyển nhiệm vụ của các loai tự và vi trí các 
nhóm từ ở trong câu. Thật ra, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng hiểu 
đúng văn bản Pali và tạo điều kiện cho người khác hiểu được như 
thế, chúng tôi không đủ sức để vươn đến các tiêu chuẩn cao hơn đối 
với công việc phiên dịch các văn bản cổ ngữ của Ấn Độ. Một số sai 
sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, 
chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. Về 
mọi trường hợp, nếu có những đoạn văn nào kém phần chính xác 
hoặc không rõ nghĩa, xin quý vi tham khảo văn bản Pali để hiểu được 
ý nghĩa của lời Phật dạy một cách tận tường. 


Về kỷ thuật trình bày, tập Kinh Song Ngữ Pali Việt này của chúng 
tôi được trinh bày theo khuôn màu Tam Tạng Pali-Sinhala, ấn bản 
Buddha Jayanti Tripitaka của nước Sri Lanka (Tích Lan). Văn bản 
Pali-Roman được trình bày ở đây đã được chúng tôi phiên âm lại từ 
văn bản Pali-Sinhala của bộ Tam Tạng nói trên và đã cố gắng giữ 
đúng theo số trang của văn bản gốc để tiện việc đối chiếu so sánh. O 
phần thư mục từ đặc biệt, các số trang trích lục đã được chúng tôi 
kiểm tra lại và bổ túc thêm. Riêng về phần Phụ Chú, trước đây chính 
là những cước chú đã được chúng tôi ghi lại trong quá trình phiên 
dịch nhưng do việc không thể trình bày trong khuôn khổ của trang 
Kinh bị hạn chế nên một số cước chú đành phải được tách ra và xếp 
thành mục Phụ Chú. Một đôi nơi lời dịch không tương ứng với văn 
bản Pali vì các lý do sau: một số từ đã được dich theo Chú Giải để ý 
nghĩa được rõ ràng, một số phần trùng lặp đã được giản lược nhiều 
hơn so với văn bản gốc, các phần trùng lặp này được ghi lại bằng 
nhiều ký hiệu ...(như trén)..., ...(n†)..., hoặc ..., nhưng đều có giá trị 
giống nhau. Về các từ hoặc các đoạn văn có ghi dấu '*! báo hiệu sẽ có 
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lời giải thích ở phần Phụ Chú theo số trang thích hợp. Nhân đây, 
chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. 
Mettavihari đã hoan hy cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được 
phiên âm sẵn dang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết 
kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc nhận diện 
mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với văn 
bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin thành kính tri ân về sự nhiệt 
tâm khích lệ và hỗ trợ của Quý Ngài Trưởng Lão: Ven. Devahandiye 
Paññasekara Nayaka Mahathera đã quan tâm tạo điều kiện thuận 
tiện cho chúng tôi về mọi mặt cũng như đã cung cấp cho chúng tôi 
những văn bản Sinhala quan trong, Ven. Kirama Wimalajothi 
Nayaka Mahathera trong cương vị giám đốc Buddhist Cultural 
Centre đã khuyến khích và dành cho chúng tôi mọi ưu tiên về việc in 
ấn, Ven. Giác Chánh Mahathera đã nhiệt tâm khuyến khích, chỉ bảo, 
và vận động cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pali Việt 
về nhiều mặt. Không thể quên không đề cập đến sự nhiệt tình khích 
lệ và góp ý của hai vị Đại Đức Tâm Quang và Đại Đức Dhammapalo 
(Trần Văn Tha); trong những công việc có tính cách dài hạn, chính 
những sự hỗ trợ về tinh thần mới là điều kiện quan trong để duy tri 
tâm lực. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm ghi nhận công đức 
của các vị sau đây: Ông B. N. Jinasena, Thư Ký chánh văn phòng của 
Bộ Tôn Giáo Sri Lanka, Ông B. Nandasiri, quản trị viên của Buddhist 
Cultural Centre, phu trách nhà sách chi nhánh tại Baudhaloka 
Mawatha - Colombo 07, Óng Palita Liyanage quàn trj vién phu trách 
ấn loát của Buddhist Cultural Centre đã hướng dàn và giúp đỡ cho 
chúng tôi trong mọi công việc về in ấn, và các nhân viên nhà in của 
trung tâm đã dành mọi ưu tiên về kỹ thưật cũng như đã phối trí thời 
gian cho công việc ấn tống tập Kinh này được hoàn tất nhanh chóng. 
Trước khi chấm dứt, chúng tôi thành tâm tùy hy và tán dương công 
đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh cho việc ấn tống 
tập Kinh Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo này được thành tựu, 
mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con 
đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng 
ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song 
thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều 
được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt 
cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ dau. 

Kính bút, 
ngày 31 tháng 12 năm 2006 
Ty Khuu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TÁT: 


Văn Bàn Pali: 


: Pavacanadesa potthakalaya - talapannapotthakam 

: Sirisiddhattharamapotthakalaya - talapannapotthakam 

: Pulmadulla' mahaviharapotthakalaya - talapannapot. 

: Marammachatthasangayana sodhitapatisambhidamaggo 


(Tang Miến Điện ky kết tập lần thứ 6). 


: Syama (Nay)aksara Mudita Grantha 


(Tang Thái Lan). 


: Pali Text Society (Tang Anh). 

: Muddita-Samyuttanikayapali 

: Muddita-Anguttaranikayapali 

: Saddhammappakasani - Patisambhidamaggatthakatha 


Saddhammappakasani - Chú Giải Phân Tích Dao 


: Visuddhimaggo 
: Atthakathagatani Poranakapathantarani 


Văn Bản Tiếng Việt: 


: Patisambhidamagsapakarana-Atthakatha (PTS) - 


Chú Giải Phân Tích Đạo. 


: Chú thích của Người Dịch. 

: như trên 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 

: Xem phần Chú Thích 
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MẪU TU PALI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 
ga pā ei ỞI cu cou Če Go 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ ga ® gha 8 na 
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@s khya wm ñJha Q9 dhva GG, G5 yya 
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Bo nga 800 ntha S° ppa &0 sma 
He ngha 6 nda Së ppha GO sva 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI- SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) t»e3ca VOO0D cpjÓeoen)0 c99G0tc398)C OJt3c3 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


8)CQo Bó OSY 

Buddham saraņam gacchāmi. 

@®@c Bóg 08 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

€36)690 Bóg @c9Ø 

Sangham saranam gacchami. 

cSœ8 @l€6 to COS 
Dutiyampi buddham saranam gacchami. 
cO998 AGBO Bó 0S 
Dutiyampi dhammam saraņam gacchāmi. 
C8G98 œ%)øc Bó cO 
Dutiyampi sangham saraņam gacchami. 
øØœØ8 Ao Bóg œc8®Ð 
Tatiyampi buddham saranam gacchami. 
œ8 DBO wód @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gacchami. 
œ8 e360620. Bób COS 


Tatiyampi sangham saranam gacchami. 


c560050oo0 60005) BDANBC0 BORA 


Pāņātipātā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


FIDID CAGO BIDEO BORY 


Adinnādānā veramani sikkhapadam samadiyami. 


®26©gaÐ8e#£»ỏ2 60005) t3] eooco c9 o9 


Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami. 


@#@2€»c2 66005) BIDS BORG 


Musavada veramani sikkhapadam samadiyami. 


e9o®óœ@c#£)2©2cÐ©®9ø›2 e000695 BDDJBC0 
BOG 


Suramerayamajjhapamadatthana veramaņī sikkhapadam 
samadiyami. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PATISAMBHIDAMAGGO 
PATHAMO BHAGO 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


PHÁN TÍCH ĐẠO 
TẬP MỘT 


SUTTANTAPITAKE 
KHUDDAKANIKAYO 


PATISAMBHIDAMAGGO 


Pathamo pannasako 


A. MAHAVAGGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


Matika 
1. Sotavadhane pañña sutamaye fianam. 
2. Sutvana samvare pañña silamaye ñanam. 
Samvaritva samadahane pañña samadhibhavanamaye fianam. 


Paccayapariggahe pañña dhammatthiti fianam. 


a + @ 


Atitanagatapaccuppannanam dhammanam sankhipitva 
vavatthane pañña sammasane ñanam. 


6. Paccuppannanam dhammanam viparinamanupassane pañña 
udayabbayanupassane fianam. 


7. Arammanam patisankhā bhanganupassane paññã vipassane 
fianam. 


8. Bhayatupatthane pañña adinave fianam. 


o. Muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam. 

10. Bahiddhavutthanavivattane pañña gotrabhu ñanam. 

11. Dubhatovutthanavivattane pañña magge ñanam. 

12. Payogapatippassaddhi pañña phale ñanam. 


13. Chinnavattamanupassane! pañña vimuttiñanam. 


! chinnavatumanupassane - Machasam; chinnamanupassane - Sya, PTS. 
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TANG KINH 
TIÉU BÓ 


PHAN TICH DAO 
Nhóm mười lām thứ nhất 
A. PHẨM CHÍNH YẾU: 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


Tiêu Đề: 


Tuệ (pañña) vé sự ghi nhận ở tai là trí (fíanam) về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe. 


EA 


2. Sau khi đã nghe, tuệ vé sự thu thúc là trí vé yếu tố tạo thành giới. 


3. Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí về yếu tố tạo thành 
việc tu tập định. 


4. Tuệ về việc nắm giữ duyên là trí vé sự hiện diện của các pháp. 


Sau khi đã tổng hợp các pháp trong quá khứ hiện tại và vị lai, tuệ 
về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 


6. Tuệ về việc quán xét sự chuyển biến của các pháp đang hiện hữu 
là trí về việc quán xét sự sanh diệt. 


7. Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã 
là trí về minh sát. 


8. Tuệ vé sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại. 


9. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 


10. Tuệ vé sự thoát ra và ly khai ngoai phần là trí chuyển tộc. 
11. Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo. 
12. Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành là trí về Quả. 


13. Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát. 


Patisambhidamaggo I Mahavaggo - Matika 


14. Tada samudāgate' dhamme passane’ pañña paccavekkhane 
fianam. 


15. Ajjhattavavatthane pafifia vatthunanatte fianam. 

16. Bahiddhavavatthane pañña gocarananatte fianam. 

17. Cariyavavatthane? pañña cariyananatte fianam. 

18. Catudhammavavatthane pañña bhuminanatte fianam. 

19. Navadhammavavatthane pafifia dhammananatte fianam. 
21. Parlññapañña tīraņatthe fianam. 

22. Pahane pañña pariccagatthe fianam. 

23. Bhavanapañña ekarasatthe ñanam. 

24. Sacchikiriyapañña phusanatthe* anam. 

25. Atthananatte pañña atthapatisambhide ñanam. 

26. Dhammananatte pañña dhammapatisambhide fianam. 
27. Niruttinanatte pafifia niruttipatisambhide fianam. 

28. Patibhana?nanatte pañña patibhanapatisambhide fianam. 
29. Viharananatte pafifia viharatthe fianam. 

30. Samapattinanatte pañña samapattatthe anam. 

31. Viharasamattinanatte pañña viharasamapattatthe fianam. 


32. Avikkhepaparisuddhatta asavasamucchede pañña 
anantarikasamadhismimé ñanam. 


33. Dassanadhipateyyam santo ca viharadhigamo panitadhimuttata 
pañña aranavihare fianam. 


34. Dvihi balehi samannagatatta tayo ca sankharanam 
patippassaddhiya solasahi ñanacariyah1 navahi samadhicariyahi 
vasibhavata? pañña nirodhasamapattiya ñanam. 


35. Sampajanassa pavattapariyadane pañña parinibbane fianam. 


36. Sabbadhammanam samma samucchede nirodhe ca 
anupatthanata pañña samasisatthe ñanam. 


37. Puthunanattatejapariyadane? pañña sallekhatthe anam. 


! samupägate - Syā. ° samadhamhi - Machasam, Syā. 
? vipassane - PTS. 7 vasībhāvatā - Pu. 

* cariyavavatthane - Pu. * nanattepariyadane - Sĩ 1; 

^ phassanatthe - Machasam, Syā. nanattejapariyadane - Si 2. 


? patibhàna - Syā. 
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36. 
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Tuệ vé việc nhìn thấy các pháp đã được khởi lén vào khi ấy lā trí 
vé viéc quán xét lai. 

Tuệ vé việc xác định nội phần là trí vé tính chát khác biệt của các 
vật nương. 

Tuệ về việc xác định ngoại phần là trí về tính chất khác biệt của 
các hành xứ. 

Tuệ về việc xác định hành vi là trí vé tính chất khác biệt của các 
hành vi. 

Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
lãnh vực. 

Tuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
pháp. 

Tuệ vé sự biết ró là trí về ý nghĩa của điều đã được biết. 

Tuệ về sự biết toàn diện là trí về ý nghĩa của quyết đoán. 

Tuệ về sự dứt bỏ là trí về ý nghĩa của buông bỏ. 

Tuệ về sự tu tập là trí vé ý nghĩa của nhất vi. 

Tuệ về sự tác chứng là trí về ý nghĩa của sự chạm đến. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí vé sự phân tích 
các ý nghĩa. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí về sự phân tích các 
pháp. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích 
các ngôn từ. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân 
tích các phép biện giải. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú là trí về ý nghĩa của 
các sự an trú. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí về ý nghĩa 
của các sự chứng đạt. 

Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú và chứng đạt là trí về 
ý nghĩa của các sự an trú và chứng đạt. 

Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong 
sạch của sự không tản mạn là trí về định không gián đoạn. 

Là pháp chủ đạo ở việc nhận thức và có sự an trú đắc chứng 
thanh tịnh, tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú 
không uế nhiễm. 

Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu thế với sự tịnh lặng 
của ba hành, với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vi 
của định là trí về sự chứng đạt thiền diệt. 

Tuệ về sự chấm dứt việc vận hành ở vi có sự nhận biết rõ rệt là trí 
về sự viên tịch Niết Bàn. 

Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự 
diệt tận đối với tất cả các pháp là trí về ý nghĩa của các pháp 
đứng đầu được tịnh lặng. 

Tuệ về sự chấm dứt các quyền lực riêng biệt có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ. 
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38. Asallinatta-pahitatta-paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam. 
39. Nanadhammapakasanata' pañña atthasandassane ñanam. 


40. Sabbadhammanam ekasangahatananattekattapativedhe pañña 
dassanavisuddhifianam. 


41. Viditatta pañña khantinanam. 

42. Phutthatta pañña pariyogahane? fianam. 
43. Samodahane? pañña padesavihare fianam. 
44. Adhipatatta pañña safifiavivatte Dianam. 
45. Nanatte pañña cetovivatte anam. 

46. Adhitthane pañña cittavivatte Dianam. 

48. Vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam. 
49. Tathatthe pañña saccavivatte ñanam. 


50. Kayampi cittampi ekavavatthanata sukhasaññañca lahusafifiafica 
adhitthanavasena ijjhanatthe pañña iddhividhe ñanam. 


51. Vitakkavippharavasena nanattekatta saddanimittanam 
pariyogahane? pañña sotadhatuvisuddhifianam. 


52. Tiņņam' cittanam vippharatta indriyānam pasadavasena 
nanattekattavififianacariyapariyogahane pañña 
cetopariyafianam. 


53. Paccayappavattanam dhammanam nanattekattakamma- 
vippharavasena pariyogahane? pañña pubbenivasanussati 
fianam. 


54. Obhasavasena nanattekattarupanimittanam dassanatthe pañña 
dibbacakkhufianam. 


55. Catusatthiya akarehi tinnam indriyanam vasibhavata pañña 
asavanam khaye fianam. 


56. Parififiatthe pañña dukkhe fianam. 


57. Pahanatthe pañña samudaye ñanam. 


! dhammappakāsanatā - Syā, Machasam. 
? pariyogahane - Machasam. 

3 samodhāne - Pu. 

^ tiņņannam - Machasam. 
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Tué vé y nghia cüa viéc ra süc có trang thái khóng thói giám và có 
tính năng động là trí về việc khởi sự tinh tấn. 
Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa. 


Tuệ về sự thấu triệt tính tổng hợp chung và về bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh 
trong việc nhận thức. 


Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận. 

Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập. 
Tuệ về sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào các lãnh vực. 
Tuệ với trạng thái chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. 

Tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. 
Tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm. 

Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí. 

Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. 

Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 


Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự 
thành tựu do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh 
tưởng là trí về thể loại của thần thông. 


Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau bằng cách triển khai tâm là trí thanh tịnh 
của nhĩ giới. 

Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các 
hành vi của thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng 
năng lực tự tin của các quyên là trí biết được tām. 


Tuệ về sự thâm nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành 
do duyên là trí nhớ về các kiếp sống trước. 

Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thấy các hiện tướng của sắc có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng 
là trí về thiên nhãn. 

Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là 
trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc. 

Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí về Khổ. 


Tuệ về ý nghĩa dứt bỏ là trí về nhân sanh (Khổ). 
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58. Sacchikiriyatthe pañña nirodhe fianam. 
59. Bhavanatthe pañña magge anam. 

60. Dukkhe ñanam. 

61. Dukkhasamudaye fianam. 

62. Dukkhanirodhe fianam. 

63. Dukkhanirodhagaminiya patipadaya fianam. 
64. Atthapatisambhide ñanam. 

65. Dhammapatisambhide ñanam. 

66. Niruttipatisambhide ñanam, 

67. Patibhanapatisambhide ñanam. 

68. Indriyaparopariyattafianam.' 

69. Sattanam asayanusaye fianam. 

70. Yamakapatihire fianam. 

71. Mahakarunasamapattiya fianam. 

72. Sabbaññutañanam. 


73. Anavaranañanam. 
Imani tesattati ūāņāni. Imesam tesattatiya? fiananam sattasatthi 
fianani savakasadharanani. Cha fianani asadharanani savekehi.? 
Matika nitthita. 


--00000-- 


! indriyavarovariyattafianam - Pu; 

indriyaparopariyatte fianam - Pu, Machasam, Sya, PTS, Si 1, 2, 3. 
2 tesattatinam - PTS. 

? savakehiti - Sya. 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Tiêu Dé 


58. Tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt tận (Kh0). 
59. Tuệ vé ý nghĩa tu tập là trí vê Dao. 
6o. Trí về Khổ. 
61. Trí về nhân sanh Khổ. 
62. Trí về sự diệt tận Khổ. 
63. Trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 
64. Trí về sự phân tích ý nghĩa." 
65. Trí về sự phân tích pháp.? 
66. Trí về sự phân tích ngôn từ. 
67. Trí về sự phân tích phép biện giải. 
68. Trí biết được khả năng của người khác về các quyền. 
6o. Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh. 
70. Trí vé song thông. 
71. Trí về sự thể nhập dai bi. 
72. Trí Toàn Giác. 
73. Trí không bị ngăn che. 
Đây là bảy mươi ba loại trí. Trong số bảy mươi ba loại trí này, sáu 


mươi bảy loại trí là phổ thông đến các vị Thinh Văn, sáu loai trí (68- 
73) là không phổ thông đến các vị Thinh Văn. 


Dứt phần tiêu đê. 


--00000-- 


! tattha attho ti sankhepato hetuphalam (PtsA. 1, 3) = Trong trường hợp ấy, “ý 
nghia' nói gon lai là nhân quả. 
? dhammo 'ti sankhepato paccayo (Sdd.) = ‘Pháp’ nói gon lại là duyên. 
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I. NANAKATHA 


1. Sutamayañanam 


(1) 


Katham sotavadhane pañña sutamaye ñanam? 

“Ime dhamma abhiññeyya ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

'Ime dhamma parififieyya'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

'Ime dhamma pahatabba'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

'Ime dhamma bhavetabba'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

'Ime dhamma sacchikatabba'ti sotavadhanam, tampajanana 
pafifia sutamaye fianam. 

‘Ime dhammā hanabhagiya'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

'Ime dhamma thitibhagiya'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

‘Ime dhamma visesabhāgiyāti sotavadhanam, tampajanana 
pafifia sutamaye fianam. 

'Ime dhammā nibbedhabhāgiyāti sotavadhanam, tampajanana 
pafifia sutamaye fianam. 

'Sabbe sankhara anicca'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

'Sabbe sankhara dukkha'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

'Sabbe dhamma anatta'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

‘Idam dukkham ariyaccan'ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianam. 

‘Idam dukkhasamudayo' ariyasaccan'ti sotavadhanam, tam- 
pajanana pafifia sutamaye fianam. 


! dukkhasamudayam - Machasam. 
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I. GIÁNG VÉ TRÍ: 


1. Tri về yếu tố tao thành điêu đã được nghe: 
a) ^ ^ ` 

Tuệ về sự ghi nhận ó tai là trí về yếu tó tao thành điều đã được 
nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được biết rõ, t*l tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận dinh ở tai là “Các pháp này cần được biết toàn dién, tuệ 
do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được đứt bó, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được tu tâp, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cán được tác chứng, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này đưa đến thoái hóa, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận dinh ở tai là “Các pháp này đưa đến bên vūng, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận dinh ở tai là ‘Các pháp này đưa đến thù tháng," tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp này đưa đến thông suót, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Tất cả các hành là vô thường, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận dinh ở tai là “Tất cả các hành là khổ nāo, tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Tất cả các pháp lā vô ngã, tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “Đây là chán ly cao thượng vé Khổ, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận dinh ở tai là “Đây là chán lú cao thượng vé nhân sanh 
Khổ; tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tao thành điều đã 
được nghe. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Nāņakathā 


‘Idam dukkhanirodho' ariyasaccan'ti sotāvadhānam, tamjanana 
pafifia sutamaye fianam. 


'Idam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccan'ti sotavadha- 

nam, tampajanana pañña sutamaye fianam. 
(2) 

Katham “me | dhamma abhiññeyyati — sotavadhanam, 
tampajanana pafifia sutamaye fianam? 

Eko dhammo abhififieyyo: sabbe satta aharatthitika. 

Dve dhamma abhiññeyya: dve dhatuyo. 

Tayo dhamma abhiññeyya: tisso dhatuyo. 

Cattaro dhamma abhififieyya: cattari ariyasaccani. 

Pañca dhamma abhiññeyya: pafica vimuttayatanani. 

Cha dhamma abhiññeyya: cha anuttariyani. 

Satta dhamma abhififieyya: satta niddasavatthuni. 

Attha dhamma abhififieyya: attha abhibhayatanani. 

Nava dhamma abhififieyya: nava anupubbavihara. 

Dasa dhamma abhififieyya: dasa nijjaravatthuni. 

(3) 

"Sabbam bhikkhave, abhiüfieyyam. Kifica bhikkhave, sabbam 
abhiññeyyam? 

Cakkhum? bhikkhave, abhiññeyyam, rupa abhiññeyya, cakkhu- 
viññanam abhiññeyyam, cakkhusamphasso abhiññeyyo, yampidam? 


cakkhusamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham 
va adukkhamasukham va tampi abhiññeyyam. 


Sotam abhiññeyyam, sadda abhiññeyya —pe— Ghanam abhiñ- 
fieyyam, gandha abhififieyya —pe— Jivha abhififieyya, rasa abhifi- 
ñeyya, —pe— Kayo abhiññeyyo, photthabba abhiññeyya —pe— 
Mano abhiūūeyyo,  dhamma abhiññeyya, manoviãñanam 
abhiññeyyam, manosamphasso abhiññeyyo, yampidam 
manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham 
va adukkhamasukham va, tampi abhififieyyam. [*] 

Rupam abhiññeyyam, vedana abhiññeyya, sañña abhiññeyya, 
sankhara abhiññeyya, viinanam abhififieyyam. 


! dukkhanirodham - Machasam. 

2 cakkhu - Machasam. 

? yadidam - PTS. 

[*] Vedanasamyutta - Aniccavagge catuttham. 
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Sự nhận dinh ở tai là “Đây là chán ly cao thượng vé sự diét tận 
Khổ, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “Đây là chân ly cao thượng vē sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khó; tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí vē 
yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 


(2) 


Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cán được biết rõ, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được biết rõ là: Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ 
vật thực. 


Hai pháp cần được biết rõ là: Hai giới (hữu vi giới và vô vi giới ). 
Ba pháp cần được biết rõ là: Ba giới (dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới). 
Bốn pháp cần được biết rõ là: Bốn Chân Lý cao thượng. 
Năm pháp cần được biết rõ là: Năm yếu tố đưa đến giải thoát. 
Sáu pháp cần được biết rõ là: Sáu điều tối thuong.!*! 
Bảy pháp cần được biết ró là: Bảy sự việc không hạn chē.!*! 
Tám pháp cần được biết rõ là: Tám thắng xứ (của thiền). 
Chín pháp cần được biết rõ là: Chín an trú theo tuần ty.l*] 
Mười pháp cần được biết rõ ķi sâu sự việc làm thoái hóa.t*l 
3 


Này các ty khuu, tất cả cần được biết rõ. Và này các ty khưu, điều 
gi là tất cả cần được biết ro? 


Này các tỳ khưu, mắt cần được biết rõ, các sắc cần được biết rõ, 
nhãn thức cần được biết rõ, nhãn xúc cần được biết rõ, cám thọ nào 
được sanh lên do duyên nhãn xúc đầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết rõ. 


Tai cần được biết rõ, các thinh cần được biết rõ, ... (như trên) ... 
Mãi cần được biết rõ, các khí cần được biết rõ. ... (như trên) ... Lưỡi 
cần được biết rõ, các vị cần được biết rõ. ... (như trên) .. Thân cần 
được biết rõ, các xúc cần được biết rõ. ... (như trên) ... Y cán được 
biết rõ, các pháp cần được biết rõ, ý thức cần được biết rõ, ý xúc cần 
được biết rõ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc đầu là lạc, 
hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được 
biết rõ. 

Sāc cần được biết rõ, tho cần được biết rõ, tưởng cần được biết rõ, 
các hành cần được biết rõ, thức cần được biết rõ. 
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Cakkhum abhiūieyyam, sotam abhiññeyyam, ghanam' abhifi- 
ñeyyam, jivha abhififieyya, kayo abhififieyyo, mano abhiññeyyo. 

Rupa abhiüfieyya, sadda abhififieyya, gandha abhiññeyya, rasa 
abhiññeyya, photthabba abhiññeyya, dhamma abhiññeyya. 

Cakkhuviãññanam abhiññeyyam, sotaviññanam abhiññeyyam, 
ghanaviññanam  abhiññeyyam, jivhaviññanam  abhiññeyyam, 
kayavififianam abhiññeyyam, manoviññanam abhififieyyam. 


Cakkhusamphasso abhiññeyyo, sotasamphasso abhiññeyyo, 
ghanasamphasso abhiüfieyyo, jivhasamphasso abhififieyyo, 
kayasamphasso abhififieyyo, manosamphasso abhififieyyo. 


Cakkhusamphassaja  vedana abhiññeyya,  sotasamphassaja 
vedana abhiññeyya, ghānasamphassajā  vedana abhiãññeyya, 
jivhasamphassaja vedana abhififieyya, kayasamphassaja vedana 
abhififieyya, manosamphassaja vedana abhiññeyya. 

Rupasañña abhiññeyya, saddasañña abhififieyya, gandhasañña 
abhififieyya, rasasañña abhififieyya, photthabbasañña abhiññeyya, 
dhammasañña abhiññeyya. 

Rupasaficetana abhiññeyya, saddaficetana abhiññeyya, gandha- 
saficetana abhiññeyya, rasasaficetana abhiññeyya, photthabba- 
sañcetana abhiññeyya, dhammasañcetana abhiññeyya. 


Rupatanha abhiññeyya, saddatanha abhiññeyya, gandhatanha 
abhififieyya, rasatanha abhififieyya, phottabbatanha abhiññeyya, 
dhammatanha abhififieyya. 


Rupavitakko abhiññeyyo, saddavitakko abhiññeyyo, gandha- 
vitakko abhiüfüeyyo, rasavitakko abhiññeyyo, photthabbavitakko 
abhififieyyo, dhammavitakko abhififieyyo. 


Rupavicaro abhififieyyo, saddavicaro abhififieyyo, gandhavicaro 
abhififieyyo, rasavicaro abhiññeyyo, photthabbavicaro abhiññeyyo, 
dhammavicaro abhififieyyo. 


Pathavidhatu? abhiññeyya, apodhatu abhififieyya, tejodhatu 
abhiññeyya, vayodhatu  abhififieyya, akasadhatu  abhififieyya, 
viññanadhatu abhiññeyya. 

Pathavīkasiņam* abhiññeyyam,  apokasinam  abhififieyyam, 
tejokasinam abhiññeyyam, vayokasinam abhififieyyam, nilakasinam 
abhififieyyam, pitakasinam abhififieyyam, lohitakasinam 
abhifiieyyam, ^ odatakasinam abhiüfieyyam,  ākāsakasiņam 
abhififieyyam, viãñanakasinam abhififieyyam. 


1 ghanam - Machasam. 
? pathavīdhātu - Machasam. 
? pathavikasinam - Machasam. 
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Māt cần được biết rõ, tai cần được biết rõ, mũi cần được biết rõ, 
lưỡi cần được biết rõ, thân cần được biết rõ, ý cần được biết rõ. 


Các sắc cần được biết rõ, các thinh cần được biết rõ, các khí cần 
được biết rõ, các vị cần được biết rõ, các xúc cần được biết rõ, các 
pháp cần được biết rõ. 


Nhãn thức cần được biết rõ, nhĩ thức cần được biết rõ, tỷ thức cần 
được biết rõ, thiệt thức cần được biết rõ, thân thức cần được biết rõ, 
ý thức cần được biết rõ. 


Nhãn xúc cần được biết rõ, nhĩ xúc cần được biết rõ, tỷ xúc cần 
được biết rõ, thiệt xúc cần được biết rõ, thân xúc cần được biết rõ, ý 
xúc cần được biết rõ. 


Cảm thọ sanh lên do nhãn xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên 
do nhĩ xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên do tỷ xúc cần được biết 
rõ, cảm thọ sanh lên do thiệt xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên 
do thân xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên do ý xúc cần được 
biết rõ. 


Sāc tuóngl*! cần được biết rõ, thinh tưởng cần được biết rõ, khí 
tưởng cần được biết rõ, vị tưởng cần được biết rõ, xúc tưởng cần 
được biết rõ, pháp tưởng cần được biết rõ. 


Sāc tui*! cần được biết rõ, thinh tư cần được biết rõ, khí tư cần 
được biết rõ, vị tư cần được biết rõ, xúc tư cần được biết rõ, pháp tư 
cần được biết rõ. 


Sāc áil*! cần được biết rõ, thinh ái cần được biết rõ, khí ái cần 
được biết rõ, vị ái cần được biết rõ, xúc ái cần được biết rõ, pháp ái 
cần được biết rõ. 


Sāc tām!*! cần được biết rõ, thinh tám cần được biết rõ, khí tām 
cần được biết rõ, vị tầm cần được biết rõ, xúc tầm cần được biết rõ, 
pháp tâm cần được biết rõ. 


Sāc tüi*! cần được biết rõ, thinh tứ cần được biết rõ, khí tứ cần 
được biết rõ, vị tứ cần được biết rõ, xúc tứ cần được biết rõ, pháp tứ 
cần được biết rõ. 


Địa giới cần được biết rõ, thủy giới cần được biết rõ, hỏa giới cần 
được biết rõ, phong giới cần được biết rõ, hư không giới cần được 
biết rõ, thức giới cần được biết rõ. 

Đề mục đất cần được biết rõ, đề mục nước cần được biết rõ, đề 
mục lửa cần được biết rõ, đề mục gió cần được biết rõ, đề mục xanh 
cần được biết rõ, đề mục vàng cần được biết rõ, đề mục đỏ cần được 
biết rõ, đề mục trắng cần được biết rõ, đề mục hư không cần được 
biết rõ, đề mục thức cần được biết rõ. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Nāņakathā 


Kesa abhiññeyya, loma abhiññeyya, nakha abhiññeyya, dantā 
abhififieyya, taco abhiññeyyo, mamsam abhiññeyyam, nahārū' 
abhififieyya, atthī abhififieyya, atthimiūjam” abhiãññeyyam, vakkam 
abhiññeyyam, hadayam abhiññeyyam, yakanam  abhiüifieyyam, 
kilomakam abhiññeyyam, pihakam  abhifüfüieyyam, papphasam 
abhiññeyyam, antam  abhiüfieyyam, antagunam abhiññeyyam, 
udariyjam abhiãñeyyam,  karīsam abhiüfieyyam, pittam 
abhififieyyam, semham abhififieyyam, pubbo abhififieyyo, lohitam 
abhifiieyyam, sedo abhiññeyyo, medo abhiññeyyo, assu 
abhiññeyyam, vasa abhififieyya, khelo abhiüfieyyo, singhanika 
abhiffieyya, laska abhiññeyya | muttam abhiãññeyyam, 
matthalungam abhiññeyyam. 


Cakkhayatanam  abhififieyyam, rūpāyatanam  abhififieyyam, 
sotayatanam abhififieyyam, saddayatanam abhififieyyam, 
ghanayatanam ..., gandhayatanam ..., jivhayatanam ..., rasayatanam 
..; kayayatanam abhiññeyyam, photthabbayatanam abhififieyyam, 
manayatanam abhififieyyam, dhammayatanam abhiññeyyam. 


Cakkhudhatu abhiññeyya, rupadhatu  abhififieyya, cakkhu- 


viüfianadhatu abhiãñeyya,  sotadhatu  ..,  saddadhatu ..., 
sotavifiianadhatu ..,  ghanadhatu  ..,  gandhadhatu  .., 
ghanaviññanadhau ..,  jivhadhatu ..,  rasadhatu ..., 
Jivhaviññanadhatu .., kayadhatu  ..,  photthabbadhatu ..., 
kayaviññanadhatu .., manodhatu abhiññeyya, dhammadhatu 


abhififieyya, manoviññanadhatu abhiññeyya. 

Cakkhundriyam abhiññeyyam, sotindriyam ..., ghanindriyam ..., 
jivhindriyam ..., kayindriyam ..., manindriyam ..., jivitindriyam ..., 
itthindriyam ..., purisindriyam ..., sukhindriyam ..., dukkhindriyam 
...; Somanassindriyam ..., domanassindriyam ..., upekkhindriyam ..., 
saddhindriyam ..,  viriyindriyam?3  ..,  satindriyam .., 
samadhindriyam ..., paññindriyam ..., anaññataññassamitindriyam 
..., aññIndriyam abhiññeyyam, aññatavindriyam abhififieyyam. 


Kāmadhātu abhiññeyya, rūpadhātu abhiññeyya, arupadhatu ..., 
kamabhavo abhiññeyyo, rupabhavo ..., arūpabhavo ..., saññabhavo 
..., asaññabhavo ..., nevasaññanasaññabhavo ..., ekavokarabhavo ..., 
catuvokarabhavo abhiññeyyo, paficavokarabhavo abhififieyyo. 


Pathamam  jhanam+  abhifiüeyyam, dutyam — jhanam 
abhififieyyam, tatiyam jhanam abhiññeyyam, catuttham jhanam 
abhififieyyam,  mettacetovimutti abhiññeyya, karunacetovimutti 
abhififieyya, muditacetovimutti abhiãññeyya, upekkhācetovimutti 
abhififieyya, akasanaficayatanasamapatti abhiññeyya, viãñanañ- 
cayatanasamapatti abhififieyya, akificafifiayatanasamapatti 
abhififieyya, nevasaññanasaññayatanasamapatti abhififieyya. 


! nhārū - Machasam. ? viriyindriyam - Machasam. 
? atthimañjam abhififieyyam - Sya. ^ pathamajjhanam - Syā. 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Trí 


Tóc cần được biết rõ, lông cần được biết rõ, móng cần được biết 
rõ, răng cần được biết rõ, da cần được biết rõ, thịt cần được biết rõ, 
gân cần được biết rõ, xương cần được biết rõ, tủy xương cần được 
biết rõ, thận cần được biết rõ, tim cần được biết rõ, gan cần được biết 
rõ, cơ hoành cần được biết rõ, lá lách cán được biết rõ, phổi cần được 
biết rõ, ruột cần được biết rõ, màng ruột cần được biết rõ, thực phẩm 
chưa tiêu cần được biết rõ, phân cần được biết rõ, mật cần được biết 
rõ, đàm cần được biết rõ, mủ cần được biết rõ, máu cần được biết rõ, 
mồ hôi cần được biết rõ, mỡ cần được biết rõ, nước mắt cần được 
biết rõ, nước mỡ (huyết tương) cần được biết rõ, nước miếng cần 
được biết rõ, nước mũi cần được biết ro, nước ở khớp xương cần 
được biết rõ, nước tiểu cần được biết rõ, não cần được biết rõ. 


Nhãn xứ cần được biết rõ, sắc xứ cần được biết rõ, nhĩ xứ cần 
được biết rõ, thinh xứ cần được biết rõ, tỷ xứ cần được biết rõ, khí xứ 
cần được biết rõ, thiệt xứ cần được biết rõ, vi xứ cần được biết r6, 
thân xứ cần được biết rõ, xúc xứ cần được biết rõ, ý xứ cần được biết 
rõ, pháp xứ cần được biết rõ. 


Nhãn giới cần được biết rõ, sắc giới cần được biết rõ, nhãn thức 
giới cần được biết rõ, nhĩ giới ..., thinh giới ..., nhĩ thức giới ..., tỷ giới 
...„ khí giới ..., tỷ thức giới ..., thiệt giới ..., vi giới ..., thiệt thức giói ..., 
thân giới cần được biết rõ, xúc giới cần được biết rõ, thân thức giới 
cần được biết rõ, ý giới cần được biết rõ, pháp giới cần được biết rõ, ý 
thức giới cần được biết rõ. 

Nhãn quyên cần được biết rõ, nhĩ quyền cần được biết rõ, tỷ 
quyền cần được biết rõ, thiệt quyền cần được biết rõ, thân quyền cần 
được biết rõ, ý quyền cần được biết rõ, mạng quyền cần được biết rõ, 
nữ quyền cần được biết rõ, nam quyền cần được biết rõ, lạc quyền 
cần được biết rõ, khổ quyền cần được biết rõ, hỷ quyền cần được biết 
rõ, ưu quyền cần được biết rõ, xả quyền cần được biết rõ, tín quyền 
cần được biết rõ, tấn quyền cần được biết rõ, niệm quyền cần được 
biết rõ, định quyền cần được biết rõ, tuệ quyền cần được biết rõ, vị 
tri guyēn!*] cần được biết rõ, di tri quyềnÍ*1 cần được biết rõ, cụ tri 
quyén!*! cần được biết rõ. 

Dục giới cần được biết rõ, sắc giới cần được biết rõ, vô sắc giới 
cần được biết rõ, dục hữu ..., sắc hữu ..., vô sắc hữu ..., tưởng hữu ..., 
phi tưởng hữu ..., phi tưởng phi phi tưởng hữu ..., nhất uẩn hữu cần 
được biết rõ, tứ uẩn hữu cần được biết rõ, ngũ un hữu cần được biết 
ró. 

Sơ thiền cần được biết rõ, nhị thiền cần được biết rõ, tam thiền 
cần được biết rõ, tứ thiền cần được biết rõ. Từ tâm giải thoát cần 
được biết rõ, bi tâm giải thoát cần được biết rõ, hy tâm giải thoát cần 
được biết rõ, xả tâm giải thoát cần được biết rõ. Sự chứng đạt không 
vô biên xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt thức vô biên xứ cần được 
biết rõ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cần được biết rõ. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Nāņakathā 


Avija  abhinneyyā,  sankhārā abhiññeyya,  viññanam 
abhififieyyam, nāmarūpam abhififieyyam, salayatanam 
abhiññeyyam, phasso abhiññeyyo, vedana abhiññeyya, taņhā 
abhiññeyya, upadanam abhiññeyyam, bhavo abhiūūeyyo, jati 
abhififieyya, Jaramaranam abhiññeyyam. 


Dukkham abhififieyyam, dukkhasamudayo abhiññeyyo, 
dukkhanirodho abhiññeyyo,  dukkhanirodhagāminī patipada 
abhiññeyya. 

Rupam abhiññeyyam, rūpasamudayo abhiññeyyo, rupanirodho 
abhififieyyo, rupanirodhagamini patipada abhififieyya. 

Vedana abhiüfieyya —pe— Sañña abhiññeyya —pe— Sankhara 
abhififieyya —pe— Viãñanam abhififieyyam —pe—. 

Cakkhum' abhiññeyyam —pe— jarāmaraņam abhiññeyyam, 
jaramaranasamudayo abhififieyyo, jaramarananirodho abhiññeyyo, 
jaramarananirodhagamini patipada abhififieyya. 


Dukkhassa  parifiattho abhiūūeyyo, | dukkhasamudayassa 
pahanattho — abhifiüeyyo, dukkhanirodhassa  sacchikiriyattho 
abhififieyyo, dukkhanirodhagāminiyā  patipadaya  bhavanattho 
abhiññeyyo. 

Rūpassa pariüfiattho abhififieyyo, rũpasamudayassa pahanattho 
abhiññeyyo, ^ rupanirodhassa sacchikiriyattho abhiññeyyo, 
rūpanirodhagāminiyā patipadaya bhavanattho abhiññeyyo. 


Vedanaya  —pe— Saññaya —pe—  Sankharanam  —pe— 
Viãñanassa —pe— Cakkhussa —pe— Jaramaranassa pariññattho 
abhiññeyyo, jarāmaraņasamudayassa  pahanattho abhiññeyyo, 
jaramarananirodhassa sacchikiriyattho abhiññeyyo, jaramarana- 
nirodhagaminiya patipadaya bhavanattho abhififieyyo. 


Dukkhassa  parlññapativedhattho abhiññeyyo, dukkha- 
samudayassa pahanapativedhattho  —pe—, dukkhanirodhassa 
sacchikiriyapativedhattho —pe—, dukkhanirodhagaminiya 
patipadaya bhavanapativedhattho abhififieyyo. 


Rupassa parlññapativedattho abhiãñeyyo, rupasamudayassa 
pahānapativedhattho | —pe—, rupanirodhassa sacchikiriya- 
pativedhattho —pe-, rūpanirodhagāminiyā patipadāya 
bhāvanāpativedhattho abhififieyyo. 


Vedanaya  —pe— Saññaya —pe—  Sankharanam  —pe— 
Viãññanassa —pe—  Cakkhussa —pe—  Jaramaranassa parlñña- 
pativedhattho abhiññeyyo,  jaramaranasamudayassa pahana- 
pativedhattho abhiññeyyo, jaramarananirodhassa  sacchikiriya- 
pativedhattho abhififieyyo, jaramarananirodhagaminiya patipadaya 
bhavanapativedhattho abhififieyyo. 


! cakkhu - Machasam. 
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Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Trí 


Vô minh cần được biết rõ, các hành cần được biết rõ, thức cần 
được biết rõ, danh sắc cần được biết rõ, sáu xứ cần được biết rõ, xúc 
cần được biết rõ, thọ cần được biết rõ, ái cần được biết rõ, thủ cần 
được biết rõ, hữu cần được biết r6, sanh cần được biết rõ, lão tử cán 
được biết rõ. 


Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ ...(nt)..., pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 


Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết 
ro. 

Tho cần được biết rõ ...(nt)... Tưởng cần được biết rõ ...(nt)... Các 
hành cần được biết rõ ...(nt)... Thức cần được biết rõ ...(nt)... 


Nhãn cần được biết rõ, ...(nhu trên)... Lão tử cần được biết rõ, 
nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão tử cần được biết ró, 
pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự biết toàn diện về Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của 
sự dứt bỏ nhân sanh Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng 
về sự diệt tận Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự biết toàn diện về sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của 
sự dứt bỏ nhân sanh sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về 
sự diệt tận sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa 
đến sự diệt tận sắc cần được biết rõ. 


Y nghĩa của sự biết toàn diện về thọ ... về tưởng ... về các hành ... 
về thức ... vé mắt ... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt bó 
nhân sanh lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt 
tận lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến 
sự điệt tận lão tử cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về Khổ cần được biết 
rõ, ý nghĩa của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh Khó ..., ý nghĩa của 
sự thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận Khó ..., ý nghĩa của sự thấu 
triệt do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về sắc cần được biết rõ, 
ý nghĩa của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh sắc ..., ý nghĩa của sự 
thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận sắc ..., ý nghĩa của sự thấu triệt 
do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết rõ. 


Y nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về thọ ... về tưởng ... về 
các hành ... về thức ... về mắt ... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, ý 
nghĩa của sự thấu triệt do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử 
cần được biết rõ. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Nāņakathā 


Dukkham abhififieyyam,  dukkhasamudayo abhififieyyo, 
dukkhanirodho abhififieyyo, dukkhassa samudayanirodho 
abhififieyyo, dukkhassa chandaraganirodho abhififieyyo, dukkhassa 
assado abhiññeyyo, dukkhassa adinavo abhififieyyo, dukkhassa 
nissaranam abhififieyyam. 


Rupam abhififieyyam, rūpasamudayo abhiññeyyo, rūpanirodho 
abhififieyyo, rūpassa samudayanirodho  abhififieyyo, rūpassa 
chandaraganirodho abhiññeyyo, rūpassa  assado abhiññeyyo, 
rūpassa adinavo abhiññeyyo, rūpassa nissaranam abhififieyyam. 

Vedanā abhiññeyya —pe— Sañña abhiññeyya —pe— Sankhara 
abhiññeya —pe— Viãñanam abhiññeyyam —pe—  Cakkhum 
abhiññeyyam —pe—  Jaramaranam abhiññeyyam, Jaramarana- 
samudayo abhiññeyyo, Jaramarananirodho abhiññeyyo, 
jarāmaraņassa samudayanirodho abhiññeyyo, Jaramaranassa 
chandaraganirodho abhiññeyyo, jaramaranassa assado abhiññeyyo, 
jaramaranassa adinavo abhiññeyyo, jaramaranassa nissaranam 
abhiññeyyam. 


Dukkham abhififieyyam, dukkhasamudayo abhiññeyyo, 
dukkhanirodho abhiññeyyo,  dukkhanirodhagāminī patipada 
abhififieyya, dukkhassa assado abhiññeyyo, dukkhassa adinavo 
abhififieyyo, dukkhassa nissaranam abhififieyyam. 


Rupam abhififieyyam, rūpasamudayo abhiññeyyo, rūpanirodho 
abhififieyyo, rūpanirodhagāminī patipada abhiññeyya, rūpassa 
assado  abhiüfieyyo, rūpassa  adinavo abhiññeyyo, rūpassa 
nissaranam abhififieyyam. 

Vedana abhiññeyya —pe— Sañña abhiññeyya —pe— Sankhara 
abhiññeyya —pe— Viãñanam abhiññeyyam —pe—  Cakkhum. 
abhiññeyyam —pe—  Jaramaranam abhiññeyyam, jarāmaraņa- 
samudayo abhiññeyyo, Jaramarananirodho abhiññeyyo, 
jaramarananirodhagamini patipada abhiññeyya, jaramaranassa 
assado abhiññeyyo,  jarāmaraņassa adinavo abhififieyyo, 
jaramaranassa nissaranam abhififieyyam. 


Aniccanupassana abhiññeyya, dukkhanupassana abhiññeyya, 
anattanupassana  abhififieyya, nibbidanupassana  abhififieyya, 
viraganupassana  abhififieyya, nirodhanupassana  abhififieyya, 
patinissagganupassana abhififieyya. 


Rupe aniccanupassana abhififieyya, rupe dukkhanupassana 
abhififieyya, rūpe anattānupassanā abhififieyya, rupe 
nibbidānupassanā' abhififieyya, rupe viraganupassana abhififieyya, 
rūpe nirodhanupassana abhiññeyya, rūpe patinissagganupassana 
abhiññeyya. 


! nibbānupassanā - PTS. 
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Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với Khổ cần được biết rõ, sự khoái 
lạc đối với Khổ cần được biết rõ, sự tai hại của Khổ cần được biết rõ, 
sự xuất ly đối với Khổ cần được biết rõ. 


Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với sắc cần được biết rõ, sự khoái 
lạc đối với sắc cần được biết rõ, sự tai hại của sắc cần được biết rõ, sự 
xuất ly đối với sắc cần được biết rõ. 


Tho cần được biết rõ, ...(nhu trên)... Tưởng cần được biết rõ, 
...(như trên)... Các hành cần được biết rõ, ...(như trên)... Thức cần 
được biết rõ, ...(như trên)... Mắt cần được biết rõ, ...(như trên)... Lão 
tử cần được biết rõ, nhàn sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão 
tử cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với lão tử cần được biết rõ, sự 
khoái lạc đối với lão tử cần được biết rõ, sự tai hại của lão tử cần 
được biết rõ, sự xuất ly đối với lão tử cần được biết rõ. 


Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được 
biết rõ, sự khoái lạc đối với Khổ cần được biết rõ, sự tai hại của Khổ 
cần được biết rõ, sự xuất ly đối với Khổ cần được biết rõ. 


Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết 
rõ, sự khoái lạc đối với sắc cần được biết rõ, sự tai hại của sắc cần 
được biết rõ, sự xuất ly đối với sắc cần được biết rõ. 


Tho cần được biết rõ, ...(nhu trên)... Tưởng cần được biết rõ, 
...(như trên)... Các hành cần được biết rõ, ...(như trên)... Thức cần 
được biết rõ, ...(như trên)... Mắt cần được biết rõ, ...(như trên)... Lão 
tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão 
tử cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được 
biết rõ, sự khoái lạc đối với lão tử cần được biết rõ, sự tai hại của lão 
tử cần được biết rõ, sự xuất ly đối với lão tử cần được biết rõ. 


Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khổ não cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã cần được biết rõ, quán xét vé nhàm 
chán cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái cần được biết rõ, quán 
xét về diệt tận cần được biết rõ, quán xét về từ bỏ cần được biết rõ. 

Quán xét về vô thường ở sắc cần được biết rõ, quán xét về khổ 
não ở sắc cần được biết rõ, quán xét về vô ngã ở sắc cần được biết rõ, 
quán xét về nhàm chán ở sắc cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái 
ở sắc cần được biết rõ, quán xét về diệt tận ở sắc cần được biết rõ, 
quán xét về từ bỏ ở sắc cần được biết rõ. 
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Vedanaya —pe— Saññaya —pe— Sankhāresu —pe— Viãñane 
—pe—  Cakkhusmim —pe— Jarāmaraņe  aniccanupassana 
abhififieyya, jaramarane dukkhanupassana abhififieyya, jaramarane 
anattanupassana abhiññeyya,  jaramarane nibbidanupassana 
abhififieyya, jaramarane viraganupassana abhiññeyya, jaramarane 
nirodhanupassana abhififieyya, jaramarane patinissagganupassana 
abhiññeyya. 

Uppado  abhiüüeyyo, pavattam' abhiãñeyyam, nimittam 
abhiññeyyam, ayuhana abhiññeyya, patisandhi abhiññeyya, gati 
abhiññeyya, nibbatti abhiūūeyyā, upapati abhiññeyya, jati 
abhiffieyya, jara abhiññeyya, vyadhi abhiññeyyo, maraņam 
abhiññeyyam, soko abhiññeyyo, paridevo abhiññeyyo, upayaso 
abhiññeyyo. 

Anuppado abhiññeyyo, appavattam abhiññeyyam, animittam 
abhiññeyyam, anayuhana abhiññeyya, appatisandhi abhiññeyya, 
agati abhififieyya, anibbatti abhiññeyya, anupapatti abhiññeyya, 
ajati abhiññeyya, ajara abhififieyya, avyadhi abhififieyyo, amaranam 
abhififieyyam, asoko abhififieyyo, aparidevo abhififieyyo, anupayaso 
abhiññeyyo. 

Uppado  abhififieyyo,  anuppado  abhififieyyo, pavattam 
abhififieyyam, appavattam abhififieyyam, nimittam abhiññeyyam, 
animittam abhiūūeyyam, ayuhana  abhififieyya, anayuhana 
abhififieyya, patisandhi abhiññeyya, appatisandhi abhiññeyya, gati 
abhiññeyya, agati abhiññeyya, nibbatti abhiññeyya, anibbatti 
abhififieyya, upapatti abhiññeyya, anuppatti abhiãñeyya, jati 
abhififieyya, aJati abhiüfieyya, jara abhififieyya, aJara abhiññeyya, 
vyadhi abhififieyyo, avyadhi abhiüfieyyo, maranam abhififieyyam, 
amaraņam abhiüfieyyam, soko abhififieyyo, asoko abhiüfieyyo, 
paridevo abhififieyyo, aparidevo abhififieyyo, upayaso abhififieyyo, 
anupayaso abhififieyyo. 


Uppado  dukkhanti  abhifiüeyyam, pavattam dukkhanti 
abhifiieyyam,  nimittam dukkhanti abhiãñeyyam, āyūhanā? 
dukkhanti abhiññeyyam, patisandhi dukkhanti abhififieyyam, gati 
dukkhanti abhififieyyam, nibbatti dukkhanti abhififieyyam, upapatti 
dukkhanti abhiüfieyyam, jati dukkhanti abhiūūeyyam, jarā 
dukkhanti abhiññeyyam, vyādhi dukkhanti abhififieyyam, maranam 
dukkhanti abhififieyyam, soko dukkhanti abhifüifieyyam, paridevo 
dukkhanti abhififieyyam, upayaso dukkhanti abhififieyyam. 


Anuppado sukhanti abhiññeyyam, appavatti sukhanti ..., 
animittam sukhanti .., anāyūhanā sukhanti .., appatisandhi 
sukhanti .., agati sukhanti .., anibbatti sukhanti ..., anuppatti 
sukhanti ..., ajati sukhanti ..., ajara sukhanti ..., avyadhi sukhanti ..., 
amaranam sukhanti .., asoko sukhanti abhififieyyam, aparidevo 
sukhanti abhififieyyam, anupayaso sukhanti abhififieyyam. 


! pavatti - Syā. ^ayuhana - Syã. 
22 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Trí 


Quán xét vē vô thường ở tho ...(như trên)... ở tưởng ...(nhu 
trên)... ở các hành ...(như trên)... ở thức ...(như trên)... ở mắt ...(như 
trên)... ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về khổ não ở lão tử cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về 
nhàm chán ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái ở lão tử 
cần được biết rõ, quán xét về diệt tận ở lão tử cần được biết rõ, quán 
xét về từ bỏ ở lão tử cần được biết rõ. 

Sự tái sanh cần được biết rõ, sự vận hành cần được biết rõ, hiện 
tướng cần được biết rõ, (nghiệp) tích lũy cần được biết rõ, mầm tái 
sanh cần được biết rõ, cảnh giới tái sanh cần được biết rõ, sự tái tạo 
cần được biết rõ, sự sanh lên cần được biết rõ, sự sanh (ra) cần được 
biết rõ, sự già cần được biết rõ, sự bệnh cần được biết rõ, sự chết cần 
được biết rõ, sự sầu muộn cần được biết rõ, sự than vấn cần được 
biết rõ, sự thất vọng cần được biết rõ. 


Sự không tái sanh cần được biết rõ, sự không vận hành cần được 
biết rõ, không hiện tướng ..., không (nghiệp) tích lũy ..., không mầm 
tái sanh ..., không cảnh giới tái sanh ..., sự không tái tạo ..., sự không 
sanh lên ..., sự không sanh (ra) ..., sự không già ..., sự không bệnh ..., 
sự không chết ..., sự không sáu muộn ..., sự không than vấn cần được 
biết rõ, sự không thất vọng cần được biết rõ. 


Sự tái sanh cần được biết rõ, sự không tái sanh cần được biết rõ, 
sự vận hành ..., sự không vận hành ..., hiện tướng ..., không hiện 
tướng ..., (nghiệp) tích lũy ..., không (nghiệp) tích lũy ..., mầm tái 
sanh ..., không mầm tái sanh ..., cảnh giới tái sanh ..., không cảnh 
giới tái sanh ..., sự tái tạo ..., sự không tái tao ..., sự sanh lén ..., sự 
không sanh lén ..., sự sanh (ra) ..., sự không sanh (ra) ..., sự già ..., sự 
không già ..., sự bệnh ..., sự không bệnh ..., sự chết ..., sự không chết 
..., Sự sầu muộn ..., sự không sáu muộn ..., sự than ván ..., sự không 
than vãn ..., sự thất vọng cần được biết rõ, sự không thất vọng cần 
được biết rõ. 


“Sự tái sanh là khổ cần được biết rõ, “sự vận hành là khổ cần 
được biết rõ, “hiện tướng là khô’ ..., (nghiệp) tích lũy là khổ” ..., nầm 
tái sanh là khổ”..., cảnh giới tái sanh là khô’ ..., “sự tái tạo là khổ”... 
“su sanh lén là khổ” ..., “su sanh (ra) là khô’ ..., 'sự già là khổ” ..., 'sự 
bệnh là khổ” ..., su chết là khổ” ..., sự sầu muộn là khổ” ..., “su than 


Le N^ 


vān là khổ cần được biết rõ, ‘sy thất vong là khổ cần được biết rõ. 


“Su không tái sanh là lac cần được biết rõ, ‘sy không vận hành là 
lac' cần được biết rõ, “không hiện tướng là lac' ..., không (nghiệp) 
tích lũy là lac' ..., không mầm tái sanh là lac' ..., không cảnh giới tái 
sanh là lạc' ..., sự không tái tạo là lac’ ..., sự không sanh lén là lac ..., 
“su không sanh (ra) là lac' ..., sự không già là lac ..., sự không bệnh 
là lac ..., sự không chết là lac’ ..., sự không sầu muộn là lạc'..., “sự 
không than ván là lac! cần được biết rõ, “sự không thất vong là lạc 
cần được biết rõ. 
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Uppādo dukkham anuppādo sukhanti abhiüfieyyam, pavattam 
dukkham appavattam sukhanti abhififieyyam, nimittam dukkham 
animittam sukhanti abhiññeyyam, āyūhanā dukkham anāyūhanā' 
sukhanti abhiññeyyam, patisandhi dukkham appatisandhi sukhanti 
abhiññeyyam, gati dukkham agati sukhanti abhififieyyam, nibbatti 
dukkham anibbatti sukhanti abhiññeyyam, uppatti dukkham 
anuppatti sukhanti abhififieyyam, jati dukkham ajāti sukhanti 
abhififieyyam, jara dukkham ajara sukhanti abhiññeyyam, vyādhi 
dukkham avyadhi sukhanti abhiüfieyyam, maranam dukkham 
amaranam sukhanti abhiññeyyam, soko dukkham asoko sukhanti 
abhififieyyam, paridevo dukkham aparidevo sukhanti abhifiieyyam, 
upayaso dukkham anupayaso sukhanti abhififieyyam. 


Uppado  bhayanti abhiññeyyam,  pavattam bhayanti 
abhiññeyyam, nimittam bhayanti abhiññeyyam, ayuhana bhayanti 
abhiññeyyam, patisandhi bhayanti abhiãññeyyam, gati bhayanti 
abhiññeyyam, nibbatti bhayanti abhiññeyyam, upapatti bhayanti 
abhifiüeyyam, jati  bhayanti  abhifiüeyyam, jara  bhayanti 
abhiññeyyam, vyadhi bhayanti abhiññeyyam, maranam bhayanti 
abhiññeyyam, soko bhayanti abhiññeyyam, paridevo bhayanti 
abhififieyyam, upayaso bhayanti abhiññeyyam. 


Anuppado khemanti abhiãññeyyam, appavattam khemanti 
abhiññeyyam, animittam  khemanti abhiãññeyyam, anayuhana 
khemanti abhiññeyyam, appatisandhi khemanti abhififieyyam, agati 
khemanti  abhififieyyam, anibbati — khematti —abhififieyyam, 
anupapatti khematti abhiññeyyam, ajāti khemanti abhiüifieyyam, 
ajara khemanti abhiññeyyam, avyadhi khemanti abhiññeyyam, 
amaranam? khemanti abhiññeyyam, asoko khemanti abhiññeyyam, 
aparidevo  khemanti — abhiüfieyyam,  anupāyāso khemanti 
abhififieyyam. 


Uppado bhayam anuppado khemanti abhififieyyam, pavattam 
bhayam appavattam khemanti abhifiüeyyam, nimittam bhayam 
animittam khemanti abhiññeyyam, ayuhana bhayam anayuhana' 
khemanti abhiññeyyam, patisandhi bhayam appatisandhi khemanti 
abhiññeyyam, gati bhayam agati khemanti abhiññeyyam, nibbatti 
bhayam  anibbatti khemanti abhiññeyyam, uppatti bhayam 
anuppatti khemanti abhiüüeyyam, jati bhayam ajāti khemanti 
abhififieyyam, jara bhayam ajara khemanti abhiüfieyyam, vyadhi 
bhayam avyādhi khemanti abhififieyyam, maranam bhayam 
amaranam? khemanti abhiññeyyam, soko bhayam asoko khemanti 
abhififieyyam, paridevo bhayam aparidevo khemanti abhifiieyyam, 
upayaso bhayam anupayaso khemanti abhififieyyam. 


1 āyuhanā - anāyuhanā - Syā. 2 amatam - Machasam, Syā, PTS. 
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“Su tái sanh là khổ, sự không tái sanh là lac’ cần được biết rõ, “sự 
vận hành là khổ, sự không vận hành là lac’ cần được biết rõ, ‘hiên 
tướng là khổ, không hiện tướng là lac’ cần được biết rõ, '(nghiệp) tích 
lấy là khổ, không (nghiệp) tích lũy là lac' cần được biết rõ, “mầm tái 
sanh là khổ, không mầm tái sanh là lac' cần được biết rõ, “cảnh giới 
tái sanh là khổ, không cảnh giới tái sanh là lac cần được biết rõ, ‘sy 
tái tạo là khổ, sự không tái tao là lac’ cần được biết rõ, “sự sanh lén là 
khổ, sự không sanh lên là lac’ cần được biết rõ, “sự sanh (ra) là khổ, 
sự không sanh (ra) là lac' cần được biết rõ, “sự già là khổ, sự không 
già là lac' cần được biết rõ, “su bệnh là khổ, sự không bệnh là lac' cần 
được biết rõ, “sự chết là khó, sự không chết là lac cần được biết rõ, 
'su sầu muộn là khổ, sự không sầu muộn là lac cần được biết rõ, “su 
than vān là khổ, sự không than ván là lac' cần được biết rõ, “sự thất 
vong là khổ, sự không thất vong là lac' cần được biết rõ. 


Sự tái sanh là kinh hãi cần được biết rõ, ‘sy vận hành là kinh hãi” 
cần được biết rõ, “hiện tướng là kinh hài' ..., (nghiệp) tích lấy là kinh 
hài' ..., Àmám tái sanh là kinh hãi'..., ‘cánh giới tái sanh là kinh hãi 
..„ Sự tái tạo là kinh hài? ..., sự sanh lên là kinh hài? ..., sự sanh (ra) 
là kinh hà ..., “su già là kinh hã? ..., sự bệnh là kinh hã? ..., “sự chết 
là kinh hà ..., sy sáu muộn là kinh hã’ ..., sự than vān là kinh hãi 
cần được biết rõ, “sự thất vong là kinh hãi cần được biết rõ. 


'Su không tái sanh là an ổn' cần được biết rõ, 'sự không vận hành 
là an ổn'..., không hiện tướng là an On ..., không (nghiệp) tích lấy là 
an ổn'..., không mầm tái sanh là an ôr ..., không cảnh giới tái sanh 
là an ổn'..., sự không tái tạo là an On ..., sự không sanh lên là an ổn” 
..; Sự không sanh (ra) là an ổn'..., sự không già là an ổn'..., “su 
không bệnh là an ổn'..., sự không chết là an ổn'..., sự không sầu 
muộn là an ổn'..., sự không than vān là an ổn' cần được biết rõ, “su 
không thất vọng là an ón' cần được biết rõ. 


“Su tái sanh là kinh hãi, sự không tái sanh là an ôn’ cần được biết 
rõ, 'sự vận hành là kinh hãi, sự không vận hành là an ổn' cần được 
biết rõ, “hiện tướng là kinh hãi, không hiện tướng là an ổn cần được 
biết rõ, “(nghiệp) tích lũy là kinh hãi, không (nghiệp) tích lấy là an 
ôn’ cần được biết rõ, “mầm tái sanh là kinh hãi, không mầm tái sanh 
là an ổn cần được biết rõ, “cảnh giới tái sanh là kinh hãi, không cảnh 
giới tái sanh là an ôn’ cần được biết rõ, “sự tái tạo là kinh hãi, sự 
không tái tạo là an ổn cần được biết rõ, “sự sanh lên là kinh hãi, sự 
không sanh lên là an ôn’ cần được biết rõ, “sự sanh (ra) là kinh hãi, 
sự không sanh (ra) là an ôn’ cần được biết rõ, “sự già là kinh hãi, sự 
không già là an ôn’ cần được biết rõ, “sự bệnh là kinh hãi, sự không 
bệnh là an ổn cần được biết rõ, “sự chết là kinh hãi, sự không chết là 
an ôn’ cần được biết rõ, “sự sáu muộn là kinh hãi, sự không sáu muộn 
là an ổn cần được biết rõ, “sự than vãn là kinh hãi, sự không than ván 
là an On cần được biết rõ, “sự thất vong là kinh hãi, sự không thất 
vong là an ôn’ cần được biết rõ. 
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Uppādo  samisanti abhiññeyyam,  pavattam  sāmisanti 
abhififieyyam, nimittam samisanti abhiüfieyyam, ayuhana' 
samisanti abhififieyyam, patisandhi samisanti abhififieyyam, gati 
samisanti abhiññeyyam, nibbatti samisanti abhiññeyyam, upapatti 
samisanti abhiññeyyam, jati sāmisanti abhififieyyam,jara samisanti 
abhififieyyam,vyadhi samisanti abhififieyyam, maranam samisanti 
abhififieyyam, soko samisanti abhiññeyyam, paridevo samisanti 
abhififieyyam, upayaso samisanti abhififieyyam. 


Anuppado niramisanti abhififieyyam, appavattam niramisanti 
abhiññeyyam, animittam niramisanti abhiññeyyam, anayuhana 
niramisanti abhiññeyyam, appatisandhi niramisanti abhiññeyyam, 
agati niramisanti abhififieyyam, anibbatti niramisanti abhififieyyam, 


anupapatti  nirāmisanti — abhiüüeyyam, ajati niramisanti 
abhififieyyam, ajara niramisanti abhififieyyam, avyadhi niramisanti 
abhififieyyam, amaranam  niramisanti abhiãñeyyam, asoko 


niramisanti abhiññeyyam,  aparidevo niramisanti abhiüfieyyam, 
anupayaso niramisanti abhififieyyam. 


Uppado samisam anuppado niramisanti abhiüfieyyam, pavattam 
samisam appavattam niramisanti abhififieyyam, nimittam samisam 
animittam niramisanti ..., ayühana samisam anayuhana niramisanti 
.., patisandhi sāmisam appatisandhi niramisanti ..., gati samisam 
agati niramisanti .., nibbatti samisam anibbatti niramisanti ..., 
upapatti samisam anupapatti niramisanti ..., Jati samisam ajāti 
nirāmisanti ..., Jara samisam ajara niramisanti ..., vyadhi samisam 
avyadhi niramisanti ..., maranam samisam amaranam? niramisanti 
abhiññayyam, soko samisam asoko nirāmisanti .., paridevo 
samisam aparidevo niramisanti abhiññeyyam, upayaso samisam 
anupayaso niramisanti abhififieyyam. 


Uppado  sankharati  abhififieyyam, pavattam sankharati 
abhifieyyam,  nimittam sankharai  abhififieyyam, ayuhana 
sankharati abhififieyyam, patisandhi sankharati abhiãññeyyam, gati 
sankharati abhififieyyam, nibbatti sankharati abhiññeyyam, upapatti 
sankharati abhiüfieyyam, jati sankharati abhififieyyam, jara 
sankhārāti abhififieyyam, vyadhi sankharati abhiññeyyam, maranam 
sankharati abhififieyyam, soko sankharati abhiññeyyam, paridevo 
sankharati abhififieyyam, upayaso sankharati abhififieyyam. 


Anuppado nibbananti abhiññeyyam, appavattam nibbānanti 
abhififieyyam, animittam nibbananti ..., anāyūhanā nibbananti ..., 
appatisandhi nibbananti ..., agati nibbananti ..., anibbatti nibbanatti 
..., anupapatti nibbananti ..., ajāti nibbananti ..., ajara nibbananti ..., 
avyadhi nibbananti ..., amaranam nibbananti ..., asoko nibbananti 
..., aparidevo nibbananti ..., anupayaso nibbananti abhififieyyam. 


1 āyuhanā - Syā. 2 amatam - Machasam, Syā, PTS. 
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'Su tái sanh là hệ luy vật chất cần được biết rõ, ‘sy vận hành là hệ 


luy vật chát ..., hiện tướng là ...'..., (nghiệp) tích lũy lā ..” ..., mām 
tái sanh là ...' ..., cảnh giới tái sanh là......, su tái tao là ... ..., sự 
sanh lên là ...' ..., sự sanh (ra) là ...' ..., sự già là...'..., sự bệnh lā...” 
..„ SU chết là...`..., sự sáu muộn là ... ..., sự than vấn lā...” cán được 


biết rõ, “sự thất vong là hệ lyy vật chất cần được biết rõ. 


“Sự không tái sanh là không hé luy vật chất cần được biết rõ, “su 
không vận hành là không hệ luy vật chāt ..., không hiện tướng là 


không ..” ..., không (nghiệp) tích lũy là không ...' ..., không mầm tái 
sanh là không ...' ..., không cảnh giới tái sanh là không ..” ..., sự 
không tái tạo là không ...'..., sự không sanh lên là không ...'..., Sự 
không sanh (ra) là không ...' ..., sự không già là không ..” ..., Sự 
không bệnh là không ..” ..., sự không chết là không ...' ..., sự không 
sáu muộn là không ..” ..., sự không than vān là không ..” .., “su 


không thất vọng là không hệ lụy vật chất cần được biết rõ. 


Sự tái sanh là hé luy vật chất, sự không tái sanh là không hệ luy 
vật chất cần được biết rõ, “sự vận hành là ..., sự không vận hành là 
không ...'..., “hiện tướng lā ..., không hiện tướng là không ... ..., 
“(nghiệp) tích lũy là ..., không (nghiệp) tích lũy là không ...' ..., *mám 
tái sanh là ..., không mầm tái sanh là không ...' ..., cảnh giới tái sanh 
là ..., không cảnh giới tái sanh là không ..” ..., “sự tái tao là ..., sự 
không tái tạo là không ...'..., sự sanh lên là ..., sự không sanh lên là 
không ...' ..., sự sanh (ra) là ..., sự không sanh (ra) là không ...' ..., Sự 
già là ..., sự không già là không ...' ..., “su bệnh là ..., sự không bệnh là 
không ...'..., sự chết là ..., sự không chết là không ...'..., sự sầu muộn 
là ..., sự không sầu muộn là không ...' ..., “sự than vãn là ..., sự không 
than vān là không ...' ..., sự thất vọng là hé luy vật chát, sự không 
thất vong là không hé luy vật chất cần được biết rõ. 


'Su tái sanh là pháp hữu vi' cần được biết rõ, 'sự vận hành là pháp 
hữu vi cần được biết rõ, “hiện tướng là pháp hữu vi' ..., (nghiệp) tích 
lūy là pháp hữu vi ..., *mám tái sanh là pháp hữu vi’ ..., cảnh giới tái 
sanh là pháp hữu vi’ ..., 'su tái tạo là pháp hữu vl ..., sự sanh lên là 
pháp hữu vi’ ..., “su sanh (ra) là pháp hữu vĩ'..., sự già là pháp hữu vi? 
.., Sự bệnh là pháp hữu vi' ..., sự chết là pháp hữu vi’ ..., ‘sy sầu 
muộn là pháp hữu vi’ ..., sự than vān là pháp hữu vi' cần được biết 
rõ, 'sự thất vong là pháp hữu vi' cần được biết rõ. 


“Sự không tái sanh là Niết Bàn’ cần được biết rõ, “sự không vận 
hành là Niết Bàn’ cần được biết rõ, ‘không hiện tướng là Niết Bàn’ ..., 
“không (nghiệp) tích lấy là Niết Bàn ..., không mầm tái sanh là Niết 
Bàr ..., không cảnh giới tái sanh là Niết Bàr ..., (su không tái tạo là 
Niết Bàn' ..., sự không sanh lên là Niết Bàn’ ..., sự không sanh (ra) là 
Niết Bàn' ..., sự không già là Niết Bàn’ ..., sự không bệnh là Niét 
Bàr ..., “su không chết là Niét Bàn' ..., sự không sầu muộn là Niét 
Bàn’ cần được biết rõ, ‘sy không than vån là Niết Bàn’ cần được biết 
rõ, ‘s không thất vọng là Niét Bàr’ cần được biết rõ. 
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Uppado sankhara anuppado nibbananti abhififieyyam, pavattam 
sankhara appavattam nibbananti abhiññeyyam, nimittam sankhara 
animittam nibbananti abhiññeyyam, ayuhana sankhara anayuhana 
nibbananti  abhiüfieyyam,  patisandhi sankhārā  appatisandhi 
nibbananti  abhiüfieyyam, gati sankhara agati  nibbananti 
abhififieyyam, nibbatti sankhara anibbatti nibbananti abhififieyyam, 
upapatti sankhara anupapati nibbananti abhifiüeyyam, jati 
sankhara ajāti nibbananti abhiññeyyam, jara sankhara aJara 
nibbananti abhiññeyyam, vyadhi sankhara avyadhi nibbananti 
abhifiieyyam, | maranam  sankhara  amaranam nibbananti 
abhiññeyyam, soko sankhara asoko nibbānanti abhiãññeyyam, 
paradevo sankhara aparidevo nibbananti abhififieyyam, upayaso 
sankhara anupayaso nibbananti abhififieyyam. 


Pathamakabhanavaram. 


Pariggahattho abhififieyyo, parivarattho abhififieyyo, 
paripūrattho' abhiüfüeyyo, ekaggattho abhiüüeyyo, avikkhepattho 
abhiññeyyo, paggahattho abhiññeyyo, avisārattho  abhififieyyo, 
anavilattho abhififieyyo, anifijanattho abhififieyyo, 
ekattupatthanavasena” cittassa thitattho abhififieyyo, arammanattho 
abhififieyyo, gocarattho  abhififieyyo, pahanattho abhiññeyyo, 
pariccagattho abhiññeyyo, vutthanattho abhiññeyyo, nivattanattho 
abhiññeyyo,  santattho abhiãñeyyo,  panitattho abhiññeyyo, 
vimuttattho abhiññeyyo, anasavattho abhiūūeyyo, taranattho 
abhififieyyo, animittattho abhiññeyyo, appanihitattho abhiññeyyo, 
sufifiatattho abhiññeyyo, ekarasattho abhiññeyyo, anativattanattho 
abhififieyyo, yuganandhattho? abhiññeyyo, niyyanattho abhiññeyyo, 
hetuttho abhiññeyyo, dassanattho abhiññeyyo, adhipateyyattho 
abhiññeyyo. 

Samathassa avikkhepattho abhififieyyo, vipassanaya 
anupassanattho abhiññeyyo, samathavipassananam  ekarasattho 
abhififieyyo, yuganandhassa' anativattanattho abhiññeyyo. 


Sikkhaya samadanattho abhiññeyyo, arammanassa gocarattho 
abhififieyyo, linassa cittassa paggahattho abhiññeyyo, uddhatassa 
cittassa niggahattho” abhiññeyyo, ubhovisuddhana 
ajhupekkhanattho abhiññeyyo,  bhavana  visesadhigamattho* 
abhififieyyo, uttari pativedhattho abhiññeyyo, saccabhisamayattho 
bhififieyyo, nirodhe patitthanattho abhiññeyyo. 


! paripurittho - Sa. 

? ekattapatthanavasena - PTS. 

? yuganaddhattho - Machasam. 

^ yuganaddhassa - Machasam. 

? viniggahattho - PTS. 

S visesadhigamattho - Machasam, Syā. 
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“Su tái sanh là pháp hữu vi, sự không tái sanh là Niết Bàn” cần 
được biết rõ, “sự vận hành là pháp hữu vi, sự không vận hành là Niét 
Bàn’ cần được biết rõ, “hiện tướng là pháp hữu vi, không hiện tướng 
là Niét Bàr’ ..., (nghiệp) tích lấy là pháp hữu vi, không (nghiệp) tích 
lấy là Niét Bàr ..., nầm tái sanh là pháp hữu vi, không mầm tái 
sanh là Niết Bàn' ..., (cánh giới tái sanh là pháp hữu vi, không cảnh 
giới tái sanh là Niết Bàn' ..., “sự tái tạo là pháp hữu vi, sự không tái 
tạo là Niết Bàn’ ..., “sự sanh lên là pháp hữu vi, sự không sanh lên là 
Niết Bàr ..., ‘sẹ sanh (ra) là pháp hữu vi, sự không sanh (ra) là Niết 
Bàn’ ..., su già là pháp hữu vi, sự không già là Niết Bàr’ ..., sự bệnh 
là pháp hữu vi, sự không bệnh là Niết Bàn' ..., “sự chết là pháp hữu vi, 
sự không chết là Niết Bàn' ..., sự sầu muộn là pháp hữu vi, sự không 
sáu muộn là Niết Bàn ..., sự than vån là pháp hữu vi, sự không than 
vãn là Niét Bàn' cần được biết rõ, “sự thất vong là pháp hữu vi, sự 
không thất vọng là Niết Bàn' cần được biết rõ. 


Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


Ý nghĩa của sự gìn giữ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự phụ trợ 
cần được biết rõ, ý nghĩa của sự hoàn bi ..., ý nghĩa của sự chuyên 
nhất ..., ý nghĩa của sự không tản mạn ..., ý nghĩa của sự ra sức ..., ý 
nghĩa của sự không tán loạn ..., ý nghĩa của sự không xao động ..., ý 
nghĩa của sự không loạn động ..., ý nghĩa của sự trụ tâm do tác động 
của việc thiết lập tính nhất thé ..., ý nghĩa của (cảnh) đối tượng ..., ý 
nghĩa của hành xứ ..., ý nghĩa của sự dứt bỏ ..., ý nghĩa của sự buông 
bỏ ..., ý nghĩa của sự thoát ra ..., ý nghĩa của sự quay lại ..., ý nghĩa 
của tinh ..., ý nghĩa của sự cao quy .., ý nghĩa của giải thoát ..., ý 
nghĩa của vô lậu ..., ý nghĩa của sự vượt qua ..., ý nghĩa của vô tướng 
..., ý nghĩa của vô nguyện ..., ý nghĩa của không tánh ..., ý nghĩa của 
nhất vi ..., ý nghĩa của sự không vượt trội! ..., ý nghĩa của sự kết hợp 
chung ..., ý nghĩa của sự dàn xuất (ra khỏi luân hồi) ..., ý nghĩa của 
chủng tử ..., ý nghĩa của sự nhận thức cần được biết rõ, ý nghĩa của 
pháp chủ đạo cần được biết rõ. 


Ý nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh cần được biết rõ, ý nghĩa 
quán xét của minh sát ..., ý nghĩa nhất vị của chi tinh và minh sát ..., 
ý nghĩa không vượt trội của sự kết hợp chung cần được biết rõ. 


Ý nghĩa thọ trì của việc học tập cần được biết rõ, ý nghĩa hành xứ 
của (việc duy trì) đối tượng cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức đối với 
tâm bị trì trệ ..., ý nghĩa kiềm chế đối với tâm bị vọng động ..., ý 
nghĩa dửng dưng (có trạng thái xả) đối với hai trạng thái (trì trệ và 
vọng động) đã được thanh tịnh ..., ý nghĩa của sự đắc chứng thù 
thắng do sự tu tập ..., ý nghĩa của sự thấu triệt bậc trên ..., ý nghĩa 
của sự lãnh hội chân lý ..., ý nghĩa của sự an lập Niết Bàn cần được 
biết rõ. 


! Sự không vượt trội làn nhau giữa chi tịnh và minh sát (PtsA. 1, 94). 
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Saddhindriyassa adhimokkhattho abhiññeyyo, viriyindriyassa 
paggahattho abhiññeyyo, satindriyassa upatthanattho abhiüfieyyo, 
samadhindriyassa avikkhepattho abhiññeyyo, paññindriyassa 
dassanattho abhiññeyyo. 


Saddhabalassa assaddhiye akampiyattho abhiññeyyo, viriya- 
balassa kosajje akampiyattho abhiññeyyo, satibalassa pamāde 
akampiyattho abhiãññeyyo, samadhibalassa uddhacce akampiyattho 
abhififieyyo, paññabalassa avijjaya akampiyattho abhiññeyyo. 


Satisambojjhangassa upatthanattho abhifiieyyo, dhammavicaya- 
sambojjhangassa pavicayattho abhiññeyyo, viriyasambojjhangassa 
paggahattho ^ abhifüfieyyo,  pitisambojjhangassa pharanattho 
abhififieyyo, passaddhisambojjhangassa upasamattho abhiññeyyo, 
samadhisambojjhangassa  avikkhepattho abhiññeyyo, upekkha- 
sambojjhangassa patisankhanattho abhiññeyyo. 


Sammaditthiya dassanattho abhififieyyo, sammasankappassa 
abhiniropanattho abhiññeyyo, | sammavacaya pariggahattho 
abhififieyyo, sammakammantassa samutthanattho abhiññeyyo, 
sammā-ājīvassa vodanattho abhiüfieyyo, sammavayamassa pagga- 
hattho  abhififieyyo, sammasatiya  upatthanattho abhiãññeyyo, 
sammasamadhissa avikkhepattho abhiññeyyo. 


Indriyanam adhipateyyattho' abhiññeyyo, balanam akampi- 
yattho — abhififieyyo, bojjhangānam niyyanattho  abhififieyyo, 
maggassa hetuttho abhiññeyyo, satipatthananam upatthanattho 
abhiññeyyo, sammappadhananam  padahanattho? abhiññeyyo, 
iddipadanam  ijjhanattho abhiññeyyo,  saccanam  tathattho 
abhiffieyyo,  payogānam*  patippassadadhattho abhiññeyyo, 
phalanam sacchikiriyattho abhififieyyo. 


Vitakkassa  abhiniropanattho abhiññeyyo,  vicarassa upa- 
vicarattho abhiññeyyo, pitiya pharanattho abhiññeyyo, sukhassa 
abhisandanattho abhififieyyo, cittassa ekaggattho abhififieyyo. 


Avajjanattho — abhiffieyyo,  vijananattho abhififieyyo, 
pajananattho abhififieyyo, sañJananattho abhififieyyo, 
[ekarammanattho abhiññeyyo,] ekodattho abhiüfieyyo, abhiūnāya 
ñatattho abhiññeyyo, pariinaya tiranattho abhififieyyo, pahanassa 
pariccagattho abhiññeyyo, bhavanaya ekarasattho abhiññeyyo, 
sacchikiriyaya phassanattho abhififieyyo, khandhanam khandhattho 
abhiññeyyo, dhatunam dhatutthoS  abhiüfeyyo, ayatananam 
ayatanattho abhiññeyyo, sankhatanam sankhatattho abhiüfüeyyo, 
asankhatassa asankhatattho abhiññeyyo. 


! adhipateyyattho - PTS. ^ vijanattho - Syā. 
? padhãnattho - Pu. ? ekarasattho - Machasam; ekarammanattho - Sam. 
? magganam - Machasam; yoganam - Sam. ° dhatattho - Sya. 
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Ý nghĩa cương quyết của tín quyền cần được biết rõ, ý nghĩa ra 
sức của tấn quyền cần được biết rõ, ý nghĩa thiết lập của niệm quyền 
cần được biết rõ, ý nghĩa không tản mạn của định quyền cần được 
biết rõ, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền cần được biết rõ. 


Ý nghĩa về tính chất không dao động của tín lực ở sự không có 
đức tin cần được biết rõ, ý nghĩa về tính chất không dao động của tấn 
lực ở sự biếng nhác ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của niệm 
lực ở sự buông lung ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của định 
lực ở sự phóng dật ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của tuệ 
lực ở sự không sáng suốt cần được biết rõ. 


Y nghĩa thiết lập của niệm giác chi cần được biết rõ, ý nghĩa suy 
xét của trạch pháp giác chi ..., ý nghĩa ra sức của cần giác chi ..., ý 
nghĩa lan tỏa của hy giác chi ..., ý nghĩa an tịnh của tinh giác chi ..., ý 
nghĩa không tản mạn của định giác chi ..., ý nghĩa phân biệt rõ của xả 
giác chi cần được biết rõ. 


Ý nghĩa nhận thức của chánh kiến cần được biết rõ, ý nghĩa gắn 
chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy ..., ý nghĩa gìn giữ của chánh 
ngữ ..., ý nghĩa nguồn sanh khởi của chánh nghiệp ..., ý nghĩa trong 
sạch của chánh mạng ..., ý nghĩa ra sức của chánh tỉnh tấn ..., ý nghĩa 
thiết lập của chánh niệm ..., ý nghĩa không tản mạn của chánh định 
cần được biết rõ. 


Ý nghĩa chủ đạo của các quyền cần được biết rõ, ý nghĩa về tính 
chất không dao động của các lực ..., ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân 
hồi) của các giác chi ..., ý nghĩa chủng tử của Dao ..., ý nghĩa thiết lập 
của các sự thiết lập niệm ..., ý nghĩa ra sức của các chánh cần ..., ý 
nghĩa thành tựu của các nền tảng của thần thông ..., ý nghĩa thực thể 
của các chân lý ..., ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành (Thánh 
Đạo) ..., ý nghĩa tác chứng của các Quả cần được biết rõ. 


^ 


Y nghĩa dua tám (đến cảnh) của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa 
khán khít (vào cảnh) của tứ cần được biết rõ, ý nghĩa lan tỏa của hy 
cần được biết rõ, ý nghĩa tràn ngập của lạc cần được biết rõ, ý nghĩa 
chuyên nhất của tâm (định) cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự hướng tâm cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận 
biết (của thức) cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết (của tuệ) 
cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết (của tưởng) cần được biết 
rõ, [y nghĩa của nhất cảnh cần được biết rõ, | ý nghĩa của sự độc nhất 
cần được biết rõ, ý nghĩa đã được biết của sự biết rõ cần được biết rõ, 
ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện cần được biết rõ, ý nghĩa 
buông bỏ của sự dứt bỏ cần được biết rõ, ý nghĩa nhất vị của sự tu tập 
cần được biết rõ, ý nghĩa chạm đến của sự tác chứng cần được biết 
rõ, ý nghĩa tập hợp của các uán cần được biết rõ, ý nghĩa bản thể của 
các giới cần được biết rõ, ý nghĩa vị thế của các xứ cần được biết rõ, ý 
nghĩa tạo tác của các pháp hữu vi cần được biết rõ, ý nghĩa không tạo 
tác của Niết Bàn cần được biết rõ. 
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Cittattho abhiññeyyo, cittānantariyattho' abhififieyyo, cittassa 
vutthānattho abhififieyyo, cittassa vivattanattho abhiññeyyo, cittassa 
hetuttho? abhiññeyyo, cittassa paccayattho abhiññeyyo, cittassa 
vatthuttho abhiññeyyo, cittassa bhummattho? abhiññeyyo, cittassa 
arammanattho abhififieyyo, cittassa gocarattho abhififieyyo, cittassa 
carlyattho abhiūūeyyo, cittassa gatattho  abhifüiüeyyo, cittassa 
abhiniharattho abhiññeyyo, cittassa  niyyanattho abhiññeyyo, 
cittassa nissaranattho abhiññeyyo. 


Ekatte avajjanattho abhiññeyyo, ekatte vijananattho abhiãñeyyo, 
ekatte pajananattho abhiüfieyyo, ekatte safijananattho abhiññeyyo, 
ekatte | ekodattho abhiãñeyyo, ekatte ^ upanibandhanattho* 
abhiññeyyo, ekatte ^ pakkhandanattho?  abhififieyyo,  ekatte 
pasīdanattho abhiññeyyo, ekatte santitthanattho abhiññeyyo, ekatte 
vimuccanattho* abhiññeyyo, ekatte 'etam santan'ti passanattho 
abhififieyyo, ekatte yanikatattho abhiññeyyo, ekatte vatthukatattho 
abhififieyyo, ekatte anutthitattho abhiññeyyo, ekatte paricitattho 
abhififieyyo,  ekatte | susamaraddhattho abhiññeyyo, ekatte 
pariggahattho abhififieyyo, ekatte parivarattho abhiññeyyo, ekatte 
paripurattho abhififieyyo, ekatte samodhanattho abhififieyyo, ekatte 
adhitthanattho abhiüfieyyo, ekatte asevanattho abhiññeyyo, ekatte 
bhavanattho abhififieyyo, ekatte bahulikammattho abhififieyyo, 
ekatte — susamuggatattho — abhiüfieyyo,  ekatte — suvimuttattho 
abhififieyyo, ekatte bujjhanattho abhififieyyo, ekatte 
anubujjhanattho abhiññeyyo, ekatte patibujjhanattho abhiññeyyo, 
ekatte — sambujjhanattho — abhiüüeyyo, ekatte ^ bodhanattho 
abhififieyyo, ^ ekatte anubodhanattho abhiüfieyyo, ekatte 
patibodhanattho abhiññeyyo, ekatte sambodhanattho abhififieyyo, 
ekatte — bodhapakkhiyattho' abhiãññeyyo,  ekatte ^ anubodha- 
pakkhiyattho abhififieyyo, ekatte patibodhapakkhiyattho 
abhiññeyyo, ekatte sambodhapakkhiyattho abhiññeyyo, ekatte 
Jotanattho abhiññeyyo, ekatte ujjotanattho abhiññeyyo, ekatte 
anujotanattho abhiññeyyo, ekatte patijotanattho abhififieyyo, ekatte 
safijotanattho abhififieyyo. 


! cittānantarikattho - PTS. 

? hetattho - Syā. 

? bhümattho - Machasam. 

^ upanibandhattho - Syā. 

? pakkhandhanattho - Sa. 

* muccanattho - Sa. 

” bodhipakkhiyattho - Machasam, Syā, PTS. 
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Ý nghĩa của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa không gián đoạn của 
tâm cần được biết rõ, ý nghĩa thoát ra của tâm ..., ý nghĩa ly khai của 
tâm ..., ý nghĩa chủng tử của tâm ..., ý nghĩa về duyên của tâm ..., ý 
nghĩa vật nương của tâm ..., ý nghĩa lãnh vực của tâm ..., ý nghĩa 
cảnh (đối tượng) của tâm ..., ý nghĩa hành xứ của tâm ..., ý nghĩa 
hành vi của tâm ..., ý nghĩa (cảnh) đã đạt đến của tâm ..., ý nghĩa quả 
quyết của tâm ..., ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi cảnh) của tâm cần được 
biết rõ, ý nghĩa xuất ly của tâm cần được biết rõ. 


Ý nghĩa hướng tâm ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa nhận biết 
(của thức) ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa nhận biết (của tuệ) ở 
nhất thé ..., ý nghĩa nhận biết (của tưởng) ở nhất thé ..., ý nghĩa độc 
nhất ở nhất thé ..., ý nghĩa bám vào nhất thé ..., ý nghĩa tiến vào nhất 
thể (đối với sơ thiền) ..., ý nghĩa hoan hỷ ở nhất thể (đối với nhị 
thiên) ..., ý nghĩa an trụ ở nhất thé (đối với tam thiền) ..., ý nghĩa giải 
thoát ở nhất thể (đối với tứ thiền) ..., ý nghĩa của sự nhận thức “Đây 
là tinh' ở nhất thể..., ý nghĩa đã tao thành phương tiện ở nhất thé ..., 
ý nghĩa đã tạo thành nền tảng ở nhất thể..., ý nghĩa đã hiện hữu ở 
nhất thë ..., ý nghĩa đã được tích lũy ở nhất thé ..., ý nghĩa đã được 
khói sự vô cùng thanh tịnh ở nhất thé ..., ý nghĩa gìn giữ ở nhất thé 
.., ý nghĩa phụ trợ ở nhất thé ..., ý nghĩa hoàn bị ở nhất thé ..., ý 
nghĩa liên kết ở nhất thé ..., ý nghĩa kháng dinh ở nhất thể..., ý nghĩa 
rèn luyện ở nhất thé ..., ý nghĩa tu tập ở nhất thē..., ý nghĩa làm cho 
sung mãn ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất 
thé ..., ý nghĩa của sự khéo được giải thoát ở nhất thé ..., ý nghĩa của 
sự tỉnh ngộ (Sơ Dao) ở nhất thể..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ (Nhi Dao) 
ở nhất thé ..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ (Tam Đạo) ở nhất thé ..., ý 
nghĩa của sự tỉnh ngộ (A-la-hán Dao)! ở nhất thé ...ý nghĩa của sự 
giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thë ..., ý nghĩa của sự giác ngộ (Nhị Đạo) ở 
nhất thé ..., ý nghĩa của sự giác ngộ (Tam Dao) ở nhất thé ..., ý nghĩa 
của sự giác ngộ (A-la-hán Dao)? ở nhất thé ..., ý nghĩa của sự dự phần 
giác ngộ (Sơ Dao) ở nhất thé ..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ (Nhi 
Đạo) ở nhất thé ..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ (Tam Đạo) ở 
nhất thé ..., ý nghĩa của sự du phần giác ngộ (A-la-hán Đạo)? ở nhất 
thé ..., ý nghĩa của sự phát quang (Sơ Dao) ở nhất thé ..., ý nghĩa của 
sự phát quang (Nhị Dao) ở nhất thé ..., ý nghĩa của sự phát quang 
(Tam Dao) ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa của sự phát quang 
(A-la-hán Đạo) ở nhất thể cần được biết rõ. 


! bujjhana, anubujjhana, patibujjhana, sambujjhana là bón từ Pali được dich 
chung với một từ Việt là “tỉnh ngộ.” 

2 bodhana, anubodhana, patibodhana, sambodhana là bốn từ Pali được dịch 
chung với một từ Việt là “giác ngộ.” 

3 bodhipakkhiua, anubodhipakkhiya, patibodhipakkhiya, sambodhipakkhiya là 
bốn từ Pali được dịch chung với một từ Việt là “dự phần giác ngộ.” 

^ jotana, anujotana, patijotana, samjotana là bốn từ Pali của “phát quang.” 
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Pakasanattho' abhififieyyo, virocanattho abhiūiieyyo, kilesanam 
santapanattho abhiññeyyo, amalattho abhiññeyyo, vimalattho 
abhiññeyyo, nimmalattho abhiññeyyo, samattho abhiññeyyo, 
samayattho abhififieyyo, vivekattho abhiññeyyo, vivekacariyattho 
abhififieyyo, viragattho abhiññeyyo, viragacariyattho abhiññeyyo, 
nirodhattho abhififieyyo, nirodhacariyattho abhiññeyyo, vossag- 
gattho^ abhiññeyyo, vossaggacariyattho abhififieyyo, vimuttattho 
abhififieyyo, vimutticariyattho abhififieyyo. 


Chandattho abhiññeyyo, chandassa mulattho abhiãñeyyo, 
chandassa padattho abhiññeyyo, chandassa padhanattho 
abhiññeyyo, chandassa  ijjianattho — abhiüfüeyyo, chandassa 
adhimokkhattho abhiññeyyo, chandassa paggahattho abhiññeyyo, 
chandassa upatthanattho abhiññeyyo, chandassa avikkhepattho 
abhififieyyo, chandassa dassanattho abhififieyyo. 


Viriyattho? abhififieyyo, viriyassa* mulattho abhififieyyo, viriyassa 
padattho abhififieyyo, viriyassa padhanattho abhififieyyo, viriyassa 
ijjhanattho abhiãññeyyo, viriyassa adhimokkhattho abhiññeyyo, 
viriyassa  paggahattho  abhiüfieyyo,  viriyassa upatthanattho 
abhififieyyo,  viriyassa avikkhepattho abhiññeyyo, viriyassa 
dassanattho abhififieyyo. 


Cittattho abhififieyyo, cittassa mulattho abhiññeyyo, cittassa 
padattho abhififieyyo, cittassa padhanattho abhiññeyyo, cittassa 
ijjhanattho abhiññeyyo, cittassa adhimokkhattho  abhififieyyo, 
cittassa — paggahattho  abhiūūeyyo, cittassa — upatthanattho 
abhififieyyo, cittassa avikkhepattho abhifüfieyyo, cittassa dassanattho 
abhiññeyyo. 

Vimamsattho abhiññeyyo, vimamsaya mulattho abhiññeyyo, 
vīmamsāya padattho abhiññeyyo, vimamsaya padhanattho 
abhiññeyyo, vimamsaya  ijhanattho abhiãñeyyo, vimamsaya 
adhimokkhattho abhififieyyo, vimamsaya paggahattho abhiññeyyo, 
vimamsaya upatthanattho abhiññeyyo, vimamsaya avikkhepattho 
abhififieyyo, vimamsaya dassanattho abhiññeyyo. 


[*] Dukkhassa pilanattho abhiüfieyyo, dukkhassa sankhatattho 
abhiññeyyo,  dukkhassa  santapattho abhiññeyyo,  dukkhassa 
viparinamattho abhififieyyo. 

Samudayassa ayuhanattho5 abhififieyyo, samudayassa 
nidanattho abhiüfieyyo, samudayassa saññogattho abhififieyyo, 
samudayassa palibodhattho abhififieyyo. 


! patapanattho - Machasam, Syā, PTS. ^ viriyassa - Machasam. 
* vosaggattho - Machasam. ? ayuhanattho - Syā. 
? viriyattho - Machasam. ° palibodhanattho - PTS. 


[*] dukkhatthoti aditi mūlapadānīmaramma chatthasangitipotthakadisu adhikāni. 
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Ý nghĩa làm sáng tỏ cần được biết rõ, ý nghĩa chói sáng cần được 
biết rõ, ý nghĩa thiêu đốt các phiền não ..., ý nghĩa không nho bán ..., 
ý nghĩa tách rời nhơ bẩn ..., ý nghĩa hết nhơ bẩn ..., ý nghĩa tĩnh lặng 
..., ý nghĩa của thời điểm ..., ý nghĩa tách ly ..., ý nghĩa của hành vi 
tách ly ..., ý nghĩa ly dục ..., ý nghĩa của hành vi ly dục ..., ý nghĩa diệt 
tận ..., ý nghĩa của hành vi diệt tận ..., ý nghĩa xả ly ..., ý nghĩa của 
hành vi xả ly ..., ý nghĩa giải thoát cần được biết rõ, ý nghĩa của hành 
vi giải thoát cần được biết rõ. 

Y nghĩa của ước muốn' cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của 
ước muốn cần được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của ước muốn ..., ý nghĩa 
nó lực của ước muón ..., ý nghĩa thành tựu của ước muốn ..., ý nghĩa 
cương quyết của ước muốn ..., ý nghĩa ra sức của ước muốn ..., ý 
nghĩa thiết lập của ước muốn ..., ý nghĩa không tản mạn của ước 
muốn ..., ý nghĩa nhận thức của ước muốn cần được biết rõ. 


Y nghĩa của tinh tấn cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của tinh 
tấn ..., ý nghĩa cơ sở của tinh tấn ..., ý nghĩa nó lực của tinh tấn ..., ý 
nghĩa thành tựu của tinh tán ..., ý nghĩa cương quyết của tinh tấn ..., 
ý nghĩa ra sức của tỉnh tấn ..., ý nghĩa thiết lập của tỉnh tấn ..., ý 
nghĩa không tản mạn của tỉnh tấn cần được biết rõ, ý nghĩa nhận 
thức của tinh tấn cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của tâm cần 
được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của tām ..., ý nghĩa nó lực của tâm ..., ý 
nghĩa thành tựu của tâm ..., ý nghĩa cương quyết của tâm ..., ý nghĩa 
ra sức của tâm ..., ý nghĩa thiết lập của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa 
không tản mạn của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của tâm 
cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của 
thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của thẩm định cần được 
biết rõ, ý nghĩa nó lực của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa thành 
tựu của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa cương quyết của thẩm 
định cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức của thẩm định cần được biết rõ, 
ý nghĩa thiết lập của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa không tản 
mạn của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của thấm 
định cần được biết rõ. 


Y nghĩa áp bức của Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa tạo tác của Khổ 
cần được biết rõ, ý nghĩa nóng nảy của Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa 
chuyển biến của Khổ cần được biết rõ. 

Ý nghĩa tích lũy (nghiệp) của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý 
nghĩa căn nguyên của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý nghĩa 
ràng buộc của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý nghĩa vướng bận 
của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ. 


! Chanda: sự ước muốn, động lực thúc đẩy, thuộc về tứ như ý túc: dục, cần, tâm, 
thẩm được trình bày kế tiếp (ND). 
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Nirodhassa nissaranattho abhiüfieyyo, nirodhassa vivekattho 
abhififieyyo, nirodhassa asankhatattho abhififieyyo, nirodhassa 
amatattho abhififieyyo. 


Maggassa  niyyanattho abhiññeyyo,  maggassa  hetuttho' 
abhififieyyo, | maggassa  dassanattho abhiññeyyo,  maggassa 
adhipateyyattho abhififieyyo. 


Tathattho abhiññeyyo,  anattattho abhiññeyyo,  saccattho 
abhififieyyo, pativedhattho abhiññeyyo, abhijananattho abhiññeyyo, 
parijānattho abhiãññeyyo, dhammattho abhiññeyyo, dhatuttho? 
abhiññeyyo, ñatattho abhiññeyyo, sacchikiriyattho abhiññeyyo, 
phassanattho abhiññeyyo, abhisamayattho abhififieyyo. 


Nekkhammam abhiññeyyam, avyapado abhiññeyyo, alokasañña 
abhiññeyyo, ^ avikkhepo abhiññeyyo, dhammavavatthanam 
abhififieyyam, ñanam abhiññeyyam, pamojjam abhififieyyam. 


Pathamam jhanam abhiññeyyam, dutiyam jhanam ..., tatiyam 
jhānam .., catuttham jhanam abhiññeyyam, akasanaficayatana- 
samapatti abhiññeyya, vififianaficayatanasamapatti ..., aklñcañña- 
yatanasamapatti ..., nevasafifianasafifiayatanasamapatti abhififieyya. 

Aniccanupassana abhiññeyya, dukkhanupassana abhiññeyya, 
anattanupassana .., nibbidanupassana ..., viraganupassana ..., 
nirodhānupassanā ..., patinissagganupassana ..., khayanupassana ..., 
vayānupassanā ..., vipariņāmānupassanā ..., animittānupassanā ..., 
appanihitanupassana ..., suññatanupassana ..., adhipaññadhamma- 
vipassana abhiññeyya, yathabhutafianadassanam  abhififieyyam, 
adinavanupassana abhififieyya, patisankhanupassana abhififieyya, 
vivattanupassana abhififieyya. 


Sotapattimaggo abhififieyyo, sotapattiphalasamapatti 
abhiññeyya, sakadagamimaggo  abhiüfieyyo, sakadagamiphala- 
samāpatti abhiññeyya, anagamimaggo abhififieyyo, anagamiphala- 
samapatti abhiññeyya, arahattamaggo abhififieyyo, arahattaphala- 
samapatti abhififieyya. 

Adhimokkhatthena saddhindriyam abhiññeyyam, paggahatthena 
viriyindriyam X abhifiüeyyam,  upatthānatthena satindriyam 
abhiññeyyam, avikkhepatthena samadhindriyam abhiãññeyyam, 
dassanatthena paññindriyam abhififieyyam. 


Assaddhiye akampiyatthena saddhabalam abhififieyyam, kosajje 
akampiyatthena viriyabalam abhififieyyam, pamade akampiyatthena 
satibalam abhiüfieyyam, uddhacce akampiyatthena samadhibalam 
abhififieyyam, avijjaya akampiyatthena pafifiabalam abhififieyyam. 


! hetattho - Syā. 3 pāmujjam - Syā. ^ pathamajjhanam (adi) Sya, PTS. 
? dhatattho - Sya. ? viriyindriyam - Machasam. 
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Ý nghĩa xuất ly của Niết Bàn cần được biết rõ, ý nghĩa viễn ly của 
Niết Bàn cần được biết rõ, ý nghĩa không tạo tác của Niết Bàn cần 
được biết rõ, ý nghĩa bất tử của Niết Bàn cần được biết rõ. 


Y nghĩa dàn xuất của Đạo cần được biết rõ, ý nghĩa chủng tử của 
Đạo cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của Đạo cần được biết rõ, ý 
nghĩa pháp chủ đạo của Đạo cần được biết rõ. 


Y nghĩa của thực thể cần được biết rõ, ý nghĩa của vô ngã ..., ý 
nghĩa của chân lý ..., ý nghĩa của thấu triệt ..., ý nghĩa của biết rõ ..., ý 
nghĩa của biết toàn diện ..., ý nghĩa của hiện tượng ..., ý nghĩa của 
bản thể..., ý nghĩa của điều đã được biết ..., ý nghĩa của tác chứng ..., 
ý nghĩa của chạm đến ..., ý nghĩa của lãnh hội cần được biết rõ. 


Sự thoát ly cần được biết rõ, sự không sân độc cần được biết rõ, 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng cần được biết rõ, sự không tản mạn cần 
được biết rõ, sự xác định pháp cần được biết rõ, trí (đối kháng vô 
minh) cần được biết rõ, sự hân hoan cần được biết rõ. 


Sơ thiền cần được biết rõ, nhị thiền cần được biết rõ, tam thiền 
cần được biết rõ, tứ thiên cần được biết rõ, sự chứng đạt không vô 
biên xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt thức vô biên xứ cần được biết 
rõ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cần được biết rõ. 

Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khổ não cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã cần được biết rõ, quán xét vé nhàm 
chán ..., quán xét về ly tham ái ..., quán xét về diệt tận ..., quán xét về 
từ bỏ ..., quán xét về đoạn tận ..., quán xét về biến hoại ..., quán xét 
về chuyển biến ..., quán xét về vô tướng ..., quán xét về vô nguyện... 
quán xét về không tánh ..., minh sát các pháp bằng thắng tuệ ..., sự 
biết và thấy đúng theo thuc thé ..., quán xét vé tai hại ..., quán xét vé 
phân biệt rõ cần được biết rõ, quán xét về ly khai cán được biết rõ. 


Đạo Nhập Lưu cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả Nhập Lưu cần 
được biết rõ, Đạo Nhất Lai cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả Nhất 
Lai cần được biết rõ, Đạo Bất Lai cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả 
Bất Lai cần được biết r6, Đạo A-la-hán cần được biết rõ, sự chứng đạt 
Quả A-la-hán cần được biết rõ. 


Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết cần được biết rõ, tấn quyền 
theo ý nghĩa ra sức cần được biết rõ, niệm quyền theo ý nghĩa thiết 
lập cần được biết rõ, định quyền theo ý nghĩa không tản mạn cần 
được biết rõ, tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức cần được biết rõ. 


Tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin cần 
được biết rõ, tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác 
cần được biết rõ, niệm lực theo ý nghĩa không dao động ở sự buông 
lung cần được biết rõ, định lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
phóng dật cần được biết rõ, tuệ lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
không sáng suốt cần được biết rõ. 
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Upatthānatthena satisambojjhango abhififieyyo, pavicayatthena 
dhammavicayasambojjhango abhiññeyyo, paggahatthena viriya- 
sambojjango abhiññeyyo,  pharanatthena  pitisambojjhango 
abhififieyyo, upasamatthena passaddhisambojjhango abhiññeyyo, 
avikkhepatthena  samādhisambojjhango abhiññeyyo, pati- 
sankhanatthena upekkhasambojjhango abhififieyyo. 


Dassanatthena sammaditthi abhiüüeyya, abhiniropanatthena 
sammasankappo abhiüfieyyo, pariggahatthena sammavaca 
abhiffieyya, samutthanatthena  sammakammanto abhiññeyyo, 
vodanatthena sammā-ājīvo abhififieyyo, paggahatthena 
sammavayamo abhififieyyo, upatthanatthena sammasati 
abhififieyya, avikkhepatthena sammasamadhi abhififieyyo. 


Adhipateyyatthena indriyā abhiññeyya, akampiyatthena bala 
abhififieyya, niyyanatthena bojjhanga abhiññeyya, hetutthena maggo 
abhififieyyo, upatthanatthena satipatthana abhififieyya, 
padahanatthena | sammappadhana abhiññeyya,  ijjhanatthena 
iddhipada abhififieyya, tathatthena sacca abhififieyya. 


Avikkhepatthena | samatho  abhiüfieyyo,  anupassanatthena 
vipassana abhififieyya, ekarasatthena samathavipassana abhififieyya, 
anativattanatthena yuganandham' abhififieyyam. 


Samvaratthena —silavisuddhi —abhififieyya, avikkhepatthena 
cittavisuddhi abhififieyya, dassanatthena ditthivisuddhi abhiññeyya, 
muttatthena vimokkho  abhiüfieyyo,  pativedhatthena  vijja 
abhiññeyya, pariccagatthena vimutti abhififieyya, samucchedatthena 
khaye ñanam abhififieyyam, patippassaddhatthena anuppade ñanam 
abhiññeyyam. 


Chando mulatthena abhiüfieyyo, manasikaro samutthanatthena 
abhiññeyyo,  phasso  samodhanatthena abhiññeyyo,  vedana 
samosaranatthena abhififieyya, samadhi pamukhatthena 
abhififieyyo, sati adhipateyatthena  abhiññeyya, pañña 
taduttaratthena? abhiññeyya, vimutti saratthena  abhififieyya, 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena abhififieyyam. 


Ye ye dhamma abhiññata honti, te te dhamma ñata honti. Tam 
ñatatthena fianam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: "Ime 
dhamma abhiññeyyati sotavadhanam,  tampajanana pañña 
sutamaye ñanan” ti. 


Abhiññeyyaniddeso. 


Dutiyaka bhāņavāram. 


! yuganaddham - Machasam. 
^ tatuttaratthena - Machasam. 
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Niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập cần được biết rõ, trạch pháp 
giác chi theo ý nghĩa suy xét cần được biết rõ, cần giác chi theo ý 
nghĩa ra sức cần được biết rõ, hỷ giác chi theo ý nghĩa lan tỏa cần 
được biết rõ, tịnh giác chi theo ý nghĩa an tinh cần được biết rõ, định 
giác chi theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, xả giác chỉ 
theo ý nghĩa phân biệt rõ cần được biết rõ. 


Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức cần được biết rõ, chánh tư 
duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) cần được biết rõ, chánh 
ngữ theo ý nghĩa gìn giữ ..., chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh 
khởi ..., chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch ..., chánh tỉnh tấn theo 
ý nghĩa ra sức ..., chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập cần được biết rõ, 
chánh định theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ. 


Các quyền theo ý nghĩa của pháp chủ đạo cần được biết rõ, các 
lực theo ý nghĩa không dao động ..., các giác chi theo ý nghĩa dẫn 
xuất (ra khỏi luân hồi) ..., Dao theo ý nghĩa chủng tử ..., các sự thiết 
lập niệm theo ý nghĩa thiết lập ..., các chánh cần theo ý nghĩa nó lực 
..., các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu cần được biết 
rõ, chân lý theo ý nghĩa của thực thế cần được biết rõ. 


Chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, minh sát 
theo ý nghĩa quán xét ..., chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa của nhất 
vị ..., sự kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt trội cần được biết rõ. 


Giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc cần được biết rõ, tām thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, kiến thanh tịnh 
theo ý nghĩa nhận thức ..., giải thoát theo ý nghĩa được thoát khói ..., 
minh theo ý nghĩa thấu triệt ..., giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ ..., 
trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ cần được biết rõ, trí về sự vô 
sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng cần được biết rõ. 


Ước muốn theo ý nghĩa của nguồn cội cần được biết rõ, tác ý theo 
ý nghĩa của nguồn sanh khởi cần được biết rõ, xúc theo ý nghĩa liên 
kết cần được biết rõ, thọ theo ý nghĩa hội tụ cần được biết rõ, định 
theo ý nghĩa dẫn đầu cần được biết rõ, niệm theo ý nghĩa của pháp 
chủ đạo cần được biết rõ, tuệ theo ý nghĩa của sự cao thượng trong 
các pháp thiện cần được biết rõ, sự giải thoát theo ý nghĩa của cốt lỏi 
cần được biết rõ, Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc 
cần được biết rõ. 


Các pháp nào cần được biết rõ, các pháp ấy là đã được biết. Điều 
ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
(thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là “Các 
pháp này cán được biét rõ,' tuệ do sự nhận biết điêu dy là tri vé yêu 
tố tạo thành điêu đã được nghe.” 

Phân giải thích vê “Cân được biết rõ." 
Tụng phẩm thứ nhì. 
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(1) 
Katham “me dhammā parififieyya'ti sotāvadhānam, tampajanana 
pafifia sutamaye fianam? 


Eko dhammo parififieyyo: phasso sasavo upadaniyo. 
Dve dhamma parififieyya: namañca rupañca. 

Tayo dhammā pariffieyya: tisso vedana. 

Cattaro dhammā parififieyya: cattaro ahara. 

Pañca dhamma parififieyya: pañcupadanakkhandha. 
Cha dhamma parififieyya: cha ajjhattikani ayatanani. 
Satta dhamma parififieyya: satta vififianatthitiyo. 
Attha dhamma parififieyya: attha lokadhamma. 
Nava dhamma parififieyya: nava sattāvāsā. 

Dasa dhamma parififieyya: dasayatanani. 


(2) 


Sabbam bhikkhave, pariüfieyyam, kiãca bhikkhave, sabbam 
parififieyyam? 


Cakkhum' bhikkhave,  parifiüeyyam, rupa  fparififieyya, 
cakkhuviãññanam pariññeyyam, cakkhusamphasso parlññeyyo, 
yampidam? cakkhusamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham 
va dukkham và adukkhamasukham va, tampi pariññeyyam. 


Sotam parlññeyyam, saddā parlññeyya —pe—  Ghanam 
parilññeyyam, gandha parlññeyya —pe— Jivhā parlññeyya, rasa 
parlññeyya —pe— Kāyo parififieyyo, photthabbā parlññeyya —pe— 
Mano parifiieyyo, dhamma parlññeyya, manoviññanam parififiey- 
yam, manosamphasso parlññeyyo, yampidam? manosamphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha- 
masukham va, tampi parififieyyam. [*] 

Rupam parlññeyyam, vedana parilññeyya, sañña parlññeyya, 
sankhara pariffieyya, viãñanam pariüfüeyyam, cakkhum' 
pariññeyyam, —pe— jaramaranam parififieyyam, —pe— amatoga- 
dham nibbanam pariyosanatthena pariññeyyam —pe— 

Yesam yesam dhammanam patilabhatthaya vayamantassa te te 
tirita ca. 

Nekkhammam  patilabhatthaya vayamantassa nekkhammam 
patiladdham hoti, evam so dhammo pariññato ceva hoti tīrito ca. 


Abyapadam patilabhatthaya vayamantassa abyapado patiladdho 
hoti, evam so dhammo pariññato ceva hoti tīrito ca. 


! cakkhu - Machasam. 
? yadidam - PTS. 
[*] Vedanasamyutta - Aniccavagge paficamam. 
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(1) 
Sự nhận dinh ở tai là “Các pháp này cần được biết toàn điện, tuệ 
do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe 
là (có ý nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được biết toàn diện là: Xúc hữu lậu đưa đến thủ. 

Hai pháp cần được biết toàn diện là: Danh và sắc. 

Ba pháp cần được biết toàn diện là: Ba thọ.I*1 

Bốn pháp cần được biết toàn diện là: Bốn loại vật thực.I*1 

Năm pháp cần được biết toàn diện là: Năm thủ uān.!*] 

Sáu pháp cần được biết toàn diện là: Sáu nội xứ.!*l 

Bảy pháp cần được biết toàn diện là: Bảy trụ xứ của thức.I*] 

Tám pháp cần được biết toàn diện là: Tám pháp thế gian.I*l 

Chín pháp cần được biết toàn diện là: Chín trú xứ của chúng 

sinh.l*] 

Mười pháp cần được biết toàn diện là: Mười xū.l*] 

(2) 

Này các tỳ khưu, tất cả cần được biết toàn diện. Và này các tỳ 

khưu, điều gì là tất cả cần được biết toàn diện? 


Này các tỳ khưu, mắt cần được biết toàn diện, các sắc cần được 
biết toàn diện, nhãn thức ..., nhãn xúc ..., cảm thọ nào được sanh lên 
do duyên nhãn xúc đầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không 
lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết toàn diện. 


Tai cần được biết toàn diện, các thinh cần được biết toàn diện, ... 
(như trên) ... Mũi cần được biết toàn diện, các khí cần được biết toàn 
diện. ... (như trên) ... Lưỡi cần được biết toàn diện, các vị cần được 
biết toàn diện. ... (như trên) ... Thân cần được biết toàn diện, các xúc 
cần được biết toàn điện. ... (như trên) ... Ý cần được biết toàn diện, 
các pháp cần được biết toàn diện, ý thức ..., ý xúc ..., cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không 
khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết toàn diện. 


Sắc cần được biết toàn diện, thọ ..., tưởng ..., các hành ..., thức ... 
mát... lão tử ... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc 
cần được biết toàn diện ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu 
những pháp nào, thì những pháp ấy là được thành tựu (cho vị ấy). 
Như vậy, những pháp ấy chăng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) dang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
thoát ly, sự thoát ly là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy 
chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) dang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
không sân độc, sự không sân độc là được thành tựu (cho vị ấy). Như 
vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mā còn được hoàn 
thành. 
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Alokasafiam patilabhatthaya  vāyamantassa alokasañña 
patiladdhā hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tirito ca. 


Avikkhepam patilabhatthaya ^ vayamantassa  avikkhepo 
patiladdho hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tīrito ca. 


Dhammavavatthanam patilabhatthaya vayamantassa dhamma- 
vavatthanam patiladdham hoti, evam so dhammo parlññato ceva 
hoti tirito ca. 


Nanam patilābhatthāya vayamantassa fianam patiladdham hoti, 
evam so dhammo parififiato ceva hoti tirito ca. 


Pāmojjam' patilābhatthāya vāyamantassa pāmojjam 
patiladdham hoti, evam so dhammo pariññato ceva hoti tīrito ca. 


Pathamam jhānam” patilabhatthaya vayamantassa pathamam 
jhanam patiladdham hoti, evam so dhammo pariññato ceva hoti 
tirito ca. 

Dutiyam jhanam? —pe— Tatiyam jhanam? —pe— Catuttham 
jhànam? patilābhatthāya — vayamantassa  catuttham — jhanam 
patiladdham hoti, evam so dhammo pariññato ceva hoti tirito ca. 


Akasanaficayatanasamápattim patilabhatthaya vāyamantassa 
akasanaficayatanasamapatti patiladdha hoti, evam so dhammo 
pariūnāto ceva hoti tirito ca. 


Viüüanaficayatanasamapattim patilabhatthaya | vayamantassa 
viññanañcayatanasamapatti patiladdha hoti, evam so dhammo 
parififiato ceva hoti tirito ca. 


Akificafifiayatanasamapattim patilabhatthaya ^ vayamantassa 
akincafifiayatanasamapatti patiladdha hoti, evam so dhammo 
parififiato ceva hoti tirito ca. 

Nevasafifianasafinayatanasamapattim patilabhatthaya vayaman- 


Jud SA mun. | mi P. m 


dhammo pariūnāto ceva hoti tīrito ca. 


Aniccanupassanam patilabhatthaya vayamantassa aniccanupas- 
sana patiladdha hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tirito ca. 


Dukkhanupassanam  patilabhatthaya vayamantassa dukkha- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirito ca. 

Anattanupassanam patilabhatthaya vayamantassa  anatta- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirito ca. 


Nibbidanupassanam  patilabhatthaya vayamantassa  nibbida- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tīrito ca. 


1 pāmujjam - Syā. ?pathamajjhanam, dutiyajjhanam, ..., catutthajjhānam - PTS. 
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Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy cháng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) dang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
không tản mạn, sự không tản mạn là được thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự xác 
định pháp, sự xác định pháp là được thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu trí, trí 
là được thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
hân hoan, sự hân hoan là được thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tinh cán nhằm mục đích thành tựu sơ 
thiền, sơ thiền là được thành tựu (cho vị ấy). Nhu vậy, pháp ấy chẳng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu nhị 
thiền, ... tam thiền, ... tứ thiền, tứ thiền là được thành tựu ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt không vô biên xứ, sự chứng đạt không vô biên xứ là được 
thành tựu ...(như trên)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, sự chứng đạt thức vô biên xứ là được 
thành tựu ...(nt)... 


Đối với (hành giả) dang tinh cần nhằm muc đích thành tựu sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ là được thành tựu 
ss E). 


Đối với (hành giả) dang tinh cần nhằm muc đích thành tựu sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ, sự chứng đạt phi tưởng phi 
phi tưởng xứ là được thành tựu (cho vị ấy). Nhu vậy, pháp ấy chẳng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) dang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô thường, sự quán xét về vô thường là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét vé khổ não, quán xét vé khó não là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) dang tinh cán nhằm muc đích thành tựu sự 
quán xét vé vô ngã, quán xét về vô ngã là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về nhàm chán, sự quán xét về nhàm chán là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy cháng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 
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Virāgānupassanam patilābhatthāya vāyamantassa virāgānupas- 
sana patiladdhā hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tirito ca. 


Nirodhanupassanam patilabhatthaya vayamantassa nirodha- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirito ca. 


Patinissagganupassanam patilabhatthaya vayamantassa pati- 
nissagganupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parififiato 
ceva hoti tirito ca. 


Khayanupassanam patilabhatthaya vayamantassa khayanupas- 
sana patiladdha hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tīrito ca. 


Vayanupassanam patilabhatthaya vayamantassa vayanupassana 
patiladdhā hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tirito ca. 


Viparinamanupassanam patilabhatthaya vayamantassa vipari- 
namanupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva 
hoti tirito ca. 


Animittanupassanam patilabhatthaya vayamantassa animitta- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirito ca. 


Appanihitanupassanam patilabhatthaya vayamantassa appani- 
hitanupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parififiato ceva 
hoti tirito ca. 


Suññatanupassanam  patilabhatthaya vayamantassa suññata- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tīrito ca. 


Adhipafifiadhammavipassanam  patilabhatthaya vayamantassa 
adhipaññadhammavipassana patiladdha hoti, evam so dhammo 
parififiato ceva hoti tirito ca. 


Yathabhutafianadassanam patilabhatthaya vayamantassa yatha- 
bhutañanadassanam patiladdha hoti, evam so dhammo pariūnāto 
ceva hoti tirito ca. 


Ādīnavānupassanam  patilabhatthaya vāyamantassa àdinava- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tirito ca. 


Patisankhanupassanam patilabhatthaya vayamantassa patisan- 
khānupassanā patiladdha hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti 
tirito ca. 
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Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về ly tham ái, sự quán xét về ly tham ái là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy cháng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về diệt tận, sự quán xét về diệt tận là được ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét vé từ bó, sự quán xét về từ bỏ là được thành tựu ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét vê đoạn tận, sự quán xét về đoạn tận là được ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về biến hoại, sự quán xét về biến hoại là được thành tựu 
... (nt)... 


Đối với (hành giả) dang tinh cán nhằm muc đích thành tựu sự 
quán xét về chuyển biến, sự quán xét về chuyển biến là được thành 
tựu ...(nt)... 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô tướng, sự quán xét về vô tướng là được thành tựu (cho 
vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô nguyện, sự quán xét về vô nguyện là được thành tựu 
(cho vị ấy). Nhu vậy, pháp ấy cháng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét vê không tánh, sự quán xét về không tánh là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy cháng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
minh sát các pháp bằng thắng tuệ, sự minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ là được thành tựu (cho vị ấy). Nhu vậy, pháp ấy chẳng những 
được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) dang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
biết và thấy đúng theo thực thể, sự biết và thấy đúng theo thực thể là 
được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về tai hại, sự quán xét về tai hại là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về phân biệt rõ, sự quán xét về phân biệt rõ là được thành 
tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy cháng những được biết toàn diện 
mà còn được hoàn thành. 
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Vivattānupassanam  patilabhatthaya vāyamantassa  vivatta- 
nupassana patiladdha hoti, evam so dhammo parlññato ceva hoti 
tīrito ca. 


Sotapattimaggam patilabhatthaya vayamantassa sotapattimaggo 
patiladdho hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tīrito ca. 


Sakadagamimaggam patilabhatthaya vayamantassa sakadagami- 
maggo patiladdho hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tirito 
ca. 


Anagamimaggam patilabhatthaya vayamantassa anagamimaggo 
patiladdho hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tīrito ca. 


Arahattamaggam patilabhatthaya vayamantassa arahattamaggo 
patiladdho hoti, evam so dhammo parififiato ceva hoti tīrito ca. 


Yesam yesam dhammanam patilabhatthaya vayamantassa te te 


— ~w 


tirita ca. Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena 
vuccati: “Ime dhammā pariññeyyati sotavadhanam, tampajanana 
pañña sutamaye ñanan” ti. 


Pariññeyyaniddeso. 


(3) 


Katham “ime dhamma pahatabbati sotavadhanam, tampajanana 
pañña sutamaye ñanam? 


Eko dhammo pahatabbo: asmimano. 

Dve dhamma pahatabba: avijja ca bhavatanha ca. 
Tayo dhamma pahatabba: tisso tanha. 

Cattaro dhamma pahatabba: cattaro ogha. 

Pañca dhamma pahatabba: pañca nivaranani. 
Cha dhamma pahatabba: cha tanhakaya. 

Satta dhamma pahatabba: sattanusaya. 

Attha dhamma pahatabba: attha micchatta. 

Nava dhamma pahatabba: nava tanha mulaka. 


Dasa dhamma pahatabba: dasa micchatta. 
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Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về ly khai, sự quán xét về ly khai là được thành tựu (cho vị 
ấy). Như vậy, pháp ấy cháng những được biết toàn diện mà còn được 
hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhập Lưu, Đạo Nhập Lưu là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, 
pháp ấy cháng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhất Lai, Đạo Nhất Lai là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp 
ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Bất Lai, Đạo Bất Lai là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy 
cháng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
A-la-hán, Đạo A-la-hán là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp 
ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với (hành giả) đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu 
những pháp nào, thì những pháp ấy là được thành tựu (cho vị ấy). 
Như vậy, những pháp ấy chăng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, 
theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự 
nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được biết toàn diện, ' tuệ do sự 
nhận biết điều áy là trí vé yêu tố tạo thành điều đã được nghe.” 


Phần giải thích vé ‘Cân được biết toàn diện.? 
(3) 


Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được đứt bó, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được dứt bó là: Ngā mạn. 

Hai pháp cần được dūt bỏ là: Vô minh và hữu ái. 

Ba pháp cần được dứt bỏ là: Ba ái. 

Bốn pháp cần được dứt bỏ là: Bốn pháp cuốn trdi.l*] 

Năm pháp cần được dứt bỏ là: Năm pháp ngăn che. 

Sáu pháp cần được dút bỏ là: Sáu nhóm ái. 

Bảy pháp cần được dứt bỏ là: Bảy pháp ngủ ngàm.l*! 

Tám pháp cần được dứt bỏ là: Tám tính chất sai trái. r] 

Chín pháp cần được dūt bỏ là: Chín pháp có nguồn cội là ái.[*] 
Mười pháp cần được dút bỏ là: Mười tính chát sai trái. 
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Dve pahānāni: samucchedappahānam patippassaddhippahānam. 
Samucchedappahanafica lokuttaram khayagāmimaggam bhāvayato, 
patippassaddhippahanafica phalakkhaņe. 


Tid pahanan: kamanametam nissaranam  yadidam 
nekkhammam, rüpanametam nissaranam yadidam aruppam, yam 
kho pana kifici bhutam sankhatam paticcasamuppannam nirodho 
tassa nissaranam. Nekkhammam patiladdhassa kama pahina ceva 
honti pariccattā ca, aruppam patiladdhassa rupa pahina ceva honti 
pariccatta ca. Nirodham patiladdhassa sankhara pahina ceva honti 
pariccatta ca. 


Cattari pahanani: dukkhasaccam pariññapativedham 
pativijhanto pajahati,' samudayasaccam  pahanapativedham 
pativijhanto  pajahati;!  nirodhasaccam sacchikiriyapatvedham 
pativijhanto ^ pajahati | maggasaccam bhavanapativedham 
pativijjhanto pajahāti.' 

Pañca pahanani: vikkhambhanappahanam tadangappahanam 
samucchedappahanam patippassaddhippahanam nissarana- 
pahanam. Vikkhambhanappahānaūca nivarananam  pathamam 
jhanam bhavayato, tadangappahanafica ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedappahanafica 
lokuttaram — khayagamimaggam bhavayato,  patippassaddhip- 
pahanañca phalakkhane, nissaranappahanafica nirodho nibbanam. 


(4) 


"Sabbam bhikkhave, pahatabbam, kiūca bhikkhave, sabbam 
pahatabbam? 


Cakkhum? bhikkhave, pahatabbam, rupa pahatabba, 
cakkhuviãññanam — pahatabbam, cakkhusamphasso  pahatabbo, 
yampidam? cakkhusamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham 
va dukkham và adukkhamasukham và tampi pahatabbam. 


Sotam  pahatabbam, saddā  pahatabba, —pe— Ghanam 
pahatabbam, gandha pahatabba, —pe— Jivha pahatabbam, rasa 
pahatabba, —pe— Kayo pahatabbo, photthabba pahatabba, —pe— 
Mano pahatabbo, dhamma pahatabba, manoviññanam pahatabbam, 
manosamphasso pahatabbo, yampidam manosamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va 
tampi pahatabbam. [*] 


! pajahati - Pu, Machasam, Syā. 

2 cakkhu - Machasam. 

? yadidam - PTS. 

[*] Vedanasamyutta - Aniccavagge chattham. 
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Hai sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do đoạn trừ và sự dứt bỏ do tĩnh lặng. Sự 
dứt bỏ do đoạn trừ là đối với (hành giả) đang tu tập Đạo đưa đến sự 
đoạn tận là (Đạo) tối thượng ở đời, và sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào 
sát-na Quả. 


Ba sự dứt bỏ: Đối với các dục sự xuất ly này tức là sự thoát ly, đối 
với các sắc sự xuất ly này tức là trạng thái vô sắc, hơn thế nữa bất cứ 
hiện hữu nào là pháp hữu vi và tùy thuận sanh khởi, sự diệt tận là sự 
xuất ly khỏi điều ấy. Đối với (hành giả) đã thành tựu sự thoát ly, các 
dục không những đã được dứt bỏ mà còn đã được buông bỏ. Đối với 
(hành giả) đã thành tựu trạng thái vô sắc, các sắc không những đã 
được dứt bỏ mà còn đã được buông bỏ. Đối với (hành giả) đã thành 
tựu sự diét tận, các hành không những đã được dứt bỏ mà còn đã 
được buông bỏ. 


Bốn sự dứt bỏ: Trong khi thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu 
triệt của biết toàn diện, (hành giả) dứt bỏ; trong khi thấu triệt chân 
lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của dứt bỏ, (hành giả) dứt bỏ; 
trong khi thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
tác chứng, (hành giả) dứt bó; trong khi thấu triệt chân lý vé Đạo với 
sự thấu triệt của tu tập, (hành giả) dứt bỏ. 


Năm sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do áp chế, sự dứt bỏ do thay thế, sự dứt 
bỏ do đoạn trừ, sự dứt bỏ do tĩnh lặng, sự dứt bỏ do xuất ly. Sự dứt 
bỏ do áp chế đối với các pháp ngăn che của (hành giả) đang tu tập sơ 
thiền, sự dứt bỏ do thay thế đối với các khuynh hướng tà kiến của 
(hành giả) đang tu tập dinh đưa đến sự thấu triệt, sự đứt bó do đoạn 
trừ của (hành giả) đang tu tập Đạo tối thượng ở đời đưa đến sự đoạn 
tận, sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào sát-na Quả, và sự dứt bỏ do xuất 
ly là sự diệt tận, Niết Bàn. 


(4) 

Này các ty khưu, tất cả cần được dứt bó. Và này các ty khưu, điều 
gì là tất cả cần được dứt bỏ? 

Này các tỳ khưu, mắt cần được dứt bỏ, các sắc cần được dứt bỏ, 
nhãn thức cần được dứt bỏ, nhãn xúc cần được dứt bó, cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được dứt bỏ. 


Tai cần được dứt bỏ, các thinh cần được dứt bỏ, ... (như trên) ... 
Mãi cần được dứt bỏ, các khí cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Lưỡi 
cần được dứt bó, các vị cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Thân cần 
được dứt bó, các xúc cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Y cần được đứt 
bỏ, các pháp cần được dứt bó, ý thức cần được dứt bỏ, ý xúc cần được 
dứt bỏ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc đầu là lạc, hoặc là 
khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được dūt bỏ. 
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Rūpam passanto pajahāti, vedanam passanto pajahati, saññam 
passanto pajahāti, sankhāre passanto pajahati, vififianam passanto 
pajahāti, cakkhum —pe— jarāmaraņam —pe— amatogadham 
nibbānam pariyosānatthena passanto pajahāti. 


Ye ye dhammā pahīnā honti, te te dhammā pariccatta honti. Tam 
ñatatthena fianam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: "Ime 
dhamma pahatabba'ti sotavadhanam, tampajanana pañña sutamaye 
fianan" ti. 


Pahatabbaniddeso. 


Tatiyo bhanavaro. 


(5) 


Katham “me dhamma bhavetabbati — sotavadhanam, 
tampajanana pafifia sutamaye ñanam? 


Eko dhammo bhāvetabbo: kayagata sati satasahagata. 

Dve dhamma bhāvetabbā: samatho ca vipassanā ca. 

Tayo dhamma bhavetabba: tayo samadhi. 

Cattaro dhamma bhavetabba: cattaro satipatthana. 

Pañca dhamma bhavetabba: pañcangiko samadhi.' 

Cha dhamma bhavetabba: cha anussatitthanani. 

Satta dhamma bhavetabba: satta bojjhanga. 

Attha dhamma bhavetabba: ariyo atthangiko maggo. 

Nava dhamma bhāvetabbā: nava pārisuddhipadhāniyangāni.” 


Dasa dhammā bhāvetabbā: dasa kasiņāyatanāni. 


1 gammā samādhi - Syā. 
2 pārisuddhippadhāniyangāni - Sya. 
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Trong khi nhận thấy sắc, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy 
thọ, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy tưởng, (hành giả) dứt bỏ. 
Trong khi nhận thấy các hành, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận 
thấy thức, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy mắt, ...(như 
trên)... lão tử, ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý 
nghĩa kết thúc, (hành giả) dứt bỏ. 


Các pháp nào là đã được dứt bỏ, các pháp ấy là đã được buông bỏ. 
Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì goi) là trí, theo ý nghĩa nhận 
biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là 
‘Các pháp này cần được dứt bó, tuệ do sự nhận biết điêu dy là trí 
vé yêu tố tạo thành điêu đã được nghe." 


Phân giải thích vé “Cân được dứt bỏ." 


Tụng phẩm thứ ba. 


(5) 


Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được tu tâp, tué do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được tu tập là: Niệm hướng đến thân có sự thoải 
mái đi cùng. 

Hai pháp cần được tu tập là: Chỉ tịnh và minh sát. 

Ba pháp cần được tu tập là: Ba dinh. 

Bốn pháp cần được tu tập là: Bốn sự thiết lập niệm. 

Năm pháp cần được tu tập là: Chánh định năm chi phần. 

Sáu pháp cần được tu tập là: Sáu tùy niệm xứ. [*] 

Bảy pháp cần được tu tập là: Bảy giác chỉ. 

Tám pháp cần được tu tập là: Thánh Đạo tám chi phần. 

Chín pháp cần được tu tập là: Chín chi phần nó lực thanh tịnh. M 


Mười pháp cần được tu tập là: Mười nền tảng của đề mục 
(thién).' 


Mười nền tảng của đề mục thiền (dasa kasiņāyatanāni): đất, nước, lửa, gió, 
xanh, vàng, đỏ, tráng, hư không, ánh sáng (PtsA. 1, 128-129). HT. Minh Châu dịch 
là “mười biến xứ, xin xem Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), Trường Bộ III. 
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Dve bhavana: lokiyā ca bhāvanā, lokuttarā ca bhāvanā. 


Tisso bhāvanā: rūpāvacarakusalānam dhammānam bhāvanā, 
arūpāvacarakusalānam dhammānam bhāvanā, 
apariyāpanna 'kusalā-nam dhammānam bhāvanā. 
Rūpāvacarakusalānam dhammānam bhāvanā atthi hīnā, atthi 
majjhimā  atthi paņītā. Arūpāvacara-kusalānam dhammanam 
bhavana  atthi hina,  atthi — majjhima, atth panita. 
Apariyapannakusalanam dhammanam bhāvanā paņītā. 

Catasso bhāvanā: dukkhasaccam parififiapativedham 
pativijjhanto — bhaveti,  samudayasaccam pahanapativedham? 
pativijjhanto bhavetl, nirodhasaccam sacchikiriyapativedham 
papivijjhanto bhāveti, maggasaccam bhāvanāpativedham 
pativijjhanto bhāveti. Imā catasso bhāvanā. 


Aparāpi catasso bhāvanā: esanā bhāvanā, patilābhā bhāvanā, 
ekarasā bhāvanā, āsevanā bhāvanā. 

Katamā esanā bhāvanā? Sabbesam samādhim samāpajjantānam 
tattha jātā dhamma ekarasa honti ayam esanā bhavana. 

Katamā patilābhā bhāvanā? Sabbesam samādhim 
samapannanam tattha jātā dhamma aññamaññam nativattantiti 
ayam patilabha bhavana. 


Katama ekarasa bhavana? Adhimokkhatthena saddhindriyam 
bhavayato saddhindriyassa vasena cattari indriyani ekarasa hontiti 
indriyanam ekarasatthena bhāvanā, paggahatthena viriyindriyam? 
bhavayato viriyindriyassa vasena cattari indriyani ekarasa hontiti 
indriyanam ekarasatthena bhāvanā, upatthanatthena satindriyam 
bhavayato satindriyassa vasena cattari indriyani ekarasa hontiti 
indriyanam ekarasatthena bhavana, avikkhepatthena samadhin- 
driyam bhāvayato samadhindriyassa vasena cattāri indriyani ekarasa 
hontīti indriyanam  ekarasatthena bhavana,  dassanatthena 
paññindriyam bhavayato paññindriyassa vasena cattari indriyani 
ekarasa hontiti indriyanam ekarasatthena bhavana. 


Assaddhiye akampiyatthena saddhabalam bhavayato 
saddhabalassa vasena cattāri balani ekarasa hontiti balanam 
ekarasatthena  bhavana, kosajje  akampiyatthena  viriyabalam 
bhavayato viriyabalassa vasena cattari balani ekarasa hontiti 
balanam ekarasatthena bhavana, pamade akampiyatthena satibalam 
bhavayato satibalassa vasena cattari balani ekarasa hontiti balanam 
ekarasatthena bhavana, uddhacce akampiyatthena samadhibalam 
bhavayato samadhibalassa vasena cattari balani ekarasa hontiti 
balanam  ekarasatthena — bhavana,  avijaya akampiyatthena 
pafifiabalam bhavayato pafifiabalassa vasena cattari balāni ekarasa 
hontiti balanam ekarasatthena bhavana. 


! apariyapannanam - Syā. ? viriyindriyam - Machasam. 
2 pahãnappativedham - Machasam, Syā. 
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Hai sự tu tập: Sự tu tập thuộc thế gian và sự tu tập xuất thế gian. 


Ba sự tu tập: Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cối sắc giới, sự 
tu tập vé các thiện pháp đưa đến cõi vô sắc giới, sự tu tập vé các thiện 
pháp không bị lệ thuộc. Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi sắc 
giới có loại thấp kém, có loại trung bình, có loại cao quý. Sự tu tập về 
các thiện pháp đưa đến cối vô sắc giới có loai thấp kém, có loại trung 
bình, có loại cao quý. Sự tu tập về các thiện pháp không bị lệ thuộc là 
Cao quý. 


Bốn sự tu tập: trong khi thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt 
của sự biết toàn diện, (hành giả) tu tập; trong khi thấu triệt chân lý 
về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, (hành giả) tu tập; 
trong khi thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự tác chứng, (hành giả) tu tập; trong khi thấu triệt chân lý về Đạo 
với sự thấu triệt của sự tu tập, (hành giả) tu tập. Đây là bốn sự tu tập. 


Bốn sự tu tập khác nữa: tâm cầu là sự tu tập, thành đạt là sự tu 
tập, nhất vi là sự tu tập, rèn luyện là sự tu tập. 


Tầm cầu gì là sự tu tập? “Đối với các vi dang thể nhập định thuộc 
mọi (đề mục), các pháp sanh khởi vào thời điểm ấy là có nhất vị. 
Tầm cầu này là sự tu tập. 


Thành đạt gì là sự tu tập? “Đối với các vị đang thể nhập định 
thuộc mọi (đề mục), các pháp sanh khởi vào thời điểm nhập định ấy 
không vượt trội làn nhau. Thành đạt này là sự tu tập. 


Nhất vị gì là sự tu tập? “Đối với vị đang tu tập tín quyền theo ý 
nghĩa cương quyết, do tác động của tín quyền bốn quyền (còn lại) là 
có nhất vi,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. 
“Đối với vi dang tu tập tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, do tác động của 
tấn quyền ... “Đối với vi dang tu tập niệm quyền theo ý nghĩa thiết 
lập, do tác động của niệm quyền ... “Đối với vị dang tu tập định quyền 
theo ý nghĩa không tán man, do tác động của định quyền ... “Đối với 
vị đang tu tập tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức, do tác động của tuệ 
quyền bốn quyền (còn lại của vị ấy) là có nhất vi, (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. 

“Đối với vi đang tu tập tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
không có đức tin, do tác động của tín lực bốn lực (còn lai) là có nhất 
vị, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các lực. “Đối với vi 
đang tu tập tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, do 
tác động của tấn lực ... “Đối với vị dang tu tập niệm lực theo ý nghĩa 
không dao động ở sự buông lung, do tác động của niệm lực ... “Đối 
với vị đang tu tập định lực theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng 
dāt, do tác động của dinh lực ... “Đối với vi dang tu tập tuệ lực theo ý 
nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt, do tác động của tuệ lực 
bốn lực (còn lại) là có nhất vi, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vi 
đối với các lực. 
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Upatthanatthena satisambojjhangam bhāvayato satisambojjhan- 
gassa vasena cha bojjhangā ekarasā hontiti bojjhangānam 
ekarasatthena bhavana, pavicayatthena dhammavicayasambojjhan- 
gam bhavayato dhammavicayasambojjhangassa vasena cha 
bojjhangā ekarasa hontiti bojjhanganam ekarasatthena bhāvanā, 
paggahatthena viriyasambojjhangam bhavayato viriyasambojjhan- 


gassa vasena cha bojjhanga ekarasa hontiti .., pharanatthena 
pitisambojjangam bhavayato pītisambojjhangassa vasena cha 
bojjhangā ekarasā hontiti .., upasamatthena passaddhisam- 
bojjhangam bhavayato passaddhisambojjhangassa vasena cha 
bojjhangā  ekarasa hontīti .., avikkhepatthena samadhisam- 
bojjhangam bhavayato samadhisambojjhangassa vasena cha 
bojjhangā ekarasa hontīti .., patisankhanatthena upekkhasam- 


bojjhangam  bhavayato  upekkhasambojjhangassa  vasena cha 
bojjhanga ekarasa hontiti bojjhanganam ekarasatthena bhavana. 


Dassanatthena sammaditthim bhavayato sammaditthiya vasena 
satta magganga ekarasā hontīti magganganam  ekarasatthena 
bhavana, abhiniropanatthena  sammasankappam . bhavayato 
sammāsankappassa  vasena satta maggangā  ekarasa  hontiti 
magganganam ekarasatthena bhavana, pariggahatthena 
sammāvācam bhāvayato sammāvācāyam vasena satta magganga 
ekarasa hontiti ..., samutthanatthena sammakammantam bhavayato 
sammakammantassa vasena satta magganganga ekarasa hontīti 
magganganam ekarasatthena bhavana, vodanatthena sammā-ājīvam 
bhavayato sammā-ājīvassa vasena satta magganga ekarasa hontiti 
magganganam  ekarasatthena bhavana, paggahatthena samma- 
vayamam bhavayato sammavayamassa vasena satta maggangā 
ekarasa . hontiti — magganganam ekarasatthena bhavana, 
upatthanatthena sammasatim bhavayato sammasatiya vasena satta 
magganga ekarasa hontiti magganganam ekarasatthena bhavana, 
avikkhepatthena sammasamadhim bhavayato sammasamadhissa 
vasena satta magganga ekarasa hontiti magganganam ekarasatthena 
bhavana. Ayam ekarasa bhavana. 


Katama asevana bhavana? 'Idha bhikkhu pubbanhasamayampi' 
āsevati, majjhantikasamayampi” asevati, sayanhasamayampi asevati, 
purebhattampi āsevati, pacchabhattampi āsevati, purimepi yāme 
asevati, majjhimepi yame asevati, pacchimepi yame asevati, rattimpi 
asevati, divapi asevati, rattindivāpi asevati, kalepi asevati, juņhepi 
asevatl, vassepi asevatl, hemantepi asevati, gimhepi asevati, 
purimepi vayokhandhe āsevati, majjhimepi vayokhandhe asevati, 
pacchimepi vayokhandhe asevati. Ayam asevana bhavana. 


Ima catasso bhāvanā. 


! pubbanhasamayam - Machasam. ? majjhanhikasamayampi - Machasam. 
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“Đối với vị đang tu tập niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, do tác 
động của niệm giác chi sáu giác chỉ (còn lai) là có nhất vi,' (đây là) sự 
tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chi. “Đối với vi dang tu tập 
trạch pháp giác chi theo ý nghĩa suy xét, do tác động của trạch pháp 
giác chi sáu giác chi (còn lai) là có nhất vi, (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa nhất vị đối với các giác chỉ. “Đối với vị đang tu tập cần giác chỉ 
theo ý nghĩa ra sức, do tác động của cần giác chi sáu giác chi (còn lai) 
... Đối với vi đang tu tập hy giác chi theo ý nghĩa lan tỏa, do tác động 
của hy giác chi sáu giác chi (còn lại) ... “Đối với vị đang tu tập tinh 
giác chi theo ý nghĩa an tịnh, do tác động của tịnh giác chi sáu giác 
chi (còn lai) ... “Đối với vi đang tu tập định giác chi theo ý nghĩa 
không tản mạn, do tác động của định giác chi sáu giác chi (còn lại) 
...(như trên)... “Đối với vị đang tu tập xả giác chi theo ý nghĩa phân 
biệt rõ, do tác động của xả giác chi sáu giác chỉ (còn lai) là có nhất vi, 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chỉ. 

“Đối với vi dang tu tập chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức, do tác 
động của chánh kiến bảy chi đạo (còn lai) là có nhất vi,' (đây là) sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các chi đạo. “Đối với vị đang tu tập 
chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), do tác động của 
chánh tư duy bảy chi đạo (còn lại) ...(như trên)... “Đối với vi dang tu 
tập chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ, do tác động của chánh ngữ bảy 
chi đạo (còn lại) ...(như trên)... “Đối với vị dang tu tập chánh nghiệp 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, do tác động của chánh nghiệp bảy chỉ 
đạo (còn lại) ...(như trên)... “Đối với vị dang tu tập chánh mang theo 
ý nghĩa trong sạch, do tác động của chánh mạng bảy chi đạo (còn lại) 
...(như trên)... “Đối với vị đang tu tập chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra 
sức, do tác động của chánh tinh tấn bảy chi đạo (còn lại) ...(như 
trên)... “Đối với vi dang tu tập chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, do 
tác động của chánh niệm bảy chi đạo (còn lai) ...(như trên)... Đối với 
vị đang tu tập chánh định theo ý nghĩa không tản mạn, do tác động 
của chánh định bảy chi đạo (còn lại) là có nhất vi,' (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các chỉ đạo. Nhất vị này là sự tu tập. 


Rèn luyện gì là sự tu tập? Ở đây, vị tỳ khưu rèn luyện vào buổi 
sáng, rèn luyện luôn cả vào giữa trưa, rèn luyện luôn cả vào buổi tối, 
rèn luyện luôn cả trước bữa ăn, rèn luyện luôn cả sau bữa ăn, rèn 
luyện luôn cả vào canh đầu, rèn luyện luôn cả vào canh giữa, rèn 
luyện luôn cả vào canh cuối, rèn luyện luôn cả ban đêm, rèn luyện 
luôn cả ban ngày, rèn luyện luôn cả ban đêm và ban ngày, rèn luyện 
luôn cả trong nửa tháng đầu, rèn luyện luôn cả trong nửa tháng cuối, 
rèn luyện luôn cả trong mùa mưa, rèn luyện luôn cả trong mùa lạnh, 
rèn luyện luôn cả trong mùa nóng, rèn luyện luôn cá trong giai đoạn 
đầu của cuộc đời, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn giữa của cuộc 
đời, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Rèn luyện 
này là sự tu tập. 


Đây là bốn sự tu tập. 
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Aparāpi catasso  bhavana: tattha jātānam dhammānam 
anativattanatthena bhāvanā, indriyanam ekarasatthena bhāvanā, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Katham tattha jātānam  dhammanam anativattanatthena 
bhavana? 


Kamacchandam pajahato nekkhammavasena jata dhamma 
afifiamafiiam  nativattaniti tattha  jatanam — dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Byapadam pajahato abyapadavasena 
jātā dhamma aññamaññam nātivattantīti tattha Jatanam 
dhammanam anativattanatthena bhavana. Thinamiddham' pajahato 
alokasaññavasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti tattha 
jātānam dhammanam anativattanatthena bhāvanā. Uddhaccam 
pajahato avikkhepavasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tatha jātānam  dhammanam anativattanatthena — bhavana. 
Vicikiccham pajahato  dhammavatthanavasena jātā dhamma 
afifiamafiiam  nativattaniti tattha jatanam — dhammanam 
anativattanatthena bhāvanā. Avijam pajahato fianavasena jātā 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhāvanā. Aratim pajahato pāmojjavasena” jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. 


Nīvaraņe*  pajahato pathamajjhanavasena  jata dhamma 
afifiamafiiam  nativattaniti tattha jatanam — dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Vitakkavicare pajahato dutiyajjhana- 
vasena jātā dhamma aññamaññam nātivattantīti tattha jatanam 
dhammanam anativattanatthena — bhavana.  Pitim — pajahato 
tatiyajjhanavasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti tattha 
jātānam dhammanam anativattanatthena bhāvanā. Sukhadukkhe 
pajahato — catutthajjhanavasena  jata dhamma aññamaññam 
nātivattantīti tattha jātānam dhammanam  anativattanatthena 
bhavana. 


! thinamiddham - Machasam. ? nivaranam - PTS. 
2 pāmujjavasena - Syā. 
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Bốn sự tu tập khác nữa: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi 
động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. 


Sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? 


“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, các 
pháp sanh lén do tác động của sự thoát ly không vượt trội làn nhau, 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
sân độc, các pháp sanh lên do tác động của sự không sân độc không 
vượt trội làn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, các pháp sanh lên do tác 
động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng không vượt trội lẫn nhau, (đây 
là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bó phóng 
dật, các pháp sanh lên do tác động của sự không tản mạn không vượt 
trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) 
đang dứt bó hoài nghi, các pháp sanh lén do tác động của su xác dinh 
pháp không vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối 
với (hành giả) đang dứt bỏ vô minh, các pháp sanh lên do tác động 
của trí không vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bó sự không hứng thú, các pháp 
sanh lên do tác động của sự hân hoan không vượt trội làn nhau, (đây 
là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. 


“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ các pháp ngăn che, các pháp 
sanh lên do tác động của sơ thiền không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ tâm tứ, các 
pháp sanh lên do tác động của nhị thiền không vượt trội làn nhau, 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
hy, các pháp sanh lên do tác động của tam thiền không vượt trội làn 
nhau, (đây là) su tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ lạc và khổ, các pháp sanh lên do tác động của tứ thiền không 
vượt trội làn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 
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Rũpasaññam  patighasaññam nanattasaññam  paJahato 
akasanaficayatanasamapattivasena jata dhamma aññamaññam 
nātivattantīti tattha jatanam dhammanam  anativattanatthena 
bhāvanā. Akasanañcayatanasaññam pajahato vififianaficayatana- 
samapattivasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti tattha 
jātānam dhammanam anativattanatthena bhavana. Viãñanañ- 
cayatanasaffiam  pajahato akiücafifiayatanasamapattivasena jātā 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhāvanā. Akiñcaññayanatasaññam pajahato 
nevasaññanasaññayatanasamapattivasena Jata dhamma 
afifiamafiiam  nativattaniti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. 


Niccasaññam pajahato aniccanupassanavasena jata dhamma 
afifiamafiiam  nativattaniti tattha  jatanam  dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Sukhasaññam pajahato 
dukkhanupassanavasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tatha jātānam  dhammanam anativattanatthena — bhavana. 
Attasafifiam — pajahato  anattanupassanavasena  jata  dhamma 
afifiamafiiam  nativattaniti tatha  jatanam — dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Nandim pajahato 
nibbidanupassanavasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tattha jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. Ragam 
pajahato  viraganupassanavasena jātā dhamma aññamaññam 
nātivattantīti tattha jatanam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Samudayam  pajahato nirodhānupassanāvasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Adanam paJahato 
patinissagganupassanavasena  jātā | dhamma aññamaññam 
nātivattantīti tattha jatanam dhammanam  anativattanatthena 
bhavana. Ghanasaññam' pajahato khayānupassanāvasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana. Ayühanam? pajahato 
vayanupassanavasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tatha jatanam  dhammanam anativattanatthena — bhavana. 
Dhuvasafifiam pajahato vipariņāmānupassanāvasena jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam 
dhammanam anativattanatthena bhavana. Nimittam  pajahato 


1 ghánasafifiam - PTS. 
? āyuhanam - Syā, PTS. 
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“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ 
tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt, các pháp sanh lên do 
tác động của sự chứng đạt không vô biên xứ không vượt trội lẫn 
nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ, các pháp sanh lên do tác 
động của sự chứng đạt thức vô bién xứ không vượt trội làn nhau,” 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ, các pháp sanh lên do tác động của 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ không vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu 
tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về vô sở hữu xứ, các pháp sanh lén do tác động của sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ không vượt trội làn nhau, (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. 


“Đối với (hành giả) đang dứt bó sự nghĩ tưởng về thường còn, các 
pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô thường không 
vượt trội làn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lén trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) dang dút bó sự nghĩ tưởng về lạc, các pháp sanh lén do tác 
động của việc quán xét về khổ không vượt trội làn nhau,' (đây là) sự 
tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về ngã, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô ngã 
không vượt trội làn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự vui thích, các pháp sanh lên do tác động 
của việc quán xét về nhàm chán không vượt trội lẫn nhau, (đây là) 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ tham ái, các 
pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về ly tham ái không vượt 
trội làn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ nhân sanh khởi, các pháp sanh lên do tác động của việc 
quán xét về diệt tận ... “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nắm lấy, 
các pháp sanh lén do tác động của việc quán xét vé từ bỏ ... “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về tiếp diễn, các pháp sanh lên 
do tác động của việc quán xét về đoạn tận ... “Đối với (hành giả) dang 
dứt bỏ (nghiệp) tích lũy, các pháp sanh lên do tác động của việc quán 
xét về biến hoại ... “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về 
bén vững, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về chuyển 
biến các pháp sanh lên không vượt trội làn nhau,' (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ hiện tướng, các 
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animittanupassanavasena jata dhammā aññamaññam nātivattantīti 
tattha jatanam dhammanam anattivattanatthena bhavana. Panidhim 
pajahato appanihitanupassanavasena Jata dhamma aññamaññam 
nātivattantīti tattha jātānam dhammanam anativattanatthena 
bhavana. Abhinivesam paJahato sufifiatanupassanavasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena  bhāvanā.  Sārādānābhinivesam  paJahato 
adhipañña dhammavipassanavasena jata dhamma aññamaññam 
nātivattantīti tattha jatanam dhammanam  anativattanatthena 
bhavana. Sammohābhinivesam pajahato yathabhutañanadassana- 
vasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti tattha jatanam 
dhammānam  anativattanatthena — bhavana.  Ālayābhinivesam 
paJahato adinavanupassanavasena jata dhamma aññamaññam 
nātivattantīti tattha jātānam dhammanam anativattanatthena 
bhāvanā. Appatisankham pajahato patisankhānupassāvasena jātā 
dhamma aññamaññam nātivattantīti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena — bhavana.  Saūnogābhinivesam  pajahato 
vivattananupassanavasena jata dhamma aññamaññam nativattantiti 
tattha jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. 


Ditthekatthe kilese pajahato  sotapattimaggavasena  jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha Jatanam 
dhammanam anativattanatthena bhavana.  Oļārike kilese 
pajahato sakadagamimaggavasena jata dhamma aññamaññam 
nativattantiti tattha jatanam dhammanam  anativattanatthena 
bhavana. Anusahagate kilese pajahato anagamimaggavasena Jata 
dhamma aññamaññam nativattantiti tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena  bhavana.  Sabbakilese  pajahato  arahatta- 
maggavasena jata dhamma aññamaññam nātivattantīti tattha 
Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. 


Evam tattha jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana. 
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pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô tướng không vượt 
trội lẫn nhau, (đây lā) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ sự nguyện ước, các pháp sanh lên do tác động của việc 
quán xét về vô nguyện không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự cố chấp, các pháp 
sanh lên do tác động của việc quán xét về không tánh không vượt trội 
làn nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) dang 
dứt bỏ sự cố chấp về thực chất (của thường còn, của tự ngã), các 
pháp sanh lên do tác động của sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ 
không vượt trội làn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
(hành giả) dang dūt bó cố chấp vào sự lầm làn, các pháp sanh lên do 
tác động của sự biết và thấy đúng theo thực thể không vượt trội làn 
nhau, (đây là) su tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) dang 
dứt bỏ sự cố chấp vào sự lệ thuộc, các pháp sanh lên do tác động của 
việc quán xét về tai hại không vượt trội lẫn nhau, (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự không phân biệt 
rõ, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về phân biệt rõ 
không vượt trội làn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lén trong trường hợp &y. “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự cố chấp vào sự ràng buộc, các pháp sanh 
lên do tác động của việc quán xét về ly khai không vượt trội lẫn 
nhau, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 

“Đối với (hành giả) đang dứt bó các phiền não thuần về tà kiến, 
các pháp sanh lên do tác động của Đạo Nhập Lưu không vượt trội lẫn 
nhau, (đây là) su tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ các phiền não thô thiển, các pháp sanh lên do tác động của 
Đạo Nhất Lai không vượt trội lẫn nhau, (đây lā) sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) đang dứt bỏ các phiền não có tính 
chất vi tế, các pháp sanh lên do tác động của Đạo Bất Lai không vượt 
trội lān nhau, (đây lā) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, các pháp sanh lên do tác động của 
Đạo A-la-hán không vượt trội lẫn nhau,' (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. 


Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 
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Katham indriyānam ekarasatthena bhāvanā? 


Kamacchandam  pajahato nekkhammavasena pañcindriyani 
ekarasa hontiti indriyanam ekarasatthena bhavana. Byapadam 
pajahato abyapadavasena paficindriyani ekarasa hontiti indriyanam 
ekarasatthena bhavana. —pe— Sabbakilese pajahato arhattamagga- 
vasena paficindriyani ekarasa hontiti indriyanam ekarasatthena 
bhavana. 


Evam indriyanam ekarasatthena bhavana. 


Katham tadupagaviriyavahanatthena bhavana? 

Kamacchandam paJahanto' nekkhammavasena viriyam? vahetiti 
tadupagaviriyavāhanatthena bhavana.  Byapadam  paJahanto' 
abyapadavasena  viriyam?  vahetiti tadupagaviriyavahanatthena 
bhavana. —pe—  Sabbakilese pajahanto' arahattamaggavasena 
viriyam"? vahetiti tadupagaviriyavahanatthena bhavana. 


Evam tadupagaviriyavahanatthena bhavana. 


Katham asevanatthena bhavana? 


Kamacchandam paJahanto' nekkhammam asevatiti 
asevanatthena bhāvanā, byapadam pajahanto' abyapadam asevatiti 
āsevanatthena bhavana. | —pe— Sabbakelese X pajahanto 


arahattamaggam asevatiti asevanatthena bhavana. 


Evam asevanatthena bhavana. Ima catasso bhavana. 


Rupam passanto bhāveti, vedanam passanto bhaveti, saññam 
passanto bhāveti, sankhare passanto bhaveti, viññanam passanto 
bhāveti, cakkhum —pe— jarāmaraņam —pe—  amatogadham 
nibbanam pariyosanatthena passanto bhaveti. 


Ye ye dhammā bhavita honti, te te dhamma ekarasa honti. Tam 
ñatatthena fianam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: "Ime 
dhamma bhavetabbati sotavadhanam,  tampajanana pañña 
sutamaye ñanan” ti. 


Bhavetabbaniddeso. 


Catuttho bhāņavāro. 


! pajahato - Machasam, Syā. 
? viriyam - Machasam. 
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Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền là (có ý nghĩa) thế 
nào? 


“Đối với (hành giả) đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác 
động của sự thoát ly khiến năm quyền là có nhất vi,' (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. “Đối với (hành giả) đang dứt 
bỏ sân độc, do tác động của sự không sân độc ...(như trên)... “Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, do tác động của Đạo A-la- 
hán khiến năm quyền là có nhất vi,' (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các quyền. 

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. 


Sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát 
Niết Bàn là (có ý nghĩa) thế nào? 


“Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự 
thoát ly (hành giả) khởi động sự tinh tấn, (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa khởi động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. “Trong 
khi dứt bỏ sân độc, do tác động của sự không sân độc (hành giả) khởi 
động sự tinh tān, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn 
nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. ...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, do tác động của Đạo A-la-hán (hành giả) khởi 
động sự tinh tān, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn 
nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. 


Sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? 


“Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, vị ấy rèn luyện sự 
thoát ly, (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. “Trong khi dứt bỏ 
sân độc, vị ấy rèn luyện không sân dūc, (đây là) sự tu tập theo y 
nghĩa rèn luyện. ...(nt)... "Trong khi dứt bó toàn bộ phiền não, vị ấy 
rèn luyện Đạo A-la-hán,' (đây lā) su tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đây là bốn sự tu tập. 


Trong khi nhận thấy sắc, (vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy thọ, 
(vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy tưởng, (vị ấy) tu tập; trong khi 
nhận thấy các hành, (vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy thức, (vị ấy) 
tu tập. Trong khi nhận thấy mắt, ...(như trên)... lão tử, ...(như trên)... 
Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc, (vị ấy) tu tập. 


Các pháp nào là đã được tu tập, các pháp ấy là có nhất vị. Điều ấy, 
theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì 
gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là 'Các pháp 
này cán được tu tâp, tué do sự nhận biết điêu ấu là trí vé yêu tố tạo 
thành điều đã được nghe.” 

Phân giải thích về “Cân được tu tập.” 
Tụng phẩm thứ tư. 
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Katham “me dhammā 1 inā sotāvadhānam, 
tampajānanā pañña sutamaye ñanam? 

Eko dhammo sacchikatabbo: akuppa cetovimutti. 

Dve dhamma sacchikatabba: vijjā ca vimutti ca. 

Tayo dhamma sacchikatabba: tisso vijja. 

Cattaro dhamma sacchikatabba: cattari samafifiaphalani. 

Pañca dhamma sacchikatabba: pañca dhammakkhandha. 

Cha dhamma sacchikatabba: cha abhiñña. 

Satta dhamma sacchikatabba: satta khinasavabalani. 

Attha dhamma sacchikatabba: attha vimokkha. 

Nava dhamma sacchikatabba: nava anupubbanirodha. 


Dasa dhamma sacchikatabba: dasa asekkha dhamma. 


(7) 
“Sabbam, bhikkhave, sacchikatabbam, kiūca bhikkhave, sabbam 
sacchikatabbam? 


Cakkhum' bhikkhave, sacchikatabbam, rupa sacchikatabba, 
cakkhuviññanam sacchikatabbam, cakkhusamphasso sacchikatabbo, 
yampidam? cakkhusamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham 
va dukkham va adukkhamasukham va tampi sacchikatabbam. 


Sotam sacchikatabbam, sadda sacchikatabba —pe— ghanam 
sacchikatabbam, gandha sacchikatabba —pe— jivha sacchikatabba, 
rasa sacchikatabba  —pe— kayo  sacchikatabbo,  photthabba 
sacchikatabba —pe— mano sacchikatabbo, dhamma sacchikatabba, 
manovififianam sacchikatabbam, manosamphasso sacchikatabbo, 
yampidam? manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham và tampi sacchikatabbam." [*] 


Rupam passanto sacchikaroti, vedanam passanto sacchikaroti, 
saññam passanto sacchikaroti, sankhare passanto sacchikaroti, 
viññanam passanto sacchikaroti, cakkhum —pe— jarāmaraņam 
—pe—  amatogadham  nibbanam  pariyosanatthena  passanto 
sacchikaroti. 


! eakkhu - Machasam. 
? yadidam - PTS. 
[*] Vedanasamyutta - Aniccavagge - sattamam. 
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(6) 
Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cán được tác chứng," tuệ 
do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe 
là (có ý nghĩa) thế nào? 


Một pháp cần được tác chứng là: Tâm giải thoát là không chuyển 
đổi. 


Hai pháp cần được tác chứng là: Minh và giải thoát. 

Ba pháp cần được tác chứng là: Ba minh.!l*] 

Bốn pháp cần được tác chứng là: Bốn Quả vị của Sa-môn.I*l 

Năm pháp cần được tác chứng là: Năm pháp vān.l*] 

Sáu pháp cần được tác chứng là: Sáu thắng tri.l*] 

Bảy pháp cần được tác chứng là: Bảy lực của bậc Lâu Tān.l*] 

Tám pháp cần được tác chứng là: Tám giải thoát.I*1 

Chín pháp cần được tác chứng là: Chín sự diệt tận theo tuần ty." 
Mười pháp cần được tác chứng là: Mười pháp của bậc Vô Học.t*l 


(7) 
Này các tỳ khưu, tất cả cần được tác chứng. Và này các tỳ khưu, 
điều gì là tất cả cần được tác chứng? 


Này các tỳ khưu, mắt cần được tác chứng, các sắc cần được tác 
chứng, nhãn thức cần được tác chứng, nhãn xúc cần được tác chứng, 
cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là 
khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được tác 
chứng. 


Tai cần được tác chứng, các thinh cần được tác chứng, ... (nhu 
trên) ... Mũi cần được tác chứng, các khí cần được tác chứng. ... (như 
trên) ... Lưỡi cần được tác chứng, các vị cần được tác chứng. ... (như 
trên) ... Thân cần được tác chứng, các xúc cần được tác chứng. ... 
(như trên) ... Ý cần được tác chứng, các pháp cần được tác chứng, ý 
thức cần được tác chứng, ý xúc cần được tác chứng, cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không 
khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được tác chứng. 


Trong lúc nhận thấy sắc, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận 
thấy thọ, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận thấy tưởng, (hành giả) 
tác chứng; trong lúc nhận thấy các hành, (hành giả) tác chứng; trong 
lúc nhận thấy thức, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận thấy mắt 
...(như trên)... lão tử ...(như trên)... Niét Bàn liên quan đến bất tử 
theo ý nghĩa kết thúc, (hành giả) tác chứng. 


1 Xin tham khảo Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), Trưởng Bộ III. 
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Ye ye dhammā sacchikatā honti te te dhammā phassitā honti. 
Tam fiatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: "Ime 
dhamma sacchikātabbā”ti sotavadhanam, tampajanana pañña 
sutamaye fianan" ti. 


Sacchikatabbaniddeso. 


(8) 
Katham “ime dhamma hanabhagiya, ime dhamma thitibhagiya, 
ime dhamma visesabhagiya, ime dhamma  nibbedhabhagiya"ti 
sotavadhanam, tampajanana pañña sutamaye ñanam? 


Pathamassa Jhanassa! labhim kamasahagata safifiamanasikara 
samudacaranti, hanabhagiyo dhammo.  Tadanudhamata sati 
santitthati thitibhagiyo dhammo. Avitakkasahagata 
safiiamanasikara  samudācaranti, visesabhagiyo — dhammo. 
Nibbidasahagata saññamanasikara samudacaranti viragupasamhita, 
nibbedhabhagiyo dhammo. 


Dutiyassa jhanassa? labhim vitakkasahagata safifiamanasikara 
samudacaranti, hanabhagiyo  dhammo. Tadanudhammatā sati 
santitthati, — thitibhagiyo | dhammo. . Upekkhasukhasahagata 
safilamanasikara  samudācaranti, visesabhagiyo — dhammo. 
Nibbidasahagata saññamanasikara samudacaranti viragupasamhita, 
nibbedhabhāgiyo dhammo. 


Tatiyassa jhanassa? labhim pitisukhasahagata saññamanasikara 
samudācaranti, hānabhāgiyo dhammo. Tadanudhammatā sati 
santitthati,  thitibhagiyo dhammo.  Adukkhamasukhasahagatā 
saññamanaslkara  samudācaranti,  visesabhāgiyo dhammo. 
Nibbidasahagata saññamanasikara samudacaranti viragupasamhita, 
nibbedhabhagiyo dhammo. 


Catutthassa jhānassa*  labhim upekkhasukha sahagata 
saññamanasikara samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. 
Tadanudhammata sat — santitthati, thiibhagiyo — dhammo. 
Akasanaficayatanasahagata saññamanasikara ^ samudacaranti, 
visesabhāgiyo — dhammo.  Nībbidāsahagatā saññamanasikara 
samudacaranti viragupasamhita, nibbedhabhagiyo dhammo. 


! pathamajjhānassa - Syā, PTS. 
? dutiyajjhanassa - Sya, PTS. 
* tatiyajjhanassa - Syā, PTS. 
^ catutthajjhanassa - Sya, PTS. 
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Các pháp nào đã được tác chứng, các pháp ấy là đã được chạm 
đến. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là ‘Các pháp này cần được tác ching, tuệ do sự nhận biết điều dy 
là trí vé yéu tố tạo thành điều đã được nghe." 


Phân giải thích về “Cân được tu tập.” 


(8) 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp nàu đưa đến thoái hóa, các pháp 
nàu đưa đến bền uững, các pháp nàu đưa đến thù thắng, các pháp 
này đưa đến thông suót, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố 
tạo thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 


Đối với vị đã đắc sơ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với dục sanh 
khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp 
(thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
không đi cùng với tám sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng 
và tác ý đi cùng với nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái 
là pháp đưa đến thông suốt. 


Đối với vị đã đắc nhị thiền, tưởng và tác ý đi cùng với tầm sanh 
khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp 
(thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi 
cùng với xả và lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác 
ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là 
pháp đưa đến thông suốt. 


Đối với vị đã đắc tam thiền, tưởng và tác ý đi cùng với hỷ và lạc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với không khổ và không lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù 
thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương 
ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 


Đối với vi đã đắc tứ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với không vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, 
tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với 
ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 
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Akasanaficayatanassa labhim rūpasahagatā saíifiamanasikara 
samudacaranti, hanabhagiyp  dhammo. Tadanudhammatā sati 
santitthati, thitibhāgiyo  dhammo.  Vifinanaficayatanasahagata 
safilamanasikara  samudācaranti, visesabhagiyo — dhammo. 
Nibbidasahagata saññamanasikara samudacaranti viragupasamhita, 
nibbedhabhagiyo dhammo. 


Viãñanañcayatanassa labhim akasanañcayatanasahagata 
saññamanasikara samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. 
Tadanudhammata sat — santitthati, thiibhagiyo — dhammo. 
Akiñcaññayatanasahagata saññamanasikara samudacaranti, 


visesabhāgiyo dhammo. Nibbidasahagata saññamanasikara 
samudacaranti viragupasamhita, nibbedhabhagiyo dhammo. 


Akificafifiayatanassa labhim viññanañcayatanasahagata 
saññamanasikara samudacaranti, hanabhagiyo dhammo. 
Tadanudhammata sati santitthati, thitibhāgiyo dhammo. Neva- 
saññanasaññayatanasahagata saññamanasikara | samudacaranti, 
visesabhāgiyo dhammo.  Nībbidāsahagatā saññamanasikara 
samudacaranti viragupasamhita, nibbedhabhagiyo dhammo. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Ime dhamma hanabhagiya, ime dhamma thitibhagiya, ime dhamma 
visesabhāgiyā, ime dhamma nibbedhabhāgiyā”ti sotavadhanam, 
tampajanana pañña sutamaye ñanan” ti. 


Hanabhagiyacatukkaniddeso. 


(9) 
Katham 'sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe 
dhamma anattati sotavadhanam, tampajanana pañña sutamaye 
fianam? 


"Rupam aniccam khayatthena, dukkham bhayatthena, anatta 
asarakatthena ti sotavadhanam, tampajanana pañña sutamaye 
fianam. 


"Vedana —pe— Sañña —pe— Sankhara —pe— Viãñanam —pe— 
Cakkhum —pe— Jaramaranam aniccam khayatthena, dukkham 
bhayatthena, anatta asārakatthenā”ti sotavadhanam, tampajanana 
pafifia sutamaye fianam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Sabbe sankhārā anicca, sabbe sankhārā dukkha, sabbe dhamma 
anatta"ti sotavadhanam, tampajanana pañña sutamaye ñanan” ti. 


Lakkhanattikaniddeso. 
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Đối với vị đã đắc không vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với sắc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với thức vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, 
tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với 
ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc thức vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với 
không vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản 
chất thuận theo pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền 
vững, tưởng và tác ý đi cùng với vô sở hữu xứ sanh khởi là pháp đưa 
đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và 
tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc vô sở hữu xứ, tưởng và tác ý đi cùng với thức vô 
biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận 
theo pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và 
tác ý đi cùng với phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh khởi là pháp đưa 
đến thù thắng, tưởng và tác y ...(nt)... là pháp đưa đến thông suốt. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là ‘Các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa đến bên 
vūng, các pháp này đưa đến thù tháng, các pháp này đưa đến 
thông suót,' tuệ do sự nhận biết điều ấu là trí vé yêu tố tạo thành 
điều đã được nghe." 


Phân giải thích nhóm bón về “Đưa đến thoái hóa." 


(9) 

Sự nhận dinh ở tai là 'Tát cả các hành lā vô thường, tất cà các 
hành là khó não, tất cả các pháp là vô ngã, tuệ do sự nhận biết điều 
ấy là trí vê yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế 
nào? 

Sự nhận định ở tai là “Sắc là uó thường theo ú nghĩa đoạn tận, là 
khó não theo ú nghĩa kinh hãi, là uó ngã theo ú nghĩa không có cốt 
lói, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “Thọ ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt 
.. Lāo tử là uó thường theo ú nghĩa đoạn tận, là khó não theo ú 
nghĩa kinh hãi, là vó ngã theo Ú nghĩa không có cốt lỏi, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là “Tất cả các hành là uô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả 


các pháp lā uó ngā, tuệ do sự nhận biết điều ấu là trí vé yéu tố tạo 
thành điều đã được nghe.” 


Phân giải thích nhóm ba về “Hiện tướng.” 
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(10) 
Katham “idam dukkham ariyasaccam, idam dukkhasamudayo 
arlyasaccam, idam dukkhanirodho' ariyasaccam, idam 


dukkhanirodhagamini  patipada  ariyasaccan'ti sotavadhanam, 
tampajanana pañña sutamaye ñanam? 


Tattha katamam dukkham ariyasaccam? Jātipi dukkha jarāpi 
dukkha maraņampi dukkham  sokaparidevadukkhadomanassu- 
payasapi dukkha appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo 
dukkho yampiccham na labhati tampi dukkham  sankhittena 
paficupadanakkhandha? dukkha. 


Tattha katama jati? Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi 
sattanikaye jāti sañJati okkanti abhinibbatti khandhanam pātubhāvo 
ayatananam patilabho, ayam vuccati jati. 


Tattha katama jara? Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi 
sattanikaye jara jiranata khandiccam pāliccam valittacata ayuno 
samhani indriyanam paripāko, ayam vuccati jara. 


Tattha katamam maranam? Ya tesam tesam sattanam tamha 
tamha sattanikaya cuti cavanata bhedo antaradhanam maccu 
maranam kalakiriya khandhanam bhedo kalebarassa? nikkhepo 
jivitindriyassa upacchedo, idam vuccati maranam. 


Tattha katamo soko? Yo ñatibyasanena va  phutthassa 
bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phutthassa 
silabyasanena va  phutthassa ditthibyasanena va  phutthassa 
aññataraññatarena byasanena samannagatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phutthassa soko socanā socitattam anto soko 
anto parisoko cetaso parijhayana domanassam sokasallam, ayam 
vuccati soko. 


Tattha katamo parldevo? Yo ñatibyasanena va phutthassa 
bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phutthassa 
silabyasanena va  phutthassa ditthibyasanena vā  phutthassa 
aññataraññatarena byasanena samannagatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phutthassa adevo paridevo ādevanā paridevana 
adevitattam paridevitattam vaca palapo vippalapo lalappo lalappana 
lalappitattam, ayam vuccati paridevo. 


! dukkhanirodham - Machasam. 
2 pafic' upādānakhandhā pi - PTS. 
3 kalevarassa - Machasam, Syā. 
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(10) 

Sự nhận định ở tai là “Đây là chán lú cao thượng vé Khổ, đâu là 
chán lú cao thượng vé nhân sanh Khổ, đâu là chán lú cao thượng 
vé sự diệt tận Khổ, đâu là chán lj cao thượng vé sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận Khổ, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 


O đây, chân lý cao thượng về Khổ là (có ý nghĩa) thế nào?f*! Sanh 
là khổ, già cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự sầu muộn-than vãn-khổ 
đau-ưu phiền-thất vọng cũng là khổ, sự liên hệ với những gì không 
yêu thích là khổ, sự xa lia với những gì yêu thích là khó, mong muốn 
mà không đạt được cũng là khổ, tóm tắt lại năm thủ uán là khổ. 


Ở đây, sanh là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự sanh ra, sự sanh khởi, 
sự hạ sanh, sự tái sanh, sự hiện khởi của các uẩn, sự thành tựu của 
các xứ đối với các chúng sanh ấy ở tập thể của các chúng sanh ấy, sự 
việc này được gọi là sanh. 


Ở đây, già là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự già nua, sự hư hoại, sự 
rụng răng, tình trạng bạc tóc, da nhăn, sự rút ngắn tuổi thọ, sự suy 
nhược các căn đối với các chúng sanh ấy ở tập thể của các chúng 
sanh ấy, sự việc này được gọi là già. 


Ở đây, chết là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự từ trần, sự tiêu hoại, sự 
phân rã, sự biến mất, sự tử, sự chết, sự hết thời kỳ, sự tan rã các uẩn, 
sự bỏ lại xác thân, sự gián đoạn các quyền đối với các chúng sanh ấy 
ở tập thé của các chúng sanh ấy, sự việc này được gọi là chết. 


Ở đây, sáu muộn là (có ý nghĩa) thé nào? Là sự sáu muộn, sự 
buồn râu, trang thái buồn phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn 
thảm ở nội tâm, nỗi ưu phiền do trạng thái bực bội ở tâm, sự sầu 
muộn ví như mũi tên của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân 
quyến, bị tác động bởi sự rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro 
về tật bệnh, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi 
sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, 
bị tác động bởi sự khổ đau này hoặc sự khổ đau khác; điều này được 
gọi là sầu muộn. 


Ở đây, than vãn là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự phàn nàn, sự than 
van, sự kể lé, sự kêu gào, trạng thái kë lé, trạng thái kêu gào, lời nói 
lảm nhảm, sự lải nhải, sự rên rỉ, sự khóc than, trạng thái khóc than 
của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác động bởi sự 
rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị tác động bởi 
sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị 
gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác động bởi sự khổ đau 
này hoặc sự khổ đau khác; điều này được gọi là than vẫn. 
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Tattha katamam dukkham? Yam kāyikam asātam, kāyikam 
dukkham,  kayasamphassajam  asatam dukkham  vedayitam, 
kayasamphassaja asata dukkha vedana, idam vuccati dukkham. 


Tattha katamam domanassam? Yam cetasikam asatam cetasikam 
dukkham, cetosamphassajam  asatam | dukkham  vedayitam, 
cetosamphassaJa asata dukkha vedana, idam vuccati domanassam. 


Tattha katamo upayaso? Yo ñatibayasanena va phutthassa 
bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phutthassa 
sīlabyasanena va  phutthassa ditthibyasanena va  phutthassa 
aññataraññatarena byasanena samannagatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phut{thassa ayaso  upayaso!  ayasitattam 
upayasitattam, ayam vuccati upayaso. 


Tattha katamo appiyehi sampayogo dukkho? Idha yassa? te honti 
anittha akanta amanapa rupa sadda gandha rasa photthabba, ye va 
panassa te  honti  anatthakama ahitakama aphasukama 
ayogakkhemakama, ya tehi? sangati samagamo samodhanam 
missibhavo, ayam vuccati appiyehi sampayogo dukkho. 


Tattha katamo piyehi vippayogo dukkho? Idha yassa? te honti 
ittha kanta manāpā rupa sadda gandha rasa photthabba, ye vā 
panassa te honti atthakama hitakama phasukama yogakkhemakama 
mata va pita va bhata va bhagini va mitta va amacca va fiati va 
salohita va^ ya tehi? asangat asamagamo  asamodhanam 
amissibhavo, ayam vuccati piyehi vippayogo dukkho. 


Tattha katamam yampiccham na labhati tampi dukkham? 
Jatidhammanam sattanam evam iccha uppajjati: 'Aho vata mayam 
na jatidhamma assama, na ca vata no jati āgaccheyyāti, na kho 
panetam icchaya pattabbam, idampi yampiccham na labhati tampi 
dukkham. Jarādhammānam sattanam —pe— Vyadhidhammanam 
satanam  —pe—  . Maranadhammanam sattanam —pe— 
Sokaparidevadukkhadomanassupayasadhammanam sattanam evam 
iccha uppajjati: ‘Aho vata mayam na sokaparidevadukkha- 
domanassupayasadhamma assama, na ca vata no sokaparideva- 
dukkhadomanassupayasa agaccheyyun'ti, na kho panetam icchaya 
pattabbam, idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 


1 “ayasana upãyäsanä' iti - Machasam, PTS. 
? yassa - Machasam. 

? tehi saddhim - Machasam. 

^ mittāmaccā và fiātisālohitā và - Vipa. 
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Ở đây, khó đau là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự không 
thoải mái thuộc thân, khổ đau thuộc thân, được nhận biết là không 
thoải mái và khổ đau sanh lên do thân xúc, là cảm thọ không thoải 
mái và khổ đau sanh lên do thân xúc; điều này được gọi là khổ đau. 


Ở đây, ưu phiền là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự không 
thoải mái thuộc tâm, khổ đau thuộc tâm, được nhận biết là không 
thoải mái và khổ đau sanh lên do ý xúc, là cảm thọ không thoải mái 
và khổ đau sanh lên do ý xúc; điều này được gọi là ưu phiền. 


Ở đây, thất vọng là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự lo âu, sự 
thất vọng, sự bồn chồn, sự tuyệt vọng, trạng thái bồn chồn, trạng thái 
tuyệt vọng của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác 
động bởi sự rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị 
tác động bởi sự rủi ro về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác động bởi 
khổ đau này hoặc khổ đau khác; điều này được gọi là thất vọng. 

Ở đây, sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ là (có ý 
nghĩa) thế nào? Trong trường hợp này, điều nào sự giao tiếp, sự kết 
hợp, sự liên kết, tình trạng dính líu với các sắc, các thinh, các khí, các 
vị, các xúc khó chju, khó ưa, không hợp ý, hoặc là với những người 
không tầm cầu điều hữu ích, không tầm cầu điều có lợi, không tâm 
cầu sự an lạc, không tám cầu sự yên ổn khói các vướng bận; điều này 
được gọi là sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ. 


Ở đây, sự xa lìa với những gì yêu thích là khổ là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong trường hợp này, điều nào là sự không giao tiếp, sự không 
kết hợp, sự không liên kết, tình trạng không dính líu với các sắc, các 
thinh, các khí, các vi, các xúc dễ chịu, dáng ưa, hợp ý, hoặc là với 
những người tām cầu điều hữu ich, tām cầu điều có lợi, tām cầu sự 
an lạc, tâm cầu sự yên ổn khỏi các vướng bận, hoặc là với mẹ, với 
cha, với anh em trai, với chị em gái, với bạn bè, với thân hữu, với họ 
hàng, hay là với quyến thuộc; điều này được gọi là sự xa lia với 
những gì yêu thích là khổ. 


^ 


Ó dáy, mong muón mà khóng dat dugc cüng là khó là (có y 
nghĩa) thế nào? Đối với các chúng sanh là đối tượng của sự sanh có 
mong muốn khởi lên như váy: “Ới, ước sao chúng ta không là đối 
tượng của sự sanh! Và ước sao sự sanh không thể tác động đến 
chúng ta!" Tuy nhiên, điều ấy không thé đạt được do mong muốn, 
điều này chính là mong muốn mà không đạt được cũng là khổ. Đối 
với các chúng sanh là đối tượng của sự già ...(như trên)... là đối tượng 
của sự bệnh ...(như trên)... là đối tượng của sự chết ...(như trên)... là 
đối tượng của sáu muộn-than vãn-khổ đau-ưu phién-thát vọng, “Ôi, 
ước sao chúng ta không là đối tượng của sự sáu muón-than uãn- 
khổ đau-ưu phién-thát vong! Và ước sao sự sáu muón-than vān- 
khổ dau-vu phién-thát vong không thể tác động đến chúng ta!” Tuy 
nhiên, điều ấy không thể đạt được do mong muốn; điều này chính là 
mong muốn mà không đạt được cũng là khổ. 
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Tattha katame' sankhittena paficupadanakkhandha dukkhā? 
Seyyathīdam”  rūpūpādānakkhandho  vedanupadanakkhandho 
saññupadanakkhandho sankhārūpādānakkhandho viūūiāņūpādā- 
nakkhandho, ime vuccanti sankhittena paūcupādānakkhandhā 
dukkha. Idam vuccati dukkham ariyasaccam. 


Dukkhasaccaniddeso. 


Tattha katamam dukkhasamudayo? ariyasaccam? 


Yayam  tanha ponobhavikat nandiragasahagata tatra 
tatrabhinandini, seyyathidam:? kamatanha bhavatanha 
vibhavatanha. Sa kho panesa tanha kattha uppajjamana uppajjati, 
kattha nivisamānā nivisati? Yam loke piyarūpam satarupam, etthesā 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 


Kifica loke piyarūpam sātarūpam? Cakkhum5 loke piyarupam 
sātarūpam, etthesa tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisati. Sotam loke —pe— Ghanam loke —pe— Jivhā loke —pe— 
Kāyo loke —pe— Mano loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 

Rupa loke piyarūpam satarupam, etthesā tanha uppajjamānā 
uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. Sadda loke —pe— Dhammā loke 
—pe— Cakkhuviññanam loke —pe— Manoviññanam loke —pe— 
Cakkhusamphasso loke -—pe—  Manosamphasso loke —pe— 
Cakkhusamphassaja vedana loke —pe— Manosamphassaja vedana 
loke —pe— Rupasañña loke —pe— Dhammasañña loke —pe— 
Rūpasaūcetanā loke -—pe—  Dhammasaficetana loke  —pe— 
Rupatanha loke —pe— Dhammatanha loke —pe— Rupavitakko loke 
—pe— Dhammavitakko loke —pe— Rūpavicāro loke —pe— 
Dhammavicāro loke piyarūpam sātarūpam,  etthesa  tanha 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamana nivisati, idam vuccati 
dukkhasamudayo? ariyasaccam. 


Samudayasaccaniddeso. 


Tattha katamam dukkhanirodho* ariyasaccam? 


Yo tassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti 
analayo, sa kho panesa taņhā kattha pahīyamānā” pahīyati, kattha 
nirujjhamānā nirujjhati? Yam loke piyarupam sātarūpam, etthesa 
tanha pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 


! katama - PTS. ? cakkhu - Machasam. 

? seyyathidam - Machasam. ° dukkhanirodham - Machasam. 
3 dukkhasamudayam - Machasam, PTS. ” pahiyyamānā - Syā. 

^ ponobbhavikā - Syā. 
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O đây, tóm tắt lại năm thủ uān là khổ là (có ý nghĩa) thế nào? Tức 
là: sắc thủ uấn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uẩn; các điều này tóm tắt lại được gọi là năm thủ uān là khổ. Điều 
này được gọi là chân lý cao thượng về Khổ. 


Phân giải thích “Chân lý về Kh6” 


Ở đây, chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ là (có ý nghĩa) thế 
nào? 


Điều này là ái đưa đến tái sanh, đi cùng với sự vui thích và tham 
ái, có sự thích thú nơi này nơi nọ, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái." 
Vậy ái ấy khi sanh lén thì sanh lén ở đâu? Khi trụ lai thì trụ lại ở 
đâu? O đời, vật nào được yêu thích vật nào đem lai sảng khoái, ái ấy 
khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. 


Vậy ở đời, vật được yêu thích vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, 
mắt là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ấy khi sanh 
lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. Ở đời, tai 
..(như trên)... O đời, mũi ...(như trên)... Ở đời, lưỡi ...(như trên)... Ở 
đời, thân ...(như trên)... O đời, ý là vật được yêu thích, là vật dem lai 
sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ 
lại ở nơi ấy. 

Ở đời, các sắc là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái 
ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. Ở 
đời, các thinh ...(như trên)... Ở đời, các pháp ...(như trên)... Ở đời, 
nhãn thức ...(như trên)... Ở đời, ý thức ...(như trên)... Ở đời, nhãn 
xúc ...(như trên)... Ở đời, ý xúc ...(như trên)... Ở đời, cảm thọ sanh 
lên do nhãn xúc ...(như trên)... Ở đời, cảm thọ sanh lên do ý xúc 
...(nhu trên)... O đời, sắc tưởng ...(như trên)... Ở đời, pháp tưởng 
..(như trên)... O đời, sāc tu ...(như trên)... O đời, pháp tư ...(nhu 
trên)... O đời, sāc ái ...(như trên)... O đời, pháp ái ...(như trên)... Ở 
đời, sắc tầm ...(như trên)... Ở đời, pháp tầm ...(như trên)... Ở đời, sắc 
tứ ...(như trên)... Ơ đời, pháp tứ là vật được yêu thích, là vật đem lại 
sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ 
lại ở nơi ấy. Điều này được gọi là chân lý cao thượng về nhân sanh 
Khổ. 

Phân giải thích “Chân lý vê Nhân Sanh (Kho). 


Ở đây, chân lý cao thượng về sự diét tận Khó là (có ý nghĩa) thé 
nào? 


Là sự ly tham ái và sự diệt tận hoàn toàn, là sự xả bỏ, là sự từ bỏ, 
là sự thoát khỏi, là sự không dính líu đối với chính ái ấy. Vậy ái ấy khi 
được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở đâu? Khi được diệt tận thì được diệt 
tận ở đầu? O đời, vật nào được yêu thích vật nào dem lai sảng khoái, 
ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì 
được diệt tận ở nơi ấy. 
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Kifica loke piyarūpam sātarūpam? Cakkhum loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesa tanha pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. —pe— Dhammavicāro loke piyarūpam sātarūpam, etthesa 
tanha pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Idam 
vuccati dukkhanirodho ariyasaccam. 


Nirodhasaccaniddeso. 


Tattha katamam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam? 


Ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam: sammaditthi 
sammasankappo  sammavaca  sammakammanto  sammā-ājīvo 
sammavayamo sammasati sammasamadhi. 


Tattha katama sammaditthi? Dukkhe fianam, dukkhasamudaye 
fianam, dukkhanirodhe fianam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya 
ñanam, ayam vuccati sammaditthi. 


Tattha katamo  sammasankappo? | Nekkhammasankappo, 
avyapadasankappo, avihimsasankappo ayam vuccati 
sammasankappo. 


Tattha katama sammāvācā? Musāvādā veramani, pisunāvācā 
veramani, pharusavaca veramani, samphappalapa veramani, ayam 
vuccati sammavaca. 


Tattha katamo | sammakammanto? Pāņātipātā veramanl, 
adinnadana veramani, kamesu micchacara veramani, ayam vuccati 
sammakammanto. 


Tattha katamo sammā-ājīvo? Idha ariyasavako miccha-ajivam 
pahaya sammā-ājīvena jīvikam' kappeti, ayam vuccati sammā-ājīvo. 


Tattha katamo sammavayamo? Idha bhikkhu anuppannanam 
papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti 
vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati, uppannanam 
papakanam akusalanam dhammanam pahānāya chandam janeti 
—pe—, anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya —pe—, 
uppannanam  kusalanam dhammanam  thitiyà asammosaya 
vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati, ayam vuccati 
sammavayamo. 


! jivitam- PTS. 
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Vậy ở đời, vật được yêu thích vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, 
mắt là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ấy khi được 
dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì được diệt tận ở 
nơi ấy. ...(như trên)... O đời, pháp tứ là vật được yêu thích, là vật 
đem lại sảng khoái, ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, 
khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ấy. Điều này được gọi là 
chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ. 


Phân giải thích “Chân lý vé Nhân Sanh (Kho). 


Ở đây, chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
Khổ là (có ý nghĩa) thế nào? 


Điều này chính là Thánh Dao tám chi phần, tức là chánh kiến, 
chánh tu duy, chánh ngü, chánh nghiép, chánh mang, chánh tinh 
tán, chánh niém, chánh dinh. 

O đây, chánh kiến là (có ý nghĩa) thế nào? Là trí về Khó, trí về 
nhân sanh Khổ, trí về sự diệt tận Khổ, trí về sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ; điều này được gọi là chánh kiến. 


Ở đây, chánh tư duy là (có ý nghĩa) thế nào? Là tư duy về sự thoát 
ly, tư duy về không sân độc, tư duy về không hãm hại; điều này được 
gọi là chánh tư duy. 


Ở đây, chánh ngữ là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự ngăn ngừa việc 
nói láo, sự ngăn ngừa việc nói đâm thọc, sự ngăn ngừa việc nói độc 
ác, sự ngăn ngừa việc nói nhảm nhí; điều này được gọi là chánh ngữ. 


Ở đây, chánh nghiệp là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự ngăn ngừa 
việc giết hại mạng sống, sự ngăn ngừa việc trộm cắp, sự ngăn ngừa 
hành động sai trái trong các dục; điều này được gọi là chánh nghiệp. 


Ở đây, chánh mạng là (có ý nghĩa) thế nào? Trong Giáo Pháp này, 
vị đệ tử Phật dứt bỏ sự nuôi mạng sai trái và duy trì mạng sống bằng 
sự nuôi mạng chân chánh; điều này được gọi là chánh mạng. 


Ở đây, chánh tinh tấn là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong 
Giáo Pháp này khởi lên ước muốn về việc không làm sanh khởi của 
các ác bất thiện pháp chưa được sanh khởi, (vị ấy) cần mãn, khói sự 
tinh tấn, quyết tâm, nó lực, khởi lên ước muốn về việc dứt bó các ác 
bất thiện pháp đã được sanh khởi ...(như trên) ..., khởi lên ước muốn 
về việc làm sanh khởi các thiện pháp chưa được sanh khởi ...(nhu 
trên) ..., khởi lên ước muốn về việc duy tri, vé sự không tiêu hoại, vē 
tình trạng tăng trưởng, về sự lớn mạnh, về sự phát triển, về sự toàn 
vẹn của các thiện pháp đã được sanh khởi, (vị ấy) cần mãn, khởi sự 
tinh tấn, quyết tâm, nó lực; điều này được gọi là chánh tinh tấn. 
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Tattha katamā sammāsati? Idha bhikkhu kāye kāyānupassī 
viharati ātāpī sampajano satimā vineyya loke abhijjhādomanassam, 
vedanāsu vedananupassi —pe— citte cittanupassi —pe— dhammesu 
dhammānupassī viharati ātāpī sampajano satima vineyya loke 
abhijjhadomanassam, ayam vuccati sammasati. 


Tattha katamo sammasamadhi? Idha bhikkhu vivicceva kamehi 
vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicāram vivekajam 
pītisukham pathamam jhānam' upasampajja viharati, vitakka- 
vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam 
avitakkam avicaram samadhijam pītisukham dutiyam jhanam 
upasampajja viharati, pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca 
sampajano sukham ca kayena patisamvedeti, yam tam ariya 
acikkhanti: “upekkhako satima sukhavihārīti tam tatiyam jhanam? 
upasampajja viharati, sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana 
pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham 
upekkhasatiparisuddhim catuttham jhanam upasampajja viharati, 
ayam vuccati sammasamadhi. Idam vuccati dukkhanirodhagamini 
patipada ariyasaccam. 


Maggasaccaniddeso. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Idam dukkham ariyasaccam, idam dukkhasamudayo ariyasaccam, 
idam dukkhanirodho ariyasaccam, idam dukkhanirodhagamini 
patipada ariyasaccan”ti sotavadhanam,  tampajanana pañña 
sutamaye ñanan” ti. 


Evam sotavadhane pañña sutamaye fianam. 


Catusaccaniddeso. 


Sutamayañananiddeso. 


--00000-- 


! pathamajjhānam - Syā, PTS, Simu. 
? sukhavihārīti tatiyajjhànam - bahüsu. 
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Ở đây, chánh niệm là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong Giáo 
Pháp này sống có sự quán xét thân trên thân, với nhiệt tâm, tỉnh 
giác, có niệm, (vị ấy) có thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở chính 
bản thân. ... có sự quán xét thọ trên các thọ, ... có sự quán xét tâm 
trên tâm, ... có sự quán xét pháp trên các pháp, với nhiệt tâm, tỉnh 
giác, có niệm, (vị ấy) có thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở chính 
bản thân; điều này được gọi là chánh niệm. 


Ở đây, chánh định là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong Giáo 
Pháp này ngay sau khi tách ly các dục, tách ly các bất thiện pháp, (vị 
ấy) đạt đến và an trú sơ thiền có tâm có tứ có hỷ lạc sanh lên do sự 
tách ly; do sự vắng lặng của tầm và tứ, (vị ấy) đạt đến và an trú nhị 
thiền với nội phần tĩnh lặng, có trạng thái nhất tâm, không tâm 
không tứ, có hy lạc sanh lên do định; ly hy và ly tham ái, (vị ấy) an 
trú xả, có niệm và tỉnh giác, và (vị ấy) cảm nhận lạc bằng thân, các 
bậc Thánh gọi điều ấy lā: “Có xả, có niệm, trú vào lac, (vị ấy) đạt đến 
và an trú tam thiền ấy; do sự dứt bỏ lạc và do sự dứt bỏ khổ, do sự 
biến mất của hỷ và ưu ngay trước đây, (vị ấy) đạt đến và an trú tứ 
thiên không khổ không lạc, có sự thanh tịnh của xả và niệm; điều này 
được gọi là chánh định. Điều này được gọi là chân lý cao thượng về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 


Phần giải thích ‘Chân lý vē Dao." 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tué. Vì thế, được nói rằng: “Đây là chán ly cao 
thượng vé Khó, đâu là chán ly cao thượng vé nhân sanh Khố, đâu 
là chân lú cao thượng uề sự diệt tận Khổ, đâu là chân lú cao 
thượng vé sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khó;' tuệ do sự nhận 
biết điều ấu là tri vé yêu tố tạo thành điêu đã được nghe." 

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được 
nghe là (có ý nghĩa) như thế. 


Phân giải thích về “Bốn Chân Ly. 


Phân giải thích 
“Trí vê yếu tố tao thành điêu đã được nghe.’ 


--00000-- 
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2. Silamayañanam 


Katham sutvāna samvare pañña sīlamaye anam? 


Paūca sīlāni: pariyantapārisuddhisīlam, apariyantapārisuddhi- 
sīlam, paripuņņaparisuddhisīlam,  aparāmatthapārisuddhisīlam, 
patippassaddhiparisuddhisilanti.' 


Tattha  katamam pariyantaparisuddhislam? Anupasampan- 
nanam pariyantasikkhapadanam, idam pariyantaparisuddhisilam. 


Katamam apariyantaparisuddhisilam? Upasampannanam 
apariyantasikkhapadanam, idam apariyantaparisuddhisilam. 


Katamam paripuņņapārisuddhisīlam? Puthujjanakalyanakanam 
kusaladhamme yuttanam sekkhapariyante? paripūrakārīnam kaye ca 
jivite ca anapekkhanam  pariccattajivitanam, idam  paripunna- 
parisuddhisilam. 


Katamam aparamatthaparisuddhi silam? Sattannam 
sekkhanam,? idam aparamatthaparisuddhisilam. 


Katamam patippassaddhiparisuddhisilam? Tathagatasavakanam 
khīņāsavānam, paccekabuddhanam, tathagatanam arahantanam 
sammasambuddhanam, idam patippassaddhiparisuddhisilam. 


Atthi silam pariyantam,' atthi sīlam apariyantam. 


Tattha katamam tam slam  pariyantam?  Atthi sīlam 
labhapariyantam,  atthi sīlam  yasapariyantam,  atthi  silam 
Nātipariyantam,  atthi sīlam  angapariyantam,  atthi  silam 
jivitapariyantam. 


Katamam tam silam labhapariyantam? Idhekacco labhahetu 
labhapaccaya labhakarana — yathasamadinnam  sikkhapadam 
vitikkamati, idam tam silam labhapariyantam. 


Katamam tam sīlam yasapariyantam? Idhekacco yasahetu 
yasapaccaya  vyasakarana  yathasamadinnam sikkhapadam 
vitikkamati, idam tam sīlam yasapariyantam. 

Katamam tam sīlam ñatipariyantam? Idhekacco ñatihetu 
fiatipaccaya fiatikarana yathasamadinnam sikkhapadam vitikkamati, 
idam tam silam ñatipariyantam. 


! silam - PTS. 

2 asekkhapariyante - Syā; sekhapariyante - Sisi. 
? sekhāna - Vasi. 

^ sapariyantam - Vima. 
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2. Trí vê yếu tố tạo thành giới: 


Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí về yếu tố tạo thành giới 
là (có ý nghĩa) thế nào? 

Có năm loại giới: giới có sự thanh tịnh giới hạn, giới có sự thanh 
tịnh không giới hạn, giới có sự thanh tịnh toàn vẹn, giới có sự thanh 
tịnh chưa được tuyệt đối, giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng. 

Ở đây, giới có sự thanh tịnh giới hạn là thế nào? Là đối với các 
điều học đã được giới hạn của những người chưa tu lên bậc trên; đây 
là giới có sự thanh tịnh giới hạn. 

Giới có sự thanh tịnh không giới hạn là thế nào? Là đối với các 
điều học không được giới hạn của những người đã tu lên bậc trên; 
đây là giới có sự thanh tịnh không giới hạn. 


Giới có sự thanh tịnh toàn vẹn là thế nào? Là của các phàm nhân 
hoàn thiện, gắn bó với các thiện pháp, có sự thực hành đầy đủ các 
phần đã được giới hạn dành cho bậc hữu học, không xem trọng thân 
thể và sanh mạng, có mạng sống đã được buông bỏ; đây là giới có sự 
thanh tịnh toàn vẹn. 


Giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối là thế nào? Là của bảy hạng 
hữu học; đây là giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối. 


Giới có sự thanh tinh tĩnh lặng là thế nào? Là của các vị Thinh 
Văn của đức Như Lai có các lậu hoặc đã được đoạn tận, của các vị 
Phật Độc Giác, của các đức Như Lai A-la-hán Chánh Đẳng Giác; đây 
là giới có sự thanh tịnh tính lặng. 


Có loại giới bị hạn chế, có loại giới không bị hạn chế. 


Ở đây, loại giới bị hạn chế ấy là thế nào? Có loại giới bị hạn chế vì 
lợi, có loại giới bị hạn chế vì danh, có loại giới bị hạn chế vì thân 
quyến, có loại giới bị hạn chế vì chỉ phần (thân thể), có loại giới bị 
hạn chế vì mạng sống. 


Giới bị hạn chế vì lợi ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân lợi, 
do duyên lợi, do động cơ lợi vi phạm điều học đã được thọ trì; đây 
chính là giới bị hạn chế vì lợi. 

Giới bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân 
danh vọng, do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vi phạm điều 
học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì danh. 

Giới bị hạn chế vì thân quyến ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân thân quyến, do duyên thân quyến, do động cơ thân quyến vi 
phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì thân 
quyến. 
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Katamam tam sīlam angapariyantam? Idhekacco angahetu 
angapaccaya  angakāraņā  yathāsamādinnam sikkhapadam 
vitikkamati, idam tam sīlam angapariyantam. 


Katamam tam silam jivitapariyantam? Idhekacco jivitahetu 
jīvitapaccayā — jivitakarana — yathasamadinnam  sikkhapadam 
vitikkamati, idam tam silam jivitapariyantam. 


Evarupani silani khandani chiddāni sabalani kammāsāni, na 
bhujissāni, na viūūuppasatthāni, parāmatthāni, na samadhi- 
samvattanikani,' na avippatisaravatthukani, na pāmojjavatthukāni,” 
na pitivatthukani, na passaddhivatthukani, na sukhavatthukani, na 
samadhivatthukani, na  yathabhutafianadassanavatthukani, na 
ekantanibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na 
abhifiiaya na sambodhaya na nibbanaya samvattanti, idam tam 
silam pariyantam. 


Katamam tam sam  apariyantam? Atthi slam na 
labhapariyantam, atthi sīlam na yasapariyantam, atthi sīlam na 
ñatipariyantam, atthi sīlam na angapariyantam, atthi slam na 
jivitapariyantam. 


Katamam tam silam na labhapariyantam? Idhekacco labhahetu 
lābhapaccayā labhakarana yathāsamādinnasikkhāpada*vītikkamāya 
cittampi na uppadeti, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
labhapariyantam. 


Katamam tam silam na yasapariyantam? Idhekacco yasahetu 
yasapaccaya  yasakarana  yathasamadinnasikkhapadavitikkamaya 
cittampi na uppadeti, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
yasapariyantam. 


Katamam tam silam na ñatipariyantam? Idhekacco ñatihetu 
fatipaccaya  fiatikarana  yathāsamādinnasikkhāpadavītikkamāya 
cittampi na uppadeti, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
fiatipariyantam. 


Katamam tam silam na angapariyantam? Idhekacco angahetu 
angapaccaya angakarana yathasamadinnasikkhapadavitikkamaya 
cittampi na uppadeti, kim so vitikkamissati. Idam tam silam na 
angapariyantam. 


Katamam tam sīlam na jīvitapariyantam? Idhekacco jīvitahetu 
jīvitapaccayā JIvitakarana yathasamadinnasikkhapadavitikkamaya 
cittampi na uppadeti, kim so vītikkamissati. Idam tam silam na 
jivitapariyantam. 


1 asamādhisamvattanikāni - Machasam, Syā. 
? na pāmujjavatthukāni - Sya. 
? vathāsamādinnam sikkhapadam - Machasam, Sya, PTS. 
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Giới bị han chế vi chi phần (thân thể) ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân chi phần (thân thể), do duyên chi phần (thân thể), do 
động cơ chỉ phần (thân thể) vi phạm điều học đã được thọ trì; đây 
chính là giới bị hạn chế vì chi phần (thân thể). 


Giới bị hạn chế vì mạng sống ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân mạng sống, do duyên mạng sống, do động cơ mạng sống vi 
phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì mạng 
sống. 

Các giới có hình thức như vậy là bị sứt mẻ, bị đổ vỡ, có các vết 
lấm, có các đốm nhơ, không làm cho giải thoát, không được bậc trí 
ngợi khen, bị tiêm nhiễm, không đưa đến định, không là các nền 
tảng cho sự không ăn năn, không là các nền tảng cho sự hân hoan, 
không là các nền tảng cho hỷ, không là các nền tảng cho tịnh, không 
là các nền tảng cho lạc, không là các nền tảng cho định, không là các 
nền tảng cho sự biết và thấy đúng theo thực thể, không đưa đến sự 
nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, sự diệt tận, sự an tịnh, thắng trí, 
sự giác ngộ hoàn toàn, Niết Bàn; đây là giới bị hạn chế ấy. 


Giới không bị hạn chế ấy là thế nào? Có giới không bị hạn chế vì 
lợi, có giới không bị hạn chế vì danh, có giới không bị hạn chế vì thân 
quyến, có giới không bị han ché vi chi phần (thân thể), có giới không 
bị hạn chế vì mạng sống. 

Giới không bị hạn chế vì lợi ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân lợi, do duyên lợi, do động cơ lợi vẫn không khởi tâm vi pham 
điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là 
giới không bị hạn chế vì lợi. 


Giới không bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân danh vọng, do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vẫn 
không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi 
phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì danh. 


Giới không bị hạn chế vì thân quyến ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân thân quyến, do duyên thân quyến, do động cơ thân 
quyến vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi 
phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì thân quyến. 


Giới không bị hạn chế vì chi phần (thân thể) ấy là thế nào? Ở đây, 
có người do nhân chỉ phần (thân thể), do duyên chỉ phần (thân thể), 
do động cơ chi phần (thân thể) vẫn không khởi tâm vi phạm điều 
học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới 
không bi hạn chế vì chi phần (thân thể). 

Giới không bị hạn chế vì mạng sống ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân mạng sống, do duyên mạng sống, do động cơ mạng 
sống vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy 
sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì mạng sống. 
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Evarūpāni sīlāni akhaņdāni acchiddāni asabalāni akammāsāni 
bhujissani vififiuppasatthani aparamatthani samādhisamvattanikāni 
avippatisaravatthukani pamojjavatthukani pitivatthukani passaddhi- 
vatthukani sukhavatthukani samadhivatthukani yathabhutafiana- 
dassanavatthukani ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya 
abhifiaya sambodhaya nibbanaya samvattanti. Idam tam silam 
apariyantam. 


Kim silam, kati silani, kim samutthanam silam, katidhamma- 
samodhanam silam? 


Kim silanti? Cetana silam, cetasikam silam, samvaro silam, 
avītikkammo sīlam. 


Katisīlānīti? — Tini sīlāni: — kusalasllam,  akusalasīlam, 
abyākatasīlam. 


Kimsamutthānam sīlanti? Kusalacittasamutthānam kusala- 
silam,  akusalacittasamutthānam akusalaslam, — abyakatacitta- 
samutthānam abyākatasīlam. 


Katidhammasamodhānam sīlanti? Samvarasamodhānam 
silam, avītikkamasamodhānam sīlam, tathabhave jātacetanā- 
samodhānam sīlam. 


Panatipatam samvaratthena sīlam, avitikkamatthena sīlam. 
Adinnadanam samvaratthena sīlam, avītikkamatthena  silam. 
Kāmesu micchācāram samvaratthena sīlam, avītikkamatthena sīlam. 
Musāvādam  samvaratthena  silam,  avitikkamatthena  silam. 
Pisunam vacam' samvaratthena silam, avitikkamatthena silam. 
Pharusam vacam? samvaratthena silam, avitikkamatthena silam. 
Samphappalapam samvaratthena silam, avitikkamatthena silam. 
Abhijham  samvaratthena  silam,  avitikkamatthena silam. 
Byapadam samvwaratthena siam,  avitikkamatthena  silam. 
Micchaditthim samvaratthena silam, avitikkamatthena silam. 


Nekkhammena kamachandam samvaratthena silam, 
avītikkamatthena silam. Abyapadena byapadam samvaratthena 
silam, avitikkamatthena silam. Alokasafifiaya thinamiddham? —pe— 
Avikkhepatthena uddhaccam  —pe— . Dhammavavatthanena 
vicikiccham —pe— Nāneņa avijjam —pe— Pāmojjena' aratim —pe— 


! pisunā vācam - Vasi; pisuņāvācam - Syā, PTS. 

2 pharusā vācam - Vasi; pharusavācam - Syā, PTS. 
* thinamiddham - Machasam. 

^ pamujjena - Vasi, Syā. 
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Các giới có hình thức như vậy là không bị sứt mẻ, không bị đổ vỡ, 
không có các vết lấm, không có các đốm nhơ, làm cho giải thoát, 
được các bậc trí ngợi khen, không bị tiêm nhiễm, đưa đến định, là 
các nền tảng cho sự không ăn năn, là các nền tảng cho sự hân hoan, 
là các nền tảng cho hy, là các nền tảng cho tịnh, là các nền tảng cho 
lạc, là các nền tảng cho định, là các nền tảng cho sự biết và thấy đúng 
theo thực thể, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, sự diệt 
tận, sự an tịnh, thắng trí, sự giác ngộ hoàn toàn, Niết Bàn. Đây là giới 
không bị hạn chế ấy. 


Giới là gì? Có bao nhiêu loại giới? Giới có nguồn sanh khởi là gì? 
Giới có sự liên kết với bao nhiêu pháp? 

Giới là gì? Sự cố ý là giới, thuộc về tâm là giới, sự thu thúc là 
giới, sự không vi pham là giới. 

Có bao nhiêu loại giới? Có ba loại giới: thiện giới, bất thiện 
giới, vô ký giới. 

Giới có ngưồn sanh khởi là gì? Thiện giới có nguồn sanh 
khởi là các tâm thiện, bất thiện giới có nguồn sanh khởi là các tâm 
bất thiện, vô ký giới có nguồn sanh khởi là các tâm vô ký. 

Giới có sự liên kết với bao nhiêu pháp? Giới có sự liên kết 
với sự thu thúc, giới có sự liên kết với sự không vi phạm, giới có sự 
liên kết với sự cố ý đã sanh lên trong trường hợp như thế. 


Sự giết hại sanh mạng theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa 
không vi pham là giới. Trộm cáp theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa không vi pham là giới. Hành động sai trái trong các dục theo ý 
nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi pham là giới. Nói láo 
theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi pham là giới. Nói 
đầm thọc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi pham 
là giới. Nói độc ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi 
phạm là giới. Nói nhảm nhí theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa không vi phạm là giới. Tham ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi pham là giới. Sân độc theo ý nghĩa thu thúc là 
giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Tà kiến theo ý nghĩa thu 
thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. 


Do sự thoát ly, sự ước muốn trong các dục theo ý nghĩa thu thúc 
là giới, theo ý nghĩa không vi pham là giới. Do sự không sân độc, su 
sân độc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là 
giới. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, sự lờ dó buồn ngủ ...(nhu 
trên)... Do sự không tản mạn, sự phóng dật ...(như trên)... Do sự xác 
định pháp, sự hoài nghi ...(như trên)... Do trí, vô minh ...(như trên)... 
Do sự hân hoan, sự không hứng thú theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi pham là giới. 
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Pathamena jhānena' nīvaraņe” —pe—  Dutiyena jhānena 
vitakkavicāre —pe— Tatiyena jhanena pītim —pe— Catutthena 
jhānena sukhadukkham —pe— Ākāsānaīcāyatanasamāpattiyā 
rupasaññam patighasaññam nanattasaññam —pe— Viãñanañ- 
cayatanasamapattiya akasanañcayatanasaññam —pe— Akiūcaū- 
fiayatanasamapattiya viññanañcayatanasaññam —pe— Nevasañña- 
nasafifiayatanasamapattiya akiñcaññayatanasaññam —pe— 


Aniccanupassanaya niccasaññam —pe— Dukkhanupassanaya 
sukhasaññam —pe— Anattanupassanaya attasaññam —pe— Nib- 
bidanupassanaya nandim —pe— Viraganupassanaya ragam —pe— 
Nirodhanupassanaya samudayam —pe— Patinissagganupassanaya 
adanam —pe— Khayanupassanaya ghanasaññam” —pe— Vayanu- 
passanaya ayuhanam' —pe— Viparinamanupassanaya dhuvasaññam 
—pe— Animittanupassanaya nimittam —pe— Appanihitanupas- 
sanaya panidhim —pe— Suññatanupassanaya abhinivesam —pe— 
Adhipafifiadhammavipassanaya saradanabhinivesam? —pe— Yatha- 
bhütafianadassanena sammohabhinivesam —pe— Ādīnavānupassa- 
naya ālayābhinivesam —pe—  Patisankhanupassanaya  appati- 
sankham —pe— Vivattanupassanaya safifiogabhinivesam —pe— 


Sotapattimaggena  ditthekatthe kilese —pe— Sakadāgāmi- 
maggena olarike kilese —pe— Anagamimaggena anusahagate kilese 
—pe—  Arahattamaggena  sabbakilese samvaratthena silam, 
avitikkamatthena silam. 


Pañca silani: panatipatassa pahanam silam, veramani silam, 
cetana silam, samvaro silam, avītikkamo silam, evarūpāni sīlāni 
cittassa avippatisārāya samvattanti, pāmojjāya* samvattanti, pītiyā 
samvattanti, passaddhiya samvattanti, somanassaya samvattanti, 
asevanaya samvattanti, bhavanaya samvattanti, bahulikammaya 
samvattanti, alankaraya samvattanti, parikkharaya samvattanti, 
viragaya nirodhaya upasamaya abhififiaya sambodhaya nibbanaya 
samvattanti. 


Evarūpānam silanam samvaraparisuddhi adhisīlam, samvara- 
parisuddhiya thitam cittam na vikkhepam” gacchati, avikkhepa- 
parisuddhi  adhicittam, | samvaraparisuddhim  samma passati, 
avikkhepaparisuddhim | samma passati,  dassanapārisuddhi 
adhipañña, yo tattha samvarattho ayam adhisilasikkha, yo tattha 
avikkhepattho ayam adhicittasikkha, yo tattha dassanattho ayam 
adhipafifiasikkha. 


! pathamajjhanena - Sya, PTS. ? saragabhinivesam - PTS. 
? nīvaraņam - PTS. ê pāmujjāya - Vasi, Syā. 
? ghanasafifiam - Vasi. ” avikkhepam - Machasam. 


^ āyuhanam - Syā. 
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Do sơ thiền, các pháp ngăn che ...(như trên)... Do nhị thiền, tâm 
tứ ...(như trên)... Do tam thiền, hy ... Do tứ thiền, lac và khổ... Do sự 
chứng đạt không vô biên xứ, sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất 
bình, nghĩ tưởng về sự khác biệt ... Do sự chứng đạt thức vô biên xứ, 
sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ... Do sự chứng đạt vô sở hữu xứ, 
sự nghĩ tưởng về thức vô bién xứ ... Do sự chứng đạt phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ ...(như trên)... 


Do quán xét về vô thường, sự nghĩ tưởng về thường còn ...(như 
trên)... Do quán xét về khổ, sự nghĩ tưởng về lạc ...(như trên)... Do 
quán xét về vô ngã, sự nghĩ tưởng về ngã ... Do quán xét về nhàm 
chán, sự vui thích ... Do quán xét về ly tham ái, tham ái ... Do quán 
xét về diệt tận, nhân sanh khởi ... Do quán xét về từ bỏ, sự nắm giữ... 
Do quán xét về đoạn tận, sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối ... Do quán xét 
về biến hoại, (nghiệp) tích lũy ... Do quán xét về chuyển biến, sự nghĩ 
tưởng về vững chắc ... Do quán xét về vô tướng, hiện tướng ... Do 
quán xét về vô nguyện, sự nguyện ước ... Do quán xét về không tánh, 
sự cố chấp ... Do minh sát các pháp bằng thắng tuệ, sự cố chấp trong 
việc chấp giữ mãnh lực (của lòng ham muốn là thường còn) ... Do 
quán xét về sự biết và thấy đúng theo thực thể, sự cố chấp vào sự lầm 
lẫn ... Do quán xét về tai hại, sự cố chấp vào sự nương tựa ... Do quán 
xét về phân biệt rõ, sự không phân biệt rõ ...(như trên)... Do quán xét 
về ly khai, sự cố chấp vào sự ràng buộc ...(như trên)... 


Do Đạo Nhập Lưu, các phiền não thuần về tà kiến ...(như trên)... 
Do Đạo Nhất Lai, các phiền não thô thiển ... Do Đạo Bất Lai, các 
phiền não có tính chát vi tē... Do Dao A-la-hán, toàn bộ phiền não 
theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi pham là giới. 

Năm loại giới: Đối với việc giết hại mạng sống, sự dứt bỏ là 
giới, sự ngăn ngừa là giới, sự cố ý là giới, sự thu thúc là giới, sự không 
vi phạm là giới. Các giới có hình thức như vậy đưa đến sự không ăn 
năn của tâm, đưa đến sự hân hoan, đưa đến hỷ, đưa đến tịnh, đưa 
đến tâm vui mừng, đưa đến sự rèn luyện, đưa đến sự tu tập, đưa đến 
hành động được sung mãn, đưa đến việc thực hiện được đầy đủ, đưa 
đến điều thiết yếu, đưa đến điều phụ trợ, đưa đến sự vẹn toàn, đưa 
đến sự nhàm chán toàn diện, đưa đến ly tham ái, đưa đến sự diệt tận, 
đưa đến sự an tịnh, đưa đến thắng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn 
toàn, đưa đến Niết Bàn. 


Sự thanh tịnh do thu thúc đối với các giới có hình thức như vậy là 
thắng giới. Tâm trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không đi đến tản 
mạn, sự thanh tịnh do không tản mạn là thắng tâm. (Hành giả) nhận 
thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do thu thúc, nhận thấy một 
cách đúng dán sự thanh tịnh do không tản man, sự thanh tịnh trong 
sự nhận thấy là thắng tuệ. O đây, việc nào có ý nghĩa thu thúc, việc 
ấy là sự học tập vé thắng giới. O đây, việc nào có ý nghĩa không tản 
mạn, việc ấy là sự học tập về thắng tâm. Ở đây, việc nào có ý nghĩa 
nhận thấy, việc ấy là sự học tập về thắng tuệ. 
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Imā tisso sikkhāyo āvajjanto sikkhati, jānanto sikkhati, passanto 
sikkhati, paccavekkhanto sikkhati, cittam adhitthahanto sikkhati, 
saddhaya adhimuccanto sikkhati, viriyam paggahanto sikkhati, 
satim upatthapento sikkhati, cittam samadahanto sikkhati, paññaya 
pajananto sikkhati, abhiññeyyam abhijananto sikkhati, pariññeyyam 
parijananto sikkhati, pahatabbam pajahanto sikkhati, bhavetabbam 
bhāvento sikkhati, sacchikatabbam sacchikaronto sikkhati. [*] 


Pañca silani: Adinnadanassa —pe— Kamesu micchacarassa 
—pe— Musavadassa —pe— Pisunaya vacaya —pe— Pharusaya vacaya 
—pe— Samphappalapassa —pe— Abhijjhaya —pe— Vyapadassa 
—pe— Micchaditthiya —pe— 


Nekkhammena kamachandassa —pe— Abyapadena byapadassa 
—pe— Alokasaññaya  thinamiddhassa! —pe— Avikkhepena 
uddhaccassa —pe—  Dhammavavatthanena vicikicchāya —pe— 
Nanena avijjaya —pe— Pāmojjena” aratiya —pe— 


Pathamena jhanena? nivarananam —pe— Dutiyena jhānena 
vitakkavicaranam —pe— Tatiyena jhanena pitiya —pe— Catutthena 
jhànena sukhadukkhanam —pe— Ākāsānaīcāyatanasamāpattiyā 
rupasafifiaya patighasaññaya nanattasaññaya —pe— Viññanañ- 
cayatanasamapattiya akasanañcayatanasaññaya —pe— Akiūcaū- 
fiayatanasamapattiya viññanañcayatanasaññaya —pe— Nevasañña- 
nasafifiayatanasamapattiya akiñcaññayatanasaññaya —pe— 


Aniccanupassanaya niccasaññaya —pe— Dukkhanupassanaya 
sukhasaññaya —pe— Anattanupassanaya attasaññaya —pe— Nib- 
bidanupassanaya nandiya —pe— Viraganupassanaya ragassa —pe— 
Nirodhanupassanaya samudayassa —pe— Patinissagganupassanaya 
ādānassa  —pe— Khayanupassanaya  ghanasafifiaya! —pe— 
Vayanupassanaya ayuhanassa” —pe—  Viparinamanupassanaya 
dhuvasaññaya —pe—  Animittanupassanaya nimittassa —pe— 
Appanihitanupassanaya paņidhiyā —pe—  Sufifiatanupassanaya 
abhinivesassa —pe— Adhipafifiadhammavipassanaya saradanabhi- 
nivesassa° —pe— Yathabhutañanadassanena sammohabhinivesassa 
—pe— Ādīnavānupassanāya ālayābhinivesassa —pe— 
Patisankhanupassanaya appatisankhaya —pe— Vivattanupassanaya 
saññogabhinivesassa —pe— 


! thinamiddhassa - Machasam. 

? pamujjena - Syã, Vasi. 

? pathamajjhanena (iccadi) - Syā, PTS. 

^ ghanasafifiaya - Vasi. 

? ayuhanassa - Syã. 

* saragabhinivesassa - PTS. 

[*] bhavetabba-sacchikatabbapadani Machasam potthake viparitani dissanti. 
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Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập. Trong 
khi nhận biết, vị ấy học tập. Trong khi nhận thấy, vị ấy học tập. 
Trong khi quán xét lại, vị ấy học tập. Trong khi kháng dinh tâm, vị ấy 
học tập. Trong khi hướng đến đức tin, vị ấy học tập. Trong khi ra sức 
tinh tấn, vị ấy học tập. Trong khi thiết lập niệm, vị ấy học tập. Trong 
khi tập trung tâm, vị ấy học tập. Trong khi nhận biết bởi tuệ, vị ấy 
học tập. Trong khi biết rõ điều cần được biết rõ, vị ấy học tập. Trong 
khi biết toàn diện điều cần được biết toàn diện, vị ấy học tập. Trong 
khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ, vị ấy học tập. Trong khi tu tập điều 
cần được tu tập, vị ấy học tập. Trong khi tác chứng điều cần được tác 
chứng, vị ấy học tập. 


Năm loại giới: Đối với trộm cắp ...(nt)... Đối với hành động sai 
trái trong các dục ...(nt)... Đối với lời nói láo ... Đối với lời nói đâm 
thọc ... Đối với lời nói độc ác ... Đối với lời nói nhảm nhí ... Đối với 
tham ác ... Đối với sân độc ... Đối với tà kiến ...(như trên)... 

Do sự thoát ly, đối với ước muốn trong các dục ...(như trên)... Do 
sự không sân độc, đối với sân độc ... Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, 
đối với sự lờ đờ buồn ngủ ... Do sự không tản mạn, đối với sự phóng 
dāt... Do sự xác dinh pháp, đối với sự hoài nghi ... Do trí, đối với vô 
minh ... Do sự hân hoan, đối với sự không hứng thú ...(như trên)... 


Do sơ thiền, đối với các pháp ngăn che ...(nhu trên)... Do nhị 
thiền, đối với tầm tứ ...(như trên)... Do tam thiền, đối với hy ... Do tứ 
thiền, đối với lạc và khổ... Do sự chứng đạt không vô biên xứ, đối với 
sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về sự khác 
biệt ... Do sự chứng đạt thức vô biên xứ, đối với sự nghĩ tưởng vé 
không vô biên xứ ... Do sự chứng đạt vô sở hữu xứ, đối với sự nghĩ 
tưởng về thức vô biên xứ ... Do sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, đối với sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ ...(nhu trên)... 


Do quán xét về vô thường, đối với sự nghĩ tưởng về thường còn 
...(như trên)... Do quán xét vé khổ não, đối với sự nghĩ tưởng về lac ... 
Do quán xét về vô ngã, đối với sự nghĩ tưởng về ngã ... Do quán xét 
về nhàm chán, đối với sự vui thích ... Do quán xét về ly tham ái, đối 
với tham ái ... Do quán xét về diệt tận, đối với nhân sanh khói ... Do 
quán xét về từ bỏ, đối với sự nắm giữ... Do quán xét về đoạn tận, đối 
với sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối ... Do quán xét về biến hoại, đối với 
(nghiệp) tích lũy ... Do quán xét về chuyển biến, đối với sự nghĩ 
tưởng về sự vững chắc ... Do quán xét về vô tướng, đối với hiện tướng 
... Do quán xét về vô nguyện, đối với sự nguyện ước ... Do quán xét về 
không tánh, đối với sự cố chấp ... Do minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ, đối với sự cố chấp trong việc chấp giữ mãnh lực (của lòng ham 
muốn là thường còn) ... Do quán xét về sự biết và thấy đúng theo 
thực thể, đối với cố chấp vào sự lầm lẫn ... Do quán xét về tai hại, đối 
với sự cố chấp vào sự nương tựa ... Do quán xét vé phân biệt rõ, đối 
với sự không phân biệt rõ ... Do quán xét về ly khai, đối với sự cố 
chấp vào sự ràng buộc ...(như trên)... 
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Sotāpattimaggena ditthekatthānam kilesānam —pe— 
Sakadagamimaggena olarikanam kilesanam —pe— 
Anagamimaggena anusahagatanam kilesanam —pe— 


Arahattamaggena sabbakilesanam pahanam silam, veramani silam, 
cetana silam, samvaro silam, avītikkamo silam. Evarūpāni silani, 
cittassa avippatisaraya samvattanti, pamojjaya samvattanti, pitiya 
samvattanti, passaddhiya samvattanti, somanassaya samvattanti, 
asevanaya samvattanti, bhavanaya samvattanti, bahulikammaya 
samvattanti, alankaraya samvattanti, parikkharaya samvattanti, 
viragaya nirodhaya upasamaya abhiãñaya sambodhaya nibbanaya 
samvattanti. 


Evarupanam silanam samvaraparisuddhi adhisilam, 
samvaraparisuddhiya thitam cittam na vikkhepam' gacchati, 
avikkhepaparisuddhi  adhicittam, samvarapārisuddhim samma 
passati, avikkhepaparisuddhim samma passati, dassanaparisuddhi 
adhipañña, yo tattha samvarattho ayam adhisilasikkha, yo tattha 
avikkhepattho ayam adhicittasikkha, yo tattha dassanattho ayam 
adhipaññasikkha. 

Ima tisso sikkhāyo avajjanto sikkhati, jananto sikkhati, passanto 
sikkhati, paccavekkhanto sikkhati, cittam adhitthahanto sikkhati, 
saddhaya adhimuccanto sikkhati, viriyam” pagganhanto sikkhati, 
satim upatthapento sikkhati, cittam samadahanto sikkhati, paññaya 
pajananto sikkhati, abhifiieyyam abhijananto sikkhati, pariññeyyam 
parijananto sikkhati, pahatabbam pajahanto sikkhati, bhavetabbam 
bhavento sikkhati, sacchikatabbam sacchikaronto sikkhati. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Sutvana samvare pañña sīlamaye anam." 


SIlamayañananiddeso. 
3. Samadhibhavanamayañanam 


Katham samvaritva samadahane pañña samadhibhavanamaye 
fianam? 


Eko samadhi: cittassa ekaggata. 
Dve samadhr: lokiyo samādhi, lokuttaro samādhi. 


Tayo samādhī: savitakkasavicaro samādhi, avitakkavicaramatto 
samadhi, avitakka-avicaro samadhi. 


1 avikkhepam - Machasam. 
* viriyam - Machasam. 
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Do đạo Nhập Lưu, đối với các phiền não thuần vé tà kiến ...(nt)... 
Do Đạo Nhất Lai, đối với các phiền não thô thiển ...(nt)... Do Đạo Bất 
Lai, đối với các phiền não có tính chát vi tế ...(nt)... Do Dao A-la-hān, 
đối với toàn bộ phiền não sự dứt bỏ là giới, sự ngăn ngừa là giới, sự 
cố ý là giới, sự thu thúc là giới, sự không vi phạm là giới. Các giới có 
hình thức như vậy đưa đến sự không ăn năn, đưa đến sự hân hoan, 
đưa đến hy, đưa đến tịnh, đưa đến tâm vui mừng, đưa đến sự rèn 
luyện, đưa đến sự tu tập, đưa đến hành động được sung mãn, đưa 
đến việc thực hiện được đầy đủ, đưa đến điều thiết yếu, đưa đến điều 
phụ trợ, đưa đến sự vẹn toàn, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, đưa 
đến ly tham ái, đưa đến sự diệt tận, đưa đến sự an tịnh, đưa đến 
thắng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn, đưa đến Niết Bàn. 


Đối với các giới có hình thức như vậy, sự thanh tịnh do thu thúc 
là thắng giới. Tâm đã được trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không 
đi đến tản mạn, sự thanh tịnh do không tản mạn là thắng tâm. 
(Hành giả) nhận thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do thu thúc, 
nhận thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do không tản mạn, sự 
thanh tịnh trong sự nhận thấy là thắng tuệ. Ở đây, việc nào có ý 
nghĩa thu thúc, việc ấy là sự học tập vé tháng giới. O đây, việc nào có 
ý nghĩa không tản mạn, việc ấy là sự học tập về thắng tâm. O đây, 
việc nào có ý nghĩa nhận thấy, việc ấy là sự học tập về thắng tuệ. 

Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập. Trong 
khi nhận biết, vị ấy học tập. Trong khi nhận thấy, ... Trong khi quán 
xét lại, ... Trong khi kháng định tâm, ... Trong khi hướng đến đức tin, 
... Trong khi ra sức tinh tấn, ... Trong khi thiết lập niệm, ... Trong khi 
tập trung tâm, ... Trong khi nhận biết bởi tuệ, ... Trong khi biết rõ 
điều cần được biết rõ, ... Trong khi biết toàn diện điều cần được biết 
toàn diện, ... Trong khi dứt bỏ điều cần được dút bỏ, ... Trong khi tác 
chứng điều cần được tác chứng, vị ấy học tập. Trong khi tu tập điều 
cần được tu tập, vị ấy học tập. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã nghe, 
tuệ vé sự thu thúc là trí vé yéu tố tạo thành giới.” 


Phần giải thích “Trí vé yếu tố tạo thành gidi” 
3. Trí vê yếu tố tạo thành việc tu tập định: 
Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí về yếu tố tạo thành 
việc tu tập định là (có ý nghĩa) thế nào? 
Một loại định: là trạng thái chuyên nhất của tâm. 
Hai loại định: là định thuộc thế gian và định vượt trên thế gian. 


Ba loại định: là định có tầm có tứ, định không tâm có tứ, định 
không tầm không tứ. 
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Cattāro samādhī: hānabhāgiyo samādhi, thitibhāgiyo samādhi, 
visesabhāgiyo samādhi, nibbedhabhāgiyo samādhi. 


Paūca samādhī: pītipharaņatā, sukhapharanata, upekkha- 
pharaņatā, ālokapharaņatā, paccavekkhanānimittam. 


Cha samādhī: buddhanussativasena cittassekaggata avikkhepo 
samādhi, dhammanussativasena cittassekaggata avikkhepo samādhi, 
sanghānussativasena cittassekaggatā avikkhepo samādhi, 
sīlānussativasena cittassekaggatā avikkhepo samādhi, 
caganussativasena cittassekaggata avikkhepo samadhi, 
devatanussativasena cittassekaggata avikkhepo samadhi. 


Satta samadhi: samadhikusalata, samadhissa samapattikusalata 
samadhissa thitikusalata, samadhissa vutthanakusalata, samadhissa 
kallatakusalata,' samadhissa gocarakusalata, samadhissa 
abhiniharakusalata. 


Attha samādhī: pathavikasina?vasena cittassekaggata avikkhepo 
samādhi,  apokasinavasena  —pe— teJokasinavasena | —pe— 
vāyokasīņavasena —pe— nilakasinavasena —pe— pītakasiņavasena 
—pe— lohitakasinavasena —pe— odatakasinavasena cittassekaggatā 
avikkhepo samādhi. 


Nava samādhī: rūpāvacaro samādhi atthi hino, atthi 
majjhimo, atthi paņīto. Arūpāvacaro samādhi atthi hīno, atthi 
majjhimo atthi paņīto. Suññato samādhi, animitto samādhi, 
appaņihito samādhi. 


Dasa  samadhr uddhumatakasaññavasena cittassekaggatā 
avikkhepo samadhi, vinilakasaññavasena —pe— 
vipubbakasaññavasena —pe— vicchiddakasaññavasena —pe— 
vikkhayitakasafifiavasena —pe—  vikkhittakasafifiavasena —pe— 
hatavikkhittakasafifiavasena —pe— lohitakasaññavasena —pe— 
pulavakasafifiavasena —pe— atthikasaññavasena cittassekaggata 
avikkhepo samadhi. 


Ime pañcapaññasa samadhi. 


! kalyatà kusalata - PTS; kallitakusalatā - Syã; kallakusalatà - Vasi; 
? pathavikasina - Machasam. 
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Bốn loại định: là định đưa đến giảm thiểu, định đưa đến thoái 
hóa, định đưa đến bền vững, định đưa đến thù thắng, định đưa đến 
thấu triệt. 


Năm loại định: là trạng thái lan tỏa của hỷ, trạng thái lan tỏa của 
lạc, trạng thái lan tỏa của xả, trạng thái lan tỏa của ánh sáng, hiện 
tướng của sự quán xét lại. 


Sáu loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (ân đức) 
Phật, định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của 
tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (ân đức) Pháp, định có sự 
không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của 
việc tưởng niệm đến (ân đức) Tăng, định có sự không tản mạn và có 
trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến 
(đức tính của) giới, định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (đức tính 
của) sự xả bỏ, định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất 
của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (đức tính của) chư 
thiên. 

Bảy loại định: là thiện xảo trong định, thiện xảo trong việc thể 
nhập định, thiện xảo trong việc duy trì định, thiện xảo trong việc ra 
khỏi định, thiện xảo về thể chất của định, thiện xảo về hành xứ của 
định, thiện xảo về sự quả quyết của định. 

Tám loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của đề mục đất, ... do năng lực của 
đề mục nước, ... do năng lực của đề mục lửa, ... do năng lực của đề 
mục gió, ... do năng lực của đề mục xanh, ... do năng lực của đề mục 
vàng, ... do năng lực của đề mục đỏ, ... do năng lực của đề mục trắng. 


Chín loại định: là định sắc giới có hạng thấp kém, có hạng trung 
bình, có hạng cao quý, định vô sắc giới có hạng thấp kém, có hạng 
trung bình, có hạng cao quý, không tánh định, vô tướng định, vô 
nguyện định. 


Mười loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của tưởng về sự sình trương (của 
xác chết), ... do năng lực của tưởng vé sự đổi màu xanh (của xác 
chết), ... do năng lực của tưởng về sự chảy nước vàng (của xác chết), 
... do năng lực của tưởng về sự nứt nẻ (của xác chết), ... do năng lực 
của tưởng về sự bị (thú) gám nhắm (của xác chết), ... do năng lực của 
tưởng về sự bị hoại rã (của xác chết), ... do năng lực của tưởng về sự 
bị cắt đứt ha (của xác chết), ... do năng lực của tưởng về máu me (của 
xác chết), ... do năng lực của tưởng về giòi bọ (của xác chết), định có 
sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực 
của tưởng về bộ xương khô (của xác chết). 


Đây là năm mươi làm loai định. 
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Api ca paficavisati samadhissa samādhitthā: pariggahatthena 
samādhi,  parivaratthena samādhi,  paripuratthena samādhi, 
ekaggatthena samādhi, avikkhepatthena samādhi, avisāratthena 
samādhi, anāvilatthena samādhi, aniūjanatthena samādhi, 
vimuttatthena samādhi, ekattupatthanavasena cittassa thitatta 
samādhi, samam esatīti samādhi, visamam nesatīti samādhi, samam 
esitattā samādhi, visamam nesitattā samādhi, samam ādiyatīti 
samādhi, visamam anādiyatīti samādhi, samam ādinnattā samādhi, 
visamam anādinnattā samādhi, samam patipajjatīti samādhi, 
visamam nappatipajjatīti samādhi, samam patipannattā samādhi, 
visamam nappatipannattā samādhi, samam jhāyatīti samādhi, 
visamam jhāpetīti samādhi, samam jhātattā samādhi, visamam 
jhāpitattā samādhi, samo ca hito ca sukho cāti samādhi. Ime 
paficavisati samadhissa samādhitthā. 


Tam ñatatthena fianam, pajananatthena pañña. Tena vuccati; 
"Samvaritva samadahane pañña samadhibhavanamaye ñanam.” 


Samadhibhavanamayatiananiddeso. 


4. Dhammatthitiñanam 


Katham paccayapariggahe pañña dhammatthitifianam? 


Avija  sankharanam  uppadatthiti ca,  pavattatthiti ca, 
nimittatthiti ca, ayuhanatthiti ca, saññogatthiti ca, palibodhatthiti 
ca, samudayatthiti ca, hetutthiti ca, paccayatthiti ca. Imehi 
navahakarehi  avija  paccayo, sankhara  paccayasamuppanna. 
Ubhopete dhamma paccayasamuppanna'ti paccayapariggahe pañña 
dhammatthiti ñanam. 


Atitampi addhanam anagatampi addhanam avijja sankharanam 
uppadatthiti ca, pavattatthiti ca, nimittatthiti ca, ayuhanatthiti ca, 
safifiogatthiti ca, palibodhatthiti ca, samudayatthiti ca, hetutthiti ca, 
paccayatthiti ca. Imehi navahākārehi avija paccayo, sankhara 
paccayasamuppanna. Ubhopete dhammā  paccayasamuppanna'ti 
paccayapariggahe patina dhammatthitifianam. 
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Hơn nữa, còn có hai mươi lám ý nghĩa về định của định: định 
theo ý nghĩa gìn giữ, định theo ý nghĩa phụ trợ, định theo ý nghĩa 
hoàn bị, định theo ý nghĩa chuyên nhất, định theo ý nghĩa không tản 
mạn, định theo ý nghĩa ra sức, định theo ý nghĩa không tán loạn, 
định theo ý nghĩa không xao động, định theo ý nghĩa không loạn 
động, định theo ý nghĩa giải thoát, định có sự trụ vững của tâm do 
năng lực thiết lập tính nhất thể, tầm cầu sự thuần chúng’ là định, 
“không tám cầu sự không thuần chúng là dinh, trạng thái đã tầm cầu 
sự thuần chủng là định, trạng thái đã không tám cầu sự không thuần 
chủng là định, “nắm giữ sự thuần chúng là định, “không nắm giữ sự 
không thuần chúng’ là dinh, trạng thái đã nām giữ sự thuần chủng lā 
định, trạng thái đã không nắm giữ sự không thuần chủng là định, 
“thực hành sự thuần chúng là định, “không thực hành sự không 
thuần chúng’ là định, trang thái đã thực hành sự thuần chủng là 
định, trạng thái đã không thực hành sự không thuần chủng là định, 
“tham thiền sự thuần chúng’ là định, làm cho thiêu đốt sự không 
thuần chúng là định, trạng thái đã tham thiền sự thuần chủng là 
định, trạng thái đã làm cho thiêu đốt sự không thuần chủng là định. 
Đây là hai mươi lăm ý nghĩa về định của định. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã thu thúc, 
tué vē sự tập trung là trí vé yēu tố tạo thành viéc tu tập định.” 


Phân giải thích “Trí về yếu tố tạo thành việc tu tập dinh. 


4. Trí vé sự hiện diện của các Pháp: 

Tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là 
(có ý nghĩa) thế nào? 

“Đối với các hành, vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự 
hiện diện của sự vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện 
diện của (nghiệp) tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự 
hiện diện của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự 
hiện diện của nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện 
này, vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lén do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các 
hành, vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự 
vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của 
(nghiệp) tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện 
của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện 
của nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện này, vô 
minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp 
này được sanh lên do duyên; tué về việc nắm giữ duyên là trí về sự 
hiện diện của các pháp là vậy. 
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Sankhārā vifianassa —pe— viññanam nāmarūpassa —pe— 
nāmarūpam saļāyatanassa —pe— saļāyatanam phassassa —pe— 
phasso vedanāya —pe— vedanā taņhāya —pe— taņhā upādanassa 
—pe—  upadanam bhavassa —pe—  bhavo jatiya —pe— jāti 
jarāmaraņassa uppādatthiti ca, pavattatthiti ca, nimittatthiti ca, 
ayuhanatthiti ca, safifiogatthiti ca, palibodhatthiti ca, samudayatthiti 
ca, hetutthiti ca, paccayatthiti ca, imehi navahakarehi Jati paccayo, 
jaramaranam paccayasamuppannam, ubhopete dhamma 
paccayasamuppannati  paccayapariggahe pañña dhammatthiti- 
ñanam. 


Atitampi addhanam anāgatampi addhanam jati jaramaranassa 
uppadatthiti ca, pavattatthiti ca, nimittatthiti ca, ayuhanatthiti ca, 
safifiogatthiti ca, palibodhatthiti ca, samudayatthiti ca, hetutthiti ca, 
paccayatthiti ca, imehi navahakarehi jati paccayo, jaramaranam 
paccayasamuppannam, ubhopete dhammā paccayasamuppanna'ti 
paccayapariggahe patina dhammatthitifianam. 


Avija hetu, sankhara hetusamuppanna, ubhopete dhamma 
hetusamuppannati paccayapariggahe pañña dhammatthiti fianam. 
Atītampi addhanam anāgatampi addhanam avijja hetu, sankhara 
hetusamuppanna, ubhopete dhamma hetusamuppannati paccaya- 
pariggahe pañña dhammatthitinanam. 


Sankhara hetu, viãñanam hetusamuppannam —pe— vififianam 
hetu, nāmarūpam hetusamuppannam —pe— nāmarūpam hetu, 
saļāyatanam hetusamuppannam —pe— saļāyatanam hetu, phasso 
hetusamuppanno —pe— phasso hetu, vedanā hetusamuppannā — 
pe— vedanā hetu, taņhā hetusamuppanna —pe— taņhā hetu, 
upādānam hetusamuppannam -—pe—  upadanam hetu, bhavo 
hetusamuppanno —pe— bhavo hetu, jati hetusamuppanna —pe— 
jāti hetu, jaramaranam hetusamuppannam, ubhopete dhammā 
hetusamuppannāti paccayapariggahe pañña dhammatthitifianam. 
Atītampi addhānam anāgatampi addhānam jāti hetu, jarāmaraņam 
hetusamuppannam, ubhopete dhammā hetusamuppannati paccaya- 
pariggahe pañña dhammatthitinanam. 


Avijja paticca, sankhara paticcasamuppanna, ubhopete dhamma 
paticcasamuppannati paccayapariggahe pañña dhammatthitifianam. 
Atitampi addhanam anagatampi addhanam avijja paticca, sankhara 
paticcasamuppanna, ubhopete dhamma  paticcasamuppannati 
paccayapariggahe pafifia dhammatthitiñanam. 
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“Đối với thức, các hành ...(nt)... Đối với danh sāc, thức ...(nt)... 
Đối với sáu xứ, danh sắc ...(nt)... Đối với xúc, sáu xứ ...(nt)... Đối với 
thọ, xúc ...(nt)... Đối với ái, thọ ...(nt)... Đối với thủ, ái ...(nt)... Đối 
với hữu, thủ ...(nt)... Đối với sanh, hữu ...(nt)... Đối với lão tử, sanh là 
sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận hành, là sự 
hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của (nghiệp) tích lũy, là sự 
hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, là sự 
hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của nhân, và là sự hiện 
diện của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh là duyên, lão tử được 
sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyēn; 
tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các 
hành, sanh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận 
hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của (nghiệp) 
tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự 
vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của 
nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh là 
duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được 
sanh lên do duyên, tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện 
của các pháp là vậy. 

“Vô minh là nhân, các hành được sanh lên do nhân, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do nhàn; tué về việc nắm giữ duyên là trí về 
sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay 
cả trong thời vị lai, vô minh là nhân, các hành được sanh lên do 
nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên do nhân; tuệ về việc nām 
giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Các hành là nhân, thức được sanh lên do nhân, ... “Thức là nhân, 
danh sắc được sanh lên do nhân, ... ‘Danh sắc là nhân, sáu xứ được 
sanh lên do nhân, ... Sáu xứ là nhân, xúc được sanh lên do nhân, ... 
“Xúc là nhân, thọ được sanh lên do nhân, ... “Thọ là nhân, ái được 
sanh lên do nhân, ... 'Ái là nhân, thủ được sanh lên do nhân, ... “Thủ 
là nhân, hữu được sanh lên do nhân, ... Hữu là nhân, sanh được 
sanh lên do nhân, ... Sanh là nhân, lão tử được sanh lên do nhân, 
luôn cả hai pháp này được sanh lên do nhân; tuệ về việc nắm giữ 
duyên lā trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. ‘Ngay cả trong thời 
quá khứ, ngay cả trong thời vi lai, sanh là nhân, lão tử được sanh lên 
do nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lén do nhân; tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Tùy thuận vô minh, các hành được tùy thuận sanh lên, luôn cả 
hai pháp này được tùy thuận sanh lên; tué về việc nắm giữ duyên là 
trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, 
ngay cả trong thói vi lai, tùy thuận vô minh, các hành được tùy thuận 
sanh lên, luôn cả hai pháp này được tùy thuận sanh lén;' tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 
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Sankhārā paticca, viãñanam  paticcasamuppannam, —pe— 
Viññanam  paticca, nāmarūpam  paticcasamuppannam, -—pe— 
Namarüpam paticca, salayatanam paticcasamuppannam, —pe— 
Salayatanam . paticca,  phasso  paticcasamuppanno, —pe— 
Phasso paticca, vedana paticcasamuppanna, —pe— 
Vedana paticca, taņhā paticcasamuppannā, —pe— 
Tanha paticca  upādānam paticcasamuppannam, | —pe— 
Upadanam paticca, bhavo paticcasamuppanno, —pe— 
Bhavo paticca, jati paticcasamuppanna, —pe— 
Jati paticca, jaramaranam  paticcasamuppannam, ubhopete 
dhamma paticcasamuppannati paccayapariggahe pañña 
dhammatthitifianam. Atitampi addhanam anagatampi 


addhanam jati paticca, jaramaranam  paticcasamuppannam, 
ubhopete | dhamma  . paticcasamuppannati paccayapariggahe 
pañña dhammatthitiñanam. 


Avija  paccayo, sankhara  paccayasamuppanna,  ubhopete 
dhamma paccayasamuppannati paccayapariggahe pañña 
dhammathiiñanam. Atitampi addhanam anāgatampi addhanam 
avijaya paccayo, sankhara  paccayasamuppanna,  ubhopete 
dhamma paccayasamuppannati paccayapariggahe pañña 
dhammathitiñãanam. 

Sankhārā paccayo, viãñanam paccayasamuppannam, —pe— 
Viññanam paccayo, nāmarūpam paccayasamuppannam, —pe— 
Namarüpam paccayo, salayatanam paccayasamuppannam, —pe— 


Salayatanam  paccayo,  phasso  paccayasamuppanno,  —pe— 
Phasso paccayo,  vedana paccayasamuppanna, —pe— 
Vedana paccayo, taņhā paccayasamuppanna, —pe— 
Taņhā paccayo,  upadanam  paccayasamuppannam,  —pe— 
Upadanam paccayo,  bhavo paccayasamuppanno, —pe— 
Bhavo paccayo, jati paccayasamuppanna, —pe— 


Jati paccayo, jaramaranam  paccayasamuppannam,  ubhopete 
dhamma paccayasamuppannati paccayapariggahe pañña 
dhammatthitiñanam. Atītampi addhanam anagatampi addhanam 
jāti paccayo, jaramaranam  paccayasamuppannam,  ubhopete 
dhamma paccayasamuppannati paccayapariggahe pañña 
dhammatthitifianam. 


Purimakammabhavasmim moho avijjā, ayuhana sankhara, 
nikanti tanha, upagamanam upadanam, cetana bhavo, ime paūca 
dhammā purimakammabhavasmim idha patisandhiya paccaya. 

Idha patisandhi viūūāņam, okkanti nāmarūpam, pasado 
ayatanam, phuttho phasso, vedayitam vedana, ime pañca dhammā 
idhupapattibhavasmim pure katassa kammassa paccaya. 


! paccayā - Machasam, Vasi. ? āyuhanā - Syã, PTS. 
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“Tùy thuận các hành, thức được tùy thuận sanh lên ...(như trên)... 
“Tùy thuận thức, danh sắc được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
“Tùy thuận danh sắc, sáu xứ được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
“Tùy thuận sáu xứ, xúc được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
“Tùy thuận xúc, thọ được tùy thuận sanh lên, ..(nhu trên)... 
“Tùy thuận thọ, ái được tùy thuận sanh lên, ..(như trên)... 
“Tùy thuận ái, thủ được tùy thuận sanh lên, ..(như trên)... 
“Tùy thuận thủ, hữu được tùy thuận sanh lên, ..(như trên)... 
“Tùy thuận hữu, sanh được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
Tüy thuận sanh, lão tử được tùy thuận sanh lên, luôn cả hai pháp 
này được tùy thuận sanh lên; tué về việc nắm giữ duyên là trí vé sự 
hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả 
trong thời vi lai, tùy thuận sanh, lão tử được tùy thuận sanh lên, luôn 
cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên; tuệ về việc nắm giữ duyên 
là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lén do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, 
ngay cả trong thời vi lai, vô minh là duyên, các hành được sanh lên 
do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên; tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Các hành là duyên, thức được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 
“Thức là duyên, danh sắc được sanh lên do duyên. ...(nhu trên)... 
“Danh sác là duyên, sáu xứ được sanh lén do duyên. ...(như trên)... 
Sáu xứ là duyên, xúc được sanh lén do duyên. ...(như trên)... 
Xúc là duyên, thọ được sanh lên do duyên. ..(như trên)... 
"Tho là duyên, ái được sanh lén do duyên. ..(như trên)... 
ʻAi là duyên, thủ được sanh lén do duyên. ..(như trên)... 
“Thủ là duyên, hữu được sanh lên do duyên. ..(như trên)... 
„Hūu là duyên, sanh được sanh lén do duyên. ...(nhu trên)... 

‘Sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên lā trí về sự hiện 
diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong 
thời vỊ lai, sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lén do duyên; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

Về sự hiện hữu ở nghiệp quá khứ, sĩ là vô minh, (nghiệp) tích lũy 
là các hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là thủ, sự cố ý là hữu; năm 
pháp này hiện diện ở nghiệp quá khứ (và) là duyên cho sự tái sanh ở 
thời hiện tại. 

Trong thời hiện tại, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự 
hiển hiện là xứ, (hiện tượng) được chạm đến là xúc, (hiện tượng) 
được cảm nhận là thọ; năm pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở 
thời hiện tại (và) do duyên của nghiệp đã tạo trong quá khứ. 
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Idha paripakkattā āyatanānam moho avijjā, āyūhanā sankhārā, 
nikanti tanha, upagamanam upādānam, cetana bhavo, ime pañca 
dhammā idha kammabhavasmim āyatim patisandhiyā paccayā. 


Āyatim' patisandhi vififianam, okkanti namarüpam, pasado 
ayatanam, phuttho phasso, vedayitam vedana, ime pañca dhammā 
ayatim upapattibhavasmim idha katassa kammassa paccaya. 


Iti ime? catusankhepe tayo addhe visatiya akarehi tisandhim 
paticcasamuppadam jānāti, passati, aññatl, pativijhati. Tam 
fatatthena  fianam,  pajananatthena pañña. Tena  vuccati: 
"Paccayapariggahe pañña dhammatthitifianam." 


Dhammatthitiñananiddeso. 


5. Sammasanañanam 


Katham atitanagatapaccuppannanam dhammanam sankhipitva 
vavatthane pañña sammasane ñanam? 


Yam kiūci rūpam  atitanagatapaccuppannam ajjhattam vā 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam và panitam va yam 
dure và santike va, sabbam rüpam aniccato vavattheti, ekam 
sammasanam. Dukkhato vavattheti, ekam sammasanam. Anattato 
vavattheti, ekam sammasanam. 


Ya kāci vedana —pe— Ya kāci sañña —pe— Ye keci sankhara — 
pe— Yam kiūci viüfianam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam và panitam và yam 
dure santike va, sabbam vifiianam aniccato vavattheti, ekam 
sammasanam. Dukkhato vavattheti, ekam sammasanam. Anattato 
vavattheti, ekam sammasanam. 


Cakkhum  —pe—  Jaramarapam  atitanagatapaccuppannam 
aniccato vavattheti, ekam sammasanam. Dukkhato vavattheti, ekam 
sammasanam. Anattato vavattheti, ekam sammasanam. 


1 ayati - Syā, Vasi. 
? itime - Syā. 
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Do trang thái chín muói của các xứ trong thời hiện tai, si là vô 
minh, (nghiệp) tích lũy là các hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là 
thủ, sự cố ý là hữu; năm pháp này hiện diện ở nghiệp hiện tại (và) là 
duyên cho sự tái sanh ở thời vi lai. 

Trong thời vi lai, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự 
hiển hiện là xứ, (hiện tượng) được chạm đến là xúc, (hiện tượng) 
được cảm nhận là thọ; năm pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở 
thời vi lai (và) do duyên của nghiệp đã tạo trong hiện tại. 


Như thế (hành giả) biết, thấy, nhận biết, thấu triệt bốn phần tổng 
hợp nāy,' ba thời kỳ,? ba sự tiếp n6i!*! là tùy thuận sanh khởi theo 
hai mươi biểu hiện.!*! Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thi goi) là 
trí, theo ý nghĩa nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ 
vé viéc nắm giữ duuên là trí vé sự hiện diện của các pháp.” 


Phân giải thích “Trí về sự hiện diện của các pháp." 


5. Trí về sự thấu hiểu: 
Sau khi đã tổng hợp các pháp trong (ba thời) quá khứ hiện tại vị 
lai, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu là (có ý nghĩa) thế nào? 


Bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gần, (hành 
giả) xác định toàn bộ sắc ấy là vô thường, (đây là) một sự thấu hiểu; 
(hành giả) xác định toàn bộ sắc ấy là khổ não, (đây là) một sự thấu 
hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ sắc ấy là vô ngã, (đây là) một sự 
thấu hiểu. 


Bất cứ thọ nào ...(như trên)... Bất cứ tuóng nào ...(như trên)... Bất 
cứ các hành nào ...(như trên)... Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, hiện 
tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc 
cao quý, là ở xa hoặc gần, (hành giả) xác định toàn bộ thức ấy là vô 
thường, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ thức 
ấy là khổ não, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ 
thức ấy là vô ngã, (đây là) một sự thấu hiểu. 


Mắt ...(như trên)... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vi lai, 
(hành giả) xác định là vô thường, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành 
giả) xác định là khổ não, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác 
định là vô ngã, (đây là) một sự thấu hiếu. 


' Bốn phần tổng hợp (cafusankhepe): là nhàn quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, 
quả vị lai (P{sA. 1, 243). 
? Ba thời kỳ (tayo addhe): là quá khứ, hiện tại, vi lai (Sdd.) 
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Rupam  atitanagatapaccuppannam — aniccam — khayatthena, 
dukkham  bhayatthena,  anatta asarakatthenati  sankhipitva 
vavatthane pañña sammasane ñanam. Vedana —pe— Sañña —pe— 
Sankhara —pe— Vifiianam —pe— Cakkhum —pe— Jaramaranam 
atitanagatapaccuppannam — aniccam — khayatthena, | dukkham 
bhayatthena, anatta asarakatthena'ti sankhipitva vavatthane pañña 
sammasane fianam. 


Rupam atitanagatapaccuppannam aniccam sankhatam 
paticcasamuppannam  khayadhammam  vayadhammam viraga- 
dhammam  nirodhadhamman'ti sankhipitva vavatthane pañña 
sammasane fianam. 'Vedana —pe— Sañña —pe— Sankhara —pe— 
Viidanam —pe— Cakkhum —pe— Jarāmaraņam atitanagata- 
paccuppannam  aniccam  sankhatam paticcasamuppannam 
khayadhammam vayadhammam viragadhammam  nirodha- 
dhamman'ti sankhipitvā vavatthane pañña sammasane fianam. 


Jatipaccaya jaramaranam, asati jātiyā natthi jarāmaraņanti 
sankhipitva vavatthane paññaä sammasane ñanam. Atītampi 
addhanam anagatampi addhanam jātipaccayā jaramaranam, asati 
Jatiya natthi jarāmaraņanti sankhipitva vavatthāne pañña 
sammasane fianam. 


Bhavapaccaya jati, asati —pe— Upadanapaccaya bhavo, asati — 
pe— Taņhāpaccayā upadanam, asati —pe— Vedanapaccaya taņhā, 
asati —pe— Phassapaccaya vedana, asati —pe— Salayatanapaccaya 
phasso, asati —pe— Nāmarūpapaccayā salayatanam, asati —pe— 
Viüüanapaccaya  namarupam, asai -—pe—  Sankharapaccaya 
viññanam, asati sankharesu —pe— Avijjāpaccayā sankhara, asati 
avijjaya natthi sankhara'ti sankhipitva vavatthane pañña sammasane 
ñanam. 


"Atītampi addhanam  anagatampi addhānam  avijjapaccaya 
sankhara, asati avijaya natthi sankhara'ti sankhipitva vavatthane 
pafifia sammasane fianam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Atitanagatapaccuppannanam dhammanam sankhipitva vavatthane 
pañña sammasane fianam." 


Sammasanatiananiddeso. 
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Sau khi đã tổng hợp rằng: “Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô 
thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô 
ngã theo ý nghĩa không có cốt lói,' tuệ vé sự xác định là trí về sự thấu 
hiểu. Sau khi đã tổng hợp rằng: “Thọ ...(như trên)... “Tưởng ...(nhu 
trên)... “Các hành ...(như trên)... “Thức ...(như trên)... “Mắt ...(nhu 
trên)... Sau khi đã tổng hợp rằng: “Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị 
lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh 
hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lói, tué về sự xác định là trí 
về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: “Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô 
thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự 
đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp 
của sự diệt tận, tuệ về sự xác dinh là trí về sự thấu hiểu. Sau khi dà 
tổng hợp rằng: “Thọ ...(như trên)... “Tưởng ...(như trên)... Các hành 
..(như trên)... “Thức ...(như trên)... “Mắt ...(nhu trên)... Sau khi dà 
tổng hợp rằng: “Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vi lai là vô thường, là 
pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là 
pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt 
tân, tuệ vé sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: “Lão tử do duyên là sanh, nếu không có 
sự sanh thì không có lão tử, tuệ vē sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 
Sau khi đã tổng hợp rằng: “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong 
thời vị lai, lão tử do duyên là sanh, nếu không có sự sanh thì không 
có lão tử, tuệ về sự xác dinh lā trí vé sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: “Sanh do duyên là hữu, nếu không có 
...(như trên)... Hữu do duyên là thủ, nếu không có ...(như trên)... 
“Thủ do duyên là ái, nếu không có ...(nt)... 'Ái do duyên là thọ, nếu 
không có ...(nt)... “Thọ do duyên là xúc, nếu không có ...(nt)... Xúc do 
duyên là sáu xứ, nếu không có ...(nt)... Sáu xứ do duyên là danh sắc, 
nếu không có ...(nt)... “Danh sắc do duyên là thức, nếu không có 
...(nt)... “Thức do duyên là các hành, nếu không có các hành ...(như 
trên)... ‘Các hành do duyên là vô minh, nếu không có vô minh thì 
không có các hành, tuệ về sự xác định là trí vé sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: “Ngay cả trong thời quá khứ xa xăm, 
ngay cả trong thời vị lai xa xăm, các hành do duyên là vô minh, nếu 
không có vô minh thì không có các hành, tuệ vé sự xác dinh là trí vé 
sự thấu hiểu. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã tổng hợp 
các pháp trong quá khứ hiện tại vi lai, tuệ vé sự xác định là trí vé 
sự thấu hiểu.” 


Phân giải thích “Trí về sự thấu hiểu" là phân thứ nām. 
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6. Udayabbayañanam 


Katham paccuppannānam dhammānam vipariņāmānupassane 
pañña udayabbayanupassane ñanam? 


Jātam rūpam paccuppannam, tassa nibbattilakkhanam udayo, 
viparinamalakkhanam vayo, anupassana ñanam. 


Jata vedana —pe— Jata sañña —pe— Jata sankhara —pe— Jatam 
viãñanam —pe— Jātam cakkhu —pe— Jāto bhavo paccuppanno, 
tassa nibbattilakkhaņam udayo, viparinamalakkhanam vayo, 
anupassana fianam. 


Paficannam khandhanam udayam passanto kati lakkhanani 
passati, vayam passanto kati lakkhanani passati, udayabbayam 
passanto kati lakkhanani passati? 


Paficannam  khandhanam  udayam  passanto  paficavisati 
lakkhanani passati, vayam passanto paficavisati lakkhanani passati, 
udayabbayam passanto paññasa lakkhanani passati. 


Rupakkhandhassa udayam passanto kati lakkhanani passati, 
vayam passanto kati lakkhanani passati, udayabbayam passanto kati 
lakkhanani passati? Vedanakkhandhassa —pe— Saññakkhandha- 
nam —pe— Sankharakkhandhanam —pe— Viãñanakkhandhanam 
udayam passanto kati lakkhanani passati, vayam passanto kati 
lakkhanani passati, udayabbayam passanto kati lakkhanani passati? 


Rupakkhandhassa udayam passanto pañca lakkhanani passati, 
vayam passanto pafica lakkhanani passati, udayabbayam passanto 
dasa lakkhanani passati. Vedanakkhandhassa —pe— 
Safifiakkhandhassa —pe— Sankharakkhandhassa —pe— Viãñanak- 
khandhassa udayam passanto pañca lakkhanani passati, vayam 
passanto pañca lakkhanani passati, udayabbayam passanto dasa 
lakkhanani passati. 


Rupakkhandhassa udayam passanto katamani pañca lakkhanani 
passati? 'Avijjasamudaya rũpasamudayoti paccayasamudayatthena 
rūpakkhandhassa udayam passati, tanhasamudaya rupasamudayo'ti 
paccayasamudayatthena — rüpakkhandhassa  udayam passati, 
'kammasamudaya rūpasamudayo ti paccayasamudayatthena 
rūpakkhandhassa udayam passati, 'aharasamudaya rūpasamudayo ti 
paccayasamudayatthena — rüpakkhandhassa | udayam passati, 
nibbattilakkhanam passantopi rupakkhandhassa udayam passati. 
Rupakkhandhassa udayam  passanto imani pañca lakkhanani 
passati. 
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6. Trí vé sự sanh diệt: 


Tuệ về việc quán xét sự chuyển biến của các pháp đang hiện hữu 
là trí quán xét sự sanh diệt là (có ý nghĩa) thế nào? 


Sắc được sanh lên là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp 
ấy là sự sanh, hiện tướng chuyển biến là sự diệt, sự quán xét là trí. 


Thọ được sanh lên ...(như trên)... Tưởng được sanh lên ...(như 
trên)... Các hành được sanh lên ...(như trên)... Thức được sanh lên 
...(như trên)... Mắt được sanh lên ...(như trên)... Hữu được sanh lên 
là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp ấy là sự sanh, hiện 
tướng chuyển biến là sự diệt, sự quán xét là trí. 


Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng? 


Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt 
thì nhận thấy nām mươi hiện tướng. 


Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy 
bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy 
bao nhiêu hiện tướng? Đối với thọ uān, ...(như trên)... Đối với tưởng 
uān, ...(nhu trên)... Đối với hành uān, ...(như trên)... Đối với thức 
uẩn, ...(như trên)... 


Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm 
hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy mười 
hiện tướng. Đối với thọ uān, ..(nhu trên)... Đối với tưởng uẩn, 
...(nt)... Đối với hành uān, ...(nt)... Đối với thức uẩn, ...(như trên)... 


Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc uẩn 
theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của vô 
minh, có sự sanh khởi của sāc, (hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc 
uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của 
ái, có sự sanh khởi của sāc, (hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc 
uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của 
nghiệp, có sự sanh khởi của sāc, (hành giả) nhận thấy sự sanh của 
sắc uấn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi 
của vật thực, có sự sanh khởi của sāc, (hành già) nhận thấy sự sanh 
của sắc uán ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của sự tái tạo. 
Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng này. 
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Vayam  passanto  katamani  pafica lakkhaņāni passati? 
'Avijanirodha rupanirrodhoti ^ paccayanirodhatthena rupak- 
khandhassa vayam passati,  'tanhanirodha rūpanirodhoti 
paccayanirodhatthena rupakkhandhassa vayam passati, kamma- 
nirodha rūpanirodhoti paccayanirodhatthena rūpakkhandhassa 
vayam passati, 'aharanirodha rūpanirodhoti paccayanirodhatthena 
rüpakkhandhassa vayam passati, viparinamalakkhanam passantopi 
rüpakkhandhassa vayam passati, rūpakkhandhassa vayam passanto 
imani pafica lakkhanani passati. 


Udayabbayam passanto imāni dasa lakkhanani passati. 


Vedanakkhandhassa  udayam  passanto  katamani pañca 
lakkhanani passati? 'Avijjasamudaya vedanasamudayo'ti paccaya- 
samudayatthena vedanakkhandhassa udayam passati, 'tanha- 
samudaya vedanasamudayo'ti paccayasamudayatthena vedanak- 
khandhassa udayam passati, 'kammasamudaya vedanasamudayo'ti 
paccayasamudayatthena | vedanakkhandhassa  udayam passati, 
'phassasamudaya vedanasamudayoti ^ paccayasamudayatthena 
vedanakkhandhassa udayam passati, nibbattilakkhanam passantopi 
vedanakkhandhassa udayam passati. Vedanakkhandhassa udayam 
passanto imani pafica lakkhanani passati. 


Vayam  passanto  katamani  pafica  lakkhanani passati? 
'Avijanirodha vedananirodho'ti paccayanirodhatthena vedanak- 
khandhassa vayam passati, 'tanhanirodha vedananirodhoti 
paccayanirodhatthena ^ vedanakkhandhassa vayam passati, 
'kammanirodha vedananirodho'ti paccayanirodhatthena vedanak- 
khandhassa vayam passati, 'phassanirodha vedanānirodhoti 
paccayanirodhatthena ^ vedanakkhandhassa vayam passati, 
viparipamalakkhanam  passantopi  vedanakkhandhassa vayam 
passati. Vedanakkhandhassa vayam  passanto imāni pañca 
lakkhanani passati. 


Udayabbayam passanto imani dasa lakkhanani passati. 


Safifiakkhandhassa  —pe— Sankharakkhandhassa —pe— 
Viãñanakkhandhassa udayam passanto katamani pañca lakkhanani 
passati?  'Avijasamudaya  vififianasamudayo'i paccayasamu- 
dayatthena viãñanakkhandhassa udayam passati, 'tanhasamudaya 
viññanasamudayoti paccayasamudayatthena viãñanakkhandhassa 
udayam passati, 'kammasamudaya viññanasamudayo'ti 
paccayasamudayatthena  vififianakkhandhassa  udayam passati, 
'namarupasamudaya  vifiianasamudayo'ti paccasamudayatthena 
viññanakkhandhassa udayam passati, nibbattilakkhanam passantopi 
viññanakkhandhassa udayam passati. Viãñanakkhandhassa udayam 
passanto imani pañca lakkhanani passati. 
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(Đối với sắc un), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn 
theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, 
có sự diệt tận của sác,' (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uán theo 
ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của ái, có sự diệt 
tận của sác,' (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo ý nghĩa 
của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận 
của sāc, (hành giả) nhận thấy sự diệt của sāc uẩn theo ý nghĩa của sự 
diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của 
sác, (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn ngay cả trong khi nhận 
thấy hiện tướng của sự chuyển biến. Đối với sắc uān, (hành giả) 
trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm hiện tướng này. 


(Đối với sắc uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 


Đối với thọ uán, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của thọ uẩn 
theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của vô 
minh, có sự sanh khởi của tho, ... Do sự sanh khởi của ái, có sự sanh 
khởi của tho, ... "Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh khởi của 
tho, ... Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của tho, (hành già) 
nhận thấy sự sanh của thọ uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện 
tướng của sự tái tạo. Đối với thọ uán, (hành giả) trong khi nhận thấy 
sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng này. 


(Đối với thọ uān), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự diệt của thọ uẩn 
theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, 
có sự diệt tận của tho, ... Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của 
tho, ... Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của tho, ... Do sự 
diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của tho, (hành giả) nhận thấy sự 
diệt của thọ uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của sự 
chuyển biến. Đối với thọ uán, (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt 
thì nhận thấy năm hiện tướng này. 


(Đối với thọ uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 


Đối với tưởng uān, ..(nhu trên)... Đối với hành uān, ...(nhu 
trên)... Đối với thức uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của 
thức uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi 
của vô minh, có sự sanh khởi của thúc, ... Do sự sanh khởi của ái, có 
sự sanh khởi của thức,'... Do sự sanh khói của nghiệp, có sự sanh 
khởi của thức,`... ‘Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của 
thúc, (hành giả) nhận thấy sự sanh của thức uẩn ngay cả trong khi 
nhận thấy hiện tướng của sự tái tạo. Đối với thức uẩn, (hành giả) 
trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng này. 
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Vayam  passanto  katamani  pafica  lakkhanani passati? 
'Avijanirodha viãñananirodhoti paccayanirodhatthena viãñanak- 
khandhassa vayam passati, 'tanhanirodha viãñananirodhoti 
paccayanirodhatthena viãñanakkhandhassa vayam passati, kamma- 
nirodha viūūāņanirodhoti paccayanirodhatthena vififianakkhan- 
dhassa vayam passati, 'nāmarūpanirodhā vififiananirodho'ti pacca- 
yanirodhatthena viãñanakkhandhassa vayam passati, viparinama- 
lakkhanam passantopi viãññanakkhandhassa vayam passati. Vififia- 
nakkhandhassa vayam passanto imani paūca lakkhanani passati. 


Udayabbayam passanto imāni dasa lakkhanani passati. 


Paficannam khandhanam udayam passanto imāni paficavisati 
lakkhanani passati. Vayam passanto imani paficavisati lakkhanani 
passati. Udayabbayam passanto imani pafifiasa! lakkhanani passati. 


Tam ñatatthena ñanam pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Paccuppannānam  dhammanam  viparinamanupassane pañña 
udayabbayanupassane fianam." 


Rupakkhandho aharasamudayo,? vedana sañña sankhara? tayo 
khandhā phassasamudaya, vififianakkhandho namarupasamudayo.* 


Udayabbayañananiddeso. 


7. Bhanganupassanañanam 


Katham arammanam  patisankha bhanganupassane pañña 
vipassane ñanam? 


Ruparammanata cittam uppajjitva bhijjati, tam arammanam 
patisankha tassa cittassa bhangam anupassati. 


Anupassatiti katham anupassati? Aniccato anupassati, no 
niccato. Dukkhato anupassati, no sukhato. Anattato anupassati, no 
attato. Nibbindati, no nandati. Virajjati, no rajjati. Nirodheti, no 
samudeti. Patinissajjati, no adiyati. 


Aniccato  anupassanto  niccasafiam pajahat,  dukkhato 
anupassanto  sukhasafüfiam  pajahati,  anattato anupassanto 
attasafifiam pajahati, nibbindanto nandim pajahati, virajjanto ragam 
pajahati, nirodhento samudayam pajahati, patinissajjanto adanam 
pajahati. 


! Daññãsam - Syā 

* rūpakkhandhā āhārasamudayā - Syā. 

3... sankhãrati sesā - Vasi, Syā. 

^ vififianakkhandhà nāmarūpasamudayā - Vasi, Syā. 
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(Đối với thức uẩn), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy năm hiện tướng gì? (hành giả) nhận thấy sự diệt của thức 
uẩn theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô 
minh, có sự diệt tận của thúc, ... "Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận 
của thúc, ... Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của thúc; ... 
“Do sự diệt tận của vật thuc, có sự diệt tận của thúc, (hành già) nhận 
thấy sự diệt của thức un ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của 
sự chuyển biến. Đối với thức uān, (hành giả) trong khi nhận thấy sự 
diệt thì nhận thấy năm hiện tướng này. 


(Đối với thức uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 


Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự diệt 
thì nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự 
sanh diệt thì nhận thấy năm mươi hiện tướng này. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé viéc quán xét 
sự chuyén biến của các pháp đang hiện hữu là trí quán xét sự sanh 
diệt.” 

Sắc uẩn có sự sanh khởi là vật thực. Ba uẩn thọ, tưởng, hành có 
sự sanh khởi là xúc. Thức uấn có sự sanh khởi là danh sắc. 


Phân giải thích “Trí vê sự sanh diệt.” 


7. Trí quán xét về sự tan rà: 


Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã 
là trí về minh sát là (có ý nghĩa) thế nào? 

Với sắc là đối tượng, tâm sanh lên rồi bị phân hủy. Sau khi đã 
phân biệt rõ đối tượng ấy, (hành giả) quán xét về sự tan rã của tâm 
ấy. 

(Hành giả) quán xét: Quán xét là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét là vô thường, không phải là thường. Quán xét là khổ não, không 
phải là lạc. Quán xét là vô ngã, không phải là ngã. (Hành giả) nhàm 
chán, không vui thích. (Hành giả) ly tham ái, không tham ái. (Hành 
giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi. (Hành giả) từ bỏ, 
không nắm giữ. 

Trong khi quán xét là vô thường, (hành giả) dứt bó thường tưởng; 
trong khi quán xét là khổ não, (hành giả) dứt bó lạc tưởng; trong khi 
quán xét là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bó sự nắm giữ. 
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Vedanārammaņatā —pe— Sañfñarammanata —pe— 
Sankhararammanata —pe— Viññanarammanata —pe— 
Cakkharammanata' —pe— Jaramaranarammanata cittam uppajjitva 
bhijati, tam arammanam  patisankha tassa cittassa bhangam 


anupassati. 


Anupassatiti katham anupassati? Aniccato anupassati, no 
niccato. Dukkhato anupassati, no sukhato. Anattato anupassati, no 
attato. Nibbindati, nonandati. Virajjati, no rajjati. Nirodheti, no 
samudeti. Patinissajjati, no adiyati. 


Aniccato  anupassanto  niccasafiam pajahat,  dukkhato 
anupassanto  sukhasaffiam pajahatl,  anattato anupassanto 
attasafifiam pajahati, nibbindanto nandim pajahati, virajjanto ragam 
pajahati, nirodhento samudayam pajahati, patinissajjanto adanam 
pajahati. 


1. Vatthusankamana ceva safifiaya! ca vivattana 
avajjanabalam ceva patisankha vipassana. 


2. Ārammaņam* anvayena ubho ekavavatthana 
nirodhe adhimuttata* vayalakkhanavipassana. 


3. Arammanañca patisankhā bhangafica anupassati 
sufifiato ca upatthanam adhipaññavipassana. 


4. Kusalo tisu anupassanasu catasso ca? vipassanasu 
tayo upatthanakusalata nānāditthisu na kampati'ti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
*Arammanam  patisankha bhangānupassane  pafifia vipassane 
fianam. 


Bhanganupassanafiananiddeso. 


! cakkhu, cakkhum - sabbattha. 

2 paññãya - Machasam, Vimahe, PTS. 

3 ārammaņā - Vasi, PTS; ārammaņavasenāpi - Vimu. 
^ āvimuttatā - PTS. 

? catusu ca - Syà; catüsu ca - PTS. 
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Với tho là đối tượng, ...(như trên)... Với tưởng là đối tượng, 
...(như trên)... Với các hành là đối tượng, ...(như trên)... Với thức là 
đối tượng, ...(như trên)... Với mắt là đối tượng, ...(như trên)... Với lão 
tử là đối tượng, tâm sanh lên rồi bị phân hủy. Sau khi đã phân biệt rõ 
đối tượng ấy, (hành giả) quán xét sự tan rã của tâm ấy. 


(Hành giả) quán xét, quán xét là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét là vô thường, không phải là thường. Quán xét là khổ não, không 
phải là lạc. Quán xét là vô ngã, không phải là ngã. (Hành giả) nhàm 
chán, không vui thích. (Hành giả) ly tham ái, không tham ái. (Hành 
giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi. (Hành giả) từ bỏ, 
không nắm giữ. 

Trong khi quán xét là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi quán xét là khổ não, (hành giả) dứt bó lạc tưởng; trong khi 
quán xét là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. 


1  Dotiépcànsuviéc, > và ly khai bằng tưởng, 


với lực do hướng tâm, phân rē là minh sát. 
2. Với sự tiếp nối cảnh, xác định chung cả hai, 
quyết đoán về diệt tận, minh sát tướng hoại diệt. 
3. Do phân biệt rõ cảnh, quán xét sự tan rã, 


và thiết lập không tánh, thắng tuệ là minh sát. 


4. Thiện xảo ba quán xét,! và về bốn minh sát, 
thiện xảo ba thiết lāp,* không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Sau khi đã phán 
biệt rõ đối tượng, tué vé viéc quán xét sự tan rã là trí vé minh sát.” 


Phân giải thích “Trí quán xét vé sự tan rà. 


! Quán xét về vô thường, khổ não, và vô ngã (PtsA. 1, 260). 
? Minh sát về nhàm chán, ly tham ái, làm cho diệt tận, và từ bỏ (Sdd.). 
3 Thiên xảo về sự đoạn tận, sự biến hoại, và không tánh (Sdd.). 
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8. Adinavafianam 
Katham bhayatupatthane pañña adinave ñanam? 
"Uppādo bhayan'ti bhayatupatthane pañña adinave fianam. 


'Pavattam bhayan'ti bhayatupatthane pañña adinave fianam. 
Nimittam bhayanti —pe— 'Ayuhana!  bhayan'ti  —pe— 


'Patisandhi — bhayanti — —pe— Gai bhayanti —pe— 
'Nibbatti bhayant  —pe— “Upapati bhayanti —pe— 
'Jati bhayan'ti —pe— “Jara bhayan'ti —pe— 
'Vyadhi  bhayanti | —pe— “Maranam bhayanti  —pe— 
'Soko bhayan'ti —pe— “Paridevo bhayan'ti —pe— 


"Upāyāso bhayan'ti bhayatutthane pañña adinave anam. 


'Anuppado kheman'ti santipade fianam, 'appavattam kheman'ti 
santipade fianam, —pe— 'anupayaso kheman'ti santipade ñanam. 


"Uppādo bhayam, anuppado khemanti santipade fianam, 
'pavattam bhayam, appavattam khemanti santipade fianam, 
—pe— 'uIpayaso bhayam, anupāyāso kheman ti santipade ñanam. 


"Uppādo dukkhan'ti bhayatupatthane pañña adinave fianam, 
'pavattam dukkhanti bhayatupatthane pañña adinave ñanam, 
—pe— “upayaso dukkhan'ti bhayatupatthane pañña adinave anam. 


Anuppado sukhan'ti santipade fianam, 'appavattam sukhanti 
santipade fianam, —pe— 'anupayaso sukhan'ti santipade ñanam. 


"Uppādo dukkham, anuppado sukhanti santipade ñanam, 
'pavattam  dukkham, appavattam sukhan'ti santipade ñanam, 
—pe— 'uIpayaso dukkham, anupayaso sukhan'ti santipade ñanam. 


"Uppādo samisan'ti bhayatupatthane pañña adinave fianam, 
'pavattam samisanti bhayatupatthane pañña adinave ñanam, 
—pe— “upayaso sāmisan ti bhayatupatthane pañña adinave fianam. 


'Anuppado  niramisan'ti santipade  fianam,  'appavattam 
niramisan'ti santipade fianam, —pe—  'anupayaso nirāmisanti 
santipade fianam. 

Uppado samisam, anuppado niramisan'ti santipade fianam, 
'pavattam samisam, appavattam niramisan'ti santipade ñanam, 
—pe— “upayaso samisam, anupayaso niramisan'ti santipade ñanam. 


1 āyūhanā - Machasam, Syā. 
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8. Trí về điều tai hai: 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là kinh hãi là 
trí về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự vận hành 
là kinh hài ... “Hiện tướng là kinh hār ... (Nghiệp) tích lũy là kinh 
hai ... Mầm tái sanh là kinh hãi... “Cảnh giới tái sanh là kinh hài ... 
“Sự tái tạo là kinh hã ... “Sự sanh lén là kinh hãi'... “Su sanh (ra) là 
kinh hãi'... “Su già là kinh hãi' ... Sự bệnh là kinh hài ... “Sự chết là 
kinh hài? ... Sự sầu muộn là kinh hà? ... Sự than vån là kinh hãi'... 
“Sự thất vong là kinh hài là trí về điều tai hại. 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là an ôn.’ Trí 
về trang thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là an õn? ...(nt)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không thất vọng là an ổn." 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là kinh hãi, sự không 
tái sanh là an On. Trí vé trạng thái bình yên rằng: “Sự vận hành lā 
kinh hãi, sự không vận hành là an On. ...(nt)... Trí về trang thái binh 
yên rằng: “Sự thất vọng là kinh hài, sự không thất vọng là an ổn." 


Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là khổ là trí về 
điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự vận hành là 
khổ ...(như trên)... “Sự thất vong là khổ là trí về điều tai hai. 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là lạc.` Trí về 
trạng thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là lạc.' ...(như trên)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không thất vọng là lac." 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là khổ, sự không tái 
sanh là lạc.` Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự vận hành là khổ, sự 
không vận hành là lạc.`...(như trên)... Trí về trạng thái bình yên 
rằng: “Sự thất vọng là khổ, sự không thất vong là lạc.' 


Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là hệ lụy vật 
chát là trí về điều tai hại. Tuệ vé sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự 
vận hành là hé luy vật chát ...(như trên)... “Sự thất vọng là hé luy vật 
chát là trí về điều tai hai. 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là không hệ 
luy vật chất. Trí về trang thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là 
không hệ luy vật chát. ...(như trên)... Trí về trạng thái bình yên rằng: 
“Sự không thất vong là không hé luy vật chất." 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự 
không tái sanh là không hé luy vật chất. Trí vé trạng thái bình yên 
rằng: “Sự vận hành là hệ lụy vật chất, sự không vận hành là không hệ 
luy vật chāt. ...(nt)... Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự thất vong là 
hé luy vật chất, sự không thất vọng là không hé luy vật chất.) 
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"Uppādo sankhārāti bhayatupatthane pañña adinave fianam, 
'pavattam sankhārāti bhayatupatthane pañña adinave ñanam, 
—pe— "upāyāso sankhara'ti bhayatupatthane pañña adinave fianam. 


'Anuppado  nibbanan'ti  santipade  fianam,  'appavattam 
nibbanan'ti santipade ñanam, —pe—  'anupayaso nibbānanti 
santipade fianam. 


"Uppādo sankhara, anuppado nibbanan'ti santipade fianam, 
'pavattam  sankhara appavattam nibbanan'ti santipade fianam, 
—pe— "upāyāso sankhara, anupayaso nibbanan'ti santipade fianam. 


1. Uppādaūca pavattafica nimittam dukkhanti passati 
ayuhanam patisandhim ñanam adinave idam. 


2. Anuppadam appavattam animittam sukhanti ca 
anayuhanam appatisandhim' ñanam santipade idam. 


3. Idam adinave ñanam pañcatthanesu jayati 
paficatthane santipade dasa ñane pajanati. 
Dvinnam fiananam kusalata nānāditthisu na kampatīti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Bhayatupatthane pañña adinave anam." 


Adinavafiananiddeso. 
9. Sankharupekkhañanam 


Katham muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam? 


Uppādam” muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña 


sankharupekkhasu ñanam. Pavattam? muficitukamyata- 
patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu fianam, nimittam 
muūcitukamyatā —pe— ayuhanam  muficitukamyata | —pe— 


patisandhim muficitukamyata —pe— gatim muñcitukamyata —pe— 
nibbattim — muficitukamyata —pe— upapattim muūcitukamyatā 
—pe— jatim muficitukamyata —pe— jaram muficitukamyata —pe— 
vyadhim muñcitukamyata —pe— maranam muficitukamyata —pe— 
sokam muficitukamyata —pe— paridevam muficitukamayata —pe— 
upayasam muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam. 


1 anayuhappatisandhi - Vima 2. 
? uppādamuīci. . . - Syà. 
? pavattamuficitu. . . . (iccadi) - Sya. 
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Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là pháp hữu vi 
là trí về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự vận 
hành là pháp hữu vi' ...(nhu trên)... Tuệ vé sự thiết lập của kinh hãi 
rằng: “Sự thất vong là pháp hữu vi' là trí về điều tai hại. 


Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là Niết Bàn.' 
Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là Niét Bàn.’ 
...(nhu trên)... Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không thất vọng lā 
Niết Bàn.' 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự 
không tái sanh là Niết Bàn.' Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự vận 
hành là pháp hữu vi, sự không vận hành lā Niết Bàn.’ ...(như trên)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự thất vọng là pháp hữu vi, sự 
không thất vọng là Niết Bàn.' 


1. VỊ nhận thức tái sanh, > __ vận hành, tướng, tích nghiệp, 


mầm tái sanh là ‘khô,’ trí này là tai hại. 
2. Không sanh, không vận hành, không tướng, không tích nghiệp, 
không mầm sanh là lac, trí này là bình yên. 
3. Đây trí về tai hại, sanh lén ở năm chốn,I*1 
bình yên về nām noi,* vị nhận ra mười trí.[*] 
Người thiện xảo hai trí, không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thiết lập 
của kinh hãi là trí vé điều tai hại.” 


Phân giải thích “Trí vé điều tai hai” 
9. Trí vê các trang thái xả đối với các pháp hữu vi: 


Tuệ về sự mong muốn giải thoát, vé sự phân biệt rõ, và về sự binh 
thản là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự binh 
thản đối với sự tái sanh là trí về các trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự 
bình thản đối với sự vận hành ...(như trên)... đối với hiện tướng 
...(như trên)... đối với (nghiệp) tích lũy ...(nt)... đối với mầm tái sanh 
...(nt)... đối với cảnh giới tái sanh ...(nt)... đối với sự tái tạo ...(nt)... 
đối với sự sanh lên ...(nt)... đối với sự sanh (ra) ...(nt)... đối với sự già 
...(nt)... đối với sự bệnh ...(nt)... đối với sự chết ...(nt)... đối với sự sầu 
muộn ...(nt)... đối với sự than vãn ...(như trên)... Tuệ về sự mong 
muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình thản đối với sự thất 
vọng là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 
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"Uppādo — dukkhan'ti | muficitukamyatapatisankhasantitthana 


pafía  sankhārupekkhāsu ñanam.  'Pavattam dukkhanti 
muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
ñanam  —pe—  'Upayaso muūcitukamyatāpatisankhāsantitthanā 


pañña sankharupekkhasu fianam. 


“Uppado bhayan'ti muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam. 'Pavattam bhayan'ti muficitukamyata- 
patisankhasantitthana pañña sankhārupekkhāsu ñanam —pe— 
“Upayaso bhayanti muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam. 


'Uppado samisanti  muūcitukamyatāpatisankhāsantitthanā 


paūūā ^ sankharupekkhasu ñanam.  'Pavattam samisan'ti 
muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
fianam —pe— “Upayaso samisan'ti muficitukamyata- 


patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu fianam. 


"Uppādo  sankhara'ti  muūcitukamyatāpatisankhāsantitthanā 


pañña | sankharupekkhasu ñanam.  'Pavattam sankharati 
muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
ñanam —pe— “Upayaso sankhara'ti — muficitukamyata- 


patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu fianam. 


Uppado sankhara, te sankhare ajjhupekkhatiti sankharupekkha. 
Ye ca sankhara ya ca upekkha ubhopete sankhara, te sankhare 
ajjhupekkhatiti sankharupekkha. 


Pavattam sankhārā —pe— Nimittam sankhārā —pe— Ayuhana 
sankhara —pe— Patisandhi sankhara —pe— Gati sankhara —pe— 
Nibbatti sankhara —pe— Upapatti sankhara —pe— Jati sankhara — 
pe— Jara sankhara —pe— Byadhi sankhara —pe— Maranam 
sankhara —pe— Soko sankhara —pe— Paridevo sankhara —pe— 
Upayaso sankhara, te sankhāre ajjhupekkhatiti sankhārupekkhā. Ye 
ca sankhara ya ca upekkha ubhopete sankhara, te sankhare 
ajjhupekkhatiti sankharupekkha. 


Katihakarehi sankharupekkhaya  cittassa  abhiniharo hoti? 
Atthahakarehi sankharupekkhaya cittassa abhinīhāro hoti. 


Puthujjanassa ^ katihakarehi — sankharupekkhaya cittassa 
abhiniharo hoti, sekkhassa katihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhiniharo hoti, vitaragassa katihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhiniharo hoti? 
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Tuệ vé sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với “Sự tái sanh là khổ là trí vé các trang thái xả đối với các 
pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và 
về sự bình thản đối với “Sự vận hành là khổ” ...(như trên)... “Su thất 
vọng là khổ” là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ vé sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với “Sự tái sanh là kinh hāi là trí vé các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, 
và về sự bình thản đối với “Sự vận hành là kinh hãi' ...(nt)... Sự thất 
vọng là kinh hãi là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự binh 
thản đối với “Sự tái sanh là hệ lụy vật chất là trí về các trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân 
biệt rõ, và về sự bình thản đối với “Sự vận hành là hệ lụy vật chất 
...(như trên)... Sự thất vọng là hé luy vật chất là trí vé các trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ vé sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với “Sự tái sanh là pháp hữu vi là trí về các trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, vê sự phân biệt 
rõ, và về sự bình thản đối với “Sự vận hành là pháp hữu vi ...(nhu 
trên)... “Su thất vọng là pháp hữu vi là trí về các trang thái xả đối với 
các pháp hữu vi. 

Sự tái sanh là pháp hữu vi, (hành giả) dửng dưng đối với các 
pháp hữu vi āy, nhu thé là trang thái xả đối với các pháp hữu vi. “Các 
pháp hữu vi và trang thái xả, cả hai điều này đều là các pháp hữu vi, 
(hành giả) dửng dưng đối với các pháp hữu vi ấy, nhu thế là trang 
thái xả đối với các pháp hữu vi. 

“Su vận hành là pháp hữu vi, ...(nt)... “Hiện tướng là pháp hữu vi, 
... (Nghiệp) tích lũy ... Mầm tái sanh ... Cảnh giới tái sanh ... “Sự tái 
tạo ... Sự sanh lén ... 'Su sanh (ra)... Sự già ... Sự bệnh ... Sự chết ... 
“Su sầu muộn ... “Sự than ván ... Sự thất vọng là pháp hữu vi, (hành 
giả) dửng dưng đối với các pháp hữu vi āy, như thé là trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. “Các pháp hữu vi và trạng thái xả, cả hai điều 
này đều là các pháp hữu vi, (hành giả) dửng dưng đối với các pháp 
hữu vi &y,' như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là 
với bao nhiêu biểu hiện? Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi là với tám biểu hiện. 

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện? Đối với vị hữu học, sự 
quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao 
nhiêu biểu hiện? Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện? 
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Puthujjanassa  dvīhākārehi — sankharupekkhaya cittassa 
abhiniharo hoti, sekkhassa tihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhiniharo hoti, vitaragassa tihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhiniharo hoti. 


Puthujjanassa katamehi dvihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhimharo hoti? Puthujjano sankharupekkham abhinandati vā 
vipassati va, puthujjanassa imehi dvihakarehi sankharupekkhaya 
cittassa abhiniharo hoti. 


Sekkhassa katamehi tihakarehi sankharupekkhaya  cittassa 
abhiniharo hoti? Sekkho sankharupekkham abhinandati và vipassati 
va patisankhaya va phalasamapattim samapajjati, sekkhassa imehi 
tihakarehi sankharupekkhaya cittassa abhiniharo hoti. 


Vītarāgassa katamehi tihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhinīhāro hoti?  Vitarago sankharupekkha  vipassati va 
patisankhaya va phalasamāpattim samāpajjati, tadajjhupekkhitva 
suññataviharena va animittaviharena va appanihitaviharena vā 
viharati; vitaragassa imehi tihakarehi sankharupekkhaya cittassa 
abhiniharo hoti. 


Katham puthujjanassa ca sekkhassa ca sankharupekkhaya 
cittassa abhinīhāro ekattam hoti? Puthujjanassa sankhārupekkham 
abhinandato  cittam  kilissati, ^ bhavanaya  paripantho hoti, 
pativedhassa antarayo hoti, ayatim patisandhiya paccayo hoti, 
sekkhassapi sankharupekkham  abhinandato  cittam kilissati, 
bhavanaya paripantho hoti, uttarim pativedhassa antarayo hoti, 
ayatim patisandhiya paccayo hoti. Evam puthujjanassa ca sekkhassa 
ca  sankharupekkhaya  cittassa abhimharo — ekattam hoti 
abhinandanatthena. 


Katham  puthujjanassa ca  sekkhassa ca  vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhiniharo ekattam hoti? 
Puthujjano sankharupekkham aniccatopi dukkhatopi 
anattatopi vipassati, sekkhopi sankharupekkham 
aniccatopi ^ dukkhatopi anattatopi ^ vipassati.  Vītarāgopi 
sankharupekkham  aniccatopi dukkhatopi anattatopi vipassati 
evam puthujjanasa ca  sekkhassa ca  vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhiniharo ekattam hoti 
abhiniharatthena. 


Katham  puthujjanassa ca  sekkhassa ca  vitaragassa ca 
sankharupekkhaya ^ cittassa ^ abhiniharo — nanattam hoti? 
Puthujjanassa ^ sankharupekkha kusala hoti, — sekkhassa 
sankharupekkha kusala hoti,  vitaragassa sankharupekkha 
abyakata hoti. Evam puthujjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa 
ca  sankharupekkhaya  cittassa  abhiniharo nanattam hoti 
kusalabyakatatthena. 
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Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với hai biểu hiện. Đối với vị hữu học, sự quả quyết 
của tâm ... là với ba biếu hiện. Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết 
của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với ba biểu hiện. 

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với hai biểu hiện gì? Phàm nhân hoặc là thích thú 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi hoặc là minh sát (trạng thái ấy). 
Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ... là với hai biểu hiện này. 


Đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện gì? 
Vị hữu học hoặc là thích thú, hoặc là minh sát trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả. Đối với 
vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện này. 

Đối với vi đã lia tham ái, sự quả quyết của tâm ... là với ba biếu 
hiện gì? VỊ đã lìa tham ái hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả, hoặc là 
dửng dưng với điều ấy rồi an trú với sự an trú không tánh, với sự an 
trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô nguyện. Đối với vị đã lìa tham ái, 
sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện này. 

Đối với phàm nhân và đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ở 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có cùng một bản chất là thế 
nào? Đối với phàm nhân, trong khi thích thú trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi, tâm sẽ bi ô nhiễm, là sự ngăn trở cho việc tu tập, là 
chướng ngại cho sự thấu triệt, là duyên cho mầm tái sanh trong 
tương lai. Ngay cả đối với vị hữu học, trong khi thích thú trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi, tâm bi sẽ ô nhiễm, là sự ngăn trở cho việc 
tu tập, ... là duyên cho mầm tái sanh trong tương lai. Đối với phàm 
nhân và đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... có cùng một bản 
chất theo ý nghĩa thích thú là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vi dà lia tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có cùng một bản chất là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là vô thường, là 
khổ não, là vô ngã. Vi hữu học cũng minh sát ... là vô thường, là khổ 
não, là vô ngã. Vi đã lia tham ái cũng minh sát trang thái xả đối với 
các pháp hữu vi lā vô thường, là khổ não, là vô ngã. Đối với phàm 
nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết 
của tâm ... có cùng một bản chất theo ý nghĩa quả quyết là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vi dà lia tham 
ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là có 
bản chất khác biệt như thế nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi là thiện. Đối với vị hữu học, trang thái xả đối 
với các pháp hữu vi là thiện. Đối với vị đã lia tham ái, trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi là vô ký. Đối với phàm nhân, đối với vị hữu 
học, và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ... là có bản 
chất khác biệt theo ý nghĩa thiện và vô ký là như vậy. 
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Katham  puthujjanassa ca  sekkhassa ca  vitaragassa ca 
sankharupekkhaya ^ cittassa ^ abhiniharo — nanattam hoti? 
Puthujjanassa sankharupekkha kifici kale suvidita hoti, kifici kale na 
suvidita hoti, sekkhassapi sankharupekkha kiñci kale suvidita hoti, 
kiñci kale na suvidita hoti, vitaragassa sankharupekkha accantam 
suvidita hoti. Evam puthujjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhiniharo nanattam hoti viditatthena ca 
aviditatthena ca. 


Katham  puthujjanassa ca  sekkhassa ca  vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhiniharo nanattam hoti? Puthujjano 
sankhārupekkham' atittattā vipassati, sekkhopi 
sankharupekkham' atittatta vipassati, vitarago sankharupekkham 
tittatta vipassati. Evam puthujjanassa ca sekkhassa ca vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhinīhāro nanattam hoti tittatthena ca 
atittatthena ca. 


Katham  puthujjanassa ca  sekkhassa ca  vitaragassa ca 
sankharupekkhaya cittassa abhiniharo nanattam hoti? Puthujjano 
sankharupekkham tiņņam samyojananam pahanaya sotapatti- 
maggam  patilabhatthaya  vipassati, sekkho  sankharupekkham 
tiņņam samyojananam pahīnattā uttaripatilabhatthaya vipassati, 
vitarago sankharupekkham sabbakilesanam pahinatta 
ditthadhammasukhaviharatthaya vipassati. Evam puthujjanassa ca 
sekkhassa ca vitaragassa ca sankharupekkhaya cittassa abhiniharo 
nanattam hoti pahinatthena ca appahinatthena ca. 


Katham sekkhassa ca vitaragassa ca sankharupekkhaya cittassa 
abhiniharo nanattam hoti? Sekkho sankharupekkham abhinandati 
va vipassati va patisankhaya va phalasamapattim samapajjati, 
vitarago sankharupekkham vipassati va patisankhaya va phala- 
samāpattim samāpajjati tadajjhupekkhitvā suññataviharena va 
animittavihārena vā appaņihitavihārena vā viharati. Evam sekkhassa 
ca vītarāgassa ca sankhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattam 
hoti vihārasamāpattatthena. 


Kati sankharupekkha samathavasena uppajjanti, kati 
sankharupekkha vipassanavasena  uppajjanti? Attha sankha- 
rupekkha  samathavasena  uppajjanti, dasa  sankharupekkha 
vipassanavayena uppajjanti. 


' sankhārupekkhā - Syā. 
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Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lia tham 
ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có 
bản chất khác biệt là thế nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi có lúc biết được rõ rệt có lúc không biết được rõ 
rệt. Luôn cả đối với vị hữu hoc, trang thái xà ... Đối với vị đã lia tham 
ái, trang thái xả đối với các pháp hữu vi là biết được hoàn toàn rố rệt. 
Sự quả quyết của tâm ... của phàm nhân, của vị hữu học, và của vị đã 
lìa tham ái có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được biết và theo ý 
nghĩa đã không được biết là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lia tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi không được toàn 
ven. VỊ hữu học minh sát ... cũng không được toàn ven. VỊ đã lia 
tham ái minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi được toàn vẹn. 
Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham ái, 
sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt theo ý nghĩa được toàn 
vẹn và theo ý nghĩa không được toàn vẹn là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu hoc, và đối với vị đã lia tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi nhằm mục đích 
thành tựu Đạo Nhập Lưu để dứt bỏ ba sự ràng buóc.' VỊ hữu học 
minh sát ... nhằm mục đích thành tựu cao hơn do trạng thái đã được 
dứt bỏ ba sự ràng buộc. VỊ đã ha tham ái minh sát ... nhằm mục đích 
lạc trú trong hiện tại do trạng thái đã được dứt bỏ toàn bộ phiền não. 
Sự quả quyết của tâm ... của phàm nhân, của vị hữu học, và của vị đã 
lìa tham ái là có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được dứt bỏ và 
theo ý nghĩa chưa được dứt bỏ là như vậy. 

Đối với vị hữu hoc và đối với vị đã lia tham ái, sự quả quyết của 
tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? VỊ hữu học hoặc là thích thú, 
hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là phân 
biệt rõ rồi thé nhập thiền quả. Vi dà ha tham ái hoặc là minh sát 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể 
nhập thiền quả, hoặc là dửng dưng đối với điều ấy rồi an trú với sự 
an trú không tánh, với sự an trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô 
nguyện. Đối với vị hữu học và đối với vi đã lia tham ái, sự quả quyết 
của tâm ở trang thái xả đối với các pháp hữu vi là có bản chất khác 
biệt theo ý nghĩa an trú và thể nhập là như vậy. 

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do 
năng lực của chỉ tịnh? Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi sanh lén do năng lực của minh sát? Có tám trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi sanh lén do năng lực của chỉ tịnh. Có mười trang 
thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát. 


' Là sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi thức 
(PtsA. 1, 272). 
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Katamā attha sankhārupekkhā samathavasena uppajjanti? 
Pathamam jhānam' patilābhatthāya nīvaraņe patisankhāsantit- 
thanā pañña sankharupekkhasu fianam, dutiyam jhānam patilabhat- 
thaya vitakkavicare patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
fianam, tatyam jhānam  patilabhatthaya  pitim patisankha- 
santitthana pañña sankharupekkhasu ñanam, catuttham jhanam 
patilabhatthaya ^ sukhadukkhe patisankhasantitthana — pafifia 
sankharupekkhasu fianam, akasanaficayatanasamapattim patilā- 
bhatthaya rupasaññam patighasaññam nanattasafifiam patisankha- 
santitthana pañña sankharupekkhasu fianam, viãñanañcayatana- 
samapattim patilabhatthaya akasanaficayatanasafifiam patisankha- 
santitthana pañña sankharupekkhasu ñanam, akiñcaññayatana- 
samapattim patilabhatthaya viãñanañcayatanasaññam patisankha- 
santitthana pañña sankharupekkhasu ñanam, nevasañña- 
nasaññayatanasamapattim patilabhatthaya akiñcaññayatanasaññam 
patisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu ñanam. Ima attha 
sankharupekkha samathavasena uppaJJanti. 


Katama dasa sankharupekkha vipassanavasena uppajjanti? 
Sotapattimaggam patilābhatthāya uppadam pavattam nimittam 
āyūhanam” patisandhim gatim nibbattim upapattim jatim jaram 
vyadhim maranam sokam paridevam upayasam patisankhasan- 
titthanā pañña — sankharupekkhasu ñanam,  sotapattiphala- 
samapattatthaya — uppadam  pavattam — nimittam ayuhanam 
patisandhim —pe—  upayasam  patisankhasantitthana pañña 
sankharupekkhasu ñanam, sakadagamimaggam  patilabhatthaya 
—pe— sakadagamiphalasamapattatthaya —pe— anāgāmimaggam 
patlabhatthaya — —pe— anagamiphalasamapattatthaya  —pe— 
arahattamaggam patilabhatthaya —pe— arahattaphala- 
samapattatthaya | —pe— suññataviharasamapattatthaya | —pe— 
animittaviharasamapattatthaya  uppādam pavattam — nimittam 
āyūhanam patisandhim gatim nibbattim upapattim jatim jaram 
vyādhim maranam sokam  paridevam upayasam  patisankha- 
santitthana — pafifia sankharupekkhasu ñanam. Ima dasa 
sankharupekkha vipassanavasena uppajjanti. 


Kati sankharupekkha kusala, kati akusala, kati abyakata? 
Pannarasa sankharupekkha kusala, tisso sankharupekkha abyakata, 
natthi sankharupekkha akusala. 

1. “Patisankha santitthana pañña attha cittassa gocara 
puthujjanassa dve honti tayo sekkhassa gocara 

tayo ca vitaragassa yehi cittam vivattati. 


! pathamajjhãnam - PTS. 
2 ayuhanam - Syā, PTS. 
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Tám trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực 
của chỉ tinh là gi? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ các pháp 
ngăn che nhằm mục đích thành tựu sơ thiền là trí về các trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ 
tâm tứ nhằm mục đích thành tựu nhị thiền là trí về các trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ hỷ 
nhằm mục đích thành tựu tam thiền là trí vé các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ lạc và khổ 
nhằm mục đích thành tựu tứ thiền là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ 
tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt không vô biên xứ là trí về các 
trạng thái xả ... Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ 
tưởng về không vô biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
thức vô biên xứ là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ 
do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt vô sở hữu xứ là trí về các 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi 
phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là trí về các trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi. Đây là tám trạng thái xả đối với các pháp hữu vi 
sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. 

Mười trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực 
của minh sát là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái 
sanh, sự vận hành, hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, cảnh 
giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), sự già, sự bệnh, sự 
chết, sự sầu muộn, sự than vãn, sự thất vọng nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhập Lưu là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 
Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái sanh, ...(như trên)... 
nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhập Lưu ... nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhất Lai ... nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhất Lai ... nhằm 
mục đích thành tựu Đạo Bất Lai ... nhằm mục đích chứng đạt Quả 
Bất Lai ... nhằm mục đích thành tựu Đạo A-la-hán ... nhằm mục đích 
chứng đạt Quả A-la-hán ... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú 
không tánh ... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú vô tướng là trí về 
các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Đây là mười trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát. 

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện? Có 
bao nhiêu là bất thiện? Có bao nhiêu là vô ký? Có mười lăm trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện. Có ba trang thái xả đối với 
các pháp hữu vi là vô ký. Không có trạng thái xả đối với các pháp hữu 
vi là bất thiện. 

1. Tuệ phân biệt, binh thān, — tám hành xứ của tâm: 

hai thuộc về phàm nhân, hữu học ba hành xứ, 
vi lia ái có ba, tâm ly khai với chúng. 
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2. Attha samadhissa paccaya dasa fianassa gocarā 
attharasa sankharupekkha tinnam vimokkhana paccaya. 


3. Imeattharasakara pañña yassa paricitā' 
kusalo sankharupekkhasu nanaditthisu na kampati” ti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Muficitukamyatapatisankhasantitthana pañña sankharupekkhasu 
ñanam.” 


Sankharupekkhatiananiddeso. 


10. Gotrabhuñanam 


Katham bahiddha vutthanavivattane pañña gotrabhu anam? 


Uppadam abhibhuyyatīti gotrabhu, pavattam abhibhuyyatiti 
gotrabhu,  nimittam abhibhuyyaiti  gotrabhu,  āyūhanam 
abhibhuyyatīti gotrabhu, patisandhim abhibhuyyatīti gotrabhu, 
gatim abhibhuyyatiti gotrabhu, nibbattim abhibhuyyatiti gotrabhu, 
upapattim abhibhuyyatiti gotrabhu, jatim abhibhuyyatiti gotrabhu, 
jaram abhibhuyyatiti gotrabhu, vyadhim abhibhuyyatiti gotrabhu, 
maranam abhibhuyyatiti gotrabhu, sokam abhibhuyyatiti gotrabhu, 
paridevam  abhibhuyyatiti gotrabhu, upayasam  abhibhuyyatiti 
gotrabhu, bahiddha sankharanimittam abhibhuyyatiti gotrabhu. 


Anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, appavattam pakkhandatiti 
gotrabhu —pe— nirodham nibbanam pakkhandatiti gotrabhu. 


Uppadam abhibhuyyitva anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, 
pavattam abhibhuyyitvā appavattam  pakkhandatiti gotrabhu, 
nimittam abhibhuyyitva animittam pakkhandatiti gotrabhu, —pe— 
bahiddha sankharanimittam abhibhuyyitvā nirodham nibbanam 
pakkhandatiti gotrabhu. 


Uppada vutthātīti gotrabhu, pavatta vutthatiti gotrabhu, nimittā 
vutthatiti gotrabhu, ayuhana vutthatiti gotrabhu, patisandhiya 
vutthatiti gotrabhu, gatiya vutthatiti gotrabhu, nibbattiya vutthatiti 
gotrabhu, upapattiya vutthatiti gotrabhu, jatiya vutthatiti gotrabhu, 
jaraya vutthatiti gotrabhu byadhimha vutthātīti gotrabhu, marana 
vutthatiti gotrabhu, soka vutthatiti gotrabhu, parideva vutthatiti 
gotrabhu, upayasa vutthatiti gotrabhu, bahiddha sankharanimitta 
vutthatiti gotrabhu. 


! pariccità - Machasam. 
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2. Tám do duyên của dinh, -> mười hành xứ của trí, 


mười tám xả các hành là duyên ba giải thoát. '*! 
3. Mười tám biểu hiện này, vị có tuệ hiểu rõ, 
thiện xảo trong xả hành, không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự mong 
muốn gidi thoát, vé sự phân biệt rõ, và vé sự bình thản là trí vé các 
trang thái xá đối uới các pháp hữu vi.” 

Phần giải thích 
“Trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi” 


10. Trí chuyển tộc: 


Tuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phần là trí chuyển tộc là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


“Vượt trên sự tái sanh" là chuyển tộc. “Vượt trên sự vận hành! là 
chuyển tộc. Vugt trên hiện tướng' ... Vượt trên (nghiệp) tích lüy' ... 
“Vượt trên mầm tái sanb’ ... Vượt trên cảnh giới tái sanb’ ... “Vượt 
trên sự tái tao’ ... Vượt trên sự sanh lên’ ... Vượt trên sự sanh (ra)... 
"Vượt trên sự già ... Vượt trên sự bénh' ... Vượt trên sự chët ... “Vượt 
trên sự sầu muón' ... Vugt trên sự than ván' ... Vugt trên sự thất 
vọng" là chuyển tộc. “Vượt trên hiện tướng của các hành ở ngoai 
phần” là chuyển tộc. 


“Du phán vào! sự không tái sanb’ là chuyển tộc. “Dự phần vào sự 
không vận hành' là chuyển tóc. ...(như trên)... 'Du phần vào sự diệt 
tàn Niết Bàn' là chuyển tộc. 


‘Sau khi đã vượt trên sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanb’ là chuyển tộc. ‘Sau khi đã vượt trên sự vận hành rồi dự phần 
vào sự không vận hành' ... ‘Sau khi đã vượt trên hiện tướng rồi dự 
phần vào không hiện tướng' là chuyển tộc. ...(như trên)... ‘Sau khi dà 
vượt trên hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự phần vào sự 
diệt tàn Niết Bàn' là chuyển tộc. 

“Thoát ra khỏi sự tái sanh' là chuyển tộc. “Thoát ra khỏi sự vận 
hành" là chuyển tộc. “Thoát ra khỏi hiện tướng"... “Thoát ra khỏi 
(nghiệp) tích lüy' ... “Thoát ra khỏi mầm tái sanb’ ... “Thoát ra khỏi 
cảnh giới tái sanh' ... “Thoát ra khói sự tái tao' ... “Thoát ra khỏi sự 
sanh lên’ ... “Thoát ra khỏi sự sanh (ra) ... “Thoát ra khỏi sự già ... 
“Thoát ra khói sự bệnh: ... “Thoát ra khói sự chét ... “Thoát ra khỏi sự 
sầu muộn ... “Thoát ra khỏi sự than vẫn” ... “Thoát ra khỏi sự thất 
vong là chuyển tộc. “Thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoai 
phần là chuyển tộc. 


! Dự phần vào: được dich từ pakkhandati hàm ý nhảy vào, lao vào, tiến vào (ND). 
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Anuppadam pakkhandatiti gotrabhū, appavattam pakkhandatīti 
gotrabhu, —pe— nirodham nibbanam pakkhandatiti gotrabhu. 


Uppada vutthahitva anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, pavatta 
vutthahitva appavattam pakkhandatiti gotrabhu, nimitta vutthahitva 
animittam — pakkhandatiti gotrabhu, ayuhana  vutthahitva 
anāyūhanam pakkhandatti gotrabhu, patisandhiya vutthahitva 
appatisandhim pakkhandatiti gotrabhu, gatiya vutthahitva agatim 
pakkhandatiti  gotrabhu,  nibbattiya —vutthahitva — anibbattim 
pakkhandatīti gotrabhu, upapattiyā vutthahitva anupapattim 
pakkhandatīti gotrabhū, jatiya vutthahitva ajātim pakkhandatiti 
gotrabhu, jaraya vutthahitvā ajaram pakkhandatīti gotrabhu, 
byadhimha vutthahitva abyadhim pakkhandatiti gotrabhu, marana 
vutthahitva amaranam pakkhandatiti gotrabhu, soka vutthahitva 
asokam pakkhandatiti gotrabhu, parideva vutthahitva aparidevam 
pakkhandatiti  gotrabhu,  upāyāsā  vutthahitva | anupayasam 
pakkhandatīti gotrabhu, bahiddhāsankhāranimittā vutthahitva 
nirodham nibbanam pakkhandatiti gotrabhu. 


Uppada vivattatiti gotrabhu, pavatta vivattatiti gotrabhu, —pe— 
bahiddha sankhāranimittā vivattatiti gotrabhu. 


Anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, appavattam pakkhandatīti 
gotrabhu, —pe— nirodham nibbanam pakkhandatiti gotrabhu, 


Uppada vivattitvā anuppadam pakkhandatiti gotrabhu, pavatta 
vivattitva appavattam pakkhandatiti gotrabhu, —pe— bahiddha- 
sankharanimitta vivattitvā nirodham  nibbanam  pakkhandatiti 
gotrabhu. 


Kati gotrabhudhamma samathavasena uppajjanti, kati gotrabhu- 
dhamma vipassanavasena uppajjanti? Attha gotrabhudhamma 
samathavasena uppajjanti, dasa gotrabhudhamma vipassanavasena 
uppajjanti. 


Katame' attha gotrabhudhamma samathavasena uppajjanti? 
Pathamam jhanam patilabhatthaya nivarane abhibhuyyatiti gotra- 
bhu, dutiyam jhanam patilabhatthaya vitakkavicare abhibhuyyatiti 
gotrabhu, tatyam jhanam patilābhatthāya pitim abhibhuyyatiti 
gotrabhu, catuttham jhanam patilabhatthaya sukhadukkhe abhi- 
bhuyyatiti gotrabhu, akasanaficayatanasamapattim patilabhatthaya 
rupasafifiam patighasafifiam nanattasaññam abhibhuyyatiti gotra- 
bhū, viãñanañcayatanasamapatim  patilabhatthaya — akasanafi- 
cayatanasaññam ^ abhibhuyyatiti  gotrabhu, akiñcaññayatana- 
samapattim patilabhatthaya viãñanañcayatanasaññam abhibhuy- 
yatīti gotrabhu, nevasaññanasaññayatanasamapatim  patilabhat- 
thaya akificatifiayatanasafifiam abhibhuyyatiti gotrabhu. Ime attha 
gotrabhudhamma samathavasena uppajjanti. 


' katamã - Si 1. ? pathamajjhanam - PTS, Si 1. 
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“Du phần vào sự không tái sanh là chuyển tộc. “Dự phần vào sự 
không vận hành' là chuyển tóc. ...(như trên)... 'Du phần vào sự diệt 
tàn Niết Bàn' là chuyển tộc. 


“Sau khi thoát ra khỏi sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanh' là chuyển tộc. “Sau khi thoát ra khỏi sự vân hành rồi dự phần 
vào sự không vân hành' là chuyển tộc. “Sau khi thoát ra khỏi hiện 
tướng ... không hiện tướng ...(nt)... (nghiệp) tích lũy ... không 
(nghiệp) tích lũy ...(nt)... mầm tái sanh ... không mầm tái sanh 
...(nt)... cảnh giới tái sanh ... không cảnh giới tái sanh ...(nt)... sự tái 
tao ... sự không tái tạo ...(nt)... sự sanh lén ... sự không sanh lên 
...(nt)... sự sanh (ra) ... sự không sanh (ra) ...(nt)... sự già ... sự không 
già ...(nt)... sự bệnh ... sự không bệnh ...(nt)... sự chết ... sự không 
chết ...(nt)... sự sầu muộn ... sự không sầu muộn ...(nt)... sự than vấn 
... Sự không than ván ...(nt)... sự thất vong ... sự không thất vọng ... 
“Sau khi thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự 
phần vào sự diét tận Niét Bàn' là chuyển tộc. 

“Ly khai khói sự tái sanb’ là chuyển tộc. “Ly khai khỏi sự vận hành” 
là chuyển tộc. ...(như trên)... “Ly khai khỏi hiện tướng của các hành ở 
ngoại phân’ là chuyển tộc. 


“Du phần vào sự không tái sanh là chuyển tộc. “Dự phần vào sự 
không vận hành' là chuyển tóc. ...(như trên)... 'Du phần vào sự diệt 
tàn Niết Bàn' là chuyển tộc. 


'Sau khi đã ly khai khỏi sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanh' là chuyển tộc. “Sau khi đã ly khai khỏi sự vận hành rồi dự phần 
vào sự không vận hành' là chuyển tộc. ...(như trên)... 'Sau khi đã ly 
khai khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự phần vào sự 
diệt tàn Niết Bàn' là chuyển tộc. 

Có bao nhiêu sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ 
tịnh? Có bao nhiêu sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của 
minh sát? Có tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ 
tịnh. Có mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát. 


Tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh là gì? 
“Vượt trên các pháp ngăn che nhằm mục đích thành tựu sơ thiền” là 
chuyển tộc. “Vượt trên tām tứ nhằm mục đích thành tựu nhị thiên’ ... 
“Vượt trên hy nhằm mục đích thành tựu tam thiền' ... Vượt trên lạc 
và khổ nhằm mục đích thành tựu tứ thién' ... 'Vugt trên sự nghĩ 
tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt không vô biên xứ ... Vượt 
trên sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô bién xi ... Vượt trên sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt vô sở hữu xÇ ... 
“Vượt trên sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là chuyển tộc. Đây là tám 
sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. 
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Katame dasa gotrabhūdhammā vipassanāvasena uppajjanti? 
Sotapattimaggam  patilabhatthaya uppadam pavattam nimittam 
āyūhanam patisandhim gatim nibbattim upapattim jatim jaram 
byādhim maranam sokam  paridevam  upayasam  bahiddha- 
sankharanimittam abhibhuyyatīti gotrabhū, sotāpattiphalasamā- 
pattatthāya uppādam pavattam nimittam āyūhanam patisandhim 
—pe— abhibhuyyatīti gotrabhū, sakadāgāmimaggam patilābhatthāya 
—pe— sakadāgāmiphalasamāpattatthāya —pe— anāgāmimaggam 
patlabhatthaya — —pe— anagamiphalasamapattatthaya  —pe— 
arahattamaggam patilabhatthaya uppadam pavattam nimittam 
āyūhanam patisandhim gatim nibbattim upapattim jatim jaram 
byādhim maranam sokam  paridevam  upayasam  bahiddha- 
sankharanimittam abhibhuyyatīti gotrabhu, arahattaphalasama- 
pattatthaya —pe— sufifiataviharasamapattatthaya —pe— animitta- 
viharasamapattatthaya uppādam pavattam nimittam ayuhanam 
patisandhim —pe— abhibhuyyatiti gotrabhu, ime dasa gotrabhu- 
dhamma vipassanavasena uppajjanti. 


Kati gotrabhudhamma kusala, kati akusala, kati abyakata? 
Pannarasa gotrabhudhamma kusala, tayo  gotrabhudhamma 
abyakata, natthi gotrabhudhamma akusala. 


1. "Samisafica niramisam panihitafica appanihitam 
Suññatañca visafifiuttam vutthitafica avutthitam. 


2. Attha samadhissa paccaya dasa ñanassa gocara 
attharasa gotrabhudhamma tinnam vimokkhana paccaya. 


3. Ime attharasakara pañña yassa paricita 
kusalo vivatte vutthane nanaditthisu na kampatī ti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Bahiddhāvutthānavivattane pañña gotrabhu ñanam.” 


Gotrabhüfiananiddeso. 


11. Maggafianam 


Katham dubhato vutthanavivattane pañña magge ñanam? 


Sotapattimaggakkhane  dassanatthena sammaditthi miccha- 
ditthiya vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, 
bahiddha ca sabbanimittehi vutthati. Tena vuccati: “Dubhato 
vutthanavivattane pañña magge ñanam.” 
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Mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát là gì? 
“Vượt trên sự tái sanh, sự vận hành, hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, 
mầm tái sanh, cảnh giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), 
sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn, sự than vān, sự thất vọng, hiện 
tướng của các hành ở ngoại phần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhập Luv’ là chuyển tộc. Vugt trên sự tái sanh, sự vận hành, hiện 
tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, ...(như trên)... nhằm muc 
đích chứng đạt Quả Nhập Luv' ...(như trên)... nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhất Lai ...(như trên)... nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhất 
Lai ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu Dao Bất Lai ...(nhu 
trên)... nhằm mục đích chứng đạt Quả Bất Lai ...(như trên)... nhằm 
mục đích thành tựu Đạo A-la-hán' ...(như trên)... nhằm mục đích 
chứng đạt Quả A-la-hán ...(như trên)... nhằm mục đích chứng đạt sự 
an trú không tánh ...(như trên)... “Vượt trên sự tái sanh, sự vận hành, 
hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, cảnh giới tái sanh, sự tái 
tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn, 
sự than vãn, sự thất vọng, hiện tướng của các hành ở ngoại phần 
nhằm mục đích chứng đạt sự an trú vô tướng là chuyển tộc. Đây là 
mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát. 


Có bao nhiêu sự chuyển tộc là thiện? Có bao nhiêu là bất thiện? 
Có bao nhiêu là vô ký? Có mười lăm sự chuyển tộc là thiện. Có ba sự 
chuyển tộc là vô ký. Không có sự chuyển tộc là bất thiện. 
1. Vật chất, không vật chất, > có nguyện và vô nguyện, 
ràng buộc, không ràng buộc, thoát được và không thoát. 


2. Tám do duyên của định, mười hành xứ của trí, 
mười tám sự chuyển tộc là duyên ba giải thoát. 
3. Mười tám biểu hiện này, vị có tuệ hiểu rõ, 
khéo ly khai, thoát khỏi, không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thoát ra 
và ly khai ngoại phán là trí chuyén tóc." 


Phân giải thích “Trí chuyển tóc." 


11. Trí vê Đạo: 


Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo 
là (có ý nghĩa) thế nào? 


Vào sát-na Đạo Nhập Luu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
thoát ra khỏi tà kiến, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và (ra khói) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoai 
phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thoát ra và ly khai cả hai 
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(nói ngoại phần) là trí vé Đạo.” 
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Abhiniropanatthena sammasankappo micchasankappa vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: ^Dubhato vutthānavivattane 
pannā magge fianam." 


Pariggahatthena sammavaca micchavacaya vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: ^Dubhato vutthānavivattane 
pañña magge fianam." 


Samutthanatthena sammakammanto micchakammanta vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: ^Dubhato vutthānavivattane 
pafifia magge fianam 


Vodanatthena sammā-ājīvo micchā-ājīvā vutthāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vutthāti; tena vuccati: ^Dubhato vutthānavivattane 
pañña magge fianam." 


Paggahatthena | sammavayamo micchavayama vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: ^Dubhato vutthānavivattane 
pañña magge fianam." 


Upatthanatthena sammasati micchasatiya vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati, tena vuccati: “Dubhato vutthanavivattane 
pañña magge fianam." 


Avikkhepatthena sammasamadhi  micchasamadhito vutthāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: ^Dubhato vutthānavivattane 
pañña magge fianam." 


Sakadagamimaggakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena | sammasamadhi — olarika kamaragasaññoJana 
patighasafifiojana olarika kamaraganusaya patighanusaya vutthāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: ^Dubhato vutthānavivattane 
pañña magge fianam." 


Anagamimaggakkhane  dassanatthena | sammaditthi —pe— 
Avikkhepatthena sammasamadhi anusahagata kamaragasaññojana 
patighasafinojana, anusahagata kāmarāgānusayā patighānusayā 
vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha 
ca sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: "Dubhato vutthana- 
vivattane pañña magge ñanam.” 
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Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), thoát ra khỏi 
tà tư duy, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khói) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ vé sự thoát ra và ly khai cá hai (nội ngoại 
phán) là trí vé Đạo.” 

Chánh ngữ, theo ý nghĩa gin giữ, thoát ra khói tà ngữ, thoát ra 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khói) các uẩn, thoát 
ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ 
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vé sự thoát ra và ly khai cá hai (nói ngoai phần) là trí ué Đạo.” 


Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khói, thoát ra khói tà 
nghiệp, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khói) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ vé sự thoát ra và ly khai cá hai (nói ngoại 
phán) là trí vé Đạo.” 

Chánh mang, theo y nghĩa trong sach, thoát ra khói tà mang, 
thoát ra khói các phiền não xu hướng theo điều &y ... 


Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khói tà tinh tấn, 
thoát ra khói các phiền não xu hướng theo điều &y ... 


Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khói tà niệm, thoát 
ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: 
“Tuệ vé sự thoát ra và ly khai cá hai (nói ngoại phần) là trí vé Đạo.” 


Chánh dinh, theo y nghia khóng tàn man, thoát ra khói tà dinh, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khói) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói 
rằng: “Tuệ vé sự thoát ra và ly khai cả hai (nói ngoại phầm) là trí vē 
Đạo.” 


Vào sát-na Đạo Nhất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(nhu trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất thô thiển, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm 
có tính chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khói) các uān, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoai 
phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thoát ra và ly khai cá hai 
(nói ngoại phần) là trí vé Đạo.” 

Vào sát-na Đạo Bất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và 
(ra khói) các uán, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì 
thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại 
phán) là trí vé Đạo.” 
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Arahattamaggakkhane dassanatthena  sammāditthi —pe— 
avikkhepatthena sammāsamādhi rūparāgā  aruparaga mana 
uddhacca avijaya mananusaya bhavarāgānusayā  avijjanusaya 
vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha 
ca sabbanimittehi vutthati; tena vuccati: "Dubhato vutthana- 
vivattane pañña magge fianam." 


1. "Ajatam jhapeti' jatena jhanam? tena pavuccati 
jhanavimokkhe? kusalata nanaditthisu na kampati.* 


2. Samādahitvā yathā ce vipassati 
vipassamano tathā ce samadahe 
vipassanā ca samatho tadā ahu 
samanabhaga yuganandha vattare. 


3. Dukkha sankhara sukho nirodhoti dassanam 
dubhato vutthita pañña phasseti amatam padam. 


4. Vimokkhacariyam janati nānattekatta*kovido 
dvinnam fiananam kusalata nanaditthisu na kampati" ti. 


Tam ñatatthena ñanam pajananatthena pafifia; tena vuccati: 
“Dubhato vutthanavivattane pañña magge fianam." 


Maggaūāņaniddeso. 


12. Phalañanam 


Katham payogapatippassaddhipañña phale ñãanam? 


Sotapattimaggakkhane dassanatthena sammaditthi miccha- 
ditthiya vutthāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, 
bahiddhā ca sabbanimittehi vutthāti, tampayoga^patippassaddhatta 
uppajjati sammāditthi, maggassetam phalam. 


! fiapeti - PTS. 

2 fianam - PTS. 

? fianavimokkhe - PTS. 

^ na kampatiti - PTS, Sya. 
? nānattekatte - PTS. 

* tappayoga - Vima. 
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Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(nhu trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản man, thoát ra 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã man, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã 
mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra 
khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề 
sự thoát ra và ly khai cá hai (nội ngoại phán) là trí vé Đạo.” 


1. Sanh thiêu đốt vô sanh, ^ vì thế gọi tham thiền, 


thiện xảo thiền, giải thoát, không động vì tà kiến. 
2. Như thế định rồi quán, cũng vậy quán ở định, 

khi ấy quán và chỉ hành bình dáng tương hợp. 
3. Thấy “Các hành là khổ, diệt tận là an lac, 

tuệ thoát khỏi cả hai đạt được Đạo Bất Tử. 
4. Vi biết hành giải thoát, rành ré di và đồng, 

thiện xảo về hai trí, không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thoát ra 
và ly khai cả hai (nói ngoại phần) là trí vé Đạo.” 


Phân giải thích “Trí vé Đạo." 


12. Trí về Quả: 
Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành' là trí về Quả là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Vào sát-na Đạo Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
thoát ra khỏi tà kiến, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và (ra khói) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoai 
phần. Chánh kiến được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực 
hành ấy; điều này là Quả của Đạo. 


! ajjhattabahiddhā vutthanapayogassa: của việc thực hành thoát ra khói nội 
ngoại phần (PtsA. 1, 284). 
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Abhiniropanatthena sammasankappo micchasankappa vutthāti 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthāti, tampayoga'patippassaddhatta uppajjati 
sammasankappo, maggassetam phalam. 


Pariggahatthena sammavaca micchavacaya vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati. Tampayogapatippassaddhatta uppajjati 
sammavaca, maggassetam phalam. 


Samutthanatthena sammakammanto micchakammanta vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthāti, tampayogapatippassaddhatta  uppajjati 
sammakammanto, maggassetam phalam. 


Vodanatthena sammā-ājīvo micchā-ājīvā vutthāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vutthāti, tampayogapatippassaddhatta  uppajjati 
samma-ajivo, maggassetam phalam. 


Paggahatthena | sammavayamo micchavayama vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthāti, tampayoga'patippassaddhattā uppajjati 
sammāvāyāmo, maggassetam phalam. 


Upatthānatthena sammasati micchasatiya vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthāti, tampayogapatippassaddhatta  uppajjati 
sammasati, maggassetam phalam. 


Avikkhepatthena sammasamadhi micchasamadhio vutthāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthāti, tampayogapatippassaddhatta  uppajjati 
sammasamadhi, maggassetam phalam. 


Sakadagamimaggakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena |sammasamadhi  olarika kamaragasamyojana 
patighasamyojana olarika kamaraganusaya patighanusaya vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthāti, tampayogapatippassaddhatta  uppajjati 
sammasamadhi, maggassetam phalam. 


! tappayoga... - Vima. 
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Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), thoát ra khỏi 
tà tư duy, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh 
tư duy được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; 
điều này là Quả của Đạo. 


Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khói) các uẩn, thoát 
ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh ngữ được sanh lên 
từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là Quả của 
Đạo. 


Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, thoát ra khỏi tà 
nghiệp, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh 
nghiệp được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; 
điều này là Quả của Đạo. 


Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uán, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh mạng 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo. 


Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tà tinh tấn, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uán, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh tinh tấn 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo. 


Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát 
ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh niệm được 
sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là 
Quả của Đạo. 


Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, 
thoát ra khói các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khói) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh định 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo. 


Vào sát-na Đạo Nhất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(nhu trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất thô thiển, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm 
có tính chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khói) các uān, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần. Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực 
hành ấy; điều này là Quả của Đạo. 


135 


Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Nāņakathā 


Anagamimaggakkhane  dassanatthena  sammāditthi  —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi anusahagata kamaragasafifiojana 
patighasafinojana aņusahagatā kāmarāgānusayā  patighanusaya 
vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha 
ca sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta uppajjati 
sammasamadhi, maggassetam phalam. 


Arahattamaggakkhane dassanatthena — sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammāsamādhi ruparaga  aruparaga mana 
uddhacca avijjāya, mananusaya bhavaraganusaya avijjānusayā 
vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha 
ca sabbanimittehi vutthati, tampayogapatippassaddhatta uppajjati 
sammasamadhi, maggassetam phalam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Payogapatippassaddhipafifia phale ñanan” ti. 


Phalañananiddeso. 


13. Vimuttiñanam 


Katham chinnavattamanupassane! pañña vimuttiñanam? 


Sotapattimaggena sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso, 
ditthanusayo — vicikicchanusayo,  attano  cittassa upakkilesa 
sammasamucchinna honti,  imehi pañcah ^ upakkilesehi 
sapariyutthanehi cittam vimuttam hoti suvimuttam. Tamvimutti 
ñatatthena  fianam, pajananatthena pañña. Tena  vuccati: 
"Chinnavattamanupassane! pañña vimuttiñanam.” 


Sakadagamimaggena olarikam kamaragasaññojanam, patigha- 
saññojanam olariko kamaraganusayo patighanusayo attano cittassa 
upakkilesa samma samucchinna honti, imehi catuhi upakkilesehi 
sapariyutthanehi cittam vimuttam hoti suvimuttam. Tamvimutti 
fatatthena  fianam,  pajananatthena pañña. Tena  vuccati: 
"Chinnavattamanupassane pañña vimuttifianam." 


! chinnavatumānupassane - Machasam; chinnamanupassane - Syā, PTS. 
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Vào sát-na Đạo Bất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và 
(ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. 
Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành 
ấy; điều này là Quả của Đạo. 


Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
..(nhu trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã man, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã 
mạn ngủ ngầm, hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khói) các uān, thoát ra khỏi 
tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh định được sanh lên từ trạng 
thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là Quả của Đạo. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tué. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự tịnh lặng 
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cua viéc thuc hành là trí vé Qud.” 


Phân giải thích “Trí vé Quà." 


13. Trí về Giải Thoát: 

Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát 
là (có ý nghĩa) thế nào? 

Nhờ vào Đạo Nhập Lưu, sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài 
nghi, sự bám víu vào giới và nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi 
ngủ ngầm là các tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ 
hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi nắm 
tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc giải thoát 
ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
(thì goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé uiệc quán xét phiên 
não đã được cát lia là trí vé gidi thoát.” 

Nhờ vào Đạo Nhất Lai, sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiên, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ 
ngầm là các tùy phiền não có tính chất thô thiển thuộc tâm của hành 
giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn 
giải thoát khỏi bốn tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của 
chúng). Việc giải thoát ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, 
theo ý nghĩa nhận biết (thì goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé 
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viéc quán xét phiền não đã được cát lia là trí vé giải thoát.” 
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Anagamimaggena anusahagatam kamaragasafifiojanam patigha- 
saūfiojanam anusahagato kamaraganusayo patighanusayo attano 
cīttassa upakkilesa samma samucchinnā honti, imehi catuhi 
upakkilesehi sapariyutthanehi cittam vimuttam hoti suvimuttam. 
Tamvimutti fiatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Chinnavattamanupasane pañña vimuttifianam." 


Arahattamaggena ruparago aruparago mano uddhaccam avijja 
mananusayo  bhavaraganusayo  avijanusayo  attano  cittassa 
upakkilesa samma samucchinna honti, imehi atthahi upakkilesehi 
sapariyutthanehi cittam vimuttam hoti suvimuttam, tamvimutti 
fiatatthena  fianam,  pajananatthena  pafifia. Tena  vuccati: 
"Chinnavattamanupassane pañña vimuttiñanam.” 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
*Chinnavattamanupassane pañña vimuttiñanam.” 


Vimuttiãananiddeso. 


14. Paccavekkhanañanam 


Katham tada samudagate'  dhamme passane? pañña 
paccavekkhane ñanam? 


Sotapattimaggakkhane dassanatthena — sammaditthi — tada 
samudāgatā.* Abhiniropanatthena sammāsankappo tadā 
samudāgato, pariggahatthena sammavaca tadā  samudagata, 
samutthānatthena sammākammanto tadā samudāgato, 
vodānatthena sammā-ājīvo tadā samudāgato, paggahatthena 
sammavayamo tada samudāgato, upatthanatthena sammasati tadā 
samudagata, avikkhepatthena sammasamadhi tada samudagato. 


Upatthanatthena satisambojjhango tada samudagato, 
pavicayatthena  dhammavicayasambojjhango tada samudagato, 
paggahatthena viriyasambojjhango tada samudāgato, pharanatthena 
pītisambojjhango tada samudagato, upasamatthena passaddhi- 
sambojjhango  tada  samudagato,  avikkhepatthena samādhi- 
sambojjhango tada samudagato, patisankhanatthena upekkha- 
sambojjhango tada samudagato. 


! samupägate - Syã. 
? vipassane - PTS. 
3 samupāgatā - Syā. 
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Nhờ vào Đạo Bất Lai, sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của 
bất bình có tính chất vi tế, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế là các tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được 
đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát 
khỏi bốn tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc 
giải thoát ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thi goi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé viéc quán xét 
phiền não đã được cát lia là trí vé giải thoát.” 

Nhờ vào Đạo A-la-hán, ái sắc, ái vô sắc, ngã man, phóng dật, vô 
minh, ngã mạn ngủ ngầm, hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm là các 
tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm 
được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi tám tùy phiền não 
này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc giải thoát ấy, theo ý nghĩa 
đã được biết (thì goi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi 
thế, được nói rằng: “Tuệ vé viéc quán xét phiền não đã được cát lia 
là trí vé giải thoát.” 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé viéc quán xét 
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phiền não đã được cát lia là trí ué giải thoát." 


Phân giải thích “Trí về giải thoát. 


14. Trí về việc quán xét lại: 
Tuệ về việc nhìn thấy các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy là trí 
về việc quán xét lại là (có ý nghĩa) thế nào? 


Vào sát-na Đạo Nhập Luu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt 
(tâm vào cảnh), đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh ngữ, theo ý 
nghĩa gìn giữ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh nghiệp, theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh mạng, 
theo ý nghĩa trong sạch, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tỉnh 
tấn, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh niệm, 
theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh định, 
theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Niệm giác chi, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Trạch pháp giác chi, theo ý nghĩa suy xét, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. Cần giác chi, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Hy giác chi, theo ý nghĩa lan tỏa, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Tịnh giác chi, theo ý nghĩa an tịnh, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Định giác chi, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. Xả giác chi, theo ý nghĩa phân biệt rõ, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. 
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Assaddhiye akampiyatthena saddhābalam tadā samudāgatam, 
kosajje akampiyatthena viriyabalam tadā samudāgatam, pamāde 
akampiyatthena — satibalam  tada | samudagatam,  uddhacce 
akampiyatthena | samadhibalam  tada  samudagatam,  avijjaya 
akampiyatthena paññabalam tada samudagatam. 


Adhimokkhatthena saddhindriyam tadasamudagatam, 
paggahatthena viriyindriyam tada samudagatam, upatthanatthena 
satindriyam tada samudagatam, avikkhepatthena samadhindriyam 
tada samudagatam, dassanatthena  paññindriyam tada 
samudagatam. 


Adhipateyyatthena indriyā tada samudāgatā, akampiyatthena 
bala | tada samudagata  niyyanatthena bojjhanga tada 
samudagata, hetutthena' maggo tada samudagato, 
upatthanatthena satipatthana tada samudagata, 
padahanatthena sammappadhana tada samudagata, 
ijhanatthena — iddhipada — tada samudagata,  tathatthena 
sacca tada samudagata, avikkhepatthena samatho 
tada samudagato, anupassanatthena vipassana tada 
samudagata, ekarasatthena samathavipassana tada samudagata, 
anativattanatthena yuganandham tada samudagatam, 
samvaratthena silavisuddhi tada samudagata, avikkhepatthena 
cittavisuddhi tada  samudagata, dassanatthena  ditthivisuddhi 
tada samudagata, vimuttatthena vimokkha tada samudagata, 
pativedhatthena — vija tada samudagata,  pariccagatthena 
vimutti tada samudagata, samucchedatthena khaye ñanam 
tada samudagatam. 


Chando mulatthena  tadã samudagato, manasikaro 
samutthanatthena tada samudagato, phasso samodhanatthena 
tada samudagato, vedana samosaranatthena tada samudagata, 
samadhi pamukhatthena tada samudagato, sati adhipateyyatthena 
tada samudagata, pañña taduttaratthena tadā samudagata, 
vimutti saratthena tada samudagata, amatogadham nibbānam 
pariyosanatthena tada samudagatam, vutthahitva paccavekkhati. 
Ime dhamma tada samudagata. 


! hetatthena - Syā. 
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Tín lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Tấn lực, theo ý nghĩa không dao động ở 
sự biếng nhác, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niệm lực, theo ý nghĩa 
không dao động ở sự buông lung, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định 
lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Tuệ lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự không sáng 
suốt, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Tín quyền, theo ý nghĩa cương quyết, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Tấn quyền, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Niệm quyền, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Định quyền, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Tuệ quyền, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Các quyền, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Các lực, theo ý nghĩa không dao động, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Các giác chi, theo ý nghĩa dàn xuất (ra khỏi luân hồi), đã được 
sanh khởi vào khi ấy. Đạo, theo ý nghĩa chủng tử, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Các sự thiết lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Các chánh cần, theo ý nghĩa nó lực, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Các nền tảng của thần thông, theo ý nghĩa thành 
tựu, đã được sanh khởi vào khi ấy. Các chân lý, theo ý nghĩa của thực 
thể, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản 
mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. Minh sát, theo ý nghĩa quán xét, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Chỉ tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất 
vị, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự kết hợp chung, theo ý nghĩa 
không vượt trội, đã được sanh khởi vào khi ấy. Giới thanh tịnh, theo 
ý nghĩa thu thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tâm thanh tịnh, theo 
ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. Kiến thanh 
tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải 
thoát, theo ý nghĩa được phóng thích, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, đã được sanh khởi vào khi ấy. Giải 
thoát, theo ý nghĩa buông bỏ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Trí về sự 
đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Tác ý, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Xúc, theo ý nghĩa liên kết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Thọ, theo ý 
nghĩa hội tụ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn 
đầu, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải thoát, theo ý nghĩa 
cốt lỏi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niết Bàn liên quan đến bất tử, 
theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát 
ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 
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Sotapattiphalakkhane  dassanatthena — sammaditthi — tada 
samudagata. Abhiniropanatthena sammasankappo tada 
samudagato, —pe—  Patipassaddhatthena' anuppade fianam tada 
samudagatam. Chando mūlatthena tada samudagato, manasikaro 
samutthanatthena tada samudagato, phasso samodhanatthena tada 
samudagato, vedana samosaranatthena tada samudagata, samadhi 
pamukhatthena tada samudagato, sati adhipateyyatthena tada 
samudagata, pañña taduttaratthena tadā samudagata, vimutti 
saratthena — tada samudagata amatogadham nibbanam 
pariyosanatthena tada samudagatam, vutthahitva paccavekkhati. 
Ime dhammā tadā samudagata. 


Sakadagamimaggakkhane —pe— Sakadagamiphalakkhane —pe— 
Anagamimaggakkhane | —pe— Anagamiphalakkhane | —pe— 
Arahattamaggakkhane dassanatthena sammaditthi tada 
samudagata. -—pe—  Samucchedatthena khaye ñanam  tada 
samudagatam. Chando mulatthena tada samudagato, —pe— 
amatogadham nibbanam pariyosānatthena tada samudagatam, 
vutthahitva paccavekkhati. Ime dhamma tada samudagata. 


Arahattaphalakkhane ^ dassanatthena — sammaditthi — tada 
samudagata. —pe— Patippassaddhatthena' anuppade ñanam tada 
samudagatam. Chando mulatthena tada samudagato, —pe— 
amatogadham nibbanam pariyosānatthena tada samudagatam, 
vutthahitva paccavekkhati. Ime dhamma tada samudagata. 


Tam ñatatthenaˆ fianam, pajananatthena pañña. Tena vuccati 
"Tada samudagate dhamme passane? pañña paccavekkhane ñanam.” 


Paccavekkhanafiananiddeso. 


15. Vatthunanattañanam 


~~—= 


Katham ajjhattavavatthane pañña vatthunanatte ñanam? 
Katham ajjhattadhamme' vavattheti? 


Cakkhum ajjhattam vavattheti, sotam ajjhattam vavattheti, 
ghanam ajjhattam vavattheti, jivham ajjhattam vavattheti, kayam 
ajjhattam vavattheti, manam ajjhattam vavattheti. 


! patipassaddhatthena - PTS. 

^ tañ fiatatthena - PTS. 

? vipassane - PTS. 

^ ajjhattam dhamme - Syā, PTS. 
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Vào sát-na Quả Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt 
(tâm vào cảnh), đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Trí về 
sự vô sanh, theo ý nghĩa tĩnh lặng, đã được sanh khởi vào khi ấy. Ước 
muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Xúc, 
theo ý nghĩa liên kết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Thọ, theo ý nghĩa 
hội tụ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn đầu, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải thoát, theo ý nghĩa 
cốt lỏi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niết Bàn liên quan đến bất tử, 
theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát 
ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Vào sát-na Đạo Nhất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Quả Nhất 
Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Đạo Bất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na 
Quả Bất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, 
theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... 
Trí vé sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
...(như trên)... Niét Bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát ra vị ấy quán xét lại. 
Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Vào sát-na Quả A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Trí về sự vô sanh, theo ý 
nghĩa tĩnh lặng, đã được sanh khởi vào khi ấy. Ước muốn với nguồn 
cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Niết Bàn liên quan 
đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau 
khi đã thoát ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi 
vào khi ấy. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé uiệc nhìn 
thấu các pháp đã được sanh khởi vào khi ấu là trí vé viéc quán xét 
lại.” 

Phân giải thích “Trí về việc quán xét lại. 
15. Trí về tính chất khác biệt của các vật nương: 

Tuệ về việc xác định nội phần là trí về tính chất khác biệt của các 
vật nương là (có ý nghĩa) thế nào? 

Xác định các pháp thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? 


Xác định mắt thuộc nội phần, xác định tai thuộc nội phần, xác 
định mũi thuộc nội phần, xác định lưỡi thuộc nội phần, xác định 
thân thuộc nội phần, xác định ý thuộc nội phần. 
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Katham cakkhum ajjhattam vavattheti? Cakkhum 
avijjāsambhūtanti _vavattheti,  cakkhum  taņhāsambhūtan ti 
vavattheti, cakkhum kammasambhūtanti vavattheti,  cakkhum 
aharasambhutan'ti vavattheti, cakkhum catunnam mahabhutanam 
upadaya'ti vavattheti, 'cakkhum uppannan ti vavattheti, 'cakkhum 
samudagatanti vavattheti, (cakkhum ahutva sambhutam, hutva na 
bhavissatīti vavattheti, cakkhum antavantato vavattheti, cakkhum 
addhuvam asassatam viparinamadhamman'ti vavattheti, 'cakkhum 
aniccam sankhatam paticcasamuppannam khayadhammam vaya- 
dhammam viragadhammam nirodhadhamman ti vavattheti. 


Cakkhum aniccato vavattheti, no niccato, dukkhato vavattheti, no 
sukhato; anattato vavattheti, no attato, nibbindati, no nandati, 
virajjati, no rajjati, nirodheti, no samudeti; patinissajjati, no adiyati. 
Aniccato vavatthento niccasafinam pajahati, dukkhato vavatthento 
sukhasaññam pajahati, anattato vavatthento attasafifiam pajahati, 
nibbindanto nandim pajahati, virajjanto ragam pajahati, nirodhento 
samudayam  pajahati, patinissajjanto ādānam  pajahati. Evam 
cakkhum ajjhattam vavattheti. 


Katham sotam ajjhattam vavattheti? 'Sotam avijjasambhutan'ti 
vavattheti, —pe— evam sotam ajjhattam vavattheti. 


Katham ghanam ajjhattam vavattheti? 'Ghanam 
avijasambhutan'ti vavattheti, —pe— evam ghanam ajjhattam 
vavattheti. 


Katham jivham ajjhattam vavattheti? 'Jivha avijjasambhuta'ti 
vavattheti, 5ivha taņhāsambhūtāti vavattheti, jivhā kamma- 
sambhūtāti vavattheti, 5ivha āhārasambhūtāti vavattheti, 'Jivha 
catunnam mahabhutanam upadaya'ti vavattheti, 5ivha uppanna'ti 
vavattheti, Jivha samudāgatāti vavattheti, Jivha ahutva sambhuta 
hutvā na bhavissatīti vavattheti, jivhā antavantato vavattheti, jivha 
addhuva asassata viparinamadhamma'ti vavattheti, jivha anicca 
sankhata paticcasamuppanna khayadhamma vayadhamma viraga- 
dhammā nirodhadhamma'ti vavattheti. 
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Xác định mắt thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: Māt được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: “Mắt được hiện 
hữu do ái, xác định rằng: “Mắt được hiện hữu do nghiệp, xác định 
rằng: "Māt được hiện hữu do vật thc, xác định rằng: “Mắt nương 
vào tứ đại, xác định rằng: "Māt được sanh lên, xác định rằng: “Mắt 
được hiện khói, xác định rằng: “Mắt đã là không hiện hữu, sau khi 
hiện hữu sẽ không tồn tại, xác định mắt có sự hạn chế, xác định 
rằng: “Mắt là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển 
biên, xác định rằng: "Māt là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy 
thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, 
là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tân.’ 


Đối với mắt, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành giả) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giá) từ bỏ, không nắm giữ. 
Trong khi xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
xác dinh là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng: trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định mắt 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định tai thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Tai được hiện hữu do vô minh.’ ...(như trên)... Xác dinh tai 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định mũi thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Mũi được hiện hữu do vô minh. ...(như trên)... Xác định mũi 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định lưỡi thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Lưỡi được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: “Lưỡi được 
hiện hữu do ái,' xác định rằng: “Lưỡi được hiện hữu do nghiēp, xác 
định rằng: “Lưỡi được hiện hữu do vật thuc, xác định rằng: “Lưỡi 
nương vào tứ đại, xác định rằng: “Lưỡi được sanh lên, xác định 
rằng: “Lưỡi được hiện khói, xác định rằng: “Lưỡi đã là không hiện 
hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tai,' xác định lưỡi có sự hạn ché, 
xác định rằng: “Lưỡi là pháp không vững chắc, không thường còn, có 
sự chuyển biên, xác định rằng: 'Luči là vô thường, là pháp hữu vi, 
được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự 
biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.” 
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Jivham aniccato vavattheti no niccato, —pe— patinissajjati no 
ādiyati. Aniccato vavatthento  niccasafiam pajahati, —pe— 
patinissajjanto  adanam  pajahati, evam  jivham  ajjhattam 
vavattheti. 


Katham kayam ajjhattam vavattheti? 'Kayo avijjāsambhūto ti 
vavattheti, 'kayo tanhasambhuto'ti vavattheti, 'kayo 
kammasambhutoti vavattheti, “kayo āhārasambhūtoti vavattheti, 
“kayo catunnam mahābhūtānam  upadaya'ti vavattheti, “ayo 
uppannoti vavattheti, 'kayo samudagato'ti vavattheti, 'kayo ahutva 
sambhuto, hutva na bhavissatiti vavattheti, kayam antavantato 
vavattheti, 'kayo addhuvo asassato viparinamadhammotti vavattheti, 
kayo  anicco  sankhato  paticcasamuppanno khayadhammo 
vayadhammo nirodhadhammoti vavattheti, kāyam  aniccato 
vavattheti, no niccato; dukkhato vavattheti, no sukhato —pe— 
patinissajjati, no adiyatl, aniccato vavatthento, niecasaññam 
pajahati, dukkhato vavatthento sukhasaññam pajahati —pe— 
patinissajjanto adanam pajahati, evam kayam ajjhattam vavattheti. 


Katham manam ajjhattam vavattheti? “Mano avijjāsambhūto ti 
vavattheti, “mano tanhasambhuto'ti vavattheti, “mano 
kammasambhuto'ti vavattheti, “nano aharasambhuto'ti vavattheti, 
‘mano uppanno'tti vavattheti, nano samudāgatoti vavattheti, ‘mano 
ahutvā sambhūto, hutva na bhavissatīti vavattheti, manam 
antavantato vavattheti, “mano addhuvo asassato 
vipariņāmadhammoti vavatthel, “mano anicco sankhato 
paticcasamuppanno khayadhammo vayadhammo viragadhammo 
nirodhadhammo'i vavattheti, manam  aniccato vavattheti no 
niccato; dukkhato vavattheti no sukhato; anattato vavattheti, no 
attato; nibbindati, no nandati; virajjati, no rajjati; nirodheti, no 
samudeti;  patinissajjati, no  adiyati.  Aniccato vavatthento 
niccasafifiam pajahati, dukkhato vavatthento sukhasaññam pajahati, 
anattato vavatthento attasaññam pajahati, nibbindanto nandim 
pajahati, virajjanto ragam pajahati, nirodhento samudayam pajahati, 
patinissajjanto adanam pajahati, evam manam ajjhattam vavattheti, 
evam ajjhattadhamme! vavattheti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
" Ajjhattavavatthane pañña vatthunanatte fianam." 


Vatthunanattafiapaniddeso. 
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Đối với lưỡi, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: ...(như trên)... (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi 
xác định lā vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; ...(như 
trên)... trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định lưỡi 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định thân thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: “Thân được hiện hữu do vô minh; xác định rằng: “Thân được 
hiện hữu do ái, xác định rằng: “Thân được hiện hữu do nghiệp, xác 
định rằng: “Thân được hiện hữu do vật thuc,' xác định rằng: “Thân 
nương vào tứ dai, xác định rằng: “Thân được sanh lén, ..(nhu 
trên)... Đối với thân, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lac; ...(nhu 
trên)... (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi xác định là vô 
thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; trong khi xác định là khổ 
não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; ...(như trên)... trong khi từ bó, 
(hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định thân thuộc nội phần là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Xác định ý thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định rằng: 
Ý được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: Ý được hiện hữu do ái, 
xác định rằng: 'Y được hiện hữu do nghiệp, xác định rằng: 'Ý được 
hiện hữu do vật thyc, xác dinh răng: Ý được sanh lên, xác định 
rằng: 'Y được hiện khói, xác định rằng: Ý đã là không hiện hữu, sau 
khi hiện hữu sẽ không tồn tai, xác định y có sự hạn chế, xác định 
rằng: 'Y là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển 
biên, xác định rằng: “Y là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tân.’ Đối với ý, (hành giả) xác 
định là vô thường, không phải là thường: (hành giả) xác định là khổ 
não, không phải là lạc; (hành giả) xác định là vô ngã, không phải là 
ngã; (hành giả) nhàm chán, không vui thích; (hành giả) ly tham ái, 
không tham ái; (hành giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi xác định là vô 
thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; trong khi xác định là khổ 
não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi xác định là vô ngã, (hành 
già) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) dứt bỏ tham ái; trong khi làm 
cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (hành 
giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định ý thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như 
thế. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì goi) là trí, theo y nghia 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói ráng: ' "Tué vé viéc xác dinh 


⁄ _ NA 


nói phần là trí vé tính chất khác biệt của các vàt nương.” 


Phân giải thích 
“Trí về tính chất khác biệt của các vật nương.” 
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16. Gocarananattañanam 
Katham bahiddhā vavatthane pañña gocarananatte fianam? 


Katham  bahiddha dhamme  vavattheti? Rupe  bahiddha 
vavattheti, sadde bahiddha vavattheti, gandhe bahiddha vavattheti, 
rase bahiddha vavattheti, photthabbe bahiddha vavattheti, dhamme 
bahiddha vavattheti. 


Katham rupe bahiddha vavattheti? 'Rupa avijjasambhuta'ti 
vavattheti, “rupa taņhāsambhūtāti vavattheti, “upa kamma- 
sambhūtāti vavattheti, 'rūpā aharasambhuta'ti vavattheti, “upa 
catunnam mahabhutanam upadaya'ti vavattheti, “rupa uppannāti 
vavattheti, rupa samudagata'ti vavattheti, rupa ^ ahutva sambhūtā 
huttā na bhavissantī ti vavattheti, rupe antavantato vavattheti, rupa 
addhuva asassata vipariņāmadhammā ti vavattheti, “upa anicca 
sankhata ^ paticcasamuppanna | khayadhamma vayadhamma 
virāgadhammā nirodhadhammā ti vavattheti. 


Rupe aniccato vavattheti no niccato, dukkhato vavattheti no 
sukhato, anattato vavattheti no attato, nibbindati no nandati, 
virajjati no rajjati, nirodheti no samudeti, patinissajjati no ādiyati, 
aniccato vavatthento niccasaññam pajahati, dukkhato vavatthento 
sukhasaññam pajahatl, dukkhato  vavatthento sukhasaññam 
pajahati, anattato vavatthento attasaññam pajahati, nibbindanto 
nandim pajahati, virajjanto ragam pajahati, nirodhento samudayam 
pajahati, patinissajjanto adanam pajahati. Evam rupe bahiddha 
vavattheti. 


Katham sadde bahiddha vavattheti? [!J 'Sadda catunnam 
mahabhutanam upadayati  vavattheti,  'saddā ^ uppanna'ti 
vavattheti, sadda  samudagata'ti  vavattheti 'saddā ahutva 
sambhuta, hutva na bhavissantiti vavattheti, sadde antavantato 
vavattheti, 'saddā | addhuva  asassata  viparinamadhamma'ti 
vavattheti, sadda ^ anicca sankhata paticcasamuppanna 
khayadhamma vayadhammā  viragadhamma nirodhadhammā ti 
vavattheti. 


Sadde aniccato vavattheti, no niccato, —pe— evam sadde 
bahiddhā vavattheti. 


[] 'saddā avijjāsambhūtāti vavattheti —pe— iti Machasam, Syā, Si, PTS. 
potthakesu dissati, tam pana pāļisā na sameti, saddassa utucitta samutthanatta, 
atthakathayapi avijja sambhutadi catukkam na vuttan'ti vuttam. 
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16. Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ: 

Tuệ về việc xác định ngoại phần là trí về tính chất khác biệt của 
các hành xứ là (có ý nghĩa) thế nào? 

Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định các sắc thuộc ngoại phần, xác định các thinh thuộc ngoại phần, 
xác định các khí thuộc ngoại phần, xác định các vị thuộc ngoại phần, 
xác định các xúc thuộc ngoại phần, xác định các pháp thuộc ngoại 
phần. 


Xác định các sắc thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các sắc được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: “Các 
sắc được hiện hữu do ái, xác định rằng: “Các sắc được hiện hữu do 
nghiệp, xác định rằng: “Các sắc được hiện hữu do vật thực, xác định 
rằng: “Các sắc nương vào tứ đại, xác định rằng: “Các sắc được sanh 
lên, xác định rằng: “Các sắc được hiện khói, xác định rằng: “Các sắc 
đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tai, xác định 
các sắc có sự hạn chế, xác định rằng: “Các sắc là pháp không vững 
chắc, không thường còn, có sự chuyển biên, xác định rằng: “Các sắc 
là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của 
sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là 
pháp của sự diệt tân.’ 


Đối với các sắc, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành già) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. 
Trong khi xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
xác định là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng: trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bó sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định các sắc 
thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác dinh các thinh thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thé nào? Xác 
định rằng: “Các thinh nương vào tứ dai, xác định rằng: “Các thinh 
được sanh lên, xác định rằng: “Các thinh được hiện khởi, xác định 
rằng: “Các thinh đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn 
tai, xác dinh các thinh có sự hạn chế, xác định rằng: “Các thinh là 
pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển biên, xác 
định rằng: “Các thinh là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tân.’ 


Đối với các thinh, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: ...(như trên)... Xác định các thinh thuộc ngoại phần là (có ý 
nghĩa) như thế. 
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Katham gandhe bahiddhā vavattheti? “Gandha avijjāsambhūtā ti 
vavattheti, 'gandhā taņhāsambhūtāti vavattheti, —pe— evam 
gandhe bahiddhā vavattheti. 


Katham rase bahiddha vavattheti? “Rasa avijjāsambhūtā ti 
vavattheti, “rasa taņhāsambhūtāti vavattheti, —pe— evam 
rase bahiddha vavattheti. 


Katham photthabbe bahiddha  vavattheti? “Photthabba 
avijasambhuta'ti  vavattheti, — photthabba tanhasambhutati 
vavattheti, photthabba kammasambhūtāti vavattheti, photthabba 
aharasambhutati vavattheti, photthabba uppanna'ti vavattheti. 
photthabba samudāgatāti vavattheti —pe— evam photthabbe 
bahiddha vavattheti. 


Katham dhamme bahiddha vavattheti? “Dhamma 
avijjāsambhūtā ti vavattheti, tdhamma tanhasambhuta'ti vavattheti, 
dhamma kammasambhuta'ti vavattheti, dhamma aharasambhuta'ti 
vavattheti, dhamma  catunnam  mahabhutanam  upadayati 
vavattheti, ['] dhamma  uppanna'ti  vavattheti, dhamma 
samudagata'ti vavattheti, 'dhammā ahutva sambhūtāti, hutva na 
bhavissantīti vavattheti, dhamme antavantato vavattheti, dhamma 
addhuva asassata vipariņāmadhammā ti vavattheti, dhamma anicca 
sankhata ^ paticcasamuppanna khayadhamma vayadhamma 
viragadhamma nirodhadhammā ti vavattheti. 


Dhamme aniccato vavattheti, no niccato, dukkhato vavattheti no 
sukhato, anattato vavattheti no attato, nibbindati no nandati, 
virajjati no rajjati, nirodheti no samudeti, patinissajjati no ādiyati, 
—pe—  aniccato vavatthento  niccasafifiam  pajahati, dukkhato 
vavatthento sukhasaññam pajahati,  anattato vavatthento 
attasaññam pajahati, nibbindanto nandim pajahati, virajjanto ragam 
pajahati, nirodhento samudayam pajahati, patinissajjanto adanam 
pajahati. Evam dhamme bahiddha vavattheti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Bahiddha vavatthane pañña gocarananatte fianam." 


Gocarananattañananiddeso. 


[] catunnam mahābhūtānam upadayati padam - Syā, Machasam potthakesu ca 
kesuci Sihala potthakesu ca na gahitam. 
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Xác định các khí thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các khí được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: “Các 
khí được hiện hữu do ái." ...(nhu trên)... Xác định các khí thuộc ngoại 
phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định các vị thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các vị được hiện hữu do vô minh.' ...(như trên)... Xác 
định các vị thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế. 


Xác định các xúc thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các xúc được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: “Các 
xúc được hiện hữu do ái, xác định rằng: “Các xúc được hiện hữu do 
nghiệp, xác định rằng: “Các xúc được hiện hữu do vật thuc,' xác định 
rằng: “Các xúc được sanh lên, xác định rằng: “Các xúc được hiện 
khói. ...(như trên)... Xác dinh các xúc thuộc ngoai phần lā (có ý 
nghĩa) như thế. 


Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: “Các pháp được hiện hữu do vô minh, xác định rằng: “Các 
pháp được hiện hữu do ái,' xác định rằng: “Các pháp được hiện hữu 
do nghiēp, xác định rằng: “Các pháp được hiện hữu do vật thuc, xác 
định rằng: “Các pháp nương vào tứ dai, xác định rằng: “Các pháp 
được sanh lên, xác định rằng: “Các pháp được hiện khởi, xác dinh 
rằng: “Các pháp đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tôn 
tai, xác định các pháp có sự hạn chế, xác định rằng: “Các pháp là 
pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển biên, xác 
định rằng: “Các pháp là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tân.’ 


Đối với các pháp, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường: (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành già) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. 
...(như trên)... Trong khi xác dinh lā vô thường, (hành giả) dứt bó 
thường tưởng: trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc 
tưởng; trong khi xác định là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; 
trong khi nhàm chán, (hành giả) dứt bó sự vui thích; trong khi ly 
tham ái, (hành giả) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành 
giả) dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm 
giữ. Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé viéc xác định 


^. NA 


ngoại phầm lā trí vé tính chất khác biệt của các hành xứ.” 
Phân giải thích 
“Trí vë tính chất khác biệt của các hành xứ. 
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17. Cariyananattañanam 
Katham cariyavavatthane pañña cariyananatte ñanam? 
Cariyāti tisso cariyayo:  viüüanacarlya, aññanacariya, 
Nāņacariyā. 


Katama vififianacariya?' 


Rupesu dassanatthaya avajjanakiriyabyakata viãñanacariya, [*] 


rūpesu dassanattho cakkhuvififianam viññanacarliya, 
rūpesu  ditthatta abhinropana  vipakamanodhatu  viãñana- 
cariyā, rūpesu abhiniropitattā vipakamanovifiianadhatu 
vififianacariya. 


Saddesu  savanatthaya  avajjanakiriyabyakata  vififianacariya, 
saddesu  savanattho sotaviññanam viãñanacariya, saddesu 
sutattā abhiniropana? vipakamanodhatu viãñanacariya, saddesu 
abhiniropitatta vipakamanoviññanadhatu viūiiāņacariyā. 


Gandhesu  ghayanatthaya āvajjanakiriyābyākatā viññana- 
cariya,  gandhesu  ghayanattho ghanaviññanam viüiüana- 
cariyā, gandhesu  ghayitatta  abhiniropana  vipakamanodhatu 
viññanacariya, gandhesu abhiniropitatta vipakamanovififianadhatu 
vififianacariya. 


Rasesu  sayanatthaya  avajjanakiriyabyakata  vififianacariya, 
rasesu — sayanattho jivhaviññanam vififianacariya, rasesu 
sāyitattā abhiniropana vipakamanodhatu viãñanacariya, rasesu 


abhiniropitatta vipakamanovififianadhatu viūiiāņacariyā. 


Photthabbesu phusanatthaya? avajjanakiriyabyakata 
vififianacariya, photthabbesu phusanattho  kayaviññanam 
vififianacariya, photthabbesu phutthatta abhiniropana 


vipakamanodhatu  viüfianacariya, photthabbesu  abhiniropitatta 
vipakamanoviññanadhatu vififianacariya. 


Dhammesu vijananatthaya avajjanakiriyabyakata 
vififianacariya, dhammesu vijananattho manoviññanam 
vififianacariya, dhammesu viññatatta abhiniropana 


vipakamanodhatu  vififianacariya,  dhammesu  abhiniropitatta 
vipakamanoviññanadhatu vififianacariya. 


! katamam vififianacariyam - Sĩ 1. 

? abhiropanā - Syā. 

? phussanatthāya - PTS. 

[*] Tüpesu' adini santamyattapadani sabbattha vakyante payuttāni Machasam 
potthake. 
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17. Trí vé tính chất khác biệt của các hành vi: 

Tuệ về việc xác dinh hành vi là trí vé tính chát khác biệt của các 
hành vi là (có ý nghĩa) thế nào? 

Hành vi: Có ba hành vi: hành vi của thức, hành vi của vô trí, 
hành vi của trí. 

Hành vi của thức là gi? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nhìn 
thấy các sắc là hành vi của thức. Y nghĩa của việc nhìn thấy các sắc, 
tức là nhãn thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nhìn thấy 
các sắc, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là 
hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các sắc, tức 
là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nghe 
các thinh là hành vi của thức. Y nghĩa của việc nghe các thinh, tức là 
nhĩ thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nghe được các 
thinh, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là 
hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các thinh, 
tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích ngửi 
các khí là hành vi của thức. Y nghĩa của việc ngửi các khí, tức là tỷ 
thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã ngửi được các khí tức là 
ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là hành vi của 
thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các khí, tức là ý thức giới 
quan sát kết quả, là hành vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nếm các 
vị là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nếm các vị, tức là thiệt thức, 
là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nếm được các vị tức là ý giới 
tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là hành vi của thức. 
Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các vị, tức là ý thức giới quan 
sát kết quả, là hành vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích đụng 
chạm các xúc là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc đụng chạm các 
xúc, tức là thân thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã đụng 
chạm các xúc, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào 
cảnh), là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các 
xúc, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nhận 
biết các pháp là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nhận biết các 
pháp, tức là ý thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được 
nhận biết các pháp, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm 
vào cảnh), là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào 
các pháp, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 
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'Viññanacariyati kenatthena vififianacariya? 

Nīrāgā' caratīti viãñanacariya, niddosā” caratiti vififianacariya, 
nimmohā* caratiti viññanacariya, nimmana^ caratiti vififianacariya, 
nidditthi? caratiti — vififianacariya, ni-uddhaccā* caratīti 
viññanacariya, nibbicikicchā” caratīti vifiianacariya, nanusaya 
caratīti viññana-cariya, ragavippayutta caratīti vinūāņacariyā, 
dosavippayutta caratīti viãñanacariya, mohavippayuttā caratīti 
vififianacariya, manavippayutta caratiti viññanacariya, 
ditthivippayutta caratiti viinanacariya, uddhaccavippayutta caratiti 
viññanacariya,  vicikicchāvippayuttā ^ caratiti — vififianacariya, 
anusayavippayutta  caratiti  vififianacariya, kusalehi kammehi 
vippayutta caratiti viãñanacariya, akusalehi kammehi vippayutta 
caratīti viãñanacarlya, sāvajjehi kammehi vippayutta caratīti 
viññanacariya  anavajjehi kammehi vippayutta caratllli 
viññanacariya, kaņhehi kammehi vippayutta caratiti vifiianacariya, 
sukkehi kammehi vippayutta caratīti viifianacariya, sukhudrayehi 
kammehi  vippayutta  caratiti viãñanacariya, | dukkhudrayehi 
kammehi vippayutta caratiti vifinanacariya, sukhavipakehi kammehi 
vippayutta caratīti viãñanacarrya, dukkhavipākehi kammehi 
vippayuttā caratiti viññanacariya, viñfñate” caratīti viññanacarlya, 
viññanassa evarupa cariyà hotiti vififianacariya, 
pakatiparisuddhamidam  cittam  nikkilesatthenati vififianacariya, 
ayam vififianacariya. 

Katama afifianacariya?? 


Manapiyesu" rũpesu ragassa javanatthaya avajjanakiriyabyakata 
vififianacarlya, ragassa javana aññanacarlya amanāpiyesu rupesu 
dosassa javanatthaya avajjanakiriyabyakata vififianacariya, dosassa 
javana aññanacariya, tadubhayena" asamapekkhanasmim vatthu- 
smim mohassa javanatthaya avajjanakiriyabyakata viãñanacarliya, 
mohassa javana aññanacariya, vinibandhassa manassa javanatthaya 
avajjanakiriyabyakata vififianacariya, manassa javana afifianacariya, 
paramatthaya" ditthiya javanatthaya avajjanakiriyabyakata vififiana- 
cariyā, ditthiya javana aññanacariya, vikkhepagatassa uddhaccassa 
javanatthaya  avajjanakiriyabyakata viññanacariya, uddhaccassa 
javana afifianacariya, anitthangataya" vicikicchaya javanatthaya 
avajanakiriyabyakata viüfianacariya, vicikicchaya javana aññana- 
cariya, thamagatassa anusayassa javanatthaya avajjanakiriyabyakata 
vififianacariya, anusayassa javana afifianacariya. 


niraga - Pu, Machasam, Sya, PTS; niragam - Sī 1. 


1 

2 nidosā - PTS; niddosam - Si 1. ? vififiane - PTS. 

3 nimohā - PTS; nimoham - Si 1. ? añãnacariyä - Si 1. 

^ nimānā - PTS; nimānam - Si 1. ? manāpikesu - Sa. 

* niditthi - PTS, Sĩ 1. !! tadubhaye - Si 1, 2. 

ê nimuddhaccā - Syà; ni uddhaccam - Si 1. ? paramatthaya - PTS. 
” nivicikiccha - PTS, Si 1. ? anitthagataya - Sya. 
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Hành vi của thức: Hành vi của thức theo ý nghĩa gì? 

“Hành xử không có tham ái' là hành vi của thức. “Hành xử không 
có sán' là hành vi của thức. “Hành xử không có si' là hành vi của thức. 
“Hành xử không có ngã mạn là hành vi của thức. “Hành xử không có 
tà kiên’ là hành vi của thức. ‘Hành xử không có phóng dāt ... “Hành 
xử không có hoài nghi là hành vi của thức. “Hành xử không có (yếu 
tố) ngủ ngầm... “Hành xử không có liên kết với tham ái' ... Hành xử 
không có liên kết với sân’ ... Hành xử không có liên kết với si” ... 
“Hành xử không có liên kết với ngã man ... “Hành xử không có liên 
kết với tà kiên’ ... “Hành xử không có liên kết với phóng dāt ... Hành 
xử không có liên kết với hoài nghi ... Hành xử không có liên kết với 
(yếu tố) ngủ ngâm’ ... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp 
thiện'... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp bất thiện' ... 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp có tó; ... “Hành xử không 
có liên kết với các nghiệp không có tô? ... “Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp đer’ ... Hành xử không có liên kết với các nghiệp 
trång ... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng lac ... 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng khổ”... Hành 
xử không có liên kết với các nghiệp có kết quả lạc”... ‘Hành xử không 
có liên kết với các nghiệp có kết quả khổ"... Hành xử khi đã biết 
(canh) là hành vi của thức. “Hành vi có hình thức như thế của thức” 
là hành vi của thức. “Tâm này thanh tịnh ở trạng thái tự nhiên theo ý 
nghĩa xa lia phiền n&o' là hành vi của thức. Đây là hành vi của thức. 

Hành vi của vô trí là gi? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của tham ái đối với các sắc thích ý là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của tham ái là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính 
chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của sân đối với các sắc không thích 
ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc của sân là hành vi của vô trí. 
Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của 
si đối với đối tượng không có sự quan tâm bởi một trong hai (tham ái 
hoặc sân) là hành vi của thức, do sự thói thúc của si là hành vi của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của ngã mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngã 
mạn là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký 
bởi mục đích thôi thúc của tà kiến đã tiêm nhiễm là hành vi của thức, 
do sự thôi thúc của tà kiến là hành vi của vô trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của phóng dật đưa đến 
sự tàn man là hành vi của thức, do sự thôi thúc của phóng dật là 
hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của hoài nghi đưa đến không quyết đoán là hành vi 
của thức, do sự thôi thúc của hoài nghi là hành vi của vô trí. Hành 
động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của ngủ 
ngầm đưa đến động lực là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngủ 
ngầm là hành vi của vô trí. 
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Manāpiyesu saddesu —pe— manāpiyesu gandhesu —pe— 
manāpiyesu rasesu -—pe—  manapiyesu photthabbesu —pe— 
manāpiyesu dhammesu rāgassa javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā 
vififianacarlya,  ragassa javana  afifüanacariya,  amanāpiyesu 
dhammesu' dosassa javanatthāya avajjanakiribyakata 
viññanacariya,  dosassa javana aññanacariya,  tadubhayena 
asamapekkhanasmim vatthusmim mohassa javanatthaya 
avajjanakiriyabyakata vaññanacariya, mohassa javana afifianacariya, 
vinibandhanassa manassa  javanatthaya  avajjanakiriyabyakata 
vififianacariya, manassa javana aññanacariya, paramatthaya ditthiya 
javanatthaya avajjanakiriyabyakata viãñanacariya, ditthiya javana 
afifianacarlya, ^ vikkhepagatassa ^ uddhaccassa javanatthaya 


avajjanakiriyabyakata  viññanacariya, uddhaccassa javana 
afifianacariya, anitthangataya vicikicchaya javanatthaya 
avajjanakiriyabyakata vitifianacariya, vicikicchaya  Javana 
afifianacariya, thamagatassa anusayassa javanatthaya 
avajjanakiriyabyakata vififianacariya, anusayassa javana 
afifianacariya. 


Aññanacariyati Kenatthena afifianacariya? 


Saraga caratīti aññanacariya, sadosa caratīti afifianacariya, 
samoha caratīti aññanacarliya, samana caratīti afifianacariya, 
saditthi caratiti aññanacariya, sa-uddhacca caratiti afifianacariya, 
savicikiccha caratiti afifianacariya, sanusasa caratiti afifianacariya, 
ragasampayutta caratīti aññanacariya, dosasampayutta caratiti 
aññanacariya, mohasampayutta aññanacariya, manasampayutta 
caratīti aññanacariya, ditthisampayutta  caratiti aññanacariya, 
uddhaccasampayutta caratiti aññanacariya, vicikicchasampayutta 
caratiti afifianacariya, anusayasampayutta caratīti afifianacariya, 
kusalehi kammehi vippapayutta caratīti affianacariya, akusalehi 
kammehi sampayutta caratiti aññanacariya, savajjehi kammehi 
sampayuttā” caratīti afifianacariya, anavajjehi kammehi vippayutta 
caratiti aññanacariya, kanhehi kammehi sampayutta? caratiti 
afifianacariya, sukkehi kammehi vippayutta caratiti 
aññanacariya, sukhudrayehi kammehi  vippayutta?  caratiti 
aññanacariya, dukkhudrayehi kammehi  sampayutta? caratīti 
afifianacarlya, sukhavipakehi kammehi  vippayutta caratīti 
aññanacariya, dukkhavipakehi kammehi sampayutta? aūnāte* 
caratīti — afifianacarlya, aññanassa evaruipa  cariya  hotiti 
aññanacariya, ayam afifianacariya. 


! rüpesu - PTS. 
? vippayuttā - PTS. 
? afifiane - Si 1, 2. 
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Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của tham ái đối với các thinh hợp y ...(như trên)... đối với các khí hợp 
ý ..(nhu trên)... đối với các vị hợp ý ...(như trên)... đối với các xúc 
hợp ý ...(như trên)... đối với các pháp hợp ý là hành vi của thức, do 
sự thôi thúc của tham ái là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm 
có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của sân đối với các pháp 
không hợp ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc của sân là hành vi 
của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích 
thôi thúc của si đối với đối tượng không có sự quan tâm bởi một 
trong hai (tham ái hoặc sân) là hành vi của thức, do sự thôi thúc của 
si là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi 
mục đích thôi thúc của ngã mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự 
thôi thúc của ngã mạn là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm 
có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của tà kiến đã tiêm nhiễm 
là hành vi của thức, do sự thôi thúc của tà kiến là hành vi của vô trí. 
Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của 
phóng dật đưa đến sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi thúc 
của phóng dật là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính 
chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của hoài nghi đưa đến không quyết 
đoán là hành vi của thức, do sự thôi thúc của hoài nghi là hành vi của 
vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi 
thúc của ngủ ngầm đưa đến động lực là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của ngủ ngầm là hành vi của vô trí. 

Hành vi của vô trí: Với ý nghĩa gì là hành vi của vô trí? 

“Hành xử do tham ái là hành vi của vô trí. “Hành xử do sâm’ là 
hành vi của vô trí. “Hành xử do sỉ là hành vi của vô trí. Hành xử do 
ngã mạn là hành vi của vô trí. ‘Hành xử do tà kiến ' là hành vi của vô 
trí. “Hành xử do phóng dāt là hành vi của vô trí. “Hành xử do hoài 
nghĩ là hành vi của vô trí. “Hành xử do (yếu tố) ngủ ngầm là hành vi 
của vô trí. “Hành xử do liên kết với tham ái' là hành vi của vô trí. 
“Hành xử do liên kết với sâm’ ... Hành xử do liên kết với sī ... Hành 
xử do liên kết với ngã man' ... “Hành xử do liên kết với tà kiên’ ... 
“Hành xử do liên kết với phóng dāt ... Hành xử do liên kết với hoài 
nghỉ... Hành xử do liên kết với (yếu tố) ngủ ngâm’ ... ‘Hành xử 
không có liên kết với các nghiệp thiện” ... Hành xử do liên kết với các 
nghiệp bát thiên’ ... Hành xử do liên kết với các nghiệp có tội... 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp không có tội”... Hành xử 
do liên kết với các nghiệp đer ... Hành xử không có liên kết với các 
nghiệp trắng”... Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng 
trưởng lac' ... Hành xử do liên kết với các nghiệp tăng trưởng khổ là 
hành vi của vô trí. Hành xử không có liên kết với các nghiệp có kết 
quả lac' là hành vi của vô trí. “Hành xử do liên kết với các nghiệp có 
kết quả khổ là hành vi của vô trí. “Hành xử khi chưa biết (cānh) là 
hành vi của vô trí. ‘Hành vi có hinh thức như thế của vô trí là hành vi 
của vô trí. Đây là hành vi của vô trí. 
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Katamā fianacariya? 


Aniccanupassanatthaya āvajjanakiriyābyākatā  viüfianacariya, 
aniccanupassana ñanacariya, dukkhanupassanatthaya  avajjana- 
kiriyabyakata viãñanacariya, dukkhānupassanā fanacariya, anatta- 
nupassanatthaya āvajjanakiriyābyākatā vififianacariya, anattānu- 
passana fianacariya, nibbidanupassanatthaya —pe— viraganupas- 
sanatthaya —pe— nirodhanupassanatthaya —pe— patinissaggānu- 
passanatthaya —pe— khayanupassanatthaya —pe— vayānupassa- 
natthaya —pe— viparinamanupassanatthaya —pe— animittānupas- 
sanatthaya —pe— appanihitanupassanatthaya —pe— suññatanupas- 
sanatthaya —pe— adhipaññadhammanupassanatthaya —pe— yatha- 
bhutañanadassanatthaya —pe—  adinavanupassanatthaya —pe— 
patisankhanupassanatthaya  avajjanakiriyabyakata  vififianacariya, 
patisankhanupassana fianacariya, vivattananupassana fianacariya, 
sotapattimaggo fianacariya, sotapattiphalasamapatti fianacariya, sa- 
kadagamimaggo fianacariya, sakadagamiphalasamapatti fianacariya, 
anagamimaggo ñanacarlya, anagamiphalasamapatti fianacariya, 
arahattamaggo fianacariya, arahattaphalasamapatti fianacariya. 


Nāņacariyāti Kenatthena ñãnacariyä. 


Niraga caratiti fianacariya, niddosa caratiti fianacariya, nimmoha 
caratiti fianacariya, nimmana caratiti ñanacariya, nidditthi caratiti 
ñanacariya, ni-uddhacca caratiti fianacariya, nibbicikiccha caratiti 
Nāņacariyā, nanusaya caratiti ñanacarlya, ragavippayutta caratiti 
fianacariya, dosavippayutta caratīti fianacariya, mohavippayutta 
caratiti fianacariya, mānavippayuttā caratiti fianacariya, ditthivip- 
payutta caratiti fianacariya, uddhaccavippayutta caratiti fianacariya, 
vicikicchavippayutta caratiti ñanacariya, anusayavippayutta caratiti 
ñanacariya kusalehi kammehi sampayutta' caratiti fianacariya, 
akusalehi kammehi vippayutta caratīti fianacarlya, sāvajjehi 
kammehi vippayutta caratīti fianacariya, anavajjehi kammehi 
sampayutta caratīti ñanacariya, kanhehi kammehi vippayutta 
caratīti ñanacariya, sukkehi kammehi sampayutta' caratiti 
ñanacariya sukhudrayehi kammehi sampayutta caratiti fianacariya, 
dukkhudrayehi kammehi vippayutta caratīti fianacariya, sukha- 
vipākehi kammehi sampayutta' caratiti ñanacariya, dukkhavipakehi 
kammehi vippayutta caratiti fianacariya, nāte” caratiti fianacariya, 
fianassa evarupa cariya hotiti fianacariya, ayam fianacariya. 


~~— ~— 


ñatatthena ñanam, pajānanatthena pañña. Tena  vuccati: 
"Cariyavavatthane pañña cariyananatte fianam." 


Cariyananattafiananiddeso. 


! vippayuttā - PTS. ? fiane - Si 1, 2. 
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Hành vi của trí là gi? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán 
xét về vô thường là hành vi của thức, sự quán xét về vô thường là 
hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục 
đích quán xét về khổ não là hành vi của thức, sự quán xét về khổ não 
là hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm 
mục đích quán xét về vô ngã là hành vi của thức, sự quán xét về vô 
ngã là hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký 
nhằm mục đích quán xét về nhàm chán ..., nhằm mục đích quán xét 
về ly tham ái ..., nhằm mục đích quán xét về diệt tận ..., nhằm mục 
đích quán xét về từ bỏ ..., nhằm mục đích quán xét về đoạn tận ..., 
nhằm mục đích quán xét về biến hoại ..., nhằm mục đích quán xét về 
chuyển biến ..., nhằm mục đích quán xét về vô tướng ..., nhằm mục 
đích quán xét về vô nguyện ..., nhằm mục đích quán xét về không 
tánh ..., nhằm mục đích quán xét các pháp bằng thắng tuệ ..., nhằm 
mục đích của sự biết và thấy đúng theo thuc thé ..., nhằm mục đích 
quán xét về sự tai hai ... nhằm mục đích quán xét về phân biệt ró là 
hành vi của thức, sự quán xét vé phân biệt ró là hành vi của trí. Sự 
quán xét về ly khai là hành vi của trí. Đạo Nhập Lưu là hành vi của 
tri. Sự chứng đạt Quả Nhập Lưu là hành vi của trí. Đạo Nhất Lai ... 
Sự chứng đạt Quả Nhất Lai ... Đạo Bất Lai ... Sự chứng đạt Quả Bất 
Lai... Đạo A-la-hán là hành vi của trí. Sự chứng đạt Quà A-la-hán là 
hành vi của trí. 

Hành vi của trí: Với ý nghĩa gì là hành vi của trí? 

“Hành xử không có tham á? là hành vi của trí. Hành xử không có 
sân’ là hành vi của trí. “Hành xử không có sử là hành vi của trí. ‘Hành 
xử không có ngã man' là hành vi của trí. Hành xử không có tà kiến” 
là hành vi của trí. ...(như trên)... Hành xử do liên kết với các nghiệp 
thiện”... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp bất thiên’ ... 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp có tội' ... “Hành xử do liên 
kết với các nghiệp không có tó ... “Hành xử không có liên kết với các 
nghiệp đer’ ... Hành xử do liên kết với các nghiệp tráng”... “Hành xử 
do liên kết với các nghiệp tăng trưởng lac' ... Hành xử không có liên 
kết với các nghiệp tăng trưởng khổ... Hành xử do liên kết với các 
nghiệp có kết quá lac' ... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp có 
kết quả khổ” ... Hành xử khi đã biēt ... “Hành vi có hình thức như thế 
của tri” là hành vi của trí. Đây là hành vi của trí. 

Nhu thế, hành vi của thức là loai khác, hành vi của vô trí là loại 
khác, hành vi của trí là loại khác (nữa). Điều ấy, theo ý nghĩa đã được 
biết (thì goi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì goi) là tuệ. Vi thế, 
được nói rằng: “Tuệ vé viéc xác dinh hành vi là trí vé tính chất khác 
biét cua các hành vi." 

Phán giài thích 
“Trí vë tính chất khác biệt của các hành vi. 
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18. Bhuminanattañanam 


Katham catudhammavavatthane pañña bhuminanatte anam? 
Catasso bhumiyo: kamavacara bhumi, rūpāvacarā  bhumi, 
arūpāvacarā bhūmi, apariyapanna bhūmi. 


Katamā kamavacara  bhumi? Hetthato avīciranirayam 
pariyantam karitvā, uparito paranimmitavasavatti deve anto karitvā 
yam etasmim antare etthāvacarā ettha pariyāpannā khandhadhātu- 
āyatanā rupa vedana sañña sankhara viãñanam, ayam kāmāvacarā 
bhumi. 

Katama rupavacara bhumi?  Hetthato — brahmalokam 
pariyantam karitva, uparito akanitthe deve anto karitva, yam 
etasmim antare etthavacara ettha pariyapanna samapannassa và 
uppannassa' va ditthadhammasukhaviharissa va  cittacetasika 
dhamma, ayam rupavacara bhumi. 


Katamā arūpāvacarā bhumi? Hetthato ākāsānaūcāyatanūpage 
deve pariyantam karitvā uparito nevasaññanasaññayatanupage 
deve anto karitvā, yam etasmim antare etthavacara ettha 
pariyāpannā  samāpannassa va  uppannassa! va  dittha- 
dhammasukhaviharissa vā cittacetasika dhammā, ayam arūpāvacarā 
bhūmi. 

Katamā apariyāpannā bhūmi?  Apariyapanna maggā ca 
maggaphalāni ca asankhatā ca dhātu, ayam apariyāpannā bhūmi. 
Imā catasso bhūmiyo. 


Aparapi catasso bhūmiyo?  Cattaro satipatthānā, cattāro 
sammappadhana, cattāro iddhipādā, cattari jhānāni, catasso 
appamafifiayo, catasso arūpasamāpattiyo, catasso patisambhidā, 
catasso patipada, cattari arammanani, cattari ariyavamsani, cattari 
sangahavatthuni, cattari cakkani, cattari dhammapadani, ima 
catasso bhumiyo. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Catudhammavavatthane pañña bhuminanatte anam." 


Bhüminanattafiapaniddeso. 


1 upapannassa - Machasam, Syā, PTS. 
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18. Trí vê tính chất khác biệt của các lãnh vực: 


Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
lãnh vực là (có ý nghĩa) thế nào? Có bốn lãnh vực: lãnh vực dục giới, 
lãnh vực sāc giới, lãnh vực vô sāc giới, lãnh vực không bi lệ thuộc. 


Lãnh vực dục giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là địa ngục Vô 
Gián và lấy giới hạn bên trên là chư thiên Tha Hóa Tự Tại, khoảng 
giữa này là nơi mà-các uẩn, các giới, các xứ, các sắc, các thọ, các 
tưởng, các hành, và thức-có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi 
ấy; đây là lãnh vực dục giới. 

Lãnh vực sắc giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là thế giới Phạm 
Thiên và lấy giới hạn bên trên là chư thiên Sắc Cứu Cánh, khoảng 
giữa này là nơi mà-các pháp về tâm và sở hữu tâm của vị đang thé 
nhập, hoặc của vi đã được sanh lên, hoặc của vi có sự an trú lạc trong 
hiện tại-có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi ấy; đây là lãnh 
vực sāc gidi. 

Lãnh vực vô sāc giới lā gì? Lấy ranh giới bên dưới là chư thiên đạt 
đến Không Vô Biên Xứ và lấy giới hạn bên trên là chư thiên đạt đến 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, khoảng giữa này là nơi mà-các pháp 
về tâm và sở hữu tâm của vị đang thể nhập, hoặc của vị đã được sanh 
lên, hoặc của vi có sự an trú lac trong hiện tai-có sự sinh hoạt ở nơi 
ấy, bị giới hạn ở nơi ấy; đây là lãnh vực vô sắc giới. 

Lãnh vực không bị lệ thuộc là gì? Các Đạo, các Quả của Đạo, và 
Niết Bàn là không bị lệ thuộc; đây là lãnh vực không bị lệ thuộc. Đây 
là bốn lãnh vực. 


Còn có bốn lãnh vực khác nữa là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
cần, bốn như ý túc, bốn thiền, bốn vô lượng (tâm), bốn sự chứng đạt 
vô sắc, bón phân tích, bón sự thực hành,' bốn cānh,!*] bốn truyền 
thống của bậc Thánh,t*! bón sự việc thâu phục, bón bánh xe (đưa đến 
tiến hoa),!*! bón nền tảng trong pháp;l*1 đây là bón lãnh vực. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé viéc xác định 


⁄ _ NA 


bốn pháp là trí vé tính chát khác biệt cua các lãnh uực.” 


Phán giài thích 
“Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực.” 


' Bốn sự thực hành (catasso patipadā): hành khổ đắc chậm, hành khổ đắc nhanh, 
hành lạc đắc chậm, hành lạc đắc nhanh (PtsA. 1, 299). Các điều còn lai xin xem ở 
Phần Phụ Chú. 
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19. Dhammananattañanam 


Katham navadhammavavatthane pañña | dhammananatte 
fianam? 


Katham dhamme vavattheti? Kamavacare dhamme kusalato 
vavattheti, akusalato vavattheti, abyakatato vavattheti, rũpavacare 
dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. Arūpāvacare 
dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. Apariyapanne 
dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. 


Katham kamavacare dhamme kusalato vavattheti, akusalato 
vavattheti, abyakatato vavattheti? Dasa kusalakammapathe kusalato 
vavattheti, dasa akusalakammapathe akusalato vavattheti, rupañca 
vipakafica kiriyafica abyakatato vavattheti. Evam  kamavacare 
dhamme kusalato vavattheti, akusalato vavattheti, abyakatato 
vavattheti. 


Katham rūpāvacare dhamme kusalato vavattheti, abyakatato 
vavattheti?  Idhatthassa  cattari jhanani  kusalato  vavattheti, 
tatrupapannassa cattāri jhanani abyakatato vavattheti. Evam 
rũpavacare dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. 


Katham arupavacare dhamme kusalato vavattheti, abyakatato 
vavattheti? Idhatthassa catasso arūpāvacarasamāpattiyo kusalato 
vavattheti,  tatrüpapannassa  catasso arupavacarasamapattiyo 
abyakatato  vavattheti. Evam arupavacare dhamme  kusalato 
vavattheti, abyakatato vavattheti. 


Katham apariyapanne dhamme kusalato vavattheti, abyakatato 
vavattheti? Cattaro ariyamagge kusalato vavattheti, cattari ca 
samafifiaphalani nibbanañca  abyakatato —vavattheti. Evam 
apariyapanno dhamme kusalato vavattheti, abyakatato vavattheti. 
Evam dhamme vavattheti. 


Nava  pamojjamulaka | dhamma: Aniccato  manasikaroto 
pamojjam jāyati, pamuditassa piti jāyati, pitimanassa kayo 
passambhati, passaddhakayo sukham vedeti, sukhino cittam 
samadhiyati, samahie  citte  yathabhutam jānāti' passati, 
yathabhutam janam passam nibbindati, nibbindam virajjati, viraga 
vimuccati. Dukkhato manasikaroto pamojjam jayati —pe— anattato 
manasikaroto pamojjam jayati —pe— 


1 pajānāti - Machasam, Syā, PTS. 
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19. Trí về tính chất khác biệt của các pháp: 


Tuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 

Xác định các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Về các pháp dục giới, 
(hành giả) xác định thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký. Về các 
pháp sắc giới, (hành giả) xác định thiện, xác định vô ký. Về các pháp 
vô sắc giới, (hành giả) xác định thiện, xác định vô ký. Về các pháp 
không bi lệ thuộc, (hành già) xác định thiện, xác định vô ký. 

Về các pháp dục giới, xác định thiện, xác định bất thiện, xác định 
vô ký là (có ý nghĩa) thế nào? Vê mười phương thức của nghiệp 
thiện, (hành giả) xác định là thiện. Về mười phương thức của nghiệp 
bất thiện, (hành giả) xác định là bất thiện. Về sắc, nghiệp quả, và duy 
tác, (hành giả) xác định là vô ký. Về các pháp dục giới, xác định 
thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký là (có ý nghĩa) như thế. 

Về các pháp sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là (có ý nghĩa) 
thế nào? Về bốn thiền của vị hiện ở thế gian này, (hành giả) xác định 
là thiện. Về bốn thiền của vị đã tái sanh đến nơi ấy, (hành giả) xác 
định là vô ký. Về các pháp sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là 
(có ý nghĩa) như thế. 

Về các pháp vô sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là (có ý 
nghĩa) thế nào? Về bốn sự chứng đạt vô sắc giới của vị hiện ở thế 
gian này, (hành giả) xác định là thiện. Về bốn sự chứng đạt vô sắc 
giới của vị đã tái sanh đến nơi ấy, (hành giả) xác định là vô ký. Về các 
pháp vô sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là (có ý nghĩa) như 
thế. 


Về các pháp không bị lệ thuộc, xác định thiện, xác định vô ký là 
(có ý nghĩa) thế nào? Về bốn Thánh Đạo, (hành giả) xác định là 
thiện. Về bốn Quả tương ứng và Niết Bàn, (hành giả) xác định là vô 
ký. Về các pháp không bị lệ thuộc, xác định thiện, xác định vô ký là 
(có ý nghĩa) như thế. Như vậy là xác định các pháp. 


Chín cội nguồn của sự hân hoan: Hân hoan sanh khởi đến 
(hành giả) đang tác ý về vô thường. Khi (hành giả) được hân hoan, 
hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, 
(hành giả) nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được định. Khi tâm được 
định, (hành giả) nhận biết và thấy đúng theo thực thể. Khi nhận biết 
và thấy đúng theo thực thể, (hành giả) nhàm chán. Khi nhàm chán, 
(hành giả) ly tham ái. Do ly tham ái, (hành giả) được giải thoát. Hân 
hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về khổ não, ...(như trên)... 
Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về vô ngã, ...(nhu 
trên)... 
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Rupam aniccato manasikaroto pamojjam jayati —pe— rūpam 
dukkhato manasikaroto pamojjam jayati —pe— rūpam anattato 
manasikaroto pamojjam jayati —pe— vedanam —pe— saññam 
—pe—  sankhare -—pe— viãñanam  —pe—  cakkhum  —pe— 
jaramaranam  aniccato manasikaroto pamojjam jayati —pe— 
jarāmaraņam dukkhato manasikaroto pamojjam jayati —pe— 
jaramaranam anattato manasikaroto pamojjam jayati, pamuditassa 
piti jayati, pitimanassa kayo passambhati, passaddhakayo sukham 
vedeti, sukhino cittam samadhiyati, samahite citte yathabhutam 
janati passati, yathabhutam janam passam nibbindati, nibbindam 
virajjati, viraga vimuccati. Ime nava pamojjamulaka dhamma. 


Nava yonisomanasikāramūlakā dhamma: Aniccato yoniso 
manasikaroto pamojjam jayati, pamuditassa piti jayati, pitimanassa 
kayo passambhati, passaddhakayo sukham vedeti, sukhino cittam 
samadhiyati, samahitena cittena “dam dukkhan'ti yathabhutam 
pajanati, “ayam dukkhasamudayoti yathabhutam pajanati, “ayam 
dukkhanirodhoti yathābhūtam pajānāti, “ayam dukkhanirodha- 
gamini patipada'ti yathabhutam pajanati. 


Dukkhato yonisomanasikaroto pamojjam jayati, pamuditassa piti 
jāyati, pitimanassa kayo passambhati, passaddhakayo sukham 
vedeti, sukhino cittam samadhiyati, samahitena cittena “dam 
dukkhanti yathabhutam  pajanati, “ayam dukkhasamudayo ti 
yathabhutam  pajanati, “ayam dukkhanirodhoti yathabhutam 
pajanati, “ayam dukkhanirodhagamini patipadati yathabhutam 
pajanati. 


Anattato yonisomanasikaroto pamojjam jayati —pe— rūpam 
aniccato yonisomanasikaroto pamojjam jāyati —pe— rūpam 
dukkhato yonisomanasikaroto pamojjam jayati —pe— rūpam 
anattato yonisomanasikaroto pamojjam jayati —pe— vedanam 
—pe— saññam —pe— sankhare —pe— viãñanam —pe— cakkhum 
—pe— jaramaranam aniccato yonisomanasikaroto pamojjam jayati 
—pe— jaramaranam dukkhato yonisomanasikaroto pamojjam jayati 
—pe— jaramaranam anattato yonisomanasikaroto pamojjam jayati, 
pamuditassa piti jāyati,  pitimanassa kayo passambhatl. 
Passaddhakayo sukham vedeti, sukhino cittam samadhiyatl, 
samahitena cittena ‘idam dukkhan'ti yathabhutam pajanati, 'ayam 
dukkhasamudayo'ti yathabhutam pajanati, “ayam dukkhanirodho ti 
yathabhutam pajānāti, “ayam dukkhanirodhagamini patipada'ti 
yathabhutam pajanal. Ime nava  yonisomanasikaromulaka 
dhamma. 
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Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về sắc là vô 
thường. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý vē 
sắc là khổ não. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) dang tác 
ý về sắc là vô ngã. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang 
tác ý về thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão tử là vô thường. 
...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) dang tác ý về lão tử là 
khổ não. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý về 
lão tử là vô ngã. Khi (hành giả) được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi 
tâm có hy, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, (hành giả) nhận 
biết lạc. Khi có lạc, tâm được định. Khi tâm được định, (hành giả) 
nhận biết và thấy đúng theo thực thể. Khi nhận biết và thấy đúng 
theo thực thể, (hành giả) nhàm chán. Khi nhàm chán, (hành giả) ly 
tham ái. Do ly tham ái, (hành giả) được giải thoát. Đây là chín cội 
nguồn của sự hân hoan. 


Chín cội nguồn của sự tác ý đúng đường lối: Hân hoan 
sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng đường lối về vô thường. 
Khi (hành giả) được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở 
nên tịnh. Khi thân được tịnh, (hành giả) nhận biết lạc. Khi có lạc, 
tâm được định, do tâm được định, (hành giả) nhận biết đúng theo 
thuc thể rằng: “Đây là Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây 
là nhân sanh Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt 
tận Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ.” 


Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng đường lối về 
khổ não. Khi (hành giả) được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, 
thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, (hành giả) nhận biết lạc. Khi 
có lạc, tâm được định, do tâm được định, (hành giả) nhận biết đúng 
theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,'... “Đây là nhân sanh Khổ,' ... “Đây là 
sự diệt tận Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là su thuc 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ.” 


Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng đường lối về 
vô ngã. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng 
đường lối về sắc là vô thường. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến 
(hành giả) đang tác ý đúng đường lối về sắc là khổ não. ...(nt)... Hân 
hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng đường lối về sắc là vô 
ngã. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng 
đường lối về thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão tử là vô 
thường. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến (hành giả) đang tác ý đúng 
đường lối về lão tử là khổ não. ...(nt)... Hân hoan sanh khởi đến 
(hành giả) đang tác ý đúng đường lối về lão tử là vô ngã. Khi (hành 
giả) được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở nên tịnh. 
Khi thân được tịnh, (hành giả) nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được 
định. Khi tâm được định, (hành giả) nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đây là Khổ,'... Đây là nhân sanh Khē, ... “Đây là sự diệt tận 
Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận Khổ.` Đây lā 9 cội nguồn của sự tác ý đúng đường lối. 

165 


Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Nāņakathā 


Nava nanatta: dhātunānattam  paticca uppajjati phassa- 
nanattam,  phassananattam  paticca  uppajjati vedananattam, 
vedanananattam paticca uppajjati saññananattam, saññananattam 
paticca uppajjati sankappananattam, sankappananattam paticca 
uppajjati chandananattam, chandananattam  paticca uppajjati 
parilahananattam, parilahananattam paticca uppajjati 
pariyesanananattam,  pariyesanānānattam paticca  uppajjati 
labhananattam. Ime navananatta. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Nava dhammavavatthane pañña dhammananatte fianam." 


Dhammananattañaänaniddeso. 


2o - 24. Nànapaficakam 


Katham abhiññapañña ñatatthe' ñanam, parlññapañña 
tīraņatthe” ñanam, pahanapañña  pariccagatthe? ñanam, 
bhavanapañña ekarasatthe^ anam, sacchikiriyapañña phusanatthe* 
ñanam? 


— awm 


pahina honti te te dhamma pariccatta honti, ye ye dhamma bhavita 
hontite te dhamma ekarasa honti, ye ye dhamma sacchikata honti te 
te dhamma phassita° honti. 

Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
pahanapañña pariccagatthe ñanam, bhavanapafifia ekarasatthe 
ñanam, sacchikiriyapañña phusanatthe ñanam.” 


Ñanapañcakaniddeso. 


1 ñãtatthena - Si 1, 2, 3, Syā. 

2 tīraņatthena - Si 1, 2, 3, Syā. 

3 pariccagatthena - Si 1, 2, 3, Sya. 
^ ekarasatthena - Si 1, 2, 3, Sya. 

? phassanatthena - Sĩ 1, 2, 3, Syã. 
° phusità - Syā. 
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Chín tính chất khác biệt: Tùy thuận vào tính chất khác biệt 
của giới (như mắt, tai, v.v...), tính chất khác biệt của xúc được sanh 
lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của xúc, tính chất khác biệt 
của thọ được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của thọ, 
tính chất khác biệt của tưởng được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất 
khác biệt của tưởng, tính chất khác biệt của tư được sanh lên. Tùy 
thuận vào tính chất khác biệt của tư, tính chất khác biệt của ước 
muốn được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của ước 
muốn, tính chất khác biệt của trạng thái bực bội được sanh lên. Tùy 
thuận vào tính chất khác biệt của trạng thái bực bội, tính chất khác 
biệt của tâm cầu được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt 
của tầm cầu, tính chất khác biệt của sự thành tựu được sanh lên. Đây 
là chín tính chất khác biệt. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé viéc xác định 


⁄ _ NA 


chín pháp là trí vé tính chát khác biét cua các pháp." 
Phân giải thích “Trí vé tính chất khác biệt của các pháp." 


20-24. Năm loại Trí: 


Tuệ về sự biết rõ là trí về ý nghĩa của điều đã được biết, tuệ về sự 
biết toàn diện là trí về ý nghĩa của quyết đoán, tuệ về sự dứt bỏ là trí 
về ý nghĩa của buông bỏ, tué về sự tu tập là trí về ý nghĩa của nhất vi, 
tuệ về sự tác chứng là trí về ý nghĩa của sự chạm đến là (có ý nghĩa) 
thế nào? 


Những pháp nào đã được biết rõ, những pháp ấy là đã được biết; 
những pháp nào đã được biết toàn diện, những pháp ấy là đã được 
quyết đoán; những pháp nào đã được dứt bỏ, những pháp ấy lā đã 
được buông bỏ; những pháp nào đã được tu tập, những pháp ấy là có 
nhất vị; những pháp nào đã được tác chứng, những pháp ấy là đã 
được chạm đến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự biết rõ là 
trí vé ý nghĩa của điều đã được biét, tuệ vē sự biết toàn diện lā trí 
vé ú nghĩa cua quuết đoán, tué vé sự dứt bỏ là trí vé ú nghĩa của 
buông bỏ, tué vé sự tu tập là trí vé ú nghĩa của nhất vi, tué vé sự tác 
chứng là trí vé ú nghĩa của sự chạm đến.” 


Phân giải thích vé “Năm loai Trí. 
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25 - 28. Patisambhidañanam 


Katham atthanānatte pañña  atthapatisambhide ñanam, 
dhammananatte pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide ñanam? 


Saddhindriyam dhammo, viriyindriyam dhammo, satindriyam 
dhammo, samadhindryam dhammo, paññimndriyam dhammo, 
añño saddhindriyaam dhammo' añño viriyindriyam dhammo, 
añño satindriyam dhammo, añño samadhindriyam dhammo, 
añño paññindryam dhammo, yena ñanena ime nānā 
dhamma ñata, teneva ñanena ime nana dhamma patividita'ti. Tena 
vuccati: “Dhammananatte pañña dhammapatisambhide ñanam.” 


Adhimokkhattho attho  paggahattho  attho,  upatthanattho 
attho, avikkhepattho ^ attho, ^ dassanattho  attho,  afifio 
adhimokkhattho attho, añño paggahattho attho, añño 
upatthanattho attho, añño avikkhepattho attho, añño dassanattho 
attho yena fianena ime nana attha ñata, teneva fianena ime 
nana attha patividitāti. Tena vuccati: "Atthanānatte pañña 
atthapatisambhide ñanam.” 


Pañca dhamme sandassetum byafijananiruttabhilapa, 
pañcatthe sandassetum byafijananiruttabhilapa. Afia dhamma- 
niruttiyo, añña atthaniruttiyo. Yena fianena ima nana niruttiyo ñata, 
teneva ñanena ima nana niruttiyo patividitāti. Tena vuccati: 
"Niruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam.” 


Pañcasu dhammesu fianani, pañcasu atthesu fianani, dasasu 
niruttisu fianani. Aññani dhammesu fianani, aññani atthesu fianani, 
aññani niruttisu fianani. Yena fianena ime nana ñana ñata, teneva 
ñanena ime nana ñana patividitati. Tena vuccati: "Patibhanananatte 
pañña patibhanapatisambhide ñanam.” 


Saddhabalam | dhammo,  viriyabalam dhammo, satibalam 
dhammo, samādhibalam dhammo, paññabalam dhammo. Añño 
saddhabalam dhammo, añño viriyabalam dhammo, añño satibalam 
dhammo, añño samadhibalam dhammo, añño paññabalam 
dhammo. Yena ñanena ime nana dhamma ñata, teneva ñanena ime 
nana dhamma patividita'ti. Tena vuccati: “Dhammananatte pañña 
dhammapatisambhide fianam." 


1 saddhindriya dhammo (iccadi) - Si 1, 3. 


168 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Trí 


25-28. Trí vê sự phân tích: 

Tuệ vé tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí vé sự phân tích 
các ý nghĩa, tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí về sự phân 
tích các pháp, tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự 
phân tích các ngôn từ, tuệ về tính chất khác biệt của các phép biện 
giải là trí về sự phân tích các phép biện giải là (có ý nghĩa) thế nào? 

Tín quyền là pháp, tấn quyền là pháp, niệm quyền là pháp, định 
quyền là pháp, tuệ quyền là pháp. Tín quyền là pháp khác, tấn quyền 
là pháp khác, niệm quyền là pháp khác (nữa), định quyền là pháp 
khác (nữa), tuệ quyền là pháp khác (nữa). Do trí nào các pháp khác 
biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các pháp khác biệt này được 
thấu triệt. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các 
pháp là trí vé sự phán tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự cương quyết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự ra sức là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản 
mạn là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự 
cương quyết là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác, ý 
nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự không tản 
mạn là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa khác 
(nữa). Do trí nào các ý nghĩa khác biệt này được biết, cũng do chính 
trí ấy các ý nghĩa khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: 
“Tuệ vé tính chất khác biệt của các ú nghĩa là trí vé sự phán tích các 
ú nghĩa.” 

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ ró năm pháp. Nói lên văn tự và 
ngôn từ để chỉ rõ năm ý nghĩa. Các ngôn từ của các pháp là khác, các 
ngôn từ của các ý nghĩa là khác. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các ngôn 
từ là trí vé sự phán tích các ngón từ.” 

Có các trí về năm pháp, có các trí về năm ý nghĩa, có các trí về 
mười ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là 
khác, các trí về ngôn từ là khác (nữa). Do trí nào các trí khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các trí khác biệt này được thấu triệt. 
Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các phép bién 
giải là trí vé sự phân tích các phép biện giải.” 

Tín lực là pháp, tấn lực là pháp, niệm lực là pháp, định lực là 
pháp, tuệ lực là pháp. Tín lực là pháp khác, tấn lực là pháp khác, 
niệm lực là pháp khác (nữa), định lực là pháp khác (nữa), tuệ lực là 
pháp khác (nữa). Do trí nào các pháp khác biệt này được biết, cũng 
do chính trí ấy các pháp khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được 
nói rằng: “Tuệ vé tính chát khác biệt của các pháp là trí vé sự phán 
tích các pháp.” 
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Assaddhiye akampiyattho attho, kosajje akampiyattho attho, 
pamāde akampiyattho attho, uddhacce akampiyattho attho, avijjāya 
akampiyattho attho, añño assaddhiye akampiyattho attho, añño 
kosajje akampiyattho attho, añño pamade akampiyattho attho, añño 
uddhacce akampiyattho attho, afifio avijaya akampiyattho attho. 
Yena ñanena ime nana attha ñata, teneva fianena ime nana attha 
patividita'ti. Tena vuccati: “Atthananatte pañña atthapatisambhide 
ñanam.” 


Pañca dhamme sandassetum byañJananiruttabhilapa, paūca 
atthe sandassetum byafijananiruttabhilapa. Afifia dhammaniruttiyo, 
añña atthaniruttiyo. Yena fianena ima nana niruttiyo fiata, teneva 
ñanena ima nānā  niruttiyo  patividitati. Tena  vuccati: 
"Niruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam.” 


Paficasu  dhammesu  fianani, paūcasu  atthesu  fianani, 
dasasu niruttīsu ñanani Afifiani dhammesu ñananl, aññani 
atthesu fianani, aññani niruttisu fianani. Yena ñanena ime nana 
fiana fiata, teneva ñanena ime nana ñana patividita'ti. Tena vuccati: 
"Patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide ñanam.” 


Satisambojjhango | dhammo, dhammavicayasambojjhango 
dhammo, viriyasambojjhango dhammo, pitisambojjhango dhammo, 
passaddhisambojjhango dhammo, samadhisambojjhango dhammo, 
upekkhasambojjhango dhammo. Añño satisambojjhango dhammo, 
afiio dhammavicayasambojjhango dhammo, añño  viriya- 
sambojjhango dhammo, añño pitisambojjhango dhammo, añño 
passaddhisambojjhango dhammo, añño  samadhisambojjhango 
dhammo, añño upekkhasambojjhango dhammo. Yena ñanena ime 
nana dhamma ñata, teneva ñanena ime nanadhamma patividitā ti. 
Tena vuccati: "Dhammanānatte pañña dhammapatisambhide 
fianam." 


Upatthanattho attho, pavicayattho attho, paggahattho attho, 
pharanattho attho, upasamattho attho, avikkhepattho attho, 
patisankhanattho — attho, añño  upatthanattho  attho, anno 
pavicayattho attho, añño paggahattho attho, añño pharanattho 
attho, añño upasamattho attho, añño avikkhepattho attho, añño 
patisankhanattho attho. Yena fianena ime nana attha ñata, teneva 
ñanena ime nana attha patividitāti. Tena vuccati: “Atthananatte 
pañña atthapatisambhide ñanam.” 
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Ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin là ý nghĩa, ý nghĩa 
không dao động ở sự biếng nhác là ý nghĩa, ý nghĩa không dao động 
ở sự buông lung là ý nghĩa, ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật là 
ý nghĩa, ý nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt là ý nghĩa. Ý 
nghĩa không dao động ở sự không có đức tin là ý nghĩa khác, ý nghĩa 
không dao động ở sự biếng nhác là ý nghĩa khác, ý nghĩa không dao 
động ở sự buông lung là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa không dao động 
ở sự phóng dật là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa không dao động ở sự 
không sáng suốt là ý nghĩa khác (nữa). Do trí nào các ý nghĩa khác 
biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các ý nghĩa khác biệt này 
được thấu triệt. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt 
của các y nghĩa là trí vé sự phân tích các ú nghĩa.” 

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ năm pháp. Nói lên văn tự và 
ngôn từ để chỉ rõ năm ý nghĩa. Các ngôn từ của các pháp là khác, các 
ngôn từ của các ý nghĩa là khác (nữa). Do trí nào các ngôn từ khác 
biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này 
được thấu triệt. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt 
của các ngón từ là trí vé sự phân tích các ngón từ.” 

Có các trí về năm pháp, có các trí về năm ý nghĩa, có các trí về 
mười ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là 
khác, các trí về ngôn từ là khác (nữa). Do trí nào các trí khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các trí khác biệt này được thấu triệt. 
Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các phép biện 
giải là trí vé sự phân tích các phép biện giải.” 

Niệm giác chi là pháp, trạch pháp giác chi là pháp, cần giác chi là 
pháp, hy giác chi là pháp, tinh giác chi là pháp, dinh giác chi là pháp, 
xà giác chi là pháp. Niém giác chi là pháp khác, trach pháp giác chi là 
pháp khác, cần giác chi là pháp khác (nữa), hy giác chi là pháp khác 
(nữa), tinh giác chi là pháp khác (nữa), dinh giác chi là pháp khác 
(nữa), xà giác chi là pháp khác (nữa). Do trí nào các pháp khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các pháp khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các pháp 
là trí vé sự phân tích các pháp.” 


Ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự suy xét là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự lan tỏa là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự an tịnh là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản 
mạn là ý nghĩa, ý nghĩa của sự phân biệt rõ là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự 
thiết lập là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự suy xét là ý nghĩa khác, ý 
nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự lan tỏa là ý 
nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự an tịnh là ý nghĩa khác (nữa), ý 
nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự 
phân biệt rõ là ý nghĩa khác (nữa). Do trí nào các ý nghĩa khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các ý nghĩa khác biệt này được 
thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các 
ú nghĩa là trí vé sự phân tích các ú nghĩa.” 
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Satta dhamme sandassetum byafijananiruttabhilapa, satta atthe 
sandassetum byañJananiruttabhilapa. Afifia dhammaniruttiyo, añña 
atthaniruttiyo, yena fianena ima nana niruttiyo ñata, teneva fianena 
ima nana niruttiyo patividita'ti. Tena vuccati: "Niruttinanatte pafifia 
niruttipatisambhide anam." 


Sattasu dhammesu fianani, sattasu atthesu fianani, cuddasasu 
niruttīsu fianani, afiani dhammesu fianani, aññani niruttisu 
fianani, yena fianena ime nana ñana ñata, teneva fianena ime nana 
ñana  patividitati. Tena  vuccati: "Patibhanananatte pañña 
patibhanapatisambhide ñanam.” 


Sammaditthi dhammo, sammasankappo dhammo, sammavaca 
dhammo, sammakammanto dhammo, samma-ajvo dhammo, 
sammavayamo dhammo, sammasati dhammo, sammasamadhi 
dhammo, añño sammaditthi dhammo, añño sammasankappo 
dhammo, añño sammāvācā dhammo, añño sammakammanto 
dhammo, añño samma-ajvo dhammo, añño sammavayamo 
dhammo, añño sammasati dhammo, añño sammasamadhi dhammo, 
yena fianena ime nana dhammā ñata, teneva ñanena ime nana 
dhamma patividitāti. Tena vuccati: “Dhammananatte pañña 
dhammapatisambhide ñanam.” 


Dassanattho attho, abhiniropanattho attho, pariggahattho attho, 
samutthanattho attho, vodanattho attho, paggahattho attho, 
upatthanattho attho, avikkhepattho attho, añño dassanattho attho, 
añño abhiniropanattho attho, añño pariggahattho attho, añño 
samutthanattho attho, añño vodanattho attho, añño paggahattho 
attho, añño upatthanattho attho, añño avikkhepattho attho, yena 
ñanena ime nana attha ñata, teneva ñanena ime nana attha 
patividita'ti. Tena vuccati: “Atthananatte pañña atthapatisambhide 
fianam." 


Attha dhamme sandassetum byañJananiruttabhilapa, attha atthe 
sandassetu byafijananiruttabhilapa. Añña dhammaniruttiyo, añña 
atthaniruttiyo. Yena fianena ima nana niruttiyo fiata, teneva fianena 
ima nana niruttiyo patividita'ti. Tena vuccati: "Niruttinanatte pañña 
niruttipatisambhide ñanam.” 
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Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ bảy pháp. Nói lên văn tự và 
ngôn từ để chỉ rõ bảy ý nghĩa. Các ngôn từ của pháp là khác, các 
ngôn từ của ý nghĩa là khác (nữa). Do trí nào các ngôn từ khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này được 
thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ Uề tính chất khác biệt của các 


^. NA 


ngón từ là trí vé sự phán tích các ngón từ.” 


Có các trí về bảy pháp, có các trí về bảy ý nghĩa, có các trí vé mười 
bón ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí vé các ý nghĩa là 
khác, các trí về ngón từ là khác (nữa). Do trí nào các trí khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các trí khác biệt này được thấu triệt. 
Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các phép biện 
gidi là trí vé sự phán tích các phép biện giải.” 


Chánh kiến là pháp, chánh tư duy là pháp, chánh ngữ là pháp, 
chánh nghiệp là pháp, chánh mạng là pháp, chánh tỉnh tấn là pháp, 
chánh niệm là pháp, chánh định là pháp. Chánh kiến là pháp khác, 
chánh tư duy là pháp khác, chánh ngữ là pháp khác (nữa), chánh 
nghiệp là pháp khác (nữa), chánh mạng là pháp khác (nữa), chánh 
tỉnh tấn là pháp khác (nữa), chánh niệm là pháp khác (nữa), chánh 
định là pháp khác (nữa). Do trí nào các pháp khác biệt này được biết, 
cũng do chính trí ấy các pháp khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt cua các pháp là trí vé sự 
phân tích các pháp.” 


Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự gắn chặt (tâm 
vào cảnh) là ý nghĩa, ý nghĩa của sự gìn giữ là ý nghĩa, ý nghĩa của 
nguồn sanh khởi là ý nghĩa, ý nghĩa của sự trong sach là ý nghĩa, ý 
nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý 
nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự nhận thức là ý 
nghĩa khác, ý nghĩa của sự gắn chặt (tâm vào cảnh) là ý nghĩa khác, ý 
nghĩa của sự gìn giữ là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của nguồn sanh 
khởi là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự trong sạch là ý nghĩa khác 
(nữa), ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự 
thiết lập là ý nghĩa khác (nữa), ý nghĩa của sự không tản mạn là ý 
nghĩa khác (nữa). Do trí nào các ý nghĩa khác biệt này được biết, 
cũng do chính trí ấy các ý nghĩa khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các ú nghĩa là trí vé 
sự phân tích các ú nghĩa.” 


Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ tám pháp. Nói lên văn tự và 
ngôn từ để chỉ rõ tám ý nghĩa. Các ngôn từ của pháp là khác, các 
ngôn từ của ý nghĩa là khác. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này 
được biết, cũng do chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các ngôn 
từ là trí vé sự phân tích các ngôn tir." 
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Atthasu  dhammesu ñananl  atthasu  atthesu ñananl, 
solasasu nirutlsu  fianani.  Afiüani  dhammesu  fianani, 
afifiani atthesu ñananl, aññani niruttisu fianani. Yena ñanena 
ime nana ñana ñata, teneva fianena ime nana ñana patividita'ti. 
Tena vuccati: "Patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide 
ñanam.” 


Tam ñatatthena ñanam,  pajananatthena pañña. Tena 


vuccati: "Atthananatte pañña atthapatisambhide 
ñanam, dhammananatte pañña dhammapatisambhide 
ñanam, niruttinanatte pañña niruttipatisambhide 
ñanam, patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide 
ñanam.” 


Patisambhidafiananiddeso. 


29 - 31. Nanattayam 


Katham viharananatte pañña viharatthe fianam, samapatti 
nanatte pañña samapattatthe fianam, viharasamapattinanatte pañña 
viharasamapattatthe fianam? 


Nimittam bhayato sampassamano  animitte adhimuttattā 
phussa phussa vayam passati animitto  viharo, panidhim 
bhayato | sampassamano — appanihite — adhimuttatta phussa 
phussa vayam passati  appanihito — viharo, abhinivesam 
bhayato sampassamano suññate adhimuttatta phussa phussa 
vayam passati suññato viharo. 


Nimittam bhayato sampassamano  animitte adhimuttattā 
pavattam — ajjhupekkhitva — nirodham nibbanam  animittam 
avajjitva samapajjati, animitta samapatti. Panidhim 
bhayato sampassamāno appaņihite adhimuttatta 
pavattam ajjhupekkhiva nirodham nibbānam  appanihitam 
avajitva  samāpajjati,  appaņihitā X samapatti. Abhinivesam 
bhayato — sampassamano suññate — adhimuttatta pavattam 
ajhupekkhitva ^ nirodham nibbanam  sufifiatam avajjitva 
samapajjati, sufifiata samapatti. 
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Có các trí về tám pháp, có các trí về tám ý nghĩa, có các trí về 
mười sáu ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là 
khác, các trí về các ngôn từ là khác (nữa). Do trí nào các trí khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các trí khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất khác biệt của các phép 
biện gidi là trí vé sự phán tích các phép biện giải.” 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất 
khác biệt của các ú nghĩa là trí vé sự phân tích các ú nghĩa, tuệ vé 
tính chất khác biệt của các pháp là trí vé sự phân tích các pháp, tué 
vé tính chất khác biệt cua các ngón từ là trí vé sự phán tích các 
ngón từ, tué vé tính chất khác biệt cua các phép biện giỏi là trí vé sự 
phán tích các phép bién giỏi.” 


Phân giải thích “Trí vé sự phân tích. 


29-31. Ba loại Trí: 


Tuệ về tính chát khác biệt của các sự an trú là trí vé ý nghĩa của 
các sự an trú, tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí về 
ý nghĩa của các sự chứng đạt, tuệ về tính chất khác biệt của các sự an 
trú và chứng đạt là trí về ý nghĩa của các sự an trú và chứng đạt là (có 
ý nghĩa) thế nào? 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân (hành giả) 
hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô 
tướng là sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước là kinh hãi, tự 
thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi 
khi đạt đến; vô nguyện là sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp 
là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến không tánh và nhìn thấy sự 
biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh là sự an trú. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân (hành giả) 
hướng đến vô tướng. Sau khi dửng dưng (có trạng thái xả) với sự vận 
hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) 
chứng đạt; vô tướng là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện 
ước là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện. Sau khi 
dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt 
Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô nguyện là sự chứng đạt. Trong khi 
nhận thấy rõ cố chấp là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến 
không tánh. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến 
vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; không tánh 
là sự chứng đạt. 
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Nimittam bhayato sampassamano animitte adhimuttatta phussa 
phussa vayam passati, pavattam ajjhupekkhitva nirodham nibbanam 
animittam avaJjItva samapajjati, animitta vihārasamāpatti. 
Panidhim bhayato sampassamano appanihite adhimuttatta phussa 
phussa vayam passati, pavattam ajjhupekkhiva nirodham 
nibbānam appamhiam avajjitva — samapajjati,  appaņihitā 
vihārasamāpatti. Abhinivesam bhayato sampassamano  suññate 
adhimuttatta phussa phussa vayam passati, pavattam ajjhupekkhitva 
nirodham nibbanam suññatam avajjitva — samapajjati, suūnatā 
viharasamapatti. 


Rupanimittam bhayato sampassamano animitte adhimuttatta 
phussa phussa vayam passati, animitto viharo. Rupapanidhim 
bhayato sampassamano appanihite adhimuttatta phussa phussa 
vayam passati, appanihito viharo. Rupabhinivesam  bhayato 
sampassamano sufifiate adhimuttatta phussa phussa vayam passati, 
sufifiato viharo. 


Rupanimittam bhayato sampassamāno animitte 
adhimuttatta pavattam ajjhupekkhitvā nirodham nibbānam 
animittam āvajjitvā samapajjati, animitta samapatti. 


Rupapanidhim bhayato sampassamano appanihite adhimuttatta 
pavattam ajjhupekkhiva nirodham  nibbanam  appanihitam 
āvajjitvā samāpajjati, appanihita samapatti. Rupabhinivesam 
bhayato | sampassamano suññate ^ adhimuttatta ^ pavattam 
ajhupekkhitva ^ nirodham nibbanam  suññatam avajjitva 
samapajjati, sufifiata samapatti. 


Rupanimittam bhayato sampassamano animitte adhimuttatta 
phussa  phussa vayam passati, pavattam  ajjhupekkhitva 
nirodham nibbanam animittam āvajjitvā samapajjati, animitta 
vihasamapatti. Rupapanidhim bhayato sampassamano 
appaņihite adhimuttata phussa phussa vayam passati, 
pavattam ajjhupekkhiva  nirodham  nibbanam  appanihitam 
avajjitva samapajjati, appanihita viharasamapatti. Rupabhinivesam 
bhayato sampassamano suññate adhimuttatta phussa phussa 


vayam passati, pavattam ajjhupekkhitva nirodham 
nibbanam sufifiatam avajjitva samapajjati, suññata 
viharasamapatti. 
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Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân (hành giả) 
hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau 
khi dửng dưng (có trạng thái xả) với sự vận hành và hướng tâm đến 
vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô tướng là 
sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước là kinh 
hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự biến 
hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng 
tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô 
nguyện là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp là 
kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến không tánh và nhìn thấy sự 
biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và 
hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng 
đạt; không tánh là sự an trú và chứng đạt. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt 
đến; vô tướng là sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước về sắc 
là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự 
biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là sự an trú. Trong khi nhận 
thấy rõ cố chấp vào sắc là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến 
không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh là 
sự an trú. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân 
(hành già) hướng đến vô tướng. Sau khi dửng dưng (có trạng thái xả) 
với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, 
(hành giả) chứng. đạt; vô tướng là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy 
rõ nguyện ước về sắc là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô 
nguyện. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô 
tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô nguyện là sự 
chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào sắc là kinh hãi, tự 
thân (hành giả) hướng đến không tánh. Sau khi dửng dưng với sự 
vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành 
già) chứng đạt; không tánh là sự chứng đạt. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt 
đến. Sau khi dửng dưng (có trạng thái xả) với sự vận hành và hướng 
tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô 
tướng là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước 
về sắc là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn 
thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận 
hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) 
chứng đạt; vô nguyện là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy 
rõ cố chấp vào sắc là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến không 
tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng 
với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, 
(hành giả) chứng đạt; không tánh là sự an trú và chứng đạt. 
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Vedananimittam —pe— safifianimittam —pe— sankharanimittam 
—pe— viüfiananimittam  —pe— cakkhunimittam —pe— 
jaramarananimittam bhayato sampassamano animitte 
adhimuttatta phussa phussa vayam passati, animitto viharo. 
Jaramaranapanidhim  bhayato sampassamāno appaņihite 
adhimuttatta phussa phussa vayam passatl, appaņihito vihāro. 
Jaramaranabhinivesam bhayato sampassamāno sufifiate 
adhimuttatta phussa phussa vayam passati, suññato viharo. 


Jaramarananimittam bhayato | sampassamano animitte 
adhimuttatta pavattam — ajhupekkhitva  nirodham  nibbanam 
animittam avajjitva samapajjati, animitta samapatti. 
Jaramaranapanidhim  bhayato sampassamāno appaņihite 
adhimuttatta pavattam — ajhupekkhitva nirodham nibbānam 
appanihitam āvajjitvā  samāpajjati,  appaņihitā samapati. 
Jaramaranabhinivesam bhayato sampassamāno sufifiate 
adhimuttatta pavattam — ajhupekkhitva  nirodham  nibbanam 
sufifiatam avajjitva samapajjati sufifiata samapatti. 


Jaramarananimittam  bhayato | sampassamano animitte 
adhimuttatta — phussa phussa vayam passati,  pavattam 
ajhupekkhitva nirodham . nibbanam  animittam avajjitva 
samapajjati,  animittā viharasamapatti.  Jarāmaraņapaņidhim 
bhayato sampassamano appanihite adhimuttatta phussa phussa 
vayam passati, pavattam ajjhupekkhitvā nirodham nibbānam 
appanihitam āvajjitvā samapajjati, appanihita viharasamapatti. 
Jaramaranabhinivesam bhayato sampassamāno sufifiate 
adhimuttattā — phussa phussa vayam passati,  pavattam 
ajhupekkhitva ^ nirodham . nibbanam  suññatam avajjitva 
samāpajjati, suññata viharasamapatti. 


Añño  animitto  viharo, añño  appanihito viharo, añño 
suññato viharo. Añña animittā samapatti. Añña appanihita 
samapatti, afia ^ sufifiata  samāpatti. Añña animitta 
viharasamapatti, añña appanihta Xviharasamapatti,  afifia 
sufifiata viharasamapatti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Viharananatte pañña viharatthe ñanam, samapattinanatte pañña 
samāpattatthe ñanam, vihārasamāpattinānatte pañña  vihara- 
samapattatthe ñanam.” 


Ñãnattayaniddeso. 
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Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của thọ ...(nhu trên)... hiện 
tướng của tưởng ...(nt)... hiện tướng của các hành ...(nt)... hiện tướng 
của thức ...(nt)... hiện tướng của mắt ...(nt)... hiện tướng của lão tử là 
kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến 
hoại mỗi khi đạt đến; vô tướng là sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ 
nguyện ước về lão tử là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô 
nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là sự an 
trú. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào lão tử là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi 
đạt đến; không tánh là sự an trú. 


Trong khi nhận thấy ró hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng. Sau khi dửng dưng với sự vận hành 
và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch dit Niết Bàn, (hành giả) chứng 
đạt; vô tướng là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước về 
lão tử là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện. Sau khi 
... hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng 
đạt; vô nguyện là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào 
lão tử là kinh hãi, tự thân (hành giả) hướng đến không tánh. Sau khi 
dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt 
Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; không tánh là sự chứng đạt. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt 
đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng 
là sự tịch diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô tướng là sự an trú 
và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước về lão tử là kinh 
hãi, tự thân (hành giả) hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự biến 
hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi ... hướng tâm đến vô nguyện là sự tịch 
diệt Niết Bàn, (hành giả) chứng đạt; vô nguyện là sự an trú và chứng 
đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp về lão tử là kinh hãi, tự thân 
(hành giả) hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi 
đạt đến. Sau khi ... hướng tâm đến không tánh là sự tịch diệt Niết 
Bàn, (hành già) chứng đạt; không tánh là sự an trú và chứng dat. 


Vô tướng là sự an trú khác, vô nguyện là sự an trú khác, không 
tánh là sự an trú khác (nữa). Sự chứng đạt vô tướng là khác, sự chứng 
đạt vô nguyện là khác, sự chứng đạt không tánh là khác (nữa). Sự an 
trú và chứng đạt vô tướng là khác, sự an trú và chứng đạt vô nguyện 
là khác, sự an trú và chứng đạt không tánh là khác (nữa). 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé tính chất 
khác biệt của các sự an trú là trí vé ú nghĩa của các sự an trú, tuệ 
vé tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí vé ú nghĩa của các 


sự chứng dat, tué vé tính chất khác biệt của các sự an trú và chứng 
đạt là trí vé nghĩa của các sự an trú và chứng đạt.” 


Phân giải thích “Ba loại Tri.” 
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32. Anantarikasamadhifianam 


Katham  avikkhepaparisuddhatta!  asavasamucchede  paíiíia 
anantarikasamadhismim' ñanam? 


Nekkhammavasena cittassekaggata avikkhepo samadhi, tassa 
samadhissa vasena uppajjati fianam, tena fianena asava khiyanti, iti 
pathamam samatho, paccha fianam, tena ñanena asavanam khayo 
hoti. Tena vuccati: "Avikkhepaparisuddhattā asavasamucchede 
pañña anantarikasamadhismim? fianam." 


Āsavāti: Katame te āsavā? Kāmāsavo, bhavāsavo, ditthāsavo, 
avijjāsavo. 

Katthete āsavā khīyanti? Sotāpattimaggena anavaseso ditthāsavo 
khiyati, ^ apayagamaniyo  kamasavo khīyati,  apāyagamanīyo 
bhavasavo khiyati, apayagamaniyo avijjasavo khiyati, etthete asava 
khiyanti. 


Sakadagamimaggena oļāriko kamasavo khīyati, tadekattho 
bhavasavo khīyati, tadekattho avijjasavo khīyati, etthete āsavā 
khiyanti. 


Anagamimaggena anavaseso kamasavo khīyati, tadekattho 
bhavasavo khīyati, tadekattho avijjasavo khīyati, etthete āsavā 
khiyanti. 


Arahattamaggena  anavaseso bhavasavo khīyati, anavaseso 
avijjasavo khiyati, etthete asava khīyanti. 


Abyapadavasena —pe— alokasaññavasena —pe— avikkhepa- 
vasena —pe— dhammavavatthanavasena —pe— ñanavasena —pe— 
pamojjavasena —pe— pathamajjhanavasena —pe— dutiyajjhana- 
vasena —pe— tatiyajjhanavasena —pe— catutthajjhanavasena —pe— 


akasanaficayatanasamapattivasena —pe— viññanañcayatana- 
samapattivasena —pe— akiñcaññayatanasamapattivasena —pe— 
nevasaññanasaññayatanasamapattivasena —pe— pathavikasina- 


vasena —pe—  apokasinavasena —pe—  tejokasinavasena —pe— 
vayokasinavasena —pe— nilakasinavasena —pe— pitakasinavasena 
—pe— lohitakasinavasena —pe— odatakasinavasena —pe— akasa- 
kasinavasena —pe— vifianakasinavasena —pe— buddhanussati- 
vasena —pe— dhammanussativasena —pe— sanghanussativasena 
—pe— silanussativasena —pe— caganussativasena —pe— devata- 
nussativasena —pe— anapanasati'vasena —pe— maranasati'vasena 
—pe— kayagatasativasena —pe— upasamanussativasena 
—pe— uddhumatakasaññavasena —pe— vinilakasafifiavasena —pe— 


! pārisuddhattā - Si. ^ ānāpānassati - Machasam, PTS. 
? samadhimhi - Machasam. ? maranassati - Machasam, PTS. 
? anantarikasamadhismim - Sĩ 1, 2. 
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32. Trí về định không gián đoạn: 


Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong sạch 
của sự không tản mạn là trí về định không gián đoạn là (có ý nghĩa) 
thế nào? 


Do tác động của sự thoát ly, có trạng thái chuyên nhất không tản 
mạn của tâm là định. Do tác động của định ấy, trí được sanh lên. Do 
trí ấy, các lậu hoặc được cạn kiệt. Như thế, trước tiên là chỉ tịnh, sau 
đó là trí. Do trí ấy, có sự đoạn tận của các lậu hoặc. Vì thế, được nói 
rằng: “Tuệ vé sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chát hoàn toàn trong 
sạch của sự không tản mạn là trí vé định không gián đoạn.” 


Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, (tà) kiến 
lậu, vô minh lậu. 


Các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đầu? Do Đạo Nhập Lưu, toàn 
thể (tà) kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn 
kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến 
khổ cảnh được cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý 
nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều 
ấy được cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô 
minh lậu được cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do tác động của sự không sân độc, ...(như trên)... Do tác động của 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, ... Do tác động của sự không tản mạn, ... 
Do tác động của của sự xác định pháp, ... Do tác động của trí, ... Do 
tác động của sự hân hoan .... Do tác động của sơ thiền, ... của nhị 
thiền, ... của tam thiền, ... của tứ thiền .... của sự chứng đạt không vô 
biên xứ, ... của sự chứng đạt thức vô biên xứ, ... của sự chứng đạt vô 
sở hữu xứ, ... của sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ, ... của đề 
mục đất, ... của đề mục nước, ... của đề mục lửa, ... của đề mục gió, ... 
của đề mục xanh, ... của đề mục vàng, ... của đề mục đỏ, ... của đề 
muc tráng, ... của dé mục hư không, ... của dé mục thức, ... của việc 
tưởng niệm đến (ân đức) Phật, ... của việc tưởng niệm đến (ân đức) 
Pháp, ... của việc tưởng niệm đến (ân đức) Tăng, ... của việc tưởng 
niệm đến (đức tính của) giới, ... của việc tưởng niệm đến (đức tính 
của) sự xả bỏ, ... của việc tưởng niệm đến (đức tính của) chư thiên ... 
của việc niệm hơi thở ra vào, ... Do tác động của việc niệm sự chết, ... 
Do tác động của việc niệm (32 thể trược của) thân, ... Do tác động 
của của việc niệm sự an tịnh, ... Do tác động của tưởng về sự sình 
trương (của xác chết), ... Do tác động của tưởng về sự đổi màu xanh 
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vipubbakasaññavasena —pe— vicchiddakasaññavasena —pe— 
vikkhayitakasafifiavasena ^ —pe— vikkhittakasaññavasena —pe— 
hatavikkhittasaññavasena | —pe— lohitakasaññavasena — —pe— 


pulavakasafifiavasena —pe— atthikasaññavasena —pe— digham 
assasavasena —pe— digham passasavasena —pe— rassam assasa- 
vasena —pe— rassam passasavasena —pe— sabbakayapatisamvedi 
assasavasena —pe— sabbakāyapatisamvedī passasavasena —pe— 
passambhayam kayasankharam assasavasena —pe— passambhayam 
kayasankharam passasavasena —pe— pitipatisamvedi assasavasena 
—pe— pītipatisamvedī passasavasena —pe—  sukhapatisamvedi 
assāsavasena —pe— sukhapatisamvedī passāsavasena —pe— citta- 
sankhārapatisamvedī assāsavasena —pe— cittasankhārapatisamvedī 
passāsavasena —pe— passambhayam cittasankhāram assāsavasena 
—pe— passambhayam cittasankhāram passāsavasena —pe— citta- 
patisamvedī assāsavasena —pe— cittapatisamvedī passāsavasena 
—pe— abhippamodayam cittam assasavasena —pe— abhippa- 
modayam cittam passāsavasena —pe— samādaham cittam —pe— 
vimocayam cittam —pe— aniccānupassī —pe— virāgānupassī —pe— 
nirodhānupassī —pe— patinissagānupassī assasavasena —pe— 
patinissagānupassī  passasavasena  cittassekaggata ^ avikkhepo 
samadhi. Tassa samadhissa vasena uppajjati fianam, tena fianena 
asava khiyanti. Iti pathamam samatho, paccha ñanam, tena ñanena 
asavanam khayo hoti. Tena vuccati: "Avikkhepaparisuddhatta 
asavasamucchede pañña anantarikasamadhismim ñanam.” 


Āsavāti: Katame te āsavā? Kāmāsavo, bhavāsavo, ditthāsavo 
avijjāsavo. 

Katthete āsavā khīyanti? Sotapattamaggena anavaseso ditthasavo 
khiyati, apayagamaniyo  kamasavo  khiyatij apayagamaniyo 
bhavasavo khiyati, apayagamaniyo avijjasavo khiyati, etthete asava 
khiyanti. 

Sakadagamimaggena oļāriko kāmāsavo khīyati, tadekattho 


bhavāsavo khīyati, tadekattho avijjāsave khīyati, etthete āsavā 
khīyanti. 


Anāgāmimaggena anavaseso kāmāsavo khīyati, tadekattho 
bhavāsavo khīyati, tadekattho avijjāsavo khīyati, etthete āsavā 
khīyanti. 


Arahattamaggena  anavaseso bhavasavo khīyati, anavaseso 
avijjasavo khiyati, etthete asava khīyanti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Avikkhepaparisuddhatta asavasamucchede pañña anantarika- 
samadhismim ñanam.” 


Anantarikasamadhifiapaniddeso. 
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(của xác chết), ... Do tác động của tưởng về sự chảy nước vàng (của 
xác chết), ... của tưởng về sự nứt nẻ (của xác chết), ... của tưởng về sự 
bị (thú) gặm nhắm (của xác chết), ... của tưởng về sự bị hoại rã (của 
xác chết), ... của tưởng về sự bị cắt đứt lìa (của xác chết), ... của tưởng 
về máu me (của xác chết), ... của tưởng về giòi bọ (của xác chết), ... 
của tưởng về bộ xương khô (của xác chết), ... Do tác động của hơi thở 
vào dài, ... của hơi thở ra dài, ... của hơi thở vào ngắn, ... của hơi thở 
ra ngắn, ... Cảm giác toàn thân do tác động của hơi thở vào, ... Cảm 
giác toàn thân do tác động của hơi thở ra, ... Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của thân do tác động của hơi thở vào, ... Làm cho an tinh sự tao 
tác của thân do tác động của hơi thở ra, ... Cảm giác hỷ do tác động 
của hơi thở vào, ... Cảm giác hy do tác động của hơi thở ra, ... Cảm 
giác lạc do tác động của hơi thở vào, ... Cảm giác lạc do tác động của 
hơi thở ra, ... Cảm giác sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở 
vào, ... Cảm giác sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở ra, ... 
Làm an tịnh sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở vào, ... Làm 
an tịnh sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở ra, ... Cảm giác 
tâm do tác động của hơi thở vào, ... Cảm giác tâm do tác động của 
hơi thở ra, .... Làm cho tâm được hân hoan do tác động của hơi thở 
vào, ... Làm cho tâm được hân hoan do tác động của hơi thở ra, ... 
Làm cho tâm được định tĩnh ... Làm cho tâm được giải thoát ... Quán 
xét về vô thường ... Quán xét về ly tham ái. ... Quán xét về diệt tận ... 
Quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở vào, ... Quán xét về từ bỏ 
do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định. Do tác động của định ấy, trí được sanh lên. Do trí 
ấy, các lậu hoặc được cạn kiệt. Như thế, trước tiên là chỉ tịnh, sau đó 
là trí. Do trí ấy, có sự đoạn tận của các lậu hoặc. Vì thế, được nói 
rằng: “Tuệ vé sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chát hoàn toàn trong 
sạch của sự không tán man là trí vé định không gián đoạn.” 

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, (tà) kiến 
lậu, vô minh lậu. 

Các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đầu? Do Đạo Nhập Lưu, toàn 
thể (tà) kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn 
kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến 
khổ cảnh được cạn kiệt; các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Do Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, ...(như trên)... 

Do Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, ...(như trên)... 


Do Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô 
minh lậu được cạn kiệt; các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tué. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự đoạn trừ 
các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong sạch của sự không tản 
mạn là trí vé định không gián đoạn.” 

Phân giải thích “Trí vé định không gián đoạn." 
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33. Aranaviharañanam 


Katham dassanadhipateyyam santo ca viharadhigamo paņītā- 
dhimuttata pañña aranavihare ñanam? 


Dassanadhipateyyanti aniccanupassana  dassanadhipatey- 
yam, dukkhanupassana dassanadhipateyyam,  anattanupassana 
dassanadhipateyyam, rūpe aniccanupassana dassanadhipateyyam, 
rupe dukkhanupassana dassanadhipateyyam, rupe anattanupassana 
dassanadhipateyyam, vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu — 
pe— vifiiane —pe— cakkhusmim —pe— jaramarane aniccanupas- 
sana dassanadhipateyyam, jaramarane dukkhanupassana dassana- 
dhipateyyam, jaramarane anattanupassana dassanadhipateyyam. 


Santo ca viharadhigamoti suññato viharo santo vihara- 
dhigamo, animitto viharo santo viharadhigamo, appanihito viharo 
santo viharadhigamo. 


Panitadimuttatati suññate adhimuttata paņītādhimuttatā, 
animitte adhimuttata panitadhimuttata, appanihite adhimuttata 
panitadhimuttata. 


Araņavihāroti pathamam jhānam' araņavihāro, dutiyam 
jhānam araņavihāro, tatiyam jhānam araņavihāro. Catuttham 
jhànam  aranaviharo, ākāsānaūcāyatanasamāpatti araņavihāro 
—pe-— nevasafifianasafifiayatanasamapatti araņavihāro. 


Aranaviharoti kenatthena aranaviharo? Pathamena jhānena” 
nīvaraņe haratīti aranaviharo, dutiyena jhānena vitakkavicare 
haratiti aranaviharo, tatiyena jhanena pitim haratiti aranaviharo, 
catutthena jhanena sukhadukkhe haratīti aranaviharo, akasa- 
naficayatanasamapattiya rũpasaññam patighasaññam  nanatta- 
saññam  haralti aranaviharo, viãñanañcayatanasamapattiya 
akasanañcayatanasaññam haratīti aranaviharo, akiñcaññayatana- 
samapattiya viãñanañcayatanasaññam harattl aranaviharo, 
nevasaññanasaññayatanasamapattiya aklñcaññayatanasaññam 
haratīti aranaviharo. Ayam araņavihāro. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Dassanadhipateyyam santo ca viharadhigamo panitadhimuttata 
pañña aranavihare anam." 


Aranaviharafiananiddeso. 


! pathamajjhānam - Syā, PTS. 
? pathamajjhanena - Syā, PTS. 
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33. Trí vé sự an trú không uč nhiễm: 


Là pháp chủ đạo trong việc nhận thức và có sự an trú đắc chứng 
thanh tịnh, tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú không uế 
nhiễm là (có ý nghĩa) thế nào? 


Pháp chủ đạo trong việc nhận thức: Quán xét về vô thường 
là pháp chủ đạo trong việc nhận thức, quán xét về khổ não ..., quán 
xét về vô ngã ..., quán xét về vô thường ở sắc ..., quán xét về khổ não 
ó sắc ..., quán xét về vô ngã ở sắc ..., quán xét về vô thường ở tho ... ở 
tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt là pháp chủ đạo trong việc 
nhận thức, quán xét về vô thường ở lão tử là pháp chủ đạo trong việc 
nhận thức, quán xét về khổ não ở lão tử ..., quán xét về vô ngã ở lão 
tử là pháp chủ đạo trong việc nhận thức. 

Sự an trú đắc chứng thanh tịnh: An trú không tánh là sự an 
trú dác chứng thanh tịnh, an trú vô tướng là sự an trú đắc chứng 
thanh tịnh, an trú vô nguyện là sự an trú đắc chứng thanh tịnh. 


Khuynh hướng cao quý: Khuynh hướng về không tánh là 
khuynh hướng cao quý, khuynh hướng về vô tướng là khuynh hướng 
cao quý, khuynh hướng về vô nguyện là khuynh hướng cao quý. 


Sự an trú không uë nhiễm: Sơ thiền là sự an trú không uế 
nhiễm, nhị thiền là sự an trú không uế nhiễm, tam thiền là sự an trú 
không uế nhiễm, tứ thiền là sự an trú không uế nhiễm, sự chứng đạt 
không vô bién xứ là sự an trú không uë nhiễm, ...(như trên)... sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là sự an trú không uế nhiễm. 


Sự an trú không uč nhiễm: Sự an trú không uč nhiễm theo ý 
nghĩa gì? “Nhờ vào sơ thiền loại bỏ các pháp ngăn che' là sự an trú 
không uế nhiễm. “Nhờ vào nhị thiền loại bỏ tâm và tứ là sự an trú 
không uế nhiễm. “Nhờ vào tam thiền loai bỏ hy' là sự an trú không uế 
nhiễm. “Nhờ vào tứ thiền loại bỏ lạc và khổ là sự an trú không uế 
nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt không vô biên xứ loại bỏ sự nghĩ 
tưởng về sắc nghĩ tưởng về bất bình nghĩ tưởng về sự khác biệt là sự 
an trú không uế nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt thức vô biên xứ loại 
bỏ sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ là sự an trú không uế nhiễm. 
“Nhờ vào sự chứng đạt vô sở hữu xứ loại bỏ sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ là sự an trú không uë nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ loại bỏ sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ là sự 
an trú không uế nhiễm. Đây là sự an trú không uế nhiễm. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Là pháp chủ đạo 
trong uiệc nhận thức uà có sự an trú đắc chứng thanh tịnh, tuệ có 
khuynh hướng cao guy là trí vé sự an trú không uế nhiễm.” 


Phần giải thích “Trí vé sự an trú không uë nhiễm.? 
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34. Nirodhasamapattitianam 


Katham dvihi balehi samannagatatta tayo ca sankharanam 
patippassaddhiya solasahi fianacariyahi navahi samadhicariyahi 
vasibhavata pafifia nirodhasamapattiya fianam? 


Dvīhi balehiti dve balani: samathabalam, vipassanabalam. 


Katamam samathabalam? Nekkhammavasena cittassekaggata 
avikkhepo samathabalam,  avyāpādavasena cittassekaggata 
avikkhepo samathabalam,  alokasafifiavasena cittassekaggatā 
avikkhepo samathabalam, —pe— patinissaggānupassī assasavasena 
cittassekaggatā avikkhepo  samathabalam, patinissaggānupassī 
passasavasena cittassekaggata avikkhepo samathabalam. 


Samathabalanti  kenatthena | samathabalam? | Pathamena 
Jhanena nivarane na kampatiti samathabalam, dutiyena jhanena 
vitakkavicare na kampatiti samathabalam, tatiyena jhanena pitiya na 
kampatiti samathabalam, catutthena jhanena sukhadukkhe na 
kampatiti samathabalam, akasanaficayatanasamapattiya rũpasañ- 
ñaya patighasafifiaya nanattasaññaya na kampatiti samathabalam, 
viññanañcayatanasamapattiya akasanañcayatanasaññaya na 
kampatiti samathabalam, akiñcaññayatanasamapattiya viãñanañ- 
cayatanasaññaya na  kampatiti samathabalam, nevasaññana- 
saññayatanasamapattiya akilñcaññayatanasaññaya na kampatīti 
samathabalam, uddhacce ca uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca 
na kampati, na calati, na vedhatiti samathabalam. Idam samatha- 
balam. 


Katamam vipassanabalam? Aniccanupassana vipassanabalam, 
dukkhanupassana vipassanabalam, anattanussana vipassanabalam, 
nibbidanupassana vipassanabalam, virāgānupassanā vipassana- 
balam, nirodhanupassana vipassanabalam, patinissagganupassana 
vipassanabalam. Rüpe aniccanupassana vipassanabalam, —pe— 
rüpe patinissaggānupassanā vipassanabalam, vedanaya —pe— 
saññaya —pe— sankharesu —pe— viññane —pe— cakkhusmim 
—pe— jaramarane patinissagganupassana vipassanabalam. 
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34. Trí về sự chứng đạt thiên diệt: 


Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu thế với sự tịnh lặng 
của ba hành, với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vi của 
định là trí về sự chứng đạt thiền diệt là (có ý nghĩa) thế nào? 

Với hai lực: Hai lực: là lực của chỉ tịnh và lực của minh sát. 


Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 
tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 
...(như trên)... Quán xét vé từ bó do tác động của hơi thở vào, trang 
thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Quán 
xét về từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhất không 
tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 


Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh theo ý nghĩa gì? Nhờ vào sơ 
thiền, (hành giả) không rung động đối với các pháp ngăn che' là lực 
của chỉ tịnh. “Nhờ vào nhị thiền, (hành giả) không rung động đối với 
tầm và tứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào tam thiền, (hành giả) không 
rung động đối với hy là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào tứ thiền, (hành 
giả) không rung động đối với lạc và khổ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào 
sự chứng đạt không vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với 
sự nghĩ tưởng về sắc, đối với sự nghĩ tưởng về bất bình, đối với sự 
nghĩ tưởng về sự khác biệt là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt 
thức vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về 
không vô biên xứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt vô sở 
hữu xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về vô sở 
hữu xứ là lực của chỉ tịnh. “(Hành giả) không rung động không 
chuyển động không chao động đối với các sự phóng dật, đối với các 
phiền não và các uẩn đi cùng với phóng dật là lực của chỉ tịnh. Đây 
là lực của chỉ tịnh. 


Lực của minh sát là gì? Quán xét về vô thường là lực của minh 
sát, quán xét về khổ não là lực của minh sát, quán xét về vô ngã là lực 
của minh sát, quán xét về nhàm chán là lực của minh sát, quán xét về 
ly tham ái là lực của minh sát, quán xét về diệt tận là lực của minh 
sát, quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. Quán xét về vô thường ở 
sắc là lực của minh sát, ...(như trên)... quán xét về từ bỏ ở sắc là lực 
của minh sát, quán xét về từ bỏ ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở 
thức... ở mắt... ở lão tử là lực của minh sát. 
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Vipassanābalanti kenatthena vipassanābalam? Aniccanupas- 
sanāya niccasaññaya na kampatīti vipassanabalam, dukkhanupas- 
sanaya sukhasaññaya na kampatiti vipassanabalam, anattanupas- 
sanaya attasaññaya na kampatiti vipassanabalam, nibbidanupas- 
sanaya nandiya na kampatiti vipassanabalam, viraganupassanaya 
rage na kampititi vipassanabalam, nirodhanupassanaya samudaye 
na kampatiti vipassanabalam, patinissagganupassanaya adane na 
kampatīti vipassanabalam, avijjaya ca avijjāsahagatakilese ca 
khandhe ca na kampati, na calati, na vedhatiti vipassanabalam. 
Idam vuccati vipassanabalam. 


Tayo ca sankharanam patippassaddhiyāti katamesam 
tinnannam sankharanam  patippassaddhiya? ^ Dutiyajjaanam 
samapannassa vitakkavicara vacisankhara patippassaddha honti, 
catutthajjhanam | samapannassa  assasapassasa kayasankhara 
patippassaddha honti, safifiavedayitanirodham samapannassa sañña 
ca vedana ca cittasankhārā patippassaddha honti, imesam 


tiņņannam sankhārānam patippassaddhiyā. 


Solasahi tāņacariyāhiti katamahi solasahi ñanacariyahi? 
Aniccanupassana  fianacariya,  dukkhanupassana iāņacariyā, 
anattanupassana  fianacariya,  nibbidanupassana ñāņacariyā, 
viraganupassana ñanacariya, nirodhanupassana ñanacarlya, 
patinissagganupassana fianacariya, vivattanupassana fianacariya, 
sotapattimaggo fianacariya, sotapattiphalasamapatti nāņacariyā, 
sakadagamimaggo fianacariya, sakadagamiphalasamapatti 
ñanacariya,  anāgāmimaggo  fianacariyi,  anagamimaggophala- 
samāpatti  fianacariya,  arahattamaggo  fianacariya,  arahatta- 
maggophalasamapatti fianacariya. Imahi solasahi fianacariyahi. 


Navahi samadhicariyahiti katamahi navahi samadhicariyahi? 
Pathamam jhanam samadhicariya, dutiyam jhanam samadhicariya, 
tatiyam jhanam samadhicariya, catuttham jhanam samadhicariya, 
akasanaficayatanasamapatti | —pe— viãñanañcayatanasamapatti 
—pe— akificaüfiayatanasamapatti —pe— nevasaññanasaññayatana- 
samāpatti samadhicariya, pathamam jhānam patilābhatthāya 
vitakko ca vicāro ca piti ca sukham ca cittekaggatā ca —pe— neva- 
saüfianasafifiayatanasamapattim patilābhatthāya vitakko ca vicāro 
ca piti ca sukham ca cittekaggata ca. Imahi navahi samadhicariyahi. 
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Lực của minh sát: Lực của minh sát theo ý nghĩa gì? “Do quán 
xét về vô thường, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
vē thường” là lực của minh sát. "Do quán xét về khổ não, (hành giả) 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về lac' là lực của minh sát. 
‘Do quán xét về vô ngã, (hành giả) không rung động đối với sự nghi 
tưởng về ngà' là lực của minh sát. “Do quán xét về nhàm chán, (hành 
giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về sự vui thích' là lực của 
minh sát. ‘Do quán xét về ly tham ái, (hành giả) không rung động đối 
với sự nghĩ tưởng về tham ái là lực của minh sát. ‘Do quán xét về 
diệt tận, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nhân 
sanh khởi là lực của minh sát. “Do quán xét về từ bỏ, (hành giả) 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nắm giữ là lực của minh 
sát. (Hành giả) không rung động không chuyển động không chao 
động đối với vô minh, đối với các phiền não đi cùng với vô minh, và 
đối với các uán' là lực của minh sát. Điều này được gọi là lực của 
minh sát. 


Với sự tịnh lặng của ba hành: Với sự tịnh lặng của ba hành 
nào? Đối với (hành giả) thể nhập nhị thiền, các hành của khẩu là tám 
và tứ được tịnh lặng. Đối với (hành giả) thể nhập tứ thiền, các hành 
của thân là hơi thở ra và hơi thở vào được tịnh lặng. Đối với (hành 
giả) thể nhập sự diệt tận của thọ và tưởng, các hành của tâm là tưởng 
và thọ được tịnh lặng. Là với sự tịnh lặng của ba hành này. 


Với mười sáu hành vi của trí: Với mười sáu hành vi gì của 
trí? Quán xét về vô thường là hành vi của trí, quán xét về khổ não là 
hành vi của trí, quán xét về vô ngã là hành vi của trí, quán xét về 
nhàm chán là hành vi của trí, quán xét về ly tham ái là hành vi của 
trí, quán xét về diệt tận là hành vi của trí, quán xét về từ bỏ là hành 
vi của trí, quán xét vé ly khai là hành vi của trí, Đạo Nhập Lưu là 
hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Nhập Lưu là hành vi của trí, Đạo 
Nhất Lai là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Nhất Lai là hành vi của 
trí, Đạo Bất Lai là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Bất Lai là hành 
vi của trí, Đạo A-la-hán là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả A-la-hán 
là hành vi của trí. Là với mười sáu hành vi này của trí. 


Với chín hành vi của định: Với chín hành vi gì của định? Sơ 
thiền là hành vi của định, nhị thiền là hành vi của định, tam thiền là 
hành vi của định, tứ thiền là hành vi của định, sự chứng đạt không vô 
biên xứ ..., sự chứng đạt thức vô bién xú ..., sự chứng đạt vô sở hữu 
xứ ..., sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là hành vi của định, 
tầm tứ hy lac và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu 
sơ thiền ...(như trên)... tām tứ hy lạc và sự chuyên nhất của tâm 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(là hành vi của định). Là với chín hành vi này của định. 
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Vasiti pañca vasiyo: āvajjana'vasī, samāpajjanavasī, adhitthana- 
vasi, vutthanavasi, paccavekkhana*vasī. 


Pathamam jhānam yatthicchakam? yadicchakam yavaticchakam 
avajjati, avajjanaya dandhayitattam natthiti avajjanavasi, pathamam 
jhanam yatthicchakam yadicchakam yavaticchakam samapajjati, 
samapajjanaya dandhayitattam natthiti samāpajjanavasī, pathamam 
jhanam yatthicchakam  yadicchakam  yavaticchakam — adhitthati. 
Adhitthane dandhāyitattam natthīti adhitthānavasī, pathamam 
jhānam  yatthicchakam  yadicchakam yāvatiechakam  vutthati, 
vutthane dandhayitattam natthiti vutthanavasi, pathamam jhanam 
yatthicchakam O yadicchakam  yavaticchakam paccavekkhatl, 
paccavekkhanaya dandhayitattam natthiti paccavekkhanavasi. 


Dutiyam jhanam —pe— nevasaññanasaññayatanasamapattim 
yatthicchakam  yadicchakam yavaticchakam avajjatl, avajjanaya 
dandhayitattam  natthiti āvajjanavasī, nevasaññanasaññayatana- 
samapattim yatthicchakam yadicchakam yavaticchakam samapajjati 
—pe— adhithai  —pe— vutthai —pe— paccavekkhati. 
Paccavekkhanaya dandhayitattam natthi paccavekkhanavasi. Ima 
pañca vasiyo. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Dvīhi  balehi  samannāgatattā tayo ca sankharanam 
patippassaddhiya solasahi fianacariyahi navahi samadhicariyahi 
vasibhavata pañña nirodhasamapattiya ñanam.” 


Nirodhasamapattifiapnaniddeso. 


35. Parinibbanañanam 


Katham sampajanassa pavattapariyadane pañña parinibbane 
fianam? 


Idha samāpajāno nekkhammena kamacchandassa pavattam 
pariyadiyati, abyapadena  byapadassa  pavattam  pariyadiyati, 
alokasaññaya thinamiddhassa pavattam pariyadiyati, avikkhepena 
uddhaccassa ^ pavattam pariyadiyati, — dhammavavatthanena 
vicikicchaya —pe— ñanena avijjaya —pe— pamojjena aratiya —pe— 
pathamena jhanena nivarananam pavattam pariyadiyati —pe— 
arahattamaggena sabbakilesanam pavattam pariyadiyati. 


! āvajjanā ... samāpajjanā - PTS. 
2 paccavekkhaņā - Machasam, Si 1, PTS. 
? yathicchakam - PTS. 
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Sự thuán thục: Có năm sự thuần thục: Sự thuần thục về hướng 
tâm, sự thuần thục về thể nhập, sự thuần thục về chú nguyện, sự 
thuần thục về thoát ra, sự thuần thục về quán xét lại. 


(Hành giả) hướng tâm đến sơ thiền ở bất cứ đâu theo ước muốn, 
bất cứ khi nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, “không có 
trang thái bi trì trê trong việc hướng tâm’ là sự thuần thuc về hướng 
tâm. (Hành giả) thể nhập sơ thiền ở bất cứ đâu ... không có trạng 
thái bị tri tré trong việc thể nhāp là sự thuần thục vé thể nhập. 
(Hành giả) chú nguyện sơ thiền ở bất cứ đâu ... không có trạng thái 
bị tri trê trong việc chú nguyên’ là sự thuần thục về chú nguyện. 
(Hành giả) thoát ra khỏi sơ thiền ở bất cứ đâu ... không có trạng thái 
bị trì trệ trong việc thoát ra” là sự thuần thục về thoát ra. (Hành giả) 
quán xét lại sơ thiền ở bất cứ đâu ... không có trạng thái bị trì trệ 
trong việc quán xét lại là sự thuần thục về quán xét lại. 


(Hành giả) hướng tâm đến nhị thiền ...(như trên)... đến sự chứng 
đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ ở bất cứ đâu theo ước muốn, bất cứ 
khi nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, “không có trạng 
thái bi tri trệ trong việc hướng tám' là sự thuần thục về hướng tâm. 
(Hành giả) thể nhập ...(như trên)... chú nguyện ...(như trên)... thoát 
ra ...(như trên)... quán xét lại sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ ở bất cứ đâu theo ước muốn, bất cứ khi nào theo ước muốn, và 
kéo dài theo ước muốn, “không có trạng thái bị trì trệ trong việc quán 
xét lại là sự thuần thục về quán xét lại. Đây là năm sự thuần thục. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ có tính chất hội 
đủ vói hai luc và có ưu thế vói sự tịnh lặng của ba hành, vói mười 
sáu hành vi cua trí, và vói chín hành vi cua định là trí vé sự chứng 
dat thién diét." 


Phân giải thích “Trí vé sự chứng đạt thiên diét. 


35. Trí vë sự viên tịch Niết Bàn: 

Tuệ về sự chấm dứt vận hành của vi có sự nhận biết rõ rêt!*] là trí 
về sự viên tịch Niết Bàn là (có ý nghĩa) thế nào? 

Ở đây, (hành giả) có sự nhận biết rõ rệt rằng: Do sự thoát ly, sự 
vận hành của ước muốn trong các dục được chấm dứt. Do không sân 
độc, sự vận hành của sân độc được chấm dứt. Do sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng, sự vận hành của lờ đờ buồn ngủ được chấm dứt. Do không 
tản mạn, sự vận hành của phóng dật được chấm dứt. Do xác định 
pháp, sự vận hành của hoài nghi được chấm dứt. ...(như trên)... Do 
trí, sự vận hành của vô minh được chấm dứt. Do hân hoan, sự vận 
hành của không hứng thú được chấm dứt. Do sơ thiền, sự vận hành 
của các pháp ngăn che được chấm dứt. ...(như trên)... Do Đạo A-la- 
hán, sự vận hành của toàn bộ phiền não được chấm dứt. 
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Athavā pana sampajānassa anupādisesāya nibbānadhātuyā pari- 
nibbayantassa idaficeva cakkhupavattam' pariyādiyati, aññañca 
cakkhupavattam na uppajjati, idaficeva sotapavattam —pe— ghana- 
pavattam —pe— jivhāpavattam —pe— kayapavattam —pe— mano- 
pavattam pariyadiyati, aññañca manopavattam na uppajjati, idam 
sampajanassa pavattapariyadane pañña parinibbane fianam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Sampajanassa pavattapariyadane pafifia parinibbane fianam." 


Parinibbānafiāāņaniddeso. 


36. SamasIsatthañanam 


Katham sabbadhammānam sammāsamucchede nirodhe ca 
anupatthanata pañña samasisatthe ñanam? 


Sabbadhammananti: — paücakkhandha,  dvādasāyatanāni, 
attharasadhatuyo, kusala dhamma, akusala dhamma, abyakata 
dhamma, kamavacara dhammā, rupavacara dhammā, arūpāvacarā 
dhamma, apariyapanna dhamma. 


Sammasamucchedeti: | nekkhammena kamacchandham 
samma samucchindati, — abyapadena byapadam | samma 
samucchindati, alokasaññaya thinamiddham samma samucchindati, 
avikkhepena uddhaccam  samma samucchindati, dhamma- 
vavatthanena vicikiccham sammā samucchindati. Nanena avijjam 
sammā samucchindati, pamojjena aratim samma samucchindati, 
pathamena jhānena nīvaraņe samma  samucchindati —pe— 
arahattamaggena sabbakilese samma samucchindati. 


Nirodheti: nekkhammena  kāmacchandam nirodheti, 
abyapadena byapadam  nirodheti, alokasaññaya thinamiddham 
nirodheti, avikkhepena uddhaccam nirodheti, dhammavavatthanena 
vicikiccham nirodheti, fianena avijjam nirodheti, pamojjena aratim 
nirodheti, pathamena  jhanena  nivarane  nirodheti —pe— 
arahattamaggena sabbakilese nirodheti. 


Anupatthanatati: nekkhammam patiladdhassa kamacchando 
na upatthati, abyapadam patiladdhassa byapado na upatthati, 
alokasaññam ^ patiladdhassa — thinamiddham na  upatthati, 
avikkhepam patiladdhassa uddhaccam na upatthati, 
dhammavavatthanam — patiladdhassa  vicikiccha na — upatthati, 
ñanam patiladdhassa avijjā na upatthāti, pamojjam patiladdhassa 
arati na upatthati, pathamam jhanam patiladdhassa nīvaraņā na 
upatthahanti? —pe— arahattamaggam patiladdhassa sabbakilesa na 
upatthahanti.? 


' cakkhusmim pavattam - Sī 1, 2. ° nīvaraņam na uppajjati - Si 2; upatthanti - 
PTS, Sya. *. sabbakileso na uppajjati - Si 1; uppajjati - Sĩ 2; upatthanti - PTS, Syā. 
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Và lại, đối với vị có sự nhận biết rõ rệt đang viên tịch Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, chính sự vận hành này của mắt 
được chấm dứt và sự vận hành khác của mắt không sanh lên, chính 
sự vận hành này của tai ... của mũi ... của lưỡi ... của thân ... của ý 
được chấm dứt và sự vận hành khác của ý không được sanh lên, tuệ 
về sự chấm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt điều này là trí 
về sự viên tịch Niết Bàn. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự chấm dứt 
vģn hành của vi có sự nhận biết rõ rệt là trí vé sự uiên tịch Niét 
Bàn." 

Phân giải thích “Trí về sự viên tịch Niết Bàn.’ 
36. Trí vê ý nghĩa 
của các pháp đứng đầu được tịnh lặng: 

Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự 
diệt tận đối với tất cả các pháp là trí về ý nghĩa của các pháp đứng 
đầu được tịnh lặng là (có ý nghĩa) thế nào? 

Đối với tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám 
giới, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp dục 
giới, các pháp sắc giới, các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ 
thuộc. 

Ở sự đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, (hành giả) đoạn trừ 
hoàn toàn ước muốn trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) 
đoạn trừ hoàn toàn sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, ... sự lờ 
đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, ... phóng dật. Do xác định pháp, ... 
hoài nghi. Do trí, ... vô minh. Do hân hoan, ... không hứng thú. Do sơ 
thiền, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn các pháp ngăn che. ...(nt)... Do 
Đạo A-la-hán, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn toàn bộ phiền não. 


Ở sự diệt tận: Do sự thoát ly, (hành giả) diệt tận ước muốn 
trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) diệt tận sân độc. Do 
nghĩ tưởng ánh sáng, ... lờ đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, ... phóng 
dật. Do xác dinh pháp, ... hoài nghi. Do trí, ... vô minh. Do hân hoan, 
.. không hứng thú. Do sơ thiền, (hành giả) diệt tận các pháp ngăn 
e. ...(nt)... Do Đạo A-la-hán, (hành giả) diệt tận toàn bộ phiền não. 


Tính chất không thiết lập: Ở vị đã thành tựu sự thoát ly, ước 
muốn trong các duc khóng thiét lập. Ở vị đã thành tựu không sân 
độc, sân độc không thiết lập. Ó vị đã thành tựu sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ .. . Ở vị đã thành tựu sự không tản mạn, 
sự phóng dát ... Ở vị đã thành tựu sự xác dinh pháp, hoài nghỉ ... O vị 
đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở vị đã thành tựu hân 
hoan, sự không hứng thú không thiết lập. O vị đã thành tựu sơ thiền, 
các pháp ngăn che không thiết lập. ...(như trên)... Ở vị đã thành tựu 
Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não không thiết lập. 
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Samanti kamacchandassa pahīnattā nekkhammam samam, 
byapadassa pahinatta abyapado samam, thinamiddhassa pahinatta 
alokasañña samam, uddhaccassa pahinatta avikkhepo samam, 
vicikicchaya pahīnattā dhammavavatthanam  samam, avijjāya 
pahīnattā fianam  samam  —pe—  sabbakilesanam  pahinatta 
arahattamaggo samam. 


Sisanti terasa sisani: palibodhasisafica tanha, vinibandhana- 
sisafica! mano, paramasasisafica ditthi, vikkhepasisafica uddhaccam, 
kilesasisafica? avijjā, adhimokkhasisafica saddha, paggahasisafica 
viriiam,  upatthanasisafica sati,  avikkhepasisafica samadhi, 
dassanasisafica pañña, pavattasisafica jivitindriyam, gocarasisafica 
vimokkho, sankharasisafica nirodho. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Sabbadhammanam samma samucchede nirodhe ca anupatthanata 
pañña samasisatthe ñanam.” 


Samasisatthafiananiddeso. 


37. Sallekhatthañanam 


Katham puthunanattekattatejapariyadane pañña sallekhatthe 
fianam? 


Puthũti rago puthu, doso puthu, moho puthu, kodho —pe— 
upanaho —pe—  makkho —pe—  palaso —pe—  issa —pe— 
macchariyam —pe— maya —pe— satheyyam —pe— thambho —pe— 
sarambho —pe— mano —pe— atimano —pe— mado —pe— pamado 
—pe—  sabbe kilesa —pe—  sabbe duccarità —pe—  sabbe 
abhisankhara —pe— sabbe bhavagamikamma puthu. 


Nanattekattanti kamacchando nanattam, | nekkhammam 
ekattam. Byapado nanattam, abyapado ekattam. Thinamiddham 
nanattam, alokasañña ekattam. Uddhaccam nanattam, avikkhepo 
ekattam. Vicikiccha nanattam, dhammavavatthanam ekattam. Avijja 
nanattam, fianam ekattam. Arati nanattam, pamojjam ekattam. 
Nivarana nanattam, pathamam jhanam ekattam. —pe— Sabbe kilesa 
nanattam, arahattamaggo ekattam. 


Tejoti pañca teja: caraņatejo, gunatejo, pafifiatejo, puññateJo, 
dhammatejo, caranatejena tejitattā dussilyatejam  pariyadiyati, 
gunatejena tejitatta agunatejam pariyadiyati, paññateJena tejitatta 
duppafifiatejam pariyadiyati, pufifiatejena tejitatta apufifiatejam 
pariyadiyati, dhammatejena tejitatta adhammatejam pariyadiyati. 


! bandhanasisafica - Syā, Si. ? puthunānatteja - katthaci. 
2 samkilesasisafica - Machasam. 
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Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ sự ước muốn các dục, sự 
thoát ly được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không sân độc 
được tịnh lặng. ... sự lờ đờ buồn ngủ, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ... 
phóng dật, sự không tản man ... hoài nghi, sự xác định pháp ... vô 
minh, trí ... sự không hứng thú, hân hoan ... Do trạng thái dứt bó các 
pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh lặng. ...(như trên)... Do trạng thái 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán được tịnh lặng. 


Pháp đứng đâu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đầu các sự 
vướng bận là ái, đứng đầu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đầu các 
pháp tiêm nhiễm là tà kiến, đứng đầu các sự tản mạn là phóng dật, 
đứng đầu các phiền não là vô minh, đứng đầu các sự cương quyết là 
tín, đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng đầu các sự thiết lập là niệm, 
đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đầu các sự nhận thức 
là tuệ, đứng đầu các sự vận hành là mạng quyền, đứng đầu các hành 
xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ có tính chất 
không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự diét tận d/v tất cá 
các pháp là trí vé ú nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng.” 

Phần giải thích 
“Trí vë ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng. 
37. Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ: 

Tuệ về sự chấm dứt các quyền lực riêng biệt có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Riêng biệt: Tham ái là riêng biệt, sân lā riêng biệt, si ..., giận dữ 
..., Cám hận ..., giém pha ..., thù oán ..., ganh ghét ..., bón xén ..., xảo 
trá ..., khoác lác ..., bướng binh ..., kiêu căng ..., ngã mạn ..., tự cao ..., 
tự phụ ..., buông lung ..., tất cả phiền não ..., tất cả ác hạnh ..., tất cả 
các thắng hànhU*1 ..., tất cả nghiệp đưa đến hữu là riêng biệt. 


Có bản chất khác nhau hoặc giống nhau: Ước muốn trong 
các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. Sân độc là khác 
nhau, sự không sân độc là giống nhau. Sự lờ đờ buồn ngủ là khác 
nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là giống nhau. Phóng dật... sự 
không tàn mạn ... Hoài nghi ... sự xác định pháp ... Vô minh ... trí... 
Sự không hứng thú ... hân hoan ... Các pháp ngăn che ... sơ thiền ... 
Tất cả phiền não là khác nhau, Đạo A-la-hán là giống nhau. 


Quyên lực: Có 5 quyền lực: quyền lực của hạnh kiểm, quyền lực 
của đức độ, quyền lực của tuệ, quyền lực của phước, quyền lực của 
chánh pháp. Quyền lực của ác giới được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi 
quyền lực của hạnh kiểm. Quyền lực của không đức độ ... bởi quyền 
lực của đức độ. Quyền lực của ác tuệ ... bởi quyền lực của tuệ. Quyền 
lực của vô phước ... bởi quyền lực của phước. Quyền lực của phi pháp 
được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi quyền lực của chánh pháp. 
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Sallekhoti kāmacchando asallekho, nekkhammam sallekho, 
byāpādo asallekho, abyāpādo sallekho, thīnamiddham asallekho, 
alokasañña sallekho, uddhaccam asallekho, avikkhepo sallekho, 
vicikicchā asallekho, dhammavavatthanam sallekho, avijja asallekho, 
ñanam sallekho, arati asallekho, pamojjam sallekho, nivarana 
asallekho, pathamam jhanam sallekho, —pe— sabbe kilesa asallekho, 
arahattamaggo sallekho. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Puthunanattekattatejapariyadane pañña sallekhatthe ñanam.” 


Sallekhatthañananiddeso. 
38. Viriyarambhañanam 


Katham asallīnattapahitattapaggahatthe pañña viriyarambhe 
fianam? 


Anuppannanam papakanam akusalanaam dhammanam 
anuppadaya asallīnattā pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe 
ñanam, uppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam 
pahānāya asallīnattā pahitattā paggahatthe pañña viriyarambhe 
ñanam, anuppannānam kusalanan  dhammanam uppadaya 
asallīnattā pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam, 
uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya | asammosaya 


paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam. 


Anuppannassa kamacchandassa anuppadaya asallinatta 
pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam, uppannassa 
kamacchandassa pahanaya asallinatta pahitatta paggahatthe pañña 
viriypārambhe fanam anuppannassa nekkhammassa uppadaya 
asallīnattā pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe ñanam, 
uppannassa nekkhammassa thitya asammosaya bhiyyobhavaya 
vepullaya bhavanaya pāripuriyā asallīnattā pahitatta paggahatthe 
pañña viriyarambhe ñanam —pe— anuppannanam sabbakilesanam 
anuppadaya asallinatta pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe 
ñanam, uppannanam sabbakilesanam pahanaya asallinatta pahitatta 
paggahatthe pañña ^ viriyarambhe ñanam, anuppannassa 
arahattamaggassa uppadaya asallinatta pahitatta paggahatthe pañña 
viriyarambhe ñanam.  Uppannassa  arahattamaggassa  thitiya 


asallinatta pahitatta paggahatthe pañña viriyarambhe fianam. 
Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Asallinattapahitattapaggahatthe pañña viriyarambhe ñanam.” 


Viriyarambhafiananiddeso. 
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Dứt trừ: Ước muốn trong các dục là sự không dứt trừ, thoát ly là 
sự dứt trừ. Sân độc là sự không dứt trừ, không sân độc là sự dứt trừ. 
Lờ đờ buồn ngủ ... nghĩ tưởng đến ánh sáng ... Phóng dật... sự không 
tản mạn ... Hoài nghi ... sự xác định pháp ... Vô minh ... trí... Sự 
không hứng thú ... hân hoan ... Các pháp ngăn che... sơ thiền ... Tất 
cả phiền não là sự không dứt trừ, Đạo A-la-hán là sự dứt trừ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự chấm dứt 
các quuền lực riêng biệt có bản chất khác nhau hoặc giống nhau là 
trí vé ý nghĩa của viéc dứt trừ.” 

Phân giải thích “Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ." 
38. Trí về việc khởi sự tỉnh tấn: 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động là trí về việc khởi sự tỉnh tấn là (có ý nghĩa) thế nào? 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động đưa đến việc không sanh khởi các pháp ác và bất 
thiện chưa được sanh khởi là trí về việc khởi sự tỉnh tấn. Tuệ về ý 
nghĩa của việc ra sức ... đưa đến việc dứt bỏ các pháp ác và bất thiện 
đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh khởi các pháp thiện chưa 
được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa đến sự không làn lộn, 
đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến triển, đưa đến sự tăng 
trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của các pháp thiện đã được sanh khởi là 
trí về việc khởi sự tỉnh tấn. 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động đưa đến việc không sanh khởi ước muốn trong các 
dục chưa được sanh khởi ... đưa đến việc dứt bỏ ước muốn trong các 
dục đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh khởi sự thoát ly chưa 
được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa đến sự không lãn lộn, 
đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến triển, đưa đến sự tăng 
trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của sự thoát ly đã được sanh khởi là trí 
về việc khởi sự tinh tấn. ...(như trên)... Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức 
có trạng thái không thối giảm và có tính năng động đưa đến việc 
không sanh khởi tất cả phiền não chưa được sanh khởi ... đưa đến 
việc dứt bỏ tất cả phiền não đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh 
khởi Đạo A-la-hán chưa được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa 
đến sự không làn lộn, đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến 
triển, đưa đến sự tăng trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của Đạo A-la-hán 
đã được sanh khói là trí về việc khởi sự tinh tấn. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tué. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé ú nghĩa của 
viéc ra sức có trang thái không thói giám và có tính năng động là 
trí vé viéc khởi sự tinh tán." 

Phần giải thích “Trí vé việc khởi sự tinh tấn." 
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39. Atthasandassanañanam 


Katham nanadhammapakasanata pañña atthasandassane 
fianam? 


Nanadhammati pañcakkhandha, dvadasayatanani, attharasa 
dhatuyo, kusala dhamma, akusala dhamma, abyakata dhamma, 
kamavacara dhammā, rupavacara dhamma, arūpāvacarā dhamma, 
apariyapanna dhamma. 


Pakasanatati Rupam aniccato pakāseti, rūpam dukkhato 
pakaseti, rupam anattato pakaseti. Vedanam —pe— Saññam —pe— 
Sankhare —pe— Viññanam —pe— Cakkhum —pe— Jaramaranam 
aniccato pakaseti, jaramaranam dukkhato pakaseti, jaramaranam 
anattato pakaseti. 


Atthasandassaneti kamacchandam  pajahanto nekkham- 
mattham sandasseti, byapadam  pajahanto abyapadattham 
sandasseti, thinamiddham pajahanto alokasaññattham sandasseti, 
uddhaccam pajahanto avikkhepattham  sandasseti, vicikiccham 
pajahanto dhammavavatthanattham sandasseti, avijjam pajahanto 
ñanattham sandasseti, aratim pajahanto pamojjattham sandasseti, 
nīvaraņe  pajahanto  pathamajjhanattham — sandasseti, | —pe— 
sabbakilese pajahanto arahattamaggattham sandasseti. 


Tam ñatatthena fianam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Nanadhammapakasanata pañña atthasandassane ñanam.” 


Atthasandassanafiananiddeso. 


40. Dassanavisuddhiñanam 


Katham sabbadhammānam ekasangahata'nanattekattapativedhe 
pañña dassanavisuddhifianam? 


Sabbadhammananti pañcakkhandha —pe—  apariyapanna 
dhamma. 


Ekasangahatati'  dvadasahi akarehi sabbe dhamma’ 
ekasangahita tathatthena anattatthena saccatthena pativedhatthena 
abhijananatthena parijānanatthena dhammatthena dhatutthena? 
ñatatthena sacchikiriyatthena phusanatthena abhisamayatthena 
imehi dvadasahi akarehi sabbe dhamma ekasangahita. 


! ekasangahitā - Si 1, 2. 
? sabbadhammā - Si 1, 2. 
? dhātatthena - Syā. 
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39. Tri vē sự trực nhận ý nghĩa: 
Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa 
là (có ý nghĩa) thế nào? 
Các pháp khác biệt: là năm uán, mười hai xứ, mười tám giới, các 
pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp dục giới, các 
pháp sắc giới, các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ thuộc. 


Sự làm sáng tỏ: (Hành giả) làm sáng tỏ sắc là vô thường, làm 
sáng tỏ sắc là khổ não, làm sáng tỏ sắc là vô ngã, làm sáng tỏ thọ 
..(nhu trên)... tưởng ...(như trên)... các hành ...(như trên)... thức 
...(nhu trên)... mát ...(như trên)... làm sáng tỏ lão tử là vô thường, 
làm sáng tỏ lão tử là khổ não, làm sáng tỏ lão tử là vô ngã. 

Việc trực nhận ý nghĩa: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, hành giả trực nhận ý nghĩa của thoát ly; trong khi dứt bỏ sân 
độc, trực nhận ý nghĩa của không sân độc; trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, trực nhận ý nghĩa của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng; trong 
khi dứt bỏ phóng dật, trực nhận ý nghĩa của sự không tản mạn; trong 
khi dứt bỏ hoài nghi, trực nhận ý nghĩa của sự xác định pháp; trong 
khi dứt bỏ vô minh, trực nhận ý nghĩa của trí; trong khi dứt bỏ sự 
không hứng thú, trực nhận ý nghĩa của hân hoan; trong khi dứt bỏ 
các pháp ngăn che, trực nhận ý nghĩa của sơ thiền; trong khi dứt bỏ 
tất cả phiền não, trực nhận ý nghĩa của Đạo A-la-hán. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ làm sáng tỏ các 


^. NA 


pháp khác biệt là trí vé sự trực nhận ú nghĩa.” 
Phân giải thích “Trí vé sự trực nhận ý nghĩa." 


40. Trí vé sự thanh tịnh trong việc nhận thức: 


Tuệ về sự thấu triệt tính tổng hợp chung và về bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh 
trong việc nhận thức là (có ý nghĩa) thế nào? 


Tất cà các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, ...(nhu trên)..., các 
pháp không bị lệ thuộc. 


Tính tổng hợp chung: Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung 
là với mười hai biểu hiện: theo ý nghĩa của thực thể, theo ý nghĩa của 
vô ngã, theo ý nghĩa của sự thật, theo ý nghĩa của sự thấu triệt, theo ý 
nghĩa của sự biết rõ, theo ý nghĩa của sự biết toàn diện, theo ý nghĩa 
của pháp, theo ý nghĩa của sự việc, theo ý nghĩa đã được biết, theo ý 
nghĩa của sự tác chứng, theo ý nghĩa của sự chạm đến, theo ý nghĩa 
của sự lãnh hội. Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung là với mười 
hai biểu hiện này. 
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Nanattekattanti kāmacchando  nanattam, nekkhammam 
ekattam, —pe— sabbakilesa nanattam, arahattamaggo ekattam. 


Pativedheti dukkhasaccam  pariffiapativedham  pativijjhati, 
samudayasaccam pahānapativedham  pativijhati, nirodhasaccam 
sacchikiriyapativedham . pativijhati, | maggasaccam bhavana 
pativedham pativijjhati. 


Dassanavisuddhiti sotapattimaggakkhane dassanam 
visujjhati, sotapattiphalakkhane dassanam visuddham, sakadagami- 
maggakkhane | dassanam  "visujjhati, | sakadagamiphalakkhane 
dassanam visuddham, anagamimaggakkhane dassanam visujjhati, 
anagamiphalakkhane dassanam visuddham, arahattamaggakkhane 
dassanam visujjhati, arahattaphalakkhane dassanam visuddham. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Sabbadhammanam . ekasangahatananattekattapativedhe  pañña 
dassanavisuddhifianam." 


Dassanavisuddhitiananiddeso. 


41. Khantiñanam 
Katham viditatta pañña khantifianam? 


Rupam aniccato viditam, rūpam dukkhato viditam rupam 
anattato viditam, yam yam viditam tam tam khamatiti viditatta 
pañña khantiñanam. Vedana —pe— Sañña —pe— Sankhara —pe— 
Viãññanam —pe— Cakkhum —pe— Jaramaranam aniccato viditam, 
Jaramaranam dukkhato viditam, jaramaranam anattato viditam, 
yam yam viditam tam tam khamatiti viditatta pañña khantiñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Viditatta pañña khantiñanam.” 


Khantifiapnaniddeso. 
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Có bản chất khác nhau hoặc giống nhau: Ước muốn trong 
các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. ...(như trên)... Tất cả 
phiền não là khác nhau, Đạo A-la-hán là giống nhau. 

Sự thấu triệt: (Hành giả) thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu 
triệt do biết toàn diện, (hành giả) thấu triệt chân lý về nhân sanh 
(Khổ) với sự thấu triệt do dứt bỏ, (hành giả) thấu triệt chân lý về sự 
diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt do tác chứng, (hành giả) thấu triệt 
chân lý về Đạo với sự thấu triệt do tu tập. 


Sự thanh tịnh trong việc nhận thức: Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, sự nhận thức được thanh tinh. Vào sát-na Quả Nhập Luu, sự 
nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Đạo Nhất Lai, sự nhận thức 
được thanh tịnh. Vào sát-na Quả Nhất Lai, sự nhận thức được thanh 
tịnh. Vào sát-na Đạo Bất Lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát- 
na Quả Bất Lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Đạo A-la- 
hán, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Quả A-la-hán, sự 
nhận thức được thanh tịnh. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thấu triệt 
tính tổng hợp chung và vé bản chất khác nhau hoặc giống nhau của 
tất cả các pháp là trí vé sự thanh tinh trong uiệc nhận thức.” 


Phân giải thích “Trí vé sự thanh tinh trong việc nhận thức." 


41. Trí về việc chấp nhận: 


Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận là (có ý 
nghĩa) thế nào? 

Sác là vô thường là điều đã được biết, sắc là khổ não là điều đã 
được biết, sắc là vô ngã là điều đã được biết, điều nào là đã được biết 
(hành giả) chấp nhận điều ấy, tuệ với trạng thái đã được biết là trí về 
việc chấp nhận. Tho ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Māt... Lão tử là 
vô thường là điều đã được biết, lão tử là khổ não là điều đã được biết, 
lão tử là vô ngã là điều đã được biết, “điều nào là đã được biết (hành 
giả) chấp nhận điều &y,' nhu thé tuệ với trang thái đã được biết là trí 
về việc chấp nhận. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vói trạng thái 
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đã được biét là trí ué viéc chấp nhận.” 
Phân giải thích “Trí về việc chấp nhàn 
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42. Pariyogahanafianam 
Katham phutthatta pañña pariyogahane fianam? 


Rupam aniccato phusati, rupam dukkhato phusati, rupam 
anattato phusati, yam yam phusati tam tam  pariyogahatiti 
phutthatta pañña pariyogahane ñanam. Vedanam —pe— Saññam — 
pe— Sankhare -—pe— Viãñanam  —pe—  Cakkhum  —pe— 
Jaramaranam aniccato phusati, jaramaranam dukkhato phusati, 
jaramaranam anattato phusati, yam yam phusat tam tam 
pariyogahatiti phutthatta pañña pariyogahane fianam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Phutthatta pañña pariyogahane fianam." 


Pariyogahanafiananiddeso. 


43. Padesaviharañanam 
Katham samodahane' pañña padesavihare anam? 


Micchaditthipaccayapi ^ vedayitam, ^ micchaditthivupasama- 
paccayapi vedayitam, sammaditthipaccayapi vedayitam, samma- 
ditthivupasamapaccayapi  vedayitam, | micchasankappapaccayapi 
vedayitam, micchasankappavupasamapaccayapi vedayitam, samma- 
sankappapaccayapi vedayitam, sammasankappavupasamapaccayapi 
vedayitam, —pe—  micchavimuttipaccayapi vedayitam, miccha- 
vimuttivūpasamapaccayāpi  vedayitam, | sammavimuttipaccayapi 
vedayitam, sammāvimuttivūpasamapaccayāpi vedayitam, chanda- 
paccayapi vedayitam,  chandavūpasamapaccayāpi vedayltam, 
vitakkapaccayapi vedayitam, vitakkavupasamapaccayapi vedayitam, 
saūiiāpaccayāpi vedayitam, safifiavupasamapaccayapi vedayitam. 


Chando ca avūpasanto hoti, vitakko ca avūpasanto hoti, sañña ca 
avupasanta? hoti, tappaccayapi vedayitam, chando ca vũpasanto 
hoti, vitakko ca avupasanto hoti, sañña va avupasanta hoti, 
tappaccayapi vedayitam, chando ca vupasanto hoti, vitakko ca 
vupasanto hoti, sañña ca avūpasantā hoti, tappaccayāpi vedayitam, 
chando ca vupasanto hoti, vitakko ca vupasanto hoti, sañña ca 
vupasanta hoti, tappaccayapi vedayitam, appattassa pattiya atthi 
āsavam” tasmimpi thāne anuppatte tappaccayapi vedayitam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Samodahane' pañña padesavihare fianam." 


Padesaviharafiananiddeso. 
' samodāhane - PTS. 3 āsāvam - Pu; āsavam - Machasam, Sa. 
2 avüpasanto - Si 1-2, PTS. 
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42. Trí về sự thâm nhập: 


Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập là (có 
ý nghĩa) thế nào? 


(Hành giả) chạm đến sāc là vô thường, chạm đến sāc là khổ não, 
chạm đến sāc là vô ngã, “điều nào chạm đến, (hành giả) thâm nhập 
điều āy, như thế tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự 
thâm nhập. ... thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mát ... (Hành giả) 
chạm đến lão tử là vô thường, chạm đến lão tử là khổ não, chạm đến 
lão tử là vô ngã, “điều nào chạm đến, (hành giả) thâm nhập điều āy, 
như thế tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vói trạng thái 
đã được chạm dên lā trí vé sự thâm nhập.” 


Phân giải thích “Trí về sự thâm nhập.” 


43. Trí về sự an trú vào các lãnh vực: 


7 


Tuệ về sự phối hợp lai là trí về sự an trú vào các lãnh vực là (có y 
nghĩa) thế nào? 


Do duyên tà kiến có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của 
tà kiến có được cảm thọ. Do duyên chánh kiến có được cảm thọ, cũng 
do duyên vắng lặng của chánh kiến có được cảm thọ. Do duyên tà tư 
duy có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà tư duy có được 
cảm thọ. Do duyên chánh tư duy có được cảm thọ, cũng do duyên 
vắng lặng của chánh tư duy có được cảm thọ. ...(nhu trên)... Do 
duyên tà giải thoát có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà 
giải thoát có được cảm thọ. Do duyên chánh giải thoát có được cảm 
thọ, cũng do duyên vắng lặng của chánh giải thoát có được cảm thọ. 
Do duyên ước muốn có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của 
ước muốn có được cảm thọ. Do duyên tầm có được cảm thọ, cũng do 
duyên vắng lặng của tâm có được cảm thọ. Do duyên tưởng có được 
cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tưởng có được cảm thọ. 


Ước muốn là không vắng lặng, tầm là không vắng lặng, tưởng là 
không vắng lặng, cũng do duyên của việc ấy, có được cảm thọ. Ước 
muốn được vắng lặng, tầm là không vắng lặng, tưởng là không vắng 
lặng, ... Ước muốn được vắng lặng, tâm được vắng lặng, tưởng là 
không vắng lặng, ... Ước muốn được vắng lặng, tâm được vắng lặng, 
tưởng được vắng lặng, ... Có sự nó lực nhằm đạt được điều chưa đạt 
được (Quả A-la-hán), khi vị trí ấy chưa được đạt đến, cũng do duyên 
của việc ấy có được cảm thọ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự phối hợp 
lai là trí vé sự an trú vào các lành uực.” 

Phân giải thích “Trí về sự an trú vào các lãnh vực." 
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44 - 49. Vivattañanachakkam 
(44. Saññavivattañanam) 
Katham adhipatatta pañña saññavivatte ñanam? 


Nekkhammadhipatatta! pañña ^ kamacchandato saññaya 
vivattatīti” adhipatattā* pañña saññavivatte! ñanam, 
abyapadadhipatatta pañña ^ byapadato saññaya vivattatiti 
adhipatatta pañña saññavivatte fianam,  alokasafifiadhipatatta 
pafía thinamiddhato saññaya vivattatīti adhipatatta pañña 
saññavivatte  ñanam,  avikkhepadhipatatta pañña  uddhaccato 
saññaya vivattatīti adhipatatta pañña saññavivatte ñanam, 
dhammavavatthanadhipatatta pañña vicikicchaya saññaya 
vivattatīti adhipatatta pañña saññavivatte ñanam, ñanadhipatatta 
pañña avijjaya saññaya vivattatiti adhipatatta pañña safifiavivatte 
ñanam, pāmojjādhipatattā pañña aratiya saññaya vivattatīti 
adhipatatta pañña safifiavivatte fianam, pathamajjhanadhipatatta 
pañña  nivaranehi saññaya  vivattatiti — adhipatatta pannā 
saññavivatte fianam, —pe— arahattamaggatta pañña sabbakilesehi 
saññaya vivattatiti adhipatatta pañña safifiavivatte fianam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Adhipatatta pañña safifiavivatte anam." 


(45. Cetovivattañanam) 


Katham nanatte pañña cetovivatte fianam? 


Kamacchando nanattam, nekkhammam? ekattam, nekkham- 
mekattam cetayato kamacchandato cittam vivattatiti? nanatte pañña 
cetovivatte  fianam. Byāpādo  nanattam,  abyapado  ekattam, 
abyapadekattam cetayato byapadato cittam vivattatīti nanatte 
pañña cetovivatte ñanam. Thīnamiddham nānattam, alokasañña 
ekattam, alokasaññekattam cetayato — thinamiddhato cittam 
vivattatiti nanatte pañña cetovivatte ñanam. —pe— Sabbakilesa 
nanattam,?  arahattamaggo ekattam, arahattamaggekattam 
cetayato sabbakilesehi cittam vivattatiti nanatte pañña cetovivatte 
ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Nanatte pañña cetovivatte anam." 


! nekkhammādhipavattā - Sa. * safifiavivatte - SI 1, 2. 
? vivattatiti - SI 1, 2. ? nikkhammam - Si 1, 2. 
? adhipavattā - Sa. * nānatte - Si 2. 
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44-49. Nhóm sáu của Trí vé sự ly khai: 
(44. Trí về sự ly khai do tưởng): 


Tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


“Tuệ với thoát ly là tính chất chủ đạo ly khai khỏi ước muốn trong 
các duc do tuóng,' nhu thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly 
khai do tưởng. “Tuệ với không sân độc là tính chất chủ đạo ly khai 
khỏi sân độc do tưởng, như thé tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự 
ly khai do tưởng. “Tuệ với sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là tính chất 
chủ đạo ly khai khỏi sự lờ đờ buồn ngủ do tuóng,' ... “Tuệ với sự 
không tản man là tính chất chủ đạo ly khai khói phóng dāt do tưởng,” 
... Tuệ với sự xác định pháp là tính chất chủ dao ly khai khỏi hoài 
nghi do tưởng," ... “Tuệ với trí là tính chất chủ đạo ly khai khỏi vô 
minh do tučng, ... “Tuệ với sự hân hoan là tính chất chủ dao ly khai 
khỏi sự không hứng thú do tưởng,' ... “Tuệ với sơ thiền là tính chất 
chủ đạo ly khai khói các pháp ngăn che do tưởng, như thế tuệ với 
tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. ...(như trên)... “Tuệ với 
tính chát Dao A-la-hán ly khai khói toàn bộ phiền não do tuóng,' như 
thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uới tính chất 
chủ đạo là trí vé sự ly khai do tưởng.” 


(44. Trí về sự ly khai do suy nghị): 


Tuệ về bản chất khác nhau là trí vé sự ly khai do suy nghĩ là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


“Ước muốn trong các duc là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. 
Trong khi suy nghĩ về bản chất giống nhau của sự thoát ly, tâm ly 
khai khỏi ước muốn trong các duc,' nhu thế tué vé bản chất khác 
nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. “Sân độc là khác nhau, sự không 
sân độc là giống nhau. Trong khi suy nghĩ về bản chất giống nhau 
của không sân độc, tām ly khai khỏi sân dóc,' như thế tuệ về bản chất 
khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. “Sự lờ đờ buồn ngủ là khác 
nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là giống nhau. Trong khi suy nghĩ 
về bản chất giống nhau của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, tâm ly khai 
khỏi sự lờ dó buồn ngū, như thế tué vé bản chát khác nhau lā trí vé 
sự ly khai do suy nghĩ. ...(như trên)... Tāt cả phiền não là khác nhau, 
Đạo A-la-hán là giống nhau. Trong khi suy nghĩ về bản chất giống 
nhau của Đạo A-la-hán, tâm ly khai khỏi tất cả phiền não, như thế 
tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ uề bản chất 


^. NA 


khác nhau là trí vé sự ly khai do suy nghĩ.” 
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(46. Cittavivattañanam) 
Katham adhitthane pañña cittavivatte ñanam? 


Kamacchandam pajahanto nekkhammavasena cittam aditthatiti 
adhitthane pañña cittavivatte ñanam. Byāpādam  pajahanto 
abyapadavasena cittam adhitthatiti adhitthane pañña cittavivatte 
ñanam.  Thinamiddham  pajahanto  alokasafifiavasena  cittam 
adhitthatiti adhitthane pañña cittavivatte fianam. —pe— sabbakilese 
pajahanto arahattamaggavasena cittam adhitthatiti aditthane pañña 
cittavivatte fianam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Adhitthane pañña cittavivatte anam." 


(47. Napavivattafianam) 


+ P 


Cakkhum suññam' attena va attaniyena va niccena va dhuvena 
va sassatena và aviparinamadhammena vati yathabhutam janato? 
passato cakkhābhinivesato* ñanam vivattatīti sufifiate pañña 
ñanavivatte fianam. 'Sotam suññam —pe— Ghānam suññam —pe— 
Jivha suñña —pe— Kayo sufiio —pe— Mano suñño attena va 
attaniyena va niccena va  dhuvena va  sassatena vā 
aviparinamadhammena vat yathābhūtam jānato” passato 
manābhinivesato* ñanam vivattatīti suññate pafifia fianavivatte 
fianam. 

Tam ñatatthena fianam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 


~~— ~— 


(48. Vimokkhavivattañanam) 
Katham vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam? 


Nekkhammena kamacchandam  vossajjatiti vossagge pañña 
vimokkhavivatte ñanam, abyapadena vyapadam vossajjatiti vossaggo 
pañña vimokkhavivatte fianam, alokasaññaya thinamiddham 
vossajjatī ti vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam. Avikkhepena 
uddhaccam vossajjatiti vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam, 
dhammavavatthanena vicikiccham  vossajjatiti vossagge pañña 
vimokkhavivatte fianam  —pe-—  arahattamaggena  sabbakilese 
vossajjatiti vossagge pañña vimokkhavivatte ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Vossagge pañña vimokkhavivatte anam." 


! cakkhu suññam - Machasam, Sa. 
? pajanato - Syā. 
? passato va kamabhinivesato - Syã. 
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(46. Trí về sự ly khai do tâm): 


Tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm là (có ý nghĩa) thế 
nào? 

“Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự 
thoát ly tâm được khẳng dinh, như thế tuệ vé sự kháng định là trí vē 
sự ly khai do tâm. “Trong khi dứt bỏ sân độc, do tác động của sự 
không sân độc tâm được kháng dinh, ... "Trong khi dứt bỏ sự lờ dó 
buồn ngủ, do tác động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng tâm được 
kháng dinh, nhu thế tué về sự kháng định là trí về sự ly khai do tām. 
...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ tất cả phiền não, do tác động của 
Đạo A-la-hán tâm được kháng dinh,' như thé tué về sự kháng định là 
trí về sự ly khai do tâm. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự khẳng 
dinh là trí vé sự ly khai do tám." 


(47. Trí vé su ly khai do trí): 


Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí là (có ý nghĩa) thế 
nào? “Trong khi biết và thấy đúng theo thực thể rằng: “Mắt là rỗng 
không về bản ngã, về sở hữu của bản ngã, về thường còn, về vững 
chắc, vé vĩnh viễn, hoặc về pháp không chuyển biên, trí ly khai khỏi 
sự cố chấp về māt, nhu thế tué về không tánh là trí vé sự ly khai do 
trí. “Trong khi biết và thấy đúng theo thực thể rằng: “Tai là rỗng 
không ... “Mũi là rỗng không ... “Lưỡi là rỗng không ... “Thân là rỗng 
không ... 'Ý là rỗng không về bản ngã, về sở hữu của bản ngã, về 
thường còn, về vững chắc, về vĩnh viễn, hoặc về pháp không chuyển 
biên, trí ly khai khỏi sự cố chấp về y, nhu thế tuệ về không tánh là 
trí về sự ly khai do trí. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé không tánh 
là trí vé sự ly khai do trí.” 


(48. Trí về sự ly khai do giải thoát): 


Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát là (có ý nghĩa) thế 
nào? 

“Xà ly ước muốn trong các dục nhờ vào sự thoát ly, như thế tuệ vé 
sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. “Xà ly sân độc nhờ vào sự 
không sân độc,'... “Xà ly sự lờ dó buồn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng, ... Xà ly phóng dāt nhờ vào sự không tản man, ... Xā 
ly hoài nghi nhờ vào sự xác định pháp, như thế tué về sự xả ly là trí 
về sự ly khai do giải thoát. ... Xà ly tất cả phiền não nhờ vào Dao A- 
la-hán,' như thế tuệ vé sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự xẻ ly là 
trí vé sự ly khai do gidi thoát.” 
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(49. Saccavivattañanam) 


Katham tathatthe pañña saccavivatte ñanam? 


Dukkhassa pilanattham sankhatattham santāpattham vipari- 
namattham parijānanto vivattatiti tathatthe pañña saccavivatte 
ñanam, samudayassa ayuhanattham nidanattham saññogattham 
palibodhattham pajahanto vivattatiti tathatthe pafifia saccavivatte 
ñanam, nirodhassa nissaranattham vivekattham asankhatattham 
amatattham sacchikaronto vivattatiti tathatthe pañña saccavivatte 
fianam,  maggassa  niyyanattham — hetuttham' — dassanattham 
adhipateyyattham bhavento vivattatiti tathatthe pañña saccavivatte 
ñanam. 


Saññavivatto,? cetovivatto, cittavivatto, ñanavivatto, vimokkha- 
vivatto, saccavivatto. Safijananto vivattatiti safifiavivatto, cetayanto 
vivattatiti cetovivatto, vijananto vivattatiti cittavivatto, ñanam 
karonto vivattatiti fianavivatto, vossajjanto vivattatiti vimokkha- 
vivatto, tathatthe vivattatiti saccavivatto. 


Yattha saññavivatto tattha cetovivatto, yattha cetovivatto tattha 
saññavivatto, yattha safifiavivatto cetovivatto tattha cittavivatto, 
yattha cittavivatto tattha — safifiavivatto — cetovivatto, yattha 
saūiiāvivatto cetovivatto cittavivatto tattha ñanavivatto, yattha 
ñanavivatto tattha safifavivatto cetovivatto cittavivatto, yattha 
saññavivalo — cetovivatto — cittavivatto ñanavivatto tattha 
vimokkhavivatto, yattha vimokkhavivatto tattha saūnāvivatto 
cetovivatto cittavivatto ñanavivatto, yattha saññavivatto cetovivatto 
cittavivatto fianavivatto vimokkhavivatto tattha saccavivatto, yattha 
saccavivatto tattha safifiavivatto cetovivatto cittavivatto fianavivatto 
vimokkhavivatto. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Tathatthe pañña saccavivatte ñanam.” 


Vivattañanachakkaniddeso. 


! hetattham - Syā. 
? saññãvivatto (iccadi) - Sĩ 1, 2. 
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(49. Trí về sự ly khai do sự thật): 


Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


“Trong khi biết toàn diện về ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý 
nghĩa nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của khổ, (hành giả) ly khai, 
như thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 
“Trong khi dứt bỏ ý nghĩa (nghiệp) tích lũy, ý nghĩa cán nguyên, ý 
nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh, (hành giả) ly 
khai,' như thế tuệ về ý nghĩa của thuc thể là trí về sự ly khai do sự 
thật. “Trong khi tác chứng ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa 
không tạo tác, ý nghĩa bát tử của Niết Bàn, (hành giả) ly khai, như 
thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. “Trong 
khi tu tập ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa chủng tử, ý nghĩa nhận thức, ý 
nghĩa pháp chủ đạo của Đạo, (hành giả) ly khai, “ như thế tuệ về ý 
nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 


Sự ly khai do tưởng, sự ly khai do suy nghĩ, sự ly khai do tâm, sự 
ly khai do trí, sự ly khai do giải thoát, sự ly khai do sự thật. “Trong khi 
suy tưởng, (hành giả) ly khai' là sự ly khai do tưởng. “Trong khi suy 
nghi, (hành giả) ly khai' là sự ly khai do suy nghĩ. “Trong khi nhận 
biết, (hành giả) ly khai là sự ly khai do tâm. “Trong khi sử dụng trí, 
(hành giả) ly khai' là sự ly khai do trí. “Trong khi xả ly, (hành giả) ly 
khaï là sự ly khai do giải thoát. "Theo ý nghĩa của thực thé, (hành 
già) ly khai' là sự ly khai do sự thật. 


Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ấy có sự ly khai do suy nghĩ. 
Nơi nào có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tưởng. Nơi 
nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly 
khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do 
tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có 
sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do 
trí. Nơi nào có sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly 
khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do 
tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm,, có sự ly khai 
do trí, nơi ấy có sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly khai do giải 
thoát, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự 
ly khai do tâm, có sự ly khai do trí. Noi nào có sự ly khai do tưởng, có 
sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có sự 
ly khai do giải thoát, nơi ấy có sự ly khai do sự thật. Nơi nào có sự ly 
khai do sự thật, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy 
nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có sự ly khai do giải 
thoát. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé ú nghĩa của 


^. NA 


thực thé là trí vé sự ly khai do sự thật.” 
Phân giải thích “Nhóm sáu của Trí về sự ly khai. 
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50. Iddhividhañanam 


Katham kayampi cittampi ekavavatthanata sukhasafifiafica lahu- 


saññañca adhitthanavasena ijjhanatthe pañña iddhividhe fianam? 


Idha bhikkhu chandasamadhipadhanasankharasamannagatam 
iddhapadam bhāveti, viriyasamadhi —pe— cittasamadhi —pe— 
vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatasam ` iddhipadam 
bhaveti, so Imesu catusu iddhipādesu cittam paribhāveti, 
paridameti, mudum karoti kammaniyam. So imesu catusu 
iddhipadesu cittam paribhāvetvā paridametva mudum karitva 
kammaniyam kayampi citte samodahati, cittampi kaye samodahati, 
kayavasena cittam  parinameti, cittavasena kayam  parinameti, 
kayavasena cittam  adhitthati, cittavasena kāyam  adhitthati, 
kayavasena cittam parināmetvā, cittavasena kayam parinametva, 
kayavasena cittam adhitthahitva, cittavasena kayam adhitthahitva, 
sukhasaññañca lahusaññañca kaye okkamitva viharati. So tatha 
bhāvitena cittena parisuddhena pariyodatena iddhividhafianaya 
cittam abhiniharati abhininnameti. 


So anekavihitam iddhividham  paccanubhoti: ekopi hutva 
bahudha hoti, bahudhapi hutva eko hoti, avibhavam tirobhavam 
tirokuddam  tiropakaram  tiropabbatam asajjamano  gacchati 
seyyathapi akase. Pathaviyāpi' ummujjanimujjam karoti seyyathapi 
udake. Udakepi abhijjamāne gacchati seyyathapi pathaviyam. 
Akasepi pallankena kamati” seyyathapi pakkhi sakuno. Imepi 
candimasuriye  evammahiddhike | evammahanubhave panina 
parimasati parimajjati. Yava brahmalokapi kayena vasam vatteti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Kayampi cittampi ekavavatthanata sukhasaññañca lahusaññañca 


~~—= 


adhitthanavasena ijjhanatthe pañña iddhividhe ñanam.” 


Iddhividhañananiddeso. 


51. Sotadhatuvisuddhiñanam 


Katham vitakkavippharavasena nanattekattasaddanimittanam 
pariyogahane pañña sotadhatuvisuddhiãanam? 


! pathaviyāpi - Machasam. ? sattānam - Si 1. 
2 cankamati - Syā. 
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5o. Trí về các sự thành tựu: 


Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự 
thành tựu do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh tưởng là 
trí về thể loại của thần thông là (có ý nghĩa) thế nào? 


VỊ tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần 
thông!*1 hội đủ (các yếu tố) dinh do ước muốn và các tao tác do nó 
lực,I“1... hội đủ (các yếu tố) dinh do tinh tấn và các tạo tác do nó 
luc,l*1 ... hội đủ (các yếu tố) định do nhận thức và các tạo tác do nó 
lực,“ tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
thám xét và các tạo tác do nē luc.l*1 VỊ ấy làm cho tâm phát triển trọn 
ven, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dung được ở 
bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triển 
trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng 
được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy kết hợp thân với tâm, 
kết hợp tâm với thân, uốn nắn tâm theo tác động của thân, uốn nắn 
thân theo tác động của tâm, chú nguyện tâm theo tác động của thân, 
chú nguyện thân theo tác động của tâm. Sau khi đã uốn nắn tâm 
theo tác động của thân, sau khi đã uốn nắn thân theo tác động của 
tâm, sau khi đã chú nguyện tâm theo tác động của thân, sau khi đã 
chú nguyện thân theo tác động của tâm, vị ấy nhập vào lạc tưởng và 
khinh tưởng ở thân rồi an trú. Với tâm được tu tập, được hoàn toàn 
trong sạch, được tinh khiết như thế, vị ấy quả quyết, hướng dàn tâm 
vào trí thuộc về thần thông. VỊ ấy kinh nghiệm nhiều thể loại thần 
thông: là một hóa thành nhiều, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến 
mất, đi xuyên qua vách nhà, qua tường thành, qua núi non không bị 
chướng ngại như là ở khoảng không, trồi lên và chìm xuống vào 
trong trái đất như ở trong nước, đi ở trên nước mà không làm chao 
động như ở trên đất, di chuyển với thế kiết già ở trên hư không như 
loài chim có cánh, bằng bàn tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng 
và mặt trời này (là những vật) có đại thần lực như thế có dai oai lực 
như thế. Bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cối Phạm 
Thiên. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Với sự xác định cá 
thân lẫn tâm là một, tué vé ú nghĩa của sự thành tựu do năng lực 
cua sự chú nguyên lạc tưởng và khinh tưởng là trí vé thể logi của 
thần thông.” 


Phân giải thích “Trí vē các sự thành tuu. 


51. Trí thanh tinh của nhi giới: 


Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau bằng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của 
nhĩ giới là (có ý nghĩa) thế nào? 
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Idha bhikkhu chandasamādhi —pe— viriyasamādhi —pe— citta- 
samādhi —pe— vīmamsāsamādhipadhānasankhārasamannāgatam 
iddhipadam bhāveti. So imesu catusu iddhipādesu cittam 
paribhāveti, paridameti, mudum karoti kammaniyam so imesu 
catusu iddhipādesu cittam paribhāvetvā paridametvā mudum 
karitvā  kammaniyam, durepi  saddanam? saddanimittam 
manasikaroti, santikepi saddānam saddanimittam manasikaroti, 
olarikanampi saddanam saddanimittam manasikaroti, 
sukhumanampi saddanam saddanimittam manasikaroti, 
sanhasanhanampi | saddanam saddanimittam manasikarotl, 
puratthimayapi disaya saddanam saddanimittam manasikaroti, 
pacchimayapi disaya saddanam  saddanimittam manasikaroti, 
uttarayapi  disaya  saddanam  saddanimittam manasikarotl, 
dakkhinayapi disaya saddanam  saddanimittam manasikaroti, 
puratthimayapi anudisaya saddanam saddanimittam manasikaroti, 
pacchimayapi anudisaya saddanam saddanimittam manasikaroti, 
uttarayapi anudisaya saddanam  saddanimittam manasikaroti, 
dakkhinayapi anudisaya saddanam saddanimittam manasikaroti, 
hetthimayapi disaya saddanam  saddanimittam manasikaroti, 
uparimayapi disaya saddanam saddanimittam manasikaroti. 


So tatha bhavitena cittena parisuddhena pariyodatena sotadhatu! 
visuddhifianaya cittam abhinīharati abhininnameti. So dibbaya 
sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya? ubho sadde sunati 
dibbe ca manuse ca, ye dure ca santike ca. 


Tam  fiatatthena  fianam,  pajananatthena pañña. Tena 
vuccati:  "Vitakkavippharavasena  nanattekattasaddanimittanam 
pariyogahane pañña sotudhatuvisuddhi ñanam.” 


Sotadhatuvisuddhitiananiddeso. 


52. Cetopariyañanam 


Katham tinnam cittanam vippharatta indriyanam pasadavasena 
nanattekattavififianacariyapariyogahane pañña cetopariyafianam? 


Idha bhikkhu chandasamadhi —pe—  viriyasamadhi —pe— 
cittasamadhi —pe—  vimamsasamadhipadhanasankharasamanna- 
gatam iddhipadam bhāveti. So imesu catusu iddhipadesu bhāvitesu 
cittam paribhaveti, paridameti, mudum karoti kammaniyam. So 
imesu catusu iddhipadesu cittam paribhavetva paridametva mudum 
karitvā kammaniyam evam janati:? ‘Idam rūpam somanassindriya- 
samutthitam, idam rūpam domanassindriyasamutthitam, idam 
rūpam upekkhindriyasamutthitan'ti. 


! sotadhātuyā - Syā. ? atikkantamānusakāya - Sa. 
? pajanati - Machasam, PTS. 
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Vi tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tỉnh tấn ... định do 
nhận thức ... dinh do thẩm xét và các tao tác do nó lực. Vi ấy làm cho 
tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyén, có 
thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm 
cho tâm phát triển tron vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyén, 
có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy chú ý 
đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở xa, chú ý đến hiện 
tướng âm thanh của các âm thanh ở kề cận, chú ý đến hiện tướng âm 
thanh của các âm thanh thô tháo, chú ý đến hiện tướng âm thanh 
của các âm thanh êm dịu, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm 
thanh nhỏ nhẹ, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng tây, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh 
ở hướng tây bác, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông bác, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng tây nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng dưới, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng trên. 


Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm vào trí thanh tịnh của nhĩ giới. 
Nhờ vào thiên nhĩ giới thanh tịnh vượt trội loài người, vị ấy nghe 
được cả hai loại âm thanh ở cối trời và ở loài người, ở xa và ở kề cận. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thám 
nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác nhau hoặc giống 
nhau bằng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của nhĩ giới.” 


Phân giải thích “Trí thanh tịnh của nhĩ giới.' 
52. Trí biết được tâm: 


Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các 
hành vi của thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng năng 
lực tự tin của các quyền lā trí biết được tām là (có ý nghĩa) thế nào? 


Vi tỳ khuu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tỉnh tấn ... định do 
nhận thức ... dinh do thẩm xét và các tao tác do nó lực. Vi ấy làm cho 
tâm phát triển trọn ven, thuần hóa toàn điện, thành nhu nhuyén, có 
thể sử dung được ở bốn nén tảng của thần thông này. Sau khi đã làm 
cho tâm phát triển tron vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyén, 
có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy biết rõ 
như vây: “Đây là sắc được sanh khởi do hy quyền, đây là sắc được 
sanh khởi do ưu quyền, đây là sắc được sanh khởi do xả quyền." 
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So tathā bhāvitena cittena parisuddhena pariyodātena ceto- 
pariyafianaya cittam abhinīharati, abhininnameti. So parasattānam 
parapuggalānam cetasā ceto paricca pajānāti. Sarāgam vā cittam 
'saragam cittan'ti pajānāti, vitaragam va cittam 'vitaragam cittan'ti 
pajanati, sadosam và cittam —pe— vitadosam va  cittam —pe— 
samoham và cittam —pe— vitamoham va cittam —pe— sań- 
khittam và cittam —pe— vikkhittam va citam —pe— mahaggatam va 
cittam —pe— amahaggatam va cittam —pe— sa-uttaram va cittam — 
pe— anuttaram va cittam —pe— samahitam va cittam —pe— 
asamahitam va cittam —pe— vimuttam va cittam —pe— avimuttam 
và cittam 'avimuttam cittan'ti pajanati. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Tiņņam  cittanam  vippharatta ¡Indriyanam  pasadavasena 
nanattekattavififianacariyapariyogahane pañña cetopariyañanam.” 


Cetopariyatiananiddeso. 


53. Pubbenivasanussatifianam 


Katham paccayapavattanam dhammanam nanattekattakamma- 
vippharavasena pariyogahane pañña pubbenivasanussatifianam? 


Idha bhikkhu chandasamadhi —pe— mudum karitva kamma- 
niyam evam janati: 'Imasmim sati idam hoti, imassuppada idam 
uppajjati, yadidam  avijapaccaya  sankhara, sankharapaccaya 
vihūāņam,  viññanapaccaya namarupam, namarupapaccaya 
salayatanam, salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya vedana, 
vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya 
bhavo, bhavapaccaya jati, jatipaccaya jarāmaraņam, sokaparideva- 
dukkhadomanassupayasa  sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 


So tatha  bhavitena  cittena  parisuddhena  pariyodatena 
pubbenivasanussatifianaya cittam abhiniharati, abhininnameti: so 
anekavihitam pubbenivasam anussarati, seyyathidam: ekampi jatim, 
dvepi Jatiyo, tissopi jatiyo, catassopi jatiyo, paficapi jatiyo, dasapi 
jātiyo, visampi jātiyo, timsampi jātiyo, cattalisampi jātiyo, 
pafifiasampi jatiyo, jātisatampi, jatisahassampi, jatisatasahassampi, 
anekepi samvattakappe, anekepi vivattakappe, anekepi sam- 
vattavivattakappe, 'amutrāsim evannamo evamgotto evamvanno 
evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto, so 
tato cuto idhūpapannoti. Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam 
pubbenivasam anussarati. 
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Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm vào trí biết được tâm. Sau khi 
xem xét, vị ấy nhận biết tâm của các chúng sanh khác của các cá 
nhân khác bằng tâm. (Vi ấy) nhận biết tâm có tham ái là: “Tâm có 
tham ái, hoặc nhận biết tâm lia khói tham ái là: “Tám lia khói tham 
ái, hoặc nhận biết tâm có sân, ... tām lia khỏi sân ... tâm có si... tâm 
lia khói si, ... tâm bị thâu hẹp ... tâm bị tán loạn ... tâm đại hành"... 
tâm không đại hành" ... tâm vô thượng ... tâm không vô thượng ... 
tâm định tĩnh ... tâm không định tính ... tâm giải thoát ..., hoặc nhận 
biết tâm không giải thoát lā: “Tâm không giải thoát.’ 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Với tính chất triển 
khai của ba loại tám, tuệ vé sự thâm nhập các hành vi của thức có 
bán chát khác nhau hoặc giống nhau bằng năng lực tự tin của các 
quyén là trí biết được tâm.” 


Phân giải thích “Trí biết được tām” 


53. Trí nhớ về các kiếp sống trước: 


Tuệ về sự thâm nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành do 
duyên là trí nhớ về các kiếp sống trước là (có ý nghĩa) thế nào? 


Vi tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ...(nt)... sau khi làm thành nhu 
nhuyến có thể sử dụng được, vị ấy nhận biết như váy: “Khi điều này 
hiện hữu, điều kia hiện hữu, do sự sanh lên của điều này, điều kia 
sanh lên, tức là các hành do duyên vô minh, thức do duyên các hành, 
danh sắc do duyên thức, sáu xứ do duyên danh sắc, xúc do duyên sáu 
xứ, thọ do duyên xúc, ái do duyên thọ, thủ do duyên ái, hữu do duyên 
thủ, sanh do duyên hữu, lão tử do duyên sanh, sầu muộn-than vãn- 
khổ đau-ưu phiền-thất vọng hiện khởi. Như thế là sự sanh khởi của 
toàn bộ khổ uẩn này.’ 


Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm đến trí nhớ về các kiếp sống 
trước. VỊ ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai 
lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, 
hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi 
lần sanh, một trăm làn sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần 
sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 
“Vào kiếp sống ấy, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp 
như vầy, thức ăn như váy, kinh nghiệm lạc và khổ như vầy, có giới 
hạn tuổi thọ như vầy. Từ chó ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lén tại 
nơi nāy. Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét cá 
biệt và đại cương. 
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Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Paccayapavattānam  dhammanam nanattekattakammavipphara- 
vasena pariyogahane pañña pubbenivasanussatinanam." 


Pubbenivāsānussatiūāņaniddeso. 


54. Dibbacakkhufianam 


Katham obhāsavasena nānattekattarūpanimittānam dassanatthe 
pañña dibbacakkhufianam. ? 


Idha bhikkhu chandasamadhipadhanasankharasamannagatam 
iddhipadam bhāveti. —pe— viriyasamadhi —pe—  cittasamadhi — 
pe— vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam 
bhaveti. So imesu catusu iddhipadesu cittam paribhāveti, 
paridameti, mudum karoti kammaniyam. So imesu catusu 
iddhipadesu cittam paribhavetva paridametva mudum  karitva 
kammaniyam alokasaññam manasikaroti, divasaññam adhitthati, 
'yatha diva tatha ratti, yatha ratti tatha diva' iti vivatena! cetasa 
apariyonaddhena sappabhasam cittam bhaveti. 


So tatha bhavitena cittena parisuddhena pariyodatena sattanam 
cutūpapātaiiāņāya cittam abhiniharati, abhininnameti, so dibbena 
cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane 
uppajamane? hine panite suvanne? dubbanne sugate duggate 
yathākammūpage  satte  pajanati: “Ime vata  bhonto  satta 
kayaduccaritena — samannagata — vaciduccaritena — samannagata 
manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika 
micchaditthikammasamadana, te kayassa bheda parammarana 
apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna. Ime va pana 
bhonto  satta kayasucarltena — samannagata X vacisucaritena 
samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka 
sammaditthika sammaditthikammasamadana, te kayassa bheda 
parammaraņā sugatim saggam lokam upapanna'ti. Iti dibbena 
cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane 
uppajjamane? hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha 
kammūpage satte pajanati. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Obhasavasena nanattekattarupanimittanam  dassanatthe pañña 
dibbacakkhufianam." 


Dibbacakkhuñananiddeso. 


! vivattena - Si 2. 
? upapajjamāne - Machasam, Syā, PTS. 
* savanne - PTS. 
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Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé sự thám 
nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản chất khác nhau 
hoặc giống nhau đối vói các pháp có sự vân hành do duyên là trí 
nhớ vé các kiếp sống trước.” 

Phân giải thích “Trí nhớ về các kiếp sống trước. 
54. Trí về thiên nhấn: 

Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thấy các hiện tướng của sắc có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí 
về thiên nhãn là (có ý nghĩa) thế nào? 

Vi tỳ khuu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tỉnh tấn ... định do 
nhận thức ... dinh do thẩm xét và các tao tác do nó lực. Vi ấy làm cho 
tâm phát triển tron ven, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến có 
thể sử dung ở bón nén tảng của thần thông này. Sau khi làm cho tâm 
phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyén có thé 
sử dụng ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy chú ý đến tưởng vé 
ánh sáng, chú nguyện tưởng về ban ngày: “Ban ngày thế nào, ban 
đêm thế ấy, ban đêm thế nào, ban ngày thế āy.” Với tâm được mở ra 
và không bị che lấp như thế, vị ấy phát triển tâm có ánh sáng. 


Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng 
sanh. Bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, vị ấy nhìn 
thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao 
quý, đẹp dé, xấu xí, và nhận biết rằng chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng đến chốn an vui, (hay) doa vào cõi khổ: “Quả vậy, những 
chúng sanh đang hiện hữu này có thân ác hạnh, có khẩu ác hạnh, có 
ý ác hạnh, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành hành 
động do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất 
hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang 
hiện hữu này có thân thiện hạnh, có khẩu thiện hạnh, có ý thiện 
hạnh, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành 
hành động do chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được 
sanh vào chốn an vui, cõi trời, loài người.` Như thế, bằng thiên nhãn 
thuần tịnh vượt trội loài người, vị ấy nhìn thấy chúng sanh trong khi 
chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp dé, xấu xí, và 
biết rõ rằng chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng đến chốn an 
vui, (hay) doa vào cối khổ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Tuệ vé ú nghĩa của 
viéc nhìn thấu các hiện tướng của sắc có bản chát khác nhau hoặc 
giống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí vé thiên nhấn.” 

Phân giải thích “Trí về thiên nhan 


217 


Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Nāņakathā 


55. Asavakkhayafianam 


Katham catusatthiya akarehi tiņņam' indriyanam vasibhavata 
pañña asavanam khaye fianam? 


Katamesam tiņņam' indriyanam? Anaññataññassamitindriyassa, 
afifiindriyassa, afifiatavindriyassa. 

Anaññataññassamitindriyam kati thanani gacchati, aññindriyam 
kati thanani gacchati, aññatavindriyam kati thānāni gacchati? 
Anaññataññassamitindriyam ekam thanam gacchati: sotapatti- 
maggam. Aññindriyam cha thānāni gacchati: sotāpattiphalam, 
sakadagamimaggam, sakadagamiphalam anagamimaggam anagami- 
phalam, arahattamaggam. Aññatavindriyam ekam thanam gacchati: 
arahattaphalam. 


Sotapattimaggakkhane anaññataññassamitindriyassa saddhin- 
driyam  adhimokkhaparivaram hoti, viriyindriyam paggaha- 
parivaram hoti, satindriyam upatthanaparivaram hoti, samadhin- 
driyam avikkhepaparivaram hoti, paññindriyam dassanaparivaram 
hoti, manindriyam vijananaparivaram hoti, somanassindriyam 
abhisandanaparivāram” hoti, jivitindriyam pavattasantatadhipatey- 
yaparivaram hoti, sotapattimaggakkhane jata dhamma thapetva 
cittasamutthanam rupam sabbeva kusala honti, sabbeva anasava 
honti, sabbeva niyyanika honti, sabbeva apacayagamino honti, 
sabbeva  lokuttara honti, sabbeva  nibbanarammana honti, 
sotapattimaggakkhane anafifiatafifiassamitindriyassa imani 
atthindriyani sahajataparivara honti, aññamaññaparivara honti, 
nissayaparivara honti, sampayuttaparivara honti, sahagata honti, 
sahajata honti, samsattha honti, sampayutta honti. Teva tassa akara 
ceva honti parivara ca. 


Sotapattiphalakkhane aññindriyassa saddhindriyam adhimok- 
khaparivaram hoti,  viriyindriyam paggahaparivaram hoti, 
satindriyam upatthanaparivaram hoti, samadhindriyam avikkhepa- 
parivaram hoti, paññIndriyam dassanaparivaram hoti, manindriyam 
vijananaparivaram hoti, somanassindriyam abhisandanaparivāram” 
hoti,  jivitindriyam  pavattasantatādhipateyyaparivāram hoti, 
sotapattiphalakkhane jata dhamma sabbeva abyakata honti thapetva 
cittasamutthanam rupam, sabbeva anasava honti, sabbeva lokuttara 
honti, sabbeva nibbānārammaņā  honti, sotapattiphalakkhane 
afifindriyassa imāni  atthindriyani  sahajataparivara honti, 
aññamaññaparivara honti, nissayaparivara honti, sampayutta- 
parivara honti, sahagata honti, sahajata honti, samsattha honti, 
sampayutta honti, teva tassa akara ceva honti parivara ca. 


1 tiņņannam - Machasam, Syā, PTS. 
2 abhinandanaparivaram - Syā, PTS, Si 1, 2. 
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55. Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc: 

Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là 
trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc là (có ý nghĩa) thế nào? 

Của ba quyền nào? Của vị tri quyền, của di tri quyền, của cu tri 
quyền. 

Vi tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Di tri quyền đi đến bao 
nhiêu vị thế? Cu tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Vi tri quyền đi 
đến một vị thế là Đạo Nhập Lưu. Dĩ tri quyền đi đến sáu vị thế là Quả 
Nhập Lưu, Đạo Nhất Lai, Quả Nhất Lai, Đạo Bất Lai, Quả Bất Lai, 
Đạo A-la-hán. Cu tri quyền đi đến một vi thế là Quà A-la-hán. 


Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Đạo Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không 
tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của vị tri quyền. 


Vào sát-na Quả Nhập Lưu, đối với dĩ tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Quả Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là vô ký, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Quả Nhập Lưu, đối với di tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của di tri quyền. 
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Sakadāgāmimaggakkhaņe —pe— sakadāgāmiphalakkhaņe —pe— 


anagamimaggakkhane ^ —pe— anagamiphalakkhane —pe— 
arahattamaggakkhane ^ —pe— afifündriyassa saddhindriyam 
adhimokkhaparivaram hoti, —pe— jivitindriyam 


pavattasantatadhipateyyaparivaram hoti. 


Arahattamaggakkhane jata dhamma thapetva cittasamutthanam 
rupam sabbeva kusala honti, sabbeva anasava honti, sabbeva 
niyyanika honti, sabbeva apacayagamino honti, sabbeva lokuttara 
honti, sabbeva nibbānārammaņā honti aharattamaggakkhane 
afifindriyassa imāni  atthindriyani  sahajataparivara honti, 
aññamaññaparIvara honti, nissayaparivara honti, 
sampayuttaparivara honti, sahagata honti, sahajata honti, samsattha 
honti, sampayutta honti. Teva tassa akara ceva honti parivara ca. 


Arahattaphalakkhane afifiatavindriyassa saddhindriyam 
adhimokkhaparivaram hoti, viriyindriyam —pe—  jivitindriyam 
pavattasantatadhipateyyaparivaram hoti. Arahattaphalakkhane jata 
dhamma sabbeva abyakata honti, thapetva cittasamutthanam 
rūpam, sabbeva anasava honti, sabbeva lokuttara honti, sabbeva 
nibbānārammaņā honti. Arahattaphalakkhane affatavindriyassa 
imani atthindriyani sahajataparivara honti, aññamaññaparivara 
honti, nissayaparivara honti, sampayuttaparivara honti, sahagata 
honti, sahajata honti, samsattha honti, sampayutta honti. Teva tassa 
akara ceva honti parivara ca. Iti imani atthatthakani catusatthi honti. 


Āsavāti katame te āsavā? Kamasavo, bhavāsavo, ditthāsavo, 
avijjāsavo. 

Katthete āsavā khīyanti? Sotāpattimaggena anavaseso ditthāsavo 
khiyati, ^ apayagamaniyo  kamasavo  khiyatij  apāyagamanīyo 
bhavasavo khiyati, apayagamaniyo avijjasavo khiyati, etthete asava 
khiyanti. 

Sakadagamimaggena oļāriko kāmāsavo khīyati, tadekattho 


bhavāsavo khīyati, tadekattho avijjāsavo khīyati, etthete āsavā 
khīyanti. 


Anāgāmimaggena anavaseso kāmāsavo khīyati, tadekattho 
bhavāsavo khīyati, tadekattho avijjāsavo khīyati, etthete āsavā 
khīyanti. 


Arahattamaggena  anavaseso bhavasavo khīyati, anavaseso 
avijjasavo khiyati, etthete asava khīyanti. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Catusatthiya akarehi tinnam indriyānam vasībhāvatā pañña 
asavanam khaye fianam." 


Asavakkhayañananiddeso. 
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Vào sát-na Đạo Nhất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Quả Nhất Lai, 
...(như trên)... Vào sát-na Dao Bất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Quả 
Bất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Đạo A-la-hán, đối với dĩ tri quyền, 
tín quyền của có sự cương quyết là phụ trợ, ...(như trên)... mang 
quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. 


Vào sát-na Đạo A-la-hán, các pháp được sanh ra ngoại trừ sắc có 
nguồn phát sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả 
đều không có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa 
đến sự không tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có 
cảnh là Niết Bàn. Vào sát-na Đạo A-la-hán, đối với di tri quyền, tám 
quyền này!*! là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có su (tác động) 
qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, 
là đồng hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền 
này vừa là biểu hiện vừa là phụ trợ của di tri quyền. 

Vào sát-na Quả A-la-hán, đối với cụ tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền ...(nt)... mạng quyền có pháp chủ 
đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na Quả A-la- 
hán, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là tâm, 
tất cả (các pháp còn lại) đều là vô ký, tất cả đều không có lậu hoặc, 
tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết Bàn. Vào 
sát-na Quả A-la-hán, đối với cụ tri quyền, tám quyền này là các phụ 
trợ đồng sanh, ...(nt)... là liên kết. Chính tám quyền này vừa là biểu 
hiện vừa là phụ trợ của cụ tri quyền. Nhu thế, 8 lần 8 này!*l là 64. 


Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, (tà) kiến 
lậu, vô minh lậu. 


Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đầu? Do Dao Nhập Lưu, toàn 
thể (tà) kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn 
kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến 
khổ cảnh được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 


Do Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý 
nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều 
ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Do Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô 
minh lậu được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé chủ thể đối 
vói ba quyén theo sáu muc bốn biểu hiện là trí vē sự đoạn tận của 
các lậu hoặc.” 


Phân giải thích “Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc.” 
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56 - 63. Saccañanacatukkadvayam 


Katham pariññatthe pañña dukkhe fianam, pahānatthe pañña 
samudaye  fianam,  sacchikiriyatthe pañña nirodhe ñanam, 
bhavanatthe pañña magge ñanam? 


Dukkhassa pilanattho sankhatattho santapattho viparinamattho 
pariññattho. 


Samudayassa ayuhanattho nidanattho saññogattho 
palibodhattho pahanattho. 


Nirodhassa nissaranattho vivekattho asankhatattho amatattho 
sacchikiriyattho. 


Maggassa niyyanattho hetuttho dassanattho adhipateyyattho 
bhavanattho. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati 
"Parififiatthe pafifia dukkhe ñanam, pahanatthe pañña samudaye 
ñanam, sacchikiriyatthe pañña nirodhe ñanam, bhavanatthe pañña 
magge ñanam.” 


Katham dukkhe ñanam, dukkhasamudaye ñanam, dukkha- 
nirodhe ñanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya ñanam? 


Maggasamangissa fianam  dukkhepetam ñanam, dukkha- 
samudayepetam fianam, dukkhanirodhepetam ñanam, dukkha- 
nirodhagāminiyā patipadayapetam fianam. 


Tattha katamam dukkhe ñanam? Dukkham arabbha ya uppajjati 
pañña pajanana vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhana 
upalakkhana paccupalakkhana pandiccam kosallam nepuññam 
vebhavya cinta upaparikkha bhūrī medha parināyikā vipassana 
sampajaūūam ^ patodo pañña  pafifündriyam paññabalam 
paññasattham pafifiapasado paūnā-āloko pafifia-obhaso 
pafifiapajjoto pafifiaratanam amoho dhammavicayo sammaditthi, 
idam vuccati dukkhe ñanam. Dukkhasamudayam arabbha —pe— 
Dukkhanirodham  arabbha —pe— Dukkhanirodhagaminim 
patipadam arabbha —pe— Amoho dhammavicayo sammāditthi, 
idam vuccati dukkhanirodhagaminiya patipadaya ñanam. 


Tam ñatatthena fianam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
“Dukkhe ñanam, dukkhasamudaye ñanam, dukkhanirodhe fianam, 
dukkhanirodhagaminiya patipadaya fianam." 


Saccafiapnacatukkadvayaniddeso. 
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56-63. Hai nhóm bốn của trí vê chân lý: 

Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí về Khổ, tuệ về ý nghĩa dứt bỏ 
là trí về nhân sanh (Khổ), tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt 
tận (Khổ), tuệ vé ý nghĩa tu tập là trí vé Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? 

Đối với Khổ là ý nghĩa áp bức, là ý nghĩa tạo tác, là ý nghĩa nóng 
nảy, là ý nghĩa chuyển biến, là ý nghĩa biết toàn diện. 

Đối với nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa (nghiệp) tích lũy, là ý nghĩa 
căn nguyên, là ý nghĩa ràng buộc, là ý nghĩa vướng bận, là ý nghĩa 
dứt bỏ. 

Đối với sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa xuất ly, là ý nghĩa viễn ly, là ý 
nghĩa vô vi, là ý nghĩa bất tử, là ý nghĩa tác chứng. 

Đối với Đạo là ý nghĩa dẫn xuất, là ý nghĩa chủng tử, là ý nghĩa 
nhận thức, là ý nghĩa pháp chủ đạo, là ý nghĩa tu tập. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vé ú nghĩa biết 
toàn diện là trí vé Khổ; Tuệ vé ú nghĩa dứt bó là trí vé nhân sanh 
(Khổ); Tuệ vé jj nghĩa tác chứng là trí vé sự diệt tận (Khổ); Tuệ vé j 
nghĩa tu tập là trí vé Đạo.” 

Trí về Khổ, trí về nhân sanh Khổ, trí về sự diệt tận Khổ, trí về sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ là (có ý nghĩa) thế nào? 

Trí của vị có dự phần ở Đạo cũng là trí về Khổ, đây cũng là trí về 
nhân sanh Khổ, đây cũng là trí về sự diệt tận Khổ, đây cũng là trí về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 


Trong trường hợp ấy, trí về Khổ là gì? Điều gì sanh lên có liên 
quan đến Khổ: sự nhận biết (của trí), sự nhận biết (của tuệ), sự chọn 
lọc, sự tuyển lựa, sự chọn lọc pháp, sự suy xét, sự khảo cứu, sự khảo 
sát, sự thông thái, sự rành ré, sự khôn ngoan, sự sáng suốt, sự suy 
nghĩ, sự nghiên cứu, sự uyên thâm, sự mãn tiệp, sự lãnh dao, sự 
minh sát, sự tỉnh giác, sự sắc sảo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ 
khí, tuệ là thành trì, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là ngọn 
đèn, tuệ là báu vật, sự vô si, sự chon lọc pháp, chánh kiến, (mỗi một) 
điều ấy được gọi là trí về Khổ. Điều gì sanh lên có liên quan đến nhân 
sanh Khổ: ...(nt)... Điều gì sanh lên có liên quan đến sự diệt tận Khổ: 
...(nt)... Điều gì sanh lên có liên quan đến sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ: ...(nt)... sự vô si, sự chọn lọc pháp, chánh kiến, (mỗi 
một) điều ấy được gọi là trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vi thế, được nói rằng: “Trí vé Khổ, trí vé 
nhân sanh Khổ, trí vé sự diệt tận Khổ, trí vé sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận Khổ.” 


Phân giải thích “Hai nhóm bốn của trí về chân ly. 
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64 - 67 Suddhikapatisambhidañanam 


Katham  atthapatisambhide ñanam, dhammapatisambhide 
fianam,  niruttipatisambhide ñanam,  patibhanapatisambhide 
fianam? 

Atthesu  füanam  atthapatisambhida, ^ dhammesu  fianam 
dhammapatisambhida,  niruttisu  fianam  niruttipatisambhida, 
patibhanesu fianam patibhanapatisambhida. 


Atthananatte pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammananatte pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttinanatte pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanananatte pañña patibhanapatisambhide ñanam. 

Atthavavatthane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammavavatthane pañña dhammapatisambhidde ñanam, 
niruttivavatthane pañña niruttipatisambhide ñanam, 


patibhanavavatthane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Atthasallakkhane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammasallakkhane pañña | dhammapatisambhide ñanam, 
niruttisallakkhane pañña niruttipatisambhide ñanam, 


“< 


patibhanasallakkhane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Atthupalakkhane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammūpalakkhaņe pañña  dhammapatisambhide ñanam, 
niruttupalakkhane pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanupalakkhane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Atthappabhede pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammappabhede pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttippabhede pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanappabhede pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Atthappabhavane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammappabhavane pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttippabhavane pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanappabhavane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 

AtthaJotane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammaJotane pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttijotane pañña niruttipatisambhide ñanam, 
patibhanajotane pañña patibhanapatisambhide fianam. 

Atthavirocane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammavirocane pañña dhammapatisambhide ñanam, 
niruttivirocane pañña niruttipatisambhide ñanam, 


patibhanavirocane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 
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64-67. Trí về các sự phán tích thuān túy: 


Trí về sự phân tích ý nghĩa, trí về sự phân tích pháp, trí về sự 
phân tích ngôn từ, trí vé sự phân tích phép biện giải là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Trí vé các ý nghĩa là sự phân tích ý nghĩa, trí về các pháp là sự 
phân tích pháp, trí về các ngôn từ là sự phân tích ngôn từ, trí về các 
phép biện giải là sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về bản chất khác nhau của các ý nghĩa là trí về sự phân tích ý 
nghĩa, tuệ về bản chất khác nhau của các pháp là trí về sự phân tích 
pháp, tuệ về bản chất khác nhau của các ngôn từ là trí về sự phân 
tích ngôn từ, tuệ về bản chất khác nhau của các phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự xác định ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
xác định pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự xác định ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự xác định phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự suy xét ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
suy xét pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự suy xét ngôn từ là 
trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự suy xét phép biện giải là trí về 
sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự khảo cứu ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
khảo cứu pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự khảo cứu ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự khảo cứu phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự phân loại ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự phân loại pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự phân loại 
ngôn từ là trí vé sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự phân loai phép biện 
giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự thể hiện ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
thể hiện pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự thể hiện ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự thể hiện phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự làm sáng tỏ ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự làm sáng tỏ pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự làm sáng tỏ 
ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm sáng tỏ phép 
biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự làm ró rệt ý nghĩa là trí vé sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự làm rõ rệt pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự làm rõ rệt 
ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm rõ rệt phép biện 
giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 
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Atthappakāsane pañña atthapatisambhide ñanam, 
dhammappakasane paññãa dhammapatisambhide ñanam, 
niruttippakasane pañña niruttipatisambhide ñanam, 


patibhanappakasane pañña patibhanapatisambhide ñanam. 


Tam ñatatthena ñanam, pajananatthena pañña. Tena vuccati: 
"Atthapatisambhide ñanam, | dhammapatisambhide ñanam, 
niruttipatisambhide fianam, patibhanapatisambhide fianam." 


Suddhikapatisambhadafiananiddeso. 


68. Indriyaparopariyattañanam 


Katamam tathāgatassa indriyaparopariyatta'fianam? 


Idha tathagato satte passati: apparajakkhe mahārajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvififiapaye duvififiapaye 
appekacce paralokavajjabhayadassavino appekacce na 
paralokavajjabhayadassavino. 


Apparajakkhe mahārajakkheti saddho puggalo 
apparajakkho, assaddho? puggalo mahārajakkho; araddhaviriyo 
puggalo apparajakkho, kusito puggalo maharajakkho; upatthitassati 
puggalo  apparajakkho,  mutthassati  puggalo maharajakkho; 
samahito puggalo apparajakkho, asamahito puggalo maharajakkho; 
pafifiava puggalo apparajakkho, duppafifio puggalo maharajakkho. 


Tikkhindriye mudindriyeti saddho puggalo tikkhindriyo, 
assaddho puggalo mudindriyo; araddhaviriyo puggalo tikkhindriyo, 
kusito puggalo mudindriyo; upatthitassati puggalo tikkhindriyo, 
mutthassati puggalo mudindriyo; samahito puggalo tikkhindriyo, 
asamahito puggalo mudindriyo; paññava puggalo tikkhindriyo, 
duppafifio puggalo mudindriyo. 


Svakare dvakareti saddho puggalo svakaro, assaddho puggalo 
dvakaro; araddhaviriyo puggalo svakaro, kusito puggalo dvakaro; 
upatthitassati puggale svakaro, mutthassati puggalo dvakaro; 
samahito puggalo svakaro, asamahito puggalo dvakaro; paññava 
puggalo svakaro, duppafifio puggalo dvakaro. 


1 indriyānam paropariyatte -Syā; indriyaparopariyatte -Machasam, PTS, Si 1, 2, 3. 
? asaddho - PTS. 
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Tuệ về sự công bố ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
công bố pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự công bố ngôn từ là 
trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự công bố phép biện giải là trí về 
sự phân tích phép biện giải. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thi goi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Trí vé sự phán tích 
ú nghĩa, trí vé sự phân tích pháp, trí vé sự phân tích ngôn từ, trí vé 
sự phân tích phép biện giải.” 

Phân giải thích “Trí về các sự phân tích thuān túy.’ 
68. Trí biết được khả năng của người khác: 


Trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Ở đây, đức Như Lai nhìn thấy các chúng sanh: có tầm nhìn bị vấy 
bụi ít, có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo, có giác 
quan cün lut, có tánh khí tốt, có tánh khí tồi, dễ hướng dàn, khó 
hướng dẫn, một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái 
sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy được sự sợ 
hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. 

Có tâm nhìn bị vấy bụi ít, có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều: 
Người có đức tin là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người không có đức tin 
là có tām nhìn bị váy bụi nhiều. Người có sự cố gắng tinh tán là có 
tám nhìn bị vấy bụi ít, người biếng nhác là có tám nhìn bi vấy bụi 
nhiều. Người có niệm được thiết lập là có tám nhìn bị vấy bụi ít, 
người có niệm bị quên lãng là có tām nhìn bị váy bụi nhiều. Người 
được định tính là có tâm nhìn bị vấy bụi ít, người không được định 
tinh là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người có tué là có tâm nhìn bi 
vấy bụi ít, người có tuệ kém là có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều. 

Có giác quan sắc sảo, có giác quan cùn lụt: Người có đức 
tin là có giác quan sắc sảo, người không có đức tin là có giác quan 
cùn lụt. Người có sự cố gắng tỉnh tấn là có giác quan sắc sảo, người 
biếng nhác là có giác quan cùn lụt. Người có niệm được thiết lập là 
có giác quan sắc sảo, người có niệm bị quên lãng là có giác quan cùn 
lụt. Người được định tính là có giác quan sắc sảo, người không được 
định tính là có giác quan cùn lụt. Người có tuệ là có giác quan sắc 
sảo, người có tuệ kém là có giác quan cùn lụt. 

Có tánh khí tốt, có tánh khí tôi: Người có đức tin là có tánh 
khí tốt, người không có đức tin là có tánh khí tôi. Người có sự cố 
gắng tỉnh tấn là có tánh khí tốt, người biếng nhác là có tánh khí tồi. 
Người có niệm được thiết lập là có tánh khí tốt, người có niệm bị 
quên lãng là có tánh khí tồi. Người được định tĩnh là có tánh khí tốt, 
người không được định tĩnh là có tánh khí tồi. Người có tuệ là có 
tánh khí tốt, người có tuệ kém lā có tánh khí tôi. 
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Suviññapaye duviññäpayeti saddho puggalo suviññapayo, 
assaddho puggalo duviññapayo; araddhaviriyo puggalo suvififiapayo, 
kusito puggalo duviññapayo; upatthitassati puggalo suviññapayo, 
mutthassati puggalo duviññapayo; samahito puggalo suvififiapayo, 
asamahito puggalo duviññapayo; paññava puggalo suvifinapayo, 
duppafifio puggalo duviññapayo. 


Appekacce paralokavajjabhayadassavino appekacce na 
paralokavajjabhayadassavinoti saddho puggalo paralokavajja- 
bhayadassavi, assaddho puggalo na paralokavajjabhayadassāvī; 
araddhaviriyo puggalo paralokavajjabhayadassavi, kusito puggalo 
na paralokavajjabhayadassavi; upatthitassati puggalo paralokavajja- 
bhayadassavi, mutthassati puggalo na paralokavajjabhayadassavi; 
samahito puggalo paralokavajjabhayadassavi; asamahito puggalo na 
paralokavajjabhayadassavi; paññava puggalo paralokavajjabhaya- 
dassavi; duppafifio puggalo na paralokavajjabhayadassavi. 


Lokoti khandhaloko, dhatuloko, ayatanaloko, vipattibhavaloko, 
vipattisambhavaloko, sampattibhavaloko, sampattisambhavaloko. 


Eko loko: sabbesatta aharatthitika, dve lokā: namañca rupañca, 
tayo loka: tisso vedana, cattaro loka: cattaro ahara, pañca loka: 
paficupadanakkhandha, cha loka: cha ajjhattikani ayatanani, satta 
lokā: satta vififianatthitiyo, attha lokā: attha lokadhamma, nava lokā: 
nava  sattavasa, dasa lokā:  dasayatanani, dvādasa lokā: 
dvādasāyatanāni, atthārasa lokā: atthārasa dhātuyo. 


Vajjanti sabbe kilesa vajja, sabbe duccarita vajjā, sabbe 
abhisankhara vajja, sabbe bhavagami kamma vajja. 


Iti imasmifica loke imasmifica vaje tibba bhayasañña 
paccupatthita hoti, seyyathapi  ukkhittasike vadhake. Imehi 
paññasaya akarehi imāni paficindriyani jānāti, passati, aññatl, 
pativijjhati. 


Idam tathagatassa indriyaparopariyattananam. 


Indriyaparopariyattañananiddeso. 
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Dễ hướng dẫn, khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ hướng 
dẫn, người không có đức tin là khó hướng dẫn. Người có sự cố gắng 
tinh tấn là dễ hướng dàn, người biếng nhác là khó hướng dàn. Người 
có niệm được thiết lập là dễ hướng dàn, người có niệm bị quên lãng 
là khó hướng dẫn. Người được định tĩnh là dễ hướng dẫn, người 
không được định tĩnh là khó hướng dẫn. Người có tuệ là dễ hướng 
dẫn, người có tué kém là khó hướng dàn. 


Một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác: 
Người có đức tin là thấy được sự sợ hãi ở tội lói và sự (tái sanh) vào 
thế giới khác, người không có đức tin là không thấy được sự sợ hãi ở 
tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. Người có sự cố gắng tinh tấn 
là thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, 
người biếng nhác là không thấy được sự sợ hãi ở tội lói và sự (tái 
sanh) vào thế giới khác. Người có niệm được thiết lập là thấy được sự 
sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, người có niệm bị 
quên lãng là không thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào 
thế giới khác. Người được định tĩnh là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và 
sự (tái sanh) vào thế giới khác, người không được định tĩnh là không 
thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. Nguoi 
có tuệ là thấy được sự sợ hãi ở tội lói và sự (tái sanh) vào thế giới 
khác, người có tuệ kém là không thấy được sự sợ hãi ở tội lói và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác. 

Thế giới: Thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của 
các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới 
có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi. 


Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai 
thế giới là danh và sắc. Ba thế giới là ba thọ. Bốn thế giới là bốn loại 
vật thực. Năm thế giới là năm thủ uấn. Sáu thế giới là sáu nội xứ. Bảy 
thế giới là bảy trụ xứ của thức. Tám thế giới là tám pháp thế gian. 
Chín thế giới là chín nơi cư trú của chúng sanh. Mười thế giới là 
mười xu.l*] Mười hai thế giới là mười hai xú.[*] Mười tám thế giới là 
mười tám giới. 

Tội lỗi: Tất cả ô nhiễm là tội lỗi, tất cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả 
các thắng hành là tội lõi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lõi. 

Tưởng đến sự kinh hãi sắc bén vé thế giới này và về tội lõi này đã 
được đề cập như thế, cũng giống như (tưởng đến sự kinh hãi) về cuộc 
chém giết có thanh gươm đã được vung lên. Đức Như Lai biết được, 
thấy được, hiểu được, thấu triệt năm quyền này thông qua năm mươi 
biểu hiēn!*! này. 


Đây là trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai. 
Phân giải thích “Trí biết được khả năng của người khác. 
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69. Asayanusayafianam 


Katamam tathagatassa sattanam asayanusayafianam? 


Idha tathagato sattanam asayam janati, anusayam janati, caritam 
janati, adhimuttim janati, bhabbabhabbe satte janati. 


Katamo ca sattanam asayo? 'Sassato loko'ti va “asassato 
loko'ti va “antava loko'ti va 'anantava loko'ti va “tam jivam tam 
sarīran ti va “aññam jivam aññam sariran'ti va “hoti tathagato 
parammarana'ti va “na hoti tathagato parammaraņā ti và “hoti ca na 
hoti ca! tathagato parammaraņā ti va ‘neva hoti na na hoti tathagato 
parammarana'ti va. Iti bhavaditthisannissita va sattā honti 
vibhavaditthisannissitā va. 


Ete va pana ubho ante anupagamma  idappaccayata 
paticcasamuppannesu dhammesu anulomika khanti? patiladdha 
hoti, yathabhutam va fianam. 


Kamam sevantaññeva jānāti “ayam  puggalo kāmagaruko 
kamasayo kamadhimutto'ti, kamam? sevantafifieva janati 'ayam 
puggalo nekkhammagaruko  nekkhammasayo nekkhammadhi- 
muttoti, nekkhammam sevantaññeva jānāti “ayam  puggalo 
nekkhammagaruko nekkhammasayo nekkhammadimutto'ti, 
nekkhammam setantaññeva janati “ayam puggalo kamagaruko 
kamasayo kamadhimutto'ti. 


Byapadam sevantafifiava janati 'ayam puggalo byapadagaruko 
byapadasayo byāpādādhimuttoti, byabadam sevantaññeva jānāti 
“ayam puggalo abyapadagaruko abyapadasayo abyapadadhimutto'ti, 
abyapadam sevantaññeva janati “ayam puggalo abyapadagaruko 
abyapadasayo abyapadadhimutto'ti, abyapadam sevantaññeva Janati 
“ayam puggalo byāpādagaruko byapadasayo byapadadhimutto'ti. 


Thinamiddham  sevantaññeva janai “ayam puggalo 
thinamiddhagaruko thinamiddhasayo — thinamiddhadhimutto'ti, 
thinamiddham sevantafifieva janati 'ayam puggalo 
alokasaññagaruko alokasaññasayo ālokasaūnādhimttto ti, 
alokasaññam sevantaññeva janati “ayam puggalo alokasafifiagaruko 
alokasaññasayo alokasafinadhimutto'ti, alokasafifiam sevantafifieva 
jānāti “ayam puggalo  thinamiddhagaruko thinamiddhasayo 
thinamiddhadhimutto'ti.[*] Ayam sattanam āsayo. 


! hoti ca na ca hoti - Machasam, Syā. ^anulomikhanti -Sii.2. ° kāyam, PTS. 
[*] 'Kaman'ticcadi vakyappadeso - Sya, PTS potthakesu ca katthaci Sīhaļakkhara 
potthakesu ca vyakulo visadiso ca dissate. 
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6o. Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngâm: 

Trí của đức Như Lai về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của 
chúng sanh là (có ý nghĩa) thế nào? 

Ở đây, đức Như Lai biết thiên kiến của chúng sanh, biết xu hướng 
ngủ ngầm, biết sở hành, biết tánh khí, biết chúng sanh có khả năng 
hay không có khả năng. 

Thiên kiến gì của chúng sanh? “Thế giới là thường cón,' “Thế giới 
là không thường con, “Thế giới là có giới han, “Thế giới là không có 
giới han, “Mạng sống là vật ấy thân thể là vật ãy, “Mạng sống là vật 
khác thân thể là vật khác, “Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết?' “Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chēt? “Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết? hay “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” chúng sanh 
nương tựa vào hữu kiến hoặc nương tựa vào phi hữu kiến là như thế. 


Trái lại, có những chúng sanh không tiếp cận hai thái cực này rồi 
thành tựu sự chấp nhận hợp theo các pháp được tùy thuận sanh lên 
do tính chất của duyên ấy, hoặc (đạt được) trí đúng theo thực thể. 


Ngài biết về người đang theo đuổi (ngũ) dục rằng: “Người này 
nặng về dục, có thiên kiến vé dục, có tánh khí về duc; biết về người 
đang theo đuổi (ngũ) dục rằng: “Người này nặng về thoát ly, có thiên 
kiến về thoát ly, có tánh khí về thoát ly; biết về người đang theo đuổi 
thoát ly rằng: “Người này nặng về thoát ly, có thiên kiến về thoát ly, 
có tánh khí vé thoát ly;' biết vé người đang theo đuổi thoát ly rằng: 
“Người này nặng về dục, có thiên kiến về duc, có tánh khí vé duc. 

Ngài biết về người dang theo đuối sân độc rằng: “Người này nặng 
về sân độc, có thiên kiến về sân độc, có tánh khí về sân dūc; biết về 
người đang theo đuổi sân độc rằng: “Người này nặng về không sân 
độc, có thiên kiến về không sân độc, có tánh khí về không sân dūc; 
biết về người đang theo đuổi không sân độc rằng: “Người này nặng về 
không sân độc, có thiên kiến về không sân độc, có tánh khí về không 
sân dóc;' biết về người dang theo đuổi không sân độc rằng: “Người 
này nặng về sân độc, có thiên kiến về sân độc, có tánh khí về sân 
độc. 

Ngài biết về người đang theo đuổi sự lờ đờ và buồn ngủ rằng: 
“Người này nặng về lờ đờ và buồn ngủ, có thiên kiến về lờ đờ và buồn 
ngủ, có tánh khí vé lờ dó và buồn ngủ;' biết về người đang theo đuổi 
sự lờ đờ và buồn ngủ rằng: “Người này nặng về quang tưởng, có thiên 
kiến về quang tưởng, có tánh khí về quang tưởng; ' biết về người dang 
theo đuổi quang tưởng rằng: “Người này nặng về quang tưởng, có 
thiên kiến vé quang tưởng, có tánh khí vé quang tưởng;' biết vé 
người đang theo đuổi quang tưởng rằng: “Người này nặng về lờ đờ và 
buồn ngủ, có thiên kiến về lờ đờ và buồn ngủ, có tánh khí về lờ đờ và 
buồn ngủ.' Đây là thiên kiến của chúng sanh. 
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Katamo ca sattānam anusayo? Sattānusayā, kāmarāgānusayo, 
patighānusayo,  mananusayo,  ditthanusayo,  vicikicchanusayo, 
bhavaraganusayo, avijjanusayo. 


Yam loke  piyarupam satarüpam, cttha sattanam 
kamaraganusayo anuseti; yam loke appiyarūpam' asatarupam, ettha 
sattanam patighanusayo anuseti; iti imesu dvisu dhammesu avijja 
anupatita tadekattho mano ca ditthi ca vicikiccha ca datthabba. 
Ayam sattanam anusayo. 


Katamam ca  sattanam caritam? Puññabhisankharo, 
apufifiabhisankharo, aneñJabhisankharo . parittabhumako va 
mahabhumako va, idam sattanam caritam. 


Katama ca sattanam adhimutti? Santi satta hinadhimuttika, 
santi satta panitadhimuttika, hinadhimuttika satta hinadhimuttike 
satte sevanti bhajanti payirupāsanti, panitadhimuttika  satta 
panitadhimuttike satte — sevanti  bhajanti  payirupasanti. 
Atītampi addhanam hinadhimuttika sattā hinadhimuttike satte 
sevimsu . bhajimsu  payirupasimsu,  panitadhimuttika satta 
panitadhimuttike satte — sevimsu — bhajimsu payirupāsimsu, 
anagatampi addhanam hinadhimuttika satta hinadhimuttike satte 
sevissanti bhajissanti payirupāsissanti, panitadhimuttika sattā 
panitadhimuttike satte sevissanti bhajissanti payirupasissanti. Ayam 
sattanam adhimutti. 


Katame sattā abhabba? Ye te  satta kammavaranena 
samannagata, kilesavaranena samannagata, vipakavaranena 
samannagata, asaddha acchandika, duppañña abhabba niyamam 
okkamitum kusalesu dhammesu sammattam. Ime te satta abhabba. 


Katame sattā bhabba? Ye te sattà na kammavaranena 
samannagata, na kilesavaranena samannagata, na vipakavaranena 
samannagata, saddha chandika, pafifiavanto, bhabba niyamam 
okkamitum kusalesu dhammesu sammattam. Ime te satta bhabba. 


Idam tathagatassa sattanam asayanusaye fianam. 


Asayanusayafiananiddeso. 


! apiyarüpam - PTS. 
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Xu hướng ngủ ngầm gì của chúng sanh? Có bảy xu hướng ngủ 
ngầm: Ái dục ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm, ngã mạn ngủ ngầm, tà 
kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ 
ngầm. 

Ở đời, có sắc gì đáng yêu đáng mến, ái dục ngủ ngầm của chúng 
sanh tiềm ẩn ở sắc ấy. Ơ đời, có sắc gì không đáng yêu không đáng 
mến, bất bình ngủ ngầm của chúng sanh tiềm ẩn ở sắc ấy. Như thế 
vô minh khởi lên ở hai pháp này; ngã mạn, tà kiến, và hoài nghỉ có 
cùng ý nghĩa với điều ấy cần được nhìn thấy. Đây là xu hướng ngủ 
ngầm của chúng sanh. 


Sở hành gì của chúng sanh? Sự tạo tác đem lại phước báu, sự tạo 
tác không đem lại phước báu, sự tạo tác có kết quả không thay đổi có 
nền tàng nhỏ bé hoặc có nén tảng to lớn. Đây là sở hành của chúng 
sanh. 

Tánh khí gì của chúng sanh? Có các chúng sanh có tánh khí thấp 
kém, có các chúng sanh có tánh khí cao quý. Các chúng sanh có tánh 
khí thấp kém giao thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có 
tánh khí thấp kém, các chúng sanh có tánh khí cao quý giao thiệp, 
gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí cao quý. Vào thời 
quá khứ xa xăm, các chúng sanh có tánh khí thấp kém cũng đã giao 
thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí thấp kém, các 
chúng sanh có tánh khí cao quý cũng đã giao thiệp, gần gũi, thân cận 
với các chúng sanh có tánh khí cao quý. Vào thời tương lai xa xăm, 
các chúng sanh có tánh khí thấp kém cũng sẽ giao thiệp, gần gũi, 
thân cận với các chúng sanh có tánh khí thấp kém, các chúng sanh có 
tánh khí cao quý cũng sẽ giao thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng 
sanh có tánh khí cao quý. Đây là tánh khí của chúng sanh. 


Chúng sanh nào không có khả năng? Những chúng sanh nào có 
sự chướng ngại do nghiệp, có sự chướng ngại do phiền não, có sự 
chướng ngại do quả thành tựu (của nghiệp), không có đức tin, không 
có ước muốn, tuệ kém, không chắc chắn có khả năng nhập vào bản 
thể chơn chánh trong các thiện pháp, những chúng sanh này đây là 
không có khả năng. 


Chúng sanh nào có khả năng? Những chúng sanh nào không có 
sự chướng ngại do nghiệp, không có sự chướng ngại do phiền não, 
không có sự chướng ngại do quả thành tựu, có đức tin, có ước muốn, 
có tuệ, chắc chắn có khả năng nhập vào bản thể chơn chánh trong 
các thiện pháp; những chúng sanh này đây là có khả năng. 

Đây là trí của đức Như Lai về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm 
của chúng sanh. 


Phần giải thích về 
“Trí vē thiên kiến và xu hướng ngủ ngâm.’ 
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70. Yamakapatihiraftianam 


Katamam tathagatassa yamakapatihire ñanam? 

Idha tathagato yamakapatihiram karoti asadharanam savakehi. 
Uparimakayato aggikkhandho pavattati, hetthimakayato udaka- 
dhara pavattati; hetthimakayato aggikkhandho pavattati, uparima- 
kayato udakadhara pavattati; puratthimakayato aggikkhandho 
pavattati, pacchimakayato udakadhara pavattati; pacchimakayato 
aggikkhandho pavattati, puratthimakayato udakadhara pavattati; 
dakkhinakkhito aggikkhandho pavattati, vamakkhito udakadhara 
pavattati; vamakkhito aggikkhandho pavattati, dakkhinakkhito 
udakadhara ^ pavattati; ^ dakkhinakannasotato ^ aggikkhandho 
pavattati, vamakannasotato udakadhara pavattati; vamakannasotato 
aggikkhandho pavattati,  dakkhiņakaņņasotato ^ udakadhara 
pavattati; dakkhinanasikasotato aggikkhandho pavattati; vama- 
nasikasotato udakadhara pavattati; vamanasikasotato aggikkhandho 
pavattati, dakkhinanasikasotato udakadhara pavattati; 
dakkhinamsakutato! ^ aggikkhandho pavattati, vamamsakutato? 
udakadhara pavattati; vāmamsakūtato aggikkhandho pavattatl, 
dakkhinamsakutato ^ udakadhara  pavattati;  dakkhiņahatthato 
aggikkhandho pavattati, vamahatthato udakadhara pavattati; vama- 
hatthato aggikkhandho pavattati, dakkhinahatthato udakadhara 
pavattati; dakkhinapassato aggikkhandho pavattati, vamapassato 
udakadhara  pavattati; vamapassato  aggikkhandho  pavattati, 
dakkhinapassato udakadhara pavattati; dakkhinapadato 
aggikkhandho pavattati, dakkhinapadato udakadhara pavattati; 
angulangulehi aggikkhandho pavattati, angulantarikahi udakadhara 
pavattati; angulantarikahi aggikkhandho pavattati, angulangulehi 
udakadhara pavattati; ekekalomato  aggikkhandho  pavattati, 
ekekalomato | udakadhara  pavattati; lomakupato lomakupato 
aggikkhandho  pavattati, lomakupato lomakupato udakadhara 
pavattati, channam vannanam nilanam pitakanam lohitakanam 
odatanam mafijitthanam? pabhassaranam. 

Bhagava cankamati, [*] nimmito titthati va nisidati va seyyam va 
kappeti; bhagava titthati, nimmito cankamati và nisidati va seyyam 
va kappeti; bhagava nisidati, nimmito cankamati va titthati và 
seyyam va kappeti; bhagava seyyam kappeti, nimmito cankamati va 
titthati va nisidati và; nimmito cankamati, bhagava titthati và 
nisidati va seyyam va kappeti; nimmito titthati, bhagava cankamati 
va nisidati va seyyam va kappeti; nimmito nisidati, bhagava 
cankamati và titthati va seyyam va kappeti; nimmito seyyam kappeti, 
bhagavā cankamati va titthati va nisidati vati.' 

Idam tathagatassa yamakapatihire fianam. 

Yamakapatihirafiananiddeso. 


! dakkhinamsakütato - PTS; dakkhina-amsakütato - Machasam. 
2 vamamsakütato - PTS; vāma-amsa - Machasam. ? mafijetthànam - PTS. 
[*] Palippadeso'tra - Sya makkharapotthake visadiso dissati. 
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70. Trí về Song Thông: 
Trí về song thông của đức Như Lai là (có ý nghĩa) thế nào? 


Ở đây, đức Như Lai thực hiện song thông không phổ cập đến các 
Thinh Văn: Ngài phát ra khói lửa từ phần thân phía trên, phát ra 
nguồn nước từ phần thân phía dưới. Ngài phát ra khối lửa từ phần 
thân phía dưới, phát ra nguồn nước từ phần thân phía trên. Ngài 
phát ra khối lửa từ phần thân phía trước, phát ra nguồn nước từ 
phần thân phía sau. Ngài phát ra khối lửa từ phần thân phía sau, 
phát ra nguồn nước từ phần thân phía trước. Ngài phát ra khối lửa từ 
con mắt bên phải, phát ra nguồn nước từ con mắt bên trái. Ngài phát 
ra khối lửa từ con mắt bên trái, phát ra nguồn nước từ con mắt bên 
phải. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ tai bên phải, phát ra nguồn nước từ 
lỗ tai bên trái. Ngài phát ra khói lửa từ lē tai bên trái, phát ra nguồn 
nước từ lõ tai bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ mũi bên phải, 
phát ra nguồn nước từ lỗ mũi bên trái. Ngài phát ra khói lửa từ lē 
mũi bên trái, phát ra nguồn nước từ lỗ mũi bên phải. Ngài phát ra 
khối lửa từ chóp vai bên phải, phát ra nguồn nước từ chóp vai bên 
trái. Ngài phát ra khối lửa từ chóp vai bên trái, phát ra nguồn nước từ 
chóp vai bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ cánh tay phải, phát ra 
nguồn nước từ cánh tay trái. Ngài phát ra khối lửa từ cánh tay trái, 
phát ra nguồn nước từ cánh tay phải. Ngài phát ra khối lửa từ hông 
bên phải, phát ra nguồn nước từ hông bên trái. Ngài phát ra khối lửa 
từ hông bên trái, phát ra nguồn nước từ hông bên phải. Ngài phát ra 
khối lửa từ bàn chân phải, phát ra nguồn nước từ bàn chân trái. Ngài 
phát ra khối lửa từ bàn chân trái, phát ra nguồn nước từ bàn chân 
phải. Ngài phát ra khối lửa từ các ngón tay và ngón chân, phát ra 
nguồn nước từ các kẻ của các ngón tay và ngón chân. Ngài phát ra 
khối lửa từ các kẻ của các ngón tay và ngón chân, phát ra nguồn nước 
từ các ngón tay và ngón chân. Ngài phát ra khối lửa từ mỗi một sợi 
lông, phát ra nguồn nước từ mỗi một sợi lông. Ngài phát ra khối lửa 
từ từng lỗ chân lông, phát ra nguồn nước từ từng lỗ chân lông gồm có 
sáu màu sắc là xanh, vàng, đỏ, trắng, đỏ tía, màu ánh sáng. 


Đức Thế Tôn đi kinh hành, còn hình biến hóa (của Ngài) đứng, 
hoặc ngồi, hoặc ở tư thế nằm; đức Thế Tôn đứng, còn hình biến hóa 
đi kinh hành, hoặc ngồi, hoặc ở tư thế nằm; đức Thế Tôn ngồi, còn 
hình biến hóa đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ở tư thế nằm; đức Thế 
Tôn ở tư thế nằm, còn hình biến hóa đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc 
ngồi; hình biến hóa đi kinh hành, còn đức Thế Tôn đứng, hoặc ngồi, 
hoặc ở tư thế nằm; hình biến hóa đứng, còn đức Thế Tôn đi kinh 
hành, hoặc ngồi, hoặc ở tư thế nằm; hình biến hóa ngồi, còn đức Thế 
Tôn đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ở tư thế nằm; hình biến hóa ở tư 
thế nằm, còn đức Thế Tôn đứng, hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành. 


Đây là trí về song thông của đức Như Lai. 
Phân giải thích “Trí vé Song Thông.’ 
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71. Mahakarunasamapattitianam 
Katamam tathagatassa mahakarunasamattiya anam? 


Bahukehi akarehi passantanam buddhanam bhagavantanam 
sattesu mahākaruņā okkamati: “Aditto lokasannivaso'ti passantanam 
buddhanam bhagavantanam sattesu mahakaruna okkamati. “Uyyut- 
to lokasannivaso'ti passantanam buddhanam bhagavantanam satte- 
su mahakaruna okkamati. “Payato lokasannivaso'ti passantanam 
buddhanam  bhagavantanam  sattesu mahakaruna okkamati. 
"Kummaggapatipanno'  lokasannivaso'ti passantanam | —pe— 
"Upanīyati loko addhuvo'ti passantanam —pe—  'Atano? loko 
anabhissaro ti passantanam —pe— 'Assako loko sabbam pahaya 
gamaniyan'ti passantanam —pe— ‘Uno loko atitto taņhādāsoti 
passantanam —pe— 'Atayano? lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
'Aleno lokasannivaso'ti passantanam —pe— 'Asarano 
lokasannivaso'ti passantanam —pe— 'Asaranibhuto lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— 

'Uddhato loko avupasantoti passantanam —pe—  'Sasallo 
lokasannivaso viddho puthusallehi, tassa natthañño koci sallanam 
uddhata^ aññatra mayati passantānam  —pe— 'Avijjandha- 
karavarano lokasannivaso? kilesapañJarapakkhitto,° tassa natthañño 
koci alokam dasseta aññatra maya'ti passantanam —pe— 'Avijjagato 
lokasannivaso  aņdabhūto”  pariyonaddho*  tantakulakaJato? 
gulaguna-thikajato" ^ mufijababbajabhuto" apayam  duggatim 
vinipātam . samsaram nativattatiti passantanam  —pe— 
'Avijjavisadosasamlitto" lokasannivaso kilesakallībhūto ti” 
passantanam —pe— 

'Ragadosamohajatajatito" lokasannivaso, tassa natthañño koci 


jatam . vijateta^ — afifiatra mayati passantanam —pe— 
"Taņhāsanghātapatimukko" lokasannivāsoti passantanam —pe— 
"Taņhājālena  otthato"  lokasannivasoti passantanam —pe— 
"Taņhāsotena  vuyhati  lokasannivaso'ti passantanam | —pe— 


"Tanhasamyojanena safifiutto lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
“Tanhanusayena anusato? lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
“Tanhasantapena santappati lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
"Tanhaparilahena paridayhati? losannivaso'ti passantanam —pe— 


1 kumaggapatipanno - PTS. ! pabbajabhüto - PTS. 

? attāņo - Syā. ? dosasallito - PTS. 

? atano - PTS. ? kilesakalibhūto - PTS. 

^ uddhatā - Machasam; uddhato - PTS; ^ mohajatito - PTS, Sya. 
uddharako - Si 2; uddhütà - Sya. ? vijatita - Sya, PTS. 

5 sannivāso andabhüto - Machasam. ê sanghātapatimukko - Si 1, 2. 

° pañjaram pakkhitto - Sya. 7 ottato - PTS. 

” andhabhüto - PTS. > anusahagato - PTS, Si 2. 

? pariyonandho - PTS. ? parilayhati - PTS. 


? tantākulajāto - Syā, PTS. 
? kulāguņdikajāto - Machasam; gulāguņdika - Syā. 
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71. Trí Thể Nhập Đại Bi: 
Trí về sự thể nhập đại bi của đức Như Lai là (có ý nghĩa) thế nào? 


Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chu Phật Thế Tôn 
trong lúc xem xét theo nhiều phương thức. Lòng đại bi đối với chúng 
sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thế gian bị đốt cháy. Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở 
chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị bận 
rôn.’ Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian diễn tiến.'... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian thực hành theo đạo lộ xấu xa. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Thế gian đưa đến (già chết) và không bền 
vūng. ... trong lúc xem xét rằng: “Thế gian là không có sự bảo vệ, 
không có chủ thể. ... trong lúc xem xét rằng: “Thế gian là không có sở 
hữu chủ, mọi thứ sẽ dứt bó và ra di. ... trong lúc xem xét rằng: “Thế 
gian là thiếu thốn, không được thỏa mãn, là nô lệ của tham ái. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là không nơi bảo vē. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là không nơi cư trú. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là không nơi nương tya.’ 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là tinh trạng không có 
sự nương tựa.'... 


... trong lúc xem xét rằng: “Thế gian là hón độn, không bình lặng." 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian có mũi tên, bị xuyên 
thủng bởi những mũi tên to lón,*! ngoại trừ ta không có kẻ khác ở 
thế gian là người nhổ lên những mũi tên.’ ... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian có sự che phủ bởi bóng tối của vô minh, là ở 
trong quả trứng, là bị ném vào ngục tù của phiền não, ngoại trừ ta 
không có kẻ khác ở thế gian là người chỉ cho thấy ánh sáng. ... trong 
lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đi đến vô minh, là ở trong 
quả trứng, bi che đậy, như là ổ kén, như là tổ chim, được làm bằng 
các thứ cỏ dại, không vượt khỏi luân hồi là tình trạng gánh chịu đọa 
xứ, khó cánh.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thé gian là bi 
vấy bán bởi sự độc hại và xấu xa của vô minh, là vũng bùn của phiền 
nào. ... 


... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bi quấn vào cuộn 
rối của tham ái sân hận si mé, ngoai trừ ta không có kẻ khác ở thế 
gian là người tháo gỡ cuộn rối.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị trói chát vào sự kết nối của ái.`... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian bị bao bọc bởi mạng lưới của ái.' ... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị cuốn trôi bởi giòng nước của 
ái.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thé gian bị ràng buộc bởi 
sự ràng buộc của ái.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian 
bị tiềm ẩn bởi xu hướng ngủ ngầm của ái.’ ... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian bị nung nóng bởi ngon lửa của ái." ... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị thiêu đốt bởi nguồn nhiệt của 
ái. ... 
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"Ditthisanghātapatimukko lokasannivaso'ti passantānam —pe— 
'Ditthijalena — otthato  lokasannivasoti  passantānam  —pe— 
"Ditthisotena  vuyhati lokasannivasotl passantanam  —pe— 
"Ditthisamyojanena saññutto lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
'Ditthanusayena anusato lokasannivāso'ti passantanam —pe— 
'Ditthisantapena santappati lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
Ditthiparilahena paridayhati lokasannivaso'ti passantanam —pe— 


'Jatiya anugato lokasannivāsoti passantanam —pe— 'Jarāya 
anusato' lokasannivaso'ti passantanam —pe— 'Byadhina abhibhuto 


lokasannivāsoti passantanam  —pe—  'Maranena  abbhahato? 
lokasannivaso'ti —passantanam — —pe— 'Dukkhe  patitthito? 
lokasannivaso'ti passantanam —pe— 

"Taņhāya  uddito  lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
"Jarāpākāraparikkhitto — lokasannivaso'ti passantanam | —pe— 
“Maccupasenat parikkhitto lokasannivaso'ti passantānam  —pe— 
"Mahābandhanabaddho* lokasannivāso rāgabandhanena 
dosabandhanena mohabandhanena mānabandhanena 


ditthibandhanena kilesabandhanena duccaritabandhanena, tassa 
natthafifio koci bandhanam moceta aññatra maya'ti passantanam 
—pe— 'Mahāsambādhapatipanno lokasannivaso, tassa natthañño 
koci okasam  dasseta aññtra mayāti passantanam X —pe— 


"Mahapalibodhena palibuddho lokasannivaso, tassa natthañño koci 
palibodham  chetta?^ aññatra  maya'ti passantanam | —pe— 
'Mahapapate patito lokasannivaso, tassa natthañño koci papata 
uddhātā” afifiatra maya'ti passantanam —pe— 
"Mahākantārapatipanno  lokasannivaso, tassa natthañño koci 
kantaram — tareta aññatra mayati passantanam  —pe— 
"Mahāsamsārapatipanno lokasannivaso, tassa natthañño koci 


samsāramocetā* aññatra maya ti passantanam —pe— 'Mahavidugge 
samparivattati lokasannivaso, tassa natthafifio koci vidugga uddhātā” 
afifiatra mayāti passantanam  —pe— 'Mahāpaļipe palipanno 
lokasannivaso, tassa natthafifio koci palipa uddhātā” aññatra maya'ti 
passantanam —pe— 


'Abbhahato lokasannivāsoti passantānam  —pe-— “Aditto 
lokasannivaso ragaggina dosaggina mohaggina jatiya jaramaranena? 
sokehi  paridevehi dukkhehi  domanassehi  upayasehi, tassa 
natthafifio koci  nibbapeta aññata | maya'ti passantanam 
—pe— 'Unnītako" lokasannivaso hafifiati niccamatano" pattadando 
takkaro'ti passantanam —pe— 


! anusahagato - PTS. 7 uddhatā - Machasam; uddhattā - Syā. 
? abhihato - Syā, PTS. 8 samsara mocetā - Machasam, PTS. 

? dukkhapatito - Sya. PTS. ? jaraya maranena - Machasam. 

^ paccupäsena - PTS. ? unnitako - Syā. 

? bandho - PTS. !! niecamantāņo - Syā. 


° chetā - Machasam; chedetā - Sya, PTS. 
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... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị trói chát vào sự 
kết nối của tà kiên.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bi 
bao bọc bởi mạng lưới tà kiên.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị cuốn trôi bởi giòng nước tà kiến.'... trong lúc xem xét 
rằng: “Đời sống ở thế gian bị ràng buộc bởi sự ràng buộc của tà kiến." 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị tiềm ẩn bởi xu 
hướng ngủ ngầm của tà kiên.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thé gian bị nung nóng bởi ngọn lửa của tà kiên.’ ... trong lúc xem xét 
rằng: “Đời sống ở thế gian bị thiêu đốt bởi nguồn nhiệt của tà kiến." 

... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị tiếp nối bởi sự 
sanh? ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị đeo đuổi bởi 
sự già.`... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thé gian bi cai tri bởi 
bệnh tât. ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị thống tri 
bởi sự chét.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị thiết 
lập ở trong đau khó. 


... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bi chộp lấy bởi ái. 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị vây quanh bởi hàng 
rào của sự già. ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị vây 
quanh bởi bày sập của tử thân.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thế gian bị trói buộc bởi những sự trói buộc lớn là sự trói buộc của 
tham ái, sự trói buộc của sân, sự trói buộc của si, sự trói buộc của ngã 
mạn, sự trói buộc của tà kiến, sự trói buộc của phiền não, sự trói 
buộc của ác hạnh, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người 
mở ra sự trói buóc-' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian di 
vào sự chật chội đông đúc, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là 
người chi cho thấy khoảng tróng.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thế gian bị vướng bận bởi sự vướng bận lớn, ngoại trừ ta 
không có kẻ khác ở thế gian là người cắt đứt sự vướng bàn. ... trong 
lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bi rơi vào vực thắm lớn, ngoai 
trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên khỏi vực thắm.'... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đi vào khu rừng lớn, 
ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người giúp cho vượt qua 
khu rūng. ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đi vào 
luân hồi vĩ đại, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người giúp 
cho giải thoát khỏi luân hôi.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị quay vòng trong pháo đài rộng lớn, ngoại trừ ta không có 
kẻ khác ở thế gian là người đưa lên khói pháo dāi. ... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị chìm vào vũng lầy rộng lớn, ngoại 
trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lén khỏi vũng lầy.” 

... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là bị thống tri... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là bị thiêu đốt bởi lửa 
tham ái, bởi lửa sân, bởi lửa si, bởi sự sanh, bởi sự già, bởi sự chết, 
bởi sáu muộn, bởi than vān, bởi khổ đau, bởi ưu phiền, bởi thất 
vọng, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người dập tát.' ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là kẻ bị lôi kéo đi, bị giết 
chết, thường xuyên bị hành hạ, là kẻ trộm thọ lãnh hành phạt.” 
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"Vajjabandhanabaddho lokasannivāso āghātanapaccupatthito, 
tassa natthafifio koci moceta' aññatra mayāti passantanam —pe— 
“Anatho lokasannivaso paramakapafifiappatto? tassa natthañño koci 
tāyetā* aññatra mayāti passantanam —pe— “Dukkhabhitunno“ 
lokasannivaso cirarattapilito'ti? passantanam —pe— “Niccagadhito° 
lokasannivaso niccapipāsito ti” passantanam —pe— 


'Andho lokasannivāso acakkhukoti passantanam —pe— 
'Hatanetto lokasannivāso aparināyakoti passantanam  —pe— 
"Vipathapakkhanno? lokasannivāso añJasaparaddho, tassa natthañño 
koci ariyapatham aneta aññatra maya'ti passantanam —pe— 
"Mahoghapakkhanno lokasannivaso, tassa natthañño koci ogha 
uddhata? afifiatra maya'ti passantanam —pe— 


"Dvīhi ditthigatehi pariyutthito lokasannivaso'ti passantanam — 
pe— ‘Tihi duccaritehi vippatipanno lokasannivāso ti passantanam — 
pe—  'Catuhi yogehi yutto”  lokasannivaso  catuyogayojito'ti 
passantanam —pe— 'Catūhi ganthehi ganthito" lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— “Catuhi upadanehi upadiyati lokasannivaso'ti 
passantanam  —pe— 'fPaficagatisamarulho — lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— “Pañcahi kamagunehi rajjati lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— “Pañcahi nivaranehi otthato lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— ‘Chahi vivadamulehi vivadati lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— ‘Chahi tanhakayehi rajjati lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— 'Chahi ditthigatehi pariyutthito lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— 'Sattahi anusayehi anusato lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— 'Sattahi samyojanehi safifiutto lokasannivaso'ti 
passantanam  —pe—  'Sattahi manehi unnato lokasannivaso ti 
passantanam | —pe—  'Atthahi lokadhammehi  samparivattati 
lokasannivaso'ti passantanam —pe— 'Atthahi micchattehi niyyato 
lokasannivaso'ti passantanam —pe— 'Atthahi purisadosehi dussati 
lokasannivāsoti passantanam  —pe— ‘Navahi āghātavatthūhi 
aghatito lokasannivaso'ti passantanam —pe— “Navavidhamanehi 
unnato lokasannivaso'ti passantanam —pe— *Navahi tanhamulakehi 
dhammehi rajjati lokasannivaso'ti passantanam —pe— 'Dasahi 
kilesavatthuhi kilissati lokasannivaso'ti passantanam —pe— “Dasahi 
aghatavat-thuhi aghatito lokasannivaso'ti passantanam  —pe— 
'Dasahi  akusa-lakammapathehi  samannagato lokasannivasoti 
passantanam —pe— 'Dasahi safifiojanehi saññutto lokasannivaso'ti 
passantanam —pe— 


! bandhanam mocetā - Machasam. 

2 paramakàrufifiappatto - Machasam, Syā, PTS. 

? tāyitā - tāyitāti và pātho sundaro - Sa. (Atthakathā). 

^ dukkhābituņņo - PTS, Sa. 8 pakkhando - Machasam; pakkhanto - bahüsu. 
? cirarattam pīļito - Machasam. ?uddhatà - Machasam, PTS; uddhatto - Syā. 

° gadhito - Machasam. ?? pürito - Syā. 

” niccam pipāsito - Machasam. ' ganthehi ganthito - Syā. 


240 


Phân Tích Đạo - Tập Một Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Trí 


... trong lúc xem xét rằng: “Đời sóng ở thế gian là bị trói buộc bởi 
sự trói buộc của tội lõi, được tồn tại ở sự hãm hại, ngoại trừ ta không 
có kẻ khác ở thế gian là người làm cho giải thoát.” ... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian là không có người cai quản, đã đạt đến 
trạng thái vô cùng thảm hại, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian 
là người bảo hộ.'... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là 
tràn ngập khổ đau, đã bị hành hạ thời gian dài lâu. ... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đòi hỏi, thường xuyên bị đói khát.’ 

... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là tối tám không 
có sự nhìn thāy. ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian đã bị 
mát người hướng dàn, không có người lành dao. ... trong lúc xem xét 
rằng: “Đời sống ở thế gian có sự rơi vào đạo lộ sai trái, đã đi sái 
đường, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là người đem lại đạo 
lộ của các bậc Thánh.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian 
có sự rơi vào cơn lũ lớn, ngoại trừ ta không có kẻ khác ở thế gian là 
người nâng lên ra khói cơn lũ.” 


... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị xâm nhập bởi 
hai (tà) kiến.1*1 ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian thực 
hành sái quấy theo ba ác hanh.!*! ... trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thế gian bị quàng vào bởi bốn ách, bị máng vào bởi bốn 
ách.1*1... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị bó buộc bởi 
bón phược.T*1 ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị chấp 
chặt bởi bốn thủ. T™] ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sóng ở thế gian là 
bi doa vào năm cảnh giới. !*l... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị nhiễm bởi năm phần dục lạc.`... “Đời sống ở thế gian bị 
bao bọc bởi năm sự ngăn che.!*! ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thế gian tranh cãi với sáu nguồn gốc của tranh cati. M ... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị nhiễm bởi sáu nhóm ái. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị xâm nhập bởi sáu (tà) 
kiên.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị tiềm ẩn bởi 
bảy xu hướng ngủ ngâm.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế 
gian bi ràng buộc bởi bảy sự ràng buộc.' ... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian là kiêu hãnh với bảy ngã man. ... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị quay cuồng bởi tám pháp thế gian.’ 
... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị dàn dắt bởi tám sự 
sai trái.’ ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị hư hỏng 
bởi tám sự hư hỏng của con người.” ... trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thế gian bị hãm hại bởi chín nền tảng của sự hãm hai”... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là kiêu hãnh với chín 
cách ngã man. ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị ái 
nhiễm bởi chín nguồn gốc của ái.' ... trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thé gian bị ô nhiễm bởi mười nền tảng của phiền nào. ... 
trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị hãm hại bởi mười nền 
tảng của sự hãm hai. ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian 
hội đủ mười phương thức của nghiệp bất thiên.’ ... trong lúc xem xét 
rằng: “Đời sống ở thế gian bị ràng buộc bởi mười sự ràng buộc.' 
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"Dasahi micchattehi niyyāto lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
'Dasavatthukaya micchāditthiyā samannāgato lokasannivāso ti 
passantānam —pe—  'Dasavatthukaya antaggahikaya' ditthiya 
samannagato lokasannivaso'ti passantanam —pe— 
“Atthasatatanhapapañcasatehi papañcito lokasannivaso'ti 
passantanam | —pe— 'Dvasatthiya  ditthigatehi ^ pariyutthito 
lokasannivaso'ti passantanam buddhanam bhagavantanam sattesu 
mahakaruna okkamati. 


'Ahaficamhi tinno, loko ca atinno; ahaficamhi mutto, loko ca 
amutto; ahañcamhi danto, loko ca adanto; ahañcamhi santo, loko ca 
asanto; ahañcamhi assattho, loko ca anassattho; ahañcamhi 
parinibbuto, loko ca aparinibbuto. Pahomi khvaham tinno taretum, 
mutto mocetum, danto dametum, santo sametum, assattho 
assasetum, parinibbuto parinibbapetun'ti passantanam buddhanam 
bhagavantanam sattesu mahakaruna okkamati. 


Idam tathagatassa mahakarunasamapattiya fianam. 


Mahākaruņāsamāpattiūāņaniddeso. 


72 - 73. Sababaññuta - anavaranañanani 
Katamam tathagatassa sabbaññutañanam? 


Sabbam sankhatamasankhatam? anavasesam janatiti 
sabbaññutañanam, tattha avaranam natthiti anavaranafianam.? 


Attam sabbam jānātīti sabbaññutañanam, tattha avaranam 
natthiti anavaranafianam. 


Anagatam sabbam janātīti sabbaññutañanam, tattha avaranam 
natthiti anavaranafianam. 


Paccuppannam  sabbam janātiti sabbaññutañanam,  tattha 
avaranam natthiti anavaranañanam. 


Cakkhuficeva^ rupa ca etam sabbam? janatiti sabbaññutañanam, 
tattha avaranam natthiti anavaranafianam, sotaficeva sadda ca 
—pe— ghānaūceva gandhā ca —pe— jivhā ceva rasa ca —pe— kayo 
ceva photthabba ca —pe— mano ceva dhamma ca etam sabbam 
janatiti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthiti 
anavaranafianam. 


! antaggāhikaditthiyā - Sĩ 1. 

2 sabbasankhatamasankatam - Syā, Si 2. 
? anāvaraņam ñãnam - Syā. 

^ cakkhu ceva - Machasam. 

? evam tam sabbam - Machasam. 
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... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bi dẫn dāt bởi 
mười sự sai trái. ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian hội 
đủ tà kiến theo mười nén tāng'. ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thé gian hội đủ hữu biên kiến theo mười nén tảng”.`... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị trì hoãn bởi sự trì hoãn của một 
trăm lẻ tám ái.' Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật 
Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị xâm nhập 
bởi sáu mươi hai tà kiên.’ 

Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chu Phật Thế Tôn 
trong lúc xem xét rằng: “Ta đã vượt qua và thế gian là chưa vượt qua. 
Ta đã giải thoát và thế gian chưa giải thoát. Ta đã được rèn luyện và 
thế gian chưa được rèn luyện. Ta được an tịnh và thế gian chưa được 
an tịnh. Ta được tự tại và thế gian chưa được tự tại. Ta đã được hoàn 
toàn dập tắt và thế gian chưa được hoàn toàn dập tắt. Quả vậy, Ta đã 
vượt qua để làm cho vượt qua, đã giải thoát để làm cho giải thoát, đã 
được rèn luyện để làm cho được rèn luyện, đã được an tịnh để làm 
cho được an tịnh, đã được tự tại để làm cho tự tại, đã được hoàn toàn 
dập tắt để làm cho hoàn toàn dập tắt.” 


Đây là trí về sự thể nhập đại bi của đức Như Lai. 
Phần giải thích về “Trí Thé Nhập Dai Bi. 


72 - 73. Trí toàn giác - không bị ngăn che: 

Trí Toàn Giác của đức Như Lai là (có ý nghĩa) thế nào? 

“Biết tất cả (pháp) hữu vi và vô vi không có thiếu sót là trí Toàn 
Giác, không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc đã gua là trí Toàn Giác, ‘không có sự ngăn che về 
điều āy là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc chưa đến là trí Toàn Giác, “không có sự ngăn che 
về điều āy là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc hiện tai' là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về 
điều āy là trí không bị ngăn che. 

“Mắt và luôn cả các sắc, biết tất cả điều ấy là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 'Tai và 
luôn cả các thinh, ... “Mũi và luôn cả các khí, ... “Lưỡi và luôn cả các 
vi, ... Thân và luôn cả các xúc, ... ' Y và luôn cả các pháp, biết tất cả 
điều āy là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về điều āy là trí 
không bị ngăn che. 


' Tā kiến theo mười nền tảng: bố thí không có (quả báu), ..., ở trên thế gian không 
có các Sa-môn Bà-la-môn sống chân chánh, thực hành chân chánh, sau khi tự thân 
tác chứng nhờ vào thắng trí, sẽ công bố về đời này và đời sau. (Vbh. 392) 

? Hữu biên kiến theo mười nền tảng: Thế giới là thường còn, ... có phải đức Như Lai 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? (Sdd.) 
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Yavata aniccattham dukkhattham anattattham, tam sabbam 
jānātīti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthīti anāvaraņa- 
ñanam. Yavata rūpassa aniccattham dukkhattham anattattham, tam 
sabbam jānātīti sabbaññutañanam, tattha āvaraņam  natthiti 
anavaranañanam. Yavata vedanaya —pe— Yavata saññaya —pe— 
Yavata sankharanam —pe—  Yavata viññanassa —pe— Yavata 
cakkhussa —pe— Yavata Jaramaranassa aniccattham dukkhattham 
anattattham, tam sabbam jānātīti sabbaññutañanam, tattha 
avaranam natthiti anavaranañanam. 


Yavata abhiãñaya abhiññattham, tam sabbam jānātīti 
sabbaññutañanam, tattha avaranam natthīti anavaranañanam. 
Yavata  parififiaya parlññattham —pe— Yāvatā pahanassa' 
pahanattham —pe— Yavata bhavanaya bhavanattham —pe— Yavata 
sacchikiriyaya sacchikiriyattham —pe— 


Yavata khandhanam khandhattham —pe— Yāvatā dhatunam 
dhatuttham —pe— Yavata ayatananam ayatanattham —pe— Yavata 
sankhatanam  sankhatatham  —pe—  . Yavata asankhatassa 
asankhatattham tam sabbam jānātīti sabbaññutañanam, tattha 
avaranam natthiti anavaranañanam. 


Yavata kusale dhamme sabbam [*] janatiti saññubbatañanam, 
tattha avaranam natthiti anavaranañanam. Yavata akusale dhamme 
—pe— Yavata abyakate dhamme —pe— 


Yavata kāmāvacare dhamme —pe— Yāvatā rūpāvacare dhamme 
—pe— Yavata arūpāvacare dhamme —pe— Yāvatā apariyapanne 
dhamme sabbam jānātīti sabbaññutañanam, tattha āvaraņam 
natthiti anavaranañanam. 


Yavata dukkhassa dukkhattham —pe— Yavata samudayassa 
samudayattham —pe— Yāvatā nirodhassa nirodhattham —pe— 
Yavata | maggassa  maggattham tam sabbam janatiti 
sabbaññutañanam, tattha avaranam natthīti anavaranañanam. 


Yavata atthapatisambhidaya atthapatisambhidattham  —pe— 
Yavata dhammapatisambhidaya dhammapatisambhidattham —pe— 
Yavata  niruttipatisambhidaya  niruttipatisambhidattham | —pe— 
Yavata patibhanapatisambhidaya patibhanapatisambhidattham tam 
sabbam jānātīti sabbaññutañanam, tattha avaranam  natthiti 
anavaranafianam. 


! pahānāya - Syã. [*] “Sabbe janatiti bahuvacanapatho sundaro, ekvacana- 
sote panitatta pana potthakesu ekavacanena likhitam" yanu atuvayi. 
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“Cho đến ý nghĩa của vô thường, ý nghĩa của khổ não, ý nghĩa của 
vô ngã, biết tất cả điều āy là trí Toàn Giác, ‘không có sự ngăn che về 
điều ấy' là trí không bị ngăn che. “Cho đến ý nghĩa vô thường, ý nghĩa 
khổ não, ý nghĩa vô ngã của sắc, biết tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. “Cho đến ý 
nghĩa vô thường, ý nghĩa khổ não, ý nghĩa vô ngã của thọ, ... của 
tưởng, ... của các hành, ... của thức, ... của mắt, ... của lão tử, biết tất 
cả điều ấy' là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về điều ấy là trí 
không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa của sự biết rõ đối với sự biết rõ, biết tất cả điều 
āy là trí Toàn Giác, “không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bi 
ngăn che. “Cho đến ý nghĩa của sự biết toàn diện đối với sự biết toàn 
điện... "Cho đến ý nghĩa của sự dát bỏ đối với sự dứt bỏ ... “Cho đến ý 
nghĩa của sự tu tập đối với sự tu tập ... 'Cho đến ý nghĩa của sự tác 
chứng đối với sự tác chứng, ... 


“Cho đến ý nghĩa của uẩn đối với các uẩn, ... Cho đến ý nghĩa của 
giới đối với các giới ... ‘Cho đến ý nghĩa của xứ đối với các xứ ... "Cho 
đến ý nghĩa của pháp hữu vi đối với các pháp hữu vi... "Cho đến ý 
nghĩa của pháp vô vi đối với pháp vô vi, biết tất cả điều ấy' là trí Toàn 
Giác, không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến các pháp thiện, biết tất cả điều &y' là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. “Cho đến 
các pháp bất thiện ... "Cho đến các pháp vô ký, ... 


“Cho đến các pháp dục giới, ... "Cho đến các pháp sắc giới, ... Cho 
đến các pháp vô sắc giới, ... 'Cho đến các pháp không bị lệ thuộc, biết 
tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, 'khóng có sự ngăn che về điều ấy' là trí 
không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa của Khổ đối với Khổ, ... ‘Cho đến ý nghĩa vé 
nhân sanh (Khổ) đối với nhân sanh (Khổ), ... "Cho đến ý nghĩa vé sự 
diệt tận (Khổ) đối với sự diệt tận (Khổ), ... "Cho đến ý nghĩa vé Dao 
của Đạo, biết tất cả điều āy lā trí Toàn Giác, 'khóng có sự ngăn che 
về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa về sự phân tích ý nghĩa đối với sự phân tích ý 
nghĩa, ... 'Cho đến ý nghĩa vé sự phân tích pháp đối với sự phân tích 
pháp, ... "Cho đến ý nghĩa về sự phân tích ngôn từ đối với sự phân 
tích ngôn từ, ... "Cho đến ý nghĩa về sự phân tích phép biện giải đối 
với sự phân tích phép biện giải, biết tất cả điều ấy' là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều āy là trí không bị ngăn che. 
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Yavata indriyaparopariyatte ñanam —pe— Yāvatā sattanam 
āsayānusaye ñanam —pe— Yāvatā yamakapātihīre ñanam —pe— 
Yāvatā mahakarunasamapattiya fianam, tam sabbam  janatiti 
sabbaññutañanam, tattha avaranam natthīti anavaranañanam. 


Yavata sadevakassa lokassa  samarakassa  sabrahmakassa 
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya dittham sutam 
mutam viññatam  pattam  pariyesitam  anuvicaritam manasā, 
sabbamjānātīti sabbaññutañanam,  tattha — avaranam  natthiti 
anavaranafianam. 


1. “Na tassa additthamidhatthi kifici 
atho aviññatamaJanitabbam, 


— wm 


tathagato tena samantacakkhu'ti. 
Samantacakkhuti kenatthena samantacakkhu? 


Cuddasa buddhaiāņāni: dukkhe ñanam buddhafianam, dukkha- 
samudaye fianam buddhafianam, dukkhanirodhe ñanam buddha- 
ñanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya fianam buddhafianam, 
atthapatisambhide ñanam buddhañanam, dhammapatisambhide 
ñanam buddhañanam, niruttipatisambhide ñanam buddhañanam, 
patibhanapatisambhide ñanam buddhafianam, indriyaparopariyatte 
ñanam buddhañanam, sattanam asayanusaye ñanam buddhafianam, 
yamakapātihīre ñanam buddhañanam, mahakarunasamapattiya 
ñanam  buddhañanam, sabbaññutañanam  buddhañanam, 
anavaranañanam buddhañanam, imani cuddasa buddhaüanani. 
Imesam cuddasannam buddhañananam attha ñanani savaka- 
sadharanani, cha fianani asadharanani savakehi. 


Yavata dukkhassa dukkhattho sabbo ñato, aññato dukkhattho 
natthiti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthiti anavarana- 
fianam. 


Yavata dukkhassa dukkhattho sabbo dittho —pe— Sabbo vidito 
—pe— Sabbo sacchikato —pe— Sabbo phassito pafifiaya, aphassito 
paññaya dukkhattho natthiti sabbaññutañanam, tattha āvaraņam 
natthiti anavaranafianam. 


Yavata samudayassa samudayattho —pe— Yavata nirodhassa 
nirodhattho —pe— Yāvatā maggassa maggattho —pe— Yavata 
atthapatisambhidaya ^ atthapatisambhidattho | —pe— Yavata 
dhammapatisambhidaya dhammapatisambhidattho —pe— Yavata 
niruttipatisambhidaya  niruttipatisambhidattho | —pe— Yavata 
patibhanapatisambhidaya patibhanapatisambhidattho sabbo fiato — 
pe— sabbo dittho —pe— sabbo vidito —pe— sabbo sacchikato —pe— 
sabbo  phassito  pafifiaya, aphassito  pafifiaya  patibhanapati- 
sambhidattho natthiti sabbaññutañanam, tattha avaranam natthiti 
anavaranafianam. 
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“Cho đến trí biết được khả năng của người khác, ... "Cho đến trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh, ... 'Cho đến trí vé 
song thông, ... 'Cho đến trí về sự thể nhập dai bi, biết tất cả điều ấy' là 
trí Toàn Giác, 'khóng có sự ngăn che về điều āy là trí không bị ngăn 
che. 

“Cho đến điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, đã đạt đến, đã được tầm cầu, đã được đeo đuổi bởi 
tâm trí của thế gian tính luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cối Phạm 
thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-món, chư thiên và loài người, 
biết tất cả điều āy là trí Toàn Giác, không có sự ngăn che về điều ấy' 
là trí không bị ngăn che. 


1. Không gì ở noi dây > không được thấu bởi Ngài, 
hoặc không nhận thức được, hoặc không thể biết đến. 
Ngài biết rõ tất cả mọi điều có thể biét, 

Uì thế đức Như Lai là vi có Toàn Nhãn. 


Toàn Nhấn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gi? 

Mười bón Phát trí: Trí về Khổ là Phật trí. Trí vé nhân sanh Khổ là 
Phát trí. Trí vé su diét tàn Khó là Phát trí. Trí vé su thuc hành dua 
đến sự diệt tận Khổ là Phật trí. Trí vé sự phân tích y nghĩa ... Trí về sự 
phân tích pháp ... Trí về sự phân tích ngôn từ... Trí vé sự phân tích 
phép biện giải ... Trí biết được khả năng của người khác ... Trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh ... Trí vé song 
thông ... Trí vé sự thể nhập dai bi ... Trí Toàn Giác là Phật trí. Trí 
không bị ngăn che là Phật trí. Đây là mười bốn Phật trí. Trong số 
mười bón Phật trí này, tám loai trí là phổ thông đến các vi Thinh 
Văn, sáu loại trí là không phổ thông đến các vi Thinh Văn. 


“Cho đến ý nghĩa về Khổ của Khổ, tất cả đã được biết. Không có ý 
nghĩa về Khổ là không được biết là trí Toàn Giác, ‘không có sự ngăn 
che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 

“Cho đến ý nghĩa về Khổ của Khổ, tất cả đã được thấy, ... đã được 
hiểu, ... đã được tác chứng, ... đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý 
nghĩa về Khổ là không được chạm đến bởi tuệ là trí Toàn Giác, 
“không có sự ngăn che về điều āy là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh, ... "Cho đến ý 
nghĩa về diệt tận của diệt tận, ... Cho đến ý nghĩa về đạo của Dao, ... 
“Cho đến ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa, ... 
“Cho đến ý nghĩa vé phân tích pháp của sự phân tích pháp, ... ‘Cho 
đến ý nghĩa về phân tích ngôn từ của sự phân tích ngôn từ, ... 'Cho 
đến ý nghĩa về phân tích phép biện giải của sự phân tích phép biện 
giải, tất cả đã được biết, ... tất cả đã được thấy, ... tất cả đã được hiểu, 
... tất cả đã được tác chứng, ... tất cả đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có ý nghĩa của sự phân tích phép biện giải là không được 
chạm đến bởi tuē là trí Toàn Giác, “không có sự ngăn che về điều ấy' 
là trí không bị ngăn che. 
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Yavata indriyaparopariyatte ñanam —pe— Yāvatā sattanam 
asayanusaye ñanam —pe— Yāvatā yamakapātihīre ñanam —pe— 
Yavata mahākaruņāsamāpattiyā fianam sabbam ñatam —pe— 
sabbam dittham —pe— sabbam viditam —pe— sabbam sacchikatam 
—pe—  sabbam  phassitam paūnāya,  aphassitam paññaya 
mahakarunasamapattiya fianam natthiti sabbaññutañanam, tattha 
avaranam natthiti anavaranañanam. 

Yavata sadevakassa lokassa samarakassa  sabrahmakassa 
sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya dittham sutam 
mutam  vifiüatam  pattam  pariyesitam  anuvicaritam manasā, 
sabbam fiatam —pe— sabbam dittham —pe— sabbam viditam —pe— 
sabbam sacchikatam —pe— sabbam phassitam paññaya, aphassitam 
pafinaya natthīti sabbafifiuta-fianam, tattha avaranam  natthiti 
anavaranafianam. 


Na tassa additthamidhatthi kifici 
atho avififiatamajanitabbam, 


tathagato tena samantacakkhu'ti 
Sabbatifiutatiananiddeso. 


Nāņakathā samatta. 


--00000-- 
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“Cho đến trí biết được khả năng của người khác, ... "Cho đến trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh, ... 'Cho đến trí vé 
song thông, ... “Cho đến trí vé sự thể nhập đại bi, tất cà đã được biết, 
... tất cà đã được thấy, ... tất cả đã được hiểu, ... tất cả đã được tác 
chứng, ... tất cả đã được chạm đến bởi tuệ. Không có trí về sự thể 
nhập dai bi là không được chạm đến bởi tué' là trí Toàn Giác, ‘không 
có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, đã dat, đã tām cầu, đã đeo đuổi bởi tâm trí của thế 
gian tính luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cối Phạm thiên, cho đến 
dòng đõi Sa-món, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, tất cả đã được 
biết, ... tất cả đã được thấy, ... tất cả đã được hiểu, ... tất cả đã được 
tác chứng, ... tất cả đã được chạm đến bởi tuệ. Không có trí về sự thể 
nhập dai bi là không được chạm đến bởi tué' là trí Toàn Giác, ‘không 
có sự ngăn che về điều ấy' là trí không bị ngăn che. 


Không gì ở nơi đâu > không được thấu bởi Ngài, 
hoặc không nhận thức được, hoặc không thể biết đến. 


Ngài biết rõ tất cả mọt điều có thể biét, 
vi thế đức Như Lai là vi có Toàn Nhãn. 


Phân giải thích “Trí Toàn Giác.’ 
Phân giảng về Trí được đây đủ. 


--00000-- 
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II. DITTHIKATHA 
Ka ditthi, kati ditthitthanani, kati ditthipariyutthanani, kati 
ditthiyo, kati ditthabhinivesa, katamo ditthitthanasamugghatoti? 
1. Kā ditthiti? Abhinivesaparamaso ditthi.? 
Kati ditthitthānānīti? Attha ditthitthānāni. 
Kati ditthipariyutthānānīti? Attharasa ditthipariyutthanani. 
Kati ditthiyoti? Solasa ditthiyo. 
Kati ditthabhinivesati? Tini satam? ditthabhinivesa. 


Katamo ditthitthanasamugghatoti? Sotapattimaggo 
ditthitthanasamugghato. 


UU uice: Ue 


Katham' abhinivesaparamaso ditthi? 


Rupam  'etam mama,  esohamasmi, eso me  atta'ti 
abhinivesaparamaso ditthi. Vedanam 'etam mama —pe— Saññam 
etam mama —pe— Sankhare 'etam mama —pe— Vififianam 'etam 
mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Cakkhum 'etam mama —pe— Sotam 'etam mama —pe— Ghanam 
'etam mama —pe— Jivham 'etam mama —pe— Kayam 'etam mama 
—pe— Manam ‘etam mama, esohamasmi, eso me attāti 
abhinivesaparamaso ditthi. Rupe? 'etam mama —pe— Sadde 'etam 
mama —pe— Gandhe “etam mama —pe— Rase “etam mama —pe— 
Photthabbe “etam mama —pe— Dhamme 'etam mama, esohamasmi, 
eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 

Cakkhuviññanam ‘etam mama —pe— Sotaviññanam ‘etam mama 
mama —pe— Kayaviññanam “tam mama —pe— Manoviññanam 
'etam mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Cakkhusamphassam 'etam mama —pe— Sotasamphassam 'etam 
mama  -—pe—  Ghānasamphassam  'etam | mama —pe— 
Jivhasamphassam 'etam mama —pe— Kāyasamphassam ‘etam 
mama —pe— Manosamphassam 'etam mama, esohamasmi, eso me 
atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


1 kā ditthiti - Syā natthi. 

2 kati abhinivesaparāmāso ditthi - Syã. 
? timsasatam - Syā. 

^ kati - Syã. 

? rüpam saddam (iccā) - Syā, Si 1, 2. 
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II. GIÁNG VÉ KIÉN: 


Kiến là gi? Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có bao nhiêu cơ sở xâm 
nhập của kiến? Có bao nhiêu loại kiến? Có bao nhiêu sự cố chấp của 
kiến? Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? 

1. Kiến là gì? Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
2. Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có tám cơ sở của kiến. 


3. Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của kiến? Có mười tám cơ sở xâm 
nhập của kiến. 


Có bao nhiêu loại kiến? Có mười sáu loại kiến. 


5. Có bao nhiêu sự cố chấp của kiến? Có ba trăm sự cố chấp của 
kiến. 

6. Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? Đạo Nhập Lưu là sự tiêu 
diệt cơ sở của kiến. 

Sự cố chấp và bám víu là kiến là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sự cố chấp và bám víu về sắc rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này lā tự ngã của tôi là kiến. Sự cố chấp và bám víu về thọ 
rằng: “Cái này là của tôi ... về tưởng rằng: “Cái này là của tôi ... về các 
hành rằng: “Cái này là của tôi ... về thức rằng: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tó; là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về mắt rằng: “Cái này là của tôi ... về tai 
rằng: “Cái này là của tôi ... về mũi rằng: “Cái này là của tôi ... về lưỡi 
rằng: “Cái này là của tôi ... về thân rằng: “Cái này là của tôi ... về ý 
rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi là 
kiến. Sự cố chấp và bám víu về cảnh sắc rằng: “Cái này là của tôi ... về 
cảnh thinh rằng: “Cái này là của tôi ... về cảnh khí rằng: “Cái này là 
của tôi ... về cảnh vị rằng: “Cái này là của tôi ... về cảnh xúc rằng: “Cái 
này là của tôi ... vê cảnh pháp rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn thức rằng: “Cái này là của tôi ... vé 
nhĩ thức rằng: “Cái này là của tôi ... về tỷ thức rằng: “Cái này là của tôi 
... VỀ thiệt thức rằng: “Cái này là của tôi ... về thân thức rằng: “Cái này 
là của tôi ... về ý thức rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tói' là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn xúc rằng: “Cái này là của tôi ... vê 
nhĩ xúc rằng: “Cái này là của tôi ... về tỷ xúc rằng: “Cái này là của tôi 
... vë thiệt xúc rằng: “Cái này là của tôi ... vé thân xúc rằng: “Cái này là 
của tôi ... vé ý xúc rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôï là kiến. 
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Cakkhusamphassajam | vedanam etam | mama  —pe— 
Sotasamphassajam vedanam —pe— Ghānasamphassajam vedanam 
—pe— Jivhasamphassajam vedanam —pe— Kāyasamphassajam 
vedanam —pe— Manosamphassajam vedanam 'etam mama, 
esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Rũpasaññam etam mama —pe— Saddasaññam etam mama 
—pe— Gandhasaññam etam mama —pe— Rasasaññam etam mama 
—pe— Photthabbasaññam etam mama —pe— Dhammasaññam 
'etam mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Rupasaficetanam etam mama —pe— Saddasañcetanam etam 
mama —pe— Gandhasaficetanam etam mama —pe— 
Rasasaficetanam etam mama —pe— Photthabbasañcetanam etam 
mama —pe— Dhammasaficetanam 'etam mama, esohamasmi, eso 
me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Rupatanham etam mama —pe— Saddatanham etam mama 
—pe— Gandhatanham etam mama —pe— Rasatanham etam mama 
—pe— Photthabbatanham etam mama —pe— Dhammatanham 
'etam mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Rupavitakkam etam mama —pe— Saddavitakkam etam mama 
—pe— Gandhavitakkam etam mama —pe— Rasavitakkam etam 
mama —pe— Photthabbavitakkam | etam mama  —pe— 
Dhammavitakkam 'etam mama, esohamasmi, eso me atta'ti 
abhinivesaparamaso ditthi. 


Rupavicaram etam mama —pe— Saddavicaram etam mama 
—pe— Gandhavicaram etam mama —pe— Rasavicaram etam mama 
—pe— Photthabbavicaram etam mama —pe— Dhammavicaram 
'etam mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Pathavīdhātum etam mama —pe— Apodhatum etam mama 
—pe— Tejodhatum etam mama —pe— Vayodhatum etam mama 
—pe— Akasadhatum etam mama —pe— Vififianadhatum “etam 
mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Pathavikasinam etam mama —pe— Apokasinam etam mama 
—pe— Tejokasinam etam mama —pe— Vayokasinam etam mama 
—pe— Nilakasinam etam mama —pe— Pitakasinam etam mama 
—pe— Lohitakasinam etam mama —pe— Odatakasinam etam mama 
—pe— Akasakasinam etam mama —pe— Viññanakasinam ‘etam 
mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Kesam etam mama —pe— Lomam etam mama —pe— Nakham 
etam mama —pe— Dantam etam mama —pe— Tacam etam mama 
—pe— Mamsam etam mama —pe— Naharum etam mama —pe— 
Atthim etam mama —pe— Atthimifijam etam mama —pe— Vakkam 
etam mama —pe— Hadayam etam mama —pe— Yakanam etam 
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Sự cố chấp và bám víu về thọ sanh ra từ nhãn xúc rằng: “Cái này 
là của tôi ... về thọ sanh ra từ nhĩ xúc ... về thọ sanh ra từ tỷ xúc ... về 
thọ sanh ra từ thiệt xúc ... về thọ sanh ra từ thân xúc ... về thọ sanh ra 
từ ý xúc rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tó? là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tưởng rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh tưởng rằng: “Cái này là của tôi ... vé khí tưởng ... về vị tưởng. ... 
về xúc tưởng ... vé pháp tưởng rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tư rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh tư rằng: “Cái này là của tôi ... về khí tư rằng: “Cái này là của tôi 
... Vê VỊ tư rằng: “Cái này là của tôi ... về xúc tư rằng: “Cái này là của 
tôi ... v pháp tư rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tó? là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc ái rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh ái rằng: “Cái này là của tôi... vé khí ái rằng: “Cái này là của tôi... 
về vị ái ... về xúc di... vé pháp ái rằng: “Cái này lā của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tó? là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tâm rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh tầm rằng: “Cái này là của tôi ... về khí tám rằng: “Cái này là của 
tôi ... về vị tầm rằng: “Cái này là của tôi ... về xúc tầm rằng: “Cái này là 
của tôi ... vé pháp tầm rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tứ rằng: “Cái này là của tôi ... về 
thinh tứ rằng: “Cái này là của tôi ... về khí tứ rằng: “Cái này là của tôi 
... Về VỊ tứ ... vé xúc tứ ... về pháp tứ rằng: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về địa giới rằng: “Cái này là của tôi ... vé 
thủy giới rằng: “Cái này là của tôi ... về hỏa giới ... vé phong giới ... về 
hư không giới ... về thức giới rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về đề mục đất rằng: “Cái này là của tôi ... về 
đề mục nước rằng: “Cái này là của tôi ... vê đề mục lửa ... vê đề mục 
gió ... về dé mục xanh ... về đề mục vàng ... về dé mục đỏ ... vé đề muc 
trắng ... về dé mục hư không rằng: “Cái này là của tôi ... về dé muc 
thức rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi 
là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về tóc rằng: “Cái này là của tôi ... về lông 
rằng: “Cái này là của tôi ... vē móng rằng: “Cái này là của tôi ... vé răng 
rằng: “Cái này là của tôi ... về da rằng: “Cái này là của tôi ... về thịt 
rằng: “Cái này là của tdi... vé gån ... về xương ... về tủy xương ... vē 
thận ... về tim rằng: “Cái này là của tôi ... về gan rằng: “Cái này là 
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mama —pe— Kilomakam etam mama —pe— Pihakam etam mama 
—pe— Papphasam etam mama —pe— Antam etam mama —pe— 
Antagunam etam mama —pe— Udariyam etam mama —pe— 
Karisam etam mama —pe— Pittam etam mama —pe— Semham 
etam mama —pe— Pubbam etam mama —pe— Lohitam etam mama 
—pe— Sedam etam mama —pe— Medam etam mama —pe— Assum 
etam mama —pe— Vasam etam mama —pe— Khelam etam mama 
—pe— Singhanikam etam mama —pe— Lasikam etam mama —pe— 
Muttam etam mama  —pe—  Matthalungam 'etam mama, 
esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Cakkhayatanam etam mama —pe— Rupayatanam etam mama 
—pe— Sotayatanam etam mama —pe— Saddayatanam etam mama 
—pe— Ghanayatanam etam mama —pe— Ghandhayatanam etam 
mama —pe— Jivhayatanam etam mama —pe— Rasayatanam etam 
mama —pe— Kayayatanam etam mama —pe— Photthabbayatanam 
etam mama  —pe—  Manayatanam etam mama —pe— 
Dhammayatanam 'etam mama, esohamasmi, eso me attāti 
abhinivesaparamaso ditthi. 


Cakkhudhatum etam mama —pe— Rupadhatum etam mama — 
pe— Cakkhuviññanadhatum etam mama —pe— Sotadhatum etam 
mama —pe— Saddadhātum —pe— Sotaviññanadhatum —pe— 
Ghānadhātum —pe— Ghandhadhatum —pe— Ghanavifinanadhatum 
—pe—  Kayadhatum —pe—  Photthabbadhatum  —pe— Kaya- 
viññanadhatim  —pe—  Manodhatum etam mama  —pe— 
Dhammadhatum etam mama —pe— Manovifianadhatum ‘etam 
mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Cakkhundriyam etam mama —pe— Sotindriyam etam mama 
—pe— Ghanindriyam etam mama —pe— Jivhindriyam etam mama 
—pe— Kāyindriyam etam mama —pe— Manindriyam etam mama 
—pe— Jīvitindriyam etam mama —pe— Itthindriyam etam mama 
—pe— Purisindriyam etam mama —pe— Sukhindriyam etam mama 
—pe— Dukkhindriyam etam mama —pe— Somanassindriyam etam 
mama  . —pe— Domanassindryam | etam mama  —pe— 
Upekkhindriyam etam mama —pe— Saddhindriyam etam mama 
—pe- Viriyindriyam etam mama —pe— Satindriyam etam mama 
—pe— Samadhindriyam etam mama —pe— Paññindriyam 'etam 
mama, esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Kamadhatum etam mama —pe— Rūpadhātum etam mama 
—pe— Arüpadhatum etam mama —pe— Kamabhavam etam mama 
—pe— Rupabhavam etam mama —pe— Arupabhavam etam mama 
—pe— Safifiabhavam etam mama —pe— Asaññabhavam etam mama 
—pe— Nevasaññanasaññabhavam etam mama —pe— Ekavokara- 
bhavam etam mama —pe— Catuvokarabhavam etam mama —pe— 
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của tôi ... vê cơ hoành rằng: “Cái này là của tôi ... về lá lách rằng: “Cái 
này là của tôi ... vê phổi rằng: “Cái này là của tôi ... về ruột rằng: “Cái 
này là của tôi ... về màng ruột rằng: “Cái này là của tôi ... về thực 
phẩm chưa tiêu rằng: “Cái này là của tôi ... về phân rằng: “Cái này là 
của tôi ... vé mật rằng: “Cái này là của tôi ... vé đàm rằng: “Cái này là 
của tôi ... về mủ rằng: “Cái này là của tôi ... về máu rằng: “Cái này là 
của tôi ... về mồ hôi rằng: “Cái này là của tôi ... về mỡ ... về nước mắt 
... VĒ nước mỡ (huyết tuong) ... về nước miếng ... về nước mũi ... vé 
nước ở khớp xương ... về nước tiểu... về tủy não rằng: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tó; là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về 
sắc xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về nhĩ xứ rằng: “Cái này là của tôi ... 
vé thinh xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về tỷ xứ rằng: “Cái này là của 
tôi ... vê khí xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về thiệt xứ rằng: “Cái này là 
của tôi ... về vị xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về thân xứ rằng: “Cái này 
là của tôi ... vê xúc xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về ý xứ rằng: “Cái 
này là của tôi ... vé pháp xứ rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôï là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn giới rằng: “Cái này là của tôi ... về 
sắc giới rằng: “Cái này là của tôi ... vé nhãn thức giới rằng: “Cái này là 
của tôi ... vé nhĩ giới rằng: “Cái này là của tôi ... vé thinh giới rằng: 
“Cái này là của tôi ... về nhĩ thức giới rằng: “Cái này là của tôi ... về tỷ 
giới rằng: “Cái này là của tôi ... về khí giới rằng: “Cái này là của tôi... 
về tỷ thức giới rằng: “Cái này là của tôi ... về thiệt giới rằng: “Cái này 
là của tôi ... về vị giới rằng: “Cái này là của tôi ... về thiệt thức giới 
rằng: “Cái này là của tôi ... về thân giới rằng: “Cái này là của tôi ... về 
xúc giới rằng: “Cái này là của tôi ... về thân thức giới rằng: “Cái này là 
của tôi ... về ý giới rằng: “Cái này là của tôi ... về pháp giới rằng: “Cái 
này là của tôi ... về ý thức giới rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tói' là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn quyền rằng: “Cái này là của tôi ... 
về nhĩ quyền ... về tỷ quyền ... về thiệt quyền ... vé thân quyền ... về ý 
quyền ... vé mạng quyền ... về nữ quyền ... vé nam quyền ... về lạc 
quyền ... vê khổ quyền ... về hỷ quyền ... về ưu quyền ... về xả quyền 
... Về tín quyền ... về tấn quyền ... vé niệm quyền ... vé định quyền ... 
về tuệ quyền rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tói' là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về dục giới rằng: “Cái này là của tôi ... về 
sắc giới rằng: “Cái này là của tôi ... về vô sắc giới rằng: “Cái này là của 
tôi ... vé dục hữu rằng: “Cái này là của tôi ... vé sắc hữu rằng: “Cái này 
là của tôi ... về vô sắc hữu rằng: “Cái này là của tôi ... về tưởng hữu 
rằng: “Cái này là của tôi ... về phi tưởng hữu rằng: “Cái này là của tôi 
... về phi tưởng phi phi tưởng hữu rằng: “Cái này là của tôi ... về nhất 
uán hữu rằng: “Cái này là của tôi... về tứ uán hữu rằng: “Cái 
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mama —pe— Paficavokarabhavam 'etam mama, esohamasmi, eso 
me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Pathamam jhānam' etam mama —pe— Dutiyam jhanam etam 
mama —pe— Tatiyam jhanam etam mama —pe— Catuttham jhanam 
etam mama —pe— Mettam cetovimuttim?^ etam mama —pe— 
Karunam cetovimuttim etam mama —pe— Muditam cetovimuttim 
etam mama —pe— Upekkham cetovimuttim etam mama —pe— 
Akasanaficayatanasamapattim etam mama —pe—  Vififianafica- 
yatanasamāpattim etam mama —pe— Akificafifiayatanasamapattim 
etam mama —pe— Nevasaññanasaññayatanasamapattim “etam 
mama esohamasmi, eso me atta'ti abhinivesaparamaso ditthi. 


Avijam etam mama —pe— Sankhare etam mama —pe— 
Viññanam etam mama —pe— Namarupam etam mama —pe— 
Salayatanam etam mama —pe— Phassam etam mama —pe— 
Vedanam etam mama —pe— Tanham etam mama —pe— Upadanam 
etam mama —pe— Bhavam etam mama —pe— Jatim etam mama 
—pe— Jaramaranam 'etam mama, esohamasmi, eso me atta'ti 
abhinivesaparamaso ditthi. 

Evam abhinivesaparamaso ditthi. 

Katamani attha ditthitthanani? 

Khandhāpi ditthitthanam, avijjāpi ditthitthanam, phassopl 
ditthitthanam, saüfüapi ditthitthanam, vitakkopi? ditthitthanam, 
ayonisomanasikaropi ditthitthanam, pāpamittopi ditthitthanam, 
paratopi ghoso* ditthitthanam. 

Khandhā hetu  khandha  paccayo  ditthinam? | uppadaya 
samutthanatthena, evam khandhapi ditthitthanam. 

Avija hetu  avija paccayo  ditthinam?  uppadaya° 
samutthanatthena, evam avijjapi ditthitthanam. 

Phasso hetu  phasso  paccayo  ditthinam?  uppadaya 
samutthananatthena, evam phassopi ditthitthanam. 

Saüüa hetu sañña ^ paccayo ditthinam uppadaya 
samutthanatthena, evam safifiapi ditthitthanam. 

Vitakko' hetu  vitakko paccayo  ditthinam  uppadaya 
samutthanatthena, evam vitakkopi ditthitthanam. 

Ayonisomanasikaro hetu ayonisomanasikaro paccayo ditthinam 
uppadaya samutthanatthena, evam ayonisomanasikaropi 
ditthitthanam. 


pathamajjhanam - (iccadi) bahüsu. ` ditthitthanam - Machasam, PTS, Syā, Sĩ 1 2. 
mettacetovimuttim - (iccadi) Sya, PTS, Si 1, 2, 3. 

vitakkāpi - Syā. ° upādāya - Machasam, Syā, PTS. 
paratoghosopi - Machasam, Syā, PTS. ” vitakkā - Syā. 


1 
2 
3 
4 
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này là của tôi ... về ngũ uẩn hữu rằng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tó? là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sơ thiền rằng: “Cái này là của tôi ... về 
nhị thiền rằng: “Cái này là của tôi ... về tam thiền rằng: “Cái này là của 
tôi ... vé tứ thiền rằng: “Cái này là của tôi ... về từ tâm giải thoát rằng: 
“Cái này là của tôi ... về bi tâm giải thoát rằng: “Cái này là của tôi ... về 
hy tâm giải thoát rằng: “Cái này là của tôi ... về xả tâm giải thoát 
rằng: “Cái này là của tôi ... về sự chứng đạt không vô biên xứ rằng: 
“Cái này là của tôi ... vê sự chứng đạt thức vô biên xứ rằng: “Cái này là 
của tôi ... về sự chứng đạt vô sở hữu xứ rằng: “Cái này là của tôi ... về 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ rằng: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tó? là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về vô minh rằng: “Cái này là của tdi... về 
các hành rằng: “Cái này là của tôi ... về thức ... vê danh sắc ... về sáu 
xứ... về xúc ... vé thọ ... về ái ... về thủ ... vê hữu ... vé sanh rằng: “Cái 
này là của tôi ... về lão tử rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tó? là kiến. 


Sự có chấp và bám víu là kiến là (có ý nghĩa) nhu thế. 


Tám cơ sở của kiến là gì? 

Uān là cơ sở của kiến, vô minh cũng là cơ sở của kiến, xúc cũng lā 
cơ sở của kiến, tưởng cũng là cơ sở của kiến, tâm cũng là cơ sở của 
kiến, tác ý không đúng đắn cũng là cơ sở của kiến, bạn xấu cũng là cơ 
sở của kiến, lời nói của kẻ khác cũng là cơ sở của kiến. 


Các uán là nhân, các uán là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; nhu thế các uān là co sở của 
kiến. 

Vô minh là nhân, vô minh là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế vô minh cũng là cơ sở 
của kiến. 

Xúc là nhân, xúc là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi; nhu thế xúc cũng là co sở của kiến. 


Tưởng là nhân, tưởng là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế tưởng cũng là cơ sở của kiến. 


Tầm là nhân, tâm là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo 
ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế tầm cũng là cơ sở của kiến. 


Tác ý không đúng đắn là nhân, tác ý không đúng đắn là duyên, có 


liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế 
tác ý không đúng đắn cũng là cơ sở của kiến. 
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Pāpamitto hetu  papamitto paccayo ditthinam  uppadaya 
samutthanatthena, evam papamittopi ditthitthanam. 


Paratoghoso hetu paratoghoso paccayo ditthinam uppadaya 
samutthanatthena, evam paratopi ghoso' ditthitthanam. 


Imani attha ditthitthanani. 


Katamani attharasa ditthipariyutthanani? 


Ya  ditthi  ditthigatam, | ditthigahanam,  difthikantaram, 
ditthivisūkam,' ditthivipphanditam, ditthisafifiojanam, ditthisallam, 
ditthisambadho,? ditthipalibodho,? ditthibandhanam, ditthipapato, 
ditthanusayo, ditthisantapo, ditthiparilaho, ditthigantho, 
ditthupadanam, ditthabhiniveso, ditthiparamaso. 


Imani attharasa ditthipariyutthanani. 


Katamam solasa ditthiyo? 


Assadaditthi, attanuditthi, micchaditthi, sakkayaditthi, sakkaya- 
vatthuka sassataditthi, sakkayavatthuka ucchedaditthi, antaggahika- 
ditthi, pubbantanuditthi, aparantanuditthi, safifiojanika ditthi, 
'ahan'ti manavinibandha ditthi, *maman'ti manavinibandha ditthi, 
attavadapatisamyutta ^ ditthi, ^ lokavadapatisamyutta  dithi, 
bhavaditthi, vibhavaditthi. 


Ima solasa ditthiyo. 
Katame tini satam ditthabhinivesa? [*] 
Assadaditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Attanuditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Micchaditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Sakkayaditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Sakkayavatthukaya sassataditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 


Sakkayavatthukaya  ucchedaditthiya katihākārehi abhiniveso 
hoti? 


Antaggahikaya ditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Pubbantanuditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Aparantanuditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 
Safifiojanikaya ditthiya katihakarehi abhiniveso hoti? 


? ditthisamanavo - Syã. 
? ditthipalibodho - Machasam, Syã, PTS. 
[*] *katakame timi satam ditthabhinivesa" ti puccha Sya, PTS potthakesu na gahitā. 
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Bạn xấu là nhân, bạn xấu là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế bạn xấu cũng là cơ sở 
của kiến. 

Lời nói của kẻ khác là nhân, lời nói của kẻ khác là duyên, có liên 
quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế lời 
nói của kẻ khác cũng là co sở của kiến. 

Đây là tám cơ sở của kiến. 

Mười tám cơ sở xâm nhập của kiến là gì? 

Kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến (tạo nên) nắm giữ, kiến (tạo nên) 
hiểm độc, kiến (tao nén) mâu thuān, kiến (tạo nên) dao động, kiến 
(tạo nên) ràng buộc, kiến (tạo nên) xuyên suốt, kiến (tạo nên) áp 
chế, kiến (tạo nên) vướng bận, kiến (tạo nên) trói buộc, kiến (tạo 
nên) sa đọa, kiến (tạo nên) ngủ ngầm, kiến (tạo nên) thiêu đốt, kiến 
(tạo nên) thống khổ, kiến (tạo nên) khúc mắc, kiến (tạo nên) chấp 
thủ, kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo nên) bám víu. 


Đây là mười tám cơ sở xâm nhập của kiến. 

Mười sáu loại kiến là gì? 

Khoái lạc kiến, tùy ngã kiến, tà kiến, thân kiến, thường kiến lấy 
thân làm nền tảng, đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, hữu biên kiến, 
quá khứ hữu biên kiến, vị lai hữu biên kiến, kiến có sự ràng buộc, 
kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi, kiến có sự tự hào và gắn bó về 
“của tôi, kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, kiến có liên hệ đến 
luận thuyết về thế giới, hữu kiến, phi hữu kiến. 

Đây là mười sáu loại kiến. 

Ba trăm sự cố chấp của kiến là gì? 

Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do tà kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do thân kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với bao nhiêu 
biểu hiện? 

Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


259 


Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Ditthikathā 


'Ahan'ti mānavinibandhāya ditthiya katihākārehi abhiniveso hoti. 


'Maman'ti manavinibandhaya ditthiya katihakarehi abhiniveso 
hoti. 


Attavadapatisamyuttaya ^ ditthiya — katihakarehi abhiniveso 
hoti. 


Lokavadapatisamyuttaya ditthya —katihakarehi abhiniveso 
hoti. 


Bhavaditthiya katihakarehi abhiniveso hoti. 
Vibhavaditthiya katihakarehi abhiniveso hoti. 


Assadaditthiya paficatimsaya akarehi abhiniveso hoti. 
Attanuditthiya visatiya akarehi abhiniveso hoti. 
Micchaditthiya dasahakarehi abhiniveso hoti. 
Sakkayaditthiya visatiya akarehi abhiniveso hoti. 


Sakkayavatthukaya ^ sassataditthiya  pannarasahi akarehi 
abhiniveso hoti. 


Sakkayavatthukaya ucchedaditthiya paficahakarehi abhiniveso 
hoti 


Antaggahikaya ditthiya paññasaya akarehi abhiniveso hoti. 
Pubbantanuditthiya attharasahi akarehi abhiniveso hoti. 


Aparantanuditthiya ^ catucattalisaya akarehi ^ abhiniveso 
hoti. 


Safifiojanikaya ditthiya attharasahi akarehi abhiniveso hoti. 


'Ahan'ti mānavinibandhāya  ditthiya  attharasahi akarehi 
abhiniveso hoti. 


'Maman'ti manavinibandhaya ditthiya atthārasahi akarehi 
abhiniveso hoti. 


Attavadapatisamyuttaya ditthiya visatiya akarehi abhiniveso 
hoti. 


Lokavadapatisamyuttaya ditthiya atthahi akarehi abhiniveso 
hoti. 


Bhavaditthiya ekena ākārena' abhiniveso hoti. 


Vibhavaditthiya ekena akarena' abhiniveso hoti. 


! ekũnavisatiya ākārehi - Syà. 
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Do kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi, có sự cố chấp với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôi,` có sự cố chấp với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện? 


Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện? 


Do hữu kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do phi hữu kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với 35 biểu hiện. 

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện. 

Do tà kiến, có sự cố chấp với 1o biểu hiện. 

Do thân kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện. 

Do thường kiến lấy thân làm nén tảng, có sự cố chấp với 15 biểu 
hiện. 

Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 5 biểu 
hiện. 

Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với 5o biểu hiện. 

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với 18 biểu hiện. 


Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với 44 biểu hiện. 


Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với 18 biểu hiện. 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó vē ‘tôi, có sự cố chấp với 18 biểu 
hiện. 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôi, có sự cố chấp với 18 
biểu hiện. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết vé tự ngã, có sự cố chấp với 20 
biểu hiện. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 8 
biểu hiện. 

Do hữu kiến, có sự cố chấp với 1 biểu hiện. 

Do phi hữu kiến, có sự cố chấp với 1 biểu hiện. 


x*x%* 


261 


Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Ditthikatha 


1. Assadaditthi 
Assadaditthiya katamehi pañcatimsaya akarehi abhiniveso hoti? 


Yam rūpam paticca uppajjati sukham somanassam, ayam 
rūpassa assado'ti abhinivesaparamaso ditthi. Ditthi na assado, 
assado na ditthi; afifiaditthi, afifio assado; ya ca ditthi yo ca assado, 
ayam vuccati assadaditthi. 


Assaditthi micchaditthi, micchaditthi' ditthivipatti, taya ditthi- 
vipattiya samannagato puggalo ditthivipanno, ditthivipanno puggalo 
na sevitabbo na bhajitabbo na payirupasitabbo. Tam kissa hetu? 
Ditthi hissa papika. Yo ditthiya rago,? so na ditthi, ditthi na rago, 
añña ditthi, añño rago; ya ca ditthi yo ca rago, ayam vuccati ditthi- 
rago. Taya ca ditthiya tena ca ragena samannagato puggalo ditthi- 
ragaratto? ditthiragaratte puggale dinnam danam na mahapphalam 
hoti na mahanisamsam. Tam kissa hetu? Ditthi hissa papikam. 


Assadaditthi micchaditthi, micchaditthikassa purisapuggalassa 
dveva gatiyo: nirayo va tiracchanayoti va. Micchaditthikassa 
purisapuggalassa yaūceva kayakammam  yathaditthi samattam* 
samadinnam, yañca vaclkammam —pe— yañca manokammam 
yathaditthi samattam samadinnam, ya ca cetana, ya ca patthana, yo 
ca panidhi, ye ca sankhara, sabbe te dhamma anitthaya akantaya 
amanapaya ahitaya dukkhaya samvattanti. Tam kissa hetu? Ditthi 
hissa pāpikā. Seyyathapi nimbabiam vā kosātakibījam vā 
tittakālābubījam* va  allaya  pathaviya  nikkhittam yañceva 
pathavirasam upadiyati, yañca aporasam upadiyati, sabbam tam 
tittakattaya? katukattāya” asatattaya? samvattati. Tam kissa hetu? 
Bijam hissa papakam. Evameva micchaditthikassa purisapuggalassa 
yaficeva kayakammam yathaditthi samattam samadinnam, yañca 
vacīkammam —pe— yañca manokammam yathaditthi samattam 
samadinnam, ya ca cetana ya ca patthana yo ca panidhi ye ca 
sankhara, sabbe te dhamma anitthaya akantaya amanapaya ahitaya 
dukkhaya samvattanti. Tam kissa hetu? Ditthi hissa papika. 


Assadaditthi micchaditthi, micchaditth?? ditthigatam, ditthi- 
gahanam,  ditthikantaram,  ditthivisukam, ditthivipphanditam, 
ditthisafifiojanam, ditthisallam, ditthisambadho, ditthipalibodho, 
ditthibandhanam,  ditthipapato,  ditthanusayo,  ditthisantapo 
ditthiparilaho,  ditthigantho,  ditthupadanam,  ditthabhiniveso, 
ditthiparamaso," imehi attharasahi akarehi pariyutthitacittassa 
saññogo. 


! micchaditthi' iti Syama potthake natthi. °tittakatäya - Sya, PTS. 

* yà ditthiyo rāgo - Sya, PTS. 7 katukatāya - Syã, PTS. 

? ditthirāgarato - Sya. 3 asāratāya - Sya, PTS. 

^ yathaditthisampannam - Si 2. ? ya ditthi - Syā. 

? tittakalābubījam - bahüsu. ? ditthābhinivesaparāmāso hoti - Sya. 
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1. Khoái Lac Kiến: 
Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với 35 biểu hiện gì? 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Lạc và hỷ tâm sanh lên tùy thuộc 
vào sắc là sự khoái lạc đối với sāc là kiến. Kiến không phải là sự 
khoái lạc, sự khoái lạc không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái 
lạc là điều khác; (cả hai) kiến và sự khoái lạc được gọi là Khoái Lạc 
Kiến. 

Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến, người có 
sự hư hỏng về kiến ấy là (người) bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp 
cận, không nên kết thân, không nên gần gũi người bị hư hỏng về 
kiến. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là 
ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là kiến, kiến không phải là ái, 
kiến là điều khác, ái là điều khác, (cả hai) kiến và ái được gọi là ái do 
kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là (người) bị nhiễm ái do kiến. Vật thí 
cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báu lớn, không có 
lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người 
này là ác. 

Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới (tái sanh) đối với người 
có tà kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác 
động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ..., ý nghiệp nào 
bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, 
nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các 
pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, 
không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến 
của người này là ác. Cũng giống nhu hạt giống cây nimba hoặc hạt 
giống cây kosātakī, hoặc hạt giống cây tittakalabu được gieo xuống 
đất ẩm. Vi nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào của nước đã được 
tiếp thâu, tất cả (các) vị ấy đều đưa đến tính chất chát, tính chất cay, 
tính chất không dịu ngọt. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì hạt 
giống của cây ấy là ác. Tương tợ như thế, thân nghiệp nào bị tác động 
toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ..., ý nghiệp nào bị 
tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, 
nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các 
pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, 
không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến 
của người này là ác. 

Khoái lac kiến là tà kiến, tà kiến là kiến (tao nên) thiên lệch, kiến 
(tạo nên) nắm giữ, kiến (tạo nên) hiểm độc, kiến (tạo nên) mâu 
thuẫn, kiến (tạo nén) dao động, kiến (tạo nên) ràng buộc, kiến (tao 
nên) xuyên suốt, kiến (tạo nên) áp đặt, kiến (tạo nên) vướng bận, 
kiến (tạo nên) trói buộc, kiến (tạo nên) sa đọa, kiến (tạo nên) ngủ 
ngầm, kiến (tạo nên) thiêu đốt, kiến (tạo nên) thống khổ, kiến (tạo 
nên) khúc mắc, kiến (tạo nên) chấp thủ, kiến (tạo nên) cố chấp, kiến 
(tạo nên) bám víu. 
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Atthi saññoJanani ceva ditthiyo ca, atthi safifiojanani na ca 
ditthiyo. 


Katamani  safifiojanani ceva  ditthiyo ca?  Sakkayaditthi 
silabbataparamaso, imani safifiojanani ceva ditthiyo ca. 


Katamani saüfiojanani na ca ditthiyo? Kamaragasafifiojanam 
patighasaññoJjanam manasaññoJanam vicikicchasafifiojanam 
bhavaragasafifiojanam — issasafifioanam macchariyasaññoJanam 
anunayasafifiojanam avijjasafiojanam, imani safifiojanani na ca 
ditthiyo.' 


Yam vedanam paticca —pe— yam saññam paticca —pe— yam 
sankhare paticca —pe— yam viãñanam paticca —pe— yam cakkhum 
paticca —pe— yam sotam paticca —pe— yam ghanam paticca —pe— 
yam jivham paticca —pe— yam kayam paticca —pe— yam manam 
paticca —pe— yam rupe paticca —pe— yam sadde paticca —pe— yam 
gandhe paticca —pe— yam rase paticca —pe— yam photthabbe 
paticca —pe— yam dhamme paticca —pe— yam cakkhuviãññanam 
patieca  —pe— yam  sotavifiianam  paticca  —pe— yam 
yam kayaviññanam paticca —pe— yam manoviññanam paticca — 
pe— yam cakkhusamphassam paticca —pe— yam sotasamphassam 
paticca —pe— yam ghānasamphassam  paticca —pe— yam 
jivhasamphassam paticca —pe— yam kayasamphassam paticca — 
pe— yam manosamphassam paticca —pe— yam 
cakkhusamphassajam vedanam paticca —pe— yam 
sotasamphassajam vedanam paticca —pe— ghanasamphassajam 
vedanam paticca —pe— yam jivhasamphassajam vedanam paticca — 
pe— yam kāyasamphassajam vedanam paticca —pe— yam 
manosamphassajan | vedanam patlcca  uppajjati sukkham 
somanassam, ayam  manosamphassajaya  vedanaya  assado'i 
abhinivesaparamaso ditthi. Ditthi na assado, assado na ditthi; añña 
ditthi, afifio assado; ya ca ditthi yo ca assado, ayam vuccati 
assadaditthi. 


Assadaditthi micchāditthi, micchaditthi ditthivipatti. Tāya 
ditthivipattiya samannagato puggalo ditthivipanno, ditthivipanno 
puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupasitabbo. Tam kissa 
hetu? Ditthi hissa papika. Yo ditthi ya rago, so na ditthi, ditthi na 
rago, afifiaditthi, afifio rago; ya ca ditthi yo ca rago, ayam vuccati 
ditthirago. Taya ca ditthiya tena ca ragena samannagato puggalo 
ditthiragaratto  ditthiragaratte puggale dinnam  danam na 
mahapphalam hoti na mahanisamsam. Tam kissa hetu? Ditthi hissa 
papika. 


! Imehi atthārasahi' adim katvā yāva “na ca ditthiyo'ti - Syà, PTS potthakesu ünam. 
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Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là 
kiến. 

Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cố chấp vào giới và 
nghi thức; những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến. 


Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái 
dục, sự ràng buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng 
buộc với hoài nghi, sự ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh 
ty, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự ràng buộc với tình quyến luyến, sự 
ràng buộc với vô minh; những điều này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy 
thuộc vào thọ, ...(như trên)... tùy thuộc vào tưởng, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào các hành, ...(như trên)... tùy thuộc vào thức, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào mát, ...(như trên)... tùy thuộc vào tai, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào mũi, ...(như trên)... tùy thuộc vào lưỡi, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào thân, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào các sāc, ...(như trên)... tùy thuộc vào các thinh, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào các khí, ...(như trên)... tùy thuộc vào các vi, 
...(nhu trên)... tùy thuộc vào các xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào các 
pháp, ...(nhu trên)... tùy thuộc vào nhãn thức, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào nhĩ thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào tỷ thức, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào thiệt thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào thân 
thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý thức, ...(như trên)... tùy thuộc 
vào nhãn xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào nhĩ xúc, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào tỷ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thiệt xúc, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào thân xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý xúc, 
...(như trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ nhan xác, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào thọ sanh ra từ nhĩ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thọ 
sanh ra từ tỷ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ thiệt 
xúc, ...(nhu trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ thân xúc, ...(nhu 
trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ ý xúc, điều ấy là sự khoái lạc đối 
với thọ sanh ra từ ý xúc' là kiến. Kiến không phải là sự khoái lạc, sự 
khoái lạc không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái lạc là điều 
khác; (cả hai) kiến và sự khoái lạc được gọi là Khoái Lạc Kiến. 


Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Người có 
sự hư hỏng về kiến ấy là (người) bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp 
cận, không nên kết thân, không nên gần gũi người bị hư hỏng về 
kiến. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là 
ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là kiến, kiến không phải là ái, 
kiến là điều khác, ái là điều khác; (cà hai) kiến và ái được goi là ái do 
kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là (người) bị nhiễm ái do kiến. Vật thí 
cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báu lớn, không có 
lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người 
này là ác. 
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Asasadaditthi micchaditthi, micchaditthikassa purisapuggalassa 
dveva gatiyo: nirayo va tiracchanayoni va. Micchaditthikassa 
purisapuggalassa yañceva kayakammam  yathaditthi samattam 
samadinnam, yañca vaclkammam —pe— yañca manokammam 
yathaditthi samattam samadinnam, yā ca cetana ya ca patthana yo ca 
panidhi ye ca sankhara sabbe te dhamma anitthaya akantaya 
amanapaya ahitaya dukkhaya samvattanti. Tam kissa hetu? Ditthi 
hissa pāpikā. Seyyathapi nimbabījam vā kosātakībījam vā 
tittakālābubījam va  allaya  pathaviya  nikkhittam yañceva 
pathavirasam upadiyati, yañca aporasam upadiyati, sabbam tam 
tittakattaya katukattaya asatattaya samvattati. Tam kissa hetu? 
Bijam hissa papakam.' Evameva micchaditthikassa purisapuggalassa 
yaficeva kayakammam yathaditthi samattam samadinnam, yañca 
vacīkammam —pe— yañca manokammam yathaditthi samattam 
samadinnam, ya ca cetana ya ca patthana yo ca panidhi ye ca 
sankhara, sabbe te dhammā anitthāya akantaya amanāpāya ahitaya 
dukkhaya samvattanti Tam kissa hetu? Ditthi hissa papika. 
Assadaditthi micchaditthi, micchaditthi ditthigatam ditthigahanam 
—pe— ditthabhiniveso ditthiparamaso. Imehi attharasahi akarehi 
pariyutthitacittassa safifiogo. 


Atthi safinojanani ceva ditthiyo ca, atthi safifiojanani na ca 
ditthiyo. Katamani safifiojanani ceva ditthiye ca? Sakkayaditthi, 
silabbataparamaso,? imani safifiojanani ceva ditthiyo ca. 


Katamani saññojanani na ca ditthiyo? Kamaragasafifiojanam, 
patighasaññojanam, manasaññojanam, X vicikicchasafifiojanam, 
bhavaragasafifiojanam,  issasafifiojJanam, macchariyasaññoJanam, 
anunayasafifiojanam, avijjasafinojanam, imāni saññojananl na ca 
ditthiyo. 


Assadaditthiya imehi paficatimsaya akarehi abhiniveso hoti. 


2. Attanuditthi 
Attanuditthiya katamehi visatiya akarehi abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinito,  sappurisānam  adassāvī,” 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam 
attato samanupassati, rupavantam va attanam, attani va rupam, 
rūpasmim va attanam, vedanam —pe— saññam —pe— sankhare 
viññanam attato samanupassati, viññanavantam va attanam, attani 
va viññanam, viññanasmm va attanam. 


! pāpikam - Machasam. 
2 sakkayaditthi parāmāso ceva sakkāyaditthi sīlabbataparāmāsā ca - Syā. 
* 'sappurisānam adassāvīti - Syama potthake natthi. 
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Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới (tái sanh) đối với người 
có tà kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác 
động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ...(như trên)... 
ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, 
ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà 
kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, 
không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế 
nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Cũng giống như hạt giống cây 
nimba hoặc hạt giống cây kosātakī, hoặc hạt giống cây tittakalabu 
được gieo xuống đất ẩm. Vị nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào 
của nước đã được tiếp thâu, tất cả (các) vị ấy đều đưa đến tính chất 
chát, tính chất cay, tính chất không dịu ngọt. Điều ấy có nguyên 
nhân thế nào? Bởi vì hạt giống của cây ấy là ác. Tương tợ như thế, 
thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu 
nghiệp nào ...(như trên)..., ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi 
kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các 
hành nào của người có tà kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều 
không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. 
Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác. 
Khoái lạc kiến là tà kiến. Tà kiến là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến 
(tạo nên) nắm giữ, ...(như trên)..., kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo 
nên) bám víu. Có sự ràng buộc đối với tâm đã bị xâm nhập với 18 
biểu hiện này. 

Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là 
kiến. Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cố chấp vào giới và 
nghi thức; những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến. 


Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái 
dục, sự ràng buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng 
buộc với hoài nghi, sự ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh 
ty, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự ràng buộc với tình quyến luyến, sự 
ràng buộc với vô minh; những điều này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến. 


Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với 35 biểu hiện này. 


2. Tùy Ngã Kiến: 
Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện gì? 


Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sāc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ ... nhận thấy tưởng ... nhận 
thấy các hành ... nhận thấy thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc 
thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Ditthikatha 


Katham rüpam attato samanupassati? Idhekacco pathavī- 
kasiņam' attato samanupassati, yam pathavikasinam, so aham, yo 
aham, tam pathavikasinan'ti pathavikasinafica attafica advayam 
samanupassati. Seyyathapi telappadipassa jhayato 'ya acci? so vanno, 
yo vanno sa acciti accifica vannañca advayam samanupassati. 
Evameva idhekacco pathavīkasiņam attato samanupassati, 'yam 
pathavīkasiņam, so aham; yo aham tam  pathavikasinan'ti 
pathavikasinafica attafica advayam samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aiam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 
rupavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipatti —pe—  Attanuditthi micchaditthi, micchaditthikassa 
purisapuggalassa dveva gatiyo —pe— imāni safifiojanani, na ca 
ditthiyo. 


Idhekacco apokasinam —pe— tejokasinam —pe— vayokasinam — 
pe— nilakasinam —pe— pitakasinam —pe— lohitakasinam —pe— 
odatakasinam attato samanupassati ‘yam odatakasinam, so aham, yo 
aham, tam odātakasiņanti odatakasinafica attañca advayam 
samanupassati. Seyyathāpi telappadipassa jhayato 'ya acci so vanno, 
yo vanno, sā accīti acciūca vannafica advayam samanupassati. 
Evameva idhekacco —pe—  odatakasinafica attafica advayam 
samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
pathama rupavatthuka attānuditthi. Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— imani safifiojanani, na ca ditthiyo. 
Evam rupam attato samanupassati. 


Katham  rüpavantam  attanam  samanupassati? Idhekacco 
vedanam safifiam sankhare viãñanam attato samanupassati. Tassa 
evam hoti: 'Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imina 
rüpena rūpavāti rūpavantam attanam samanupassati. Seyyathāpi 
rukkho chayasampanno assa, tamena? puriso evam vadeyya: 'Ayam 
rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so kho panayam 
rukkho Imaya chayaya  chayavati chayavantam rukkham 
samanupassati. Evameva idhekacco vedanam saññam sankhare 
viññanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me 
atta, so kho pana ayam atta iminā rūpena rūpavāti rūpavantam 
attānam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na 
vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi 
yafica vatthu, ayam dutiya rupavatthuka attanuditthi. Attanuditthi 
micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na 
ca ditthiyo. Evam rupavantam attanam samanupassati. 


' pathavikasinam - Machasam. — ^acchi-Syà. ”tamenam - Syā, PTS. 
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Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất là tự ngã rằng: “Cái gì là đề mục đất, cái ấy là 
tôi; cái gì là tôi, cái ấy là dé mục đất,” (vị ấy) nhận thấy đề mục đất và 
tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn đèn đầu đang cháy 
sáng (nghi rằng): “Cái gì là ngon lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh 
sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ 
là một. Tương tợ như thế, có người nhận thấy đề mục đất là tự ngã 
rằng: “Cái gi là dé mục đất, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là dé mục 
đất,” (vị ấy) nhận thấy đề mục đất và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nên tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)... Tùy ngã kiến là tà 
kiến. Đối với người có tùy ngã kiến, có hai cảnh giới (tái sanh) ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Ở đây, có người nhận thấy đề mục nước ... đề mục lửa ... đề mục 
gió ... đề mục xanh ... đề mục vàng ... đề mục đỏ ... đề mục trắng là tự 
ngã rằng: “Cái gì là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là 
đề mục trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. 
Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): 
“Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là 
ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương 
tợ như thế, có người ...(như trên)... nhận thấy đề mục trắng và tự ngã 
chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nén tảng là—tüy ngã kiến có sắc là nền tảng— 
thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như vây: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có sắc. Cũng 
giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy như vây: 
“Cái này là cội cây, cái này là bóng cây, cội cây là cái khác, bóng cây 
là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng cây bởi vì 
bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị 
ấy khởi ý như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự 
ngã này đây của ta quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy 
tự ngã có sắc. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nén tảng là—tüy ngã kiến có sắc là nền tảng— 
thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham attani rupam samanupassati? Idhekacco vedanam 
saññam sankhare vififianam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
“Ayam kho me atta imasmim ca pana attani idam rūpan ti attani 
rüpam samanupassati. Seyyathapi puppham gandhasampannam 
assa, tamena puriso evam vadeyya: ‘Idam puppham ayam gandho, 
aññam puppham añño gandho, so kho panayam gandho imasmim 
puppheti  pupphasmim  gandham  samanupassati.  Evameva 
idhekacco vedanam saññam  sankhare viããanam  attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta imasmim ca 
pana  attani idam  rüpan'ti attani rūpam  samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam tatiya 
rūpavatthukā attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. Evam attani 
rüpam samanupassati. 


Katham rūpasmim attanam samanupassati? Idhekacco vedanam 
saññam sankhare viãññanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
“Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imasmim rūpeti 
rüpasmim attanam samanupassati. Seyyathapi manikarandake 
pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: “Ayam mani ayam 
karandako, afifio mani afifio karandako, so kho panayam mani 
imasmim karandaketi karandakasmim maņim samanupassāti. 
Evameva idhekacco vedanam saññam sankhare viãñanam attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta imasmim rüpeti rupasmim attanam samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yafica vatthu, ayam catuttha 
rūpavatthukā attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipatti —pe— imani safinojanani na ca ditthiyo. Evam 
rūpasmim attanam samanupassati. 


Katham vedanam attato — samanupassati?  Idhekacco 
cakkhusamphassajam vedanam —pe— sotasamphassajam vedanam 
—pe— ghānasamphassajam vedanam —pe— jivhāsamphassajam 
vedanam —pe— kayasamphassajam vedanam —pe— 
manosamphassajam | vedanam attato  samanupassati, “a 
manosamphassaja vedana so aham, yo aham sa manosamphassaja 
vedanati manosamphassajam  vedanafica  attafica advayam 
samanupassati. Seyyathapi telappadipassa jhayato ya acci so vanno, 
yo vanno sa acciti accifica vannafica advayam samanupassati. 
Evameva idhekacco  manosamphassajam  vedanam  attato 
samanupassati ‘yà manosamphassaja vedana so aham, yo aham sa 
manosamphassaja vedana'ti manosamphassajam vedanafica attañca 
advayam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na 
vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi aññam vatthu; ya ca ditthi yañca 
vatthu, ayam pathama vedanavatthuka attanuditthi. Attanuditthi 
micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na 
ca ditthiyo. Evam vedanam attato samanupassati. 
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Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vi ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, sắc này là ở 
trong tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy sắc ở trong tự ngã. Cũng giống 
như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như váy: 
“Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác; hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị 
ấy ...(nt)... nhận thấy sắc ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có sắc là nền tảng—thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vi ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây 
của ta quả thật là ở trong sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
sắc. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy như váy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác; hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tg như thế, ở đây 
có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vi ấy ...(như 
trên)... nhận thấy tự ngã ở trong sắc. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
...(như trên)... (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nén 
tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy thọ là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ sanh ra từ nhãn xúc ... thọ sanh ra từ nhĩ xúc ... thọ 
sanh ra từ tỷ xúc ... thọ sanh ra từ thiệt xúc ... thọ sanh ra từ thân xúc 
... thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là thọ sanh ra từ ý xúc, 
cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý xúc,” (vị ấy) nhận 
thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối 
với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái 
ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận 
thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây có 
người nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là thọ 
sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý 
xúc,” (vị ấy) nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự 
cố chấp và bám víu là kiến. ...(nt)... (cả hai) kiến và nền tảng là—tüy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến 
là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thấy thọ là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham vedanavantam attanam samanupassati? Idhekacco 
saññam sankhare vififianam rūpam attato samanupassati. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imaya 
vedanaya vedanāvāti vedanavantam  attanam samanupassaH. 
Seyyathapi rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam 
vadeyya: “Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so 
kho panayam rukkho imāya chayaya chayava'ti chayavantam 
rukkham samanupassati. Evameva idhekacco saññam sankhare 
viññanam rupam attato samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho 
me atta, so kho pana me ayam atta imaya vedanaya vedanava'ti 
vedanavantam attanam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, 
ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca 
ditthi yafica vatthu, ayam dutiya vedanavatthuka attanuditthi. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— imani 
saññojanan na ca ditthiyo. Evam  vedanavantam  attanam 
samanupassati. 


Katham attani vedanam samanupassati? Idhekacco saññam 
sankhare viãñanam rūpam attato samanupassati. Tassa evam 
hoti: “Ayam kho me atta, imasmifica pana attani ayam vedana'ti 
attani — vedanam samanupassati. Seyyathāpi puppham 
gandhasampannam assa, tamena puriso evam vadeyya: ‘Idam 
puppham ayam gandho, aññam puppham añño gandho, so kho 
panayam gandho imasmim puppheti pupphasmim gandham 
samanupassati. Evameva idhekacco saññam sankhare viãñanam 
rũpam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta, 
imasmim ca pana attani ayam vedanāti attan vedanam 
samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
tatiyā vedanavatthuka  attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— imāni safifiojanani na ca ditthiyo. 
Evam attani vedanam samanupassati. 


Katham vedanaya attanam samanupassati? Idhekacco saññam 
sankhare viãñanam rūpam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
'Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imaya vedanaya'ti 
vedanaya attanam samanupassati. Seyyathapi mani karandake 
pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: “Ayam mani ayam 
karandako, afifio mani afifio karandako, so kho panayam mani 
imasmim karandaketi karandakasmim maņim samanupassāti. 
Evameva idhekacco saññam sankhare viãñanam rüpam attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta imaya vedanāyāti vedanaya attanam samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam catuttha 
vedana vatthuka attanuditthi. ^ Attanuditthi ^ micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— imāni saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam vedanaya attanam samanupassati. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Kiến 


Nhận thấy tự ngã có thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vi ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có thọ bởi vì thọ này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có thọ. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, 
sắc là tự ngã. VỊ ấy ...(như trên)... nhận thấy tự ngã có thọ. Sự cố chấp 
và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải 
là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nén 
tảng là—tùy ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã có thọ là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vi ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, thọ này ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy thọ ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, thọ là tự ngã. Vị 
ấy ...(nt)... nhận thấy thọ ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến 
là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)... những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vi ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây 
của ta quả thật là ở trong thọ này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
thọ. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tg như thế, ở đây 
có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vi ấy ...(như 
trên)... nhận thấy tự ngã ở trong thọ. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là (có ý nghĩa) như thế. 


273 


Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Ditthikatha 


Katham saññam attato samanupassati? Idhekacco cakkhu- 
samphassajam saññam —pe— sotasamphassajam saññam —pe— 
ghanasamphassajam saññam —pe— jivhāsamphassajam saññam 
—pe— kāyasamphassajam saññam —pe— mano samphassajam 
saññam attato samanupassati: 'Ya manosamphassaja sañña so 
aham, yo aham sa manosamphassaja sañña ti manosamphassajam 
safifiafica ^ attafica advayam samanupassail. Seyyathapi 
telappadipassa jhayato “ya acci so vanno, yo vanno sa accī ti accifica 
vannafica | advayam  samanupassati. | Evameva idhekacco 
manosamphassajam saññam attato — samanupassati: “Ya 
manosamphassaja sañña so aham, yo aham sa manosamphassaja 
satiati — manosamphassajam safifiafica ^ attafica advayam 
samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aiam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
pathama safifiavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— imāni saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam safifiam attato samanupassati. 


Katham saññavantam attanam samanupassati? Idhekacco 
sankhare viññanam rūpam vedanam attato samanupassati. Tassa 
evam hoti: 'Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imaya 
saññaya safifiava'ti sañfñavantam attanam samanupassati. Seyya- 
thapi rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam vadeyya: 
'Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho afia chaya, so kho 
panayam rukkho imāya chayaya chāyāvāti chayavantam rukkham 
samanupassati. Evameva idhekacco sankhare viüfianam rūpam 
vedanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta, 
so kho pana me ayam atta imaya saññaya saññava ti saññavantam 
attānam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na 
vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, afifiam vatthu; ya ca ditthi 
yafica vatthu, ayam dutiya saññavatthuka attanuditthi. Attanuditthi 
micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na 
ca ditthiyo. Evam safifiavantam attanam samanupassati. 


Katham attani saññam samanupassati? Idhekacco sankhare 
viññanam rupam vedanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
‘Ayam kho me atta, imasmim ca pana attani ayam safifia'ti attani 
saññam samanupassati. Seyyathapi puppham gandhasampannam 
assa, tamena puriso evam vadeyya: Tdam puppham ayam gandho, 
aññam puppham añño gandho, so kho panayam gandho imasmim 
puppheti pupphasmim gandham samanupassati. Evameva idhe- 
kacco sankhare viüfianam rūpam vedanam attato samanupassati. 
Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta, imasmim ca pana attani ayam 
sañña ti attani safifiam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, 
ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aiam vatthu; ya ca 
ditthi yafica vatthu, ayam tatiyā safifiavatthuka  attanuditthi. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— imāni 
safitiojanani na ca ditthiyo. Evam attani saññam samanupassati. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Kiến 


Nhận thấy tưởng là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng sanh ra từ nhãn xúc ... tưởng sanh ra từ nhĩ 
xúc ... tưởng sanh ra từ tỷ xúc ... tưởng sanh ra từ thiệt xúc ... tưởng 
sanh ra từ thân xúc ... tưởng sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là 
tưởng sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là tưởng sanh ra 
từ ý xúc,” (vị ấy) nhận thấy tưởng sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là 
một. Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ 
rằng): “Cái gì là ngon lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gi là ánh sáng, cái ấy 
là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. 
Tương tg như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tưởng 
sanh ra từ ý xúc và tự ngã chi là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; (cà hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có tưởng là nền tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà 
kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tưởng là tự ngã là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Nhận thấy tự ngã có tưởng là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, tho là tự ngã. Vi ấy khởi ý nhu 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta là có tưởng bởi vì tưởng này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có tưởng. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...( như trên)... tự ngã có 
tưởng. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có tưởng là nền tảng—thứ 
nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có tưởng là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tưởng ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vi ấy khởi y nhu 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tưởng này ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy tưởng ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tưởng ở trong tự ngã. 
Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có tưởng là nén tảng—thứ ba. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(nhu trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tưởng 
ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Ditthikatha 


Katham saññaya attanam samanupassati? Idhekacco sankhare 
viññanam rūpam vedanam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
‘Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imaya safifiaya'ti 
saññaya attanam samanupassati. Seyyathapi mani karandake 
pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: “Ayam mani ayam 
karandako, añño mani añño karandako, so kho panayam mani 
imasmim karandaketi karandakasmim maņim samanupassāti. 
Evameva idhekacco sankhare viññanam rūpam vedanam attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta imaya safifiayati safifiaya attanam samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, afifiam vatthu; ya ca ditthi yafica vatthu, ayam catuttha 
saññavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. Evam saññaya 
attanam samanupassati. 

Katham sankhare attato samanupassati? Idhekacco cakkhusam- 
phassajam cetanam —pe—  sotasamphassajam cetanam —pe— 
ghanasamphassajam cetanam —pe— jivhasamphassajam cetanam 
—pe— kāyasamphassajam cetanam —pe—  manosamphassajam 
cetanam attato samanupassati: 'Ya manosamphassaja cetanā so 
aham, yo aham sa manosamphassaja cetana'ti manosamphassajam 
cetanafica attañca advayam samanupassati. Seyyathapi telap- 
padīpassa jhayato 'yā acci so vanno, yo vanno sā accīti acciñca 
vannafica advayam samanupassati. Evameva idhekacco mano- 
samphassajam cetanam attato samanupassati: 'Ya manosam- 
phassaja cetana so aham yo aham sa manosamphassaja cetana'ti 
manosamphassaji cetanaūca attañca advayam  samanupassati. 
Abinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu vatthu na ditthi; añña 
ditthi aññam vatthu; ya ca ditthi yafica vatthu, ayam pathama 
sankharavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, miccha- 
ditthi ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. Evam 
sankhare attato samanupassati. 

Katham sankharavantam attanam samanupassati? Idhekacco 
viññanam rūpam vedanam saññam attato samanupassati. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imehi 
sankharehi sankharava'ti sankharavantam attanam samanupassati. 
Seyyathapi rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam 
vadeyya: “Ayam rukkho ayam chaya, afifio rukkho añña chaya, so 
kho panayam rukkho imaya chāyāya chāyāvāti chayavantam 
rukkham samanupassati. Evameva idhekacco viãñanam rūpam 
vedanam saññam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 'Ayam kho 
me atta, so kho pana me ayam atta imehi sankharehi sankharava'ti 
sankharavantam  attanam  samanupassati. Abhinivesaparamaso 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; 
ya ca ditthi yaūca vatthu, ayam  dutiya sankharavatthuka 
attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti — 
pe— imāni saññojanani na ca ditthiyo. Evam sankharavantam 
attanam samanupassati. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Kiến 


Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vi ấy khói ý nhu 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong tưởng này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
tưởng. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị 
này có thé nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái 
này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hon 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tg như thế, ở đây 
có người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. VỊ ấy ...(nt)... 
nhận thấy tự ngã ở trong tưởng. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến 
không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nén tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã 
kiến có tưởng là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy các hành là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tư sanh ra từ nhãn xúc ... tư sanh ra từ nhĩ xúc ... tư 
sanh ra từ tỷ xúc ... tư sanh ra từ thiệt xúc ... tư sanh ra từ thân xúc... 
tư sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là tư sanh ra từ ý xúc, cái ấy 
là ta; cái gì là ta, cái ấy là tư sanh ra từ ý xúc,” (vị ấy) nhận thấy tư 
sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn 
đèn đầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh 
sáng: cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn 
lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận 
thấy ...(như trên)... tư sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ nhất. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(nhu trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy các 
hành là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã có hành là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vi ấy khởi ý nhu vây: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có hành bởi vì các hành này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có 
hành. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về 
điều ấy như vây: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái 
khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có 
bóng cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng 
cây. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tự 
ngã có hành. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nén 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tüy ngã kiến có hành là nén 
tảng—thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy tự ngã có hành là (có ý nghĩa) như thế. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Ditthikatha 


Katham attani sankhare samanupassati? Idhekacco viãñanam 
rūpam vedanam saññam attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
“Ayam kho me atta, imasmifica pana attani ime sankhara'ti attani 
sankhare samanupassati. Seyyathapi puppham gandhasampannam 
assa, tamena puriso evam vadeyya: 'Idam puppham ayam gandho, 
afifiam puppham afifie gandho, so kho panayam gandho imasmim 
puppheti  pupphasmim  gandham  samanupassati.  Evameva 
idhekacco viññanam rūpam vedanam saññam attato samanupassati. 
Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta, imasmifica pana attani ime 
sankhara'ti attani sankhare samanupassati. Abhivesaparamaso 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; 
ya ca ditthi yañca vatthu, ayam tatiya sankharavatthuka attanuditthi. 
Attānuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— imāni 
safifiojanani na ca ditthiyo. Evam sankhare attato samanupassati. 


Katham  sankharesu  attanam  samanupassati?  Idhekacco 
viññanam rūpam vedanam saññam attato samanupassati. Tassa 
evam hoti: 'Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imesu 
sankharesu'ti sankharesu attanam samanupassati. Seyyathapi mani 
karandake pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: “Ayam mani 
ayam karandako, añño mani afifio karandako, so kho panayam mani 
imasmim karandaketi karandakasmim manim samanupassāti. 
Evameva idhekacco viüfianam rupam vedanam saññam attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta imesu sankharesu'ti sankharesu attanam samanupassati. 
Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yafica vatthu, ayam catuttha 
sankharavatthuka ^ attanuditthi. ^ Attanuditthi ^ micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. 
Evam sankharesu attanam samanupassati. 


Katham vifiianam attato  samanupassati? — Idhekacco 
cakkhuviãññanam —pe— sotavifiianam —pe— ghanaviññanam — 
attato samanupassati: Yam manoviññanam so aham, yo aham tam 
manoviüfianan'ti manovififianafica attañca advayam samanupassati. 
Seyyathapi telappadipassa jhayato 'ya acci so vanno, yo vanno sa 
accīti accifica vannañca advayam  samanupassati. Evameva 


idhekacco — manoviüüanam ` attato — samanupassati: ‘Yam 
manoviññanañanam so aham, yo aham tam manoviññananti 
manovififianafica attafica advayam samanupassati. 


Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 
viññanavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— imāni safifiojanani na ca ditthiyo. 
Evam vififianam attato samanupassati. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Kiến 


Nhận thấy các hành ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, 
có người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vi ấy khởi ý nhu 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, các hành này là ở 
trong tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy các hành ở trong tự ngã. Cũng 
giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như 
vầy: “Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, 
mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông 
hoa này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ 
như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... các hành ở trong tự 
ngã. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền 
tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả 
hai) kiến và nén tảng là—tüy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ ba. 
Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy các 
hành ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã ở trong các hành là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, 
có người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vi ấy khởi ý nhu 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong các hành này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
các hành. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vi 
này có thể nói về điều ấy nhu vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái 
này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hon 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;" (vi ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tg như thế, ở đây 
có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã ở trong các hành. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ tư. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(nhu trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự 
ngã ở trong các hành là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy thức là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức ... thiệt thức ... thân thức 
... ý thức là tự ngã rằng: “Cái gi là ý thức, cái ấy là ta; cái gi là ta, cái 
ấy là ý thức,” (vị ấy) nhận thấy ý thức và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì 
là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” 
(vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, 
ở đây có người nhận thấy nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức ... thiệt 
thức ... thân thức ... ý thức là tự ngã rằng: “Cái gì là ý thức, cái ấy là 
ta. Cái gì là ta, cái ấy là ý thức,” (vị ấy) nhận thấy ý thức và tự ngã chỉ 
là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nén tảng—thứ 
nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy thức là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Ditthikatha 


Katham viãñanavantam attanam samanupassati? Idhekacco 
rūpam vedanam saññam sankhare attato samanupassati. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imina 
viññanena vitfianava'ti viññanavantam attānam samanupassati. 
Seyyathapi rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam 
vadeyya: “Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so 
kho panayam rukkho imaya chayaya chayavati chayavantam 
rukkham samanupassati. Evameva idhekacco rüpam vedanam 
saññam sankhare attato samanupassati. Tassa evam hoti: “Ayam kho 
me atta, so kho pana me ayam atta imina vififianena viãñanava ti 
viññanavantam attanam samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, 
ditthi na vatthu, vatthu naditthi; añña ditthi, atiam vatthu; ya ca 
ditthi yafica vatthu, ayam dutiya viãñanavatthuka attanuditthi. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— imani 
saūfiojanāni na ca ditthiyo. Evam viūūāņavantam attanam 
samanupassati. 


Katham attani viãñanam samanapassati? Idhekacco rupam 
vedanam saññam sankhare attato samanupassati. Tassa evam hoti: 
'Ayam kho me atta, imasmim ca pana attani idam vififianan'ti attani 
viññanam samanupassati. Seyyathapi puppham gandhasampannam 
assa, tamena puriso evam vadeyya: 'Idam puppham ayam gandho, 
aññam puppham añño gandho, so kho panayam gandho imasmim 
puppheti pupphasmim  gandham  samanupassati.  Evameva 
idhekacco rupam vedanam saññam sankhare attato samanupassati. 
Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta, imasmim ca pana attani idam 
vifilanan'ti attani viãñanam samanupassati. Abhinivesaparamaso 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; 
ya ca ditthi yañca vatthu, ayam tatiya viãññanavatthuka attanuditthi. 
Attanuditthi micchaditthi, micchaditthi ditthivipatti —pe— imani 
safifiojanani na ca ditthiyo. Evam attani vififianam samanapassati. 


Katham viüfianasmim  attanam samanupassati? Idhekacco 
rūpam vedanam saññam sankhare attato samanupassati. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho me atta, so kho pana me ayam atta imasmim 
viññaneti vififianasmim attanam samanupassati. Seyyathapi mani 
karandake pakkhitto assa, tamena puriso evam vadeyya: ‘Ayam mani 
ayam karandako, afifio mani afifio karandako, so kho panayam mani 
imasmim karandaketi karandakasmim maņim samanupassāti. 
Evameva idhekacco rüpam vedanam saññam sankhare attato 
samanupassati. Tassa evam hoti: 'Ayam kho me atta, so kho pana me 
ayam atta  imasmim  vifiianeti viññanasmm attanam 
samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
catuttha vififianavatthuka attanuditthi. Attanuditthi micchaditthi, 
micchaditthi ditthivipatti —pe— imāni saññojanani na ca ditthiyo. 
Evam vififianasmim attanam samanupassati. 


Attanuditthiya imehi visatiya akarehi abhiniveso hoti. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Kiến 


Nhận thấy tự ngã có thức là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có thức bởi vì thức này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có thức. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã có 
thức. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nén tảng—thứ 
nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(nhu 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có thức là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy thức ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vi ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, thức này là ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy thức ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... thức ở trong tự ngã. Sự 
cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nén tảng—thứ ba. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(nhu trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy thức 
ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhận thấy tự ngã ở trong thức là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vi ấy khởi ý nhu 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong thức này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
thức. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy nhu váy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tg như thế, ở đây 
có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã ở trong thức. Sự cố chấp và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong thức là 
(có ý nghĩa) như thế. 

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện này. 
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3. Micchaditthi 
Micchaditthiya katamehi dasahakarehi abhiniveso hoti? 


'Natthi dinnan'ti vatthu' evamvado micchabhinivesaparamaso? 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; 
ya ca ditthi yaūca vatthu, ayam  pathama  micchavatthuka 
micchaditthi. Micchaditthi ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na 
ca ditthiyo. 


'Natthi yitthan'ti vatthu —pe— 'Natthi hutanti vatthu —pe— 
'Natthi sukatadukkatānam kammanam phalam vipakoti vatthu 
—pe— 'Natthi ayam loko'ti vatthu —pe— *Natthi paro loko'ti vatthu 
—pe— “Natthi mātāti vatthu —pe— 'Natthi pitāti vatthu —pe— 
'Natthi satta opapātikāti vatthu —pe— 'Natthi loke samana- 
brahmana sammaggata sammāpatipannā ye imaūca lokam parafica 
lokam sayam abhiūnā sacchikatva pativedentīti vatthu evamvado 
micchabhinivesaparamaso ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; 
añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam dasama 
micchavatthuka micchaditthi Micchaditthi ditthivipatti —pe— 
Micchaditthikassa purisapuggalassa dveva gatiyo —pe— Imanl 
saūfiojanāni na ca ditthiyo. Micchaditthiya imehi dasahākārehi 
abhiniveso hoti. 


4. Sakkayaditthi 
'Sakkayaditthiya katamehi visatiya akarehi abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinito sappurisanam adassavi 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam 
attato samanupassati, rupavantam va attanam, attani va rupam, 
rũpasmim va attanam. Vedanam —pe— saññam —pe— sankhare 
—pe— viññanam attato samanupassati, viññanavantam va attanam, 
attani va viññanam, viññanasmim va attanam. 


Katham rupam attato samanupassati? Idhekacco 
pathavikasinam —pe— odatakasinam attato samanupassati: “Yam 
odātakasiņam so aham, yo aham tam codatakasinan'ti 
odatakasinañca attañca advayam  samanupassati. Seyyathapi 
telappadipassa jhayato —pe— Evameva idhekacco odatakasinam 
attato samanupassati. Abhinivesaparamaso ditthi —pe— ayam 
pathama rupavatthuka sakkayaditthi. Sakkayaditthi micchaditthi 
—pe— imāni saññojanani na ca ditthiyo. Evam rupam attato 
samanupassati. —pe—  Sakkayaditthiya imehi vīsatiyā akarehi 
abhiniveso hoti. 


! vatthum - Sya, PTS, Sihalakkharapotthakesu katthaci. 
2 micchaditthabhinivesaparamaso - Syā, PTS. 
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3. Tà Kiến: 
Do tà kiến, có sự cố chấp với 1o biểu hiện gì? 


Nói rằng: “Không có bố thí,” luận thuyết như thế có sự cố chấp và 
bám víu vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tà kiến có nền tảng sai trái—thứ nhất. Tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. 

Nói rằng: “Không có cúng dường” ..(nhu trên)... Nói rằng: 
“Không có tế lé," ...(nt)... Nói rằng: “Không có quả thành tựu của các 
hành động được làm tốt hoặc được làm xấu,” ...(nt)... Nói rằng: 
“Không có đời này,” ...(nt)... Nói rằng: “Không có đời sau,” ...(nt)... 
Nói rằng: “Không có mẹ,” ...(nt)... Nói rằng: “Không có cha,” ...(nt)... 
Nói rằng: “Không có sự sanh ra từ nhân của nghiệp,” ...(nt)... Nói 
rằng: “Ở đời, không có các Sa-môn, Bà-la-môn sống chân chánh, 
thực hành chân chánh, sau khi tác chứng nhờ vào thắng trí của bản 
thân, sẽ công bố về đời này và đời sau,” luận thuyết như thế có sự cố 
chấp và bám víu vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tà kiến có nền tảng sai trái—thứ mười. 
Tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)... Đối với người có tà kiến, có 
hai cảnh giới (tái sanh) ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Do tà kiến, có sự cố chấp với 1o biểu hiện này. 

4. Thân Kiến: 
Do thân kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện gì? 


Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sāc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ ...(nt)...; nhận thấy tưởng 
...(nt)...; nhận thấy các hành ...(nt)...; nhận thấy thức là tự ngã, hoặc 
tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 


Nhận thấy sāc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ó đây, có người 
nhận thấy đề mục đất ...(như trên)... đề mục trắng là tự ngã rằng: 
“Cái gi là dé muc tráng, cái ấy là tôi; cái gi là tôi, cái ấy là đề mục 
trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu dang cháy sáng ...(như trên)... 
Tương tợ như thế, có người nhận thấy đề mục trắng là tự ngã. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. ...(nt)... Đây là—thân kiến có sắc là nén 
tảng—thứ nhất. Thân kiến là tà kiến, ...(nt)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) 
như thế. ...(nt)... Do thân kiến, có sự cố chấp với 2o biểu hiện này. 
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5. Sakkayavatthuka Sassataditthi 


Sakkayavatthukaya  sassatadītthiyā — katamehi pannarasahi 
akarehi abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa 
akovido ^ aripadhamme avinito,  sappurisānam ` adassavi, 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito 
rūpavantam va attanam, attani va rūpam, rupasmim va attanam, 
vedanavantam va attanam —pe— saññavantam va attanam —pe— 
sankharavantam va attanam —pe— viãñanavantam va attānam, 
attani va viññanam, viññanasmim va attanam. 


Katham  rüpavantam  attanam samanupassat? Idhekacco 
vedanam saññam  sankhare viūūāņam  attato samanupassati. 
Tassa evam hoti: “ayam kho me atta, so kho pana me ayam 
atta imina rupena rūpavāti rupavantam attanam samanupassati. 
Seyyathapi rukkho chayasampanno assa, tamena puriso evam 
vadeyya: 'Ayam rukkho ayam chaya, añño rukkho añña chaya, so 
kho panayam rukkho imāya chayaya chayava'ti chayavantam 
rukkham samanupassati. Evameva idhekacco vedanam —pe— ayam 
pathama sakkayavatthuka sassataditthi. Sassataditthi micchaditthi 
—pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. Evam rūpavantam attanam 
samanupassati —pe—  sakkayavatthuka  sassataditthiya  imehi 
pannarasahi akarehi abhiniveso hoti. 


6. Sakkayavatthuka Ucchedaditthi 


Sakkayavatthukaya ucchedaditthiya katamehi paficahi akarehi 
abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinito, sappurisanam adassavi, sappurisa- 
dhammassa akovido sappurisadhamme avinīto rūpam attano 
samanupassati, vedanam attano samanupassati, saüfiam attano 
samanupassati, sankhare attano samanupassati, vififianam attato 
samanupassati. 


Katham rupam attato samanupassati? Idhekacco 
pathavikasinam —pe— odatakasinam attato samanupassati: “Yam 
odātakasiņam so aham, yo aham tam codatakasinan'ti 
odatakasinañca attañca advayam  samanupassati. Seyyathapi 
telappadipassa jhayato —pe— ayam pathamā sakkayavatthuka 
ucchedaditthi. Ucchedaditthi micchaditthi —pe— imani safifiojanani 
na ca ditthiyo. Evam rūpam attato samanupassati. —pe— 
Sakkayavatthukaya ^ ucchedaditthiya | imehi  paficahi akarehi 
abhiniveso hoti. 
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5. Thường Kiến lấy Thân làm Nền Tảng: 


Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 15 biểu 
hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong 
sắc; nhận thấy tự ngã có thọ ...(nhu trên)...; nhận thấy tự ngã có 
tưởng ...(nt)...; nhận thấy tự ngã có các hành ...(nt)...; nhận thấy tự 
ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 


Nhận thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ấy khởi ý như vây: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có sắc. Cũng 
giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy như vây: 
“Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, bóng cây 
là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng cây bởi vì 
bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ ...(như trên)... Đây là—thường kiến 
lấy thân làm nén tảng—thứ nhất. Thường kiến là tà kiến, ...(nhu 
trên)... những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Do thường 
kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 15 biểu hiện này. 


6. Đoạn Kiến lấy Thân làm Nên Tảng: 

Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 5 biểu hiện 
gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, nhận thấy thọ là tự ngã, nhận thấy tưởng là 
tự ngã, nhận thấy các hành là tự ngã, nhận thấy thức là tự ngã. 


Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất ...(như trên)... đề mục trắng là tự ngã rằng: 
“Cái gi là dé muc trắng, cái ấy là tôi; cái gi là tôi, cái ấy là đề mục 
trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn đầu đang cháy sáng ...(nt)... Đây là— 
đoạn kiến lấy thân làm nền tảng—thứ nhất. Đoạn kiến là tà kiến, 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Do 
đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 
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7. Antaggahikaditthi 


Antaggahikayaditthiya ^ katamehi panññarasaya akarehi 
abhiniveso hoti? 


'Sassato loko'ti antaggahikaya ditthiya katihakarehi abhiniveso 
hoti? 'Asassato lokoti antaggahikaya  ditthiya — katihakarehi 
abhiniveso hoti? 'Antava loko'ti antaggahikaya ditthiya —pe— 
'Anantava loko'ti antaggahikaya ditthiya —pe— 'Tam jivam tam 
sarranti antaggahikaya ditthiya —pe— 'Aūūam jivam aññam 
sarranti antaggahikaya ditthiya —pe— “Hoti tathagato param 
marana'ti —pe— 'Na hoti tathagato param marana'ti —pe— 'Hoti ca 
na ca hoti tathagato param marana'ti —pe— ‘Neva hoti na na hoti 
tathagato param marana'ti antaggahikaya ditthiya katihakarehi 
abhiniveso hoti? 


'Sassato loko'ti antaggahikaya ditthiya paficahakarehi abhiniveso 
hoti. —pe— 'Neva hoti na na hoti tathagato param marana'ti 
antaggahikaya ditthiya paficahakarehi abhiniveso hoti. 


'Sassato loko'ti antaggahikaya ditthiya katamehi paūcahākārehi 
abhiniveso hoti? *Rupam loko ceva sassatafica'ti abhinivesaparamaso 
ditthi, taya ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi. Ditthi na 
vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi 
yafica vatthu. Ayam pathama 'sassato loko'ti antaggahika ditthi. 
Antaggahikaditthi micchaditthi —pe— imani saññojananl, na ca 
ditthiyo. 


"Vedana loko ceva sassata ca'ti —pe— “Sañña loko ceva sassata 
ca'ti —pe— 'Sankhara loko ceva sassata ca'ti —pe— 'Viüfianam loko 
ceva sassatafica'ti abhinivesaparamaso ditthi, taya ditthiyā so anto 
gahito'ti antaggahika ditthi. Ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yafica vatthu, ayam paūcamī 
'sassato loko'ti antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi — 
pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. 'Sassato loko'ti antaggahikaya 
ditthiya imehi pañcahakarehi abhiniveso hoti. 


'Asassato loko'ti antaggahikaya ditthiya katamehi paūcahākārehi 
abhiniveso hoti? "Rūpam loko ceva asassataūicā ti 
abhinivesaparamaso  ditthi, taya ditthiyā so anto gahitoti 
antaggahika ditthi —pe— ayam  pathama  'asassato lokoti 
antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi, micchaditthi 
ditthivipatti —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. 
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7. Hữu Biên Kiến: 
Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với 5o biểu hiện gì? 


Do hữu biên kiến “Thế giới là thường cón,'* có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện? Do hữu biên kiến “Thế giới là không thường 
con, ... “Thế giới là có giới han, ... “Thế giới là không có giới han, ... 
“Mạng sống ấy, thân thể āy, ... Mạng sống khác, thân thể khác,' ... 
‘Có phải đức Nhu Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chét?' ... ‘Có phải 
đức Nhu Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?' ... "CO phải đức 
Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?'... ‘Có 
phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết?” có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do hữu biên kiến “Thế giới là thường cón,' có sự cố chấp với 5 
biểu hiện. ... Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện. 


Do hữu biên kiến “Thế giới là thường con, có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: 'Sác là thế giới và là 
thường còr’ là kiến. Do kiến ấy, “giới han ấy được chấp nhận là hữu 
biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; 
kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nén tảng 
là hữu biên kiến về “Thế giới là thường còn—thứ nhất. Hữu bién 
kiến là tà kiến, ... những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Thọ là thế giới và là thường còn” 
..(nhu trên)... “Tưởng là thế giới và là thường còr’ ...(như trên)... 
“Hành là thế giới và là thường còrn’ ...(như trên)... “Thức là thế giới và 
là thường còn’ ...(như trên)... là kiến. Do kiến ấy, “giới han ấy được 
chấp nhán' là hữu biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—hữu biên kiến về “Thế giới là thường còn —thứ 
năm. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên kiến “Thế giới là thường 
con, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Thế giới là không thường con, có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gi? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sắc là thế giới và là 
không thường còn’ là kiến. Do kiến ấy, “giới han ấy được chấp nhân’ 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... là hữu biên kiến về “Thế giới là 
không thường cón'—thü nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, tà kiến là sự 
hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. 
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"Vedana loko ceva asassata ca'ti —pe— “Sañña loko ceva asassata 
ca'ti —pe— “Sankhara loko ceva asassata cati —pe— “Viãñanam loko 
ceva asassatafica'ti abhinivesaparamaso ditthi. Taya ditthiya so anto 
gahito'ti antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— 
imani safifiojanani na ca ditthiyo. 'Asassato loko'ti antagagahikaya 
ditthiya imehi paficahakagehi abhiniveso hoti. 


'Antava loko'ti antaggahikaya ditthiya katamehi paficahakarehi 
abhiniveso hoti? Idhekacco parittam okasam nīlakato pharati. 
Tassa evam hoti: “Antava ayam loko parivatumo'ti antasaññ 
hoti. 'Yam pharati tam vatthu ceva loko ca, yena pharati so atta 
ceva loko ca'ti abhinivesaparamaso ditthi, taya ditthiya so anto 
gahito'ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña 
ditthi, aiam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 
'antava loko'ti antaggahikaditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi — 
pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. 


Idhekacco parittam okasam pitakato pharati —pe— lohitakato 
pharati —pe— odatakato pharati —pe— obhasakato pharati. Tassa 
evam hoti: “Antava ayam loko parivatumo ti antasaññI hoti. Yam 
pharati tam vatthu ceva loko ca, yena pharati, so atta ceva loko ca'ti 
abhinivesaparamaso  ditthi. Taya ditthiyā so anto gahitoti 
annaggahika ditthi —pe— 'Antava loko'ti antaggahikaya ditthiya 
imehi paficahakarahi abhiniveso hoti. 


“Anantava loko'ti antaggahikaya ditthiya katamehi paficahakarehi 
abhiniveso hoti? Idhekacco vipulam okasam nilakato pharati. Tassa 
evam hoti: “Anantava ayam loko apariyanto'ti anantasafifii hoti. Yam 
pharati, tam vatthu ceva loko ca, yena pharati, so atta ceva loko ca'ti 
abhinivesaparamaso  ditthi, taya  ditthiya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi. Ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, 
aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 'anantava 
lokoti attaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— 
imani safifiojanani na ca ditthiyo. 


Idhekacco vipulam okasam pitakato pharati —pe— lohitakatato 
pharati —pe— odatakato pharati —pe— obhasakato pharati. Tassa 
evam hoti: “Anantava ayam loko apariyanto'ti anantasafifii hoti. Yam 
pharati, tam vatthu ceva loko ca. Yena pharati, so atta ceva loko ca'ti 
abhinivesaparamaso  ditthi, taya  ditthiya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi —pe— 'anantava loko'ti antaggahikaya ditthiya 
imehi paficahakarehi abhiniveso hoti. 
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Sự cố chấp và bám víu rằng: “Thọ là thế giới và là không thường 
còr ...(nhu trên)... “Tưởng là thế giới và là không thường còr ... 
“Hành là thế giới và là không thường cón' ... “Thức là thế giới và là 
không thường còn”... là kiến. Do kiến ấy, “giới han ấy được chấp 
nhân’ là hữu biên kiến. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(nt)...; những điều 
này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên kiến “Thế giới là 
không thường con, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu bién kiến “Thế giới là có giới han, có sự cố chấp với 5 biểu 
hiện gì? Ở đây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu 
xanh. Vi ấy khởi ý như váy: “Thế giới này là có giới hạn, được bao 
quanh" là có suy tưởng về giới han. Sự cố chấp và bám víu rằng: 
“Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng vừa là thế giới. Quan 
niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới là kiến. Do 
kiến ấy, “giới han ấy được chấp nhận là hữu biên kiến. Kiến không 
phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền 
tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—hữu biên kiến về “Thế 
giới là có giới hạn—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(nhu 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

O đây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu vàng. ... 
có màu đỏ ... có màu trắng ... có màu ánh sáng. VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Thế giới này là có giới hạn, được bao quanh lā có suy tưởng về giới 
hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: “Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là 
nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự 
ngã vừa là thế giói' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận” 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến “Thế giới là có giới 
han, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Thế giới là không có giới han,' có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gì? Ở đây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có 
màu xanh. Vi ấy khói ý như vầy: “Thế giới này là không có giới hạn, 
không được bao quanh' là có suy tưởng về không có giới hạn. Sự cố 
chấp và bám víu rằng: “Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng 
vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là 
thế gidi” là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận là hữu bién 
kiến. ...(như trên)... là—hữu biên kiến về “Thế giới là không có giới 
hạn—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều 
này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Ở đây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có màu vàng ... có 
màu đỏ ... có màu trắng ... có màu ánh sáng. VỊ ấy khởi ý như vầy: 
“Thế giới này là không có giới hạn, không được bao quanh' là có suy 
tưởng về không có giới hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: “Quan niệm 
về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào 
vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới là kiến. Do kiến ấy, “giới 
hạn ấy được chấp nhận là hữu biên kiến. ...(nt)... Do hữu biên kiến 
“Thế giới là không có giới han, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 
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"Tam jīvam tam sariran'ti antaggahikaya ditthiya katamehi pañca 
hākārehi abhiniveso hoti? “upam jivaficeva sarirafica. Yam jivam 
tam sariram, yam sarīram tam jīvan ti abhinivesaparamaso ditthi, 
taya ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, 
vatthu na ditthi; añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca 
vatthu, ayam pathama 'tam jivam tam sariran'ti antaggahika ditthi. 
Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— imani saññojanani na ca 
ditthiyo. 


“Vedana jivam'! ceva sarirafica —pe— “Sañña jivam ceva sarirafica 
—pe— 'Sankhārā jivam ceva sarīraūca —pe— “Viãñanam jivaficeva 
sarirafica, yam jīvam tam sarīram, yam sarram tam JIvanti 
abhinivesaparamaso  ditthi, taya  ditthiya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi —pe— 'tam jivam tam sariran'ti antaggahikaya 
ditthiya imehi pañcahakarehi abhiniveso hoti. 


“Aññam jivam aññam sariran'ti antaggahikaya ditthiya katamehi 
paficahakarehi abhiniveso hoti? 'Rūpam sariram na jīvam, jivam na 
sarīram. Aññam jīvam aññam sariranti abhinivesaparamaso ditthi, 
taya ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi. Ditthi na vatthu, 
vatthu na ditthi; añña ditthi, aiam vatthu; ya ca ditthi yaūca 
vatthu, ayam pathama “aññam jivam aññam sariran'ti antaggahika 
ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— imani safifiojanani na 
ca ditthiyo. 


"Vedana sariram na jivam —pe— “Sañña sariram na jivam —pe— 
'Sankhara sarīram na jivam —pe— “Viãñanam sariram na jīvam, 
jvam na sarram. Afiam  jrvam,  afiam  sarrranti 
abhinivesaparamaso  ditthi, taya  ditthiya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi —pe— “aññam jīvam aññam sarīranti 
antaggahikaya ditthiya imehi paficahakarehi abhiniveso hoti. 


“Hoti tathagato param marana'ti antaggahikaya ditthiya katamehi 
paficahakarehi abhiniveso hoti? 'Rūpam idheva maranadhammam, 
tathagato kayassa bhedā hoti'pi titthatipi uppajjatipi nibbattatipīti 
abhinivesaparamaso  ditthi, taya  ditthiya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, 
aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama “hoti 
tathagato param marana'ti antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi 
micchaditthi —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. 


"Vedanā idheva maranadhamma —pe— “Sañña idheva marana- 
dhamma —pe— “Sankhara idheva maranadhamma —pe— “Viñña- 
nam idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda hotipi 
titthitipi uppajjatipi nibbattatiprti abhinivesaparamaso ditthi, taya 
ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi —pe— “Hoti tathagato 
parammarana'ti antaggahikaya  ditthiya imehi  paficahakarehi 
abhiniveso hoti. 


! jivà - Machasam, Sya. 
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Do hữu biên kiến “Mạng sống ấy, thân thể āy, có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sắc vừa là mạng sống vừa 
là thân thể, cái gì là mạng sống cái ấy là thân thể, cái gì là thân thể 
cái ấy là mang sống' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhàn” 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... là—hữu biên kiến về “Mạng sống ấy, 
thân thể &y'—thü nhất. Hữu bién kiến là tà kiến, ...(nhu trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sắc vừa là mạng sống vừa là thân 
thể. ... “Thọ vừa là mạng sống vừa là thân thể. ... “Tưởng vừa là mạng 
sóng vừa là thân thé. ... Các hành vừa là mang sống vừa là thân thể. 
... Thức vừa là mang sống vừa là thân thể, cái gì là mang sống cái ấy 
là thân thể, cái gì là thân thể cái ấy là mạng sóng là kiến. Do kiến ấy, 
“giới han ấy được chấp nhān' là hữu bién kiến. ...(như trên)... Do hữu 
biên kiến “Mạng sống ấy, thân thé āy, có sự cố chấp với 5 biểu hiện 
này. 

Do hữu biên kiến “Mạng sống khác, thân thể khāc, có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gi? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Sắc là thân thể, 
không phải là mạng sống, mạng sống không phải là thân thể, Mạng 
sống khác, thân thể khác' là kiến. Do kiến ấy, “giới han ấy được chấp 
nhận là hữu biên kiến. ...(như trên)... là hữu biên kiến về “Mạng sống 
khác, thân thé khác —thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(nhu 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Thọ là thân thể không là mạng sống. 
... Tưởng là thân thể không là mạng sóng. ... 'Các hành là thân thể 
không là mạng sống. ... “Thức là thân thể không là mạng sống, mạng 
sống không phải là thân thể, Mạng sống khác, thân thể khác' là kiến. 
Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận' là hữu biên kiến. ...(như 
trên)... Do hữu biên kiến “Mạng sống khác, thân thé khác, có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết?” có sự cố chấp với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu 
rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như 
Lai cũng còn hiện hữu, cũng còn tồn tại, cũng còn sanh lên, và cũng 
còn tái tao' là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận là hữu 
biên kiến. ...(như trên)... là hữu biên kiến về “Có phải đức Như Lai 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà 
kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là 
kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
“Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
... Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Nhu Lai 
cũng còn hiện hữu, cũng còn tón tại, cũng còn sanh lên, và cũng còn 
tái tạo' là kiến. Do kiến ấy, “giới han ấy được chấp nhân’ là hữu bién 
kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai hiện hữu 
ở nơi khác sau khi chết?” có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 
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Na hoti tathagato param maraņāti antaggahikaya ditthiya 
katamehi pañcahakarehi  abhiniveso hoti? 'Rūpam  idheva 
maranadhammam, tathagatopi kayassa bheda ucchijjati vinassati na 
hoti tathagato param marana'ti abhinivesaparamaso ditthi, taya 
ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, vatthu 
na ditthi; añña ditthi, aiam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam 
pathama 'na hoti tathagato param marana'ti antaggahika ditthi. 
Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— imāni saññojanani na ca 
ditthiyo. 


'Vedana idheva maranadhamma  —pe—  'Saüüa  idheva 
maranadhamma —pe— 'Sankhārā idheva maranadhamma —pe— 
'Vifiianam idheva maranadhammam, tathagatopi kayassa bheda 
ucchijati  vinassati na hot tathāgato param  marana'ti 
abhinivesaparamaso  ditthi, taya  ditthiya so anto gahitoti 
antaggahika ditthi —pe— “Na hoti tathagato param maraņāti 
antaggahikaya ditthiya imehi paficahakarehi abhiniveso hoti. 


'Hoti ca na ca hoti tathagato param marana'ti antaggahikaya 
ditthiya katamehi pañcahakarehi  abhiniveso hot? 'Rūpam 
idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda hoti ca na 
ca hot  abhinivesaparamaso  ditthi, taya  ditthiya so 
antogahito'ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; 
añña ditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yañca vatthu, ayam pathama 
“Hoti ca na ca hoti tathagato param maraņāti antaggāhikā ditthi. 
Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— imani saññojanani na ca 
ditthiyo. 


'Vedana idheva maranadhamma  —pe— “'“Sañña  idheva 
maranadhamma —pe— 'Sankhara idheva maranadhamma —pe— 
“Viññanam idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda hoti 
ca na ca hoti'ti abhinivesaparamaso ditthi, taya ditthiya so anto 
gahito'ti antaggahika ditthi —pe— “Hoti ca na ca hoti tathagato 
param maranati antaggahikaya ditthiya imehi paficahakarehi 
abhiniveso hoti. 


‘Neva hoi na na hoti tathagato param  marana'ti 
antaggahikaya ditthiya katamehi paücahakarehi abhiniveso hoti. 
'Rupam idheva maranadhammam, tathagato kayassa bheda' 
param marana neva hoti na na hotrti abhinivesaparamaso ditthi, 
taya ditthiya so anto gahito'ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, 
vatthu na ditthi; añña ditthi, atiam vatthu; ya ca ditthi yañca 
vatthu, ayam pathama 'Neva hoti na na hoti tathagato param 
maraņāti antaggāhikā ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— 
imani safifiojanani na ca ditthiyo. 


1 kāyassabhedā para marana - Machasam. 
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Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết? có sự cố chấp với 5 biểu hiện gi? Sự cố chấp và 
bám víu rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, 
đức Nhu Lai bi phân hoại, bị diệt vong là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn 
ấy được chấp nhận là hữu biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—hữu biên kiến vē “Có phải đức Như Lai 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?—thứ nhất. Hữu biên kiến 
là tà kiến, ...(nhu trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
“Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
... Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
bị phân hoại, bị diệt vong là kiến. Do kiến ấy, “giới han ấy được chấp 
nhân’ là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu bién kiến “Có phải đức 
Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?" có sự cố chấp với 5 
biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện 
hữu ở noi khác sau khi chét?' có sự cố chấp với 5 biểu hiện gi? Sự cố 
chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của 
thân, đức Như Lai hiện hữu và không hiện hüu' là kiến. Do kiến ấy, 
“giới hạn ấy được chấp nhận' là hữu biên kiến. Kiến không phải là 
nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là 
điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là —hữu biên kiến về “Có phải 
đức Nhu Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chét?'— 
thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
“Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
... Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Nhu Lai 
hiện hữu và không hiện hữu là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được 
chấp nhân’ là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến “Có 
phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?' có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở noi khác sau khi chết? có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp 
tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai không hiện hữu và không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết là kiến. Do kiến ấy, “giới 
han ấy được chấp nhận là hữu biên kiến. Kiến không phải là nén 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng lā—hūu biên kiến về “Có phải đức 
Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết?—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(nhu trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
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'Vedana idheva maranadhamma  —pe— “'“Sañña  idheva 
maranadhamma —pe— 'Sankhārā idheva maranadhamma —pe— 
'Vifiianam idheva maranadhammam, tathagato kayassa bhedā neva 
hoti na na hotīti abhinivesaparamaso ditthi, taya ditthiya so anto 
gahito'ti antaggahika ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; 
aūnāditthi, aññam vatthu; ya ca ditthi yafica vatthu, ayam 
paūcamī ‘Neva hoti na na hot tathagato param maraņāti 
antaggahika ditthi. Antaggahika ditthi micchaditthi —pe— imani 
saūniojanāni na ca ditthiyo. ‘Neva hoti na na hoti tathagato param 
marana'ti antaggahikaya ditthiyā imehi pañcahakarehi abhiniveso 
hoti. 


Antaggahikaya ditthiya imehi pafifiasaya akarehi abhiniveso hoti. 
8. Pubbantanuditthi 


Pubbantanuditthiya katamehi attharasahi akarehi abhiniveso 
hoti? 


Cattaro — sassatavada, cattaro  ekaccasassatikā, cattaro 
antanantika, cattaro amaravikkhepika, dve adhiccasamuppannika. 


Pubbantanuditthiya imehi attharasahi akarehi abhiniveso hoti. 


9. Aparantanuditthi 


Aparantanuditthiya katamehi catucattalisaya akarehi abhiniveso 
hoti. 


Solasa saññIvada,  attha asaññivada,  attha  nevasafifii 
nasafifiünvada, satta ucchedavada, pañca ditthadhammanibbana- 
vada. 

Aparantanuditthiya imehi catucattalisaya akarehi abhiniveso 
hoti. 


10. Saññojanikã ditthi 


Saññojanikaya ditthiya katamehi attharasahi akarehi abhiniveso 
hoti? 


Ya ditthi ditthigatam ditthigahanam —pe— ditthabhiniveso 
ditthiparamaso. 


Saññojanikaya ditthiya imehi attharasahi akarehi abhiniveso 
hoti. 
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Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
“Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
... Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chēt là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận' là hữu biên 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—hüu 
biên kiến về “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chét?'—thü nhất. Hữu bién kiến 
là tà kiến, ...(nhu trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện này. 


Do hữu bién kiến, có sự cố chấp với 50 biểu hiện này. 


8. Quá Khứ Hữu Biên Kiến: 


Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với 18 biểu hiện gì? 

Có bốn luận thuyết về thường còn, bốn liên quan đến thường còn 
là phiến diện, bốn liên quan đến có giới hạn và không có giới hạn, 
bốn liên quan đến trườn uốn như lươn, hai liên quan đến ngẫu nhiên 
sanh lên. 


Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với 18 biểu hiện này. 


9. Vi Lai Hữu Biên Kiến: 


Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với 44 biểu hiện gì? 

Có mười sáu luận thuyết về tưởng, tám luận thuyết về phi tưởng, 
tám luận thuyết về phi tưởng phi phi tưởng, bảy luận thuyết về đoạn 
tận, năm luận thuyết về hiện tại Niết Bàn. 


Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với 44 biểu hiện này. 
10. Kiến có sự Ràng Buộc: 
Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với 18 biểu hiện gì? 
Loại kiến nào là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến (tạo nên) nắm giữ, 
...(như trên)..., kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo nên) bám víu. 


Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với 18 biểu hiện này. 
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11. Ahantimanavinibandha ditthi 


'Ahan'ti manavinibandhaya ditthiyā katamehi  attharasahi 
akarehi abhiniveso hoti? 


“Cakkhum ahan'ti abhinivesaparamaso 'ahan'ti manavinibandha 
ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; aūūā ditthi, aññam 
vatthu; ya ca ditthi yaūca vatthu, ayam  pathama  'ahan'ti 
manavinibandha ditthi. Manavinibandha ditthi micchaditthi, —pe— 
imani safitiojanani na ca ditthiyo. 


'Sotam ahan'ti —pe— 'Ghanam ahan'ti —pe— 'Jivhā ahan'ti — 
pe— “Kayo ahan'ti —pe— “Mano ahan'ti —pe— “Rupa ahan'ti —pe— 
'Dhamma  ahan'ti —pe—  'Cakkhuvifiianam ahanti —pe— 
'Manovifiianam ahan'ti abhinivesaparamaso 'ahan'ti 
manavinibandha ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; 
afia  ditthi, aññam  vatthu; ya ca ditthi yaūca vatthu, 
ayam attharasami 'ahan'ti manavinibandha ditthi. 
Manavinibandha ditthi micchaditthi —pe— imani safifiojanani na ca 
ditthiyo. 


'Ahan'ti manavinibandhaya ditthiya imehi attharasahi akarehi 
abhiniveso hoti. 


12. Mamantimanavinibandha ditthi 


'Maman'ti manavinibandhaya ditthiya katamehi atthārasahi 
akarehi abhiniveso hoti? 


“Cakkhum maman'ti abhinivesaparamaso 'maman'ti 
manavinibandha ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; 
afia  ditthi, aññam  vatthu; ya ca ditthi yaūca vatthu, 
ayam pathama *tmaman'ti manavinibandha ditthi. Manavinibandha 
ditthi micchaditthi —pe— imāni safifiojanani na ca ditthiyo. 


Sotam maman'ti —pe— “Ghanam mamanti —pe— “Jivha 
mamanti —pe— “Kayo maman'ti —pe— ‘Mano maman'ti —pe— 
“Rupa maman'ti —pe— “ˆDhamma maman'ti —pe— “Cakkhuviññanam 
maman'ti —pe— “Manoviññanam mamanti abhinivesaparamaso 
'maman'ti manavinibandha ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; 
afifia ditthi, afiüam vatthu; ya ca ditthi yaūca vatthu, ayam 
attharasami “namanti manavinibandha ditthi. Manavinibandha 
ditthi micchaditthi —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. 


“Maman'ti manavinibandhaya ditthiya imehi attharasahi akarehi 
abhiniveso hoti. 
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11. Kiến có sự Tự Hào và Gắn Bó về “Tôi: 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi, có sự cố chấp với 18 biểu 
hiện gì? 

Su cố chấp và bám víu rằng: 'Māt là tôi là kiến có sự tự hào và 
gắn bó vé ‘tôi. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôï—thứ nhất. Kiến có sự tự 
hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tai là tôi.” ...(như trên)... “Mũi lā tôi. 
...(như trên)... “Lưỡi là tôi.’ ...(như trên)... “Thân là tôi.’ ...(như trên)... 
Ý là tôi. ...(như trên)... “Các sắc là tdi. ...(như trên)... ‘Các pháp là 
tôi.`...(như trên)... Nhãn thức là tôi. ...(nhu trên)... Ý thức là tô? là 
kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi. Kiến không phải là nền tảng, nén 
tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả 
hai) kiến và nền tảng lā—kiēn có sự tự hào và gắn bó về “tôi —thứ 
mười tám. Kiến có tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những 
điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi, có sự cố chấp với 18 biểu 
hiện này. 


12. Kiến có sự Tự Hào và Gắn Bó vé “Của Tôi: 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôi, có sự cố chấp với 18 
biểu hiện gì? 

Sự cố chấp và bám víu rằng: "Māt là của tôi là kiến có sự tự hào 
và gắn bó về “của ti” Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không 
phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và 
nền tảng là—kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôï—thứ nhất. Kiến 
có sự tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tai là của tôi.’ ...(như trên)... “Mũi là 
của tôi. ...(nhu trên)... “Lưỡi là của tôi.’ ...(nhu trên)... “Thân là của 
tôi.`...(như trên)... Ý là của tôi.’ ...(nhu trên)... “Các sắc là của tôi. 
...(như trên)... ‘Các pháp là của tôi.’ ...(như trên)... Nhãn thức là của 
tôi.’ ...(như trên)... Ý thức là của tôi là kiến có sự tự hào và gắn bó về 
'của tôi. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; 
kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nén tảng 
là—kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôï—thứ mười tám. Kiến có sự 
tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tôi, có sự cố chấp với 18 
biểu hiện này. 
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13. Attavadapatisamyutta ditthi 


Attavadapatisamyuttaya ditthiyā katamehi visatiya akarehi 
abhiniveso hoti? 


Idha assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinito, sappurisanam  adassavi 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito, rūpam 
attato samanupassati, rupavantam va attanam, attani va rupam, 
rūpasmim và attanam —pe— vedanam —pe— saññam —pe— 
sankhare —pe— viññanam attato samanupassati, viññanavantam va 
attanam, attani va viññanam, viññanasmim va attanam —pe— 


Katham rupam attato samanupassati? 


Idhekacco — pathavikasinam | —pe— odatakasinam  attato 
samanupassati ‘yam odātakasiņam so aham, yo aham tam 
odatakasinan'ti odatakasinafica attañca advayam samanupassati. 
Seyyathapi 'telappadīpassa jhayato ya acci so vanno, yo vanno sa 
accīti accifica vaņņaūca advayam  samanupassati. Evameva 
idhekacco odātakasiņam attato samanupassati —pe— Ayam 
pathama rupavatthuka attavādapatisamyuttā ditthi. Attavada- 
patisamyutta ditthi micchaditthi —pe— imāni saññojanani na ca 
ditthiyo, evam rüpam attato samanupassati —pe— 


Attavadapatisamyuttaya dithiya  imehi  visatiya akarehi 
abhiniveso hoti. 


14. Lokavadapatisamyutta ditthi 


Lokavadapatisamyuttaya ditthiyā katamehi atthahi akarehi 
abhiniveso hoti. 


'Sassato attāca loko cati abhinivesaparamaso  lokavada- 
patisamyutta ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, 
aññam vatthu; ya ca ditthi yaūca vatthu, ayam  pathama 
lokavadapatisamyutta ditthi. Lokavadapatisamyutta ditthi miccha- 
ditthi —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. 


'Asassato atta ca loko ca'ti —pe— 'Sassato ca asassato ca atta ca 
loko ca'ti —pe— ‘Neva sassato nasassato atta ca loko cati —pe— 
'Antava atta ca loko ca'ti —pe— 'Anantava atta ca loko ca'ti —pe— 
'Antava ca anantava ca atta ca loko ca'ti —pe— 'Neva antava na 
anantava atta ca loko ca'ti abhinivesaparamaso lokavada- 
patisamyutta ditthi, ditthi na vatthu, vatthu na ditthi; añña ditthi, 
aññam vatthu; ya ca ditthi yaūca vatthu, ayam  atthami 
lokavadapatisamyutta ditthi. Lokavadapatisamyutta ditthi miccha- 
ditthi —pe— imani safifiojanani na ca ditthiyo. 


Lokavadapatisamyuttaya dithya imehi  atthahi akarehi 
abhiniveso hoti. 
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13. Kiến có liên hệ đến Luận Thuyết vé Tự Ngã: 


Do kiến có liên hệ đến luận thuyết vé tự ngã, có sự cố chấp với 20 
biểu hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ ...(như trên)... tưởng ...(nhu 
trên)... các hành ...(như trên)... thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, 
hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. ...(như trên)... 


Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất ...(như trên)... đề mục trắng là tự ngã rằng: 
“Cái gi là dé muc tráng, cái ấy là tôi; cái gi là tôi, cái ấy là đề mục 
trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì 
là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” 
(vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, 
có người nhận thấy đề mục tráng là tự ngã ...(như trên `)... là—kiến 
có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã có sắc là nén tảng—thứ nhất. 
Kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã là tà kiến, ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Do kiến có liên hệ đến luận thuyết vé tự ngã, có sự cố chấp với 20 
biểu hiện này. 

14. Kiến có liên hệ đến Luận Thuyết về Thế Giới: 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 8 
biểu hiện gì? 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tự ngã và thế giới là thường còn” là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nén tảng không phải là kiến; 
...(nt)...; (cả hai) kiến và nền tảng là—kiến có liên hệ đến luận thuyết 
về thế giới—thứ nhất. Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà 
kiến, ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tự ngã và thế giới là không thường 
còn”... “Tự ngã và thế giới là thường còn và không thường còn”.. 
“Tự ngã và thế giới không phải là thường còn và không phải là không 
thường còn”... “Tự ngã và thế giới là có giới han" ... “Tự ngã và thế 
giới là không. có giới hạn”... “Tự ngã và thế giới là có giới hạn và 
không có giới hạn”... “Tự ngã và thế giới không phải là có giới hạn và 
không phải là không có giới hạn” là kiến có liên hệ đến luận thuyết 
về thế giới. ...(như trên)... là—kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế 
giới—thứ tám. Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà kiến, 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 8 
biểu hiện này. 
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15 - 16. Bhavaditthi - Vibhavaditthiyo 


Oliyanabhiniveso' bhavaditthi, atidhavanabhiniveso vibhava- 
ditthi, assadaditthiya  paficatimsaya  akarehi abhiniveso kati 
bhavaditthiyo, kati  vibhavaditthiyo? Attanudithya  visatiya 
akarehi abhiniveso kati bhavaditthiyo, kati vibhavaditthiyo? 
—pe— Lokavadapatisamyuttaya ditthiya atthahi akarehi abhiniveso 
kati bhavaditthiyo, kati vibhavaditthiyo? 


Assadaditthiya ^ paficatimsaya ^ akarehi  abhiniveso siya 
bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. Attanuditthiya visatiya akarehi 
abhiniveso pannarasa  bhavaditthiyo,  pafica  vibhavaditthiyo, 
micchaditthiya ^ dasahi ^ akarehi abhimveso sabbava ta 
vibhavaditthiyo.  Sakkayaditthiya  visatiya  akarehi  abhiniveso 
pannarasa bhavaditthiyo, pafica vibhavaditthiyo. Sakkayavatthukaya 
sassataditthiya pannarasahi  akarehi abhiniveso sabbāva tā 
bhavaditthiyo. Sakkayavatthukaya ucchedaditthiya paūcahākārehi 
abhiniveso, sabbava tà vibhaditthiyo. 


Sassato loko'ti antaggahikaya ditthiyā pañcahakarehi abhiniveso, 
sabbava ta bhavaditthiyo. “Asassato loko'ti antaggahikaya ditthiya 
paficahakarehi abhiniveso, sabbava ta vibhavaditthiyo. 'Antava 
loko'ti antaggahikaya ditthiya pañcahakarehi abhiniveso, siya 
bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. 'Anantava loko'ti antaggahikaya 
ditthiya pañcahakarehi abhiniveso, siya  bhavaditthiyo, siya 
vibhavaditthiyo. “Tam jivam tam sariran'ti antaggahikaya ditthiya 
paficahakarehi abhiniveso, sabbava ta vibhavaditthiyo. “Aññam 
jīvam aññam sarīranti antaggahikaya ditthiya paficahakarehi 
abhiniveso, sabbava ta bhavaditthīyo. “Hoti tathagato param 
maraņāti antaggahikaya  ditthiya paūcahākārehi abhinivoso, 
sabbava ta bhavaditthiyo. “Na hoti tathagato param marana'ti 
antaggahikaya  ditthiya pañcahakarehi abhinveso sabbava tā 
vibhavaditthiyo. “Hoti ca na ca hoti tathagato param maraņāti 
antaggahikaya ^ ditthiya ^ paficahakarehi ^ abhiniveso, siya 
bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. “Neva hoti na na hoti tathagato 
param marana'ti antaggahikaya ditthiya paficahakarehi abhiniveso, 
siya bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. 


Pubbantanuditthiya  attharasahi  akarehi  abhiniveso, siya 
bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. Aparantanuditthiya 
catucattalisaya akarehi  abhiniveso, siya  bhavaditthiyo, siya 
vibhavaditthiyo.  Safifiojanikaya  ditthiya  attharasahi akarehi 
abhiniveso,  siya  bhavaditthiyo, siya vibhavaditthiyo. 'Ahan'ti 
manavinibandhaya ditthiya attharasahi akarehi abhiniveso, sabbava 
ta  vibhavaditthiyo. “Mamanti  manavinibandhaya  ditthiya 
attharasahi akarehi abhiniveso, sabbava ta bhavaditthiyo. 


1 oliyanābhiniveso - Syā, PTS. 
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15 - 16. Giải vê Hữu Kiến & Phi Hữu Kiến: 


Cố chấp vào sự nắm giữ lại là hữu kiến, cố chấp vào sự vượt quá 
là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 35 biểu hiện do khoái lạc kiến có bao 
nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiến? Sự cố chấp với 20 
biểu hiện do tùy ngã kiến có bao nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là 
phi hữu kiến? ...(như trên)... Sự cố chấp với 8 biểu hiện do kiến có 
liên hệ đến luận thuyết về thế giới có bao nhiêu là hữu kiến, có bao 
nhiêu là phi hữu kiến? 


Sự cố chấp với 35 biểu hiện do khoái lạc kiến có thể là hữu kiến, 
có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 2o biểu hiện do tùy ngã kiến có 
15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 1o biểu hiện do tà 
kiến có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 2o biểu hiện do 
thân kiến có 15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 15 
biểu hiện do thường kiến lấy thân làm nền tảng có tất cả đều là hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng 
có tất cả đều là phi hữu kiến. 


Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Thế giới là thường 
còn có tất cả đều là hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu bién 
kiến “Thế giới là không thường cón' có tất cả đều là phi hữu kiến. Su 
cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Thế giới là có giới hạn" có 
thể là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do 
“Thế giới là không có giới hạn có thể là hữu kiến, có thé là phi hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Mạng sống ấy, 
thân thể ấy' có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện 
do hữu biên kiến “Mạng sóng khác, thân thể khác’ có tất cả đều là 
hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Có phải đức 
Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?' có tất cả đều là hữu kiến. 
Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Có phải đức Như Lai 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? có tất cả đều là phi hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến “Có phải đức Như 
Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chét?' có thể là 
hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu 
biên kiến “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở noi khác sau khi chét?' có thể là hữu kiến, có thé là 
phi hữu kiến. 


Sự cố chấp với 18 biểu hiện do quá khứ hữu biên kiến có thể là 
hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 44 biểu hiện do vị lai 
hữu biên kiến có thể là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp 
với 18 biểu hiện do kiến có sự ràng buộc có thể là hữu kiến, có thể là 
phi hữu kiến. Sự cố chấp với 18 biểu hiện do kiến có sự tự hào và gắn 
bó về “tôi” có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 18 biểu hiện 
do kiến có sự tự hào và gắn bó về “của tô? có tất cả đều là hữu kiến. 
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Attavadapatisamyuttaya ditthiya visatiya akarehi abhiniveso, 
pannarasa  bhavaditthiyo,  pafica  vibhavaditthiyo.  Lokavāda- 
patisamyuttaya ditthiya atthahi akarehi abhiniveso, siya bhava- 
ditthiyo, siya vibhavaditthiyo. 


Sabbava tā ditthiyo assadaditthiyo. Sabbava ta  ditthiyo 
attanuditthiyo. Sabbava ta ditthiyo micchaditthiyo. Sabbava ta 
ditthiyo sakkayaditthiyo. Sabbava ta ditthiyo antaggahika ditthiyo. 
Sabbava ta ditthiyo saññojanika ditthiyo. Sabbava tā ditthiyo 
antavadapatisamyutta ditthīyo. 


“Bhavañca ditthim vibhavafica ditthim' 
etam dvayam takkika nissita se? 
tesam nirodhamhi na hatthi? anam 
yatthayam loko viparītasaūnī ti. 


"Dvīhi bhikkhave ditthigatehi pariyutthita devamanussa olīyanti* 
eke, atidhavanti eke, cakkhumanto ca passanti. 


Kathafica bhikkhave, olīyanti eke? Bhavarama bhikkhave, 
devamanussa bhavarata bhavasammudita, tesam bhavanirodhaya 
dhamme desiyamane cittam na pakkhandati nappasidati? na 
santitthati nadhimuccati. Evam kho bhikkhave olīyanti eke. 


Kathafica bhikkhave, athidhāvanti eke? Bhaveneva* kho paneke 
atIyamana” harayamana jīgucchamānā vibhavam abhinandanti: 
"Yato kira bho ayam atta kayassa bheda? ucchijjati vinassati na hoti 
param marana, etam santam etam panitam etam yathavan'ti.? Evam 
kho bhikkhave atidhavanti eke. 


Kathafica bhikkhave cakkhumanto ca passanti? Idha bhikkhave 
bhikkhu bhūtam bhūtato passati, bhutam bhūtato disva bhūtassa 
nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti. Evam kho bhikkhave 
cakkhumanto ca passanti. 


"Yo bhutam bhūtato disvā bhūtassa ca atikkamam, 
yathabhute'dhimuccati bhavatanha parikkhayā. (1) 


Sa ve? bhūta parififiato' vitatanho bhavabhave 
bhūtassa vibhava bhikkhu nagacchati punabbhavan'ti (2) 


' bhavaditthiyo vibhaditthiyo - Sya, PTS. *bhavena - Syā. 


2 nissità ye - Sya, PTS. 7 attiyamänä - Sya, PTS. 

? natthi - Syā, PTS. ° bhedā param marana - Machasam. 
^ oliyanti - Sya, PTS. ? yathabhavanti - Syā, PTS. 

? na pasidati - Machasam, PTS; na sampasidati - Syā. 

Š sace - Syà. 


” bhütassa parififia - PTS; bhütassa parififiato so - Syā. 
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Sự cố chấp với 2o biểu hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về 
tự ngã có 15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 8 biểu 
hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới có thể là hữu kiến, 
có thể là phi hữu kiến. 

Tất cả các kiến ấy là khoái lạc kiến. Tất cả các kiến ấy là tùy ngã 
kiến. Tất cả các kiến ấy là tà kiến. Tất cả các kiến ấy là thân kiến. Tất 
cả các kiến ấy là hữu biên kiến. Tất cả các kiến ấy là kiến có sự ràng 
buộc. Tất cả các kiến ấy là kiến có liên quan đến luận thuyết về tự 
ngã. 

Kiến vé sự hiên hữu > uà kiến vé phi htu, 
luận lj déu nương tya ở cả hai điều này, 

ở tại thế giới này có tưởng bị sai lệch 
không có trí biết được sự diệt tận của chúng. 

Này các tỳ khưu, chư thiên và nhân loại bị xâm nhập bởi hai loại 
thiên kiến (hữu và phi hữu), một số nắm giữ lại, một số vượt quá, và 
những người có mắt nhìn thấy. 


Và này các tỳ khưu, một số nắm giữ lại là (có ý nghĩa) thế nào? 
Này các tỳ khưu, có chư thiên và nhân loại ưa thích hữu, khoái lạc 
trong hữu, hoan hỷ trong hữu. Khi Giáo Pháp về sự diệt tận của hữu 
đang được thuyết giảng đến họ, tâm của họ không tiếp thu, không 
đặt niềm tin, không an trú, không xác quyết. Này các tỳ khưu, một số 
nắm giữ lại là (có ý nghĩa) như vậy. 


Và này các tỳ khưu, một số vượt quá là (có ý nghĩa) thế nào? Này 
các tỳ khưu, tuy nhiên có một số (chư thiên và nhân loại) trong khi 
chịu khổ sở, trong khi bị hổ thẹn, trong khi ghê tởm đối với hữu, họ 
thích thú phi hữu: “Này quy vi, nghe rằng tự ngã này, do sự tan rã 
của thân, bị phân hoại, bị diệt vong, không có đời sống khác sau khi 
chết; điều này là tịch tịnh, điều này là tuyệt vời, điều này là hiển 
nhiên.” Này các tỳ khưu, một số vượt quá là (có ý nghĩa) như thế. 

Và này các tỳ khưu, những ngưòi có mắt nhìn thấy là (có ý nghĩa) 
thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu nhìn thấy hiện hữu là hiện 
hữu. Sau khi nhìn thấy hiện hữu là hiện hữu, vị ấy đạt đến sự nhàm 
chán, sự ly tham ái, sự tịch diệt đối với hữu. Này các tỳ khưu, những 
ngudi có mắt nhìn thấy là (có ý nghĩa) nhu thế. 


Sau khi nhìn thấu được > hiện hữu là hiện hữu 


cùng vči sự Uuượt qua đốt uới điều hiện hữu, 
người nào xác quuết được đúng theo bản thể thật 
(người ấu) thời đoạn tận tham ái đối vói hữu. 
Vi ấu biết toàn diện > đốt vói điêu hiện hữu 
có ái được xa lia khói hítu và phi hítu, 
do phi hữu cua hữu vi tù khưu (như thé) 
thời không còn đi đến sự tái sanh lần nữa. 
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Tayo puggala vipannaditthi, tayo puggala sampannaditthi. 


Katame tayo puggala vipannaditthī? Titthiyo ca titthiyasavako ca 
yo ca micchaditthiko, ime tayo puggala vipannaditthi. 


Katame tayo puggala sampannaditthi? Tathagato ca tathagata- 
savako ca yo ca sammaditthiko, ime tayo puggala sampannaditthi. 


'Kodhano upanāhī ca papamakkhi ca yo naro, 
vipannaditthi māyāvī tam Jañña vasalo iti. (1) 
Akkodhano anupanahi visuddho' suddhatam gato, 


~~—= 


sampannaditthi medhavi tam Jañña ariyo itīti. (2) 
Tisso vipannaditthiyo, tisso sampannaditthiyo. 


Katama tisso vipannaditthiyo? “Etam mamāti” vipannaditthi 
'Esohamasmriti vipannaditthi, “Eso me atta'ti vipannaditthi, ima 
tisso vipannaditthiyo. 


Katama tisso sampannaditthiyo? “Netam mama'ti^ sampanna- 
ditthi, 'Nesohamasmīti X sampannaditthi, “Na meso  atta'ti 
sampannaditthi, ima tisso sampannaditthiyo. 


‘Etam mama'ti^ ka ditthi, kati ditthiyo, katamantanuggahita tā 
ditthiyo? “Eso hamasmīti ka ditthi, kati ditthiyo, katamantanug- 
gahita ta ditthiyo? “Eso me attāti ka ditthi, kati ditthiyo, 
katamantanuggahita ta ditthiyo? 


‘Etam mamāti pubbantānuditthī, attharasa ditthiyo, pubban- 
tanuggahita ta  ditthiyo,  'Esohamasmrti —aparantanuditthi, 
catucattalisam ditthiyo, aparantanuggahita ta ditthiyo, ‘Eso me 
atta'ti visativatthuka attanuditthi, visati vatthuka sakkayaditthi, 
sakkayaditthippamukhani? dvasatthi ditthigatani, pubbantaparanta- 
nuggahita ta ditthiyo. 


"Ye keci bhikkhave, mayi nittham gata, sabbe te ditthisampanna, 
tesam ditthisampannanam paficannam idha nittha, paficannam idha 
vihaya nittha. 


Katamesam paficannam idha nittha? Sattakkhattuparamassa, 
kolamkolassa, ekabijssa, sakadagamissa, yo ca dittheva dhamme 
araha. Imesam pañcannam idha nittha. 


1 amakkhi - Syā, PTS. 
2 mamanti - Sya, PTS. 
3 ditthappamukhena - Sya. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Kiến 


Có 3 hạng người có kiến bị hư hỏng, có 3 hạng người có kiến được 
thành tựu. 


Ba hạng người nào có kiến bị hư hỏng? Ngoại đạo, đệ tử của 
ngoại đạo, và người có tà kiến; 3 hạng người này có kiến bị hư hỏng. 


Ba hạng người nào có kiến được thành tựu? Đức Như Lai, đệ tử 
của đức Như Lai, và người có chánh kiến. 


Người giận dit, oán hận, > xấu xa, và quy quuệt, 
kiến hư hỏng, ngu muội, biết là kẻ hạ tiện. 


Không giận dữ, không oán, thanh tịnh, hành Đạo Quả, 
kiến thành tựu, sáng suối, biết được là bậc Thánh. 

Có ba kiến bị hư hỏng, có ba kiến được thành tựu. 

Ba kiến nào bi hư hỏng? “Cái này là của tôï là kiến bị hư hỏng, 
“Cái này là tôi là kiến bị hư hỏng, “Cái này lā tự ngã của tó? là kiến bi 
hư hỏng. Đây là 3 kiến bị hư hỏng. 

Ba kiến nào được thành tựu? “Cái này không phải là của tôi’ là 
kiến được thành tựu, “Cái này không phải là tó? là kiến được thành 
tựu, “Cái này không phải là tự ngã của tó? là kiến được thành tựu. 
Đây là 3 kiến được thành tựu. 

“Cái này là của tói' là kiến gi? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ấy liên 
đới với giới hạn (thời gian) nào? “Cái này là của tôi là kiến gi? Có bao 
nhiêu kiến? Các kiến ấy liên đới với giới hạn (thời gian) nào? “Cái 
này là tự ngã của tói' là kiến gi? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ấy liên 
đới với giới han (thời gian) nào? 

“Cái này là của tôi là quá khứ hữu biên kiến. Có 18 kiến. Các kiến 
ấy liên đới với giới hạn (thời gian) quá khứ. “Cái này là của tó? là vi 
lai hữu biên kiến. Có 44 kiến. Các kiến ấy liên đới với giới hạn (thời 
gian) vi lai. ‘Cái này là tự ngã của tó? là tùy ngã kiến với 2o nền tảng, 
là thân kiến với 2o nền tảng, là 62 thiên kiến có thân kiến đứng đầu, 
các kiến ấy liên đới với giới han (thời gian) quá khứ và vi lai. 

Này các tỳ khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta 
những người ấy được thành tựu về kiến. Đối với những người được 
thành tựu về kiến ấy, có sự thành toàn! ở nơi đây" đối với năm hang, 
có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng. 

Có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hang nào? Đối với (vi tái 
sanh) tối đa bảy lần, đối với (vi tái sanh) trong các gia tộc danh giá, 
đối với vi có một chủng tử (chi còn một lần tái sanh),!*! đối với vi 
Nhất Lai, và vị nào là A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này, có sự 
thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này. 


* Có sự thành toàn nghĩa là sự tịch diệt Niét Bàn (PtsA. 2, 465). 
? Ở nơi đây nghĩa là ở dục giới này (Sdd. 465). 


305 


Patisambhidamaggo I Mahāvaggo - Ditthikatha 


Katamesam  paficannam idha vihaya nitthā?  Antarapari- 
nibbayissa, ^ upahaccaparinibbayissa, ^ asankharaparinibbayissa, 
sasankharaparinibbayissa, uddhamsotassa akanitthagamino, 
imesam paficannam idha vihaya nittha. 


Ye keci bhikkhave mayi nittham gata, sabbe te ditthisampanna, 
tesam ditthisampannanam imesam pañcannam idha nittha, imesam 
paficannam idha vihaya nittha. 


Ye keci bhikkhame mayi aveccappasanna, sabbe te sotapanna, 
tesam sotapannanam paficannam idha nittha, pañcannam idha 
vihaya nittha. 


Katamesam paficannam idha nittha? Sattakkhattuparamassa, 
kolamkolassa, ekabījissa, sakadagamissa, yo ca dittheva dhamme 
araha, imesam paficannam idha nittha. 


Katamesam  paficannam idha vihaya nitthā?  Antarapari- 
nibbayissa, ^ upahaccaparinibbayissa, ^ asankharaparinibbayissa, 
sasankharaparinibbayissa, uddhamsotassa akanitthagamino, 
imesam paficannam idha vihaya nittha. 


Ye keci bhikkhave mayi aveccappasanna, sabbe te sotapatta, 
tesam sotapannanam imesam paficannam idha nittha, imesam 
paficannam idha vibhaya nittha." 


Ditthikatha samatta. 


--00000-- 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Kiến 


Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? 
Đối với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn đầu của đời kế tiếp, đối 
với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vi 
Vô Hành viên tịch Niết Bàn, đối với vị Hữu Hành viên tịch Niết Bàn, 
đối với vị ngược gióng đi đến cối Sắc Cứu Cánh, có sự thành toàn sau 
khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các tỳ khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta 
những người ấy được thành tựu về kiến. Đối với những người được 
thành tựu về kiến ấy, có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng 
này, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 


Này các tỳ khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi 
Ta, những người ấy là các vị Nhập Lưu. Đối với các vị Nhập Lưu ấy, 
có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng, có sự thành toàn sau 
khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng. 

Có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với (vi tái 
sanh) tối đa bảy lần, đối với (vị tái sanh) trong các gia tộc danh giá, 
đối với vị có một chủng tử (chỉ còn một lần tái sanh), đối với vị Nhất 
Lai, và vị nào là A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này, có sự thành 
toàn ở nơi đây đối với năm hạng này. 

Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? 
Đối với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn đầu của đời kế tiếp, đối 
với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vi 
Vô Hành viên tịch Niết Bàn, đối với vị Hữu Hành viên tịch Niết Bàn, 
đối với vị ngược gióng đi đến cối Sắc Cứu Cánh, có sự thành toàn sau 
khi rời nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các tỳ khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi 
Ta những người ấy là các vị Nhập Lưu. Đối với các vị Nhập Lưu ấy, 
có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này, có sự thành toàn 
sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 

Phân giảng về Kiến được dày đủ. 


--00000-- 
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III. ANAPANASATIKATHA 


1. Gananuddeso 


Solasavatthukam anapanasati samadhim' bhāvayato samadhi- 
kani? dve fianasatani uppajjanti: attha paripanthe ñananl, attha? 
upakare fianani, attharasa upakkilese fianani, terasa vodane 
fianani, battimsa^ satokārissa* fianani, catuvisati samadhivasena 
ñananl, dvesattati vipassanavasena fianani, attha nibbidafianani, 
attha nibbidanulomafianani, attha nibbidapatippassaddhafianani, 
ekavisati vimuttisukhe fianani. 

Gaņanuddeso samatto. 


2. Paripantha - Upakarasolasa ñanani 
Katamani attha paripanthe fianani, attha ca upakare fianani? 


Kamacchando samadhissa paripantho, nekkhammam 
samadhissa upakaram; byapado samadhissa paripantho, abyapado 
samadhissa upakaram; thinamiddham* samadhissa paripantho, 
alokasañña samadhissa  upakaram;  uddhaccam samadhissa 
paripantho, avikkhepo samadhissa upakaram; vicikiccha samadhissa 
paripantho, dhammavavatthanam samadhissa upakaram; avijja 
samadhissa paripantho, ñanam samadhissa upakaram; arati 
samadhissa paripantho, pamojjam samadhissa upakaram; sabbepi 
akusala dhamma samadhissa paripantha, sabbepi kusala dhamma 
samadhissa upakara. Imani attha paripanthe fianani, attha ca 
upakare fianani. 

Imehi solasahi akarehi uducitam cittam” samuducitam? ekatte 
santitthati, nīvaraņehi visujjhati. 


Katame te ekatta? Nekkhammam ekattam, abyapado ekattam, 
alokasañña ekattam, avikkhepo ekattam, dhammavavatthanam 
ekattam, fianam ekattam, pamojjam ekattam, sabbepi kusala 
dhamma ekatta. 


Katame? te nivarana? Kamacchando nivaranam, byapado 
nīvaraņam,  thinamiddham — nivaranam, | uddhaccakukkuccam 
nivaranam, vicikiccha nivaranam, avijja nivaranam, arati nivaranam, 
sabbepi akusala dhammā nivarana. 


! ānāpānassatisamādhim - Machasam, Syā. 
2 samādhikāni - Machasam, Syā, PTS. ° samuducitam cittam - Machasam; 


? attha ca - Machasam. samudupitacittam - Syā; 
^ battimsa - Machasam; samuducittam - PTS; 

battimsam - PTS, Sya. udujitam cittam samuducitam - Pu; 
? satokārīsu - Syā, PTS. udājitam cittam samudājitam - Pu. 
° thinamiddham - Machasam. ? nīvaraņāti katame - Machasam. 


” uddhatam cittam - PTS; udupitacittam - Syã. 
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III. GIANG VÉ NIÉM 
HƠI THỞ VÀO HƠI THỞ RA: 


1. Liệt Kê Số Lượng: 


Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
16 nền tảng, có hơn 2oo pháp sanh lên (ở vị ấy): 8 trí về ngăn trở và 
8 trí về hỗ trợ, 18 trí về tùy phiền não, 13 trí trong việc thanh lọc, 32 
trí về việc thực hành niệm, 24 trí do năng lực của định, 72 trí do năng 
lực của minh sát, 8 trí về nhàm chán, 8 trí thuận theo nhàm chán, 8 
trí về sự tịnh lặng của nhàm chán, 21 trí về sự an lạc của giải thoát. 


Phân Liệt Kê Số Lượng được dây đủ. 
2. Mười Sáu Trí Ngăn Trở & Trí Hỗ Trợ: 


8 trí về ngăn trở và 8 trí vé hó trợ là gì? 

Ước muốn trong các dục là sự ngăn trở của định, sự thoát ly là sự 
hỗ trợ của định. Sân độc là sự ngăn trở của định, không sân độc là sự 
hỗ trợ của định. Lờ đờ buồn ngủ là sự ngăn trở của định, sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng là sự hó trợ của định. Phóng dật là sự ngăn trở 
của định, không tản man là sự hỗ trợ của định. Hoài nghi là sự ngăn 
trở của định, sự xác định pháp là sự hỗ trợ của định. Vô minh là sự 
ngăn trở của định, trí là sự hỗ trợ của định. Sự không hứng thú là sự 
ngăn trở của định, sự hân hoan là sự hỗ trợ của định. Tất cả các pháp 
bất thiện cũng là các sự ngăn trở của định, tất cả các pháp thiện cũng 
là các sự hó trợ của định. Đây là 8 trí về ngăn trở và 8 trí về hỗ trợ. 


Được tiếp cận, được quen thuộc với 16 biểu hiện này, tâm an trụ 
ở nhất thể và được thanh tịnh đối các pháp ngăn che. 


Các nhất thể ấy là gì? Sự thoát ly là nhất thể, sự không sân độc là 
nhất thể, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là nhất thể, sự không tản mạn 
là nhất thể, sự xác định pháp là nhất thể, trí là nhất thé, sự hân hoan 
là nhất thể, tất cả các thiện pháp cũng là các nhất thể. 


Các pháp ngăn che ấy là gì? Ước muốn trong các dục là pháp 
ngăn che, sân độc là pháp ngăn che, lờ đờ buồn ngủ là pháp ngăn 
che, phóng dật là pháp ngăn che, hoài nghi là pháp ngăn che, vô 
minh là pháp ngăn che, sự không hứng thú là pháp ngăn che, tất cả 
các bất thiện pháp cũng là các pháp ngăn che. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvagga - Ānāpānasatikathā 


Nīvaraņāti kenatthena' nīvaraņā? Niyyanavaranatthena? 
nīvaraņā. 


Katame te niyyānā? Nekkhammam ariyānam niyyānam, tena ca 
nekkhammena ariya nīyanti;* kāmacchando niyyanavaranam, tena 
ca kāmacchandena nivutattā nekkhammam ariyānam niyyānam 
nappajanatiti^ kamacchando niyyanavaranam. Abyapado ariyānam 
niyyānam, tena ca  abyapadena  ariya nīyanti;*  byapado 
niyyanavaranam, tena ca byapadena nivutatta abyapadam ariyanam 
niyyanam nappajānātīti,* byāpādo niyyanavaranam. Alokasañña 
ariyanam  niyyanam, taya ca alokasañña arlya  niyanti; 
thinamiddham niyyanavaranam, tena ca thinamiddhena nivutatta 
alokasaññam ariyānam niyyanam nappajānātīti thinamiddham 
niyyanavaranam.  Avikkhepo  ariyanam  niyyanam, tena ca 
avikkhepena ariya niyanti; uddhaccam niyyanavaranam, tena ca 
uddhaccena nivutatta avikkhepam ariyanam niyyanam nappajanatiti 
uddhaccam  niyyanavaranam. Dhammavavatthanam ariyanam 
niyyanam, tena ca dhammavavatthanena ariya niyanti; vicikiccha 
niyyanavaranam, taya ca  vicikicchaya  nivutattà dhamma- 
vavatthanam — ariyanam  niyyanam  nappajanatiti  vicikiccha 
niyyānāvaraņam. Nāņam ariyānam niyyānam, tena ca ñãnena ariyā 
nīyanti; avijjā niyyanavaranam, tāya ca avijjāya nivutattā ñanam 
aryanam  niyyanam  nappajanatiti  avija niyyanavaranam. 
Pamojjam? ariyanam niyyanam, tena ca pamojjena ariya nīyanti; 
arati niyyanavaranam, taya ca aratiya nivutatta pamojjam ariyanam 
niyyanam nappajānātīti arati niyyanavaranam. Sabbepi kusala 
dhamma ariyanam niyyanam, tehi ca kusalehi dhammehi ariya 
nīyanti; sabbepi akusala dhamma niyyanavarana, tehi ca akusalehi 
dhammehi nivutata kusale dhamme  ariyanam  niyyanam 
nappajanatiti sabbepi akusala dhamma niyyanavarana. 


Solasafiananiddeso samatto. 


3. Upakkilesañanani 


Imehi ca pana nivaranehi visuddhacittassa solasavatthukam° 
anapanasatisamadhim bhavayato khanikasamodhana katame 
attharasa upakkilesa uppajjanti? 


! kenatthena - Syà. 

2 niyyānāvāraņatthena - Pu. 
? niyyanti - Machasam, PTS. 
^ na pajānātīti - PTS. 

? pamujjam - Syā. 

° solasakavatthukam - Si 2. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Niệm Hơi Thở 


Pháp ngăn che: Các pháp ngăn che theo ý nghĩa gì? Các pháp 
ngăn che với ý nghĩa che lấp lối ra. 


Các lối ra ấy là gì? Sự thoát ly là lối ra của các bậc Thánh, và do sự 
thoát ly ấy các bậc Thánh thoát ra; ước muốn trong các dục là sự che 
lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi ước muốn trong các dục 
ấy (hành giả) không nhận biết sự thoát ly là lối ra của các bậc Thánh; 
ước muốn trong các dục là sự che lấp lối ra. Sự không sân độc là lối 
ra của các bậc Thánh, và do sự không sân độc ấy các bậc Thánh thoát 
ra; sân độc là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi sân 
độc ấy (hành giả) không nhận biết sự không sân độc là lối ra của các 
bậc Thánh; sân độc là sự che lấp lối ra. Sự nghĩ tưởng đến ánh sáng 
là lối ra của các bậc Thánh, và do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ấy các 
bậc Thánh thoát ra; lờ đờ buồn ngủ là sự che lấp lối ra, và do trạng 
thái bị bao trùm bởi sự lờ đờ buồn ngủ ấy (hành giả) không nhận 
biết sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là lối ra của các bậc Thánh; lờ đờ 
buồn ngủ là sự che lấp lối ra. Sự không tản mạn là lối ra của các bậc 
Thánh, và do sự không tản mạn ấy các bậc Thánh thoát ra; phóng dật 
là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi phóng dật ấy 
(hành giả) không nhận biết sự không tản mạn là lối ra của các bậc 
Thánh; phóng dật là sự che lấp lối ra. Sự xác định pháp là lối ra của 
các bậc Thánh, và do sự xác định pháp ấy các bậc Thánh thoát ra; 
hoài nghi lā sự che lấp lối ra, và do trạng thái bi bao trùm bởi hoài 
nghi ấy (hành giả) không nhận biết sự xác định pháp là lối ra của các 
bậc Thánh; hoài nghi là sự che lấp lối ra. Trí là lối ra của các bậc 
Thánh, và do trí ấy các bậc Thánh thoát ra; vô minh là sự che lấp lối 
ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi vô minh ấy (hành giả) không 
nhận biết trí là lối ra của các bậc Thánh; vô minh là sự che lấp lối ra. 
Sự hân hoan là lối ra của các bậc Thánh, và do sự hân hoan ấy các 
bậc Thánh thoát ra; sự không hứng thú là sự che lấp lối ra, và do 
trạng thái bị bao trùm bởi sự không hứng thú ấy (hành giả) không 
nhận biết sự hân hoan là lối ra của các bậc Thánh; không hứng thú là 
sự che lấp lối ra. Tất cả các thiện pháp cũng là lối ra của các bậc 
Thánh, và do các thiện pháp ấy các bậc Thánh thoát ra; tất cả các bất 
thiện pháp cũng là các sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm 
bởi các bất thiện pháp ấy (hành giả) không nhận biết các thiện pháp 
là lối ra của các bậc Thánh; tất cả các bất thiện pháp cũng các là sự 
che lấp lối ra. 


Phân giải thích 16 trí được đây đủ. 
3. Các Trí vê Tùy Phiên Não: 
Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi 
thở ra theo 16 nền tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn 


che này, do sự tập trung ngắn hạn có 18 tùy phiền não gì sanh lên (ở 
vị ấy)? 


311 


Patisambhidamaggo I Mahāvagga - Ānāpānasatikathā 


Assāsādimajjhapariyosānam satiyā anugacchato ajjhattavikkhe- 
pagatam cittam samadhissa paripantho, passasadimajjha- 
parlyosanam satiya anugacchato bahiddhavikkhepagatam cittam 
samadhissa paripantho, assasapatikankhana  nikantitanhacariya 
samadhissa paripantho, passasapatikankhana nikantitanhacariya 
samadhissa  paripantho, assasenabhitunnassa  passasapatilabhe 
mucchana samadhissa paripantho, passasenabhitunnassa assasa- 
patilabhe mucchana samadhissa paripantho. 


'Anugacchana ca assasam passasam anugacchana, 
sati ajjhattavikkhepā kankhana bahiddha vikkhepapatthana.' (1) 


Assasenabhitunnassa passasapatilabhe mucchana, 
passasenabhitunnassa assasapatilabhe mucchana.? (2) 


Cha ete upakkilesa ānāpānasati*samādhissa, 
yehi vikkhippamānassa* no ca? cittam vimuccati 
vimokkham appajananta te honti parapattiya'ti. (3) 


Pathamam chakkam. 


Nimittam āvajjato assase cittam  vikampati, samadhissa 
paripantho; assasam avajjato nimitte cittam vikampati, samadhissa 
paripantho; nimittam avajjato passase cittam vikampati, samadhissa 
paripantho; passasam avajjato nimitte cittam vikampati, samadhissa 
paripantho; assasam avajjato passase cittam vikampati, samadhissa 
paripantho; passasam avajjato assase cittam vikampati, samadhissa 
paripantho. 


"Nimittam āvajjamānassa assāse vikkhippate* mano 
assasam avajjamanassa nimitte cittam vikampati (4) 


Nimittam āvajjamānassa passase vikkhippate mano, 
passasam avajjamanassa nimitte cittam vikampati. (5) 


Assasam avajjamanassa passase vikkhippate mano, 
passasam avajjamanassa assase cittam vikampati. (6) 


Cha ete upakkilesa anapanasatisamadhissa, 
yehi vikkhippamanassa no ca cittam vimuccati, 
vimokkham appajananta te honti parapattiya'ti. (7) 


Dutiyam chakkam. 


! vikkhepapanthanā - Syā. 

? *assasenäti ayam gāthā Syāma potthake na dissate. 

3 anapanassati - Machasam, Sya. 

^ vikkhepamānassa - PTS, Syā; kampamanassa - Syã. 

` No ce - Sya. ° vikkhipate - Machasam, PTS. 
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Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở vào 
bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần là sự ngăn trở của 
định. Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở 
ra bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở ngoại phần là sự ngăn trở 
của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở vào, hành vi của ưa thích và 
tham ái là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở ra, hành 
vi của ưa thích và tham ái là sự ngăn trở của định. Đối với vị áp đặt 
hơi thở vào, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra là sự ngăn 
trở của định. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do sự hứng thú trong việc 
đạt được hơi thở vào là sự ngăn trở của định. 


Theo dõi hơi thở vào E theo dõi hơi thở ra, 


tán nói phán, mong mói, tán ngoại phần, ước muón, (1) 

áp đặt hơi thở vào hứng thú đạt hơi ra, 

áp đặt hơi thở ra hứng thú đạt hơi uào. (2) 

Sáu tùu phiên não này định niém hơi vào ra, 

người bi chúng xáo động tâm không được gidi thoát, 

những ai chưa giỏi thoát chúng thành tựu tái sanh. (3) 
Nhóm sáu thứ nhất. 


Đối với hành giả hướng tâm đến hiện tučng,!*! tâm (đặt) ở hơi 
thở vào bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả hướng 
tâm đến hơi thở vào, tâm (đặt) ở hiện tướng bị chao động là sự ngăn 
trở của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hiện tướng, tâm (đặt) 
ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả 
hướng tâm đến hơi thở ra, tâm (đặt) ở hiện tướng bị chao động là sự 
ngăn trở của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hơi thở vào, tâm 
(đặt) ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành 
giả hướng tâm đến hơi thở ra, tâm (đặt) ở hơi thở vào bị chao động 
là sự ngăn trở của định. 


Hướng tâm đến hiện tướng > ý buông bỏ hơi vào, 


hướng tâm đến hơi uào tâm chao động hiện tướng. (4) 
Hướng tâm đến hiện tướng ý buông bó hoi ra, 

hướng tâm đến hơi ra tâm chao động hiện tướng. (5) 
Hướng tâm hơi thở uào tâm buông bỏ hơi ra, 

hướng tâm hơi thở ra tâm chao động hơi uào. (6) 
Sáu tùu phiên não này định niém hơi vào ra, 

người bi chúng xáo động tâm không được gidi thoát, 
những ai chưa giỏi thoát chúng thành tựu tát sanh. (7) 


Nhóm sáu thứ nhì. 
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Atītānudhāvanam citam vikkhepānupatitam | samadhissa 
paripantho, anagatapatikankhanam cittam vikampitam' samadhissa 
paripantho, nam cittam kosajjānupatitam samadhissa paripantho, 
atipaggahitam cittam uddhaccanupatitam samadhissa paripantho, 
abhinatam”  cittam — raganupatitam samadhissa paripantho, 
apanatam? cittam byapadanupatitam samadhissa paripantho. 


'Atitanudhavanam cittam - anagatapatikankhanam līnam, 
atipaggahitam abhinatam” - apanatam? cittam na samadhiyati. (8) 


Cha ete upakkilesā - anapanasatisamadhissa, 
yehi upakkilisatthasankappo - adhicittam nappajanati'ti. (9) 


Tatiyam chakkam. 


Assāsādimajjhapariyosānam  satiya  anugacchato  ajjhattam 
vikkhepagatena cittena kayopi cittampi saraddha ca honti ifijita ca 
phandita ca, passāsādimajjhapariyosānam  satiya anugacchato 
bahiddha vikkhepagatena cittena kayopi cittampi saraddha ca honti 
ifijita ca phanditā ca; assasapatikankhanaya nikantiya taņhācariyāya 
kayopi cittampi saraddha ca honti ifijita ca phandita ca, passasa- 
patikankhanaya nikantiya tanhacariyaya kayopi cittampi saraddha 
ca honti ifijita ca phanditā ca; assasenabhitunnassa passasapatilabhe 
mucchitatta kayopi cittampi saraddha ca honti ifijita ca phanditā ca, 
passasenabhitunnassa assasapatilabhe mucchitatta kayopi cittampi 
saraddha ca honti ifijita ca phandita ca; nimittam āvajjato assase 
cittam vikampitatta kāyopi cittampi saraddha ca honti ifijita ca 
phandita ca, assasam avajjato nimitte cittam vikampitatta kayopi 
cittampi saraddha ca honti iñjita ca phanditā ca; nimittam avajjato 
passase cittam vikampitatta kayopi cittampi saraddha ca honti ifijita 
ca phandita ca, passasam avajjato nimitte cittam vikampitatta 
kayopi cittampi saraddha ca honti iñjita ca phandita ca; assasam 
avajjato passase cittam vikampitatta kayopi cittampi saraddha ca 
honti ifjita ca phanditā ca, passasam avajjato assase cittam 
vikampitatta kayopi cittampi saraddha ca honti ifijita ca phanditā; ca 
atitanudhavanena cittena vikkhepanupatitena kāyopi cittampi 
saraddha ca honti iñjita ca phandita ca, anagatapatikankhanena 
cittena vikampitena kayopi cittampi saraddha ca honti iñjitā ca 
phandita ca, linena cittena kosajjanupatitena kayopi cittampi 
saraddha ca honti ifjjita ca phandita ca, atipaggahitena cittena 
uddhaccanupatitena kayopi cittampi saraddha ca honti iūijitā ca 
phandita ca; abhinatena cittena raganupatitena kāyopi cittampi 
saraddha ca honti ifijita ca phandita ca, apanatena cittena byapada- 
nupatitena kayopi cittampi saraddha ca honti ifijita ca phandita ca. 


! vikkhambhitam - PTS. ? apafifiatam - Syā, PTS. 
? abhinatam - PTS; abhiññãtam - Syā. 
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Tâm có sự chạy theo quá khứt*! bi rơi vào tản mạn là sự ngăn trở 
của định. Tâm có sự mong mỏi ở vi lail*! bị chao động là sự ngăn trở 
của định. Tâm trì trệ bị rơi vào biếng nhác là sự ngăn trở của định. 
Tâm được ra sức quá mức bị rơi vào phóng dật là sự ngăn trở của 
định. Tám quá chuyên chú bị rơi vào tham là sự ngàn trở của dinh. 
Tâm loi là bi rơi vào sân là sự ngăn trở của định. 


Tâm chau theo quá khứ, ^ | vong tương lai, trì trê, 


quá ra sức, chuyén chú, tâm lơi là, không định. (8) 

Sáu tùy phiền não này dinh niém thở vào ra 

người ô nhiém bởi chúng không biết được tháng tám. (9) 
Nhóm sáu thứ ba. 


Do tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở 
vào bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần, cả thân lẫn tâm 
trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do tâm của vị đang theo dõi 
giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở ra bằng niệm đi đến tình trạng 
tản mạn ở ngoại phần, cả thân làn tâm trở nên xao động, loạn động, 
rúng động. Do mong mỏi ở hơi thở vào, do ưa thích, do hành vi của 
āi, cả thân lẫn tâm trở nén xao động, loạn động, rúng động. Do mong 
mỏi ở hơi thở ra, do ưa thích, do hành vi của ái, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở vào, 
do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra, cả thân làn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do 
sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở vào, cả thân làn tâm ...(như 
trên)... Đối với vị hướng tâm đến hiện tướng có tâm (đặt) ở hơi thở 
vào, do trạng thái bi dao động cả thân làn tâm ...(như trên)... Đối với 
vị hướng tâm đến hơi thở vào có tâm (đặt) ở hiện tướng, do trạng 
thái bị dao động, cả thân lẫn tâm ...(như trên)... Đối với vị hướng 
tâm đến hiện tướng có tâm (đặt) ở hơi thở ra, do trạng thái bị dao 
động cả thân lẫn tâm ...(như trên)... Đối với vị hướng tâm đến hơi 
thở ra có tâm (đặt) ở hiện tướng, do trạng thái bị dao động cả thân 
lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị hướng 
tâm đến hơi thở vào có tâm (đặt) ở hơi thở ra, do trạng thái bị dao 
động cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Đối 
với vị hướng tâm đến hơi thở ra có tâm (đặt) ở hơi thở vào, do trạng 
thái bị dao động cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng 
động. Do có sự chạy theo quá khứ tâm bị rơi vào tản mạn, cả thân lẫn 
tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do có sự mong mỏi ở vi 
lai tâm bị dao động, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, 
rúng động. Do có sự trì trệ tâm bị rơi vào biếng nhác, cả thân lẫn tâm 
trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do ra sức quá mức tâm bị 
rơi vào phóng dật, cả thân làn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng 
động. Do quá chuyên chú tâm bị rơi vào tham, cả thân làn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Do lơi là tâm bị rơi vào sân, cả 
thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. 


315 


Patisambhidamaggo I Mahāvagga - Ānāpānasatikathā 


“Anapanasati yassa paripunnam' abhāvitā 
kāyopi ifijito hoti cittampi hoti ifijitam 
kayopi phandito hoti cittampi hoti phanditam. (10) 
Ānāpānasati yassa paripunna subhāvitā 
kayopi anifijito hoti cittampi hoti anifijitam 
kayopi aphandito hoti cittampi hoti aphanditan'ti. (11) 
Tehi ca pana nIvaranehi visuddhacittassa solasavatthukam 


anapanasatisamadhim bhāvayato khanikasamodhana ime atthārasa 
upakkilesa uppajjanti. 


Uppakkilesañananiddeso. 


4. Vodanañanani 


Katamani terasa vodane ñanani? Atitanudhavanam cittam 
vikkhepanupatitam, tam vivajjayitva ekatthane samadahati, evampi 
cittam na vikkhepam gacchati. Anagatapatikankhanam cittam 
vikampitam,” tam vivajjayitva tattheva adhimoceti, evampi cittam na 
vikkhepam  gacchati. Līnam  cittam kosajjānupatitam, tam 
pagganhitva kosajjam  pajahati, evampi cittam na vikkhepam 
gacchati. Atipaggahitam cñtam — uddhaccanupatitam, tam 
nigganhitva? uddhaccam pajahati, evampi cittam na vikkhepam 
gacchati. Abhinatam cittam raganupatitam, tam sampajano hutva 
ragam pajahati, evampi cittam na vikkhepam gacchati. Apanatam 
cittam  byapadanupatitam, tam sampajano hutva, byapadam 
pajahati, evampi cittam na vikkhepam gacchati. Imehi chahi thanehi 
parisuddham cittam pariyodanam ekattagatam hoti. 


Katame te ekatta? Dānavossaggupatthānekattam,* samatha- 
nimittupatthanekattam, vayalakkhanupatthanekattam, nirodhupat- 
thanekattam. 


Danavossaggupatthanekattam — cagadhimuttanam, samatha- 
nimittupatthanekattafica adhicittamanuyuttanam, vayalakkhanu- 
patthanekattafica vipassakanam, nirodhupatthanekattafica ariya- 
puggalanam, imehi catuhi thanehi ekaggagatam cittam patipada- 
visuddhipakkhantaficeva? hoti, upekkhanubruhitañca ñanena ca 
sampahamsitam. 


Pathamassa jhanassa ko adi, kim majjhe, kim pariyosanam? 
Pathamassa jhanassa patipadavisuddhi adi, upekkhanubruhana 
majjhe, sampahamsanā pariyosanam. 


1 ānāpānassati yassa paripuņņā - Machasam; yassa aparipuņņā - Syā, PTS. 
? vikkhambhitam - PTS, Si 2. 

? vinigganhitva - Machasam. 

^ dānavosaggupatthānekattam - Machasam. 

* pakkhandañceva - Machasam; pasannañceva - Syà, PTS. 
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Đối uới vi tu niêm > hơi thở vào thở ra 

không toàn ven, không tiến, thời thân bị loạn động, 

tâm cũng bi loạn động, thân tâm đều rúng động. (10) 
Đối uới vi tu niêm hơi thở vào thở ra 


được toàn uẹn, tiến triển, thời thân không loạn động, 
tâm cũng không loạn động, thân tâm không rúng động. (11) 


Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi 
thở ra theo 16 nền tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn 
che ấy, thời có 18 tùy phiến não này sanh lên. 


Phân giải thích trí về tùy phiên não. 


4. Các Trí trong việc Thanh Lọc: 


13 trí gì trong việc thanh lọc? Tâm có sự chạy theo quá khứ bị rơi 
vào tản mạn. Sau khi ngăn ngừa việc ấy, hành giả tập trung (tâm) 
vào một chó; nhu vậy tâm không đi đến tản man. Tâm có sự mong 
mỏi ở vị lai bị chao động. Sau khi ngăn ngừa việc ấy, ngay tại đấy 
hành giả khẳng định lại; như thế tâm không đi đến tản mạn. Tâm trì 
trệ bị rơi vào biếng nhác. Sau khi nắm giữ điều ấy, hành giả dứt bỏ sự 
biếng nhác; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm ra sức quá mức 
bị rơi vào phóng dật. Sau khi hạn chế điều ấy, hành giả dứt bỏ phóng 
dật; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm quá chuyên chú bị rơi 
vào tham. Sau khi có sự nhận biết rõ rệt điều ấy, hành giả dứt bỏ 
tham; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm lơi là bị rơi vào sân. 
Sau khi có sự nhận biết ró rệt điều ấy, hành giả dứt bỏ sân; nhu vậy 
tâm không đi đến tản mạn. Được hoàn toàn trong sạch với 6 trường 
hợp này, tâm được tinh khiết đi đến nhất thé. 


Các nhất thể ấy là gì? Nhất thể trong việc thiết lập sự buông bỏ 
vật thí, nhất thể trong việc thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh, nhất thể 
trong việc thiết lập tướng trạng của biến hoại, nhất thể trong việc 
thiết lập sự diệt tận. 


Nhất thể trong việc thiết lập sự buông bỏ vật thí của những người 
đã quyết tâm xả bỏ, nhất thể trong việc thiết lập hiện tướng của chỉ 
tịnh của những người đã gắn bó với thắng tâm, nhất thể trong việc 
thiết lập tướng trạng biến hoại của những người thực hành minh sát, 
nhất thể trong việc thiết lập sự diệt tận của các bậc Thánh nhân. Tâm 
đạt đến nhất thể bằng bốn trường hợp này vừa có sự tiến đến tính 
chất thanh tịnh của việc thực hành, vừa được tăng cường trạng thái 
xả, và còn được hài lòng bởi trí nữa. 

Đối với sơ thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? Đối với sơ thiền, sự thanh tịnh của việc thực hành là 
phần đầu, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, sự tự hài lòng là 
phần cuối. 
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Pathamassa jhānassa  patipadavisuddhi adi, adissa  kati 
lakkhanani? Adissa tini lakkhanani: yo tassa paripantho tato cittam 
visujjhati, | visuddhatta  cittam majjhimam samathanimittam 
patipajjati, patipannatta  tattha  cittam — pakkhandati; yaūca 
paripanthato cittam visujjhati, yañca visuddhattā cittam majjhimam 
samathanimittam  patipajjati, yafica patipannatta tattha cittam 
pakkhandati, pathamassa jhanassa patipadavisuddhi adi, adissa 
imāni tini lakkhanani, tena  vuccati pathamam  jhanam 
adikalyanaficeva hoti lakkhanasampannañea. 


Pathamassa jhanassa upekkhanubruhana majjhe, majjhassa kati 
lakkhanani? Majjhassa tini lakkhaņāni: visuddham  cittam 
ajjhupekkhati, samathapatipannam ajjhupekkhati, ekattupatthanam 
ajhupekkhati; yafica visuddham cittam  ajjhupekkhati, yañca 
samathapatipannam . ajjhupekkhati,  yaūca ekattupatthanam 
ajhupekkhati, pathamassa jhanassa upekkhanubruhana majjhe, 
majjhassa imani tini lakkhanani, tena vuccati pathamam jhanam 
majjhekalyanaficeva hoti lakkhaņasampannaīca. 


Pathamassa jhanassa sampahamsana pariyosanam pariyosā- 
nassa kati lakkhanani? Pariyosanassa cattari lakkhanani: tattha 
jàtanam | dhammanam anativattanatthena — sampahamsana, 
indriyanam  cekarasatthena — sampahamsana, tadupagaviriya- 
vahanatthena sampahamsana,  asevanatthena sampahamsana; 
pathamassa Jhanassa sampahamsana pariyosanam. 
Pariyosanassa | imani  cattari lakkhanan, tena vuccati 
pathamam  jhanam  pariyosanakalyanaficeva hoti  lakkhana- 
sampannafica. 


Evam tivattagatam cittam tividhakalyanakam dasalakkhanasam- 
pannam vitakkasampannañceva hoti vicarasampannafica pIH- 
sampannaficeva sukhasampannafica cittassa adhitthana- 
sampannafica saddhasampannafica viriyasampannafica 
satisampannafica samadhisampannafica pafifiasampannafica. 


Dutiyassa jhanassa ko adi, kim majjhe, kim pariyosanam? 
Dutiyassa jhanassa  patipadavisuddhi adi, upekkhanubruhana 
majhe, sampahamsana pariyosanam —pe— Evam tivattagatam 
cittam  tividhakalyanakam dasalakkhanasampannam  pIti- 
sampannafica hoti sukhasampannañca  cittassa adhitthana- 
sampannañca  saddhāsampannaūca X viriyasampannafica sati- 
sampannañca samadhisampannafica paññasampannañca. 


Tatiyassa jhanassa ko adi, kim majjhe, kim pariyosanam? 
—pe— Evam tivattagatam cittam tividhakalyanakam 
dasalakkhanasampannam sukhasampannañcea hoti  cittassa 
adhitthanasampannañca saddhasampannafica viriyasampannafica 
satisampannafica samadhisampannafica pafifiasampannafica. 
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Đối với sơ thiền, sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, có 
bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần đầu? Có ba tướng trạng thuộc 
về phần đầu: Điều gì là sự ngăn trở của thiền ấy, do điều ấy tâm được 
thanh tịnh; do bản thể thanh tịnh, tâm đạt đến hiện tướng của chỉ 
tịnh ở trung tâm; do bản thể đã được đạt đến, tâm tiến vào nơi ấy. 
Việc tâm được thanh tịnh do sự ngăn trở, việc tâm đạt đến hiện 
tướng của chỉ tịnh ở trung tâm do bản thể thanh tịnh, việc tâm tiến 
vào nơi ấy do bản thể đã được đạt đến, đối với sơ thiền sự thanh tịnh 
của việc thực hành là phần đầu, ba tướng trạng này là thuộc về phần 
đầu, vì thế được nói rằng: “Sơ thiên uừa là tốt đẹp ở phần đầu uừa 
được thành tựu vé tướng trạng.” 


Đối với sơ thiền, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, có bao 
nhiêu tướng trạng thuộc về phần giữa? Có ba tướng trạng thuộc về 
phần giữa: Hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, dửng dưng 
đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất 
thể. Việc hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, dửng dưng đối 
với việc đã đạt đến chi tinh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất thé, 
đối với sơ thiền sự tăng cường trang thái xả là phần giữa, ba tướng 
trạng này là thuộc về phần giữa, vì thế được nói rằng: “Sơ thiền uừa 
là tốt đẹp ở phần giữa vira được thành tựu vé tướng trạng.” 


Đối với sơ thiền, sự tự hài lòng là phần cuối, có bao nhiêu tướng 
trạng thuộc về phần cuối? Có bốn tướng trạng thuộc về phần cuối: có 
sự tự hài lòng đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy 
theo ý nghĩa không vượt trội, sự tự hài lòng đối với các quyền theo ý 
nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo ý nghĩa khởi động tỉnh tấn nhằm 
đạt đến Niết Bàn, sự tự hài lòng theo ý nghĩa rèn luyện. Đối với sơ 
thiền sự tự hài lòng là phần cuối, bốn tướng trạng này là thuộc về 
phần cuối, vì thế được nói rằng: “Sơ thiên vira là tốt dep ở phần cuối 
vira được thành tựu vé tướng trạng.” 


Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt dep theo ba cách, 
được thành tựu mười tướng trang,!*1 và còn được thành tựu về tām, 
thành tựu về tứ, thành tựu vé hy, thành tựu về lạc, thành tựu về sự 
khăng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tấn, thành tựu về 
niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 

Đối với nhị thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(như trên)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt 
đẹp theo ba cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được 
thành tựu về hy, thành tựu về lạc, thành tựu về sự kháng định tâm, 
...(như trên)..., và thành tựu về tuệ. 

Đối với tam thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp 
theo ba cách, được thành tựu 10 tướng trang, và còn được thành tựu 
về lac, thành tựu vé sự kháng dinh tâm, thành tựu về tín, thành tựu 
về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 
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Catutthassa jhānassa ko ādi, kim majjhe, kim pariyosānam? 
—pe— Evam tivattagatam cittam tividhakalyāņakam dasalakkhaņa- 
sampannam upekkhasampannañceva hot cittassa adhitthana- 
sampannañca saddhasampannañca viriyasampannañca satisam- 
pannañca samadhisampannafica pafifiasampannafica. 


Ākāsānaūicāyatanasamāpattiyjā —pe— Viãñãnañcayatanasama- 
pattiyà —pe—  Akificafifiayatanasamapattiya —pe—  Nevasafifia- 
nasafifiayatanasamapattiya ko adi, kim majjhe, kim pariyosanam? 
—pe— Evam tivattagatam cittam tividhakalyanakam dasalakkhana- 
sampannam upekkhasampannañceva hot cittassa adhitthana- 
sampannafica —pe— pafifiasampannafica. 


Aniccanupassanaya ko adi, kim majjhe, kim pariyosanam? —pe— 
Evam  tivattagatam  cittam  tividhakalyanakam  dasalakkhana- 
sampannam vitakkasampannaficeva hoti vicarasampannafica piti- 
sampannafica sukhasampannafica cittassa adhitthanasampannafica 
saddhasampannañca viriyasampannafica satisampannafica 
samadhisampannañca paññasampannañca. 


Dukkhanupassanaya —pe— Anattanupassanaya —pe— Nibbida- 
nupassanaya —pe— Viraganupassanaya —pe— Nirodhanupassanaya 
—pe— Patinissagganupassanaya —pe— Khayanupassanaya —pe— 
Vayanupassanaya —pe— Viparinamanupassanaya —pe— Animittā- 
nupassanaya —pe— Appanihitanupassanaya —pe— Suññatanupas- 
sanaya —pe— Adhipaññadhammavipassanaya —pe— Yathabhuta- 
fianadassanaya —pe— Adinavanupassanaya —pe— Patisankhānu- 
passanāya —pe— Vivattanānupassanāya —pe— 


Sotapattimaggassa —pe— Sakadagamimaggassa —pe— Anāgāmi- 
maggassa —pe—  Arahattamaggassa ko adi, kim majjhe, kim 
pariyosanam? Arahattamaggassa patipadavisuddhi adi, upekkha- 
nubruhana majjhe, sampahamsana pariyosanam. Arahattamaggassa 
patipadāvisuddhi adi, ãdissa kati lakkhaņāni?  Adissa tini 
lakkhanani: yo tassa paripantho tato cittam visujjhati, visuddhatta 
cittam majjhimam samathanimittam patipajjati, patipannatta tattha 
cittam pakkhandati; yañca paripanthato cittam visujjhati, yañca 
visuddhatta cittam majjhimam samathanimittam patipajjati, yafica 
patipannattā  tattha citam — pakkhandati,  arahattamaggassa 
patipadavisuddhi adi, adissa imani tini lakkhanani, tena vuccati 
arahattamaggo adikalyano ceva hoti lakkhanasampananno ca. 


Arahattamaggassa upekkhanubruhana majjhe, majjhassa kati 
lakkhanani? Majjhassa tini lakkhaņāni: visuddham  cittam 
ajjhupekkhati, samathapatipannam ajjhupekkhati, ekattupatthanam 
ajhupekkhati; yafica visuddham cittam  ajjhupekkhati, yañca 
samathapatipannam  ajjhupekkhatl, yañca ekattupatthanam 
ajjhupekkhati, tena vuccati arahattamaggo majjhekalyano ceva hoti 
lakkhanasampanno ca. 
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Đối với tứ thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp 
theo ba cách, được thành tựu 1o tướng trạng, và còn được thành tựu 
về xà, thành tựu về sự kháng định tâm, thành tựu vé tín, thành tựu về 
tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 


Đối với sự chứng đạt không vô biên xứ ...(nt)... sự chứng đạt thức 
vô biên xứ ... sự chứng đạt vô sở hữu xứ... sự chứng dat phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba 
cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về 
xả, thành tựu về sự khăng định tâm, ...(nt)..., và thành tựu về tuệ. 

Đối với sự quán xét về vô thường, cái gì là phần đầu? cái gì là 
phần giữa? cái gì là phần cuối? ... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận 
sự là tốt đẹp theo ba cách, được thành tựu 1o tướng trạng, và còn 
được thành tựu về tầm, thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu 
về lac, thành tựu vé sự kháng dinh tâm, thành tựu về tín, thành tựu 
về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 


Đối với sự quán xét về khổ não ...(như trên)... Đối với sự quán xét 
về vô ngã ...(nt)... Đối với sự quán xét về sự nhàm chán ...(nt)... Đối 
với sự quán xét về ly tham ái ... Đối với sự quán xét vé sự diệt tận ... 
Đối với sự quán xét về sự từ bỏ ... Đối với sự quán xét về sự đoạn tận 
... Đối với sự quán xét vé sự biến hoại ... Đối với sự quán xét về sự 
chuyển biến ... Đối với sự quán xét về vô tướng ... Đối với sự quán xét 
về vô nguyện ... Đối với sự quán xét về không tánh ... Đối với sự minh 
sát các pháp bằng thắng tuệ ... Đối với sự biết và thấy đúng theo thực 
thể ... Đối với sự quán xét về sự tai hại ... Đối với sự quán xét về sự 
phân biệt rõ ... Đối với sự quán xét về sự ly khai ...(như trên)... 


Đối với Đạo Nhập Lưu, ... Đối với Đạo Nhất Lai, ... Đối với Đạo 
Bát Lai, ... Đối với Đạo A-la-hán, cái gi là phần đầu? cái gì là phần 
giữa? cái gì là phần cuối? Đối với Đạo A-la-hán, sự thanh tịnh của 
việc thực hành là phần đầu, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, 
sự tự hài lòng là phần cuối. Sự thanh tịnh của việc thực hành là phần 
đầu của Đạo A-la-hán. Có bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần đầu? 
Có ba tướng trạng thuộc về phần đầu: ...(như trên).... Đối với Đạo A- 
la-hán sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, ba tướng trạng 
này là thuộc vé phần đầu, vi thế được nói rằng: “Đạo A-la-hán vira 
là tốt đẹp ở phần dáu vira được thành tựu vé tướng trạng.” 


Đối với Đạo A-la-hán, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, 
có bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần giữa? Có ba tướng trạng 
thuộc về phần giữa: Hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, 
dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc 
thiết lập nhất thể. Việc hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, 
dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc 
thiết lập nhất thể, vì thế được nói rằng: “Đạo A-la-hán uừa là tốt 
đẹp ở phần giữa vira được thành tựu vé tướng trạng.” 
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Arahattamaggassa sampahamsanā pariyosānam pariyosānassa 
kati lakkhanani?  Pariyosanassa  cattari lakkhaņāni: tattha 
jātānam | dhammanam anativattanatthena  sampahamsanā, 
indriyanam  ekarasatthena  sampahamsana, tadupagaviriya- 
vahanatthena sampahamsana, asevanatthena  sampahamsana. 
Arahattamaggassa sampahamsana  pariyosanam.  Pariyosanassa 
imani cattāri lakkhanan, tena  vuccati arahattamaggo 
pariyosanakalyano ceva hoti lakkhanasampanno ca. 
Evam  tivattagatam  cittam  tividhakalyanakam dasalakkhana- 
sampannam  vitakkasampannaficeva hoti  vicarasampannafica 
pIHsampannañca — sukhasampannafica  cittassa  adhitthana- 
sampannafica  saddhāsampannaūca viriyasampannañca sati- 
sampannafica samadhisampannafica paññasampannañca. 


"Nimittam assasapassasa anārammaņāmekacittassa,' 
ajānato ca tayo dhamme bhāvanā nupalabbhati. (1) 


Nimittam assāsapassāsā anārammaņāmekacittassa, 
jānato ca tayo dhamme bhāvanā upalabbhatī ti. (2) 


Katham ime tayo dhammā ekacittassa ārammaņā na honti, na 
cime tayo dhamma avidita honti, na ca cittam vikkhepam gacchati, 
padhanafica pafifiayati, payogañca sadheti, visesamadhigacchati? 


Seyyathapi rukkho same bhūmibhāge nikkhitto,” tamenam 
puriso kakacena chindeyya, rukkhe phutthakakacadantanam vasena 
purisassa sati upatthita hoti, na agate va gate va kakacadante 
manasikaroti, na agata va gata va kakacadanta avidita honti, 
padhanafica paññayatl, payogafica sadheti. Yatha rukkho same 
bhumibhage nikkhitto, evam upanibandhana nimittam. Yatha 
kakacadanta, evam assasapassasa. Yatha rukkhe 
phutthakakacadantanam vasena purisassa sati upatthita hoti na 
agate va gate va kakacadante manasikaroti, na agata va gata va 
kakacadanta aviditā honti, padhanañca paññayatl, payogafica 
sadheti. Evameva bhikkhu nasikagge va mukhanimitte va satim 
upatthapetva nisinno hoti, na agate va gate va assasapassase 
manasikaroti, na agata va gata va assasapassasa avidita honti, 
padhanañca pafifiayati, payogafica sadheti, visesamadhigacchati. 


! anarammanamekassa cittassa - Si 1, 2; anārammaņamekavissatta - Machasam; 
anarammanam ekacittassa - Pu. 
2 nikkhipito - Sĩ 1, 2. 
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Đối với Đạo A-la-hán, sự tự hài lòng là phần cuối, có bao nhiêu 
tướng trạng thuộc về phần cuối? Có bốn tướng trạng thuộc về phần 
cuối: có sự tự hài lòng đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, sự tự hài lòng đối với 
của các quyền theo ý nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo ý nghĩa khởi 
động tỉnh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, sự tự hài lòng theo ý 
nghĩa rèn luyện. Đối với Đạo A-la-hán sự tự hài lòng là phần cuối, 
bốn tướng trạng này là thuộc về phần cuối, vì thế được nói rằng: 
“Đạo A-la-hán vira là tốt dep ở phần cuối vira được thành tựu vē 
tướng trạng.” Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba 
cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về 
tầm, thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về 
sự kháng định tâm, thành tựu vé tín, thành tựu về tấn, thành tựu vé 
niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 


Hiện tướng, hoivāo ra > chẳng phải cảnh một tâm, 
người không biết ba pháp1 tu tập không thành dat. (1) 


Hiện tướng, hơi uào ra chẳng phải cảnh một tâm, 
vi nhận biết ba pháp tu tập được thành công. (2) 


Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này 
không phải là không được biết đến, tâm không di đến tàn mạn, sự nó 
lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự 
chứng ngộ là (có ý nghĩa) thế nào? 


Cũng giống như thân cây được đặt nằm ở trên mặt đất bằng, một 
người đàn ông có thể cắt chính nó bằng cái cưa. Niệm của người đàn 
ông được thiết lập theo tác động của các răng cưa chạm vào thân cây 
mà không chú ý ở các răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi. Các răng cưa 
tiến tới hoặc thut lùi không phải là không được biết đến, su nó lực 
được nhận biết, và (người ấy) hoàn tất nhiệm vụ. Thân cây được đặt 
nằm ở trên mặt đất bằng như thế nào, hiện tướng do sự gắn liền (của 
niệm) là như thế ấy. Các răng cưa là như thế nào, hơi thở vào hơi thở 
ra là như vậy. Như thế niệm của người đàn ông được thiết lập theo 
tác động của các răng cưa chạm vào thân cây mà không chú ý ở các 
răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi. Các răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi 
không phải là không được biết đến, sự nó lực được nhận biết, và 
(người ấy) hoàn tất nhiệm vụ. Tương tợ như thế, sau khi thiết lập 
niệm ở chóp mũi hoặc ở môi trên, vị tỳ khưu đang ngồi, không chú ý 
ở hơi thở vào ra đến hoặc đi. Hơi thở vào ra đến hoặc đi không phải 
là không được biết đến, sự nó lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn 
tất việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ. 


! Ba pháp là hiện tướng, hơi thở vào, hơi thở ra (ND). 
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Padhānanti' katamam padhānam? Āraddhaviriyassa kāyopi 
cittampi kammaniyam hoti, idam padhānam. Katamo payogo? 
Araddhaviriyassa upakkilesā pahīyanti, vitakka vüpasamanti, ayam 
payogo. Katamo viseso? Araddhaviriyassa safifiojana pahīyanti, 
anusaya byantihonti? ayam viseso. 


Evam ime tayo dhamma ekacittassa arammana na honti, na 
cime? tayo dhamma avidita honti, na ca cittam vikkhepam gaccati, 
padhanañca pafifiayati, payogafica sadheti, visesamadhigacchati. 


“Anapanasati yassa paripuņņā subhāvitā, 
anupubbam paricita yatha buddhena desita, 
so imam lokam pabhaseti abbha muttova candima'ti. (3) 


Ananti assáso, no passáso. Apānanti passāso, no assäso. 
Assasavasena upatthanam sati, passasavasena upatthanam sati. Yo 
assasati, tassupatthati; yo passasati, tassupatthati. 


Paripuņņāti  pariggahatthena paripunna,  parivaratthena 
paripunna, paripuratthena paripunna. 


Subhavitati catasso bhavana: tattha Jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhāvanā, asevanatthena  bhavana. 
Tassime cattaro bhavanattha yanikata^ honti vatthukata anutthita 
paricitā susamaraddha. 


Yanikatati yattha yattha akankhati, tattha tattha vasippatto hoti 
balappatto vesarajjappatto. Tassa? te dhamma āvajjanapatibaddhā* 
honti ākankhanapatibaddhā” manasikarapatipaddha cittuppada- 
patibaddha. Tena vuccati 'yanikata'ti. 


Vatthukatati yasmim yasmim vatthusmim cittam svadhitthitam 
hoti tasmim tasmim vatthusmim sati supatthita? hoti. Yasmim 
yasmim va pana vatthusmim sati supatthita hoti, tasmim tasmim 
vatthusmim cittam svadhitthitam hoti. Tena vuccati "vatthukatā ti. 

Anutthitati? yena yena cittam abhiniharati, tena tena sati 


anuparivattati. Yena yena và pana sati anuparivattati, tena tena 
cittam abhiniharati. Tena vuccati 'anutthita'ti. 


! visesamadhigacchati padhanañca - Machasam; 'padhànanti' padam Syā, PTS 

potthakesu na dissati. 

^ byasanti - Syà; byanti honti - PTS. 3 na came - Pu. 

^yanikata- PTS.  ”tassame-Machasam.  *āvajjanappatibandhā - PTS. 

” ākankhapatibaddhā - Machasam; ākankhaņappatibandhā - PTS; 
akankhanapatibaddha Sya. 

° supatthitā - Machasam, supatitthitā - PTS. 

? anutthitāti vatthusmim - Machasam. 
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Sự nó lực: Sự nó lực gì? Thân và tâm của vi khói sự tinh tấn là 
thích hợp cho hành động; điều này là sự nó lực. Việc thuc hành gi? 
Các tùy phiền não của vị khói sự tinh tấn được dứt bỏ, các tầm được 
an tịnh; điều này việc thực hành. Sự chứng ngộ gì? Các sự ràng buộc 
của vị khởi sự tỉnh tấn được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt; 
điều này là sự chứng ngộ. 


Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này 
không phải là không được biết đến, tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ 
lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự 
chứng ngộ là (có ý nghĩa) như thế. 


Vi niêm hơi vào ra > tròn đủ, khéo tu tập, 
tuân tự được tích lūy, theo như lời Phát day, 
tỏa sáng thế giới nàu, tợ trăng thoát mâu che. (3) 


Hoi thở vào: là hơi vào không phải hơi ra. Hơi thở ra: là hơi 
ra không phải hơi vào. Sự thiết lập qua phương tiện hơi thở vào là 
niệm, sự thiết lập qua phương tiện hơi thở ra là niệm. Niệm được 
thiết lập đến vị thở vào, niệm được thiết lập đến vị thở ra. 


Tròn đủ: được tròn đủ theo ý nghĩa nắm giữ, được tròn đủ theo 
ý nghĩa phụ trợ, được tròn đủ theo ý nghĩa hoàn bi. 


Khéo tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu 
tập các quyền theo ý nghĩa nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi 
động tỉnh tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn 
luyện. Đối với vị ấy, bốn ý nghĩa tu tập này là con thuyền đã được tạo 
lập, là nền tảng đã được tạo lập, đã được thiết lập, đã được tích lũy, 
đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh. 


S^ 


Con thuyén đã được tạo lập: Vi ấy đạt được uu thế, dat được 
sức mạnh, đạt được sự tự tín ở bát cứ nơi dàu vị ấy mong muốn. Đối 
với vị ấy, các pháp ấy' là đã được gắn bó với sự hướng tâm, đã được 
gắn bó với lòng mong muốn, đã được gắn bó với tác ý, đã được gắn 
bó với sự sanh lên của tâm, vì thế được nói rằng: “Con thuyén đã 
được tạo lập.” 


Nên tảng đã được tạo lập: Tâm đã được khẳng định chắc 
chắn ở nền tảng nào thì niệm được thiết lập tốt đẹp ở nền tảng ấy. 
Hơn nữa, niệm đã được thiết lập tốt đẹp ở nền tảng nào thì tâm được 
khăng định chắn chắn ở nền tảng ấy, vì thế được nói rằng: “Nền tảng 
đã được tạo lập.” 

Đã được thiết lập: Tâm hướng đến với điều nào thì niệm xoay 
vần với điều ấy, hoặc là niệm xoay vần với điều nào thì tâm hướng 
đến với điều ấy, vì thế được nói rằng: “Đã được thiết lập.” 


! Các pháp ấy chỉ tịnh và minh sát (PtsA. 2, 480). 
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Paricitāti pariggahatthena paricitā, parivāratthena paricitā 
paripūratthena paricitā, satiyā parigaņhanto jināti pāpake akusale 
dhamme. Tena vuccati "paricitā ti.' 


Susamāraddhāti cattaro susamaraddha: tattha jātānam 
dhammanam anativattanatthena — susamaraddha, indriyānam 
ekarasatthena susamaraddha, tadupagaviriyavahanatthena 
susamaraddha,  tappaccanikanam  kilesanam samugghatatta? 
'susamaraddha.' 


Susamanti atthi samam, atthi susamam. Katamam samam? Ye 
tattha jata anavajja kusala bodhipakkhiya,? idam samam. Katamam 
susamam? Yam tesam tesam dhammanam arammanam nirodho 
nibbanam, idam susamam, iti idafica samam idafica susamam fiatam 
hoti dittham^ viditam sacchikatam phassitam paññaya, araddham 
hoti viriyam asallinam, upatthita sati apammuttha,? passaddho kayo 
asaraddho,  samāhitam citam — ekaggam. Tena vuccati 
'susamaraddha'ti. 


Anupubbam paricitati digham assasavasena purima purima 
paricita, pacchima pacchima anuparicita, digham passasavasena 
purima purima paricita, pacchima pacchima anuparicita. Rassam 
assasavasena  purima purimā paricitā, pacchima  pacchima 
anuparicita. Rassam  passasavasena purimā  purima paricitā, 
pacchima — pacchima — anuparicita —pe— Patinissagganupassi 
assāsavasena  purima  purima  paricità, pacchima pacchima 
anuparicita. Patinissaggānupassī passasavasena purima purima 
paricita pacchima pacchima anuparicita. Sabbāpi solasavatthuka 
anapanasatiyo aññamaññam paricita ceva honti anuparicita ca. Tena 
vuccati “anupubbam paricitāti. 


Yathati dasa yathattha: attadamathattho yathattho, 
attasamathattho vathattho,  attaparinibbapanattho  yathattho, 
abhififiattho? — yathattho,  parifüüattho yathattho, pahanattho 
yathattho, bhavanattho  yathattho,  sacchikiriyattho yathattho 
saccabhisamayattho yathattho, nirodhe patitthapakattho yathattho. 


! dhamme paricitā - Machasam. 

? susamūhatattā - Machasam; susamugghātattā - Sya, PTS. 
? byadhipakkhiya - PTS. 

^ ittham - PTS. 

? asammülà Machasam; apamutthā - Syā, PTS. 

S abhififiattho - Machasam. 
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Đã được tích lũy: Đã được tích lũy theo ý nghĩa nắm giữ, đã 
được tích lũy theo ý nghĩa phụ trợ, đã được tròn đủ theo ý nghĩa 
hoàn bị. Trong khi nắm giữ nhờ vào niệm, vị ấy chiến thắng các pháp 
ác bất thiện; vi thế được nói rằng: “Đã được tích lūy.” 


Đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh: Đã được khởi sự vô 
cùng thanh tịnh có bốn: đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã sanh lên trong trường hợp 
ấy, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý nghĩa nhất vị đối với 
các quyền, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý nghĩa khởi 
động tinh tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, tính chất loại trừ các phiền 
não đối nghịch với điều ấy là “đã được khởi sự vô cùng thanh tinh.’ 


Vô cùng thanh tịnh: Có sự thanh tịnh, có sự vô cùng thanh 
tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Là các pháp thiện, không sai trái, dự phần 
vào giác ngộ đã sanh tại nơi ấy; điều này là sự thanh tịnh. Sự vô cùng 
thanh tịnh gì? Là cảnh của chính các pháp ấy, tức là sự diệt tận Niết 
Bàn; điều này là sự vô cùng thanh tịnh. Như thế, sự thanh tịnh này 
và sự vô cùng thanh tịnh này đã được biết, đã được thấy, đã được 
biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Tỉnh tấn đã 
được khởi sự là không thối giảm, niệm đã được thiết lập là bị không 
hư hoại, thân đã được an tịnh không bị trạng thái bực bội, tâm đã 
được định tĩnh có sự chuyên nhất, vì thế được nói rằng: “Vô cùng 
thanh tịnh.” 


Được tuần tự tích lũy: Được tích lũy từ trước đây và được tích 
lấy thêm về sau này do năng lực của hơi thở vào dài, được tích lũy từ 
trước đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở 
ra dài. Được tích lấy từ trước đây và được tích lũy thêm vé sau này do 
năng lực của hơi thở vào ngắn, được tích lũy từ trước đây và được 
tích lấy thêm về sau này do năng lực của hơi thở ra ngắn. ...(nhu 
trên)... Được tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này 
do năng lực của hơi thở vào với việc quán xét về từ bỏ, được tích lũy 
từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi 
thở ra với việc quán xét về từ bỏ. Tất cả niệm hơi thở vào hơi thở ra 
theo 16 nền tảng không những đã được tích lũy qua lại làn nhau mà 
còn được tích lūy thêm nữa; vi thế được nói rằng: “Được tuần tự tích 
lūy.” 

Theo nhu: Có mười y nghĩa của ‘theo như: ý nghĩa của việc 
thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc chỉ tịnh 
bản thân là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc làm cho bản thân 
viên tịch Niết Bàn là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc biết rõ là 
ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc biết toàn diện là ý nghĩa của 
theo như, ý nghĩa của việc dứt bỏ là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của 
việc tu tập là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc tác chứng là ý 
nghĩa của theo như, ý nghĩa của sự lãnh hội chân lý là ý nghĩa của 
theo như, ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa 
của theo như. 
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Buddhoti yo so bhagavā sayambhū anācariyako pubbe' 
ananussutesu dhammesu sāmam saccani abhisambujjhi,* tattha ca 
sabbaññutam patto balesu ca vasibhavam. 


Buddhoti kenatthena buddho? 'Bujjhitā saccanrti buddho, 
*bodheta? pajaya'ti buddho, sabbaññutaya buddho, sabbadassavitaya 
buddho anaññaneyyataya buddho, visavitāya* buddho, khina- 
savasankhatena buddho, nirupalepasankhatena? buddho, 'ekanta- 
vitarago'ti buddho, 'ekantavitadoso'ti buddho, 'ekantavitamoho'ti 
buddho, “ekantanikklesoti buddho, 'ekāyanamaggam  gato'ti 
buddho, 'eko anuttaram sammasambodhim  abhisambuddho'ti 
buddho, abuddhivihatatta buddhipatilabha buddho. 'Buddhoti 
netam namam matara katam, na pitara katam, na bhatara katam, na 
bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na fiatisalohitehi katam, 
na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, vimokkhanti- 
kametam buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha sabbafi- 
ñutañanassa patilabha sacchika paññatti, yadidam 'buddho'ti. 


Desitati attadamathattho yathattho yatha buddhena desito, 
attasamathattho — yathattho  yatha buddhena  desito, atta- 
parinibbapanattho yathattho yatha buddhena desito, —pe— nirodhe 
patitthapakattho yathattho yatha buddhena desito. 


Soti° gahattho va hoti pabbajito va. 


Lokoti khandhaloko dhatuloko ayatanaloko vipattibhavaloko 
vipattisambhavaloko  sampattibhavaloko sampattisambhavaloko. 
Eko loko: sabbe satta aharatthitika, —pe— Attharasa loka: attharasa 
dhatuyo. 


Pabhaseti'ti attadamathattham yathattham abhisambuddhatta 
so imam lokam obhāseti bhāseti pabhāseti, attasamathattham 
yathattham abhisambuddhattā so imam lokam obhāseti bhāseti 
pabhāseti, attaparinibbanattham yathattham abhisambuddhatta so 
imam lokam  obhaseti bhāseti pabhasel, —pe—  nirodhe 
patitthapakattham yathattham abhisambuddhatta so imam lokam 
obhaseti bhaseti pabhaseti. 


! buddhe - PTS. ? nirupakkilesasankhātena - Syà; 
? abhisambujjhati - PTS. nirupadhisankhatena - PTS. 
3 bodhetto - Syā. Š hoti - Syà; sohi - PTS. 


^ visatitaya - Syã. 
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Phật: Chính vị ấy là đức Thế Tôn, vị chúa tē, vị không có thầy, dā 
tự mình chứng ngộ các sự thật về các pháp chưa từng được nghe, từ 
đó đã đạt được quả vị Toàn Giác và bản thể khả năng về các lực. 


Phật: Phật theo ý nghĩa gì? “VỊ đã giác ngộ các chân lý’ là Phật, “~vi 
giác ngộ dòng dēf là Phật, bởi tính chất biết được tất cả là Phật, bởi 
tính chất thấy được tất cả là Phật, bởi tính chất không do người khác 
hướng dàn là Phật, bởi sự rạng danh (về nhiều đức hạnh) là Phật, bởi 
đã được công nhận là có các lậu hoặc đã cạn kiệt là Phật, bởi đã được 
công nhận là thoát khỏi các tùy phiền não là Phật, hoàn toàn lìa khỏi 
tham ái là Phật, hoàn toàn lìa khỏi sân là Phật, hoàn toàn lìa khỏi sĩ 
là Phật, hoàn toàn xa lìa phiền não là Phật, vị đã đi đạo lộ nhất thừa 
là Phật, một mình chứng ngộ quả vị Chánh Pāng Giác tối thượng là 
Phật, bản thân đã trừ diệt sự không giác ngộ và thành đạt sự giác ngộ 
là Phật. Danh hiệu “Phật không được định đặt bởi mẹ, không được 
định đặt bởi cha, không được định đặt bởi anh em trai, không được 
định đặt bởi chị em gái, không được định đặt bởi bạn bè thân hữu, 
không được định đặt bởi thân quyến cùng huyết thống, không được 
định đặt bởi các Sa-môn và Bà-la-môn, không được định đặt bởi chư 
thiên, sự quy định này liên quan đến điểm tận cùng của giải thoát từ 
sự thành đạt, từ sự tác chứng trí Toàn Giác ở cội cây Bồ Đề của chư 
Phật Thế Tôn; điều ấy là “Phật.” 


Đã được giảng dạy: Theo như đã được giảng dạy bởi đức Phật, 
ý nghĩa của việc thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như. Theo 
như đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản 
thân là ý nghĩa của theo như. Theo như đã được giảng dạy bởi đức 
Phật, ý nghĩa của sự viên tịch Niết Bàn của bản thân là ý nghĩa của 
theo như. ...(nt)... Theo như đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa 
của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa của theo như. 

Vị ấy: là người tại gia hoặc là vị đã xuất gia. 

Thế giới: là thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới 
của các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế 
giới có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi. Một thế giới là tất 
cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. ...(như trên)... Mười tām 
thế giới là mười tám giới. 

Làm tỏa sáng: Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của 
việc thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như; vị ấy làm chói sáng, 
làm chiếu sáng, làm tỏa sáng!*! thế giới này. Do bản thân đã được 
chứng ngộ về ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản thân là ý nghĩa của theo 
như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này. 
Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của sự viên tịch Niết Bàn 
của bản thân là ý nghĩa của theo như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu 
sáng, làm tỏa sáng thế giới này. ... Do bản thân đã được chứng ngộ về 
ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa của theo 
như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này. 
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Abbhā muttova candimati yathā abbhā evam kilesa, yatha 
cando evam ariyañanam, yathā candima devaputto evam bhikkhu, 
yatha cando abbha mutto mahika mutto' dhūmarajā mutto? 
rahugahana? vippamutto bhasate* ca tapate? ca virocate* ca, evameva 
bhikkhu sabbakilesehi vippamutto bhasate ca tapate ca virocate ca. 
Tena vuccati “abbha muttova candima'ti. Imāni terasa vodane 
fianani. 


Vodānafiāņaniddeso. 


5. Satokariñanani 


Katamani battimsa satokarissa” ñanani? 


Idha bhikkhu araññagato va rukkhamulagato va sufifiagaragato 
va nisīdati pallankam  abhujitva ujum  kayam  panidhaya 
parimukham satim upatthapetva, so satova assasati, sato passasati, 
digham vā assasanto 'digham assasāmīti pajanati, digham vā 
passasanto 'digham passasāmīti pajānāti, rassam va assasanto 
'rassam assasāmīti pajanati, rassam va passasanto 'rassam 
passasāmī ti pajanati, 'sabbakayapatisamvedi assasissamrti sikkhati, 
"sabbakāyapatisamvedī passasissāmīti sikkhati, “passambhayam 


kayasankharam assasissāmī ti sikkhati, 'passambhayam 
kayasankharam passasissāmī ti sikkhati, 'pitipatisamvedi 
assasissāmīti —pe—  'sukhapatisamvedi  —pe—  'cittasankhara 
patisamvedi  —pe—  'passambhayam  cittasankharam | —pe— 
*cittapatisamvedī  —pe— 'abhippamodayam cittam  —pe— 
'samadaham cittam —pe— 'vimocayam cittam —pe— 'aniccanupassi 
—pe— "virāgānupassī —pe— nirodhanupassi —pe— 


'patinissagganupassi assasissāmīti sikkhati, 'patinissagganupassi 
passasissāmī ti sikkhati. 

Idhāti imissā ditthiyā, imissa khantiyā, imissa ruciya, imasmim 
ādāye,  imasmim  dhamme,  imasmim  vinaye,  imasmim 
dhammavinaye, imasmim pāvacane, imasmim  brahmacariye, 
imasmim satthusasane. Tena vuccati "idhāti. 


Bhikkhūti puthujjanakalyanako va hoti bhikkhu sekkho va 
araha va akuppadhammo. 


Araññanti nikkhamitva bahi indakhila, sabbametam araññam. 


! mahiyā mutto - Pu, PTS; mahiyā - Syā. 


2 dhümarajamutto - Syā. ` tapati - Syā, PTS. 
3 rāhupāņā - Syā. Š virocati - Syà, PTS. 
^ bhasati - Sya, PTS. 7 satokārīsu - Sya, PTS. 
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Tợ trăng thoát mây che: Đám mây che như thế nào, các phiền 
não là như thế. Mặt trăng như thế nào, trí của các bậc Thánh là như 
thế. VỊ thiên tử có được mặt trăng như thế nào, vị tỳ khưu là như thế. 
Giống như mặt trăng được thoát ra khỏi đám mây, được thoát ra 
khỏi sương mù, được thoát ra khỏi bụi khói, được hoàn toàn ra khỏi 
hiện tượng nguyệt thực thời chiếu sáng, rạng ngời, và rực rỡ, tương 
tợ y như thế vị tỳ khưu được thoát ra khỏi toàn bộ phiền não thời 
chiếu sáng, rạng ngời, và rực rỡ; vi thế được nói rằng: "Tg tráng 
thoát mâu che.” Đây là mười ba trí trong việc thanh lọc. 


Phân giải thích về trí trong việc thanh lọc. 
5. Các Trí về việc Thực Hành Niệm 


32 trí gì về việc thực hành niệm? 


Ở đây, vị tỳ khuu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc di 
đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thắng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm vị ấy thở vào, có 
niệm vị ấy thở ra. Hoặc trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: “Tôi 
thở vào dài;` hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra 
dài.’ Hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở vào ngán; 
hoặc trong khi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra ngắn. Cảm 
giác toàn thân,' tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, cảm giác toàn thân, tôi sé 
thở ra' vị ấy tập. “Làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở 
vào' vị ấy tập, làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sé thở ra” 
vi ấy tập. ‘Cám giác hy, ...(như trên)... 'Càm giác lạc, ...(như trên)... 
“Cảm giác sự tạo tác của tâm, ...(như trên)... Làm cho an tinh sự tạo 
tác của tâm, ...(như trên)... Cảm giác tâm, ...(như trên)... Làm cho 
tâm được hân hoan, ...(như trên)... Làm cho tâm được dinh tinh, 
...(như trên)... Làm cho tâm được giải thoát, ...(như trên)... Quán xét 
về vô thường, ...(như trên)... “Quán xét về ly tham, ...(như trên)... 
“Quán xét về diệt tận, ...(như trên)... Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở 
vào' vị ấy tập, “quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở ra' vi ấy tập. 

Ở đây: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở khuynh hướng 
này, ở sự chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở 
học thuyết này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo Sư; vì 
thế được nói rằng: 'Ở đâu.” 


Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là Hữu 
Học, hoặc là A-la-hán có pháp không thể thay đổi. 


Khu rừng: Sau khi đi ra khỏi bên ngoài cọc ranh, toàn bộ 
khoảng (đất) ấy là khu rừng. 
' “Trong khi làm cho được biết rõ, trong khi làm cho rõ rệt phần đầu-giữa-cuối của 


toàn bộ hơi thở vào, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập (PtsA. 2, 491). 
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Rukkhamūlanti yattha bhikkhuno āsanam paññattam 
hoti, maūco vā pītham vā bhisi vā tattikā vā cammakhaņdo' 
va tiņasanthāro” va paņņasanthāro” va  palalasantharo? va 
tattha bhikkhu cankamati va titthati va nisidati va seyyam và 
kappeti. 


Suññanti kenaci anakinnam hoti gahatthehi va pabbajitehi va. 


Agāranti' viharo addhayogo pasado hammiyam guha. 


Nisīdati pallankam ābhujitvāti nisinno hoti pallankam 
ābhujitvā. 
Ujum kāyam panidhayati ujuko hoti kāyo thito? panihito.* 


Parimukham satim upatthapetvati: pariti pariggahattho, 
mukhanti niyyanattho, satiti upatthanattho. Tena  vuccati 
'parimukham satim upatthapetva'ti. 


Satova assasati sato passasatiti' battimsaya? akarehi satokari 
hoti dīgham  assasavasena cittassa ekaggatam  avikkhepam 
pajanato sati" upatthita hoti, taya satiya tena ñanena satokari 
hoti, digham  passasavasena cittassa ekaggatam  avikkhepam 
pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena ñanena satokari 
hoti, rassam assasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam pajanato 
sati upatthita hoti, taya satiya tena ñanena satokārī hoti, 
rassam passasavasena cittassa — ekaggatam avikkhepam 
pajanato sat  upatthita hoti, taya satia tena ñanena 
satokari hoti —pe— patinissaggānupassī assasavasena —pe— 
patinissaggānupassī passasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena fianena 
satokari hoti. 


Katham digham assasanto 'digham assasāmīti pajanati, dīgham 
passasanto 'digham passasāmīti pajanat? Digham  assasam 
addhanasankhate assasati, digham passasam addhanasankhate 
passasati, digham  assasapassasam addhānasankhāte assasatipi 
passasatipi, dīgham assāsapassāsam addhānasankhāte assasatopi 
passasatopi chando uppajjati. 


! vammakando - Si 1. 6 supanihito - Machasam, PTS, Sya. 

? santharo - Machasam, Sa; 7 'sato passasati' - tayipotthake natthi. 
santharo - Sya. 8 battimsaya - Machasam. 

? palasasantharo - Syā. 9 'hoti' - Syà potthake natthi. 

^ garanti - PTS, Syā. 10 satim - Sya. 


? panidhito - Syā. 
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Gốc cây: Ở nơi nào chỗ ngồi của vị tỳ khưu được sắp xếp, là 
giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc tấm đệm ngồi, hoặc mảnh da thú, 
hoặc thảm cỏ, hoặc thảm lá, hoặc thảm rơm, và vị tỳ khưu đi kinh 
hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm xuống ở tại nơi ấy. 


Thanh vắng: không bị lai vãng bởi bất cứ ai, bởi những người 
tại gia hoặc bởi các vị xuất gia. 


Nơi: là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. 


Ngôi xuống, xếp chân thế kiết già: là vị đã ngồi xuống, đã 
xếp chân thế kiết già. 
Giữ thân thẳng: Thân được duy trì được bố trí ngay thẳng. 


Thiết lập niệm luôn hiện diện: “Luôn theo ý nghĩa nắm giữ, 
“Hiện diện' theo ý nghĩa dẫn xuất, “Niệm theo ý nghĩa thiết lập; vì 
thế được nói rằng: “Thiết lập niêm luôn hiện diện.” 


Có niệm vị ấy thở vào, có niệm vị ấy thở ra: là người thực 
hành có niệm theo 32 phương thức: Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành có 
niệm. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy là người thực hành có niệm. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành 
có niệm. ...(nhu trên)... Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm có sự quán xét về từ bỏ nhờ tác động của hơi 
thở vào, ...(như trên)... có sự quán xét về từ bỏ nhờ tác động của hơi 
thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành 
có niệm. 


Trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở vào dài; hoặc 
trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra dài’ là (có ý nghĩa) 
thế nào? VỊ ấy thở vào hơi thở vào dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, vị ấy thở ra hơi thở ra dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài 
trong thời gian được công nhận là lâu, đối với vị đang thở vào cũng 
như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, có ước muốn sanh lên. 
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Chandavasena tato sukhumataram dīgham assāsam addhāna- 
sankhāte assasati, chandavasena tato sukhumataram digham 
passasam addhānasankhāte passasati, chandavasena tato sukhuma- 
taram | digham  assasapassasam addhanasankhate assasatipi 
passasatipi;  chandavasena tato sukhumataram  dīgham 
assasapassasam addhanasankhate assasatopi passasatopi pamojjam 


uppajjati. 


Pamojjavasena tato — sukhumataram  digham  assasam 
addhanasankhate assasatl, pamojjavasena tato sukhumataram 
digham passasam addhanasankhate passasati, pamojjavasena tato 
sukhumataram digham assasapassasam addhanasankhate assasatipi 
passasatipl, pamojjavasena tato sukhumataram ` digham 
assasapassasam addhanasankhate assasatopi passasatopi digham 
assasapassasapi cittam vivattati' upekkha santhati. 


Imehi navahakarehi digham assasapassasa kayo, upatthanam 
sati, anupassana fianam, kayo upatthanam, no sati, sati upatthanafi- 
ceva sati ca, taya satiya tena fianena tam kayam anupassati. Tena 
vuccati kaye kāyānupassanāsatipatthānabhāvanā ti. 


Anupassatiti katham tam kāyam  anupassati? Aniccato 
anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, anattato 
anupassati no attato, nibbindati no nandati, virajjati no rajjati, 
nirodheti no  samudeti, patinissajjati no adiyatl, aniccato 
anupassanto niccasaññam pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasaññam pajahati, anattato anupassanto attasaññam pajahati, 
nibbindanto nandim pajahati, virajjanto ragam pajahati, nirodhento 
samudayam pajahati, patinissajjanto adanam pajahati. Evam tam 
kayam anupassati. 


Bhāvanāti catasso bhāvanā: tattha jātānam dhammanam 
anativattanatthena bhavana indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Digham assasapassasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
pajanato vidita vedana uppajjanti, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti, vidita sañña uppajjanti, vidita upatthahanti, 
vidita abbhattham gacchanti, vidita vitakkā uppajjanti, vidita 
upatthahanti, vidita abbhattham gacchanti. 


! vivattati - Machasam, Syā. 
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Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của ước 
muốn, vị ấy thở ra hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào cũng như 
thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, đối với vị đang thở vào 
cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong 
thời gian được công nhận là lâu, có hân hoan sanh lên. 


Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của hân 
hoan, vị ấy thở ra hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào cũng như 
thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, đối với vị đang thở vào 
cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong 
thời gian được công nhận là lâu, tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra 
dài và trạng thái xả được thành lập. 


Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra dài là thân, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị 
ấy quán xét thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm vé quán xét thân trên thân.” 

Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét về 
vô thường, không phải về thường; quán xét về khổ não, không phải 
về lạc; quán xét về vô ngã, không phải về ngã; nhàm chán, không vui 
thích; ly tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho 
sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét về vô thường, 
(vị ấy) dứt bỏ thường tưởng: trong khi quán xét về khổ não, (vị ấy) 
dứt bỏ lạc tưởng; trong khi quán xét về vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ ngã 
tưởng: trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly 
tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (vị ấy) dứt 
bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ; quán xét 
thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu tập các 
quyền theo ý nghĩa nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh 
tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra dài, các thọ sanh lên được 
biết đến, (các thọ) thiết lập được biết đến, (các thọ) đi đến biến hoại 
được biết đến, các tưởng sanh lên được biết đến, (các tưởng) thiết lập 
được biết đến, (các tưởng) đi đến biến hoại được biết đến, các tām 
sanh lên được biết đến, (các tâm) thiết lập được biết đến, (các tām) 
đi đến biến hoại được biết đến. 
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Katham viditā vedanā uppajjanti, viditā upatthahanti, viditā 
abbhattham gacchanti? Katham vedanāya uppado vidito hoti? 
"Avijjāsamudayā  vedanasamudayo ti paccayasamudayatthena 
vedanaya uppado vidito hoti. “Tanhasamudaya vedanasamudayo ti 
—pe— 'Kammasamudaya vedanasamudayo'ti —pe— 
'Phassasamudaya vedanasamudayoti  paccayasamudayatthena 
vedanaya uppādo  vidito hoti. Nibbattilakkhanam  passatopi 
vedanaya uppado vidito hoti. Evam vedanaya uppado vidito hoti. 


Katham vedanaya upatthanam viditam hoti? Aniccato manasi- 
karoto khayatupatthanam viditam hoti, dukkhato manasikaroto 
bhayatupatthanam viditam hoti, anattato manasikaroto sufifiatu- 
patthanam viditam hoti. Evam vedanaya upatthanam viditam hoti. 


Katham vedanaya atthangamo vidito hoti? 'Avijjanirodha 
vedananirodho'ti paccayanirodhatthena vedanaya atthangamo vidito 
hoti. 'Tanhanirodha vedanānirodhoti —pe—  'Kammanirodha 
vedananirodho'ti —pe— “Phassanirodha vedananirodho'ti paccaya- 
nirodhatthena vedanaya atthangamo  vidito hoti, viparinama- 
lakkhanam passatopi vedanaya atthangamo vidito hoti. Evam 
vedanaya atthangamo vidito hoti. 


Evam viditā vedana uppajjanti, vidita upatthahanti, viditā 
abbhattham gacchanti. 


Katham vidita sañña uppajjanti, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti? Katham saññaya uppado vidito hoti? 
'Avijjasamudaya safifiasamudayo'ti paccayasamudayatthena saññaya 
uppado vidito hoti. 'Tanhasamudaya saññasamudayoti —pe— 
'Kammasamudaya saññasamudayoti |—pe— “Phassasamudaya 
safiasamudayo'ti paccayasamudayatthena saññaya uppado vidito 
hoti, nibbattilakkhanam passatopi saññaya uppado vidito hoti. Evam 
saññaya uppado vidito hoti. 


Katham  safifiaya  upatthanam vidtam hot? Aniccato 
manasikaroto — khayatupatthanam — viditam hoti, dukkhato 
manasikaroto  bhayatupatthānam — viditam hoti,  anattato 
manasikaroto suññatupatthanam viditam hoti. Evam saññaya 
upatthanam viditam hoti. 
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Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của thọ 
được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của thọ được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của vô minh, 
có sự sanh khởi của tho. Sự sanh lên của thọ được biết đến theo ý 
nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của ái, có sự sanh khởi 
của tho, ...(như trên)... Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh khởi 
của tho, ...(như trên)... Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi 
của tho;' đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tạo, sự sanh lén 
của thọ được biết đến. Sự sanh lên của thọ được biết đến là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Sự thiết lập của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với 
vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết đến; 
đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi được biết 
đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không tánh được 
biết đến. Sự thiết lập của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Sự biến mất của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của thọ được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do 
sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của tho.” Sự biến mất của tho 
được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận của ái, 
có sự diệt tận của tho, ...(như trên)... Do sự diệt tận của nghiệp, có 
sự diét tận của tho, ...(như trên)... ‘Do sự diệt tận của xúc, có sự diệt 
tận của tho;' đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyển biến, sự 
biến mất của thọ được biết đến. Sự biến mất của thọ được biết đến là 
(có ý nghĩa) như thế. 


Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Các tưởng sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của 
tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của tưởng 
được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của 
vô minh, có sự sanh khởi của tuóng.' Sự sanh lên của tưởng được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của ái, có sự 
sanh khởi của tưởng,' ...(như trên)... "Do sự sanh khởi của nghiệp, có 
sự sanh khởi của tung, ...(như trên)... Do sự sanh khởi của xúc, có 
sự sanh khởi của tưởng: đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái 
tạo, sự sanh lên của tưởng được biết đến. Sự sanh lên của tưởng được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Sự thiết lập của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Đối 
với vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết 
đến; đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi được 
biết đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không tánh 
được biết đến. Sự thiết lập của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) 
như thế. 
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Katham  safifiaya atthangamo  vidito hoti? 'Avijjanirodha 
safianirodho'ti paccayanirodhatthena saññaya atthangamo vidito 
hoti. *"Tanhanirodha  safifianirodho'ti —pe—  'Kammanirodha 
saññanirodho'ti —pe— “Phassanirodha safifianirodho'ti 
paccayanirodhatthena saññaya  atthangamo vidito hoti, 
viparinamalakkhanam passatopi safifiaya atthangamo vidito hoti. 
Evam safifiaya atthangamo vidito hoti. 


Evam vidita sañña uppajjanti, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti. 


Katham vidita vitakka uppajjanti, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti? Katham vitakkanam uppado vidito hoti? 
"Avijjāsamudayā ^ vitakkasamudayo'ti  paccayasamudayatthena 
vitakkanam uppādo vidito hoti, "Tanhasamudaya vitakkasamudayo ti 
—pe— 'Kammasamudaya vitakkasamudayo'ti —pe— 
Saññasamudaya ^ vitakkasamudayo'ti — paccayasamudayatthena 
vitakkānam  uppado  vidito hoti, nibbattilakkhana passatopi 
vitakkanam uppado vidito hoti. Evam vitakkanam uppado vidito 
hoti. 


Katham vitakkanam  upatthanam  viditam hoti? Aniccato 
manasikaroto — khayatupatthanam vidtam hoti,  dukkhato 
manasikaroto — bhayatupatthanam — viditam hoti,  anattato 
manasikaroto suññatupatthanam viditam hoti. Evam vitakkanam 
upatthanam viditam hoti. 


Katham vitakkanam atthangamo vidito hoti? 'Avijjanirodha 
vitakkanirodho'ti paccayanirodhatthena vitakkanam atthangamo 
vidito hoti. "Taņhānirodhā vitakkanirodho'ti —pe— "Kammanirodhā 
vitakkanirodho'ti —pe— 'Satinanirodha  vitakkanirodho'ti 
paccayanirodhatthena vitakkanam atthangamo  vidito hoti, 
viparinamalakkhanam passatopi vitakkanam atthangamo vidito 
hoti. Evam vitakkanam atthangamo vidito hoti. 


Evam vidita vitakka uppajjanti, vidita upatthahanti, vidita 
abbhattham gacchanti. 


Digham assasapassasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
pajananto — indriyani | samodhaneti,  gocaraūca pajanati, 
samatthafica pativijjhati. [balani —pe— bojjhange —pe— maggam] 
—pe— dhamme samodhaneti, gocaraūca pajanati, samatthañca 
pativijjhati. 
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Sự biến mất của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của tưởng được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: 
“Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của tuóng.' Sự biến mất 
của tưởng được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt 
tận của ái, có sự diệt tận của tưởng,' ...(như trên)... Do sự diệt tận 
của nghiệp, có sự diệt tận của tučng, ...(như trên)... “Do sự diệt tận 
của xúc, có sự diệt tận của tuóng;' đối với vị nhìn thấy tướng trạng 
của sự chuyển biến, sự biến mất của tưởng được biết đến. Sự biến 
mất của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Các tưởng sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của các 
tâm được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của các tám 
được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của 
vô minh, có sự sanh khởi của tầm. Sự sanh lên của các tầm được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của ái, có sự 
sanh khởi của tām, ...(như trên)... “Do sự sanh khởi của nghiệp, có 
sự sanh khởi của tām, ...(như trên)... “Do sự sanh khởi của tưởng, có 
sự sanh khởi của tām; đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tao, 
sự sanh lên của các tâm được biết đến. Sự sanh lên của các tầm được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Sự thiết lập của các tām được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? 
Đối với vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được 
biết đến; đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi 
được biết đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không 
tánh được biết đến. Sự thiết lập của các tầm được biết đến là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Sự biến mất của các tām được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của các tám được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: 
“Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của tām.” Sự biến mất của 
các tầm được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận 
của ái, có sự diệt tận của tām, ...(nt)... “Do sự diệt tận của nghiệp, có 
sự diét tận của tām, ...(nt)... “Do sự diệt tận của xúc, có sự diệt tận 
của tām; đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyển biến, sự 
biến mất của các tầm được biết đến. Sự biến mất của các tầm được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 


Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ 
tác động của hơi thở vào hơi thở ra dài, (vị ấy) liên kết các quyền, 
nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ...(nt)... (vị 
ấy) liên kết các lực, ...(nt)... các giác chi ...(nt)... Dao ...(nt)... các 
pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. 
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Indriyāni samodhentīti katham indriyāni samodhenti? 
Adhimokkhatthena saddhindriyam samodhāneti, paggahatthena 
viriyIndriyam samodhaneti, upatthanatthena satindriyam 
samodhaneti, avikkhepatthena | samadhindriyam | samodhaneti, 
dassanatthena paññindriyam samodhaneti. Ayam puggalo Imani 
indriyani imasmim arammane samodhaneti. Tena vuccati "indriyāni 
samodhānetī ti. 


Gocarañca pajanatiti yam tassa ārammaņam, tam tassa 
gocaram; yam tassa gocaram, tam tassa arammanam. Pajānātīti 
puggalo, pajanata pañña. 


Samanti arammanassa upatthanam samam, cittassa avikkhepo 
samam, cittassa adhitthanam samam, cittassa vodanam samam. 
Atthoti anavajjattho nikkilesattho vodanattho paramattho. 


Pativijhatiti arammanassa  upatthanattham  pativijjhati, 
cittassa avikkhepattham  pativijhati, cittassa adhitthanattham 
pativijhati, cittassa vodanattham  pativijhati. Tena  vuccati 
'samatthafica pativijjhati'ti. 


Balāni samodhānetīti katham  balani | samodhaneti? 
Assaddhiye akampiyatthena saddhabalam samodhaneti, kosajje 


akampiyatthena viriyabalam samodhaneti, pamade 
akampiyatthena satibalam samodhaneti, uddhacce 
akampiyatthena samadhibalam samodhaneti, avijjaya 


akampiyatthena paññabalam samodhaneti. Ayam puggalo imani 
balani imasmim arammane samodhaneti. Tena vuccati “balani 
samodhānetīti. Gocarañca pajānātīti —pe— Tena vuccati 
'samatthafica pativijjhati'ti. 


Bojjhange samodhānetīti katham bojjhange samodhaneti? 
upatthanatthena satisambojjhangam samodhaneti, pavicayatthena 


dhammavicayasambojjhangam samodhaneti, paggahatthena 
viriyasambojjhangam samodhaneti, pharanatthena 
pitisambojjhagam samodhaneti, upasamatthena 
passaddhisambojjhangam samodhaneti, avikkhepatthena 
samadhisambojjhangam samodhaneti patisankhanatthena 


upekkhasambojjhangam samodhaneti, ayam puggalo ime bojjhange 
imasmim ārammaņe samodhāneti. Tena  vuccati 'bojjhange 
samodhānetīti. (Gocaraūca pajānātīti —pe— Tena vuccati 
'samatthafica pativijjhati'ti. 
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Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, liên kết tấn quyền theo 
ý nghĩa ra sức, liên kết niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, liên kết 
định quyền theo ý nghĩa không tản mạn, liên kết tuệ quyền theo ý 
nghĩa nhận thức; vi thế được nói rằng: “Liên kết các quyén." 


Nhận biết hành xứ: Điều nào là đối tượng của vị ấy, điều ấy là 
hành xứ của vị ấy; điều nào là hành xứ của vị ấy, điều ấy là đối tượng 
của vị ấy. Nhận biết: là người (nhận biết); sự nhận biết là tuệ. 


Thanh tịnh: Sự thiết lập đối tượng là thanh tịnh, sự không tản 
mạn của tâm là thanh tinh, sự kháng định của tâm là thanh tịnh, sự 
thanh lọc của tâm là thanh tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ý 
nghĩa xa lìa phiền não, ý nghĩa thanh lọc, ý nghĩa tối thắng. 


Thāu triệt: thấu triệt ý nghĩa thiết lập đối tượng, thấu triệt ý 
nghĩa không tản mạn của tâm, thấu triệt ý nghĩa kháng định của 
tâm, thấu triệt ý nghĩa thanh lọc của tâm; vì thế được nói rằng: “Và 
thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” 


Liên kết các lực: Liên kết các lực là (có ý nghĩa) thế nào? Liên 
kết tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, liên 
kết tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, liên kết 
niệm lực theo ý nghĩa không dao động ở sự buông lung, liên kết định 
lực theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật, liên kết tuệ lực theo 
ý nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt. Người này liên kết các 
lực này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các lực.” 
Nhận biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ú nghĩa cua thanh tịnh.” 


Liên kết các giác chỉ: Liên kết các giác chỉ là (có ý nghĩa) thế 
nào? Liên kết niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, liên kết trach pháp 
giác chi theo ý nghĩa suy xét, liên kết cần giác chi theo ý nghĩa ra sức, 
liên kết hy giác chi theo ý nghĩa lan tỏa, liên kết tịnh giác chi theo ý 
nghĩa an tịnh, liên kết định giác chi theo ý nghĩa không tản mạn, liên 
kết xả giác chỉ theo ý nghĩa phân biệt rõ. Người này liên kết các giác 
chi này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các giác 
chỉ.” Nhận biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và 
thấu triệt jj nghĩa của thanh tịnh.” 
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Maggam samodhānetīti katham maggam samodhāneti? 
Dassanatthena sammāditthim samodhāneti, abhiniropanatthena 
sammāsankappam samodhāneti, pariggahatthena sammāvācam 
samodhāneti, samutthānatthena sammākammantam samodhāneti, 
vodānatthena — samma-ajivam  samodhāneti,  paggahatthena 
sammāvāyāmam  samodhaneti, upatthanatthena | sammasatim 
samodhaneti, avikkhepatthena sammasamadhim samodhaneti. 
Ayam puggalo imam maggam imasmim arammane samodhaneti. 
Tena vuccati 'maggam samodhānetīti. Gocaraūca pajānātīti 
—pe— Tena vuccati samatthañca pativijjhatīti. 


Dhamme samodhanetiti katham dhamme samodhaneti? 
Adhipateyyatthena' indriyani samodhāneti, akampiyatthena balāni 
samodhaneti, niyyanatthena bojjhange samodhaneti, hetutthena 
maggam samodhaneti, upatthanatthena satipatthanam 
samodhaneti, padahanatthena sammappadhanam  samodhaneti, 
ijhanatthena | iddhipadam  samodhaneti, tathatthena saccam 


samodhaneti, avikkhepatthena samatham samodhaneti, 
anupassanatthena — vipassanam  samodhāneti, ekarasatthena 
samathavipassanam samodhaneti, anativattanatthena 


yuganaddham? | samodhaneti,  samvaratthena — silavisuddhim 
samodhaneti,  avikkhepatthena  cittavisuddhim samodhaneti, 
dassanatthena — ditthivisuddhim — samodhaneti,  vimuttatthena? 
vimokkham samodhāneti, pativedhatthena vijam samodhāneti, 
pariccagatthena vimuttim samodhaneti, samucchedatthena khaye 
ñanam samodhanetl, patippassaddhatthena* anuppade ñanam 
samodhaneti, chandam mulatthena samodhaneti, manasikaram 
samutthanatthena | samodhaneti,  phassam samodhanatthena 
samodhaneti, vedanam samosaranatthena samodhaneti, samadhim 
pamukhatthena samodhaneti, satim adhipateyyatthena1 
samodhaneti, pafifiam? tatuttaratthena samodhāneti, vimuttim 
saratthena samodhaneti, amatogadham nibbanam pariyosanatthena 
samodhaneti. Ayam puggalo ime dhamme imasmim ārammaņe 
samodhaneti. Tena vuccati tdhamme samodhānetīti. 


Gocarañca pajanatiti yam tassa arammanam, tam tassa 
gocaram; yam tassa gocaram, tam tassa arammanam. Pajanatiti 
puggalo, pajanata pañña. 


Samanti arammanassa upatthanam samam, cittassa avikkhepo 
samam, cittassa adhitthanam samam, cittassa vodanam samam. 
Atthoti  anavajjattho — nikkilesattho  vodanattho — paramattho. 
Pativijjhatīti arammanassa upatthanattham pativijjhati, cittassa 
avikkhepattham pativijjhati, cittassa adhitthanattham pativijjhati, 
cīttassa vodanattham  pativijhati. Tena vuccati 'samatthafica 
pativijjhatī ti. (1) 


1 ađhipateyyatthena - PTS. 3 muttatthena - Syā. 4 patipassaddhatthena - PTS. 
* yuganandham - katthaci. 5 satisampajafifiam - Sya. 
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Liên kết Đạo: Liên kết Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? Liên kết 
chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức, liên kết chánh tư duy theo ý 
nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), liên kết chánh ngữ theo ý nghĩa gìn 
giữ, liên kết chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, liên kết 
chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch, liên kết chánh tỉnh tấn theo ý 
nghĩa ra sức, liên kết chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, liên kết 
chánh định theo ý nghĩa không tản mạn; người này liên kết Đạo này 
trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết Đạo.” Nhận 
biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt ú 
nghĩa của thanh tịnh.” 


Liên kết các pháp: Liên kết các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết các quyền theo ý nghĩa pháp chủ đạo, liên kết các lực theo ý 
nghĩa không dao động, liên kết các giác chi theo ý nghĩa dàn xuất (ra 
khỏi luân hồi), liên kết Đạo theo ý nghĩa chủng tử, liên kết sự thiết 
lập niệm theo ý nghĩa thiết lập, liên kết chánh cần theo ý nghĩa nó 
lực, liên kết nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu, liên kết 
chân lý theo ý nghĩa của thực thể, liên kết chỉ tịnh theo ý nghĩa 
không tản mạn, liên kết minh sát theo ý nghĩa quán xét, liên kết chỉ 
tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị, liên kết sự kết hợp chung theo 
ý nghĩa không vượt trội, liên kết giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc, liên kết tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, liên kết 
kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức, liên kết sự phóng thích theo 
ý nghĩa được giải thoát, liên kết minh theo ý nghĩa thấu triệt, liên kết 
sự giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ, liên kết trí về sự đoạn tận theo ý 
nghĩa đoạn trừ, liên kết trí về vô sanh theo ý nghĩa tỉnh lặng, liên kết 
ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội, liên kết tác ý theo ý nghĩa nguồn 
sanh khởi, liên kết xúc theo ý nghĩa liên kết, liên kết thọ theo ý nghĩa 
hội tụ, liên kết dinh theo ý nghĩa dàn đầu, liên kết niệm theo ý nghĩa 
pháp chủ đạo, liên kết tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp 
thiện, liên kết sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi, liên kết Niết Bàn liên 
quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc; người này liên kết các pháp 
này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các pháp.” 


Nhận biết hành xứ: Điều gì là đối tượng của vị ấy, điều ấy là 
hành xứ của vị ấy; điều gì là hành xứ của vị ấy, điều ấy là đối tượng 
của vị ấy. Nhận biết: là người (nhận biết); sự nhận biết là tuệ. 


Thanh tịnh: Sự thiết lập đối tượng là thanh tịnh, sự không tản 
mạn của tâm là thanh tinh, sự kháng định của tâm là thanh tịnh, sự 
thanh lọc của tâm là thanh tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ý 
nghĩa xa lìa phiền não, ý nghĩa thanh lọc, ý nghĩa tối thắng. Thấu 
triệt: thấu triệt ý nghĩa thiết lập đối tượng, thấu triệt ý nghĩa không 
tản mạn của tâm, thấu triệt ý nghĩa khẳng định của tâm, thấu triệt ý 
nghĩa thanh lọc của tâm; vi thế được nói rằng: “Và thấu triệt ú nghĩa 
của thanh tịnh.” (1) 
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Katham rassam assasanto “rassam assasāmīti pajānāti, rassam 
passasanto “rassam passasāmī ti pajanati? 


Rassam assasam ittarasankhate assasati, rassam 
passasam  ittarasankhate passasal, rassam  assasapassasam 
ittarasankhate  assasatipi passasatipi, rassam  assasapassasam 
ittarasankhate assasatopi passasatopi chando uppajjati. 


Chandavasena tato — sukhumataram  rassam assasam 
ittarasankhate assasati, chandavasena tato sukhumutaram rassam 
passasam ittarasankhate ^ passasati, chandavasena tato 
sukhumataram rassam assasapassasam ittarasankhate assasatipi 
passasatipi chandavasena tato sukhumataram rassam 
assasapassasam ittarasankhate assasatopi passasatopi pamojjam 


uppajjati. 


Pamojjavasena tato sukhumataram rassam assasam 
ittarasankhate assasati, pamojjavasena tato sukhumataram rassam 
passasam ittarasankhate passasal, pamojJavasena tato 
sukhumataram rassam assasapassasam ittarasankhate assasatipi 
passasatipi. Pamojjavasena tato sukhumataram  rassam 
assasapassasam  ittarasankhate assasatopi  passasatopi  rassa 
assasapassasa cittam vivattati, upekkha santhati. 


Imehi navahakarehi rassa assasapassasa kayo, 
upatthanam sati, anupassana ñanam, kayo upatthanam no 
sati, sati upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena ñanena 
tam kāyam  anupassati. Tena vuccat “aye kayanupassana 
satipatthanabhavana'ti. 


Anupassatiti katham tam kayam anupassati? —pe— Evam tam 
kayam  anupassal.  Bhāvanāti cataso bhavana:  —pe— 
asevanatthena  bhavana. Rassam  assasapassasavasena  cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato vidita vedana uppajjanti, —pe— 
Rassam  assasapassasavasena  cittassa ekaggatam  avikkhepam 
pajānanto indriyani samodhaneti —pe— Tena vuccati 'samatthañca 
pativijjhatī ti. (2) 
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Trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở vào ngán; trong 
khi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra ngắn lā (có ý nghĩa) thế 
nào? 


VỊ ấy thở vào hơi thở vào ngắn trong thời gian được công nhận là 
ngắn ngủi. Vi ấy thở ra hơi thở ra ngắn trong thói gian được công 
nhận là ngắn ngủi. VỊ ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở 
ra ngắn trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi. Đối với vị đang 
thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi, có ước muốn sanh lên. 


Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn vi tế 
hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động 
của ước muốn, vị ấy thở ra hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của ước muốn, vị ấy 
thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của ước 
muốn, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngüi, có hân hoan sanh lên. 


Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn vi tế 
hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động 
của hân hoan, vị ấy thở ra hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của hân hoan, vị ấy 
thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của hân 
hoan, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi, tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra ngắn, có trạng thái xả được 
thành lập. 


Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra ngắn là thân, 
sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải 
là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, 
vị ấy quán xét thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm vé quán xét thân trên thân.” 


Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(nhu 
trên)... quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đối với 
vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra ngắn, các thọ sanh lên được biết đến, 
...(như trên)... Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra ngắn, (vị ấy) liên kết 
các quyền, ...(nhu trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt ú 
nghĩa của thanh tịnh.” (2) 
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Katham  'sabbakāyapatisamvedī  assasissāmīti  sikkhati, 
'sabbakayapatisamvedi passasissāmī ti sikkhati? 


Kayoti dve kaya: nāmakāyo ca rūpakāyo ca. Katamo nama kayo? 
vedanā sañña cetana phasso manasikaro, namafica namakayo ca, ye 
ca vuccanti cittasankhara, ayam namakayo. Katamo rupakayo? 
Cattaro ca mahabhuta catunnafica mahabhutanam upadaya rupam 
assaso ca passaso ca nimittafica upanibandhana, ye ca vuccanti 
kayasankhara, ayam rupakayo. 


Katham te kaya patividita honti? Digham assasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
fianena te kaya patividitā honti, digham passāsavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
fianena te kaya patividita honti, rassam assasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te kaya patividita honti, rassam passasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te kaya patividita honti. 


Āvajjato te kaya patividitā honti, pajānato te kaya 
patividita honti, passato te kaya patividita honti, 
paccavekkhato te kaya patividitā honti, cittam adhitthahato 
te kaya patividita honti, saddhaya adhimuccato te kaya patividita 
honti, viriyam pagganhato te kaya  patividita honti, satim 
upatthapayato te kaya patividita honti, cittam samadahato te kaya 
patividita honti, paññaya pajānato te kaya patividitā honti, 
abhiññeyyam abhijānato te kaya patividita honti, pariññeyyam 
parijanato te kaya patividita honti, pahatabbam pajahato te kaya 
patividita honti, bhavetabbam bhavayato te kaya patividita honti, 
sacchikatabbam sacchikaroto te kaya patividita honti, evam te kaya 
patividita honti. 


Sabbakāyapatisamvedī assasapassaso kayo, upatthanam sati, 
anupassana fianam, kayo upatthanam no sati, upatthanaficeva sati 
ca, taya satiya tena fianena tam kayam anupassati. Tena vuccati 
'kaye kayanupassana satipatthanabhavana'ti. 


346 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Niệm Hơi Thở 


“Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, cảm giác toàn thân 
tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Thân: Có hai loại thân: thân của danh và thân của sắc. Thân của 
danh là gì? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, danh và thân của danh, và 
những gì được gọi là các sự tạo tác của tâm; đây là thân của danh. 
Thân của sāc là gi? Tứ dail*! và sắc nương vào tứ dai, hơi thở vào hoi 
thở ra và hiện tướng do sự gắn liền (của niệm), và những gì được gọi 
là các sự tạo tác của thân; đây là thân của sắc. 


Các thân ấy được cảm nhận là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các 
thân ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được 
thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các thân ấy được cảm nhận. Đối với 
vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí 
ấy, các thân ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên 
nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra ngắn, niệm 
được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các thân ấy được cảm nhận. 


Đối với vị đang hướng tâm, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị 
đang nhận biết, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nhận 
thức, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang quán xét lại, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị dang kháng định tâm, các thân ấy 
được cảm nhận; đối với vị đang có khuynh hướng về đức tin, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nắm giữ tỉnh tấn, các thân ấy 
được cảm nhận; đối với vị đang thiết lập niệm, các thân ấy được cảm 
nhận; đối với vị đang tập trung tâm, các thân ấy được cảm nhận; đối 
với vị đang nhận biết bằng tuệ, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị 
đang biết rõ các pháp cần được biết rõ, các thân ấy được cảm nhận; 
đối với vị đang biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang dứt bỏ các pháp cần được 
dứt bỏ, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang tu tập các pháp 
cần được tu tập, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang tác 
chứng các pháp cần được tác chứng, các thân ấy được cảm nhận; các 
thân ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác toàn thân, hơi thở vào hơi thở ra là thân, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét 
thân ấy; vi thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm vé quán 
xét thân trên thân.” 


347 


Patisambhidamaggo I Mahāvagga - Ānāpānasatikathā 


Anupassatiti katham tam kayam anupassati? —pe— Evam 
tam kayam anupassati. Bhavanati catasso bhavana —pe— 
asevanatthena bhāvanā. Sabbakāyapatisamvedī assasapassasanam 
samvaratthena — silavisuddhi, avikkhepatthena cittavisuddhi, 
dassanatthena  ditthivisuddhi, yo  tattha samvarattho, ayam 
adhisīlasikkhā, yo tattha avikkhepattho, ayam adhicittasikkha, 
yo tattha  dassanattho, ayam adhipaññasikkha, ima  tisso 
sikkhayo avajjanto sikkhal,  jananto  sikkhati,  passanto 
sikkhati ^ paccavekkhanto sikkhati, cñitam — adhitthahanto 
sikkhati saddhaya adhimuccanto sikkhati, virijam paggaņhanto 
sikkhati, satim upatthapento sikkhati, cittam samadahanto sikkhati, 
paññaya pajananto sikkhati, abhiññeyyam abhijānanto sikkhati, 
parififieyyam parijananto sikkhati, pahātabbam pajahanto sikkhati, 
bhavetabbam bhavento sikkhati, sacchikatabbam sacchikaronto 
sikkhati. 


Sabbakāyapatisamvedī assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato vidita vedana uppajjani | —pe— 
Sabbakāyapatisamvedī assasapassasavasena  cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajananto indriyani samodhaneti —pe— Tena vuccati 
'samatthafica pativijjhati'ti. (3) 


Katham 'passambhayam kayasankharam assasissāmī ti sikkhati, 
'passambhayam kāyasankhāram passasissāmī ti sikkhati? 


Katamo kāyasankhāro? _Dīgham assasa kaylka, ete 
dhamma kāyapatibaddhā  kāyasankhārā, te kayasankhare 
passambhento nirodhento vupasamento  sikkhati.  Dīgham 
passasa kaylka, ete dhamma  kayapatibaddha  kayasankhara, 
te kayasankhare  passambhento nirodhento — vüpasamento 


sikkhati. Rassam  assasa  —pe—  Rassam  passasa  —pe— 
Sabbakayapatisamvedi assasa  —pe— Sabbakayapatisamvedi 
passasa kayika, ete dhammā kāyapatibaddhā 


kāyasankhārā, te kayasankhare passambhento nirodhento 
vupasamento sikkhati. 
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Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(nhu 
trên)... Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Cảm giác 
toàn thân đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, là 
kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa 
thu thúc là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp ấy ý nghĩa 
không tản mạn là sự học tập về thắng tâm, trong trường hợp ấy ý 
nghĩa nhận thức là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến 
ba sự học tập này vị ấy tập, trong khi nhận biết vị ấy tập, trong khi 
nhận thức vị ấy tập, trong khi quán xét lại vi ấy tập, trong khi kháng 
định tâm vị ấy tập, trong khi có khuynh hướng về đức tin vị ấy tập, 
trong khi nắm giữ tinh tấn vị ấy tập, trong khi thiết lập niệm vị ấy 
tập, trong khi tập trung tâm vị ấy tập, trong khi nhận biết bằng tuệ vị 
ấy tập, trong khi biết rõ các pháp cần được biết ró vi ấy tập, trong khi 
biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện vị ấy tập, trong khi 
dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ vị ấy tập, trong khi tu tập các pháp 
cần được tu tập vị ấy tập, trong khi tác chứng các pháp cần được tác 
chứng vị ấy tập. 


Cảm giác toàn thân, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các thọ 
sanh lên được biết đến, ...(như trên)... Cảm giác toàn thân, trong khi 
nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào hơi thở ra, (vị ấy) liên kết các quyền, ...(như trên)...; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt j nghĩa cua thanh tịnh.” (3) 


“Làm cho an tinh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, làm 
cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập, là (có ý nghĩa) 
thế nào? Sự tạo tác của thân là (có ý nghĩa) thế nào? 


Các hơi thở vào dài là thuộc về thân, các pháp này được gắn bó 
với thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm 
cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của thân ấy, vị ấy tập. 
Các hơi thở ra dài là thuộc về thân, các pháp này được gắn bó với 
thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm cho 
diệt tận, làm cho bình lặng các sự tao tác của thân ấy, vi ấy tập. Các 
hơi thở vào ngắn ...(như trên)... Các hơi thở vào dài ...(như trên)... 
Cảm giác toàn thân, các hơi thở vào là thuộc về thân ... Cảm giác 
toàn thân, các hơi thở ra là thuộc về thân ...(như trên)... các pháp 
này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm 
cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của 
thân ấy, vị ấy tập. 
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Yathārūpehi kāyasankhārehi yā kāyāssa anāmanā vinamanā 
sannamana panamanā iñjanā phandanā calana pakampana,' 
'passambhayam kayasankharam assasissāmī ti sikkhati, 
'passambhayam kayasankharam passasissāmī ti sikkhati. 
Yathārūpehi kāyasankhārehi yā kāyassa na ānamanā na vinamanā 
na sannamana na panamanā,” aniūjanā aphandanā acalanā 
akampana, santam sukhumam 'passambhayam kayasankharam 


assasissāmī ti sikkhati, 'passambhayam kayasankharam 
passasissāmīti sikkhati. Iti kira passambhayam kayasankharam 
assasissāmī ti sikkhati, 'passambhayam kayasankharam 


passasissāmī ti sikkhati. Evam sante vatupaladdhiya? ca pabhavana 
na hoti, assasapassasanafica pabhavana na hoti, anapanasatiya ca 
pabhavana na hoti, anapanasatisamadhissa ca pabhavana na hoti, na 
ca nam tam samapattim pandita samāpajjantipi vutthahantipi. Iti 
kira 'passambhayam  kayasankharam assasissamiti sikkhati, 
'passambhayam kayasankharam  passasissamrti sikkhati. Evam 
sante vātūpaladdhiyā* ca  pabhavana hoti, assasapassanañca 
pabhavana hoti, anapanasaya ca — pabhavana hoti, 
anapanasatisamadhissa ca pabhavana hoti, tafica nam samapattim 
pandita samapajjantipi vutthahantipi. 


Yatha katham viya? Seyyathapi kamse akotite pathamam olarika 
sadda pavattanti, olarikanam saddanam nimittam suggahitatta 
sumanasikatatta supadharitatta niruddhepi olarike sadde atha 
paccha sukhumaka saddā pavattanti, sukhumakanam saddanam 
nimittam suggahitatta sumanasikatatta supadharitatta niruddhepi 
sukhumake sadde atha paccha 
sukhumasaddaonimittārammaņakāpi” cittam pavattati. Evameva 
pathamam olarika ^ assasapassasa pavattanti  oļārikānam 
assasapassasanam  nimitam suggahitata sumanasikatatta 
supadharitatta niruddhepi olarike assasapassase atha paccha 
sukhumaka assasapassasa pavattanti, sukhumakanam 
assasapassasanam _ nimittam suggahitata sumanasikatatta 
supadharitatta niruddhepi sukhumake assasapassase atha paccha 
sukhumaka-assasapassasanam  nimittarammanakapi? cittam na 
vikkhepam gacchati. 


Evam sante vatipaladdhya ca . pabhavana hoti, 
assasapassasanafica pabhavana hoti, anapanasatiya ca pabhavana 
hoti, anapanasatisamadhissa ca pabhavana hoti, tañca nam 
samapattim pandita samapajjantipi vutthahantipi. 


! kampana - Syā, PTS. ° nimittārammaņattāpi - Syā, PTS. 

2 nappaņamanā - Syā 

? vātupaladdhiyā - Syā. 

^ na ca tam - Syā; tañ ca nam PTS. 

* sukhumanimittārammaņatopi - Syā; sukhumasaddanimittārammaņattāpi - PTS. 
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Với các sự tạo tác của thân có hình thức nhu là sự ngã lui, sự 
nghiêng hai bên, sự nghiêng ngã, sự ngã tới, sự loạn động, sự rúng 
động, sự chao động, sự chuyển động của thân, vị ấy tập như vây: 
“Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập như 
vầy: “Làm cho an tịnh sự tao tác của thân, tôi sẽ thở ra” Với các sự 
tạo tác của thân có hình thức như là không có sự ngã lui, không có sự 
nghiêng hai bên, không có sự nghiêng ngã, không có sự ngã tới, sự 
không loạn động, sự không rúng động, sự không chao động, sự 
không chuyển động, sự an tịnh, sự nhu thuận của thân, vị ấy tập như 
vầy: 'Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập 
như vầy: “Làm cho an tinh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra” Như vậy 
là nói rằng: “Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào' vị ấy 
tập, “Làm cho an tinh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. Khi 
an tịnh như thế, không có sự tạo ra việc nhận biết làn hơi gió, không 
có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, không có sự tạo ra niệm về hơi 
thở vào hơi thở ra, không có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở 
ra, và các bậc trí cũng không nhập vào và cũng không xuất ra khỏi 
chính sự chứng đạt ấy. Nhu vậy là nói rằng: ‘Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của thân, tôi sẽ thở vào’ vi ấy tập, “Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
thân, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. Khi an tịnh như vậy, có sự tạo ra việc 
tiếp cận làn hơi gió, có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra 
niệm về hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi 
thở ra, và các bậc trí cũng thể nhập vào và cũng xuất ra khỏi chính sự 
chứng đạt ấy. 

Như thế là (có ý nghĩa) thế nào? Cũng giống như khi tiếng cồng 
được đánh lên, trước tiên có các âm thanh thô tháo vận hành; hiện 
tướng của các âm thanh thô tháo là có tình trạng được thâu nhận rõ 
ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có tình trạng được lưu lại rõ 
rệt. Khi âm thanh thô tháo chấm dứt, tiếp theo đó có các âm thanh 
êm dịu vận hành; hiện tướng của các âm thanh êm dịu có tình trạng 
được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có tình 
trạng được lưu lại rõ rệt. Khi âm thanh êm dịu chấm dứt, tiếp theo 
đó có tâm vận hành do có hiện tướng của âm thanh êm dịu là đối 
tượng. Tương tợ như thế, trước tiên có các hơi thở vào hơi thở ra thô 
tháo vận hành; hiện tướng của các hơi thở vào hơi thở ra thô tháo là 
có tình trạng được thâu nhận ró ràng, có tinh trạng được đặc biệt lưu 
ý, có tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi các hơi thở vào hơi thở ra thô 
tháo chấm dứt, tiếp theo đó có các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu vận 
hành; hiện tướng của các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là có tình 
trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có 
tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu 
chấm dứt, tiếp theo đó tâm không đi đến tản mạn do có hiện tướng 
hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là đối tượng. 


Khi an tịnh như vậy, có sự tạo ra việc tiếp cận làn hơi gió, có sự 
tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo thành niệm về hơi thở vào hơi 
thở ra, có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở ra, và các bậc trí 
cũng thể nhập vào và cũng xuất ra khỏi chính sự chứng đạt ấy. 
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Passambhayam kāyasankhāram assāsapassāsā kāyo, upatthānam 
sati, anupassana fianam, kayo upatthanam no sati, sati upatthā- 
naficeva sati ca, taya satiya tena fianena tam kayam anupassati. Tena 
vuccati 'kaye kayanupassanasatipatthanabhavana'ti. 


Anupassatiti katham tam kayam anupassati? —pe— Evam tam 
kayam  anupassat.  Bhavanati cataso  bhavana | —pe— 
asevanatthena bhavana. Passambhayam kayasankharam 
assasapassasanam! samvaratthena silavisuddhi, avikkhepatthena 
cittavisuddhi, dassanatthena ditthivisuddhi, yo tattha samvarattho, 
ayam adhisilasikkha yo tattha avikkhepattho ayam adhicittasikkha, 
yo tattha dassanattho ayam adhipafifiasikkha. Ima tisso sikkhayo 
avajjanto sikkhati —pe— sacchikatabbam sacchikaronto sikkhati. 


Passambhayam kayasankharam  assasapassasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato vidita vedana uppajjanti —pe— 
passambhayam  kayasankharam assasapassasavasena  cittassa 
ekaggatam avikkhepam, pajananto indriyani samodhāneti —pe— 
Tena vuccati 'samatthafica pativijjhatīti. (4) 


Attha anupassane” fianani, attha ca upatthānānussatiyo,* cattāri 
suttantikavatthuni kaye kayanupassanaya. 


Pathamacatukkam. 


Katham 'pītipatisamvedī assasissāmī ti sikkhati, 'pitipatisamvedi 
passasissāmī ti sikkhati? 


Katama piti? Dīgham  assasavasena  cittassa  ekaggatam 
avikkhepam pajanato uppajjati piti pamojjam, ya piti pamojjam 
amodana pamodana haso pahaso vitti^ odagyam? attamanata 
cittassa digham passāsavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
pajanato uppajjati piti pamojjam —pe— rassam assasavasena —pe— 
rassam passasavasena —pe— sabbakayapatisamvedi assasavasena — 
pe— sabbakāyapatisamvedī passasavasena —pe— passambhayam 
kayasankharam assasavasena —pe— passambhayam kayasankharam 
passasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam pajanato uppajjati 
piti pamojjam, ya piti pamojjam amodana pamodana haso pahaso 
vitti^ odagyam? attamanata cittassa ayam piti. 


! assāsapassāsa - Syā. 

2 anupassanā - Machasam. 

? attha cupatthananussatiyo - Pu. 
^ cittassa - Syà. 

? odaggam - Sa. 
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Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, các hơi thở vào hơi thở ra là 
thân, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập 
không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy 
với trí ấy, vị ấy quán xét thân ấy; vi thế được nói rằng: “Việc tu tập 
sự thiết lập niệm vé quán xét thân trên thân.” 


Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(nhu 
trên)... Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Làm cho 
an tịnh sự tạo tác của thân đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, là kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa thu thúc là sự học tập về 
thắng giới, trong trường hợp ấy ý nghĩa không tản mạn là sự học tập 
về thắng tâm, trong trường hợp ấy ý nghĩa nhận thức là sự học tập về 
thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này vị ấy tập, 
...(như trên)...; trong khi tác chứng các pháp cần được tác chứng vị ấy 
tập. 


Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, thọ sanh lên được biết đến, ...(như trên)... Làm cho an 
tịnh sự tạo tác của thân, trong khi nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra (vị ấy) liên 
kết các quyền, ...(như trên)...; vi thế được nói rằng: “Và thấu triệt ú 
nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét thân trên thân. 


Nhóm bốn thứ nhất. 


“Cảm giác hy, tôi sẽ thở vào” vi ấy tập, 'cảm giác hy, tôi sẽ thở ra” 
vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Hy là gì? Đối với vi đang nhận biết sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, hỷ và hân hoan sanh 
lên. Hỷ là sự hân hoan, là sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, 
là sự mừng rỡ, là sự phấn khởi, là sự thỏa thích của tâm. Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở ra dài, ...(như trên)... nhờ tác động của hơi thở vào ngắn, 
...(nhu trên)... nhờ tác động của hơi thở ra ngắn, ...(như trên)... Cảm 
giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác 
của thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra, hỷ và hân hoan sanh lên. Hỷ là sự 
hân hoan, là sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, là sự mừng 
rỡ, là sự phấn khởi, là sự thỏa thích của tâm, điều này là hỷ. 
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Katham sā pīti' patividitā hoti? Dīgham assāsavasena” cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajānato sati upatthitā hoti, tāya satiyā tena 
ñanena sa piti patividita hoti. Digham passāsavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena sa piti patividita hoti. Rassam assasavasena —pe— rassam 
passasavasena —pe— sabbakāyapatisamvedī assasavasena —pe— 
sabbakayapatisamvedi passasavasena  —pe— passambhayam 
kayasankharam assasavasena —pe— passambhayam kayasankharam 
passasavasena cittassa ekaggatam  avikkhepam  pajanato sati 
upatthita hoti, taya satiya tena fianena sa piti patividita hoti, avajjato 
sa piti patividita hoti, janato —pe— passato —pe— paccavekkhato 
—pe— cittam adhitthahato —pe— saddhaya adhimuccato —pe— 
viriyam pagganhato —pe— satim upatthapayato —pe— cittam 
samadahato —pe—  pafifiaya pajānato —pe— abhiññeyyam 
abhijānato —pe— parlññeyyam parijānato —pe—  pahatabbam 
paJahato —pe— bhavetabbam bhavayato —pe— sacchikatabbam 
sacchikaroto sa piti patividita hoti. Evam sa piti patividita hoti. 


Pitipatisamvedi assasapassasavasena vedana, upatthanam sati, 
anupassana ñanam, vedana upatthanam no sati, sati upatthanaficeva 
sati ca, taya satiya tena fianena tam vedanam anupassati. Tena 
vuccati 'vedanasu vedanānupassanāsatipatthānabhāvanā ti. 


Anupassatiti katham tam vedanam anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evam tam vedanam anupassati. Bhavanati 
catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 


Pitipatisamvedi assasapassasanam? samvaratthena silavisuddhi 
—pe—  pitipatisamvedi assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato —pe— pajananto indriyani samodhaneti. Tena 
vuccati 'samatthafica pativijjhatī ti. (1) 


Katham 'sukhapatisamvedi assasissāmī ti sikkhati,* 
'sukhapatisamvedi passasissāmī ti sikkhati? 


Sukhanti dve sukhāni: kāyikaūca sukham, cetasikafica sukham. 
Katamam kayikam sukham? Yam kayikam satam kayikam sukham 
kayasamphassajam satam sukham? vedayitam kayasamphassaja sata 
sukha vedana, idam kayikam sukham. Katamam cetasikam sukham? 
Yam cetasikam satam° cetasikam sukham cetosamphassajam satam 
sukham vedayitam, cetosamphassaja sata sukha vedana, idam 
cetasikam sukham. 


! *katham sā piti' tāyi potthake na dissati. 

2 assasapassasavasena - Machasam. 

? assāsapassāsā - Syā; assāsapassāsasamvaratthena - Sĩ - 1. 
^'sukha —pe— sikkhati' tāyi potthake natthi. 

* kayasamphassajam sātam sukham' tàyi pottake natthi. 

ê cetasikam sukham' tāyi potthake natthi. 
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Hy ấy được cảm nhận thé nào? Đối với vi đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, hỷ ấy được cảm nhận. 
Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở ra dài ...(như trên)... nhờ tác động của hơi 
thở vào ngắn ...(nt)... nhờ tác động của hơi thở ra ngắn ...(nt)... Cảm 
giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác 
của thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn thân 
nhờ tác động của hơi thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí 
ấy, hỷ ấy được cảm nhận. Đối với vị đang hướng tâm, hỷ ấy được cảm 
nhận; đối với vị đang nhận biết ...(nt)... đối với vị đang nhận thức 
...(nt)... đối với vị dang quán xét lai ...(nt)... đối với vi dang kháng 
định tám ...(nt)... đối với vi dang có khuynh hướng về đức tin ...(nt)... 
đối với vi đang nắm giữ tinh tấn ...(nt)... đối với vi đang thiết lập 
niệm ...(nt)... đối với vị đang tập trung tâm ...(nt)... đối với vị đang 
nhận biết bằng tuệ ...(nt)... đối với vị đang biết rõ các pháp cần được 
biết rõ ...(nt)... đối với vị đang biết toàn diện các pháp cần được biết 
toàn diện ...(nt)... đối với vị đang dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ 
..(nt)... đối với vi dang tu tập các pháp cần được tu tập ...(như 
trên)... đối với vị đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, hỷ ấy 
được cảm nhận. Hỷ ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác hỷ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm &y với trí ấy, vị 
ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm vé quán xét thọ trên các tho." 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thé nào? ...(nhu 
trên)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn sự 
tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Cảm giác hỷ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác hỷ, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ú nghĩa cua thanh tịnh.” (1) 

“Cảm giác lạc, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 'cảm giác lạc, tôi sẽ thở ra” 
vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Lạc: Có hai loại lạc: lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm. Lạc gì thuộc 
thân? Điều gì thoải mái thuộc thân là lạc thuộc thân, sự thoải mái 
sanh ra từ xúc chạm của thân là lạc được cảm thọ, do sự thoải mái 
sanh ra từ xúc chạm của thân là lạc thọ; điều này là lạc thuộc thân. 
Lạc gì thuộc tâm? Điều gì thoải mái thuộc tâm là lạc thuộc tâm, sự 
thoải mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc được cảm thọ, do sự thoải 
mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc thọ; điều này là lạc thuộc tâm. 
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Katham te sukhe patividita honti? Digham assasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te sukhe patividita honti, digham passasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena 
ñanena te sukhe patividita honti —pe— sacchikatabbam sacchi- 
karoto te sukhe patividita honti, evam te sukhe patividita honti. 


Sukhapatisamvedī assasapassasavasena vedanā, upatthanam 
sati, anupassana fianam. Vedana upatthanam no sati, sati- 
upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena fianena tam vedanam 
anupassati. Tena vuccati 'vedanasu vedananupassanasatipatthana- 
bhāvanāti. 


Anupassatiti katham tam vedanam anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evam tam vedanam anupassati. Bhāvanāti 
catasso bhāvanā —pe— āsevanatthena bhāvanā. 


Sukhapatisamvedī assāsapassāsānam samvaratthena 
sīlavisuddhi —pe— sukhapatisamvedī assāsapassāsavasena cittassa 
ekaggatam  avikkhepam  pajanato —pe—  pajananto indriyāni 
samodhaneti. Tena vuccati 'samatthafica pativijjhatī ti. (2) 


Katham  'cittasankharapatisamved1  assasissamrti  sikkhati, 
'cittasankharapatisamvedi passasissāmī ti sikkhati? 


Katamo cittasankharo? Digham assasavasena sañña ca vedana ca 
cetasika, ete dhamma  cittapatibaddha cittasankhārā; digham 
passasavasena sañña ca vedana ca cetasika, ete dhamma 
cittapatibaddha cittasankhara —pe—  sukhapatisamvedi assasa- 
vasena —pe— sukhapatisamvedi passasavasena sañña ca vedana ca 
cetasika, ete dhamma  cittapatibaddha  cittasankhara. Ayam 
cittasankharo. 


Katham te  cittasankhara patvidta honti? Digham 
assasavasena cittassa — ekaggatam avikkhepam pajanato 
sati upatthita hoti, taya satiya tena ñanena te cittasankhara 
patividita honti; digham  passasavasena  cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya satiya tena fianena te 
cittasankhara patividita honti. —pe— sacchikatabbam sacchikaroto 
te cittasankhara patividita honti. Evam te cittasankhara patividita 
honti. 
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Các lạc ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các lạc ấy được cảm 
nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy, các lạc ấy được cảm nhận. ...(nhu trên)...; đối với vi 
đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, các lạc ấy được cảm 
nhận. Các lạc ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vi 
ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm vé quán xét thọ trên các tho." 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(như trên)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) nhu thế. Sự 
tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn 
luyện. 


Cảm giác lạc đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác lạc, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt j nghĩa cua thanh tịnh.” (2) 


“Cảm giác sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào’ vi ấy tập, 'cảm giác sự 
tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thé nào? 


Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, (có) 
tưởng và thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự 
tạo tác của tâm. Nhờ tác động của hơi thở ra dài, (có) tưởng và thọ 
thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của 
tâm. ...(như trên).... Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở vào 
...(như trên)... Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và 
thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tām, là các sự tạo tác 
của tâm. Đây là sự tạo tác của tâm. 


Các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các 
sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, 
niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các sự tạo tác của tâm ấy 
được cảm nhận. ...(như trên)...; đối với vị đang tác chứng các pháp 
cần được tác chứng, các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. Các sự 
tạo tác của tâm ấy được cảm nhận là như vậy. 
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Cittasankhārapatisamvedī assasapassasavasena vedana, 
upatthanam sati, anupassana fianam, vedana upatthanam no sati, 
sati upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena ñanena tam vedanam 
anupassati. Tena vuccati 'vedanasu vedananupassanasatipatthana- 
bhāvanāti. 


Anupassatiti katham tam vedanam anupassati? Aniccato 
anupassati, —pe— evam tam vedanam anupassati. Bhavanati 
catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 


Cittasankharapatisamvedi  assasapassasanam  samvaratthena 
sīlavisuddhi —pe— cittasankharapatisamvedi  assasapassasa- 
vasena  cittassa  ekaggatam avikkhepam  pajanato —pe— 
pajananto indriyani samodhaneti. Tena vuccati 'samatthafica 
pativijjhatī ti. (3) 


Katham passambhayam cittasankharam assasissamrti sikkhati, 
“passambhayam cittasankharam passasissāmī ti sikkhati? 


Katamo cittasankharo? Digham assāsavasena sañña ca vedana 
ca cetasika, ete dhamma cittapatibaddhā cittasankhara. Te 
cittasankhare passambhento nirodhento vüpasamento sikkhati, 
digham passasavasena sañña ca vedana ca cetasika, ete dhamma 
cittapatibaddha  cittasankhara, te  cittasankare passambhento 
nirodhento vupasamento sikkhaH,  cittasankharapatisamvedi 
assasavasena —pe—  cittasankharapatisamvedi  passasavasena 
sañña ca vedana ca cetasika, ete dhamma cittapatibaddhā 
cittasankhārā, te cñitasankhare passambhento  nirodhento 
vupasamento sikkhati. 


Passambhayam cittasankharam assasapassasavasena vedanā, 
upatthanam sati, anupassana ñanam, vedana upatthanam no sati, 
sati upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena ñanena tam vedanam 
anupassati. Tena vuccati 'vedanasu vedananupassanasatipatthana- 
bhāvanāti. 


Anupassatiti katham tam vedanam anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evam tam vedanam anupassati. Bhāvanāti 
catasso bhāvanā —pe— āsevanatthena bhāvanā. 


Passambhayam cittasankhāram assāsapassāsānam 
samvaratthena silavisuddhi —pe— passambhayam cittasankhāram 
assasapassasavasena cittassa ekaggatam  avikkhepam  pajanato 
—pe— pajananto indriyani samodhaneti. Tena vuccati 'samatthañca 
pativijjhati'ti. (4) 


Attha anupassane iiāņāni, attha ca upatthananussatiyo, cattāri 
suttantikavatthuni vedanasu vedananupassanaya. 
Dutiyacatukkam. 
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Cảm giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở 
ra là thọ, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập 
không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy 
với trí ấy, vị ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự 
thiết lập niệm vé quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(nt)... quán xét tho ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu 
tập: Có bốn sự tu tập: ...(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Cảm giác sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác sự tạo tác 
của tâm, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(nhu trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ú nghĩa cua thanh tịnh.” (3) 


‘Làm an tịnh sự tao tác của tâm, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, làm an 
tịnh sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, (có) 
tưởng và thọ thuộc tâm, ...(như trên)... Nhờ tác động của hơi thở ra 
dài, (có) tưởng và thọ thuộc tâm, các pháp này được gắn bó với tâm, 
là các sự tạo tác của tâm; trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, 
làm cho bình lặng các sự tạo tác của tâm ấy, vị ấy tập. Cảm giác sự 
tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... Cảm giác 
sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và thọ thuộc 
tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm; 
trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự 
tạo tác của tâm ấy, vi ấy tập. 


Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra là thọ, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự 
thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với tri dy, vị ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc 
tu tập sự thiết lập niệm vé quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(nt)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu 
tập: Có bốn sự tu tập: ...(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra 
là giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho an 
tịnh sự tạo tác của tâm, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(nhu 
trên)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói 
rằng: “Và thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét thọ trên các thọ. 


Nhóm bốn thứ nhì. 
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Katham  'cittapatisamvedi assasissāmīti sikkhati, citta- 
patisamvedī passasissāmī ti sikkhati? 


Katamam tam cittam? Dīgham assasavasena vififianam cittam,' 
yam cittam mano manasam  hadayam  pandaram mano? 
manayatanam manindriyam vifianam  viüfianakkhandho tajjā 
mano?viññanadhatu. Digham passasavasena —pe— passambhayam 
cittasankharam assasavasena —pe— passambhayam cittasankharam 
passasavasena viññanam cittam' yam cittam mano manasam 
hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam viãñanam 
viãñanakkhandho tajja mano?viññanadhatu' idam cittam. 


Katham tam cittam patividitam hoti? Digham assasavasena 
cittassa ekaggatam avikkhepam pajanato sati upatthita hoti, taya 
satiya tena ñanena tam  cittam  patividitam hoti, digham 
passasavasena cittassa ekaggatam  avikkhepam  pajanato sati 
upatthita hoti, taya satiya tena fianena tam cittam patividitam hoti 
—pe— sacchikatabbam sacchikaroto tam cittam patividitam hoti, 
evam tam cittam patividitam hoti. 


Cittapatisamvedi assasapassasavasena viññanam cittam' upat- 
thanam sati, anupassana fianam, cittam upatthanam no sati, sati 
upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena fianena tam cittam anu- 
passati. Tena vuccati 'citte cittanupassanasatipatthanabhavana'ti. 


Anupassatiti katham tam cittam  anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evam tam cittam anupassati. Bhavanati catasso 
bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 


Cittapatisamvedi assasapassasanam samvaratthena silavisuddhi. 
—pe— cittapatisamvedī assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato —pe— pajananto indriyani samodhaneti. Tena 
vuccati 'samatthafica pativijjhati'ti. (1) 


Katham  'abhippamodayam  cittam assasissāmīti  sikkhati, 
'abhippamodayam cittam passasissamr'ti sikkhati? 


Katamo? cittassa abhippamodo? Digham assasavasena cittassa 
ekaggatam avikkhepam pajanato uppajjati cittassa abhippamodo. Ya 
cittassa amodana pamodana hāso pahaso vitti° odagyam attamanatā 
cittassa. Digham passasavasena cittassa ekaggatam avikkhepam 
pajanato uppajjati cittassa abhippamodo, ya cittassa amodana 
pamodana hāso pahāso vitti odagyam attamanata cittassa —pe— 
cittapatisamved1 assasavasena —pe— cittapatisamvedī passasa- 
vasena cittassa ekaggatam avikkhepam pajanato uppajjati cittassa 
abhippamodo, ya cittassa amodana pamodana hāso pahaso vitti 
odagyam attamanata cittassa, ayam cittassa abhippamodo. 


! vififianacittam - Syā, PTS. * tajjamāno - PTS. ? katamo ca - Syā. 
? ‘mano’ tāyi potthake natthi. — ^vififianadhatu- PTS. °cittassa - Syā. 
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“Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, 'cảm giác tâm, tôi sẽ thở 
ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Tâm ấy là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, có sự nhận thức 
là tâm. Tâm tức là ý, là tỉnh thần, là tim, là sắc trắng, là ý xứ, là ý 
quyên, là thức, là thức uán, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy. Nhờ tác 
động của hơi thở ra dài, ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào, ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra có sự nhận thức là tâm. Tâm tức là 
ý, là tỉnh thần, là tim, lā sắc tráng, là ý xứ, là ý quyên, là thức, là thức 
uẩn, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy; điều này là tâm. 

Tâm ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, tâm ấy được cảm 
nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy, tâm ấy được cảm nhận. ...(như trên)...; đối với vị đang 
tác chứng các pháp cần được tác chứng, tâm ấy được cảm nhận. Tâm 
ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có sự 
nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, ...(nt)...; vi thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niém vé quán xét tâm trên tám." 


Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thé nào? ...(nhu 
trên)... Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) nhu thế. Su tu tập: Có bón 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Cảm giác tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc, ...(nt)... Cám giác tâm, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt j nghĩa cua thanh tịnh.” (1) 


‘Làm cho tâm được hân hoan, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Làm cho 
tâm được hân hoan, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 


Sự hân hoan của tâm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang 
nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào dài, sự hân hoan của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan 
hy, sự thích thú, sự vui mừng, sự mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là 
sự thỏa thích của tâm. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, sự hân hoan 
của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan hy, sự thích thú, sự vui mừng, 
sự mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm. ...(như 
trên)... Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... 
Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở ra, sự hân hoan của tâm sanh 
lên; điều nào là sự hoan hỷ, sự thích thú, sự vui mừng, sự mừng rỡ, 
sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm; điều này là sự hân 
hoan của tâm. 
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Abhippamodayam cittam assasapassasavasena vififianam cittam, 
upatthanam sati, anupassana fianam. Cittam upatthanam no sati, 
sati upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena fianena tam cittam 
anupassati. Tena  vuccati  'citte — cittanupassanasatipatthana- 
bhāvanāti. 


Anupassatiti katham tam cittam anupassati? —pe— Evam tam 
cittam anupassal.  Bhavanati  catasso bhavana  —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Abhippamodayam  cittam  assasapassasanam  samvaratthena 
sīlavisuddhi -—pe—  abhippamodayam  cittam assasapassasa- 
vasena  cittassa  ekaggatam avikkhepam  pajanato —pe— 
pajananto indriyani samodhaneti. Tena vuccati 'samatthafica 
pativijjhatī ti. (2) 


Katham 'samadaham cittam assasissāmī ti sikkhati, samadaham 
cittam passasissāmī ti sikkhati? 


Katamo samādhi?' Dīgham assāsavasena cittassa 
ekaggata avikkhepo samādhi, ya cittassa thiti santhiti avatthiti” 
avisāhāro avikkhepo avisāhatamānasatā* samatho samādhindriyam 
samādhibalam sammāsamādhi. Dīgham passāsavasena cittassa 
ekaggata avikkhepo samādhi  —pe—  samadaham  cittam 
assasavasena —pe— samadaham cittam passasavasena cittassa 
ekaggata avikkhepo samādhi, ya cittassa ^ thiti santhiti avatthiti 
avisaharo avikkhepo avisahatamanasata samatho samadhindriyam 
samadhibalam sammasamadhi, ayam samadhi. 


Samadaham cittam  assasapassasavasena vififianam  cittam, 
upatthanam sati, anupassana fianam, cittam upatthanam no sati, 
sati upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena fianena tam 
cittam anupassati. Tena vuccati 'citte cittanupassanasatipatthana- 
bhāvanāti. 


Anupassatiti katham tam cittam anupassati? —pe— evam tam 
cittam anupassal.  Bhavanati  catasso bhavana  —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Samadaham cittam assasapassasanam samvaratthena 
sīlavisuddhi —pe— samadaham  cittam —assasapassasavasena 
cittassa ekaggatam  avikkhepam  pajanato -—pe—  pajananto 
indriyani samodhaneti. Tena vuccati 'samatthafica 
pativijjhatī ti. (3) 


! katamafica samādhindriyam - Syā. 
? adhitthiti —pe— Syã. 
? avisāhatamānasatā - Syā. 
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Làm cho tâm được hân hoan nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra, có sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, 
tâm là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét tâm ấy; vì thế được nói 
rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm vé quán xét tâm trên tâm.” 

Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thé nào? ...(nhu 
trén)... quán xét tàm &y là (có y nghia) nhu th&. Su tu táp: Có bón 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho tâm được hân hoan đối với các hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm 
được hân hoan, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... 
trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: 
“Và thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” (2) 


‘Làm cho tâm được định tinh, tôi sẽ thở vào vị ấy tập, “Làm cho 
tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thé nào? 


Định là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm là định; điều nào là sự đứng vững, sự an trụ, 
sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không tản mạn của tâm, trạng 
thái của ý không bị tán loạn, sự chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh 
định. Nhờ tác động của hơi thở ra dài sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định, ...(như trên)... Làm cho tâm được định tĩnh nhờ tác 
động của hơi thở vào ...(như trên)... Làm cho tâm được định tĩnh, 
nhờ tác động của hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là định; điều nào là sự đứng vững, sự an trụ, sự vững vàng, sự không 
tán loạn, sự không tản mạn của tâm, trạng thái của ý không bị tán 
loạn, sự chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh định; điều ấy là định. 


Làm cho tâm được định tĩnh nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra, sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, 
tâm là sự thiết lập không phải là niệm; niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét tâm ấy; vì thế được nói 
rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm vé quán xét tâm trên tâm.” 


Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thé nào? ...(nhu 
trên)... quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho tâm được định tính của các hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm được 
định tĩnh, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ú nghĩa cua thanh tịnh.” (3) 


363 


Patisambhidamaggo I Mahāvagga - Ānāpānasatikathā 


Katham 'vimocayam cittam assasissāmīti sikkhati, vimocayam 
cittam passasissāmī ti sikkhati? 


'Ragato vimocayam cittam assasissāmīti, sikkhati, 'rāgato 
vimocayam cittam passasissāmīti sikkhati, “dosato vimocayam 
cittam assasissāmīti  sikkhati, '*dosato  vimocayam  cittam 
passasissāmī ti sikkhati, 'mohato vimocayam cittam assasissamTti 
sikkhati, —pe—  manato vimocayam cittam  —pe—  ditthiya 
vimocayam cittam —pe— vicikicchaya vimocayam cittam —pe— 
thīnato' vimocayam cittam —pe— uddhaccato vimocayam cittam  — 
pe— ahirikato vimocayam cittam —pe— 'anottappato vimocayam 
cittam assasissāmīti sikkhati, 'anottappato vimocayam cittam 
passasissāmīti sikkhati, vimocayam cittam assasapassasavasena 
viññanam cittam, upatthanam sati —pe— 


Anupassatiti katham tam cittam anupassati. —pe— evam tam 


cittam anupassal.  Bhavanati  catasso bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. 
Vimocayam cittam assasapassasanam samvaratthena 


silavisuddhi —pe— vimocayam cittam assasapassasavasena cittassa 
ekaggatam  avikkhepam  pajanato —pe—  pajananto indriyāni 
samodhaneti. Tena vuccati 'samatthafica pativijjhatrti. (4) 


Attha anupassane ñananl, attha ca upatthānānussatiyo, cattāri 
suttantikavatthuni citte cittanupassanaya. 


Tatiyacatukkam. 


Katham 'aniccanupassi assasissāmīti sikkhati, 'aniccanupassi 
passasissāmī ti sikkhati? Aniccanti kim aniccam? Paficakkhandha 
aniccā. Kenatthena anicca? Uppadavayatthena anicca. Paūcannam 
khandhanam udayam passanto kati lakkhanani passati, vayam 
passanto kati lakkhanani passati, udayabbayam passanto kati 
lakkhanani passati? Paficannam khandhanam udayam passanto 
paficavisati lakkhanani passati, vayam  passanto  paficavisati 
lakkhanani passati, paūcannam  khandhanam udayabbayam 
passanto imāni paññasa lakkhanani passati. 


"Rūpe aniccānupassī assasissāmī ti sikkhati, *rūpe aniccanupassi 
passasissāmī ti sikkhati, vedanaya —pe— saññaya —pe— sankhāresu 
—pe—  vifiüane  —pe—  cakkhusmim  -—pe-— 5jaramarane 
aniccānupassī assasissāmīti sikkhati, aramarane aniccanupassi 
passasissāmī ti sikkhati. 

Aniccanupassl assasapassasavasena dhammā, upatthanam sati, 
anupassana fianam, dhamma upatthanam no sati, sati upatthanafi- 
ceva sati ca, taya satiya tena fianena te dhamme anupassati. Tena 
vuccati 'dhammesu dhammānupassanāsatipatthānabhāvanā ti. 


! thinato - Machasam; thinamiddhato - Syã, PTS. 
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‘Làm cho tâm được giải thoát, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Làm cho 
tâm được giải thoát, tôi sẽ thở ra’ vi ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

“Làm cho tâm được giải thoát khói tham ái, tôi sẽ thở vào' vị ấy 
tập; “Làm cho tâm được giải thoát khỏi tham ái, tôi sẽ thở ra' vị ấy 
tập; “Làm cho tâm được giải thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở vào' vị ấy 
tập; “Làm cho tâm được giải thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở ra' vị ấy 
tập; ‘Làm cho tâm được giải thoát khói si mē... khỏi ngã man ... khói 
kiến ... khói hoài nghi ... khói sự lờ dó ... khỏi sự phóng dật ... khói sự 
hổ then (tội lõi) ... “Làm cho tâm được giải thoát khói sự ghê sợ (tội 
lõi), tôi sẽ thở vào’ vi ấy tập; “Làm cho tâm được giải thoát khỏi sự 
ghê sợ (tội lõi), tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. Làm cho tâm được giải thoát 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có sự nhận thức là tâm, sự 
thiết lập là niệm, ...(như trên)... 


Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thé nào? ...(nhu 
trén)... quán xét tàm &y là (có y nghia) nhu th&. Su tu táp: Có bón 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho tâm được giải thoát đối với các hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm 
được giải thoát, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... 
trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: 
“Và thấu triệt jj nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét tâm trên tâm. 

Nhóm bốn thứ ba. 

“Quán xét về vô thường, tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, “quán xét về vô 
thường, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thé nào? Vô thường: 
Cái gì là vô thường? Năm uān lā vô thường. Vô thường theo ý nghĩa 
gì? Vô thường với ý nghĩa sanh diệt. Đối với 5 uẩn, trong khi nhìn 
thấy sự sanh (hành giả) nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng, trong khi 
nhìn thấy sự diệt nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng, trong khi nhìn 
thấy sự sanh diệt, nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng? Đối với 5 uẩn, 
trong khi nhìn thấy sự sanh (hành giả) nhìn thấy 25 tướng trạng, 
trong khi nhìn thấy sự diệt nhìn thấy 25 tướng trạng; đối với năm 
uẩn, trong khi nhìn thấy sự sanh diệt nhìn thấy 50 tướng trạng này. 

“Quán xét về vô thường ở sắc, tôi sẽ thở vào' vi ấy tập, “quán xét 
vē vô thường ở sắc, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. “Quán xét về vô thường ở 
tho, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mát ... ở lão tử, tôi sẽ thở 
vào’ vị ấy tập, ‘quán xét vé vô thường ở lão tử, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. 

Quán xét về vô thường nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niém vé quán xét pháp trên các pháp.” 
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Anupassatiti katham te dhamme anupassati? —pe— Evam te 
dhamme anupassati. Bhavanati catasso bhavana  —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Aniccānupassī assasapassasanam samvaratthena silavisuddhi — 
pe—  aniccanupassi  assasapassasavasena  cittassa  ekaggatam 
avikkhepam pajanato —pe— pajananto indriyani samodhaneti. Tena 
vuccati 'samatthafica pativijjhati'ti. (1) 


Katham 'virāgānupassī assasissāmīti sikkhati, 'viraganupassi 
passasissāmī ti sikkhati? 

Rupe ādīnavam  disva  rüpavirage chandajato hoti 
saddhadhimutto cittañcassa svādhitthitam 'rūpe virāgānupassī 
assasissāmī ti sikkhati, 'rūpe virāgānupassī passasissāmī ti sikkhati, 
vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viüfiane —pe— 
cakkhusmim —pe— jaramarane adinavam disva jaramaranavirage 
chandajāto hoti  saddhadhimutto  cittaficassa svadhitthitam 
'aramarane virāgānupassī assasissāmīti sikkhati, 'jaramarane 
viraganupassi passasissāmī ti sikkhati. 


Virāgānupassī assasapassasavasena dhamma, upatthanam sati, 
anupassana ñanam, dhamma  upatthanam no sati, sati 
upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena ñanena te dhamme 
anupassati. Tena vuccai 'dhammesu | dhammanupassana- 
satipatthanabhavana'ti. 


Anupassatiti katham te dhamme anupassati? —pe— Evam te 
dhamme anupassati. Bhavanati catasso bhavana  —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Virāgānupassī assasapassasanam samvaratthena silavisuddhi 
—pe— virāgānupassī assāsapassāsavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam paJanato —pe—  pajananto indriyani samodhaneti. 
Tena vuccati “samatthañca pativijjhatrti. (2) 


Katham ^nirodhanupassi assasissāmī ti sikkhati, 'nirodhanupassi 
passasissāmī ti sikkhati? 


Rupe  adinavam  disva  rüpanirodhe chandajāto hoti 
saddhadhimutto' cittaficassa svadhitthitam 'rūpe nirodhanupassi 
assasissāmīti  sikkhati. 'Rupe  nirodhanupassi passasissāmīti 
sikkhati, vedanaya —pe— safifiaya —pe— sankharesu —pe— viññane 


—pe—  cakkhusmim  -—pe—  jaramarane  àadinavam  disva 
jaramarananirodhe chandajato hoti saddhadhimutto' 
cittañcassa svadhitthitam, 'jaramarane nirodhanupassi 


assasissāmī ti sikkhati jarāmaraņe nirodhānupassī passasissāmīti 
sikkhati. 


! sadđhãvimutto - Sĩ - 1. 


366 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Niệm Hơi Thở 


Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(nhu 
trên)... quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Quán xét về vô thường của các hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về vô 
thường, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(nhu trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ú nghĩa cua thanh tịnh.” (1) 

“Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Quán xét vé ly 
tham, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thé nào? 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về ly 
tham ở sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng 
định chắc chắn: “Quán xét về ly tham ở sắc, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, 
“Quán xét về ly tham ở sắc, tôi sẽ thở ra' vi ấy tập. Sau khi nhìn thấy 
sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về việc ly tham khỏi sắc, đức 
tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: 
“Quán xét về ly tham ở thọ, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở 
mát... ở lão tử, tôi sẽ thở vào' vi ấy tập, “Quán xét vé ly tham ở lão tử, 
tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. 

Quán xét về ly tham nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niém vé quán xét pháp trên các pháp.” 


Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(nhu 
trên)... quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Quán xét về ly tham của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về ly tham, đối 
với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi nhận biết 
(vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt Ú 
nghĩa của thanh tịnh.” (2) 

“Quán xét về diệt tận, tôi sẽ thở vào’ vi ấy tập, “Quán xét về diệt 
tận, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về sự 
diệt tận ở sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng 
định chắc chắn: “Quán xét về diệt tận ở sắc, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, 
“Quán xét vé diệt tận ở sắc, tôi sẽ thở ra' vị ấy tập. Sau khi nhìn thấy 
sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở sắc, đức tin 
được hướng đến, và tâm của vị ấy được kháng định chắc chắn: “Quán 
xét về diệt tận ở thọ, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt... ở 
lão tử, tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, “Quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ 
thở ra' vị ấy tập. 
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Katihakarehi  avijaya  adinavo hoti, katihākārehi  avijja 
nirujjhati? Paficahakarehi avijjaya adinavo hoti, atthahakarehi avijja 
nirujjhati. 

Katamehi pañcahakarehi avijaya adinavo hoti? Aniccatthena 
avijaya adinavo hoti, dukkhatthena  avijaya adInavo hoti, 
anattatthena avijjaya adinavo hoti, santapatthena avijjaya adinavo 
hoti, viparināmatthena avijjāya adinavo hoti, imehi paūcahākārehi 
avijjaya adinavo hoti. 

Katamehi atthahakarehi avijjā nirujjhati? Nidananirodhena 
avija nirujjhati, samudayanirodhena avija ^ nirujjhati, 
jātinirodhena — avija nirujhati,  pabhavanirodhena'  avijja 
nirujjhati, hetunirodhena avijja nirujjhati, paccayanirodhena avijja 
nirujjhati, fianuppadena avijja nirujjhati, nirodhupatthanena avijja 
nirujjhati, imehi atthahakarehi avijja nirujjhati. 

Imehi pañcahakarehi avijaya adinavam disvā imehi avijjaya 
saddhadhimutto, cittaficassa svadhitthitam 'avijjaya nirodhanupassi 
assasissāmīti sikkhati, 'avijaya nirodhānupassī passasissamTti 
sikkhati. 

Katihakarehi  sankhāresu — adinavo hoti, katihakarehi 
sankhārā nirujjanti? —pe— Katihākārehi vifiiane adinavo hoti, 
katihākārehi viãñanam nirujjhati? —pe— Katihākārehi namarupe 
admnavo hoti, katihakarehi namarupam  nirujhati? —pe— 
Katihakarehi salayatane ādīnavo hoti, katihakarehi salayatanam 
nirujjhati? —pe— Katihakarehi phasse adinavo hoti, katihakarehi 
phasso nirujjhati? —pe—  Katihakarehi vedanaya adinavo hoti, 
katihakarehi vedana nirujjhati? —pe—  Katihakarehi tanhaya 
ādīnavo hoti, katihakarehi taņhā nirujjhati? —pe— Katihākārehi 
upadane ādīnavo hoti, katihākārehi upādānam  nirujjhati? 
—pe— Katihakarehi  bhave  adinavo hoti,  katihakarehi 
bhavo nirujjhati? —pe—  Katihakarehi jātiyā admavo hoti 
katihakarehi jati nirujhati? —pe—  Katihakarehi Jaramarane 
adinavo hoti, katihakarehi jaramaranam nirujjhati? 
Paficahakarehi  jarāmaraņe adInavo hoti,  atthahakarehi 
jaramaranam nirujjhati. 


Katamehi  paūcahākārehi  jarāmaraņe — adinavo hoti? 
Aniccatthena jaramarane adInavo hoti, dukkhatthena —pe— 
anattathena  —pe—  santapatthena  —pe-—  viparinamatthena 
jaramarane ādīnavo hoti, imehi  paficahakarehi Jaramarane 
adinavo hoti. 


1 āhāranirodhena - Syā. 
* avijjanirodhena - Syā. 
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Tai hại ở vô minh là với bao nhiêu biểu hiện? Vô minh được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện. 
Vô minh được diệt tận với tám biểu hiện. 

Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở vô minh theo 
ý nghĩa vô thường, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa khổ não, tai hại ở 
vô minh theo ý nghĩa vô ngã, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa thiêu 
đốt, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa chuyển biến; tai hại ở vô minh là 
với năm biểu hiện này. 

Vô minh được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của 
căn nguyên, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của nguồn gốc 
sanh khởi, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của sanh, vô minh 
được diệt tận; với sự diệt tận của phát khởi, vô minh được diệt tận; 
với sự diệt tận của nhân, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của 
duyên, vô minh được diệt tận; với sự sanh khởi của trí, vô minh được 
diệt tận; với sự thiết lập của diệt tận, vô minh được diệt tận; vô minh 
được diệt tận với tám biểu hiện này. 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở vô minh với năm biểu hiện này, có 
ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở vô minh với tám biểu hiện này, 
đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được kháng định chắc 
chắn: “Quán xét về diệt tận ở vô minh, tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “Quán 
xét về diệt tận ở vô minh, tôi sẽ thở ra' vi ấy tập. 


Tai hại ở các hành là với bao nhiêu biểu hiện? Các hành được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thức là với bao 
nhiêu biểu hiện? Thức được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hai ở danh sắc là với bao nhiêu biểu hiện? Danh sắc được 
diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở sáu xứ là 
với bao nhiêu biểu hiện? Sáu xứ được diệt tận với bao nhiêu biểu 
hiện? ...(như trên)... Tai hại ở xúc là với bao nhiêu biểu hiện? Xúc 
được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thọ là 
với bao nhiêu biểu hiện? Thọ được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? 
..(như trên)... Tai hại ở ái là với bao nhiêu biểu hiện? Ái được diét 
tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thủ là với bao 
nhiêu biểu hiện? Thủ được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hại ở hữu là với bao nhiêu biểu hiện? Hữu được diệt tận 
với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở sanh là với bao 
nhiêu biểu hiện? Sanh được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hại ở lão tử là với bao nhiêu biểu hiện? Lão tử được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện. 
Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện. 

Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở lão tử theo ý 
nghĩa vô thường, ...(như trên)... theo ý nghĩa khổ não, ...(như trên)... 
theo ý nghĩa vô ngã, ...(nt)... theo ý nghĩa thiêu đốt, ...(như trên)... 
theo ý nghĩa chuyển biến; tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện này. 
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Katamehi atthahākārehi jarāmaraņam nirujjhati? 
Nidānanirodhena jarāmaraņam  nirujjhati, samudayanirodhena 
—pe— jātinirodhena —pe— pabhavanirodhena' —pe— hetu- 
nirodhena —pe— paccayanirodhena —pe— ñanuppadena —pe— 
nirodhupatthānena jarāmaraņam nirujjhati. Imehi atthahākārehi 
jarāmaraņam nirujjhati. 


Imehi paūcahākārehi jaramarane ādīnavam  disva imehi 
atthahākārehi jaramarananirodhe chandajato hoti saddhadhimutto,? 
cittaficassa svādhitthitam 5aramarane nirodhanupassi assasissāmī ti 
sikkhati, 5aramarane nirodhānupassī passasissāmī ti sikkhati. 


Nirodhānupassī assāsapassāsavasena dhammā, upatthānam sāti, 
anupassanā ñanam, dhamma  upatthanam no sati, sati 
upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena ñanena te dhamme 
anupassati. Tena vuccai “dhammesu | dhammanupassana- 
satipatthanabhavana'ti. 


Anupassatiti katham te dhamme anupassati? —pe— Evam te 
dhamme  anupassati. Bhāvanāti catasso bhavana: —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Nirodhānupassī assasapassasanam samvaratthena silavisuddhi 
—pe— nirodhānupassī assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato —pe— pajananto indriyani samodhaneti. Tena 
vuccati 'samatthafica pativijjhati'ti. (3) 


Katham 'patinissagganupassi assasissāmī ti sikkhati, 
'patinissagganupassi passasissāmī ti sikkhati? 


Patinissaggāti dve patinissaggā: pariccagapatinissaggo ca, 
pakkhandanapatinissaggo ca. 'Rupam pariccajatīti pariccāga- 
patinissaggo “Tupanirodhe nibbane  cittam  pakkhandatīti 
pakkhandanapatinissaggo, 'rūpe patinissaggānupassī assasissāmī ti 
sikkhati, rupe patinissaggānupassī passasissamiti  sikkhati. 
Vedanam —pe— saññam —pe— sankhāre —pe— vifiianam —pe— 
cakkhum —pe— 'jarāmaraņam pariccajatīti pariccagapatinissaggo, 
"Jarāmaraņanirodhe nibbāne cittam pakkhandati'ti 
pakkhandanapatinissaggo. 


'Jaramarane patinissagganupass!  assasissamiti sikkhatl, 
"Jarāmaraņe patinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati. 
Patinissaggānupassī assāsapassāsavasena dhammā, upatthānam 
sati, anupassana fianam, dhammā upatthānam no sati, sati 
upatthanaficeva sati ca. Taya satiya tena fianena te dhamme 
anupassati. Tena vuccai “dhammesu | dhammanupassana- 
satipatthanabhavana'ti. 


! bhavanirodhena - Syā, Si 1. 
? saddhãvimutto - Sĩ 1. 
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Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của căn 
nguyên, lão tử được diệt tận; với sự diệt tận của nguồn gốc sanh 
khởi, ...(như trên)... với sự diệt tận của sanh, ...(như trên)... với sự 
diệt tận của phát khởi, ...(như trên)... với sự diệt tận của nhân, 
...(nhu trên)... với sự diệt tận của duyên, ...(như trên)... với sự sanh 
khởi của trí, ... với sự thiết lập của diệt tận, lão tử được diệt tận; lão 
tử được diệt tận với tám biểu hiện này. 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở lão tử với năm biểu hiện này, có 
ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở lão tử với tám biểu hiện này, đức 
tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được kháng định chắc chắn: 
“Quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở vào” vi ấy tập, “quán xét vé 
diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. 

Quán xét về diệt tận nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niém vé quán xét pháp trên các pháp.” (3) 


Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(nhu 
trên)... Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Quán xét về diệt tận của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về diệt tận, đối 
với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi nhận biết 
(vị ấy) liên kết các quyền; vi thế được nói rằng: “Và thấu triệt ú 
nghĩa của thanh tịnh.” (3) 


“Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, ‘quán xét về từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra' vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Từ bỏ: Có hai sự từ bỏ: Sự từ bỏ do buông bỏ và sự từ bỏ do tiến 
vào. “Buông bỏ sāc là sự từ bỏ do buông bỏ. “Tâm tiến vào sự diệt tận 
của sắc Niết Bàn” là sự từ bỏ do tiến vào: “Quán xét về từ bó các sắc, 
tôi sẽ thở vào' vị ấy tập, “Quán xét vé từ bó các sắc, tôi sẽ thở ra” vi ấy 
tập. 'Buóng bỏ tho' ...(như trên)... tưởng ...(như trên)... các hành 
...(nhu trên)... thức ...(như trên)... mát ...(như trên)... 'Buóng bỏ lão 
tử là sự từ bỏ do buông bỏ. “Tâm tiến vào sự diệt tận của lão tử Niết 
Bàn’ là sự từ bó do tiến vào: “Quán xét về từ bỏ lão tử, tôi sẽ thở vào’ 
vị ấy tập, “Quán xét về từ bó lão tử, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. 

Quán xét về sự từ bỏ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niém vé quán xét pháp trên các pháp.” 
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Anupassatīti katham te dhamme anupassati? Aniccato 
anupassati no niccato, —pe— patinissajjati no ādiyati. Aniccato 
anupassanto niccasafifiam pajahati —pe— patinissajjanto adanam 
pajahati. Evam te dhamme anupassati. Bhavanati catasso bhavana: 
tattha Jatanam dhammanam anativattanatthena bhavana —pe— 
asevanatthena bhavana. 


Patinissaggānupassī assāsapassāsānam samvaratthena 
sīlavisuddhi,  avikkhepatthena cittavisuddhi,  dassanatthena 
ditthivisuddhi, yo tattha samvarattho, ayam adhisīlasikkhā. Yo 
tattha avikkhepattho, ayam adhicittasikkha, yo tattha dassanattho, 
ayam adhipaññasikkha. Ima tisso sikkhayo avajjanto sikkhati, 
jananto sikkhati —pe— sacchikatabbam sacchikaronto sikkhati. 


Patinissaggānupassī assasapassasavasena cittassa ekaggatam 
avikkhepam pajanato vidta — vedana uppajjanti, —vidita 
upatthahanti, vidita abbhattham gacchanti —pe— 
patinissaggānupassī  assasapassasavasena  cittassa ekaggatam 
avikkhepam  pajananto indriyāni  samodhāneti, gocarañca 
pajanati,  samatthaūca pativijhati, — balani | samodhaneti, 
bojjhange  samodhāneti, maggam  samodhaneti;,  dhamme 
samodhaneti, gocarafica pajanati, samatthafica pativijjhati. 


Indriyani samodhānetīti katham indriyani samodhaneti? 
Adhimokkhatthena saddhindriyam samodhaneti —pe— Tena vuccati 
'samatthafica pativijjhatī ti. (4) 


Attha anupassane iiāņāni, attha ca upatthānānussatiyo, cattāri 
suttantikavatthuni dhammesu dhammanupassanaya. 


Imani battimsa satokarissa fianani. 
Catuttha catukkam. 


Satokarifiananiddeso. 


372 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Niệm Hơi Thở 


Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét về vô thường, không phải về thường. ...(như trên)... (Vị ấy) từ bỏ, 
không nắm giữ. Trong khi quán xét về vô thường, (vị ấy) dứt bỏ 
thường tưởng. ...(như trên)... trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm 
giữ. Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy 
theo ý nghĩa không vượt trội, ...(như trên)..., là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. 

Quán xét về từ bỏ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, 
là kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ấy ý 
nghĩa thu thúc là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp ấy ý 
nghĩa theo ý nghĩa không tản mạn là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp ấy ý nghĩa nhận thức là sự học tập về thắng tuệ. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này vị ấy tập; trong khi nhận biết, 
...(nt)... trong khi tác chứng các pháp cần được tác chứng vi ấy tập. 

Có sự quán xét về từ bỏ, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các 
thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, biến mất được 
biết đến ...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ, trong khi nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, (vị ấy) liên kết các quyền, nhận biết hành xứ, thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh, (vị ấy) liên kết các lực, liên kết các giác chỉ, liên 
kết Đạo, liên kết các pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tịnh. 

Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết tín quyền theo ý nghĩa cương quyết. ...(như trên)...; vì thế 
được nói rằng: “Và thấu triệt ú nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét pháp trên các pháp. 

Đây là 32 trí về việc thực hành niệm. 

Nhóm bốn thứ tư. 


Phân giải thích trí về việc thực hành niệm. 
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6-11. Nāņarāsichakkam 


(6) Katamāni catuvisati samadhivasena fianani? 


Digham assasavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi, 
digham passasavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi —pe— 
vimocayam  cittam  assasavasena cittassa ekaggatā avikkhepo 
samādhi, vimocayam  cittam  passasavasena cittassa ekaggatā 
avikkhepo samadhi. 


Imani catuvisati samadhivasena fianani. 


(7) Katamani dvesattati vipassanavasena fianani? 


Digham  assasam  aniccato  anupassanatthena vipassanā, 


dukkhato anupassanatthena vipassanā, anattato 
anupassanatthena vipassanā. Dīgham passāsam 
aniccato anupasasanatthena vipassanā, dukkhato 
anupassanatthena vipassanā, anattato anupassanatthena 


vipassanā —pe— vimocayam cittam assāsam —pe— vimocayam 
cittam ^ passasam aniccato  anupassanatthena vipassana, 
dukkhato anupassanatthena vipassana, anattato anupassanatthena 
vipassana. 


Imani dvesattati vipassanavasena fianani. 


(8) Katamāni attha nibbidāūiāņāni? 


Aniccanupassi  assasam yathabhutam janati passatīti 
nibbidafianam, aniccanupassi passasam yathabhutam 
jānāti — passatiti  nibbidafianam —pe— patinissagganupassi 
assasam yathabhutam janati passatiti nibbidafianam, 
patinissaggānupassī  passasam  yathabhutam  janati  passatiti 
nibbidafianam. 


Imāni attha nibbidafianani. 


(9) Katamani attha nibbidanulome ñanani? 


Aniccānupassī assasam bhayatupatthane pañña nibbidanulome 
ñanam,  aniccanupassl  passasam bhayatupatthane pannā 


nibbidanulome ñanam  -—pe- patinissaggānupassī  assasam 
bhayatupatthane pañña nibabidanulome ñanam, 
patinissagganupassi passasam bhayatupatthane pañña 


nibbidanulome ñanam. 


Imani attha nibbidanulome fianani. 
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6-11. Nhóm Sáu về Trí: 


(6) 24 trí gì do năng lực của định? 


Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định, nhờ tác động của hơi thở ra dài sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm là định, ...(như trên)... Làm cho tâm được 
giải thoát, nhờ tác động của hơi thở vào sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm là định, làm cho tâm được giải thoát, nhờ tác động của 
hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. 


Đây là 24 trí do năng lực của định. 


(7) 72 trí gì do năng lực của minh sát? 


Hơi thở vào dài, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, 
theo ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là 
vô ngã là minh sát. Hơi thở ra dài, theo ý nghĩa quán xét là vô 
thường là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, 
theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát. ...(như trên)... Làm cho 
tâm được giải thoát trong khi thở vào, làm cho tâm được giải thoát 
trong khi thở ra, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, theo 
ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô 
ngã là minh sát. 


Đây là 72 trí do năng lực của minh sát. 


(8) 8 trí về nhàm chán là gì? 


“Quán xét về vô thường, (vị ấy) biết và thấy hơi thở vào đúng theo 
bản thể là trí vé nhàm chán, “Quán xét về vô thường, (vi ấy) biết và 
thấy hơi thở ra đúng theo bản thể là trí về nhàm chán, ...(nhu 
trên)..., Quán xét về từ bỏ, (vị ấy) biết và thấy hơi thở vào đúng theo 
bản thể lā trí về nhàm chán, “Quán xét vé từ bó, (vi ấy) biết và thấy 
hơi thở ra đúng theo bàn thể là trí vé nhàm chán. 


Đây là 8 trí vé nhàm chán. 


(9) 8 trí thuận theo nhàm chán là gi? 


Quán xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự thiết lập của 
kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán; quán xét về vô thường trong 
khi thở ra, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm 
chán; ...(như trên)...; quán xét về từ bỏ trong khi thở vào, tuệ về sự 
thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán; quán xét về từ bỏ 
trong khi thở ra, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo 
nhàm chán. 


Đây là 8 trí thuận theo nhàm chán. 
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(10) Katamani attha nibbidapatippassaddhifianani? 


Aniccanupass]  assasam  patisankhā  santitthana pañña 
nibbidapatippassaddhinanam, aniccānupassī passasam patisankha 


santitthana pañña nibbidapatipapassaddhiñanam —pe— 
patinissaggānupassī  assasam  patisankha  santitthana pannā 
nibbidapatippassaddhinanam, patinissaggānupassī passasam 


patisankha santitthana pañña nibbidapatippassaddhifianam. 


Imani attha nibbidapatippassaddhifianani. 


(11) Katamani ekavisati vimuttisukhe fiapnani? 


Sotapattimaggena sakkāyaditthiyā pahinatta samucchinnatta 
uppajjati ^ vimuttisukhe ñanam, vicikicchaya  pahinatta 
samucchinnatta uppajati vimuttisukhe ñanam,  silabbata- 
parāmāsassa —pe—  ditthanusayassa —pe— vicikicchānusayassa 
pahīnattā  samucchinnattā — uppajjati vimuttisukhe — fianam, 
sakadagamimaggena  olarikassa  kamaragasafifiojanassa —pe— 
patighasatinojanassa — —pe— olarikassa — kamaraganusayassa, 
patighanusayassa pahinatta samucchinnatta uppajjati vimuttisukhe 
fianam, anagamimaggena anusahagatassa kamaragasafifiojanassa — 
pe—  patighasafifiojanassa, anusahagatassa kāmarāgānusayassa, 
patighanusayassa pahinatta samucchinnatta uppajjati vimuttisukhe 
ñanam,  arahattamaggena  rüparagassa  —pe— ariparagassa, 
manassa,  uddhaccassa,  avijaya mananusayassa bhava- 
raganusayassa, avijjānusayassa pahinatta samucchinnatta uppajjati 
vimuttisukhe ñanam. 


Imani ekavisati vimuttisukhe fianani. 
Solasavatthukam anapanasatisamadhim bhavayato samadhikani 
imani dve fianasatani uppajjanti. 


Ānāpānasatikathā samattā. 
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(10) 8 trí gi về sự tịnh lặng của nhàm chán? 


Quán xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ 
và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán; quán xét về vô 
thường trong khi thở ra, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí 
về sự tịnh lặng của nhàm chán; ...(nt)...; quán xét về từ bỏ trong khi 
thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng 
của nhàm chán; quán xét về từ bỏ trong khi thở ra, tuệ về sự phân 
biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán. 


Đây là 8 trí về sự tịnh lặng của nhàm chán. 
(11) 21 trí gì về sự an lạc của giải thoát? 


Do Đạo Nhập Luu, trạng thái dūt bó, trang thái đoạn trừ hoàn 
toàn đối với thân kiến sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát; trạng 
thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối với hoài nghi sanh lên 
là trí về sự an lạc của giải thoát; trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ 
hoàn toàn đối với sự cố chấp vào giới và nghi thức, ... đối với kiến 
ngủ ngầm, ... đối với hoài nghi ngủ ngầm sanh lên là trí về sự an lạc 
của giải thoát. Do Đạo Nhất Lai, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn 
trừ hoàn toàn đối với sự ràng buộc của ái dục, đối với sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, ... đối với ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển sanh lên là trí về sự an lạc của 
giải thoát. Do Đạo Bất Lai, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ 
hoàn toàn đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, ... đối với ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ 
ngầm có tính chất vi tế sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. Do 
Đạo A-la-hán, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối 
với ái sắc, ... đối với ái vô sắc, đối với ngã mạn, đối với phóng dật, đối 
với vô minh, đối với ngã mạn ngủ ngầm, đối với ái hữu ngủ ngầm, 
đối với vô minh ngủ ngầm sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. 

Đây là 21 trí về sự an lạc của giải thoát. 


Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
16 nền tảng, có hơn 2oo pháp sanh lên (ở vị ấy). 
Phân Giảng vê 
Niệm Hơi Thở Vào Hơi Thở Ra 
được hoàn tất. 
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IV. INDRIYA KATHA 
1. Pathamasuttam 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
jetavane anathapindikassa arame. Tatra kho bhagava bhikkhu 
amantesi 'bhikkhavoti. 'Bhadanteti te  bhikkhu  bhagavato 
paccassosum. Bhagava etadavoca: 


Paficimani bhikkhave, indriyāni, katamāni pafica? 
Saddhindriyam  viriyindriyam!  satindriyam | samadhindriyam 
paññindriyam. Imani kho bhikkhave paficindriyani. 

Imani paūcindriyāni katihakarehi ^ visujjhanti? — Imani 
paficindriyani pannarasahi akarehi visujjhanti. Assaddhe puggale 
parivajjayato, saddhe  puggale sevato  bhajato  payirupasato, 
pasadaniye suttante paccavekkhato, imehi tihakarehi saddhindriyam 
visujjhati. 

Kusite puggale parivajjayato, araddhaviriye puggale sevato 
bhajato payirupāsato, sammappadhane  paccavekkhato, imehi 
tihakarehi viriyindriyam visujjhati. 

Mutthassati puggale parivajjayato, upatthitasati” puggale sevato 
bhajato payirupasato, satipatthane paccavekkhato, imehi tihakarehi 
satindriyam visujjhati. 


Asamahite puggale parivajjayato, samahite puggale sevato 
bhajato  payirupasato, jhānavimokkhe  paccavekkhato,  imehi 
tihakarehi samadhindriyam visujjhati. 


Duppaññe puggale parivajjayato, pafifiavante puggale sevato 
bhajato payirupasato, gambhirafianacariyam paccavekkhato, imehi 
tīhākārehi paūnindriyam visujjhati. 

Iti ime pafica puggale parivajjayato, pafica puggale sevato bhājato 
payirupasato,  pasādanīye  suttante? paccavekkhato, Imehi 
pannarasahi akarehi imāni paficindriyani visujjhanti. 

Katihākārehi paficindriyani bhāvīyanti,* katihakarehi pañcannam 
indriyanam bhāvanā hoti? Dasahakarehi paūcindriyāni bhāvīyanti,* 
dasahakarehi paficannam indriyanam bhavana hoti. 


! viriyindriyam - Machasam. 

? upatthitasati - Machasam, Syā. 

3 paficasuttantakkhandhe - Machasam, Syā. 
^ bhāviyanti - Machasam, Sya. 
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IV. GIÁNG VÉ QUYÉN: 
1. Bài Kinh thứ nhất: 


Tôi đã được nghe nhu váy: Một thói đức Thé Tôn ngự tai tu viện 
của ông Anāthapiņdika, trong khu rừng (của thái tử) Jeta, ở thành 
Savatthi. Chính ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu.” “Thưa ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lại đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


- Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín 
quyên, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Này các tỳ 
khưu, đây là năm quyền. 


Năm quyền này được thanh tịnh theo bao nhiêu cách? Năm 
quyền này được thanh tịnh theo 15 cách: Đối với vị đang xa lánh các 
kẻ không có đức tin, đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi những 
người có đức tin, đang quán xét lại các bài kinh khơi dậy đức tin; tín 
quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ biếng nhác, đang xu hướng theo 
tiếp cận gần gũi những người có sự ra sức tinh tấn, đang quán xét lại 
các sự nỗ lực đúng đắn; tấn quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ có niệm bị quên lãng, đang xu 
hướng theo tiếp cận gần gũi những người có niệm được thiết lập, 
đang quán xét lại các sự thiết lập niệm; niệm quyền được thanh tịnh 
bằng ba cách này. 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ không định tĩnh, đang xu hướng 
theo tiếp cận gần gũi những người định tính, đang quán xét lại các 
định và giải thoát; định quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ có tuệ kém, đang xu hướng theo 
tiếp cận gần gũi những người có tuệ, đang quán xét lại hành vi của trí 
thâm sâu; tuệ quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Như thế, đối với vi dang xa lánh năm hang người này, đối với vi 
đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi năm hạng người (kia), đối với vị 
đang quán xét lại các bài kinh khơi dậy đức tin, các quyền này được 
thanh tịnh theo 15 cách này. 

Năm quyền được phát triển bằng bao nhiêu cách? Bằng bao 
nhiêu cách có được sự phát triển của năm quyén?l*] Năm quyền 
được phát triển bằng mười cách, bằng mười cách có được sự phát 
triển của năm quyền. 
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Assaddhiyam pajahanto saddhindriyam bhaveti, saddhindriyam 
bhavento assaddhiyam pajahati, kosajjam pajahanto viriyindriyam 
bhaveti, viriyindriyam bhavento kosajjam  pajahati, pamādam 
pajahanto satindriyam bhāveti, satindriyam bhavento pamadam 
pajahati, |^ uddhaccam pajahanto | samadhindriyam  bhaveti, 
samadhindriyam bhavento uddhaccam pajahati, avijjam pajahanto 
paññindriyam bhāveti, paññindriyam bhavento avijjam pajahati. 


Imehi dasahakarehi  paūcindriyāni  bhāvīyanti, — imehi 
dasahakarehi paficannam indriyanam bhavana hoti. 

Katihakarehi  paficindriyani bhāvitāni honti  subhavitani? 
Dasahakarehi paficindriyani bhavitani honti subhavitani. 

Assaddhiyassa pahinatta suppahinatta saddhindriyam bhavitam 
hoti  subhavitam, saddhindriyassa  bhavitatta ^ subhavitatta 
assaddhiyam pahinam hot suppahinam, kosajjassa pahinatta 
suppahinatta — viriyindriyam bhavtam hoi  subhāvitam, 
viriyindriyassa bhavitatta subhavitatta kosajam pahīnam hoti 
suppahīnam, pamadassa pahīnattā suppahīnattā satindriyam 
bhāvitam hoti subhāvitam, satindriyassa bhāvitattā subhāvitattā 
pamādo pahīno hoti suppahino, uddhaccassa pahinata suppahinatta 
samadhindriyam bhāvitam hoti subhāvitam, samadhindriyassa 
bhāvitattā subhāvitattā uddhaccam pahinam hoti suppahinam, 
avijaya pahinatta suppahinatta paññindryam bhāvitam hoti 
subhavitam, paññindriyassa bhavitatta subhavitatta avijja pahina 
hoti suppahina. 

Imehi dasahakarehi paūcindriyāni bhāvitāni honti subhāvitāni. 

Katihakarehi paficindriyani bhāvīyanti,' katihākārehi 
paficindriyani bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca, patippassaddhani 
ca suppatippassaddhani ca? Catuhakarehi paficindriyani bhaviyanti, 
catūhākārehi paficindriyani bhāvitāni ceva honti subhavitani ca, 
patippassaddhani ca suppatippassaddhani ca. 

Sotapattimaggakkhane  paficindriyani bhāvīyanti, sotapatti- 
phalakkhane paficindriyani bhavitani ceva honti subhāvitāni ca,” 
patippassaddhani ca suppatippassaddhani ca, sakadagamimaggak- 
khane pañcmdriyan — bhaviyanti, sakadagamiphalakkhane 
paficindriyani bhāvitāni ceva honti subhavitani ca, patippassaddhani 
ca suppatippassaddhani ca, anagamimaggakkhane paūcindriyāni 
bhāvīyanti, anagamiphalakkhane paficindriyani bhāvitāni ceva honti 
subhavitani ca patippassaddhāni ca suppatippassaddhāni ca, 
arahattamaggakkhane paūcindriyāni bhaviyanti, arahattaphalak- 
khane  paficindriyani bhavitani ceva honti subhavitani ca, 
patippassaddhani ca suppatippassaddhani ca. 


! bhãviyanti - Machasam, Syā. 
2 subhāvitāni - Si 1, 2. 
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Trong khi dứt bỏ sự không có đức tin là phát triển tín quyền, 
trong khi phát triển tín quyền là dứt bỏ sự không có đức tin; trong 
khi dứt bỏ sự biếng nhác là phát triển tấn quyền, trong khi phát triển 
tấn quyền là dứt bỏ sự biếng nhác; trong khi dứt bó sự buông lung là 
phát triển niệm quyền, trong khi phát triển niệm quyền là dứt bỏ sự 
buông lung; trong khi dứt bỏ sự phóng dật là phát triển định quyền, 
trong khi phát triển định quyền là dứt bỏ sự phóng dật; trong khi dứt 
bỏ vô minh là phát triển tuệ quyền, trong khi phát triển tuệ quyền là 
dứt bỏ vô minh. 

Năm quyền được phát triển bằng mười cách này, bằng mười cách 
này có được sự phát triển của năm quyền. 


Năm quyền (là) được phát tri6n,!*! (là) được phát triển tốt đẹp 
bằng bao nhiêu cách? Năm quyền (là) được phát triển, (là) được phát 
triển tốt đẹp bằng mười cách. 


Do trạng thái dứt bỏ, do trạng thái dút bỏ tốt đẹp của sự không có 
đức tin, tín quyền được phát triển được phát triển tốt đẹp; do trạng 
thái đã được phát triển, do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của 
tín quyền, có sự từ bỏ, có sự từ bỏ tốt đẹp của sự không có đức tin. Do 
trang thái dứt bỏ ... của sự biếng nhác, tấn quyền được phát triển ...; 
do trạng thái đã được phát triển ... của tấn quyền, có sự từ bỏ ... của 
sự biếng nhác. Do trạng thái dứt bỏ ... của sự buông lung, niệm 
quyền được phát triển ...; do trạng thái đã được phát triển ... của 
niệm quyền, có sự từ bỏ ... của sự buông lung. Do trạng thái dứt bỏ ... 
của phóng dật, định quyền được phát triển ...; do trạng thái đã được 
phát triển... của định quyền, có sự từ bỏ ... của phóng dật. Do trạng 
thái dứt bỏ, do trạng thái dứt bỏ tốt đẹp của vô minh, tuệ quyền được 
phát triển được phát triển tốt đẹp; do trạng thái đã được phát triển, 
do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của tuệ quyền, có sự từ bỏ, 
có sự từ bỏ tốt đẹp của vô minh. 

Năm quyền (là) được phát triển, (là) được phát triển tốt đẹp bằng 
mười cách này. 

Năm quyền được phát triển bằng bao nhiêu cách? Năm quyền 
không những (là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt 
đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp bằng bao nhiêu cách? 
Năm quyền được phát triển bằng bốn cách; năm quyền không những 
(là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh 
lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp bằng bốn cách. 


Ở sát-na Đạo Nhập Lưu, năm quyền được phát triển; ở sát-na 
Quả Nhập Lưu, năm quyền không những (là) được phát triển, mà 
(là) còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt 
dep. O sát-na Đạo Nhất Lai, ... ở sát-na Quả Nhất Lai, ... O sát-na 
Dao Bất Lai, ... ở sát-na Quả Bất Lai, ... O sát-na Đạo A-la-hán, năm 
quyền được phát triển; ở sát-na Quả A-la-hán, năm quyền không 
những (là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt đẹp, được 
tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 
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Iti catasso maggavisuddhiyo, catasso phalavisuddhiyo, catasso 
samucchedavisuddhiyo, catasso patippassaddhivisuddhiyo. Imehi 
catūhākārehi paūcindriyāni bhāvīyanti, imehi  catuhakarehi 
paūcindriyāni bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca, patippassaddhāni 
ca suppatippassaddhāni ca. 


Katinnam' — puggalanam indriyabhāvanā, kati  puggalā 
bhāvitindriyā? Atthannam  puggalanam  indriyabhavana, tayo 
puggala bhavitindriya. 


Katamesam atthannam puggalanam indriyabhavana? 
Sattannañca sekkhanam  puthujjanakalyanakassa ca,” imesam 
atthannam puggalānam indriyabhavana. Katame tayo puggala 
bhavitindriya? Savanena buddho? tathagatassa savako* khinasavo 
bhāvitindriyo, sayam bhütatthena? paccekabuddho* bhavitindriyo, 
appameyyatthena tathagato araham sammasambuddho 
bhavitindriyo. Ime tayo puggala bhavitindriya. 


Iti imesam atthannam puggalanam indriyabhavana, ime tayo 
puggala bhavitindriya. 
Pathamasuttaniddeso. 
2. Dutiyasuttam 
[Savatthinidanam] 
Paficimani bhikkhave, indriyani. Katamani pañca? Saddhindri- 
yam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pafifiindriyam. 


Ye hi keci” bhikkhave samana va brahmana va imesam 
pañcannam indriyanam samudayañca atthangamañca assadañca 
adinavafica nissaranafica yathābhūtam nappajananti, na me te 
bhikkhave, samana va brahmana va samanesu va samanasammata, 
brahmanesu va brahmanasammata, na ca pana te? ayasmanto 
samaññattham va? brahmaññattham va dittheva dhamme sayam 
abhififia sacchikatva upasampajja viharanti. 


Ye ca kho keci” bhikkhave, samana va brahmana va imesam 
pañcannam indriyanam samudayañca atthangamañca assadañca 
adinavafica nissaranafica yathabhutam pajānanti, te kho me" 
bhikkhave samana va brahmana va samanesu và samanasammata, 
brahmanesuva brahmanasammata te ca . panayasmanto" 
samaññattham va” brahmaññattham va dittheva dhamme sayam 
abhififia sacchikatva upasampajja viharanti'ti. 


! katinam - Machasam, Syā. ? samaññattam - Si 1. 

? puthujjanassa ca kalyanakassa - Si 1. 15 ye keci kho - Syā. 

* bhāvitindriyavasena buddhoti - Syà, Si1,2. ^ "tekho-Si1. 

^ tathāgatasāvako - Syā. 1? panāyasmantā - Machasam, Syā. 

? sayambhūiāņena - Sĩ 1. ? samafifiatthafica - Machasam, Syā. 


Š paccekasambuddho - Machasam; paccekabuddhā - Si 1, 2. 
7 yo hi koci - Si 2. 
* na ca panete - Machasam. 
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Như thế, có bốn sự thanh tịnh của Đạo, có bốn sự thanh tịnh của 
Quả, có bốn sự thanh tịnh của đoạn trừ, có bốn sự thanh tịnh của 
tịnh lặng. Bằng bốn cách này, năm quyền được phát triển; bằng bốn 
cách này, năm quyền không những (là) được phát triển, mà (là) còn 
được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 


Có sự phát triển quyền ở bao nhiêu hạng người? Bao nhiêu hạng 
người có quyền được phát triển? Có sự phát triển quyền ở tám hạng 
người, ba hạng người có quyền được phát triển. 


Có sự phát triển quyền ở tám hạng người nào? Ở bảy hạng Hữu 
Học và phàm nhân hoàn thiện; có sự phát triển quyền ở tám hạng 
người này. Ba hạng người nào có quyền được phát triển? VỊ Phật 
Thinh Văn, đệ tử của đức Như Lai, là bậc Lậu Tận có quyền được 
phát triển; đức Phật Độc Giác với ý nghĩa tự mình chứng ngộ có 
quyên được phát triển; đức Nhu Lai với ý nghĩa vô lượng, là bậc A-la- 
hán, đấng Chánh Đăng Giác có quyền được phát triển; ba hạng người 
này có quyền được phát triển. 


Như thế, có sự phát triển quyền ở tám hạng người này; ba hạng 
người này có quyền được phát triển. 


Phân giải thích vê bài Kinh thứ nhất. 
2. Bài Kinh thứ nhì: 
[Duyên khói ở Savatthi] 


Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, 
tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. 


Này các tỳ khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào không 
nhận biết đúng theo thực thể về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự 
khoái lạc, về sự tai hại, và về sự xuất ly của năm quyền này, này các 
tỳ khưu, đối với ta các Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy không được xem là 
Sa-môn trong số các Sa-môn, hoặc không được xem là Bà-la-món 
trong số các Bà-la-môn; hơn nữa các vị tôn túc ấy ngay trong thời 
hiện tại không tự mình tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an trú 
vào mục đích của Sa-môn hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Này các tỳ khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhận 
biết đúng theo thực thể về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự khoái 
lạc, về sự tai hại, và về sự xuất ly của năm quyền này, này các tỳ 
khưu, đối với ta các Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy được xem là Sa-môn 
trong số các Sa-môn, hoặc được xem là Bà-la-môn trong số các Bà- 
la-môn; hơn nữa các vị tôn túc ấy ngay trong thời hiện tại tự mình 
tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an trú vào mục đích của Sa-môn 
hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh. 
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Katihakarehi pañcannam — indriyanam samudayo hoti, 
katihakarehi pañcannam  indriyanam  samudayam  pajanati? 
Katihakarehi paficannam indriyanam atthangamo hoti, katihakarehi 
paficannam indriyānam atthangamam pajānāti? Katihakarehi 
paficannam indriyanam assado hoti, katihakarehi paficannam 
indriyanam assadam pajanati? Katihakarehi paficannam indriyanam 
adinavo hoti, katihakarehi paficannam indriyānam adinavam 
pajanati? Katihakarehi pañcannam indriyanam nissaranam hoti, 
katihakarehi paficannam indriyanam nissaranam pajanati? 


Cattālīsāya akarehi paficannam indriyanam samudayo hoti, 
cattalisaya akarehi paficannam indriyanam samudayam pajanati. 
Cattalisaya akarehi paūcannam indriyānam atthangamo hoti, 
cattalisaya akarehi paficannam indriyanam atthangamam pajanati. 
Paūcavīsāya  akarehi paūcannam  indriyanam  assado hoti, 
paficavisaya akarehi paficannam indriyanam assadam pajānāti. 
Paficavisaya akarehi pañcannam indriyānam  adinavo hoti, 
paficavisaya akarehi paficannam indriyanam adinavam pajanati. 
Asītisatam ākārehi' paficannam indriyanam nissaraņam hoti, 
asītisatam akarehi? paficannam indriyanam nissaraņam pajanati. 


Katamehi cattalisaya akarehi pañcannam indriyanam samudayo 
hoti, katamehi cattālīsāya akarehi pañcannam Indriyanam 
samudayam pajanati? 

Adhimokkhatthaya avajjanaya  samudayo saddhindriyassa 
samudayo hoti,  adhimokkhavasena chandassa samudayo 
saddhindriyassa samudayo hoti, adhimokkhavasena manasikarassa 
samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, saddhindriyassa vasena 
ekattupatthanam saddhindriyassa samudayo hoti. Paggahatthaya 
avajjanaya samudayo viriyindriyassa samudayo hoti, paggahavasena 
chandassa samudayo viriyindriyassa samudayo hoti, paggahavasena 
manasikārassa | samudayo  viriyindriyassa samudayo hoti, 
viriyindriyassa vasena ekattupatthanam viriyindriyassasamudayo 
hoti. Upatthanatthaya avajjanaya samudayo satindriyassa samudayo 
hoti, upatthanavasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo 
hoti, upatthanavasena manasikārassa samudayo satindriyassa 
samudayo hoti, satindriyassa vasena ekattupatthanam satindriyassa 
samudayo hoti. Avikkhepatthaya ^ avajanaya samudayo 
samadhindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena chandassa 
samudayo samadhindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena 
manasikārassa samudayo  samadhindriyassa samudayo hoti, 
samadhindriyassa  vassena  ekattupatthanam samadhindriyassa 
samudayo hoti. Dassanatthaya avajjanaya samudayo pafifiindriyassa 
samudayo hoti, dassanavasena chandassa samudayo pafifiindriyassa 
samudayo hoti,  dassanavasena  manasikārassa samudayo 
paññmdriyassa — samudayo hoti, paññimndriyassa vasena 
ekattupatthanam paññindriyassa samudayo hoti. 


! asītisatākārehi - Syā; asītisata-ākārehi - Sĩ 1. 
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Sự sanh khởi của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự biến 
mất của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự biến 
mất của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự khoái lạc của nām 
quyên là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự khoái lạc của năm 
quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự tai hại của năm quyền là với bao 
nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự tai hại của năm quyền bằng bao nhiêu 
biểu hiện? Sự xuất ly của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? 
Nhận biết sự xuất ly của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? 


Sự sanh khởi của năm quyền là với 4o biếu hiện, (hành giả) nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyền bằng 4o biểu hiện. Sự biến mất của 
năm quyền là với 4o biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự biến mất của 
năm quyền bằng 4o biểu hiện. Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 
biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự khoái lạc của năm quyền bằng 25 
biểu hiện. Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện, (hành giả) 
nhận biết sự tai hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện. Sự xuất ly của 
năm quyền là với 180 biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự xuất ly của 
năm quyền bằng 18o biểu hiện. 


Sự sanh khởi của năm quyền là với 4o biểu hiện gì? Nhận biết sự 
sanh khởi của năm quyền bằng 40 biểu hiện gì? 


Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự sanh khởi của tác ý do 
tác động của sự cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự thiết 
lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự sanh khởi của tín 
quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự sanh 
khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác 
động của sự ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự thiết lập của 
nhất thé do tác động của tấn quyền là sự sanh khởi của tấn quyền. Sự 
sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự sanh khởi của 
niệm quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự thiết lập 
là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động 
của sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự thiết lập của nhất 
thể do tác động của niệm quyền là sự sanh khởi của niệm quyền. Sự 
sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự sanh 
khởi của định quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, sự sanh khởi của tác 
ý do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, 
sự thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự sanh khởi 
của định quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức 
là sự sanh khởi của tuệ quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác 
động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền, sự sanh khởi 
của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền, 
sự thiết lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là sự sanh khởi 
của tuệ quyền. 
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Adhimokkhatthaya avajjanaya  samudayo saddhindriyassa 
samudayo hoti, paggahatthaya avajjanaya samudayo viriyindriyassa 
samudayo hoti, upatthanatthaya avajjanaya samudayo satindriyassa 
samudayo hoti, avikkhepatthaya ^ avajjanaya  samudayo 
samādhindriyassa samudayo hoti, dassanatthaya  avajjanaya 
samudayo paññindriyassa samudayo hoti. Adhimokkhavasena 
chandassa samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, paggaha- 
vasena chandassa samudayo viriyindriyassa samudayo hoti, 
upatthanavasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo hoti, 
avikkhepavasena chandassa samudayo samadhindriyassa samudayo 
hoti, dassanavasena chandassa samudayo paññindriyassa samudayo 
hoti. 


Adhimokkhavasena manasikarassa samudayo saddhindriyassa 
samudayo hoti,  paggahavasena  manasikarassa samudayo 
viriyindriyassa samudayo hoti, upatthanavasena manasikārassa 
samudayo  satindriyassa samudayo hoti,  avikkhepavasena 
manasikārassa samudayo  samadhindriyassa samudayo hoti, 
dassanavasena manasikarassa samudayo paññindriyassa samudayo 
hoti. Saddhindriyassa vasena ekattupatthanam saddhindriyassa 
samudayo hoti,  viriyindriyassa —Xvasena ekattupatthanam 
viriyindriyassa samudayo hoti, satindriyassa vasena 
ekattupatthanam satindriyassa samudayo hoti, samadhindriyassa 
vasena  ekattupatthanam samadhindriyassa samudayo hoti, 
paññindriyassa vasena ekattupatthanam paññindriyassa samudayo 
hoti. 


Imehi cattalisaya akarehi paficannam indriyanam samudayo hoti, 
imehi cattālīsāya akarehi pañcannam indriyānam samudayam 
pajanati. 

Katamehi cattalsaya akarehi  paūcannam  Indriyanam 
atthangamo hoti, katamehi cattālīsāya akarehi pañcannam 
indriyanam atthangamam pajanati? 


Adhimokkhatthaya  avajjanaya atthangamo  saddhindriyassa 
atthangamo hoti, adhimokkhavasena  chandassa  atthangamo 
saddhindriyassa atthangamo hoti, adhimokkhavasena 
manasikārassa atthangamo  saddhindriyassa atthangamo hoti, 
saddhindriyassa vasena  ekatta-anupatthanam!  saddhindriyassa 
atthangamo hoti. 


Paggahatthaya avajjanaya atthangamo viriyindriyassa 
atthangamo hoti,  paggahavasena  chandassa atthangamo 
viriyindriyassa atthangamo hoti, paggahavasena manasikarassa 
atthangamo viriyindriyassa atthangamo hoti, viriyindriyassa vasena 
ekatta-anupatthanam viriyindriyassa atthangamo hoti. 


!ekattam anupatthanam - Syā, PTS. 
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Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức 
là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý 
nghĩa thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của 
hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự sanh khởi của định 
quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự 
sanh khởi của tuệ quyền. Sự sanh khởi của ước muốn do tác động 
của sự cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự sanh khởi của 
ước muốn do tác động của sự ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, 
sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự thiết lập là sự sanh 
khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, sự sanh khởi của ước 
muốn do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền. 


Sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự ra sức 
là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của 
sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của tác ý 
do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, 
sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi 
của tuệ quyền. Sự thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là 
sự sanh khởi của tín quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác động của 
tấn quyền là sự sanh khởi của tấn quyền. sự thiết lập của nhất thể do 
tác động của niệm quyền là sự sanh khởi của niệm quyền, sự thiết 
lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự sanh khởi của định 
quyên, sự thiết lập của nhất thé do tác động của tuệ quyền là sự sanh 
khởi của tuệ quyền. 


Sự sanh khởi của năm quyền là với 4o biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự sanh khởi của năm quyền bằng 4o biểu hiện này. 


Sự biến mất của năm quyền là với 4o biểu hiện gì? Nhận biết sự 
biến mất của năm quyền bằng 4o biểu hiện gì? 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự cương quyết là sự biến mất của tín quyền, sự biến mất của tác ý do 
tác động của sự cương quyết là sự biến mất của tín quyền, sự không 
thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự biến mất của 
tín quyền. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự biến mất 
của tấn quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự ra sức 
là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của 
sự ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự không thiết lập của nhất 
thể do tác động của tấn quyền là sự biến mất của tấn quyền. 
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Upatthanatthaya ^ avajjanaya atthangamo satindriyassa 
atthangamo hoti, upatthanavasena  chandassa atthangamo 
satindriyassa atthangamo hoti, upatthanavasena manasikārassa 
atthangamo satindriyassa atthangamo hoti, satindriyassa vasena 
ekatta-anupatthanam satindriyassa atthangamo hoti. 


Avikkhepatthaya  avajjanaya atthangamo samadhindriyassa 
atthangamo hoti, avikkhepavasena  chandassa atthangamo 
samadhindriyassa atthangamo  hoti, avikkhepavasena  manasi- 
karassa | atthangamo samadhindriyassa atthangamo hoti, 
samadhindriyassa vasena ekatta-anupatthanam samadhindriyassa 
atthangamo hoti. 


Dassanatthaya ^ avajjanaya atthangamo pafifiindriyassa 
atthangamo hoti,  dassanavasena chandassa atthangamo 
pafifündriyassa atthangamo hoti, dassanavasena manasikarassa 
atthangamo paññindriyassa atthangamo hoti, paññindriyassa vasena 
ekatta-anupatthanam pafifiindriyassa atthangamo hoti. 


Adhimokkhatthaya  avajjanaya atthangamo  saddhindriyassa 
atthangamo hoti,  paggahatthāya avajjanaya atthangamo 
viriyindriyassa atthangamo hoti, upatthanatthaya  avajjanaya 
atthangamo satindriyassa atthangamo hoti, avikkhepatthaya 
avajanaya  atthangamo  samadhindriyassa  atthangamo hoti, 
dassanatthaya avajjanaya atthangamo paññindriyassa atthangamo 
hoti. 


Adhimokkhavasena chandassa atthangamo  saddhindriyassa 
atthangamo hoti,  paggahavasena  chandassa atthangamo 
viriyindriyassa atthangamo hoti, upatthanavasena  chandassa 
atthangamo  satindriyassa atthangamo hoti, avikkhepavasena 
chandassa atthangamo samadhindriyassa atthangamo hoti, dassana- 
vasena chandassa atthangamo pafifiiyandrissa atthangamo hoti. 


Adhimokkhavasena manasikarassa atthangamo saddhindriyassa 
atthangamo hoti, paggahavasena  manasikarassa atthangamo 
viriyindriyassa atthangamo hoti, upatthanavasena manasikarassa 
atthangamo  satindriyassa atthangamo hoti, avikkhepavasena 
manasikarassa atthangamo samadhindriyassa atthangamo hoti, 
dassanavasena  manasikārassa atthangamo paññindriyassa 
atthangamo hoti. 
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Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự biến 
mất của niệm quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự 
thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự không thiết 
lập của nhất thể do tác động của niệm quyền là sự biến mất của niệm 
quyền. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự 
biến mất của định quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, sự biến mất của tác 
ý do tác động của sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, 
sự không thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự biến 
mất của định quyền. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự biến 
mất của tuệ quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự 
nhận thức là sự biến mất của tuệ quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự nhận thức là sự biến mất của tuệ quyền, sự không thiết 
lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là sự biến mất của tuệ 
quyền. 

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa 
ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của sự hướng tâm 
theo ý nghĩa thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của 
sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự biến mất của định 
quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự 
biến mất của tuệ quyền. 


Sự biến mất của ước muốn do tác động của sự cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của ước muốn do 
tác động của sự thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất 
của ước muốn do tác động của sự không tản mạn là sự biến mất của 
định quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự nhận thức 
là sự biến mất của tuệ quyền. 


Sự biến mất của tác ý do tác động của sự cương quyết là sự biến 
mất của tín quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự ra sức là 
sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự 
thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, sự biến 
mất của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự biến mất của tuệ 
quyền. 
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Saddhindriyassa vasena ekatta-anupatthanam saddhindriyassa 
atthangamo hoti, viriyindriyassa vasena ekatta-anupatthanam 
viriyindriyassa atthangamo  hoti, satindriyassa vasena ekatta- 
anupatthanam satindriyassa atthangamo hoti, samadhindriyassa 
vasena ekatta-anupatthanam samadhindriyassa atthangamo hoti, 
pafifüindriyassa vasena  ekatta anupatthanam  pafifiindriyassa 
atthangamo hoti. 


Imehi cattalisaya akarehi paficannam indriyanam atthangamo 
hoti,  imehi  cattalisaya  akarehi  paficannam — indriyanam 
atthangamam pajanati. 


Katamehi pañcavisatiya akarehi paficannam indriyanam assado 
hoti, katamehi paficavisatiya akarehi paūcannam indriyanam 
assadam pajanati? 


Assaddhiyassa anupatthanam saddhindriyassa assado hoti, 
assaddhiyaparilahassa anupatthanam saddhindriyassa assado hoti, 
adhimokkhacariyaya vesarajjam saddhindriyassa assado hoti, santo 
ca viharadhigamo saddhindriyassa assado hoti, yam saddhindriyam 
paticca uppajjai sukham somanassam, ayam saddhindriyassa 
assado. 


Kosajjassa  anupatthānam viriyindriyassa  assādo hoti, 
kosajjapariļāhassa anupatthanam  viriyindriyassa assado hoti, 
paggahacariyaya vesarajjam viriyindriyassa assado hoti, santo ca 
viharadhigamo viriyindriyassa assado hoti, yam viriyindriyam 
paticca uppajjati sukham somanassam, ayam viriyindriyassa assado. 


Pamadassa anupatthanam  satindryassa  assādo hoti, 
pamadaparilahassa anupatthānam  satindriyassa assādo hoti, 
upatthanacariyaya vesarajjam satindriyassa assado hoti, santo ca 
viharadhigamo satindriyassa assado hoti, yam satindriyam paticca 
uppajjati sukham somanassam, ayam satindriyassa assado. 


Uddhaccassa anupatthanam samadhindriyassa assado hoti, 
uddhaccaparilahassa anupatthanam samadhindriyassa assado hoti, 
avikkhepacariyaya vesarajjam samadhindriyassa assado hoti, santo 
ca  viharadhigamo  samadhindriyassa assado hoti, yam 
samadhindriyam paticca uppajjati sukham somanassam, ayam 
samadhindriyassa assado. 


Avijaya ^ anupatthanam  paññindriyassa assado hoti, 
avijaparilahassa anupatthanam paññindriyassa  assado hoti, 
dassanacariyaya vesārajjam paññindriyassa assado hoti, santo ca 
viharadhigamo paññindriyassa assado hoti, yam paññindriyam 
paticca uppajjati sukham somanassam, ayam paññindriyassa assado. 


Imehi paficavisatiya akarehi paficannam indriyanam assado hoti, 
imehi paficavisatiya akarehi paficannam indriyanam assadam 
pajanati. 
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Sự không thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự 
biến mất của tín quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động 
của tấn quyền là sự biến mất của tấn quyền, sự không thiết lập của 
nhất thể do tác động của niệm quyền là sự biến mất của niệm quyền, 
sự không thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự biến 
mất của định quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của 
tuệ quyền là sự biến mất của tuệ quyền. 

Sự biến mất của năm quyền là với 4o biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự biến mất của năm quyền bằng 40 biểu hiện này. 

Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 biểu hiện gì? Nhận biết sự 
khoái lạc của năm quyền bằng 25 biểu hiện gì? 


Sự không thiết lập của sự không có đức tin là sự khoái lac của tín 
quyền, sự không thiết lập của trạng thái bực bội do không có đức tin 
là sự khoái lạc của tín quyền, sự tự tín của hành vi cương quyết là sự 
khoái lạc của tín quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tinh!*! là sự 
khoái lạc của tín quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tín 
quyên thì điều ấy là sự khoái lac của tín quyền. 


Sự không thiết lập của biếng nhác là sự khoái lạc của tấn quyền, 
sự không thiết lập của trạng thái bực bội do biếng nhác là sự khoái 
lạc của tấn quyền, sự tự tín của hành vi ra sức là sự khoái lạc của tấn 
quyên, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lac của tấn 
quyên, lạc và hy tâm nào sanh lên tùy thuận vào tấn quyền thì điều 
ấy là sự khoái lạc của tấn quyền. 


Sự không thiết lập của buông lung là sự khoái lạc của niệm 
quyền, sự không thiết lập của trạng thái bực bội do buông lung là sự 
khoái lạc của niệm quyền, sự tự tín của hành vi thiết lập là sự khoái 
lạc của niệm quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tinh là sự khoái lạc 
của niệm quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào niệm 
quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của niệm quyền. 


Sự không thiết lập của phóng dật là sự khoái lạc của định quyền, 
sự không thiết lập của trạng thái bực bội do phóng dāt là sự khoái lạc 
của định quyền, sự tự tín của hành vi không tán mạn là sự khoái lạc 
của định quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của 
định quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào định quyền thì 
điều ấy là sự khoái lạc của định quyền. 


Sự không thiết lập của vô minh là sự khoái lạc của tuệ quyền, sự 
không thiết lập của trạng thái bực bội do vô minh là sự khoái lạc của 
tuệ quyền, sự tự tín của hành vi nhận thức là sự khoái lạc của tuệ 
quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của tuệ 
quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tuệ quyền thì điều 
ấy là sự khoái lạc của tuệ quyền. 

Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự khoái lạc của năm quyền bằng 25 biểu hiện này. 
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Katamehi paficavisatiya akarehi paūcannam indriyanam adinavo 
hoti, katamehi paficavisatiya akarehi paūcannam Indriyanam 
adinavam pajanati? 

Assaddhiyassa upatthanam  saddhindriyassa  adinavo hoti, 
assaddhiyaparilahassa upatthanam saddhindriyassa adinavo hoti, 
aniccatthena saddhindriyassa adinavo hoti, dukkhatthena saddhin- 
driyassa adinavo hoti, anattatthena saddhindriyassa adinavo hoti. 


Kosajjassa upatthanam virindriyassa adinavo hoti, kosajja- 
parilahassa upatthanam viriyindriyassa adinavo hoti, aniccatthena 
viriyindriyassa adinavo hoti, dukkhatthena viriyindriyassa adinavo 
hoti, anattatthena viriyindriyassa adinavo hoti. 


Pamadassa upatthanam satindriyassa adinavo hoti, pamada- 
parilahassa upatthanam satindriyassa adinavo hoti, aniccatthena 
satindriyassa adinavo hoti, dukkhatthena satindriyassa adinavo hoti, 
anattatthena satindriyassa adinavo hoti. 


Uddhaccassa upatthanam  samadhindriyassa adimnavo hoti, 
uddhaccaparilahassa upatthanam samadhindriyassa adinavo hoti, 
aniccatthena  samadhindriyassa  adinavo hoti, dukkhatthena 
samadhindriyassa adinavo hoti, anattatthena samadhindriyassa 
adinavo hoti. 


Avijaya upatthanam paññindriyassa ādīnavo hoti, avijja- 
parilahassa upatthanam paññindriyassa adinavo hoti, aniccatthena 
paññindriyassa adinavo hoti, dukkhatthena paññindriyassa adinavo 
hoti, anattatthena paññindriyassa adinavo hoti. 


Imehi paficavisatiya akarehi paficannam indriyanam adinavo 
hoti, imehi paficavisatiya akarehi pañcannam indriyanam ādīnavam 
pajanati. 

Katamehi asiisatam — akarehi' pañcannam — indriyanam 
nissaranam hoti, katamehi  asitisatam akarehi pañcannam 
indriyanam nissaranam pajanati? 


Adhimokkhatthena saddhindriyam assaddhiya nissatam” hoti, 
assaddhiyaparilaha nissatam? hot  tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam 
hoti, tato panitatarasaddhindriyassa patilābhā purimatarasad- 
dhindriya nissatam hoti. 

Paggahatthena viriyindriyam  kosajjā nissatam hoti, 
kossajjaparilaha nissatam hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam hoti, tato 
panitataraviriyindriyassa patilabha purimataraviriyindriya nissatam 
hoti. 


! asītisatāhākārehi - Syā. 2 nissatam - Si 1. 
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Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện gì? Nhận biết sự tai 
hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện gì? 


Sự thiết lập của sự không có đức tin là sự tai hại của tín quyền, sự 
thiết lập của trạng thái bực bội do không có đức tin là sự tai hại của 
tín quyền, theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của tín quyền, theo ý 
nghĩa khổ não là sự tai hại của tín quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự 
tai hại của tín quyền. 

Sự thiết lập của sự biếng nhác là sự tai hại của tấn quyền, sự thiết 
lập của trạng thái bực bội do biếng nhác là sự tai hại của tấn quyền, 
theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của tấn quyền, theo ý nghĩa khổ 
não là sự tai hại của tấn quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của 
tấn quyền. 

Sự thiết lập của sự buông lung là sự tai hại của niệm quyền, sự 
thiết lập của trạng thái bực bội do buông lung là sự tai hại của niệm 
quyên, theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của niệm quyền, theo ý 
nghĩa khó não là sự tai hại của niệm quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự 
tai hại của niệm quyền. 

Sự thiết lập của phóng dật là sự tai hại của định quyền, sự thiết 
lập của trạng thái bực bội do phóng dật là sự tai hại của định quyền, 
theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của định quyền, theo ý nghĩa khổ 
não là sự tai hại của định quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của 
định quyền. 


Sự thiết lập của vô minh là sự tai hại của tuệ quyền, sự thiết lập 
của trạng thái bực bội do vô minh là sự tai hại của tuệ quyền, theo ý 
nghĩa vô thường là sự tai hại của tuệ quyền, theo ý nghĩa khổ não là 
sự tai hại của tuệ quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tuệ 
quyền. 

Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện này, (hành giả) nhận 
biết sự tai hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện này. 


Sự xuất ly của năm quyền là với 18o biểu hiện gì? Nhận biết sự 
xuất ly của năm quyền bằng 18o biểu hiện gì? 


Với ý nghĩa cương quyết, tín quyền được xuất ly khỏi sự không có 
đức tin, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do không có đức tin, 
được xuất ly khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các 
uẩn, được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được 
xuất ly khỏi tín quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành 
tựu tín quyền thù thắng hơn. 


Với ý nghĩa ra sức, tấn quyền được xuất ly khỏi sự biếng nhác, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do biếng nhác, được xuất ly khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi tấn 
quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu tấn quyền 
thù thắng hơn. 
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Upatthanatthena satndrya — pamada nissatam hoti. 
pamadaparilaha nissatam hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam hoti, tato 
panitatarasatindriyassa patilābhā purimatarasatindriya nissatam 
hoti. 


Avikkhepatthena samadhindriyam uddhacca nissatam hoti, 
uddhacapariļāhā nissatam hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam hoti, tato 
panitatarasamadhindriyassa patilābhā purimatarasamādhindriyā 
nissatam hoti. 


Dassanatthena paññindriyam avijàya nissatam hoti, 
avijjaparilaha nissatam hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca 
nissatam hoti, bahiddha ca sabbanimittehi nissatam hoti, tato 
panitatarapafifiindriyassa patilabha purimatarapafifiindriya 
nissatam hoti. 


Pubbabhage paūcahi indriyehi pathamajjhanavasena paūcin- 
driyani nissatani honti, pathame jhāne' pafcahi indriyehi? 
dutiyajjhānavasena paūcindriyāni nissatani honti, dutiye jhāne* 
paūcahi indriyeh?? tatiyajjhanavasena paūcindriyāni nissatani honti, 
tatiye jhane paficahi indriyehi catutthajjhanavasena paficindriyani 


nissatani honti, catutthe ` jhane paficahi indriyehi 
akasanaficayatanasamapattivasena paficindriyani nissatani honti, 
akasanaficayatanasamapattivasena* paficahi indriyehi 
viññanañcayatanasamapattivasena paficindriyani nissatani honti, 
viññanañcayatanasamapattiya pañcahi indriyehi 
aklñcaññayatanasamapattivasena paūcindriyāni nissatani honti, 
akifcafifiayatanasamapattiya paficahi indriyehi 


nevasaññanasaññayatanasamapattivasena paūcindriyāni nissatani 
honti, nevasafüfianasafifiayatanasamapattiya  paficahi Indriyehi 
aniccanupassanavasena paficandriyani nissatani honti. 


! pathamajjhãne - Syà, Sĩ 1. 

? pañcahindriyehi - Machasam, Syā; paficindriyehi - Sĩ 1. 
? dutiyajjhane - Sya, Si 1. 

^ samāpattiyā vasena - Sĩ 1. 
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Với ý nghĩa thiết lập, niệm quyền được xuất ly khỏi sự buông 
lung, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do buông lung, được xuất 
ly khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được 
xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly 
khỏi niệm quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu 
của niệm quyền thù thắng hơn. 


Với ý nghĩa không tản mạn, định quyền được xuất ly khỏi sự 
phóng dật, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do phóng dật, được 
xuất ly khói các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uān, 
được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất 
ly khỏi định quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu 
của định quyền thù thắng hơn. 


Với ý nghĩa nhận thức, tuệ quyền được xuất ly khỏi vô minh, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do vô minh, được xuất ly khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi tuệ 
quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu của tuệ 
quyền thù thắng hon. 


Do nhờ năng lực của sơ thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở giai đoạn trước đây. Do nhờ năng lực của nhị thiền, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sơ thiền. Do nhờ năng lực của 
tam thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở nhị thiền. Do 
nhờ năng lực của tứ thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền 
ở tam thiền. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt không vô biên xứ, 
năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở tứ thiền. Do nhờ năng lực 
của sự chứng đạt thức vô biên xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự chứng đạt không vô biên xứ. Do nhờ năng lực của sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự chứng đạt thức vô biên xứ. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về vô 
thường, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 
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Aniccanupassanaya  paficahi  indriyehi  dukkhānupassanā- 
vasena  paficindriyani  nissatani honti, dukkhanupassanaya 


paficahi indriyehi anattanupassanavasena paficindriyani 
nissatani honti, anattanupassanaya pañcahi indriyehi 
nibbidanupassanavasena paficindriyani nissatani honti, 


nibbidanupassanaya  paficahi indriyehi viraganupassanavasena 
paficindriyani X nissatani honti,  viraganupassanaya  paficahi 
indriyehi ^ nirodhanupassanavasena paficindriyani  nissatāni 


honti, nirodhanupassanaya pañcahi indriyehi 
patinissagganupassanavasena paficindriyani nissatani 
honti, patinissagganupassanaya paficahi indriyehi 
khayanupassanavasena paficindriyani nissatani honti, 


khayanupassanaya paficahi indriyehi vayanupassanavasena 
paūcindriyāni  nissatāni honti,  vayanupassanaya pañcahi 
indriyehi vipariņāmānupassanāvasena  paficindriyani  nissatani 


honti, vipariņāmānupassanāya paficahi indriyehi 
animittanupassanavasena paficindriyani nissatani honti, 
animittanupassanaya pañcahi indriyehi 


appanihitanupassanavasena paficindriyani  nissatani honti, 
appanihitanupassanaya  paficahi  indriyehi suññatanupassana- 
vasena  paficindriyani  nissatani honti, suññatanupassanaya 


paficahi indriyehi adhipafifiadhammavipassanavasena 
paficindriyani nissatani honti adhipaññadhamma- 
vipassanaya paficahi indriyehi yathabhutafianadassana- 
vasena paficindriyani  nissatāni honti, yathabhutañana- 
dassane paficahi indriyehi adinavanupassanavasena 
paficindriyani nissatani honti, adinavanupassanaya 


paficahi  indriyehi patisankhanupassanavasena  paficindriyani 
nissatani honti,  patisankhanupassanaya  paficahi  indriyehi 
vivattananupassanavasena paficindriyani nissatani honti, 
vivattananupassanaya paficahi indriyehi sotapattimagga- 
vasena paficindriyani nissatani honti, sotapattimagge 
pañcahi indriyehi sotapattiphalasamapattivasena 
paficindriyani nissatani honti, sotapattiphalasamapattiya 
paficahi ^ indriyehi  sakadāgāmimaggavasena paficindriyani 
nissatani honti, sakadagamimagge paficahi indriyehi 
sakadagamiphalasamapattivasena paficindriyani nissatani 
honti, sakadagamiphalasamapattiya paficahi indriyehi 
anagamimaggavasena paficindriyani nissatani honti, 
anagamimagge paficahi indriyehi anagamiphala- 
samapattivasena paūcindriyāni nissatani honti, anāgāmiphala- 
samapattiya pañcahi indriyehi arahattamaggavasena 
paficindriyani ^ nissatani honti, arahattamagge  pañcahi 
indriyehi arahattaphalasamapattivasena  paficindriyani nissatani 
honti. 
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Do nhờ năng lực của sự quán xét về khổ não, năm quyền 
được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về vô thường. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về vô ngã, năm quyền được xuất 
ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về khổ não. Do nhờ năng 
lực của sự quán xét về sự nhàm chán, năm quyền được xuất ly 
khỏi năm quyền ở sự quán xét về vô ngã. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về ly tham ái, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự quán xét về sự nhàm chán. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về sự diệt tận, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự quán xét về ly tham ái. Do nhờ năng lực của 
sự quán xét về sự từ bỏ, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự quán xét về sự diệt tận. Do nhờ năng lực của sự 
quán xét về sự đoạn tận, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự quán xét về sự từ bỏ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự biến 
hoại, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự 
đoạn tận. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự chuyển biến, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự biến hoại. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về vô tướng, năm quyền được xuất ly 
khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự chuyển biến. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về vô nguyện, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự quán xét về vô tướng. Do nhờ năng lực của sự quán xét vé 
không tánh, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét 
về vô nguyện. Do nhờ năng lực của sự minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về không 
tánh. Do nhờ năng lực của sự biết và thấy đúng theo thực thể, năm 
quyên được xuất ly khỏi năm quyền ở sự minh sát các pháp bằng 
thắng tuệ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự tai hại, năm quyền 
được xuất ly khỏi năm quyền ở sự biết và thấy đúng theo thực thể. 
Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự phân biệt rõ, năm quyền được 
xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự tai hại. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về sự ly khai, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự quán xét về sự phân biệt rõ. Do nhờ năng lực của Đạo 
Nhập Lưu, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về 
sự ly khai. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Quả Nhập Lưu, nām 
quyên được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Nhập Lưu. Do nhờ năng 
lực của Đạo Nhất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự 
chứng đạt Quả Nhập Lưu. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Quả 
Nhất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Nhất Lai. 
Do nhờ năng lực của Đạo Bất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự chứng đạt Quả Nhất Lai. Do nhờ năng lực của sự chứng 
đạt Quả Bất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Bất 
Lai. Do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự chứng đạt Quả Bất Lai. Do nhờ năng lực của sự 
chứng đạt Quả A-la-hán, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
Đạo A-la-hán. 
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Nekkhamme! paficindriyani kamacchandato nissatani honti, 
abyapade paūcindriyāni byapadato nissatani honti, alokasaññaya 
paūcindriyāni  thīnamiddhato nissatanl honti, avikkhepe 
paūcindriyāni uddhaccato nissatāni honti, dhammavavatthane 
paūcindriyāni vicikicchāya nissatāni honti, fiane paūcindriyāni 
avijjāya nissatāni honti, pāmojje paūcindriyāni aratiyā nissatāni 
honti. 


Pathame jhāne paūcindriyāni nīvaraņehi nissatāni honti, dutiye 
jhāne paficindriyani vitakkavicarehi nissatāni honti, tatiye jhāne 
paficindriyani pitiya nissatani honti, catutthe jhane paficindriyani 
sukhadukkhehi nissatāni honti, ākāsānaūcāyatanasamāpattiyā 
paūcindriyāni rupasaññaya patighasafilaya nanattasaññaya 
nissatani honti, viūūāņaūcāyatanasamāpattiyā pañcindriyanl 


akasanaficayatanafinaya ^ nissatani honti, akiñcaññayatana 
samapattiya  paficindriyani viññanañcayatanasaññaya  nissatani 
honti, nevasafifianasafifiayatanasamapattiya paficindriyani 


akiñcaññayatanasaññaya nissafiani honti. 


Aniccanupassanaya paficindriyani niccasaññaya nissatani honti, 
dukkhanupassanaya paficindriyani sukhasaññaya nissatani honti, 
anattanupassanaya paūcindriyāni attasafifiaya nissatāni honti, 
nibbidanupassanaya  paficindriyani  nandiya  nissatani  honti, 
viraganupassanaya paficindriyani ragato nissatani honti, 
nirodhanupassanaya paficindriyani samudayato nissatani honti, 
patinissagganupassanaya paficindriyani adinavato nissatani honti, 
khayanupassanaya paficindriyani ghanasaññaya nissatani honti, 
vayanupassanaya  paficindriyani ayuhanato  nissatani honti, 
viparipamanupassanaya paūcindriyāni dhuvasafifiaya  nissatani 
honti, animittanupassanaya paficindriyani nimittato nissatani honti, 
appanihitanupassanaya paficindriyani panidhiya nissatani honti, 
sufiiatanupassanaya paficindriyani abhinivesato nissatani honti, 
adhipafifiadhammavipassanaya paficindriyani saradanabhinivesato 


nissatani honti, yathabhutafianadassane paficindriyani 
sammohābhinivesato ^ nissatani honti  ādīnavānupassanāya 
paficindriyani alayabhinivesato nissatani honti, 


patisankhanupassanaya paūcindriyāni appatisankhaya  nissatani 
honti, vivattananupassanaya  paficindriyani saññogabhinivesato 
nissatani honti. 


! nikkhamme - Syā, Si 1. 
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Năm quyền ở sự thoát ly được xuất ly khỏi ước muốn trong các 
dục. Năm quyền ở sự không sân độc được xuất ly khỏi sự sân độc. 
Năm quyền ở sự nghĩ tưởng đến ánh sáng được xuất ly khỏi sự lờ đờ 
buồn ngủ. Năm quyền ở sự không tản mạn được xuất ly khỏi sự 
phóng dật. Năm quyền ở sự xác định pháp được xuất ly khỏi sự hoài 
nghi. Năm quyền ở trí được xuất ly khỏi vô minh. Năm quyền ở sự 
hân hoan được xuất ly khỏi sự không hứng thú. 


Năm quyền ở sơ thiền được xuất ly khỏi các pháp ngăn che. Năm 
quyền ở nhị thiền được xuất ly khói tám và tứ. Năm quyền ở tam 
thiền được xuất ly khỏi hỷ. Năm quyền ở tứ thiền được xuất ly khỏi 
lạc và khổ. Năm quyền ở sự chứng đạt không vô biên xứ được xuất ly 
khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng 
về trạng thái khác biệt. Năm quyền ở sự chứng đạt thức vô biên xứ 
được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ. Năm quyền ở 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ. Năm quyền ở sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ được 
xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ. 


Năm quyền ở sự quán xét về vô thường được xuất ly khỏi sự nghĩ 
tưởng về thường còn. Năm quyền ở sự quán xét về khổ não được 
xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về lạc. Năm quyền ở sự quán xét về vô ngã 
được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về ngã. Năm quyền ở sự quán xét về 
sự nhàm chán được xuất ly khói sự vui thích. Năm quyền ở sự quán 
xét về ly tham ái được xuất ly khỏi tham ái. Năm quyền ở sự quán xét 
về sự diệt tận được xuất ly khỏi nhân sanh khởi. Năm quyền ở sự 
quán xét về sự từ bỏ được xuất ly khỏi sự tai hại. Năm quyền ở sự 
quán xét về sự đoạn tận được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về tiếp diễn. 
Năm quyền ở sự quán xét về sự biến hoại được xuất ly khỏi (nghiệp) 
tích lũy. Năm quyền ở sự quán xét về sự chuyển biến được xuất ly 
khỏi sự nghĩ tưởng về bền vững. Năm quyền ở sự quán xét về vô 
tướng được xuất ly khỏi hiện tướng. Năm quyền ở sự quán xét vē vô 
nguyện được xuất ly khỏi sự nguyện ước. Năm quyền ở sự quán xét 
về không tánh được xuất ly khỏi sự cố chấp. Năm quyền ở sự minh 
sát các pháp bằng thắng tuệ được xuất ly khỏi sự cố chấp về thực 
chất (của thường còn, của tự ngã). Nám quyền ở sự biết và thấy đúng 
theo thực thể được xuất ly khỏi cố chấp vào sự lầm lẫn. Năm quyền ở 
sự quán xét về sự tai hại được xuất ly khỏi sự cố chấp vào sự lệ thuộc. 
Năm quyền ở sự quán xét về sự phân biệt rõ được xuất ly khỏi sự 
không phân biệt rõ. Năm quyền ở sự quán xét về sự ly khai được xuất 
ly khỏi sự cố chấp vào sự ràng buộc. 
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Sotapattimagge paficindriyani ditthekatthehi kilesehi nissatani 
honti, sakadagamimagge paficindriyani olarikehi kilesehi nissatani 
honti, anagamimagge  paficindriyana  anusahagatehi  kilesehi 
nissatani honti, arahattamagge  paficindriyani sabbakilesehi 
nissatani honti, sabbesaññeva  khinasavanam  tattha  tattha 
paficindriyani nissatani ceva honti sunissatani ca patippassaddhani 
ca suppatippassaddhani ca. 


Imehi asitisatam akarehi pañcannam indriyanam nissaraņam 
hoti. Imehi asitisatam akarehi paficannam indriyanam nissaranam 
pajanati. 

Dutiyasuttaniddeso. 


Bhānavāro pathamo. 


3. Tatiyasuttam 
[Savatthinidanam] 


"Paficimani bhikkhave, ^ indriyani,  katamāni pañca? 
Saddhindriyam viriyindriyam  satindriyam — samadhindriyam 
paññindriyam. 


Kattha ca bhikkhave, saddhindriyam datthabbam? Catusu 
sotapattiyangesu, ettha saddhindriyam datthabbam. Kattha ca 
bhikkhave, viriyindriyam datthabbam? Catusu sammappadhanesu, 
ettha viriyindriyam datthabbam. Kattha ca bhikkhave, satindriyam 
datthabbam? Catusu satipatthanesu, ettha satindriyam datthabbam. 
Kattha ca bhikkhave, samadhindriyam datthabbam? Catusu jhanesu, 
ettha samadhindryam  datthabbam. Kattha ca bhikkhave, 
paūūindriyjam  datthabbam? Catusu ariyasaccesu,  ettha 
paññindriyam datthabbam. [1] 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena katihakarehi 
paficindriyani datthabbani, catusu sammappadhanesu 
viriyindriyassa vasena katihākārehi paūcindriyāni datthabbani, 
catusu  satipatthānesu — satindriyassa vasena katihakarehi 
paficindriyani datthabbani, catusu jhanesu samadhindriyassa vasena 
katihakarehi paūcindriyāni datthabbāni, catusu  ariyasaccesu 
paññindriyassa vasena katihākārehi paūcindriyāni datthabbani? 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena visatiya akarehi 
paficindriyani datthabbani, catusu sammappadhanesu 
viriyindriyassa vasena visatiya ākārehi paūcindriyāni datthabbani, 
catusu  satipatthanesu  satindriyassa vasena  visatiya akarehi 
paficindriyani datthabbani, catusu jhanesu samadhindriyassa vasena 
visatiya akarehi paficindriyani datthabbani, catusu ariyasaccesu 
pafifiindriyassa vasena visatiya akarehi pañcindriyani datthabbani. 


[1] Indriyasamyutta -Suddhikavagge. 
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Năm quyền ở Đạo Nhập Lưu được xuất ly khỏi các phiền não 
thuần về tà kiến, năm quyền ở Đạo Nhất Lai được xuất ly khỏi các 
phiền não thô thién, năm quyền ở Dao Bất Lai được xuất ly khỏi các 
phiền não có tính chất vi tế, năm quyền ở Đạo A-la-hán được xuất ly 
khỏi toàn bộ phiền não; trong mọi trường hợp, năm quyền của chính 
tất cả các bậc Lậu Tận không những là được xuất ly, mà còn được 
xuất ly tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 


Sự xuất ly của năm quyền là với 18o biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự xuất ly của năm quyền bằng 18o biểu hiện này. 


Phần giải thích về bài Kinh thứ nhì. 
Tụng Phẩm thứ nhất. 


3. Bài Kinh thứ ba: 
[Duyên khởi ở Savatthi] 


Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, 
tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. 


Và này các tỳ khưu, tín quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn 
chỉ phần của Nhập Lưu, tín quyền nên được quan sát ở đây. Và này 
các tỳ khuu, tấn quyền nên được quan sát ở đâu? O bốn chánh cần, 
tấn quyền nên được quan sát ở đây. Và này các tỳ khưu, niệm quyền 
nên được quan sát ở đầu? O bón sự thiết lập niệm, niệm quyền nên 
được quan sát ở đây. Và này các tỳ khưu, định quyền nên được quan 
sát ở đâu? O bốn thiền, định quyền nên được quan sát ở đây. Và này 
các tỳ khuu, tuệ quyền nên được quan sát ở đâu? O bốn chân lý cao 
thượng, tuệ quyền nên được quan sát ở đây. 


Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ 
năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên được quan 
sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn 
sự thiết lập niệm, năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu 
hiện? Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tuệ 
quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm quyền nên được quan sát theo 
bao nhiêu biểu hiện? 


Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện. Do nhờ năng lực 
của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên được quan sát theo 
2o biểu hiện. Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập 
niệm, năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện. Do nhờ năng 
lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên được quan sát theo 
2o biểu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao 
thượng, năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện. 
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Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena katamehi 
visatiya akarehi paūcindriyāni datthabbani? 


Sappurisasamseve sotapattiyange adhimokkhadhipateyyatthena 
saddhindriyam datthabbam, saddhindriyassa vasena paggahatthena 
viriyindriyam datthabbam, upatthanatthena satindriyam 
datthabbam,  avikkhepatthena  samādhindriyam  datthabbam, 
dassanatthena  pafifüindriyam datthabbam, saddhammasavane 
sotapattiyange —pe—  yonisomanasikare sotapattiyange —pe— 
dhammanudhammapatipattiya —sotapattiyange  adhimokkhādhi- 
pateyyatthena saddhindriyam datthabbam, saddhindriyassa vasena 
paggahatthena viriyindriyam  datthabbam,  upatthānatthena 
satindriyjam — datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam 
datthabbam, dassanatthena paññindriyam datthabbam. 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena imehi visatiya 
akarehi paficindriyani datthabbani. 


Catusu sammappadhanesu viriyindriyassa vasena katamehi 
visatiya akarehi paūcindriyāni datthabbani? 


Anuppannanam  papakanam akusalanaam dhammanam 
anupapadaya sammappadhane paggahadhipateyyatthena 
viriyindriyam datthabbam, viriyindriyassa vasena upatthanatthena 
satindriyjam — datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam 
datthabbam, dassanatthena paññindriyam datthabbam, 
adhimokkhatthena  saddhindriyam datthabbam, | uppannanam 
papakanam akusalanam dhammanam pahanaya sammappadhane 
—pe—  anuppannanam  kusalanam  dhammanam uppadaya 
sammappadhane —pe— uppannanam kusalānam dhammānam 
sammappadhāne paggahādhipateyyatthena viriyIndriyam 
datthabbam, viriyindriyassa vasena upatthanatthena satindriyam 
datthabbam, ^ avikkhepatthena | samadhindriyam  datthabbam, 
dassanatthena paññindriyam — datthabbam, | adhimokkhatthena 
saddhindriyam datthabbam. 


Catusu sammappadhanesu viriyindriyassa vasena imehi visatiya 
akarehi paficindriyani datthabbani. 


Catusu satipatthanesu satindriyassa vasena katamehi visatiya 
akarehi paficindriyani datthabbani? 


Kaye kāyānupassanāsatipatthāne upatthanadhipateyyatthena 
satindriyam datthabbam, satindriyassa vasena avikkhepatthena 
samadhindriyam  datthabbam, dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, pag- 
gahatthena viriyindriyam datthabbam, vedanasu vedananupassana- 
satipatthane —pe— citte cittanupassanasatipatthane —pe— dham- 
mesu dhammanupassanasatipatthane upatthanadhipateyyatthena 
satndriyam datthabbam, satindriyassa vasena avikkhepatthena 
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Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở bốn chi phần của Nhập Lưu vé sự thân cận bậc chân nhân, tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, 
định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ 
quyên nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. O bón chi phần 
của Nhập Lưu về sự lắng nghe Chánh Pháp, ...(như trên)... về sự tác ý 
đúng đường lối, ...(như trên)... về sự thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp 
chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, ...(như trên)... tuệ quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 


Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên 
được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện 
chưa được sanh khởi, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết. O chánh cần nhằm dứt bỏ các pháp ác bất thiện chưa được 
sanh khởi, ...(nt)... chánh cần nhằm làm sanh khởi các pháp thiện 
chưa được sanh khởi, ...(nt)... O chánh cán nhắm đến sự duy tri, sự 
không bị lẫn lộn, sự tăng trưởng, sự đồi dào, sự phát triển, sự làm 
tròn đủ các pháp thiện đã được sanh khởi, tấn quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn 
quyên, ... tin quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 


Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên 
được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng 
lực của niệm quyền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận 
thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. Ở sự thiết lập niệm về 
quán xét thọ trên các thọ, ...(như trên)... O sự thiết lập niệm vé quán 
xét tâm trên tâm, ...(như trên)... O sự thiết lập niệm vé quán xét 
pháp trên các pháp, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết 
lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyền, 
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samadhindriyam  datthabbam, dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam  datthabbam, 
paggahatthena viriyindriyam datthabbam. 


Catusu satipatthanesu satindriyassa vasena imehi visatiya 
akarehi paficindriyani datthabbani. 


Catusu jhanesu samadhindriyassa vasena katamehi visatiya 
akarehi paficindriyani datthabbani? 


Pathame jhane avikkhepadhipateyyatthena samadhindriyam 
datthabbam, samadhindriyassa vasena dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena  saddhindriyam  datthabbam, 
paggahatthena viriyindriyam  datthabbam,  upatthānatthena 
satindriyam datthabbam, dutiye jhane —pe— tatiye jhane —pe— 
catutthe — jhane avikkhepadhipateyyatthena samadhindriyam 
datthabbam, samadhindriyassa vasena dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena  saddhindriyam  datthabbam, 
paggahatthena viriyindriyam  datthabbam, upatthanatthena 
satindriyam datthabbam. 


Catusu jhanesu samadhindriyassa vasena imehi visatiya akarehi 
paficindriyani datthabbani. 


Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena katamehi visatiya 
akarehi paficindriyani datthabbani? 


Dukkhe  ariyasacce  dassanadhipateyyatthena paññindriyam 
datthabbam, paññindriyassa vasena adhimokkhatthena  datthab- 
bam. Paggahatthena viriyindriyam datthabbam, upatthanatthena 
satindriyjam — datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam 
datthabbam, dukkhasamudaye ariyasacce —pe— dukkhanirodhe 
ariyasacce —pe— dukkhanirodhagaminiya patipadaya ariyasacce 
dassanadhipateyyatthena paññindriyam datthabbam, pafifiindiyassa 
vasena adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, paggahat- 
thena viriyindriyam datthabbam, upatthanatthena satindriyam 
datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam. 


Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena imehi visatiya 
akarehi paficindriyani datthabbani. 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena 
katihakarehi pañcannam indriyanam cariya datthabba, catusu 
sammappadhanesu —pe— catusu satipatthanesu —pe— catusu 
Jhanesu —pe—  catusu  ariyasaccesu paññindriyassa vasena 
katihakarehi pañcannam indriyanam cariya datthabba? Catusu 
sotapattiyangesu  saddhindriyassa vasena  visatiya akarehi 
paficannam indriyanam cariya datthabba, catusu sammappadhanesu 
—pe— catusu satipatthanesu —pe— catusu jhanesu —pe— catusu 
arlyasaccesu paññindriyassa vasena visatiya akarehi paūcannam 
indriyanam cariya datthabba. 
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định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, ...(như 
trên)... tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. 


Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở sơ thiền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản 
mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ quyền 
nên được quan sát theo y nghia nhàn thúc, tín quyén nén duoc quan 
sát theo y nghĩa cương quyết, tấn quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập. O 
nhị thiền, ...(như trên)... Ở tam thiền, ...(như trên)... Ở tứ thiền, định 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của định quyền, ...(như trên)... niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập. 


Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


O chân lý cao thượng về Khổ, tuệ quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa thiết lập, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ, ...(như 
trên)... Ở chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ, ...(nhu trên)... Ơ 
chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của tuệ quyền, ...(như trên)... định quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa không tản mạn. 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? 
Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chánh cần ...(như trên)... ở bốn 
sự thiết lập niệm ...(như trên)... ở bốn thiền ...(như trên)... ở bón 
chân lý cao thượng, hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 
bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần 
của Nhập Lưu, hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 2O 
biểu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chánh cần ...(như 
trên)... ở bốn sự thiết lập niệm ...(như trên)... ở bốn thiền ...(nhu 
trên)... ở bốn chân lý cao thượng, hành vi của năm quyền nên được 
quan sát theo 2o biểu hiện. 
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Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena katamehi 
visatiya akarehi paficannam indriyanam cariya datthabba? 


Sappurisasamseve sotapattiyange adhimokkhadhipateyyatthena 
saddhindriyassa cariyā  datthabba,  saddhindriyassa vasena 
paggahatthena viriyindriyassa cariya datthabba, upatthanatthena 
satindriyassa cariya datthabba, avikkhepatthena samadhindriyassa 
cariya datthabba, dassanatthena paññindriyassa cariya datthabba. 
Saddhammasavane  sotapattiyange —pe— Yonisomanasikare 
sotapattiyange —pe— Dhammanudhammapatipattiya sotapattiyange 
adhimokkhadhipateyyatthena saddhindriyassa cariya datthabba, 
saddhindriyassa  vasena  paggahatthena  viriyindriyassa  cariya 
datthabbā,  upatthanatthena  satindriyassa  cariya  datthabba, 
avikkhepatthena samadhindriyassa cariya datthabba, dassanatthena 
pafifiindriyassa cariya datthabba. 


Catusu sotapattiyangesu saddhindriyassa vasena imehi visatiya 
akarehi paficannam indriyanam cariya datthabba. 


Catusu sammappadhanesu viriyindriyassa vasena katamehi 
visatiya akarehi paficannam cariya datthabba? 


Anuppannanam papakanam  akusalānam dhammanam 
anuppadaya sammappadhane paggahadhipateyyatthena 
viriyindriyassa X cariya datthabba, viriyindriyassa ^ vasena 
upatthanatthena satindriyassa cariya datthabba, avikkhepatthena 
samadhindriyassa cariya datthabba, dassanatthena pafifiindriyassa 
carlya datthabba, adhimokkhatthena  saddhindriyassa  cariya 
datthabbā, uppannanam papakanam akusalanam dhammanam 
pahanaya sammappadhane —pe—  anuppannanam kusalanam 
dhammānam uppadaya sammappadhane —pe—  uppannanam 
kusalānam  dhammanam thitiyā asammosaya  bhiyyobhavaya 
vepullaya bhavanaya pāripūriyā sammappadhāne 
paggahadhipateyyatthena viriyindriyassa cariyā datthabba —pe— 


Catusu sammappadhanesu viriyindrissa vasena imehi visatiya 
akarehi paficannam indriyanam cariya datthabba. 


Catusu satipatthanesu satindriyassa vasena katamehi visatiya 
akarehi paficannam indriyanam cariya datthabba? 


Kaye kayanupassanasatipatthane upatthanadhipateyyatthena 


satindriyassa cariya datthabba, satindriyassa vasena 
avikkhepatthena samadhindriyassa cariya datthabba, dassanatthena 
paññindriyassa cariya datthabba, adhimokkhatthena 


saddhindriyassa cariya datthabba, paggahatthena viriyindriyassa 
cariyā datthabba, vedanasu vedananupassanasatipatthane —pe— 
citte cittānupassanāsatipatthāne —pe—  dhammesu dhamma- 
nupassanasatipatthane upatthānādhipateyyatthena  satindriyassa 
cariya datthabba, —pe— 
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Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở bốn chi phần của Nhập Lưu về sự thân cận bậc chân nhân, 
hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, hành vi của tấn quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, hành vi của niệm quyền ... 
theo ý nghĩa thiết lập, hành vi của định quyền ... theo ý nghĩa không 
tản man, hành vi của tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức. O bốn chi 
phần của Nhập Lưu về sự lắng nghe Chánh Pháp, ...(như trên)... về 
sự tác ý đúng đường lối, ...(như trên)... về sự thực hành đúng pháp và 
thuận pháp, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, ...(nt)... 
hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 


Ở bốn chi phần của Nhập Lưu, do nhờ năng lực của tín quyền 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện 
chưa được sanh khởi, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo 
ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, hành 
vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, hành vi 
của định quyền ... theo ý nghĩa không tản mạn, hành vi của tuệ 
quyền ... theo ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết. O chánh cần nhằm dứt bỏ các 
pháp ác bất thiện chưa được sanh khói, ...(như trên)... nhằm làm 
sanh khởi các pháp thiện chưa được sanh khởi, ...(như trên)... nhắm 
đến sự duy trì, sự không bị làn lộn, sự tăng trưởng, sự đồi dào, sự 
phát triển, sự làm tròn đủ các pháp thiện đã được sanh khởi, hành vi 
của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền ...(như trên)... hành vi của tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 


Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, hành vi của niệm 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của niệm quyền, hành vi của định quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa không tản man, hành vi của tuệ quyền ... theo 
ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền ... theo ý nghĩa cương 
quyết, hành vi của tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức. Ơ sự thiết lập 
niệm về quán xét thọ trên các thọ, ...(nt)... về quán xét tâm trên tâm, 
...(nt)... vé quán xét pháp trên các pháp, hành vi của niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ dao; ...(nt)... 
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Catusu satipatthanesu satindriyassa vasena imehi visatiya 
akarehi paficannam indriyanam cariya datthabba. 


Catusu jhanesu samadhindriyassa vasena katamehi visatiya 
akarehi paficannam indriyanam cariya datthabba? 


Pathame jhane avikkhepadhipateyyatthena samadhindriyassa 
carlya  datthabba,  samadhindriyassa vasena  dassanatthena 
pafifüindriyassa cariya datthabba, adhimokkhatthena saddhin- 
driyassa cariya datthabba, paggahatthena viriyindriyassa cariya 
datthabba, upatthanatthena satindriyassa cariya datthabba. Dutiye 
Jhane —pe— Tatiye jhane —pe— Catutthe jhane avikkhepadhi- 
pateyyatthena samadhindriyassa cariya datthabba, —pe— 


Catusu jhanesu samadhindriyassa vasena imehi visatiya akarehi 
paficannam indriyanam cariya datthabba? 


Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena katamehi visatiya 
akarehi paficannam indriyanam cariya datthabba. 


Dukkhe ariyasacce dassanadhipateyyatthena paññindriyassa 
carlya datthabba, paūnindriyassa vasena  adhimokkhatthena 
saddhindriyassa cariya datthabba, paggahatthena viriyindriyassa 
cariyā datthabba, upatthanatthena satindriyassa cariya datthabba, 
avikkhepatthena samadhindriyassa cariya datthabba, dukkha- 
samudaye ariyasacce —pe—  dukkhanirodhe ariyasacce —pe— 
dukkhanirodhagaminiya patipadaya ariyasacce dassanadhipatey- 
yatthena paññindriyassa cariya datthabba, paññindriyassa vasena 
adhimokkhatthena  saddhindriyassa cariyā datthabba,  pagga- 
hatthena — viriyindriyassa  cariya  datthabba,  upatthanatthena 
satindriyassa cariya datthabba, avikkhepatthena samadhindriyassa 
cariya datthabba. 


Catusu arlyasaccesu paññindriyassa vasena imehi visatiya 
akarehi paficannam indriyanam cariya datthabba. 


Caro ca viharo ca anubuddho hoti patividdho, yathacarantam 
yathaviharantam viããu sabrahmacārī  gambhiresu — thanesu 
okappeyyum: addhā ayamayasma patto và papunissati va. 


Cariyāti attha  cariyayo: Iriyapathacariya, ayatanacariya, 
saticariya, samadhicariya, fianacariya, maggacariya, patticariya, 
lokatthacariyāti.' 


Iriyapathacariyati catusu'? iriyāpathesu. 
Ayatanacariyati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. 
Saticariyati catusu satipatthanesu. 


Samadhicariyati catusu jhanesu. 


! Jokatthacariyà - Syā. ? catüsu - Machasam, Sya. 


408 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Quyén 


Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bón sự thiết lập niệm, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, hành vi của nām 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở sơ thiền, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định 
quyên, hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận 
thức, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, 
hành vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập. O 
nhị thiền, ...(như trên)... O tam thiền, ...(như trên)... O tứ thiền, hành 
vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, ...(như trên)... 


Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện nào? 


Ở chân lý cao thượng về Khổ, hành vi của tuệ quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực 
của tuệ quyền, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
cương quyết, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
ra sức, hành vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết 
lập, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không 
tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ, ...(như trên)... Ở 
chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ, ...(như trên)... chân lý cao 
thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, hành vi của tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của tuệ quyền, ...(như trên)... 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 2o biểu hiện này. 


Hành vi và sự an trú là được phát hiện và được thấu triệt. Các bậc 
trí hành Phạm hạnh có thể xác nhận về những lãnh vực thâm sâu cho 
người đang hành động như thế ấy, đang an trú như thế ấy rằng: 
“Chắc chắn vị tôn túc này đã đạt đến hoặc sẽ thành tựu.” 

Hành vi: Có tám hành vi: hành vi của oai nghi, hành vi của xứ, 
hành vi của niệm, hành vi của định, hành vi của trí, hành vi của Dao, 
hành vi của sự đạt đến, và hành vi vi lợi ích của thế gian. 


Hành vi của oai nghỉ: liên quan đến bón oai nghi. 
Hành vi của xứ: liên quan đến sáu nội ngoại xứ. 
Hành vi của niệm: liên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 


Hành vi của định: liên quan đến bốn thiền. 
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Nāņacariyāti catusu ariyasaccesu. 
Maggacariyāti catusu ariyamaggesu. 
Patticariyati catusu samafifiaphalesu. 


Lokatthacariyati  tathāgatesu arahantesu  sammasam- 
buddhesu, padese' paccekabuddhesu, padese? savakesu. 


Iriyāpathacariyā ca panidhisampannanam, ayatanacariya ca 
indriyesu guttadvaranam,  saticariyd ca  appamadaviharinam, 
samādhicariyā ca  adhicittamanuyuttanam, ñãnacariya ca 
buddhisampannanam, maggacariyā ca sammapatipannanam,? 
patticariyā ca adhigataphalanam, lokatthacariya ca tathagatanam 
arahantanam sammasambuddhanam, padese' paccekabuddhanam, 
padese? savakanam, ima attha cariyayo. 


Aparapi attha  cariyayo: adhimuccanto saddhāya carati, 
pagganhanto  viriyena carati,  upatthapento  satiya carati, 
avikkhepam karonto samadhina carati, pajananto paññaya 
carati, vijananto vififianacariyaya^ carati, evam  patipannassa 
kusala dhamma  ayapentit? ayatanacariyaya carati, evam 
patipanno visesamadhigacchatiti visesacariyaya carati, ima attha 
cariyāyo. 


Aparapi attha cariyāyo: dassanacariyā ca sammaditthiya, 
abhiniropanacariyā ca sammasankappassa,  pariggahacariya 
ca sammavacaya, samutthānacariyā ca sammakammantassa, 
vodanacariya ca sammā-ājīvassa, paggahacariyā ca 
sammāvāyāmassa, upatthānacariyā ca sammāsatiyā, 
avikkhepacariya ca sammasamadhissa, ima attha cariyāyo. 


Viharoti adhimuccanto saddhaya viharati, pagganhanto viriyena 
viharati, upatthapento satiyā viharati, avikkhepam  karonto 
samadhina viharati, pajananto paññaya viharati. 


Anubuddhoti saddhindriyassa adhimokkhattho anubuddho 
hoti, viriyindriyassa paggahattho anubuddho hoti, 
satindriyassa upatthanattho anubuddho hoti, samadhindriyassa 
avikkhepattho | anubuddho hoti, paññindriyasa dassanattho 
anubuddho hoti. 


Patividdhoti saddhindriyassa adhimokkhattho  patividdho 
hoti, viriyindriyassa paggahattho patividdho hoti, 
satindriyassa upatthanattho patividdho hoti, samadhindriyassa 
avikkhepattho patviddho hoti, paññindriyassa dassanattho 
patividdho hoti. 


! padeso - Syà; sappadeso - Si 1. ^ vififianena - Syā; vififianacariyà - S1. 
? padeso - Syà; sappadesu - Si 1. ? abhapentiti - Si 1. 
* samāpattisampannānam - Si 1. 
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Hành vi của trí: liên quan đến bốn chân lý cao thượng. 
Hành vi của Đạo: liên quan đến bốn Thánh Dao. 
Hành vi của sự đạt đến: liên quan đến bốn Quả vị Sa-món. 


Hành vi vì lợi ích của thế gian: liên quan đến các đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác, liên quan một phần đến 
các vị Phật Độc Giác, liên quan một phần đến các vị Thinh Văn. 


Hành vi của oai nghi là của các vị đã thành tựu nguyện vọng, 
hành vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các cān,!*! hành vi của niệm 
là của các vi an trú vào sự không buông lung, hành vi của dinh là của 
các vi gắn bó vào thắng tâm, hành vi của trí là của các vi đã thành tựu 
sự giác ngộ, hành vi của Đạo là của các vị thực hành đúng đắn, hành 
vi của sự đạt đến là của các Quả vị đã được chứng đạt, hành vi vì lợi 
ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Đẳng Giác, là một phần đối với các vị Phật Độc Giác, là một phần đối 
với các vị Thinh Văn; đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với 
tín, trong khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử 
với niệm, trong khi không tản mạn là hành xử với định, trong khi 
nhận biết là hành xử với tuệ, trong khi nhận thức là hành xử với 
hành vi của thức, “ở vị thực hành như thế, các thiện pháp được thể 
hiện' là hành xử với hành vi của xứ, “vị thực hành nhu thế chứng đắc 
đặc biệt là hành xử với hành vi của chứng đắc; đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thức của chánh kiến, 
hành vi gắn chát (tâm vào cảnh) của chánh tư duy, hành vi gin giữ 
của chánh ngữ, hành vi nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi 
trong sạch của chánh mang, hành vi ra sức của chánh tinh tấn, hành 
vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản mạn của chánh định; 
đây là tám hành vi. 

Su an trú: Trong khi cương quyết là an trú với tín, trong khi ra 
sức là an trú với tấn, trong khi thiết lập là an trú với niệm, trong khi 
hành động không tản mạn là an trú với định, trong khi là nhận biết 
là an trú với tuệ. 

Được phát hiện: Ý nghĩa cương quyết của tín quyền là được 
phát hiện, ý nghĩa ra sức của tấn quyền là được phát hiện, ý nghĩa 
thiết lập của niệm quyền là được phát hiện, ý nghĩa không tản mạn 
của định quyền là được phát hiện, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền 
là được phát hiện. 


Được thấu triệt: Y nghĩa cương quyết của tín quyền là được 
thấu triệt, ý nghĩa ra sức của tấn quyền là được thấu triệt, ý nghĩa 
thiết lập của niệm quyền là được thấu triệt, ý nghĩa không tản mạn 
của định quyền là được thấu triệt, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền là 
được thấu triệt. 
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Yathācarantanti' evam saddhaya carantam, evam viriyena 
carantam, evam satiya carantam, evam samadhina carantam, evam 
pafifiaya carantam. 

Yathāviharantanti evam saddhaya viharantam, evam viriyena 
viharantam, evam satiya viharantam, evam samadhina viharantam, 
evam paññaya viharantam. 


ow ~ =,° 


Sabrahmacariti ekakammam,° ekuddeso samasikkhata.? 


Gambhiresu thanesuti gambhīrāni thanani vuccanti: jhana* 
ca vimokkha ca samadhi? ca samapattiyo ca magga ca phalani ca 
abhiññayo ca patisambhida ca. 

Okappeyyunti saddaheyyum adhimucceyyum. 

Addhāti ekamsavacanametam, nissamsayavacanametam, nik- 
kankhavacanametam,?  advejjhavacanametam, — advelhakavacana- 
metam, niyogavacanametam,' apannakavacanametam, avatthapana- 
vacanametam 'addha'ti. 


Āyasmāti piyavacanametam, garuvacanametam, sagārava- 
sappatissadhivacana?metam 'ayasma'ti. 


Patto vati adhigato va.” Papunissati vati adhigamissati vā.” 
Tatiyasuttaniddeso. 


4. Catutthasuttam 
[Sāvatthinidānam''] 


Paficimani bhikkhave, indriyani, katamani pañca? 
Saddhindriyam,  viriyindriyam, satindriyam, samadhindriyam, 
paññindriyam, imani kho bhikkhave, paficindriyani. 

Imani paficindriyani katihakarehi kenatthena" datthabbani? 
Imani  paficindriyani chahākārehi  tenatthena" datthabbami: 
adhipateyyatthena, adivisodhanatthena, adhimattatthena, 
adhitthanatthena, pariyadanatthena, patitthapakatthena. 


Katham adhipateyyatthena indriyani datthabbani? 


Assaddhiyam pajahato adhimokkhadhipateyyatthena 
saddhindriyam datthabbam, saddhindiyassa vasena paggahatthena 
viriyindriyam datthabbam, upatthanatthena satindriyam 


datthabbam, — avikkhepatthena — samadhindriyam  datthabbam, 
dassanatthena pafifiindriyam datthabbam. 


! vathãcaranti - Sī1.  ” niyyānikavacanametam - Syā. 
^ekam kammam - Si. *sappatissadhivacanam - Syā. ”adhigato - Sya, PTS. 
* samasikkhātā - Syā.  '°adhigamissati - Syā, PTS. 
*jhānāni-Syā, PTS. ^ " paripuņņanidānam - Syā, Si, PTS. 
* samādhi - Syā, S11. ^" katihākārehi - Syā, PTS. 
° nikkankhāvacanametam - Syā, Sī 1. — " chahākārehi - Syā. 
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AZ AZ 


Dang hành dóng nhu thế ấy: dang hành dóng với tín nhu thế, 
dang hành dóng vói tán nhu th&, dang hành dóng vói niém nhu thé, 
đang hành động với dinh nhu thế, dang hành động với tuệ nhu thế. 


AZ AZ 


Dang an trú nhu thế ấy: đang an trú với tín như thế, đang an 
trú với tấn như thế, đang an trú với niệm như thế, đang an trú với 
định như thế, đang an trú với tuệ như thế. 


Các bậc trí: Các bậc có trí, hiểu biết, nhạy bén, khôn ngoan, đã 
thành tựu sự giác ngộ. 


Có Phạm hạnh: có chung hành sự, có chung việc đọc tụng (giới 
bón Patimokkha), có sự học tập giống nhau. 


Vé những lãnh vực thâm sâu: các tầng thiền, các sự giải 
thoát, các tầng dinh, các sự chứng đạt, các Dao, các Quả, các thắng 
trí, các (trí) phân tích được gọi là những lãnh vực thâm sâu. 

Có thể xác nhận: có thể tin tưởng, có thể khẳng định. 

Chắc chắn: Đây là lời nói một chiều, đây là lời nói không nghi 
ngờ, đây là lời nói không hoài nghi, đây là lời nói không có hai nghĩa, 
đây là lời nói không có hai ý, đây là lời nói quả quyết, đây là lời nói 
không lập lờ, đây là lời nói xác định: “Chắc chắn.” 

Vị tôn túc: Đây là lời nói quý mến, đây là lời nói tôn trọng, đây 
là lời nói văn hoa có sự tôn kính và quy thuận: “VỊ tôn túc. 

Đã đạt đến: đã chứng đắc. Hoặc sẽ thành tựu: hoặc sẽ chứng 
đắc. 

Phân giải thích vé bài Kinh thứ ba. 
4. Bài Kinh thứ tư: 
[Duyên khởi ở Savatthi] 
Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Năm (quyền) là gi? Tín 


quyén, tán quyén, niệm quyền, dinh quyền, tué quyền. Này các tỳ 
khưu, đây là năm quyền. 


Năm quyền này nên được quan sát theo ý nghĩa gì với bao nhiêu 
biểu hiện? Năm quyền này nên được quan sát theo ý nghĩa ấy với sáu 
biểu hiện: theo ý nghĩa của pháp chủ đạo, theo ý nghĩa của việc làm 
trong sạch phần đầu, theo ý nghĩa vượt trội, theo ý nghĩa khẳng định, 
theo ý nghĩa chấm dứt, theo ý nghĩa tạo lập. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là 
(có ý nghĩa) thế nào? 


Đối với vị đang dứt bỏ sự không có đức tin, tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực 
của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, 
niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 
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Kosajam  pajahato  paggahadhipateyyatthena  viriyindriyam 
datthabbam, viriyindriyassa vasena upatthanatthena satindriyam 
datthabbam,  avikkhepatthena  samādhindriyam  datthabbam, 
dassanatthena paññindriyam datthabbam, adhimokkhatthena 
saddhindriyam datthabbam. 


Pamadam  pajahato upatthanadhipateyyatthena satindriyam 
datthabbam, satindriyassa vasena avikkhepatthena samadhindri- 
yam  datthabbam,  dassanatthena paññimdryam datthabbam, 
adhimokkhatthena  saddhindriyam  datthabbam,  paggahatthena 
viriyindriyam datthabbam. 


Uddhaccam pajahato avikkhepadhipateyyatthena samadhindri- 
yam  datthabbam,  samadhindriyassa  vasena  dassanatthena 
paññindriyam ..., adhimokkhatthena saddhindriyam ..., paggahat- 
thena viriyindriyam ..., upatthanatthena satindriyam datthabbam. 


Avijam pajahato  dassanadhipateyyatthena paññindriyam 
datthabbam, paññindriyassa vasena adhimokkhatthena 
saddhindriyam ..., paggahatthena viriyindriyam ..., upatthanatthena 
satindriyam ..., avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam. 


Kamacchandam pajahato nekkhammavasena adhimokkhadhi- 
pateyyatthena saddhindriyam datthabbam, saddhindriyassa vasena 
paggahatthena viriyindriyam  datthabbam, upatthanatthena 
satindriyjam — datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam 
datthabbam, dassanatthena paññindriyam datthabbam. 


Kamacchandam pajahato nekkhammavasena paggahadhipatey- 
yatthena — viriyindriyam — datthabbam,  viriyindriyassa vasena 
upatthanatthena  satindriyam datthabbam, — avikkhekapatthena 
samadhindriyam — datthabbam, dassanatthena paññindriyam 
datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam. 


Kamacchandam  pajahato nekkhammavasena  upatthanadhi- 
pateyyatthena  satindriyam  datthabbam,  satindriyassa  vasena 
avikkhepatthena |. samadhindriyam  datthabbam,  dassanatthena 
paūūindriyjam  datthabbam, adhimokkhatthena saddhindriyam 
datthabbam, paggahatthena viriyindriyam datthabbam. 


Kamacchandam  pajahato nekkhammavasena  avikkhepadhi- 
pateyyatthena samādhindriyam datthabbam, samadhindriyassa 
vasena dassanatthena paññindriyam datthabbam, adhimokkhat- 
thena saddhindriyam datthabbam, paggahatthena viriyindriyam 
datthabbam, upatthanatthena satindriyam datthabbam. 


Kamacchandam paJahato nekkhammavasena dassanadhipatey- 
yatthena  pafifündriyam datthabbam, paññindriyassa vasena 
adhimokkhatthena saddhindriyam  datthabbam,  paggahatthena 
viriyindriyam datthabbam, upatthanatthena satindriyam 
datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam. 
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Đối với vị đang dứt bỏ sự biếng nhác, tấn quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn 
quyền, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định 
quyên ... theo ý nghĩa không tản man, tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận 
thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 


Đối với vị đang dứt bỏ sự buông lung, niệm quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm 
quyền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, 
tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền ... theo ý nghĩa cương 
quyết, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. 


Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, định quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
định quyền, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín 
quyền ... cương quyết, tấn quyền ... ra sức, niệm quyền ... thiết lập. 


Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, tuệ quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ 
quyền, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn 
quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền ... theo ý nghĩa thiết lập, 
định quyền ... theo ý nghĩa không tản mạn. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết là pháp chủ đạo, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền 
... thiết lập, định quyền ... không tản mạn, tuệ quyền ... nhận thức. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền ... theo ý nghĩa không tản 
mạn, tuệ quyền ... nhận thức, tín quyền ... cương quyết. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập 
là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyền, định quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền ... theo ý nghĩa 
nhận thức, tín quyền ... cương quyết, tấn quyền ... ra sức. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không 
tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền ... theo ý nghĩa 
cương quyết, tấn quyền ... ra sức, niệm quyền ... thiết lập. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức 
là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, 
niệm quyền ... thiết lập, định quyền ... không tản mạn. 
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Byapadam pajahato abyapadavasena —pe—  Thinamiddham 
pajahato alokasafifiavasena —pe— Sabbakilese pajahato arahatta- 
maggavasena adhimokkhadhipateyyatthena saddhindriyam datthab- 
bam, saddhindriyassa vasena paggahatthena viriyindriyam datthab- 
bam, upatthanatthena satindriyam datthabbam, avikkhepatthena 
samadhindriyam datthabbam, dassanatthena paññindriyam dat- 
thabbam. —pe—  Sabbakilese pajahato  arahattamaggavasena 
dassanadhipateyyatthena  pafifüindriyam  datthabbam, paññin- 
driyassa vasena adhimokkhatthena saddhindriyam datthabbam, 
paggahatthena viriyindriyam datthabbam, upatthanatthena satin- 
driyam datthabbam, avikkhepatthena samadhindriyam datthabbam. 


Evam adhipateyyatthena indriyani datthabbani. 
Katham adivisodhanatthena indriyani datthabbani? 


Adhimokkhatthena saddhindriyam assaddhiya'samvaratthena 
sīlavisuddhi ^ saddhindriyassa  adivisodhana, ^ paggahatthena 
virilyindriyam kosajja?samvaratthena silavisuddhi viriyindriyassa 
adivisodhana, upatthanatthena satindriyam pamāda*samvaratthena 
silavisuddhisatindriyassa adivisodhana, avikkhepatthena 
samadhindriyam uddhacca*samvaratthena sīlavisuddhi 
samadhindriyassa  adivisodhana dassanatthena paññindriyam 
avijja'samvaratthena silavisuddhi paññindriyassa adivisodhana. 


Nekkhamme paficindriyani kamacchanda°samvaratthena 
sīlavisuddhi pañcannam  indriyanam adivisodhana, abyapade 
paficindriyani byapada'/samvaratthena sīlavisuddhi pañcannam 
indriyanam adivisodhana, alokasaññaya pañcindriyani 
thnamiddha?samvaratthena silavisuddhi paficannam Indriyanam 
adivisodhana, —pe— arahattamagge paficindriyani sabbakilesa°sam- 
varatthena silavisuddhi paficannam indriyanam adivisodhana. 


Evam adivisodhanatthena indriyani datthabbani. 
Katham adhimattatthena indriyani datthabbani? 


Saddhindriyassa bhavanaya chando uppajjati, [*] chandavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoti, chandavasena 
pamojjam uppajjati, pamojjavasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hoti, pamojjavasena piti uppajjati, pitivasena 
saddhavasena | saddhindriyam — adhimattam hoti,  pitivasena 
passaddhi uppajjati, passaddhivasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hoti, passaddhivasena sukham uppajjati, sukhavasena 


! assaddhiyam - Syā, Si 1, PTS. ° kamacchandam - Syā, Si 1, PTS. 

? kosajjam - Syā, Si 1, PTS. ” byāpādam - Syā, Si 1, PTS. 

3 pamadam - Syā, Si 1, 2, PTS. 5 thinamiddham - Syā, Si 1, 2, PTS; 
^ uddhaccam - Syā, Si 1, 2, PTS. thinamiddha - Machasam. 

* avijjà - Sya, PTS; avijjaya Si 2. ? sabbakilese - Syā, Si 1, PTS. 


[*] 'chandavasena'ti adim katvā yāva “assaddhiyassa ti padam Sya, PTS potthakesu 
na dissati. 
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Đối với vị đang dứt bỏ sân độc, do nhờ năng lực của sự không sân 
độc, ...(nt)... Đối với vị đang dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, do nhờ năng 
lực của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ...(nt)... Đối với vị đang dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, tín quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức, niệm quyền ... theo ý nghĩa thiết lập, định quyền ... theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức. ...(nt)... Đối với 
vị đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, 
tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm 
quyền ... thiết lập, định quyền ... không tản mạn. Các quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là (có ý nghĩa) như thế. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa của việc làm trong 
sạch phần đầu là (có ý nghĩa) thế nào? 


Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc đối với sự không có đức tin là việc làm trong sạch phần đầu 
của tín quyền. Tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc đối với sự không biếng nhác là việc làm trong sạch 
phần đầu của tấn quyền. Niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự không buông lung là việc 
làm trong sạch phần đầu của niệm quyền. Định quyền theo ý nghĩa 
không tản mạn, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự 
không phóng dật là việc làm trong sạch phần đầu của định quyền. 
Tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc đối với vô minh là việc làm trong sạch phần đầu của tuệ quyền. 


Năm quyền ở sự thoát ly, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc 
đối với ước muốn trong các dục là việc làm trong sạch phần đầu của 
năm quyền. Năm quyền ở sự không sân độc, giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc đối với sân độc là việc làm trong sạch phần đầu của 
năm quyền. ...(nt)... Năm quyền ở Đạo A-la-hán, giới thanh tinh theo 
ý nghĩa thu thúc đối với toàn bộ phiền não là việc làm trong sạch 
phần đầu của năm quyền. Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
của việc làm trong sạch phần đầu là (có ý nghĩa) như thế. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là (có ý 
nghĩa) thế nào? 


Do sự phát triển của tín quyền, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác 
động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, 
do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của hân 
hoan, hỷ sanh lên; do tác động của hỷ, do tác động của đức tin, tín 
quyên là vượt trội. Do tác động của hy, tịnh sanh lên; do tác động của 
tịnh, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của 
tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc, do tác động của đức tin, 
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saddhavasena saddhindriyam  adhimattam hoti, sukhavasena 
obhaso uppajjati, obhasavasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hoti, obhasavasena samvego uppajjati, samvegavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoti, samvejetva cittam 
samadahati, | samadhivasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hoti. Tatha samahitam cittam sadhukam pagganhati, 
paggahavasena saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoti, 
tathapaggahitam cittam sadhukam ajjhupekkhati. Upekkhavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoti, upekkhavasena 
nanattakilesehi cittam vimuccati, vimokkhavasena saddhavasena 
saddhindriyam adhimattam hoti, vimuttatta te dhamma ekarasa 
honti, ekarasatthena bhavanavasena saddhavasena saddhindriyam 
adhimattam hot,  bhavitatta tato  panitatare  vivattanti, 
vivattanavasena saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoti, 
vivattitattā tato — vossajati.!  Vossaggavasena”  saddhavasena 
saddhindriyam adhimattam hoti, vossajjitattā* tato nirujjhanti, 
nirodhavasena saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoti, 
nirodhavasena dve vossagga: pariccagavossaggo ca 
pakkhandanavossaggo ca, kilesa ca khandhe ca pariccajatiti 
pariccagavossaggo, nirodhanibbanadhatuya cittam pakkhandatiti 
pakkhandanavossaggo, nirodhavasena ime dve vossagga. 


Assaddhiyassa pahanaya chando uppajjati, —pe— 
Assaddhiyaparilahassa pahanaya chando  uppajjati; —pe— 
Ditthekatthanam kilesanam pahanaya chando uppajjati, —pe— 
Olarikanam  kilesanam pahanaya chando  uppajjati, —pe— 
Anusahagatanam kilesanam pahanaya chando uppajjati, —pe— 
Sabbakilesanam pahanaya chando  uppajjati, chandavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhimattam hoti, —pe— 


Viriyindriyassa bhavanaya chando uppajjati, —pe— Kosajjassa 
pahanaya chando uppajjati, —pe—  Kosajjaparilahassa pahānāya 
chando uppajjati, —pe—  Ditthekatthanam kilesanam pahānāya 
chando uppajjati, —pe— Sabba kilesanam pahanaya chando 
uppajjati, —pe— 

Satindriyassa bhavanaya chando uppajjati, —pe— Pamadassa 
pahanaya chando uppajjati, —pe— Pamadaparilahassa pahanaya 
chando uppajjati, —pe—  Sabbakilesanam  pahanaya chando 
uppajjati, —pe— 

Samadhindriyassa  bhavanaya chando  uppajjati; —pe— 
Uddhaccassa pahanaya chando uppajjati, —pe— 
Uddhaccaparilahassa | pahanaya chando uppajjati, —pe— 
Sabbakilesanam pahanaya chando uppajjati, —pe— 


! vosajjati - Machasam. * vosaggavasena - Machasam. ? vosajjitattà - Machasam. 
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tín quyền là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác 
động của ánh sáng, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. 
Do tác động của ánh sáng, sự động tâm sanh lên; do tác động của sự 
động tâm, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Sau khi 
động tâm, (hành giả) tập trung tâm; do tác động của định, do tác 
động của đức tin, tín quyền là vượt trội. (Vị ấy) khéo léo ra sức tâm 
đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự ra sức, do tác động 
của đức tin, tín quyền là vượt trội. (Vi ấy) hoàn toàn bình thản (xà) 
đối với tâm đã được ra sức như vậy; do tác động của sự bình thản, do 
tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của sự bình 
thản, tâm được phóng thích khỏi các phiền não có bản chất khác 
biệt; do tác động của sự phóng thích, do tác động của đức tin, tín 
quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được phóng thích, các pháp āy!*! 
là có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý nghĩa nhất vi, do tác 
động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, 
chúng ly khai (hướng) đến pháp thù thắng hơn thế nũa; do tác động 
của sự ly khai, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do 
trạng thái đã được ly khai, từ đó (vị ấy) xả ly; do tác động của sự xả 
ly, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do trang thái đã 
được xả ly, từ đó chúng được diệt tận; do tác động của sự diệt tận, do 
tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do nhờ năng lực của sự 
diệt tận, có hai sự xả ly: sự xả ly do buông bỏ và sự xả ly do tiến vào. 
“Buông bỏ các phiền não và các uán' là sự xả ly do buông bỏ, “Tâm 
tiến vào sự diệt tận, cảnh giới Niết Bàn' là sự từ bỏ do tiến vào; do 
nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly này. 

Do sự dứt bỏ không có đức tin, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt 
bỏ trạng thái bực bội do không có đức tin, ước muốn sanh lên; ... Do 
sự dứt bỏ các phiền não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ... Do 
sự dứt bỏ các phiền não thô thiên, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt 
bỏ các phiền não phiền não có tính chất vi tế, ước muốn sanh lên; ... 
Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác động của 
ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. ... 


Do sự phát triển tấn quyền, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ biếng nhác, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do biếng nhác, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt 
bỏ các phiền não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lén; ...(nt)... 


Do sự phát triển niệm quyền, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ buông lung, ước muốn sanh lén; ...(nt)... Do sự dứt bó trạng 
thái bực bội do buông lung, ước muốn sanh lén; ...(nt)... Do sự dứt 
bó toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; ...(nt)... 

Do sự phát triển của định quyền, ước muốn sanh lén; ...(nt)... Do 
sự dứt bỏ phóng dāt, ước muốn sanh lén; ...(nt)... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do phóng dật, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; ...(nt)... 
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Paūnindriyassa bhavanaya chando uppajjati, —pe—  Avijjaya 
pahanaya chando uppajjati, —pe—  Avijjaparilahassa pahanaya 
chando uppajjati, —pe—  Ditthekatthanam kilesanam pahanaya 
chando uppajjati, —pe— Olarikanam kilesanam pahanaya chando 
uppajjati, —pe— Anusahagatanam kilesanam pahanaya chando 
uppajjati, —pe— 

Sabbakilesānam pahanaya chando uppajjati, chandavasena 
pafifiavasena paññindriyam  adhimattam hoti, chandavasena 
pamojjam uppajjati, pamojjavasena paññavasena paññindiyam 
adhimattam hoti, pamojjavasena piti uppajjati, pitivasena 
pafifiavasena pafifiindriyam adhimattam hoti, pitivasena passaddhi 
uppajjati, passaddhivasena pafifiavasena pafifiindiyam adhimattam 
hoti. Passaddhivasena sukham uppajjati, sukhavasena pafifiavasena 
paññmndiyam adhimattam hoti, sukhavasena obhāso uppajjati, 
obhasavasena  pafifiavasena paññindriyam adhimattam hoti, 
obhasavasena samvego uppajjati, samvegavasena paññavasena 
paññindriyam adhimattam hoti, samveJetva' cittam samadahati, 
samadhivasena pafifiavasena paññindriyam adhimattam hoti, tatha 
samahitam  cñitam — sadhukam pagganhati, paggahavasena 
paññavasena paññindiyam adhimattam hoti, tatha paggahitam 
cittam sādhukam ajjhupekkhati, upekkhavasena paññavasena 
pafifiindriyam adhimattam hoti. Upekkhavasena nanattakilesehi 
cittam vimuccatl, vimokkhavasena paññavasena paññindriyam 
adhimattam hoti, vimuttattā te  dhamma  ekarasa honti, 
ekarasatthena?  bhāvanāvasena paññavasena pafifiindriyam 
adhimattam hoti,  bhavitatta — tato pamtatare vivattanti.* 
Vivattanavasena paññavasena pafifündriyam adhimattam hoti, 
vivattitatta tato ^ vossajati^ x vossaggavasena pafifiavasena 
paññmndriyam adhimattam hoti, vossajjitatta tato nirujjhanti, 
nirodhavasena paññavasena paññindriyam  adhimattam hoti, 
nirodhavasena dve vossagga: pariccagavossaggo ca, 
pakkhandanavossaggo ca, 'kilese ca khandhe ca pariccajatiti 
pariccagavossaggo, “nirodhanibbanadhatuya cittam pakkhandatīti 
pakkhandanavossaggo, nirodhavasena ime dve vossagga. 


Evam adhimattatthena indriyani datthabbani. 
Bhāņavāro dutiyo.” 
Katham adhitthānatthena indriyāni datthabbāni? 


Saddhindriyassa bhāvanāya chando uppajjati, chandavasena 
saddhavasena saddhindriyam adhitthati, chandavasena pamojjam 
uppajjati, pamojjavasena saddhavasena saddhindriyam adhitthati. — 
pe— 

Evam adhitthanatthena indriyani datthabbani. 


! samvejitvā - PTS. ? vivattanti - Si 1. ^ vosajjati - Machasam. 
2 ekarasatthena-Machasam potthake natthi. ? bhāņavāram nitthitam - Syā, Si, PTS. 
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Do sự phát triển của tuệ quyền, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do 
sự dứt bỏ vô minh, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ trạng thái 
bực bội do vô minh, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền 
não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền 
não thô thiển, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền não có 
tính chát vi tế, ước muốn sanh lén; ...(nt)... 


Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do tác 
động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, 
do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của hân 
hoan, hy sanh lên; do tác động của hy, ... tuệ quyền là vượt trội. Do 
tác động của hỷ, tịnh sanh lên; do tác động của tịnh, ... tuệ quyền là 
vượt trội. Do tác động của tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc, ... 
tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác 
động của ánh sáng, ... tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của ánh 
sáng, sự động tâm sanh lên; do tác động của sự động tâm, ... tuệ 
quyền là vượt trội. Sau khi động tâm, (hành giả) tập trung tâm; do 
tác động của định, ... tuệ quyền là vượt trội. (Vị ấy) khéo léo nắm giữ 
tâm đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự nắm giữ, ... tuệ 
quyền là vượt trội. (Vị ấy) hoàn toàn bình thản (xả) đối với tâm đã 
được nắm giữ như vậy; do tác động của sự bình thản, ... tuệ quyền là 
vượt trội. Do tác động của sự bình thản, tâm được phóng thích khỏi 
các phiền não có bản chất khác biệt; do tác động của sự phóng thích, 
... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được phóng thích, các 
pháp ấy là có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị, 
... tuệ quyền là vượt trội. Do trang thái đã được tu tập, chúng ly khai 
(hướng) đến các pháp thù thắng hơn thế nũa; do tác động của sự ly 
khai, ... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được ly khai, từ đó 
(vị ấy) xả ly; do tác động của sự xả ly, ... tuệ quyền là vượt trội. Do 
trạng thái đã được xả ly, từ đó chúng được diệt tận; do tác động của 
sự diệt tận, do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do nhờ năng 
lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly: sự xả ly do buông bỏ và sự xả ly do 
tiến vào. “Buông bỏ các phiền não và các uán' là sự xả ly do buông bỏ. 
“Tâm tiến vào sự diệt tận, cảnh giới Niết Bàn' là sự từ bỏ do tiến vào. 
Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly này. 


n ^ 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là (có y 
nghĩa) như thế. 
Tụng Phẩm thứ nhì. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa khẳng định là (có ý 
nghĩa) thế nào? 

Do sự phát triển của tín quyền, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền được khẳng định. 
Do tác động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân 
hoan, do tác động của đức tin, tín quyền được khẳng dinh. ...(nt)... 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa khẳng định là (có ý 
nghĩa) như thế. 
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Katham pariyadanatthena indriyani datthabbani? 


Adhimokkhatthena saddhindriyam assaddhiyam pariyādiyati. 
Assaddhiyaparilaham  pariyadiyati. Paggahatthena viriyIndriyam 
kosajjam pariyadiyati, kosajjaparilaham pariyadiyati. 
Upatthanatthena satindriyam pamadam pariyadiyati, 
pamadaparilaham pariyadiyati. Avikkhepatthena samadhindriyam 
uddhaccam pariyadiyati, ^ uddhaccaparilaham  pariyadiyatl. 
Dassanatthena paññindriyam avijjam pariyadiyati, avijjaparilaham 
pariyadiyati. 

Nekkhamme  paficindriyani  kamacchandam  pariyadiyanti, 
abyapade paficindriyani byāpādam pariyadiyanti. Alokasafifiaya 
paficindriyani thinamiddham pariyadiyanti. Avikkhepe 
paficindriyani uddhaccam pariyādiyanti. —pe—  Arahattamagge 
paficindriyani sabbakilese pariyadiyanti. 

Evam pariyadanatthena indriyani datthabbani. 


Katham patitthapanatthena indriyani datthabbani? 


Saddho saddhindriyam adhimokkhe patitthāpeti, saddhassa 
saddhindriyam adhimokkhe patitthapeti. Viriyava viriyindriyam 
paggahe patitthapeti, viriyavato viriyindriyam paggahe patitthapeti. 
Satima satindriyam upatthane patitthapeti, satimato satindriyam 
upatthane  patitthapeti. Samahito samadhindriyam  avikkhepe 
patitthapeti, samahitassa samadhindriyam avikkhepe patitthapeti. 
Pafinava paññindriyam dassane patitthapeti, paññavato 
paññindriyam dassane patitthapeti. 

Yogavacaro paficindriyani nekkhamme patitthapeti, 
yogavacarassa paficindiyani nekkhamme patitthapenti. Yogavacaro 
paficindriyani abyapade patitthapeti, yogavacarassa paficindriyani 
abyapade patitthapenti. Yogavacaro paficindriyani alokasaññaya 
patitthapeti. Yogavacarassa paficindriyani alokasafifiaya 
patitthapenti. Yogavacaro paficindriyani avikkhepe patitthapeti, 
yogavacarassa paficindriyani avikkhepe patitthapenti. Yogavacaro 
paficindriyani dassane patitthapeti, yogavacarassa paūcindriyāni 
dassane patitthāpenti.  Yogavacaro  paficindriyani arahatte 
patitthapeti, yogavacarassa paūcindriyāni arahatte patitthapenti. 

Evam patitthapakatthena indriyani datthabbani. 

Catutthasuttaniddeso. 


Puthujjano samadhim bhāvento' katihakarehi upatthanakusalo 
hoti, sekkho samadhim bhavento katihakarehi upatthanakusalo hoti, 
vitarago samadhim bhavento katihakarehi upatthanakusalo hoti? 


Puthujjano samadhim bhavento sattahi akarehi upatthanakusalo 
hoti. Sekkho samadhim bhāvento atthahi akarehi upatthanakusalo 
hoti. Vitarago samadhim bhavento dasahi akarehi upatthanakusalo 
hoti. 
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"n 


Các quyền nên được quan sát theo y nghĩa chấm dứt là (có y 
nghĩa) thế nào? 


Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết chấm dứt sự không có đức 
tin, chấm dứt trạng thái bực bội do không có đức tin. Tấn quyền theo 
ý nghĩa ra sức chấm dứt sự biếng nhác, chấm dứt trạng thái bực bội 
do biếng nhác. Niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập chấm dứt sự buông 
lung, chấm dūt trạng thái bực bội do buông lung. Định quyền theo ý 
nghĩa không tản mạn chấm dứt sự phóng dāt, chấm dứt trạng thái 
bực bội do phóng dật. Tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức chấm dứt 
vô minh, chấm dứt trạng thái bực bội do vô minh. 

Năm quyền ở sự thoát ly chấm dứt ước muốn trong các dục. Năm 
quyền ở sự không sân độc chấm dứt sân độc. Năm quyền ở sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng chấm dứt sự lờ đờ buồn ngủ. Năm quyền ở sự 
không tản mạn chấm dứt sự phóng dật. ...(như trên)... Năm quyền ở 
Đạo A-la-hán chấm dứt toàn bộ phiền não. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa chấm dứt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Người có đức tin tạo lập tín quyền ở sự cương quyết, tín quyền 
của người có đức tin được tạo lập O sự cương quyết. Người có sự tỉnh 
tấn tạo lập tấn quyền ở sự ra sức, tấn quyền của người có sự tỉnh tấn 
được tạo lập ở sự ra sức. Người có niệm tạo lập niệm quyền ở sự thiết 
lập, niệm quyền của người có niệm được tạo lập ở sự thiết lập. Nguči 
định tĩnh tạo lập định quyền ở sự không tản mạn, định quyền của 
người định tĩnh được tạo lập ở sự không tản mạn. Người có trí tuệ 
tạo lập tuệ quyền ở sự nhận thức, tuệ quyền của người có trí tuệ được 
tạo lập ở sự nhận thức. 

Hành giả tạo lập năm quyền ở sự thoát ly, năm quyền của hành 
giả được tạo lập ở sự thoát ly. Hành giả tạo lập năm quyền ở sự 
không sân độc, ...(như trên)... ở sự tưởng về ánh sáng, ...(như trên)... 
ở sự không tản mạn, ...(như trên)... ở sự nhận thức ...(như trên)... 
Hành giả tạo lập năm quyền ở Đạo A-la-hán, năm quyền của hành 
giả được tạo lập ở Đạo A-la-hán. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là (có ý nghĩa) 
như thế. 

Phân giải thích vê bài Kinh thứ tư. 

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
bao nhiêu biểu hiện? VỊ Hữu Học trong lúc tu tập định là thiện xảo 
về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? VỊ lìa tham ái trong lúc tu 
tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? 

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
bảy biểu hiện. Vi Hữu Hoc trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc 
thiết lập với tám biểu hiện. VỊ lìa tham ái trong lúc tu tập định là 
thiện xảo về việc thiết lập với mười biểu hiện. 
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Puthujano samādhim bhavento' katamehi  sattahakarehi 
upatthanakusalo hoti? 

Avajjitatta arammanupatthanakusalo hoti, samathanimittüpat- 
thanakusalo hoti, paggahanimittupatthanakusalo hoti, avikkhepu- 
patthanakusalo hoti, obhasupatthanakusalo hoti, sampahamsanu- 
patthanakusalo hoti, upekkhūpatthānakusalo hoti. Puthujjano 
samadhim bhavento imehi sattahakarehi upatthanakusalo hoti. 


Sekkho^  samadhim bhaveno katamehi  atthahakarehi 
upatthanakusalo hoti? 

Avajjitatta arammanupatthanakusalo hoti, —pe— 
upekkhupatthanakusalo hoti, ekattupatthanakusalo hoti. Sekkho 
samadhim bhavento imehi atthahakarehi upatthanakusalo hoti. 


Vītarāgo  samadhim — bhavento katamehi dasahakarehi 
upatthanakusalo hoti? 

Avajjitatta arammanupatthanakusalo hoti, —pe—  ekattu- 
patthanakusalo hoti, fianupatthanakusalo hoti, vimuttupatthana- 
kusalo? hoti. Vitarago samadhim bhavento imehi dasahakarehi 
upatthanakusalo hoti. 


Puthujjano vipassanam bhavento' katihakarehi upatthanakusalo 
hoti, katihakarehi anupatthanakusalo hoti? Sekkho? vipassanam 
bhavento katihakarehi upatthanakusalo hoti, katihakarehi anu- 
patthanakusalo hoti? Vitarago vipassanam bhavento katihakarehi 
upatthanakusalo hoti, katihakarehi anupatthanakusalo hoti? 


Puthujjano vipassanam bhāvento navahakarehi upatthanakusalo 
hoti, navahakarehi anupatthanakusalo hoti. Sekkho vipassanam 
bhavento  dasahakarehi upatthanakusalo hoti, dasahakarehi 
anupatthanakusalo hoti. Vitarago vipassanam bhāvento dvadasahi 
akarehi upatthanakusalo hoti, dvadasahi akarehi anupatthanakusalo 
hoti. 


Puthujjano vipassanam bhavento' katamehi navahakarehi upat- 
thanakusalo hoti, katamehi navahakarehi anupatthanakusalo hoti? 


Aniccato upatthanakusalo hoti, niccato anupatthanakusalo hoti, 
dukkhato upatthanakusalo hoti, sukhato anupatthanakusalo hoti, 
anattato upatthanakusalo hoti, attato anupatthanakusalo hoti, 
khayato upatthanakusalo hoti, ghanato anupatthanakusalo hoti, 
vayato upatthanakusalo hoti, ayuhananupatthanakusalo hoti. 
Viparinamupatthanakusalo hoti, dhuvato anupatthanakusalo hoti, 
animittupatthanakusalo hoti,  nimittanupatthanakusalo hoti. 
Appanihitupatthanakusalo hoti, panidhanupatthanakusalo hoti, 
suññatupatthanakusalo hoti, abhinivesanupatthanakusalo hoti. 
Puthujjano vipassanam bhavento imehi navahakarehi upatthana- 
kusalo hoti, imehi navahakarehi anupatthanakusalo hoti. 


1 bhãvayanto - PTS. 2 sekho - PTS, Si. ? cittūpatthānakusalo - Syā. 
424 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Quyén 


Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
7 biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tām,!*! (phàm 
nhân) là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ... thiết lập hiện tướng 
của chỉ tịnh, ... thiết lập hiện tướng của sự ra sức, ... thiết lập sự 
không tản mạn, ... thiết lập ánh sáng, ... thiết lập sự hài lòng, ... thiết 
lập sự bình thản (xả). Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo 
về việc thiết lập với 7 biểu hiện này. 

Vi Hữu Hoc trong lúc tu tập dinh là thiện xảo về việc thiết lập với 
8 biểu hiện gi? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, (vị Hữu Học) 
là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ... thiện xảo về việc thiết lập 
sự bình thản, thiện xảo về việc thiết lập nhất thể. VỊ Hữu Học trong 
lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 8 biểu hiện này. 

VỊ ha tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập 
với 10 biểu hiện gi? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, (vị lia 
tham ái) là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ...(như trên)..., thiện 
xảo về việc thiết lập nhất thể, thiện xảo về việc thiết lập trí, thiện xảo 
về việc thiết lập sự giải thoát. Vi lia tham ái trong lúc tu tập định là 
thiện xảo về việc thiết lập với 1o biểu hiện này. 

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với bao nhiêu biểu hiện? là thiện xảo về việc không thiết lập với bao 
nhiêu biểu hiện? Vi Hữu Hoc trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo 
về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? là thiện xảo về việc không 
thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? VỊ ha tham ái trong lúc tu tập 
minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? là 
thiện xảo về việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? 

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 9 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với 9 biểu hiện. 
Vị Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
10 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với 10 biểu hiện. Vi 
lìa tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
12 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 biểu hiện. 

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 9 biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với 9 biểu hiện 
gì? Là thiện xảo về việc thiết lập (sắc, thọ, ...) là vô thường, là thiện 
xảo về việc không thiết lập là thường còn; ... việc thiết lập là khổ não 
... việc không thiết lập là lạc; ... việc thiết lập lā vô ngã, ... việc không 
thiết lập là ngã; ... việc thiết lập là đoạn tận, ... việc không thiết lập là 
tiếp diễn; ... việc thiết lập là biến hoại, ... việc không thiết lập sự tích 
lũy (nghiệp); ... việc thiết lập sự chuyển biến, ... việc không thiết lập 
là vững bền; ... việc thiết lập vô tướng, ... việc không thiết lập hiện 
tướng; ... việc thiết lập vô nguyện, ... việc không thiết lập nguyện 
ước; ... việc thiết lập không tánh, ... việc không thiết lập sự cố chấp. 
Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
9 biểu hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với 9 biểu hiện 
này. 
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Sekkho vipassanam bhavento katamehi dasahakarehi upatthana- 
kusalo hoti, katamehi dasahakarehi anupatthanakusalo hoti? 


Aniccato upatthanakusalo hoti, niccato anupatthanakusalo hoti, 
—pe— suññatupatthanakusalo hoti, abhinivesanupatthanakusalo 
hoti. Nanüpatthanakusalo hoti, aññãnanupatthanakusalo hoti. 
Sekkho vipassanam bhavento imehi dasahakarehi upatthanakusalo 
hoti, imehi dasahakarehi anupatthanakusalo hoti. 


Vītarāgo vipassanam bhavento katamehi dvadasahi akarehi 
upatthanakusalo hoti, katamehi dvadasahi akarehi anupatthana- 
kusalo hoti? 

Aniccato upatthanakusalo hoti, niccato anupatthanakusalo hoti, 
—pe— ñanupatthanakusalo hoti, afifiananupatthanakusalo hoti, 
visaññogupatthanakusalo hoti, saññoganupatthanakusalo hoti. 
Nirodhupatthanakusalo hoti, sankharanupatthanakusalo hoti. 
Vitarago vipassanam bhavento imehi dvadasahi akarehi upatthana- 
kusalo hoti, imehi dvadasahi akarehi anupatthanakusalo hoti. 


Avajjitatta arammanüpatthanakusalavasena indriyani samodha- 
neti, gocarafica pajanati, samatthañca pativijjhati, —pe— dhamme 
samodhaneti, gocarafica pajanati, samatthafica pativijjhati. 


Indriyani samodhanetiti katham indriyani samodhaneti? 
Adhimokkhatthena saddhindriyam samodhāneti, —pe— samatha- 
nimittupatthanakusalavasena | —pe— paggahanimittupatthana- 
kusalavasena | —pe— avikkhepupatthanakusalavasena | —pe— 
obhasupatthanakusalavasena —pe— sampahamsanupatthanakusala- 
vasena —pe—  upekkhupatthanakusalavasena —pe— ekattupat- 
thānakusalavasena —pe— Ñãnupatthanakusalavasena —pe— 
vimuttupatthana'kusalavasena —pe—. 


Aniccato upatthanakusalavasena —pe— niccato anupatthana- 
kulavasena —pe— Dukkhato upatthanakusalavasena —pe— Sukhato 
anupatthanakusalavasena —pe— Anattato upatthanakusalavasena 
—pe— Attato upatthanakusalavasena —pe— Khayato upatthana- 
kusalavasena —pe—  Ghanato anupatthanakusalavasena —pe— 
Vayato upatthanakusalavasena —pe— Ayuhananupatthanakusala- 
vasena —pe— Viparinamupatthanakusalavasena —pe— Dhuvato 
anupatthanakusalavasena —pe—  Animittupatthanakusalavasena 
—pe— Nimittanupatthanakusalavasena —pe— Appanihitupatthana- 
kusalavasena —pe— Panidhanupatthanakusalavasena —pe— 
Sufifiatupatthanakusalavasena —pe— Abhinivesanupatthanakusala- 
vasena —pe— Nāņupatthānakusalavasena —pe—  Afifiananupat- 
thanakusalavasena —pe— Visaññogupatthanakusalavasena —pe— 
Safifioganupatthanakusalavasena —pe— Nirodhupatthanakusala- 
vasena —pe— Sankharanupatthanakusalavasena indriyani samodha- 
neti, gocarafica pajanati, samatthafica pativijjhati. 


! cittūpatthāna - Syā. ? panidhi-anupatthàna - Machasam. 
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Vi Hữu Hoc trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 1O biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với 1o biểu 
hiện gì? Là thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về 
việc không thiết lập là thường còn; ...(nhu trên)...; là thiện xảo về 
việc thiết lập không tánh, là thiện xảo về việc không thiết lập sự cố 
chấp; là thiện xảo về việc thiết lập trí, là thiện xảo về việc không thiết 
lập vô trí. VỊ Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc 
thiết lập với 1o biểu hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với 
10 biểu hiện này. 

Vi lia tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết 
lập với 12 biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 
biểu hiện gì? 

Là thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về việc 
không thiết lập là thường còn; ...(như trên)...; là thiện xảo về việc 
thiết lập trí, là thiện xảo về việc không thiết lập vô trí; ... việc thiết 
lập sự không ràng buộc, ... việc không thiết lập sự ràng buộc; ... việc 
thiết lập sự diệt tận, ... việc không thiết lập các hành. Vi lia tham ái 
trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 12 biểu 
hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 biểu hiện này. 

Do bản thể của việc đã được hướng tâm, nhờ vào tác động của sự 
thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, (vị ấy) liên kết các quyền, nhận 
biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ... (vị ấy) liên kết 
các pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. 

Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết tín quyền theo ý nghĩa cương quyết ... nhờ vào tác động của 
sự thiện xảo về việc thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh, ... việc thiết lập 
hiện tướng của sự ra sức, ... việc thiết lập sự không tản mạn, ... việc 
thiết lập ánh sáng, ... việc thiết lập sự hài lòng, ... việc thiết lập sự 
bình thản, ... việc thiết lập nhất thể, ... việc thiết lập trí, ... nhờ vào 
tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập sự giải thoát, ... 


Nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, 
. nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc không thiết lập là 
thường còn, ... việc thiết lập là khổ não, ... việc không thiết lập là lạc, 
... việc thiết lập là vô ngã, ... việc không thiết lập là ngã, ... việc thiết 
lập là đoạn tận, ... việc không thiết lập là tiếp diễn, ... việc thiết lập là 
biến hoại, ... việc không thiết lập sự tích lūy (nghiệp), ... việc thiết lập 
sự chuyển biến, ... việc không thiết lập là vững bền, ... việc thiết lập 
vô tướng ... việc không thiết lập hiện tướng, ... việc thiết lập vô 
nguyện, ... việc không thiết lập nguyện ước, ... việc thiết lập không 
tánh, ... việc không thiết lập sự cố chấp, ... việc thiết lập trí, ... việc 
không thiết lập vô trí, ... việc thiết lập sự không ràng buộc, ... việc 
không thiết lập sự ràng buộc, ... việc thiết lập sự diệt tận, nhờ vào tác 
động của sự thiện xảo về việc không thiết lập các hành, (vị ấy) liên 
kết các quyền, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh 
tịnh. 
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Catusatthiya akarehi tinnannam indriyanam vasibhavata pañña 
āsavānam khaye ñanam, katamesam tinnannam indriyānam? 
Anaññataññassamitindriyassa afifiindriyassa afifiatavindriyassa. 

Anaññataññassamitindriyam kati thanani gacchati, aññindriyam 
kati thanani gacchati, afifiatavindriyam kati thanani gacchati? 


Anaññataññassamitindriyam ekam thanam gacchati, sotapatti- 
maggam. Affündriyam cha thānāni gacchati, sotapattiphalam. 
Sakadagamimaggam sakadagamiphalam anagamimaggam anagami- 
phalam arahattamaggam, aññatavindriyam ekam thanam gacchati, 
arahattaphalam. 


Sotapattimaggakkhane anaññataññassamitindriyassa saddhin- 
driyam  adhimokkhaparivaram hoti, viriyindriyam paggaha- 
parivaram hoti, satindriyam upatthanaparivaram hoti, samadhin- 
driyam avikkhepaparivaram hoti, paññindriyam dassanaparivaram 
hoti, manindriyam vijananaparivaram hoti, somanassindriyam 
abhisandanaparivaram' hoti, ;jivitindriyam pavattasantatadhi- 
pateyyaparivaram hoti. Sotāpattimaggakkhaņe jātā dhamma 
thapetva cittasamutthanam rupam, sabbeva kusala honti, sabbeva 
anasava honti, sabbeva niyyanika honti, sabbeva apacayagamino 
honti, sabbeva lokuttaram honti, sabbeva nibbanarammana honti. 
Sotapattimaggakkhane anafifiatafifiassamitindriyassa imani 
atthindriyani sahajataparivara honti, aññamaññaparivara honti, 
nissayaparivara honti, sampayuttaparivara honti, sahagata honti, 
sahajata honti, samsattha honti, sampayutta honti. Teva tassa akara 
ceva honti parivara ca. 


Sotapattiphalakkhane —pe— Arahattaphalakkhane aññatavin- 
driyassa saddhindriyam  adhimokkhaparivaram hoti. —pe— 
jīvitindriyam pavattasantatadhipateyyaparivaram hoti. Arahatta- 
phalakkhane jata dhamma sabbeva abyakata honti thapetva 
cittasamutthanam rupam, sabbeva anasava honti, sabbeva lokuttara 
honti, sabbeva nibbānārammaņā honti. Arahattaphalakkhane 
afifiatavindriyassa imani atthindriyani sahajataparivara honti, 
—pe— Teva tassa akara ceva honti parivara ca. Iti imani 
atthatthakani catusatthi honti. 


Āsavāti katame te āsavā? Kāmāsavo bhavāsavo ditthasavo 
avijjāsavo. 

Katthete āsavā khīyanti? Sotāpattimaggena anavaseso ditthāsavo 
khiyati, ^ apayagamaniyo  kamasavo khiyatl,  apāyagamanīyo 
bhavasavo khīyati, apayagamaniyo avijjasavo khiyati; etth'ete āsavā 
khiyanti. Sakadagamimaggena olariko kamasavo khiyati, tadekattho 
bhavasavo khīyati, tadekattho avijjasavo khiyati. Etth'ete āsavā 
khiyanti. 


'abhinandanaparivaram - Syà, PTS. ° parivārā - Si 1. 
? atthakãni - PTS; attha-atthakãni - Machasam; atthādhikāni - Sĩ 1. 
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Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là 
trí vé sự đoạn tận của các lậu hoặc. Của 3 quyền nào? Của vị tri 
quyên, của di tri quyền, của cu tri quyền. 


Vi tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Dĩ tri quyên đi đến bao 
nhiêu vị thế? Cụ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? 


Vi tri quyền đi đến một vi thế là Đạo Nhập Luu. Dī tri quyền đi 
đến sáu vị thế là Quả Nhập Lưu, Đạo Nhất Lai, Quả Nhất Lai, Đạo 
Bất Lai, Quả Bất Lai, Đạo A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là 
Quả A-la-hán. 


Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Đạo Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không 
tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của vị tri quyền. 


Vào sát-na Quả Nhập Lưu, ...(như trên)... Vào sát-na Quả A-la- 
hán, đối với cụ tri quyền, tín quyền có sự cương quyết là phụ trợ, 
...(như trên)... mạng quyền có pháp chủ dao trong việc duy tri sự vận 
hành là phụ trợ. Vào sát-na Quả A-la-hán, các pháp được sanh ra, 
ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều 
là vô ký, tất cả đều không có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thế 
gian, tất cả đều có cảnh là Niết Bàn. Vào sát-na Quả A-la-hán, đối với 
cụ tri quyền, tám quyền này là các phụ trợ đồng sanh, ...(như trên)... 
Chính tám quyền này vừa là biểu hiện vừa là phụ trợ của cụ tri 
quyên. Như thế, tám lần tám này là sáu mươi bốn. 


Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, 
vô minh lậu. 


Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đâu? Nhờ vào Đạo Nhập Lưu, 
toàn thể tà kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được 
cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa 
đến khổ cảnh được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 
Nhờ vào Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 
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Anagamimaggena anavaseso kamasavo khīyati, tadekattho 
bhavasavo khīyati, tadekattho avijjasavo khīyati. Etth'ete āsavā 
khīyanti. Arahattamaggena anavaseso bhavāsavo khīyati, anavaseso 
avijjasavo khīyati. Etth'ete āsavā khīyanti. 


Na tassa addittham'idhatthi kifici 
atho aviññatamaJanitabbam, 


tathagato tena samantacakkhu'ti. 


Samantacakkhūti  kenatthena | samantacakkhu? Cuddasa 
buddhafianani: dukkhe ñanam buddhafianam, dukkhasamudaye 
ñanam buddhañanam, —pe— sabbaññutañanam buddha ñanam, 
anavaranafianam buddhañanam, imani cuddasa buddhaüanani. 
Imesam cuddasannam buddhañananam attha fianani 
savakasadharanani, cha ñanani asadharanani savakehi. 


"Yavata dukkhassa dukkhattho fato, aññato dukkhattho natthīti 
samantacakkhu. Yam  samantacakkhu, tam paññindriyam, 
pafiüindriyassa ^ vasena adhimokkhatthena saddhindriyam, 
paggahatthena  viriyindriyam, upatthanatthena satindriyam, 
avikkhepatthena samadhindriyam. 

"Yāvatā dukkhassa dukkhattho dittho vidito sacchikato phassito 
pafifiaya, aphassito paññaya dukkhattho natthīti samantacakkhu. 
Yam samantacakkhu, tam paññindriyam, paññindriyassa vasena 
adhimokkhatthena saddhindriyam, paggahatthena viriyindriyam, 
upatthanatthena satindriyam, avikkhepatthena samadhindriyam. 


'Yavatà samudayassa samudayattho —pe— 'Yāvatā nirodhassa 
nirodhattho —pe— 'Yāvatā maggassa maggattho —pe— 'Yāvatā 
atthapatisambhidaya ^ atthapatisambhidattho | —pe— 'Yavata 
dhammapatisambhidaya dhammapatisambhidattho —pe— 'Yāvatā 
niruttipatisambhidaya  niruttipatisambhidattho  —pe— '“Yavata 
patibhanapatisambhidaya ^ patibhanapatisambhidattho —pe— 
'Yavata indriyaparopariyatte fianam  —pe—  'Yavata sattanam 
asayanusaye fianam —pe— 'Yavata yamakapatihire ñanam —pe— 
Yāvatā mahakarunasamapattiya fianam —pe— Yavata sadevakassa 
lokassa samārakassa sabrahmakassa sassamaņabrāhmaņiyā pajaya 
sadevamanussaya dittham  sutam mutam viãñatam  pattam 
pariyesitam anuvicaritam manasa, tam? ñatam dittham viditam 
sacchikatam phassitam paññaya, aphassitam paūnāya natthīti 
samantacakkhu. Yam  samantacakkhu, tam paññindriyam, 
pafiüindriyassa ^ vasena adhimokkhatthena saddhindriyam, 
paggahatthena  viriyindriyam, upatthanatthena satindriyam, 
avikkhepatthena samadhindriyam. 


! adittham - Sya, PTS. 2 tam iti - Sya, PTS potthakesu natthi. 
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Nhờ vào Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. Nhờ 
vào Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh 
lậu được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 


Không gì ở nơi đâu o không được thấu bởi Ngài, 
hoặc không nhận thức được, hoặc không thể biết đến, 


Ngài biết rõ tất cá mọi điều có thể biét, 
vi thế đức Như Lai là vi có Toàn Nhãn. 


Toàn Nhãn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gì? Mười bốn Phật trí: Trí 
về Khổ là Phật trí. Trí về nhân sanh Khổ là Phật trí. ...(nt)... Trí Toàn 
Giác là Phật trí. Trí không bị ngăn che là Phật trí. Đây là 14 Phật trí. 
Trong số 14 Phật trí, có 8 loại trí là phổ thông đến các vi Thinh Văn, 
6 loại trí (sau cùng) là không phổ thông đến các vi Thinh Văn. 


“Cho đến ý nghĩa của Khổ đối với Khổ là đã được biết, không có ý 
nghĩa (nào) của Khổ là không được biết là Toàn Nhãn. Điều gì là 
Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. Do nhờ năng lực của tuệ quyền, có 
tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, có tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, 
có niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, có định quyền theo ý nghĩa 
không tản mạn. 


“Cho đến ý nghĩa của Khổ đối với Khổ là đã được thấy, đã được 
biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ, không có ý 
nghĩa (nào) của Khổ là không được chạm đến bởi tuệ là Toàn Nhãn. 
Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. ...(như trên)... 


“Cho đến ý nghĩa của nhân sanh (Khổ) đối với nhân sanh (Khổ)... 
“Cho đến ý nghĩa của sự diệt tận (Khổ) đối với sự diệt tận (Khổ) ... 
“Cho đến ý nghĩa của Đạo đối với Đạo ... 'Cho đến ý nghĩa của sự 
phân tích ý nghĩa đối với sự phân tích ý nghĩa ... 'Cho đến ý nghĩa của 
sự phân tích pháp đối với sự phân tích pháp ... 'Cho đến ý nghĩa của 
sự phân tích ngôn từ đối với sự phân tích ngôn từ... 'Cho đến ý nghĩa 
của sự phân tích phép biện giải đối với sự phân tích phép biện giải ... 
“Cho đến trí biết được khả năng của người khác ... 'Cho đến trí vé 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh ... "Cho đến trí 
song thông ... 'Cho đến trí về sự thể nhập dai bi ... Cho đến điều đã 
được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, đã 
đạt đến, đã được tám cầu, đã được đeo đuổi bởi tâm trí của thế gian 
tính luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, điều ấy là được biết, 
đã được thấy, đã được biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ, không gi là không được chạm đến bởi tuệ” là Toàn Nhãn. 
Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. Do nhờ năng lực của tuệ 
quyên, có tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, có tấn quyền theo ý 
nghĩa ra sức, có niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, có định quyền 
theo ý nghĩa không tản mạn. 
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Saddahanto pagganhati, pagganhanto saddahati. Saddahanto 
upatthapeti, upatthapento saddahati. Saddahanto samadahatl, 
samadahanto saddahati saddahanto pajanati, pajananto saddahati. 
Pagganhanto upatthapeti, upatthapento pagganhati. Pagganhanto 
samadahati, samadahanto  pagganhati. Pagganhanto pajānāti, 
pajananto  pagganhati.  Pagganhanto  saddahati, saddahanto 
pagganhati. Upatthapento samadahati, samadahanto upatthapeti. 
Upatthapento pajānāti, pajananto upatthāpeti. Upatthāpento 
saddahati, saddahanto upatthāpeti. Upatthapento pagganhatl, 
pagganhanto  upatthapeti. Samādahanto pajānāti, pajananto 
samādahati. Samadahanto saddahati, saddahanto samadahati. 
Samadahanto pagganhati, pagganhanto samadahati. Samadahanto 
upatthāpeti, upatthapento  samadahati. Pajananto  saddahati, 
saddahanto pajanati. Pajananto pagganhati. Pagganhanto pajanati. 
Pajananto — upatthapeti,  upatthapento paJanaH.  Pajānanto 
samadahati, samadahanto pajanati. 


Saddahitatta paggahitam, paggahitatta saddahitam; saddahitatta 
upatthapitam, upatthapitatta saddahitam; saddahitatta 
samadahitam, samadahitatta saddahitam; saddahitatta pajanitam, 
pajanitatta saddahitam; paggahitatta upatthapitam, upatthapitatta 
paggahitam; paggahitatta samadahitam, samadahitatta paggahitam; 
paggahitatta pajānitam, pajānitattā paggahitam;  paggahitatta 
saddahitam, saddahitattā paggahitam; upatthāpitattā samādahitam, 
samadahitatta upatthapitam; upatthāpitattā pajanitam, pajanitatta 
upatthapitam; upatthapitatta saddahitam, saddahitatta upattha- 
pitam; upatthapitatta paggahitam, paggahitattā upatthapitam; 
samadahitatta pajanitam, pajanitatta samadahitam; samadahitatta 
saddahitam, saddahitatta samadahitam; samadahitatta paggahitam, 
paggahitatta samadahitam; samadahitatta upatthapitam, 
upatthapitatta samadahitam; pajanitatta saddahitam, saddahitatta 
pajanitam;  pajanitatta  paggahitam,  paggahitatta paJanitam; 
pajānitattā upatthapitam, upatthāpitattā pajanitam; pajānitattā 
samādahitam, samādahitattā pajanitam. 


Yam buddhacakkhu, tam buddhafianam; yam buddhafianam, 
tam buddhacakkhu, yena cakkhuna tathagato satte passati 
apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare 
dvakare suviññapaye duviūiiāpaye appekacce paralokavajjabhaya- 
dassāvino' appekacce na paralokavajjabhayadassavino. 


! bhayadassävine - Syā. 
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Trong khi có đức tin vị ấy ra sức, trong khi ra sức vị ấy có đức tin; 
trong khi có đức tin vị ấy thiết lập, trong khi thiết lập vị ấy có đức tin; 
trong khi có đức tin vị ấy tập trung (tâm), trong khi tập trung (tâm) 
vị ấy có đức tin; trong khi có đức tin vị ấy nhận biết, trong khi nhận 
biết vị ấy có đức tin. Trong khi ra sức vị ấy thiết lập, trong khi thiết 
lập vi ấy ra sức; trong khi ra sức vị ấy tập trung (tâm) ...; trong khi ra 
sức vị ấy nhận biết ...; trong khi ra sức vị ấy có đức tin, trong khi có 
đức tin vị ấy ra sức. Trong khi thiết lập vị ấy tập trung (tâm), trong 
khi tập trung (tâm) vị ấy thiết lập; trong khi thiết lập vị ấy nhận biết, 
...; trong khi thiết lập vị ấy có đức tin, ...; trong khi thiết lập vi ấy ra 
sức, trong khi ra sức vị ấy thiết lập. Trong khi tập trung (tâm) vị ấy 
nhận biết, trong khi nhận biết vị ấy tập trung (tâm); trong khi tập 
trung (tâm) vị ấy có đức tin ...; trong khi tập trung (tâm) vị ấy ra sức, 
...; trong khi tập trung (tâm) vị ấy thiết lập, trong khi thiết lập vi ấy 
tập trung (tâm). Trong khi nhận biết vị ấy có đức tin, trong khi có 
đức tin vị ấy nhận biết; trong khi nhận biết vị ấy ra sức ...; trong khi 
nhận biết vị ấy thiết lập ...; trong khi nhận biết vị ấy tập trung (tâm), 
trong khi tập trung (tâm) vị ấy nhận biết. 


Ra sức nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân ra sức; 
được thiết lập nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân được 
thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản 
thân được định tĩnh; nhận biết nhờ bản thân có đức tin, có đức tin 
nhờ bản thân nhận biết. Được thiết lập nhờ bản thân ra sức, ra sức 
nhờ bản thân được thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân ra sức ...; 
nhận biết nhờ bản thân ra sức ...; có đức tin nhờ bản thân ra sức, ra 
sức nhờ bản thân có đức tin. Được định tĩnh nhờ bản thân được thiết 
lập, được thiết lập nhờ bản thân được định tĩnh; nhận biết nhờ bản 
thân được thiết lập ...; có đức tin nhờ bản thân được thiết lập ...; ra 
sức nhờ bản thân được thiết lập, được thiết lập nhờ bản thân ra sức. 
Nhận biết nhờ bản thân được định tĩnh, được định tính nhờ bản 
thân nhận biết; có đức tin nhờ bản thân được định tĩnh ...; ra sức 
nhờ bản thân được định tính ...; được thiết lập nhờ bản thân được 
định tĩnh, được định tĩnh nhờ bản thân được thiết lập. Có đức tin 
nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân có đức tin; ra sức 
nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân ra sức; được thiết 
lập nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân được thiết lập; 
được định tĩnh nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân 
được định tĩnh. 

Điều gì là Phật Nhãn, điều ấy là Phật Trí. Điều gì là Phật Trí, điều 
ấy là Phật Nhãn. Nhờ vào nhãn ấy, đức Như Lai nhìn thấy các chúng 
sanh có mắt bị vấy bụi ít và có mắt bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc 
sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, dễ 
hướng dàn và khó hướng dàn, một số chúng sanh thấy được sự sợ 
hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. 
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Apparajakkhe mahārajakkheti saddho puggalo 
apparajakkho, assaddho puggalo mahārajakkho; araddhaviriyo 
puggalo apparajakkho, kusito puggalo maharajakkho; upatthitasati' 
puggalo  apparajakkho,  mutthassati puggalo | maharajakkho; 
samahito puggalo apparajakkho; asamahito puggalo maharajakkho; 
pafifiava puggalo apparajakkho, duppafifio puggalo maharajakkho. 


Tikkhindriye mudindriyeti saddho puggalo tikkhindriyo, 
assaddho puggalo mudindriyo, —pe— paññava puggalo tikkhindriyo, 
duppafifio puggalo mudindriyo. 


Svakare dvakareti saddho puggalo svakaro, assaddho puggalo 
dvakaro; —pe— paññava puggalo svakaro, duppañño puggalo 
dvakaro. 


Suviññapaye duvififiapayeti saddho puggalo suviññapayo, 
assaddho puggalo  duviüfiapayo;  —pe— paññava  puggalo 
suviññapayo, duppañño puggalo duviññapayo. 


Appekacce paralokavajjabhayadassavino appekacce na 
paralokavajjabhayadassavinoti saddho puggalo paralokavajja- 
bhayadassavi, assaddho puggalo na paralokavajjabhayadassāvī; 
—pe— paññava puggalo paralokavajjabhayadassāvī, duppañño 
puggalo na paralokavajjabhayadassavi. 


Lokoti khandhaloko dhatuloko ayatanaloko vipattibhavaloko 
vipattisambhavaloko sampattibhavaloko sampattisambhavaloko. 


Eko loko: sabbe satta aharatthitika, dve lokā: namafica rupañca, 
tayo loka: tisso vedana, cattaro loka: cattaro ahara, pañca loka: 
paficupadanakkhandha, cha loka: cha ajjhattikani ayatanani, satta 
loka: satta vififianatthitiyo, attha loka: attha lokadhamma, nava loka: 
nava  sattavasa, dasa lokā:  dasayatanani, dvādasa lokā: 
dvādasāyatanāni, atthārasa lokā: atthārasa dhātuyo. 


Vajjanti sabbe kilesa vajja, sabbe duccarita vajja, sabbe 
abhisankhara vajja, sabbe bhavagamikamma vajja. Iti imasmifica 
loke imasmifica vaje tibba bhayasañña paccupatthta honti, 
seyyathapi ukkhittasike vadhake. 

Imehi paññasaya akarehi imāni paūcindriyāni janati passati 
afifiati pativijjhatī ti. 

Tatiyo bhāņavāro. 
Indriyakathā samattā. 


1 upatthitassati - Machasam. 
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Có mắt bị vấy bụi ít và có mát bị vấy bụi nhiều: Người có 
đức tin là có mát bi váy bui ít, người không có đức tin là có mắt bi váy 
bui nhiều. Người có sự có gắng tinh tấn ... bị vấy bui ít, người biếng 
nhác ... bị vấy bụi nhiều. Người có niệm được thiết lập ... bị vấy bụi 
ít, người có niệm bị quên lãng ... bị vấy bụi nhiều. Người định tĩnh ... 
bị vấy bui ít, người được định tinh ... bị vấy bụi nhiều. Người có tué 
là có mắt bị vấy bụi ít, người có tuệ kém là có mắt bị vấy bụi nhiều. 


Có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt: Người có đức 
tin là có giác quan sắc sảo, người không có đức tin là có giác quan 
cùn lut. ...(như trên)... Nguói có tuệ là có giác quan sắc sảo, người có 
tuệ kém là có giác quan cùn lụt. 

Có tánh khí tốt và có tánh khí tôi: Người có đức tin là có 
tánh khí tốt, người không có đức tin là có tánh khí tồi. ...(như trên)... 
Người có tuệ là có tánh khí tốt, người có tuệ kém là có tánh khí tồi. 

Dễ hướng dẫn và khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ 
hướng dẫn, người không có đức tin là khó hướng dàn. ...(như trên)... 
Người có tuệ là dễ hướng dẫn, người có tuệ kém là khó hướng dẫn. 


Một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác: 
Người có đức tin thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế 
giới khác, người không có đức tin không thấy được sự sợ hãi ở tội lõi 
và sự (tái sanh) vào thế giới khác ...(nt)... Nguói có tuệ thấy được sự 
sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, người có tuệ kém 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lõi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. 

Thế giới: Thế giới của các uān, thế giới của các giới, thế giới của 
các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới 
có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi. 

Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai 
thế giới là danh và sắc. Ba thế giới là 3 thọ. Bốn thế giới là 4 loại vật 
thực. Năm thế giới là 5 thủ uẩn. Sáu thế giới là 6 nội xứ. Bảy thế giới 
là 7 trụ xứ của thức. Tám thế giới là 8 pháp thế gian. Chín thế giới là 
9 nơi cư trú của chúng sanh. Mười thế giới là 10 xứ. Mười hai thế 
giới là 12 xứ. Mười tám thế giới là 18 giới. 

Tội lỗi: Tất cả phiền não là tội lỗi, tất cả ác hanh là tội lỗi, tất cả 
các hành là tội lõi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lõi. Nhu thế, 
tưởng đến sự kinh hãi sắc bén về thế giới này và về tội lõi này đã 
được đề cập, cũng giống như (tưởng đến sự kinh hãi) về cuộc chém 
giết có thanh gươm đã được vung lên. 

(VỊ ấy) biết được, thấy được, hiếu được, thấu triệt năm quyền này 
thông qua 50 biểu hiện này. 

Tụng Phẩm thứ ba. 
Phân Giảng vê Quyền được dày đủ. 
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V. VIMOKKHA KATHA 


[Savatthinidanam]' 


"Tayome bhikkhave, vimokkha, katame tayo? Sufifiato vimokkho, 
animitto vimokkho, appanihito vimokkho. Ime kho bhikkhave, tayo 
vimokkha." 


Apica- atthasatthi vimokkha: sufiato vimokkho, animitto 
vimokkho, appaņihito vimokkho, ajjhattavutthāno vimokkho, 
bahiddhavutthano — vimokkho, ^ dubhatovutthano ^ vimokkho, 
ajhattavutthana cattāro vimokkha, bahiddhavutthana  cattaro 
vimokkha, dubhatovutthana cattaro vimokkha, ajjhattavutthananam 
anulomā cattaro vimokkha, bahiddhavutthananam anuloma cattaro 
vimokkha, dubhatovutthananam anuloma  cattaro vimokkha, 
ajhattavutthanapatippassaddhr cattaro vimokkha, bahiddha- 
vutthanapatippassaddhi  cattaro  vimokkha, dubhatovutthana- 
patippassaddhi cattaro vimokkhā. “Rupi rupani passatfti vimokkho, 
'ajhattam — arupasafiüi  bahiddharupani  passatrti vimokkho, 
'subhanteva adhimutto hotīti vimokkho. Akasanañcayatana- 
samapattivimokkho, viãñanañcayatanasamapattivimokkho, akiñ- 
caffiayatanasamapattivimokkho,  nevasaññanasaññayatanasama- 
pattivimokkho, safifiavedayitanirodhasamapattivimokkho. Samaya- 
vimokkho, asamayavimokkho, samayiko? vimokkho, asamayiko 
vimokkho. Kuppo vimokkho akuppo vimokkho. Lokiyo vimokkho, 
lokuttaro vimokkho, sasavo vimokkho, anasavo vimokkho. Samiso 
vimokkho, nirāmiso vimokkho, nirāmisā* niramisataro vimokkho, 
panihito vimokkho, appanihito vimokkho, panihitapatippassaddhi 
vimokkho. Saññutto vimokkho, visaññutto vimokkho, 
ekattavimokkho, nanattavimokkho, saññavimokkho, ñanavimokkho, 
sitisiyavimokkho, ? jhanavimokkho, anupada cittassa vimokkho. 


Vimokkhuddeso. 


Katamo sufifiato vimokkho? “Idha bhikkhu araññagato va 
rukkhamulagato va  sufifiagaragato va iti  patisaficikkhati: 
'Sufifiamidam attena va attaniyena va'ti. "So tattha abhinivesam na 
karoti'ti suññato vimokkho. Ayam sufifiato vimokkho. 


! paripuņņanidānā - Syā, Si, PTS; puramanidanam - Machasam. 
? a]jhattavutthanä patipassaddhi - Sya, PTS, Si. 
*sāmāyiko - Pu. *'nirāmisāti tāyi potthake natthi. ° sītisitāvimokkho - Pu. 
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V. GIÁNG VÉ GIÁI THOÁT: 


[Duyên khói ở Savatthi] 

Này các ty khuu, đây là ba giải thoát. Ba là gì? Không tánh giải 
thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Này các tỳ khưu, đây 
là ba giải thoát. 

Và còn có 68 giải thoát: không tánh giải thoát, vô tướng giải 
thoát, vô nguyện giải thoát, giải thoát có sự ly khai nội phần, giải 
thoát có sự ly khai ngoại phần, giải thoát có sự ly khai cả hai (nội 
ngoại phần), bốn giải thoát có sự ly khai nội phần, bốn giải thoát có 
sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại 
phần), bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần, bốn giải 
thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát thuận theo 
các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần), bốn giải thoát tịnh do sự ly 
khai nội phần, bốn giải thoát tịnh do sự ly khai ngoại phần, bốn giải 
thoát tịnh do sự ly khai cả hai (nội ngoại phần), “Có sắc, (vị ấy) thấy 
các sắc” là giải thoát, “Có tưởng vô sắc ở nói phần, (hành giả) thấy các 
sắc thuộc ngoại phân’ là giải thoát, 'Khuynh hướng thuần về điều tốt 
đẹp' là giải thoát, sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát, sự 
chứng đạt thức vô biên xứ là giải thoát, sự chứng đạt vô sở hữu xứ là 
giải thoát, sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát, sự 
chứng đạt sự diệt tận thọ tưởng là giải thoát, giải thoát có thời hạn, 
giải thoát vô thời hạn, giải thoát phụ thuộc thời hạn, giải thoát không 
phụ thuộc thời hạn, giải thoát có thể chuyển đổi, giải thoát không thể 
chuyển đổi, giải thoát thuộc thế gian, giải thoát vượt trên thế gian, 
giải thoát còn lậu hoặc, giải thoát không còn lậu hoặc, giải thoát còn 
hệ lụy vật chất, giải thoát không còn hệ lụy vật chất, giải thoát không 
còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất, ước 
nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát, an tịnh ước nguyện giải 
thoát, giải thoát bị ràng buộc, giải thoát không bị ràng buộc, giải 
thoát có bản chất giống nhau, giải thoát có bản chất khác nhau, giải 
thoát do tưởng, giải thoát do trí, giải thoát có sự bình lặng, giải thoát 
do thiền, giải thoát của tâm không chấp thủ. 


Phân giải thích vé Giải Thoát. 


Không tánh giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, 
hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: 
“Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự 
ngã.” “VỊ ấy không cố chấp vào điều āy là không tánh giải thoát. Đây 
là không tánh giải thoát. 
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Katamo animitto vimokkho? Idha bhikkhu araññagato va 
rukkhamulagato va  sufifiagaragato va iti  patisaficikkhati: 
'sufifiamidam attena va attaniyena va'ti. So tattha nimittam na 
karotrti animitto vimokkho. Ayam animitto vimokkho. 


Katamo appaņihito vimokkho? Idha bhikkhu araññagato va 
rukkhamūlagato ^ va suññagaragato vā iti  patisaficikkhati: 
'Sufifiamidam attena va attaniyena va'ti. So tattha panidhim na 
karoti'ti appanihito vimokkho. Ayam appanihito vimokkho. 


Katamo ajjhattavutthano vimokkho? Cattari jhānāni. Ayam 
ajjhattavutthano vimokkho. 


Katamo bahiddhavutthano vimokkho: catasso arũpasamapattiyo, 
ayam bahiddhavutthano vimokkho. 


Katamo dubhatovutthano vimokkho? Cattaro ariyamagga. Ayam 
dubhatovutthano vimokkho. 


Katame ajjhattavutthana cattaro vimokkha? Pathamam jhanam' 
nīvaraņehi vutthāti, dutiyam jhanam  vitakkavicarehi vutthati, 
tatiyam jhanam pitiya vutthati, catuttham jhanam sukhadukkhehi 
vutthati. Ime ajjhattavutthana cattaro vimokkha. 


Katame bahiddhāvutthānā cattāro vimokkhā? Akãsanañca- 
yatanasamāpatti rupasaññaya  patighasafifiaya nanattasaññaya 
vutthāti,  viūiiāņaūcāyatanasamāpatti akasanañcayatanasaññaya 
vutthati,  ākincaūnāyatanasamāpatti viãñanañcayatanasaññaya 
vutthati, nevasaññanasaññayatanasamapati akiãcaññayatana- 
saññaya vutthati. Ime bahiddhavutthana cattaro vimokkha. 


Katame dubhatovutthana cattaro vimokkha? Sotāpattimaggo 
sakkayaditthivicikicchasilabbataparamasa ditthanusaya vicikiccha- 
nusaya vutthati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthāti, 
bahiddha ca sabbanimittehi vutthati; sakadagamimaggo olarika 
kamaragasaññojana patighasaññojana olarlka kamaraganusaya 
patighanusaya vutthāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca 
vutthati, bahiddha ca sabbanimittehi vutthati; anagamimaggo 
anusahagata kamaragasaffiojana patighasafinojana anusahagata 
kamaraganusaya patighanusaya vutthati, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca vutthati, bahiddha ca sabbanimittehi vutthati; 


! pathamajjhānam - Syā, PTS. 
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Vô tướng giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc 
đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: “Điều 
này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã.” 
“VỊ ấy không tao ra hiện tướng" lā vô tướng giải thoát. Đây là vô 
tướng giải thoát. 


Vô nguyện giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, 
hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: 
“Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự 
ngã.” “Vi ấy không ước nguyện điều āy là vô nguyện giải thoát. Đây là 
vô nguyện giải thoát. 


Giải thoát có sự ly khai nội phần là gì? Là bốn thiền. Đây là giải 
thoát có sự ly khai nội phần. 

Giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? Là bốn sự chứng đạt 
(thiền) vô sắc. Đây là giải thoát có sự ly khai ngoại phần. 


Giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là gì? Là bốn 
Thánh Đạo. Đây là giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 


Bốn giải thoát có sự ly khai nội phần là gì? Sơ thiền thoát ra khỏi 
các pháp ngăn che, nhị thiền thoát ra khỏi tám và tứ, tam thiền thoát 
ra khói hy, tứ thiền thoát ra khỏi lạc và khổ. Đây là bốn giải thoát có 
sự ly khai nội phần. 


Bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? Sự chứng đạt không 
vô biên xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất 
bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt; sự chứng đạt thức vô biên xứ thoát 
ra khỏi sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ; sự chứng đạt vô sở hữu 
xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ; sự chứng dat phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ. 
Đây là bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phần. 


Bốn giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là gì? Đạo 
Nhập Lưu thoát ra khói sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, 
sự bám víu vào giới và nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ 
ngầm, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) 
các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đạo Nhất Lai 
thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có 
tính chất thô thiên, ái dục ngủ ngầm, bát bình ngủ ngầm có tính chất 
thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khói) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Dao 
Bất Lai thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khói) các uān, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoai 
phần. 
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Arahattamaggo rūparāgā arūparāgā mana uddhacca avijjaya 
mananusaya bhavaraganusaya avijjanusaya vutthati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vutthati, bahiddha ca 
sabbanimittehi vutthati. Ime dubhatovutthana cattaro vimokkha. 


Katame ajjhattavutthananam anuloma cattāro vimokkha? 
Pathamam jhanam patilabhatthaya vitakko ca vicaro ca piti ca 
sukhafica cittekaggata ca, dutiyam jhanam patilabhatthaya —pe— 
tatipam  jhanam  patilabhatthaya ^ —pe—  catuttham jhanam 
patilabhatthaya vitakko ca vicaro ca piti ca sukhafica cittekaggata ca. 
Ime ajjhattavutthananam anuloma cattaro vimokkha. 


Katame bahiddhavutthananam anulomā cattāro vimokkha? 
Akasanaficayatanasamapattim patilābhatthāya vitakko ca vicāro ca 
piti ca sukhafica cittekaggata ca, vififianaficayatanasamapattim — 
pe— akificaüfiayatanasamapattim —pe— nevasaññanasaññayatana- 
samapattim patilabhatthaya vitakko ca vicaro ca piti ca sukhafica 
cittekaggata ca. Ime bahiddhavutthananam anulomā cattāro 
vimokkha. 


Katame dubhatovutthananam anuloma cattāro vimokkha? 
Sotapattimaggam patilabhatthaya ^ aniccanupassana dukkha- 
nupassana anattanupassana, sakadagamimaggam patilabhatthaya 
—pe— anagamimaggam patilabhatthaya — —pe— arahatta- 
maggam  patilabhatthaya | aniccanupassana dukkhanupassana 
anattanupassana. Ime  dubhatovutthananam  anuloma  cattaro 
vimokkha. 


Katame ajjhattavutthāna'patippassaddhī cattaro vimokkha? 
Pathamassa  jhanassa?  patilabho va vipako va, dutiyassa 
Jhanassa —pe— tatiyassa jhanassa —pe— catutthassa jhanassa 
patilabho và vipako va. Ime ajjhattavutthanapatippassaddhi cattaro 
vimokkha. 


Katame bahiddhavutthana?patippassaddhi cattaro vimokkha? 
Akàasanaficayatanasamápattiyà patilabho va vipako vā, 
viãñanañcayatanasamapattiya —pe— akiücafifiayatanasamapattiya 
—pe— nevasaññanasaññayatanasamapattiya patilabho va vipako va. 
Ime bahiddhavutthanapatippassaddhi cattaro vimokkha. 


Katame dubhatovutthānapatippassaddhī cattaro vimokkha? 
Sotapattimaggassa sotapattiphalam, sakadagamimaggassa sakada- 
gamiphalam, anagamimaggassa anagamiphalam, arahattamaggassa 
arahattaphalam. Ime  dubhatovutthanapatippassaddhi  cattaro 
vimokkha. 


! ajjhattavutthānā - Sya, PTS. 
? pathamajjhanassa - Sya, PTS. 
* bahiddhāvutthānā - Syā, PTS. 
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Đạo A-la-hán thoát ra khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, 
vô minh, ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, 
thoát ra khói các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khói) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đây là bốn giải 
thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 


Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần là gì? Tầm tứ hỷ 
lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu sơ thiền, 
..(nhu trên)... nhằm mục đích thành tựu nhị thiền, ...(như trên)... 
nhằm mục đích thành tựu tam thiền, tám tứ hy lạc và sự chuyên nhất 
của tâm nhằm mục đích thành tựu tứ thiền. Đây là bốn giải thoát 
thuận theo các sự ly khai nội phần. 


Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần là gì? Tâm tứ 
hy lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu sự chứng 
đạt không vô biên xứ, ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô bién xứ, ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ, tầm tứ hy lạc và sự chuyên nhất của tâm 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Đây là bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần. 


Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là 
gì? Quán xét về vô thường, quán xét về khổ não, quán xét về vô ngã 
nhằm mục đích thành tựu Đạo Nhập Lưu, ...(như trên)... nhằm mục 
đích thành tựu Đạo Nhất Lai, ...(như trên)... nhằm mục đích thành 
tuu Đạo Bất Lai, quán xét về vô thường, quán xét vé khó não, quán 
xét về vô ngã nhằm mục đích thành tựu Đạo A-la-hán. Đây là bốn 
giải thoát thuận theo các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 


Bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần là gì? Sự thành tựu 
hoặc nghiệp quả của sơ thiền, ...(như trên)... của nhị thiền, ...(như 
trên)... của tam thiền, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của tứ thiền. 
Đây là bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần. 


Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? 
Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt không vô biên xứ, 
...(như trên)... của sự chứng đạt thức vô biên xứ, ...(như trên)... của 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là bốn giải thoát tịnh do 
sự giải thoát có sự ly khai ngoại phần. 


Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại 
phán) là gi? Quả Nhập Lưu của Đạo Nhập Lưu, Quả Nhất Lai của 
Đạo Nhất Lai, Quả Bất Lai của Đạo Bất Lai, Quả A-la-hán của Đạo A- 
la-hán. Đây là bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai cả hai 
(nội ngoại phần). 
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Katham “rupi rupani passatrti vimokkho? Idhekacco ajjhattam 
paccattam nilanimittam manasikaroti, nilasafifiam patilabhati, so 
tam nimittam suggahitam karoti, supadharitam  upadhareti, 
svavatthitam avatthāpeti' so tam nimittam suggahitam katva 
sūpadhāritam upadharetva svāvatthitam avatthapetva bahiddha 
nilanimitte cittam upasamharati, nilasafifiam patilabhati. So tam 
nimittam suggahitam karoti, supadharitam upadhareti, svavatthitam 
avatthapetl,' so tam nimittam suggahitam katva supadharitam 
upadharetva svavatthtam? avatthapetva ^ asevati  bhāveti 
bahulikaroti. Tassa evam hoti: 'Ajjhattafica bahiddha ca 
ubhayamidam rūpan ti rupasaññ1 hoti. 


Idhekacco aJjhatam paccattam pitanimittam  —pe— 
lohitanimittam —pe— odatanimittam manasikaroti, odatanimittam 
patilabhati; so tam nimittam suggahitam karoti, supadharitam 
upadhareti, svavatthitam avatthāpeti;' so tam nimittam suggahitam 
katva  supadharitam upadharetva  svavatthitam — avatthapetva 
bahiddha odātanimitte — cittam upasamharatl odatasaññam 
patilabhati; so tam nimittam suggahitam karoti, supadharitam 
upadhareti, svavatthitam avatthapeti, so tam nimittam suggahitam 
katva supadharitam upadharetva svavatthitam avatthapetva asevati 
bhāveti bahulikaroti. Tassa evam hoti: “Ajjhattañca bahiddha ca 
ubhayamidam rupanti rūpasaūnī hoti. Evam “rupI rupani passati'ti 
vimokkho. 


Katham *ajjhattam arupasaññ bahiddha rupani passatīti 
vimokkho? Idhekacco ajjhattam  paccattam  nilanimittam na 
manasikaroti, nilasafüfiam na patilabhati, bahiddha nīlanimitte 
cittam upasamharati, nilasafinam patilabhati; so tam nimittam 
suggahitam karoti, sūpadhāritam upadharetl,  svavatthitam 
avatthāpeti. So tam nimittam suggahitam katva supadharitam 
upadharetva svavatthitam avatthapetva asevati bhāveti bahulikaroti. 
Tassa evam hoti: 'Ajjattam arupam bahiddha rupamidanti 
rupasaññi hoti. 


Idhekacco ajhattam paccattam pitanimittam —pe— 
lohitanimittam —pe— odatanimittam na manasikaroti, odatasaññam 
na patilabhati, bahiddha odātanimitte cittam | upasamharati, 
odatatasaññam patilabhati; so tam nimittam suggahitam karoti, 
sūpadhāritam  upadhareti, svāvatthitam avatthapel; so tam 
nimittam suggahitam katva supadharitam upadharetva svavatthitam 
avatthapetva āsevati bhaveti bahulīkaroti. Tassa evam hoti: 
'Ajhattam arūpam bahiddha rūpamidanti rupasaññI hoti. Evam 
'ajjhattam arupasaññ1 bahiddha rupani passatī ti vimokkho. 


! vavatthãpeti - Pu. 
? savatthitam - Si 2. 
3 arüpasafifii - Syā, Sĩ 1, 2. 
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‘Có sắc, (vị ấy) thấy các sắc là giải thoát là (có ý nghĩa) thế nào? O 
đây có người tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản 
thân và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện 
tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, 
nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi làm cho hiện 
tướng ấy đã khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu 
lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, vị ấy chuyên chú 
tâm vào hiện tướng màu xanh ở ngoại phần và thành tựu sự nghĩ 
tưởng vé màu xanh. Vj ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, 
lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã 
khéo được nhận định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được 
nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện 
tướng đã khéo được nhận định, vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung 
mãn. Vị ấy khởi ý như vầy: “Sắc này thuộc cả hai nội phần và ngoại 
phần” là có sự nghĩ tưởng về sắc. 

Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu vàng ...(nt)... hiện tướng 
màu đỏ ...(nt)... hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản thân và 
thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy 
khéo được nắm giữ, ...(nt)... Sau khi làm cho hiện tướng ấy đã khéo 
được nắm giữ, ...(nt)... vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu 
trắng thuộc ngoai phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu tráng. Vi 
ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... Sau khi đã làm 
cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... vị ấy rèn luyện, tu tập, 
làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vi ấy khởi ý như vầy: “Sắc này 
thuộc cá hai nội phần và ngoại phần” là có sự nghĩ tưởng về sắc. ‘Có 
sắc, (vị ấy) thấy các sắc” là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 


‘Có tưởng vô sắc ở nội phần, (hành giả) thấy các sắc thuộc ngoại 
phần là giải thoát là (có ý nghĩa) thế nào? O đây có người không tác 
ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và không thành 
tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy chuyên chú tâm vào hiện 
tướng màu xanh thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về 
màu xanh. Vj ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... 
Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... vi ấy 
rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vi ấy khởi ý nhu 
vầy: “Vô sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại phần” là có sự nghĩ 
tưởng về sắc. 

Ở đây có người không tác ý về hiện tướng màu vàng ...(nt)... hiện 
tướng màu đỏ ...(nt)... hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản 
thân và không thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy chuyên 
chú tâm vào hiện tướng màu trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự 
nghĩ tưởng về màu tráng. Vi ấy làm cho hiện tướng khéo được nắm 
giữ, ...(nt)... Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, 
...(nt)... vi ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vi 
ấy khởi ý như vầy: “Vô sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại 
phần.” “Có tưởng vô sắc ở nội phần, (hành giả) thấy các sắc thuộc 
ngoại phân’ là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katham subhanteva adhimutto! hotiti vimokkho? Idha bhikkhu 
metta sahagatena cetasa ekam disam pharitvā viharatl, tatha 
dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim.? Iti uddhamadho tiriyam 
sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mettasahagatena cetasa 
vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena? pharitva 
viharati, mettaya bhavitatta satta appatikula^ honti. Karuna- 
sahagatena cetasa ekam disam —pe— karunaya bhavitatta satta 
appatikula honti. Muditasahagatena cetasa ekam disam —pe— 
muditaya bhavitatta satta appatikula honti. Upekkhasahagatena 
cetasa ekam disam —pe— upekkhaya bhavitatta satta appatikula 
honti. Evam 'subhant'eva adhimutto hotr'ti vimokkho. 


Katamo akasanaficayatanasamapattivimokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso rupasaññanam samatikkama patighasafifianam atthangama 
nanattasafiianam  amanasikara  'ananto  akaso'i akasanañ- 
cayatanam  upasampalJa  viharati. Ayam  akasanaficayatana- 
samapattivimokkho. 


Katamo vififianaficayatanasamapattivimokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso akasanaficayatanam samatikkamma 'anantam viãñanan ti 
viññanañcayatanam upasampajja viharati. Ayam viãñanañcayatana- 
samapattivimokkho. 


Katamo  akificaüfiayatanasamapattivimokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso  vififianaficayatanam | samatikkamma 'natthi kiūcīti 
akincafifiayatanam upasampajja viharati. Ayam akiñcaññayatana- 
samapattivimokkho. 


Katamo nevasaññanasaññayatanasamapattivimokkho? Idha 
bhikkhu sabbaso akiãcaññayatanam samatikkamma nevasañña- 
nasafifiayatanam upasampajja viharati. Ayam nevasafifianasafifia- 
yatanasamapattivimokkho. 


Katamo saññavedayItanirodhasamapattivimokkho? Idha 
bhikkhu sabbaso  nevasafifianasafifiayatanam  samatikkamma 
saññavedayItanirodham upasampajja viharati. Ayam saññavedayita- 
nirodhasamapattivimokkho. 


Katamo samayavimokkho? Cattāri ca jhanani, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayam samayavimokkho. 


Katamo asamayavimokkho? Cattaro ca ariyamagga, cattari ca 
samaññaphalani, nibbanafica. Ayam asamayavimokkho. 


Katamo samayiko vimokkho? Cattari ca jhanani, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayam samayiko vimokkho. 


! adhimatto - PTS; adhimokkho - Si 1, 2. 
2 catuttham - Machasam, Syā, Si 1, PTS. 
3 abyāpajjhena - Syā, Si 1, PTS. 

^ appatiküla - Si 1, 2. 
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"Khuynh hướng thuần về điều tốt dep' là giải thoát là (có ý nghĩa) 
thế nào? O đây, vị tỳ khuu lan tỏa một phương với tâm từ ái rồi an 
trú, như vậy phương thứ nhì, như vậy phương thứ ba, như vậy 
phương thứ tư. Như thế vị ấy lan tỏa với tâm từ ái, bao la, lớn mạnh, 
vô lượng, không thù nghịch, không sân độc ở phía trên, ở phía dưới, 
ở phương ngang, ở khắp các nơi, khắp cả thế gian một cách trọn vẹn 
rồi an trú. Nhờ trạng thái phát triển của tâm từ ái, chúng sanh không 
có chống báng nhau. O đây, vi tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm bi 
mãn ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát triển của tâm bi mãn, chúng 
sanh không có chóng báng nhau. O đây, vị tỳ khuu lan tỏa một 
phương với tâm hỷ ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát triển của tâm 
hy, chúng sanh không có chống báng nhau. O đây, vi tỳ khưu lan tỏa 
một phương với tâm xả rồi an trú, ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát 
triển của tâm xả, chúng sanh không có chống báng nhau. 'Khuynh 
hướng thuần về điều tốt dep' là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 

Sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, do sự hoàn 
toàn vượt qua các tưởng về sắc, do sự biến mất của các tưởng về bất 
bình, do không tác ý đến các tưởng về khác biệt một cách trọn vẹn, vị 
tỳ khưu chứng đạt không vô biên xứ “Không gian là không có giới 
hạn” rồi an trú. Sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt thức vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn 
toàn vượt qua không vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ khưu chứng 
đạt thức vô biên xứ “Thức là không có giới hạn' rồi an trú. Sự chứng 
đạt thức vô biên xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt vô sở hữu xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn 
toàn vượt qua thức vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ khưu chứng 
đạt thức vô bién xứ “Không có bất cứ gì rồi an trú. Sự chứng đạt vô sở 
hữu xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát gì? Ở đây, 
sau khi hoàn toàn vượt qua vô sở hữu xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ 
khưu chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi an trú. Sự chứng đạt 
phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt sự điệt tận thọ tưởng là giải thoát gì? Ở đây, sau khi 
hoàn toàn vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách trọn ven, vi 
tỳ khưu chứng đạt sự diệt tận thọ tưởng rồi an trú. Sự chứng đạt diệt 
tận thọ tưởng là giải thoát này. 

Giải thoát có thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát có thời hạn. 

Giải thoát vô thời hạn là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa- 
môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát vô thời hạn. 

Giải thoát phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng 
đạt vô sāc; đây là giải thoát phụ thuộc thời han. 
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Katamo asamayiko vimokkho? Cattaro ca ariyamagga, cattari ca 
samaññaphalani, nibbanafica. Ayam asamayiko vimokkho. 


Katamo kuppo vimokkho? Cattari ca jhanani, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayam kuppo vimokkho. 


Katamo akuppo vimokkho? Cattaro ca ariyamagga, cattari ca 
samafifiaphalani, nibbanafica. Ayam akuppo vimokkho. 


Katamo lokiyo vimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayam lokiyo vimokkho. 


Katamo lokuttaro vimokkho? Cattaro ca ariyamagga, cattari ca 
samafifiaphalani, nibbanafica. Ayam lokuttaro vimokkho. 


Katamo sasavo vimokkho? Cattari ca jhanani, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayam sāsavo vimokkho. 


Katamo anasavo vimokkho? Cattaro ca ariyamagga, cattari ca 
samafifiaphalani, nibbanafica. Ayam anasavo vimokkho. 


Katamo samiso vimokkho? Rupapatisaññutto' vimokkho. Ayam 
samiso vimokkho. 


Katamo niramiso vimokkho? Arupapatififiutto? vimokkho. Ayam 
niramiso vimokkho. 


Katamo  niramisa? nirāmisataro vimokkho?  Cattaro ca 
ariyamagga, cattari ca samaññaphalani, nibbanafica. Ayam niramisa 
niramisataro vimokkho. 


Katamo panihito vimokkho? Cattari ca jhanani, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayam paņihito vimokkho. 


Katamo appaņihito vimokkho? Cattāro ca ariyamagga cattāri ca 
samafifiaphalani, nibbanafica. Ayam appanihito vimokkho. 


Katamo  panihitapatippassaddhi ^ ^ vimokkho?  Pathamassa 
jhanassa?  patilabho va  vipako va  —pe— Nevasañña- 
nasafifiayatananasamapattiya patlabho va vipako va. Ayam 
panihitapatippassaddhivimokkho. 


Katamo saññutto vimokkho? Cattari ca jhanani, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayam saññutto vimokkho. 


Katamo visafifiutto vimokkho? Cattaro ca ariyamagga, cattari ca 
samafifiaphalani, nibbanafica. Ayam visaññutto vimokkho. 


! rüpappatisafifiütto - Machasam, Syā, PTS. 

? arüpappatisafifiütto - Machasam, Syā, PTS. 

? nirāmisā ti tayi potthake natthi. 

^ panihitappatippassaddha - Machasam, Sya, PTS. 
? pathamajjhānassa - Syā, Si 1, 2, PTS. 
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Giải thoát không phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn 
Quả vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không phụ thuộc 
thời hạn. 


Giải thoát có thể chuyển đổi là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt 
vô sắc; đây là giải thoát có thể chuyển đổi. 

Giải thoát không thể chuyển đổi là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả 
vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không thể chuyển đổi. 


Giải thoát thuộc thế gian là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát thuộc thế gian. 

Giải thoát vượt trên thế gian là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát vượt trên thế gian. 


Giải thoát còn lậu hoặc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát còn lậu hoặc. 

Giải thoát không còn lậu hoặc là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không còn lậu hoặc. 


Giải thoát còn hệ lụy vật chất là gì? Giải thoát gắn liền với (đề 
muc) sắc; đây là giải thoát còn hệ luy vật chát. 

Giải thoát không còn hệ lụy vật chất là gì? Giải thoát gắn liền với 
(đề mục) vô sắc; đây là giải thoát không còn hệ lụy vật chất. 


Giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ 
lụy vật chất là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa-môn, và Niết 
Bàn; đây là giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không 
còn hệ lụy vật chất. 


Ước nguyện giải thoát là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là ước nguyện giải thoát. 

Vô nguyện giải thoát là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa- 
môn, và Niết Bàn; đây là vô nguyện giải thoát. 

An tịnh ước nguyện giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp 
quả của sơ thiền, ...(như trên)... Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ; đây là an tịnh ước nguyện giải 
thoát. 


Giải thoát bị ràng buộc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát bị ràng buộc. 

Giải thoát không bị ràng buộc là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không bị ràng buộc. 
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Katamo ekattavimokkho? Cattāro ca ariyamaggā, cattāri ca 
samafifiaphalani, nibbanafica. Ayam ekattavimokkho. 


Katamo nanattavimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayam nanattavimokkho, 


Katamo saññavimokkho? Siya eko  safifiavimokkho dasa 
saññavimokkha honti, dasa saññavimokkha eko saññavimokkho hoti 
vatthuvasena pariyayena.' 


Siyati kathaūca siya?  Aniccanupassana iiāņam”  niccato 
saññaya muccatīti* saññavimokkho, dukkhanupassana ñanam 
sukhato saññaya muccatiti? saññavimokkho, anatta- 
nupassana ñanam  attato saññaya muccatīti saññavimokkho, 
nibbidanupassana ñanam nandiya saññaya muccatiti 
saññavimokkho, viraganupassana fianam ragato saññaya muccatiti 
saññavimokkho, nirodhanupassana fianam samudayato saññaya 
muccatiti safifiavimokkho, patinissagganupassana ñanam adanato 
saññaya muccatiti safinavimokkho, animittanupassana ñanam 
nimittato saññaya muccatiti saññavimokkho appanihitanupassana 
ñanam panidhiya saññaya muccatiti saññavimokkho, 
suññatanupassana  fianam  abhinivesato  safifiaya  muccatīti 
saññavimokkho. 


Evam siya eko safifiavimokkho dasa saññavimokkha honti, dasa 
safiiavimomokkha eko saññavimokkho hot  vatthuvasena 
pariyayena. 


Rupe aniccanupassana fianam niccato saññaya muccatiti safifia 
vimokkho —pe— rūpe suññatanupassana fianam abhinivesato 
saññaya muccatiti safifiavimokkho. Evam siya eko saññavimokkho 
dasasafifiavimokkha honti, dasa satiavimokkha eko saññavimokkho 
hoti vatthuvasena pariyayena. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— vififiane — 
pe— cakkhusmim —pe— jarāmaraņe aniccanupassana ñanam 
niccato saññaya muccatīti safifiavimokkho —pe— Jaramarane 
suññatanupassana  fianam  abhinivesato  safifiaya  muccatīti 
saññavimokkho, evam siya eko saññavimokkho dasa safifiavimokkha 
honti, dasa saññavimokkha eko saññavimokkho hoti vatthuvasena 
pariyayena. Ayam saññavimokkho. 


Katamo  fianavimokkho? Siya eko  fianavimokkho dasa 
ñanavimokkha honti, dasa ñanavimokkha eko fianavimokkho hoti 
vatthuvasena pariyayena.' 


! pariyayena siyāti - Machasam. 
aniccanupassanafianan'ti samāsapadam, aniccanupassana ñananti và patho 
tathā sesesupi atthakathā. 

? vimuccatiti - Si 2. 
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Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Giải Thoát 


Giải thoát có bản chất giống nhau là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả 
vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát có bản chất giống nhau. 


Giải thoát có bản chất khác nhau là gì? Bốn thiền và bốn sự 
chứng đạt vô sắc; đây là giải thoát có bản chất khác nhau. 


Giải thoát do tưởng là gì? Có thể có 1 giải thoát do tưởng thì (sẽ) 
có 10 giải thoát do tưởng, có 10 giải thoát do tưởng thi (sẽ) có 1 giải 
thoát do tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí do sự quán xét vé vô thường 
giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường lā giải thoát do tưởng. “Trí do 
sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi nghĩ tưởng về lac' là giải thoát 
do tưởng. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
ngã là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về nhàm chán giải 
thoát khỏi nghĩ tưởng về vui thích' là giải thoát do tưởng. “Trí do sự 
quán xét vé ly tham ái giải thoát khói nghĩ tưởng vé tham ái là giải 
thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nghĩ 
tưởng về nhân sanh khói' là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét 
về từ bỏ giải thoát khỏi nghĩ tưởng về sự nắm giữ là giải thoát do 
tưởng. “Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
hiện tướng' là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khói nghĩ tưởng về nguyện ước là giải thoát do tưởng. “Trí 
do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi nghĩ tưởng vē cố chấp 
là giải thoát do tưởng. 

Có thể có 1 giải thoát do tưởng thì (sẽ) có 10 giải thoát do tưởng, 
có 1O giải thoát do tưởng thì (sẽ) có 1 giải thoát do tưởng bởi tác 
động của nén tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nghĩ tưởng 
về thường” là giải thoát do tưởng. ...(như trên)... “Trí do sự quán xét 
về không tánh ở sắc giải thoát khỏi nghĩ tưởng vé cố chāp là giải 
thoát do tưởng. Có thể có một giải thoát do tưởng thì (sẽ) có mười 
giải thoát do tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì (sẽ) có một giải 
thoát do tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là 
(có ý nghĩa) như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... 
ở thức ... ở mắt ... ở lão tử giải thoát khói nghĩ tưởng về thường" là 
giải thoát do tưởng. ...(như trên)... “Trí do sự quán xét về không tánh 
ở lão tử giải thoát khói nghĩ tưởng về cố chấp: là giải thoát do tưởng. 
Có thể có một giải thoát do tưởng thì (sẽ) có mười giải thoát do 
tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì (sẽ) có một giải thoát do 
tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý 
nghĩa) như thế. Đây là giải thoát do tưởng. 

Giải thoát do trí là gì? Có thể có một giải thoát do trí thì (sẽ) có 
mười giải thoát do trí, có mười giải thoát do trí thì (sẽ) có một giải 
thoát do trí bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvagga - Vimokkhakathā 


Siyāti kathañca siyā? Aniccanupassana yathābhūtam ñanam 
niccato sammoha afifiana muccatiti ñanavimokkho, 
dukkhanupassana yathabhutam ñanam sukhato sammoha aññana 
muccatiti ñanavimokkho, anattanupassana yathabhutam ñanam 
attano sammoha afifiana muccatiti fianavimokkho, 
nibbidanupassana yathabhutam ñanam nandiya sammoha aññana 
muccatiti ñanavimokkho, viraganupassana yathabhutam fianam 


ragato sammoha afifiana muccatiti ñanavimokkho, 
nirodhanupassana yathābhūtam ñanam samudayato sammoha 
afifiana muccatiti ñanavimokkho, patinissaggānupassanā 


yathābhūtam  fianam ādānato sammoha  afiüana  muccatiti 
ñanavimokkho, animittanupassana yathabhutam ñanam nimittato 
sammoha aññana muccatiti fianavimokkho, appanihitanupassana 
yathabhutam ñanam paņidhiyā sammoha  afiüana  muccatiti 
fianavimokkho, sufifiatanupassana yathabhutam ñanam 
abhinivesato sammoha aññana muccatiti ñanavimokkho. 


Evam siya eko ñanavimokkho dasa ñanavimokkha honti, dasa 
ñanavimokkha eko ñanavimokkho hoti vatthuvasena pariyayena. 


Rupe aniccanupassana yathabhutam ñanam niccato sammoha 
aññana muccatīti, ñanavimokkho —pe— rupe suññatanupassana 
yathabhutam ñanam abhinivesato sammoha aññana muccatiti 
ñanavimokkho. Evam siya eko ñanavimokkho dasa fianavimokkha 
honti, dasafianavimokkho eko fianavimokkho hoti vatthuvasena 
pariyayena. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— vififiane — 
pe— cakkhusmim —pe— jaramarane aniccanupassana yathabhutam 
ñanam niccato sammoha afifiana muccatiti fianavimokkho —pe— 
jaramarane suññatanupassana yathabhutam fianam abhinivesato 
sammoha aññana muccatīti fianavimokkho. Evam siya eko 
fianavimokkho dasa fanavimokkha honti, dasa ñanavimokkha 
eko  fianavimokkho hot  vatthuvasena  pariyayena, ayam 
ñanavimokkho. 


Katamo sitisiyavimokkha? Siya eko sitisiyavimokkho dasa 
sitisiyavimokkha honti, dasa sitisiyavimokkha eko sitisiyavimokkho 
hoti vatthuvasena pariyayena. 
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Có thể có: Có thé có là thế nào? “Trí do sự quán xét vé vô thường 
đúng theo thuc thể giải thoát khỏi sự lầm làn vô trí vé thường' là giải 
thoát do trí. “Trí do sự quán xét về khổ não đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm làn vô trí về lac là giải thoát do trí. “Trí do sự quán 
xét về vô ngã đúng theo thuc thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về 
ngā là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về nhàm chán đúng theo 
thực thể giải thoát khỏi sự lầm làn vô trí vé vui thích’ là giải thoát do 
trí. “Trí do sự quán xét về ly tham ái đúng theo thực thể giải thoát 
khỏi sự lầm làn vô trí vé tham ái' là giải thoát do trí. “Trí do sự quán 
xét về diệt tận đúng theo thực thể giải thoát khói sự lầm làn vô trí vé 
nhân sanh khó; là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về từ bó đúng 
theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về sự nắm giữ là giải 
thoát do trí. “Trí do sự quán xét về vô tướng đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm làn vô trí về hiện tướng” là giải thoát do trí. “Trí do 
sự quán xét về vô nguyện đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm 
lẫn vô trí về nguyện uóc' là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về 
không tánh đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm làn vô trí về cố 
chấp lā giải thoát do trí. 


Có thể có một giải thoát do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có 
mười giải thoát do trí thì (sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động 
của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc đúng theo thực thể giải 
thoát khói sự lầm làn vô trí vé thường' là giải thoát do trí. ...(như 
trên)... “Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc đúng theo thực thể 
giải thoát khói sự lầm làn vô trí về cố chấp: là giải thoát do trí. Có thể 
có một giải thoát do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có mười giải 
thoát do trí thì (sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động của nền tảng 
và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... 
ở thức ... ở mắt ... ở lão tử đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm 
làn vô trí về thường” là giải thoát do trí. ...(nhu trên)... “Trí do sự 
quán xét về không tánh ở lão tử đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự 
lầm lān vô trí về cố chấp là giải thoát do trí. Có thé có một giải thoát 
do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có mười giải thoát do trí thì 
(sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. Đây là giải thoát do trí. 


Giải thoát có sự bình lặng là gì? Có thể có một giải thoát có sự 
bình lặng thì (sẽ) có mười giải thoát có sự bình lặng, có mười giải 
thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có một giải thoát có sự bình lặng bởi tác 
động của nén tảng và tùy theo phương thức. 
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Patisambhidamaggo I Mahāvagga - Vimokkhakatha 


Siyati kathafica siya? Aniccanupassana anuttaram sitibhavam 
ñanam' niccato santapaparilahadaratha muccatiti sitisiyavimokkho. 
Dukkhanupassana  anuttaram  sitibhavam ñanam  sukhato 
santaparilahadaratha muccatiti sitisiyavimokkho. Anattanupassana 
anuttaram  sitibhavam  fianam  attato  santapaparilahadaratha 
muccatiti  sitisiya  vimokkho. Nibbidanupassana  anuttaram 
sītibhāvam ñanam nandiyā santapaparilahadaratha | muccatiti 
sitisiyavimokkho, viraganupassana anuttaram sitibhavam ñanam 
ragato  santāpapariļāhadarathā ^ muccatiti — sitisiyavimokkho. 
Nirodhanupassana anuttaram sītibhāvam ñanam samudayato 
santapaparilahadaratha muccatiti sitisiyavimokkho. Patinissagga- 
nupassana anuttaram sitibhavam ñanam adanato santapaparilaha- 
daratha muccatiti sitisiyavimokkho. Animittanupassana anuttaram 
sītibhāvam ñanam nimittato santapaparilahadaratha muccatīti 
sitisiyavimokkho.  Appanihitanupassana  anuttaram sitibhavam 
füanam  panidhiya  santapaparilahadaratha muccatīti — sitisiya- 
vimokkho. Suññatanupassana  anuttaram  sitibhavam  fianam 
abhinivesato santapaparilahadaratha muccatiti sitisiya vimokkho. 


Evam siya eko sitisiyavimokkho dasa sitisiyavimokkha honti, 
dasa sitisiyavimokkha eko sitisiyavimokkho hoti vatthuvasena 
pariyayena. 


Rupe aniccanupassana anuttaram sitibhavam fianam niccato 
santapaparilahadaratha muccatiti sitisiyavimokkho, —pe— rupe 
suññatanupassana anuttaram sītibhāvam ñanam  abhinivesato 
santapaparilahadaratha muccatiti sitisiyavimokkho. Evam siya eko 
sitisiyavimokkho dasa sitisiyavimokkha honti, dasa sitisiyavimokkha 
eko sitisiyavimokkho hoti vatthuvasena pariyayena. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viãñana — 
pe— cakkhusmim —pe— jaramarane aniccanupassana anuttaram 
sitibhavam ñanam  niccato  santapaparilahadaratha — vuccatiti 
sitisiyavimokkho —pe— jaramarane suññatanupassana anuttaram 
sitabhavam ñanam abhinivesato santapaparilahadaratha muccatiti 
sitisiyavimokkho. 


Evam siya eko sitisiyavimokkho dasa sitisiyavimokkha honti, 
dasa sitisiyavimokkha eko sitisiyavimokkho hoti vatthuvasena 
pariyayena. Ayam sitisiyavimokkho. 


! sitibhavafianam - Sĩ 1, 2. 
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Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí có trạng thái bình lặng tối 
thượng, do quán xét về vô thường, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực 
bội, nóng nảy về thường là giải thoát có sự bình lặng. “Trí có trạng 
thái bình lặng tối thượng, do quán xét về khổ não, giải thoát khỏi sự 
bón chồn, bực bội, nóng nảy về lac' là giải thoát có sự bình lặng. “Trí 
có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô ngã, giải thoát 
khỏi sự bồn chón, bực bội, nóng nảy về ngà' là là giải thoát có sự bình 
lặng “Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về nhàm 
chán, giải thoát khói sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về vui thích’ là 
... Trí có trang thái bình lặng tối thượng, do quán xét về ly tham ái, 
giải thoát khỏi sự bón chồn, bực bội, nóng nảy về tham āf lā... “Trí có 
trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về diệt tận, giải thoát 
khỏi sự bón chồn, bực bội, nóng nảy về nhân sanh khó là ... “Trí có 
trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về từ bỏ, giải thoát khỏi 
sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về sự nắm giữ là ... “Trí có trạng thái 
bình lặng tối thượng, do quán xét về vô tướng, giải thoát khỏi sự bồn 
chồn, bực bội, nóng nảy về hiện tướng' là là giải thoát có sự bình lặng 
“Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô nguyện, giải 
thoát khỏi sự bón chồn, bực bội, nóng nảy về nguyện ước ' là là giải 
thoát có sự bình lặng “Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán 
xét về không tánh, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về 
cố chấp là giải thoát có sự bình lặng. 

Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có mười giải 
thoát có sự bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có 
một giải thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


“Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô thường 
ó sāc, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về thường" là 
giải thoát có sự bình lặng. ...(như trên)... “Trí có trạng thái bình lặng 
tối thượng, do quán xét về không tánh ở sắc, giải thoát khỏi sự bồn 
chồn, bực bội, nóng nảy về cố cháp' là giải thoát có sự bình lặng. Có 
thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có mười giải thoát có sự 
bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có một giải 
thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là (có ý nghĩa) như thế. 


“Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô thường 
ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử, giải thoát 
khỏi sự bồn chón, bực bội, nóng nảy về thường” là giải thoát có sự 
bình lặng. ...(như trên)... “Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do 
quán xét về không tánh ở lão tử, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, 
nóng nảy về cố chấp là giải thoát có sự bình lặng. 

Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có 10 giải thoát có 
sự bình lặng, có 10 giải thoát có sự bình lặng thì (sé) có một giải 
thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là (có ý nghĩa) như thế. Đây là giải thoát có sự bình lặng. 
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Katamo jhānavimokkho? Nekkhammam jhāyatīti' jhanam 
kamacchandam jhapetiti jhanam, jhayanto? muccatiti 
jhanavimokkho, jhapento muccatīti jhanavimokkho jhāyantīti* 
dhamma, jhapetiti kilese, jhāte* jhape ca janatiti jhānavimokkho. 
Abyapado  jhayatiti! jhanam,  byapadam jhāpetīti jhanam, 
jhāyanto” | muccatiti  jhanavimokkho,  jhapento | muccatiti 
jhanavimokkho. Jhayantiti? dhammā jhāpetīti kilese, jhāte* ca jhāpe 
ca  janatiti jhanavimokkho alokasañña  jhayatiti jhānam, 
thīnimiddham jhāpetīti jhānam —pe— avikkhepo jhayatiti jhanam, 
uddhaccam jhāpetīti jhānam —pe— dhammavavatthānam jhāyatīti 
jhānam, vicikiccham jhāpetīti jhānam —pe— ñanam jhāyatīti 
jhanam, avijam jhāpetīti jhanam, —pe—  pamojjam jhayatīti 
Jhanam, aratim jhapetiti J]hanam —pe— pathamam jhānam, jhayatiti 
Jhanam, nivarane? jhapetiti jhānam —pe— arahattamaggo jhāyatīti 
jhanam,  sabbakilese ;jhapetiti jhanam, jhāyanto  muccatiti 
jhanavimokkho, jhāpento muccatīti jhanavimokkho  jhayantiti 
dhamma, jhāpetīti kilese, jhate ca jhape ca janatiti jhānavimokkho. 
Ayam jhanavimokkho. 


Katamo anupadacittassa vimokkho? Siya eko anupadacittassa 
vimokkho dasa  anupadacittassa vimokkha honti, dasa 
anupādācittassa vimokkha eko anupadacittassa vimokkho hoti 
vatthuvasena pariyayena. 


Siyati kathafica siya?  Aniccanupassana ñanam  niccato 
upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. Dukkhanupassana 
fianam sukhato upadana muccatiti anupādācittassa vimokkho. 
Anattanupassana fianam attato upadana muccatiti anupadacittassa 
vimokkho. Nibbidanupassana fianam nandiya upadana muccatiti 
anupādācittassa vimokkho.  Viraganupassana ñanam ragato 
upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. Nirodhanupassana 
füanam  samudayato | upadana  muccatīti — anupadacittassa 
vimokkho.  Patinissagganupassana  fianam  adanato  upadana 


muccatiti — anupadacittassa — vimokkho. ^ Animittanupassana 
ñanam nimittato upadana muccatiti anupadacittassa 
vimokkho. Appanihitanupassana fianam panadhiya 
upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. 


Suüfiatanupassana  fianam  abhinivesato  upadana muccatiti 
anupadacittassa vimokkho. 
Evam siya eko anupadacittassa vimokkho dasa anupadacittassa 


vimokkha honti, dasa  anupadacittassa vimokkha eko 
anupadacittassa vimokkho hoti vatthuvasena pariyayena. 


! jāyatīti - Sya, Pu. ^ jāte - Syā. 
* jayanto - Syā. ? nivaranam - Syã. 
? jāyantīti - Syã. 
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Giải thoát do thiền là gì? “Sự thoát ly được nung nấu là thiền, 
“thiêu đốt ước muốn trong các dục là thiền, trong khi nung nấu, 
được giải thoát là giải thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải 
thoát là giải thoát do thiền, “nung nấu là các pháp, “thiêu đốt là các 
phiền não, “biết điều được nung nấu và điều được thiêu dēt là giải 
thoát do thiền. “Sự không sân độc được nung nấu' là thiền, “thiêu đốt 
sân độc' là thiền “trong khi nung nấu, được giải thoát là giải thoát do 
thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải thoát là giải thoát do thiền. 
“nung n&u' là các pháp, “thiêu đốt là các phiền não, “biết điều được 
nung nấu và điều được thiêu đốt là giải thoát do thiền. “Sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng được nung nấu' là thiền, “thiêu đốt sự lờ dó buồn 
ngū là thiền ...(nt)... Sự không tản mạn được nung nấu là thiền, 
“thiêu đốt phóng dật là thiền ...(nt)... Sự xác định pháp được nung 
nấu' là thiền, “thiêu đốt hoài nghi là thiền ...(nt)... “Trí được nung 
nấu là thiền, “thiêu đốt vô minh là thiền ...(nt)... Sự hân hoan được 
nung nấu là thiền, “thiêu đốt sự không hứng thú’ là thiền ...(nt)... So 
thiền được nung nấu' là thiền, “thiêu đốt các pháp ngăn che là thiền 
...(nt)... Đạo A-la-hán được nung nấu' là thiền, “thiêu đốt toàn bộ 
phiền n&o' là thiền, “trong khi nung nấu, được giải thoát là giải thoát 
do thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải thoát là giải thoát do thiền. 
“nung nấu là các pháp, “thiêu đốt là các phiền não, “biết điều được 
nung nấu và điều được thiêu đốt là giải thoát do thiền. Đây là giải 
thoát do thiền. 

Giải thoát của tâm không chấp thủ là gì? Có thể có một giải thoát 
của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười giải thoát của tâm không 
chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có một 
giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy 
theo phương thức. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí do sự quán xét về vô thường 
giải thoát khỏi chấp thủ vé thường' là giải thoát của tâm không chấp 
thủ. “Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi chấp thủ về lạc" là 
giải thoát của tâm không chấp thủ. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải 
thoát khỏi chấp thủ về ngã là giải thoát của tâm không chấp thủ “Trí 
do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi chấp thủ về vui thích' là 
„Tri do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi chấp thủ vé tham 
áT là ... “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi chấp thủ vē 
nhân sanh khó; lā... “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi chấp 
thủ về sự nắm giữ là ... “Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát 
khỏi chấp thủ về hiện tướng' là ... “Trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khỏi chấp thủ về nguyện ước là giải thoát của tâm không 
chấp thủ “Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi chấp thủ 
về cố cháp' là giải thoát của tâm không chấp thủ. 

Có thể có một giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười 
giải thoát của tâm không chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không 
chấp thủ thì (sẽ) có một giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 
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Rupe aniccanupassana fianam niccato upadana muccatīti 
anupadacittassa vimokkho. —pe— rũpe suññatanupassana ñanam 
abhinivesato upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. Evam 
siya eko anupadacittassa vimokkho dasa anupadacittassa vimokkha 
honti, dasa anupādācittassa vimokkha eko  anupadacittassa 
vimokkho hoti vatthuvasena pariyayena. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— vififiane — 
pe— cakkhusmim —pe— Jaramarane suññatanupassana ñanam 
abhinivesato upadana muccatiti anupadacittassa vimokkho. Evam 
siya eko anupadacittassa vimokkho dasa anupadacittassa vimokkha 
honti, dasa anupādācittassa vimokkha eko  anupadacittassa 
vimokkho hoti vatthuvasena pariyayena. 


Aniccanupassana fianam katihupadanehi' muccati, dukkha- 
nupassana fianam katihupadanehi muccati, anattanupassana ñanam 
katihupadanehi  muccati,  nibbidanupassana  fianam —ppe— 
viraganupassana ñanam —pe— nirodhanupassana ñanam —pe— 
patinissagganupassana fianam —pe— animittanupassana fianam  — 
pe— appanihitanupassana fianam —pe— sufifiatanupassana ñanam 
katihupadanehi muccatiti? 


Aniccanupassana ñanam  tihupadanehi muccati, dukkha- 
nupassana ñanam ekupadana? muccati, anattanupassana ñanam 
tīhupādānehi muccati, nibbidanupassana fianam  ekupadana 
muccati, viraganupassana ñanam ekupadana muccati, nirodhanu- 
passana fianam catūhupādānehi muccati, patinissagganupassana 
fianam catuhupadanehi, animittanupassana fianam tihupadanehi 
muccati,  appanihitanupassana  fianam ekupadana  muccati, 
sufifiatanupassana ñanam tihupadanehi muccati. 


Aniccanupassana ñanam  katamehi tihupadanehi muccati? 
Ditthupadana silabbatupadana? attavadupadana. Aniccanupassana 
ñanam imehi tihupadanehi muccati. 

Dukkhanupassana  fianam katama ekupadana  muccati? 
Kamupadana dukkhanupassana ñanam idam eküpadana* muccati. 

Anattanupassana ñanam  katamehi tihupadanehi muccati? 
Ditthupadana sīlabbatūpādānā attavadupadana. Anattanupassana 
ñanam imehi tihupadanehi muccati. 

Nibbidanupassana  fianam katama  ekupadana muccati? 
Kamupadana nibbidanupassana ñanam idam ekupadana muccati. 

Viraganupassana  fianam katama ekupadana muccati? 
Kamupadana viraganupassana ñanam idam ekupadana muccati. 


1 katihupādānehi - Machasam, Syā. 
2 ekupādānā - Machasam, Syā. ? silabbatupadana - Machasam, Syā. 
^ Itopadana - Sya; ima ekupādanā - Si 1; ima ekūpādānam - PTS. 
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“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về 
thường là giải thoát của tâm không chấp thủ. ...(như trên)... “Trí do 
sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về cố chấp 
là giải thoát của tâm không chấp thủ. Có thể có một giải thoát của 
tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười giải thoát của tâm không chấp 
thủ, có mười giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có một giải 
thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

“Trí do sự quán xét về không tánh ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành 
... O thức ... ở mát ... ở lão tử giải thoát khỏi chấp thủ về cố cháp' là 
giải thoát của tâm không chấp thủ. Có thể có một ... thì (sẽ) có mười 
..., CO mudi ... thì (sẽ) có 1 giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác 
động của nén tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) nhu thế. 


Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi bao nhiêu chấp 
thủ? Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi bao nhiêu chấp 
thủ? Trí do sự quán xét về vô ngã ...? Trí do sự quán xét vé nhàm 
chán ...? Trí do sự quán xét vé ly tham ái ...? Trí do sự quán xét vē 
diệt tận ...? Trí do sự quán xét về từ bỏ ...? Trí do sự quán xét về vô 
tướng ...? Trí do sự quán xét về vô nguyện ...? Trí do sự quán xét về 
không tánh giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ? 

Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ. Trí 
do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự 
quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ. Trí do sự quán xét về 
nhàm chán giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự quán xét về ly 
tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự quán xét về diệt tận 
giải thoát khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát 
khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba 
chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp 
thủ. Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ. 


Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khói sự chấp thủ vé (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô thường 
giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp thủ nào? 
Khói sự chấp thủ về (ngũ) duc; trí do sự quán xét về khổ não giải 
thoát khỏi một chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khói sự chấp thủ vé (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô ngã giải 
thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một chấp thủ 
nào? Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về nhàm chán 
giải thoát khỏi một chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về ly tham ái giải 
thoát khỏi một chấp thủ này. 
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Nirodhanupassana fianam katamehi catūhupādānehi muccati? 


Kamupadana  ditthupadana  silabbatupadana — attavadupadana 
nirodhānupassanā fianam imehi catūhupādānehi muccati. 


Patinissaggānupassanā  fianam  katamehi catuhupadanehi 
muccati? Kamupadana ditthupadana silabbatupadana attavadupa- 
dana. Patinissagganupassana fianam imehi catūhupādānehi muccati. 

Animittanupassana fianam katamehi tihupadanehi muccati? 


ñanam imehi tihupadanehi muccati. 
Appanihitanupassana fianam katama  ekupadana  muccati? 
Kamupadana appanihitanupassanafianam idam ekupadana muccati. 
Suññatanupassana fianam katamehi tihupadanehi muccati? 


fianam imehi tihupadanehi muccati. 


Yafica aniccanupassana fianam, yafica anattanupassana fianam, 
yafica animittanupassana fianam, yafica sufifiatanupassana fianam, 
imani cattari ñanani tihupadanehi muccanti: ditthupadana 
yafica nibbidanupassana fianam, yafica viraganupassana fianam, 
yafica appanihitanupassana fianam, yañca viraganupassana ñanam, 
yaūca appanihitanupassana ñanam, imani cattari fianani ekupadana 
muccanti: kamupadana. Yañca nirodhanupassana ñanam, yañca 
patinissagganupassana fianam, imani dve fianani catuhupadanehi 
muccanti: kamupadana ditthupadana silabbatupadana 


Vimokkhakathaya Pathamakabhanavaram.? 


Tini panimani vimokkhamukhani, lokaniyyanaya samvattanti: 
Sabbasankhare paricchedaparivatumato? ^ samanupassanataya 
animittaya ca dhatuya cittasampakkhandanataya, sabbasankharesu 
manosamuttejanataya appanihitaya ca dhatuya cittasampakkhan- 
danataya, sabbadhamme parato samanupassanataya, sufifiataya ca 
dhatuya cittasampakkhandanataya imani tini vimokkhamukhani 
lokaniyyanaya samvattanti. 


Aniccato manasikaroto katham  sankhara  upatthahanti, 
dukkhato manasikaroto katham sankhara upatthahanti, anattato 
manasikaroto — katham . sankhara upatthahanti,  aniccato 
manasikaroto — khayato — sankhara — upatthahanti, dukkhato 
manasikaroto — bhayato | sankhara upatthahanti,  anattato 
manasikaroto suññato sankhara upatthahanti. 


1 anupādāya - Sĩ 1. 
2 pathamabhāņavāro - Machasam; pathamabhāņavāram - Syā, PTS. 
? parivatthumato - Syã; parivattato - PTS. ^ upatthanti - Machasam, Syā. 
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Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? 
Khói sự chấp thủ về (ngũ) duc, khói sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự 
chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; 
trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? 
Khói sự chấp thủ về (ngũ) duc, khói sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự 
chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; 
trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi bốn chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghỉ 
thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô 
tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp thủ 
nào? Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khỏi một chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về không tánh 
giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về vô thường, trí do sự quán xét về vô ngã, trí 
do sự quán xét về vô tướng, trí do sự quán xét về không tánh, bốn trí 
này giải thoát khỏi ba chấp thủ là sự chấp thủ về (tà) kiến, sự chấp 
thủ vào giới và nghi thức, sự chấp thủ về ngã luận thuyết. Trí do sự 
quán xét về khổ não, trí do sự quán xét về nhàm chán, trí do sự quán 
xét về ly tham ái, trí do sự quán xét về vô nguyện, bốn trí này giải 
thoát khỏi một chấp thủ là sự chấp thủ về (ngũ) dục. Trí do sự quán 
xét về diệt tận, trí do sự quán xét về từ bỏ, hai trí này giải thoát khỏi 
bốn chấp thủ là sự chấp thủ về (ngũ) dục, sự chấp thủ về (tà) kiến, sự 
chấp thủ vào giới và nghi thức, sự chấp thủ về ngã luận thuyết. Đây 
là sự giải thoát của tâm không chấp thủ. 

Phân giảng về Giải Thoát là tụng phẩm thứ nhất . 

Hơn nữa, đây là ba cánh cửa giải thoát dẫn đến lối ra khỏi thế 
giới. Do tính chất quán xét của vị đang phân định giới hạn các hành 
và do tính chất tiến vào của tâm ở trong bản thể vô tướng, do sự giao 
động của ý ở các hành và do tính chất tiến vào của tâm trong bản thể 
vô nguyện, do tính chất quán xét tất cả các pháp là sai khác và do 
tính chất tiến vào của tâm ở trong bản thể không tánh; đây là ba 
cánh cửa giải thoát dẫn đến lối ra khỏi thế giới. 

Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thế nào? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như thế nào? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như thế nào? Đối với vị 
đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như là sự đoạn tận. Đối với 
vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như là sự kinh hãi. Đối với 
vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như là không. 
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Aniccato manasikaroto kimbahulam cittam hoti, dukkhato 
manasikaroto kimbahulam cittam hotl, anattato manasikaroto 
kimbahulam cittam hoti? Aniccato manasikaroto adhimokkha 
bahulam cittam hoti, dukkhato manasikaroto passaddhibahulam 
cittam hoti, anattato manasikaroto vedabahulam cittam hoti. 


Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo katamindriyam 
patilabhati, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
katamindriyam patilabhati, anattato manasikaronto 
vedabahulo katamindriyam patilabhati? Aniccato 
manasikaronto adhimokkhebahulo  saddhindriyam  patilabhati, 
dukkhato | manasikaronto — passaddhibahulo samadhindriyam 
patilabhati, anattato manasikaronto vedabahulo 
paññindriyam patilabhati. 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya katindriyani tadanvayāni' honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhāveti? 


Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhāveti? 


Anattato — manasikaroto vedabahulassa ^ katamindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa saddhindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, ekarasatthena 
bhavana, yo sammapatipanno so  bhaveti, natthi  miccha- 
patipannassa indriyabhavana. 


Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa samadhindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, ekarasatthena 
bhāvanā, yo sammapatipanno so bhāveti, natthi micchapatipannassa 
indriyabhavana. 


1 tadanvayà - Machasam, Sa. 
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Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được đồi dào về điều gì? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, tâm được đồi dào về điều gì? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, tâm được đồi dào về điều gì? Đối với vị đang tác ý 
vô thường, tâm được đồi dào về cương quyết. Đối với vị đang tác ý 
khổ não, tâm được đồi dào về tịnh. Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm 
được đồi dào về hiểu biết. 


Trong khi tác ý vô thường, vị đồi dào về cương quyết thành đạt 
quyền gì? Trong khi tác ý khổ não, vị đồi dào về tịnh thành đạt quyền 
gì? Trong khi tác ý vô ngã, vị đồi dào về hiểu biết thành đạt quyền gì? 
Trong khi tác ý vô thường, vị đồi dào về cương quyết thành đạt tín 
quyên. Trong khi tác ý khổ não, vị đồi dào về tịnh thành đạt định 
quyên. Trong khi tác ý vô ngã, vị đồi dào về hiểu biết thành đạt tuệ 
quyền. 


Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, quyền 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu 
tập? 


Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? 


Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hó tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? 


Đối với vị đồi dào về cương, quyết đang tác ý vô thường, tín quyền 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào 
thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người 
thực hành sai trái. 


Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, định quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào thực 
hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người thực 
hành sai trái. 
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Anattato manasikaroto vedabahulassa paññindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, ekarasatthena 
bhavana, yo sammapatipanno so  bhaveti, natthi  miccha- 
patipannassa indriyabhavana. 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, pativedhakale katamindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
kenatthena pativedho? 


Dukkhato masikaroto passaddhibahulassa katamindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttatapaccaya honti, pativedhakale katamindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya katindriyani tadatavayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
kenatthena pativedho? 


Anattato — manasikaroto vedabahulassa ^ katamindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, pativedhakale katamindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya katindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
kenatthena pativedho? 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa saddhindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, pativedhakale paññindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, ekarasatthena 
bhavana, dassanatthena pativedho. Evam pativijjhantopi bhāveti, 
bhaventopi pativijjhati. 
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Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào thực 
hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người thực 
hành sai trái. 


Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, quyền 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu 
triệt theo ý nghĩa gì? 


Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa gì? 


Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa gì? 


Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, tín quyền 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. 
Trong sự thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng 
duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành 
giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt. 
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Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa samādhindriyam 
ādhipateyyam hoti, bhāvanāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajatapaccayahonti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, pativedhakale paññindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honH, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, ekarasatthena 
bhavana, dassanatthena pativedho, evam pativijjhantopi bhaveti, 
bhaventopi pativijjhati. 


Anattato manasikaroto vedabahulasasa pafifiindriyam 
adhipateyyam hoti, bhavanaya cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, pativedhakale,' paññindriyam 
adhipateyyam hoti, pativedhaya cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti ekarasatthena 
bhavana, dassanatthena pativedho, evam pativijjhantopi bhaveti, 
bhāventopi pativijjhati. 


Aniccato  manasikaroto katamindryam  adhimattam hoti, 
katamindriyassa adhimattatta saddhavimutto? hoti? Dukkhato 
manasikaroto katamindriyam adhimattam hoti, katamindriyassa 
adhimattatta kayasakkh” hoti? Anattato — manasikaroto 
katamindriyam adhimattam hoti, katamindriyassa adhimattatta 
ditthipatto hoti? 


Aniccato manasikaroto saddhindriyam adhimattam hoti, 
saddhindriyassa  adhimattatta saddhāvimutto” hoti, dukkhato 
manasikaroto samadhindriyam adhimattam hoti, samadhindriyassa 
adhimattatta kāyasakkhī hoti, anattato manasikaroto paññIindriyam 
adhimattam hoti, paññindriyassa adhimattatta ditthippatto hoti. 


Saddahanto vimutto ti saddhavimutto,? phutthatta sacchikato ti? 
kayasakkhi, ditthatta pattoti ditthippatto, saddahanto vimuccatiti* 
saddhavimutto,? jhanaphassam pathamam phusati paccha nirodham 
nibbanam sacchikarotīti kāyasakkhī, dukkhā sankhara sukho 
nirodhoti fiatam/ hoti dittham viditam sacchikatam phassitam 
pafifiaya'ti ditthippatto. 

Yo cayam puggalo saddhavimutto, yo ca kayasakkhi, yo ca 
ditthippatto, siya ime tayo puggala saddhavimuttapi kayasakkhipi 
ditthippattapi vatthuvasena pariyāyena.* 


! pativedhakalepi - Machasam. ? sacchikarotiti - Syā, PTS. 

? saddhadhimutto - Sya. ° adhimuccatiti - Syã. 

3 kasasakkhi - Syā. ” ñãnam - Syā. 

^ adhimuttesāti - Syā. è pariyayena siyāti - Machasam. 
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Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, định quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. Trong sự 
thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hó tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vi. Sự thấu triệt theo ý nghĩa 
nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành giả) tu 
tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt. 


Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. Trong sự 
thấu triệt, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hó tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa 
nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành giả) tu 
tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, quyền nào là nổi bật? Do trạng 
thái nổi bật của quyền nào, là được giải thoát do đức tin? Đối với vị 
đang tác ý khổ não, quyền nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của 
quyền nào, là có thân chứng? Đối với vị đang tác ý vô ngã, quyền nào 
là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của quyền nào, là đạt được do kiến? 


Đối với vị đang tác ý vô thường, tín quyền là nổi bật; do trạng thái 
nổi bật của tín quyền, là được giải thoát do đức tin. Đối với vị đang 
tác ý khổ não, định quyền là nổi bật; do trạng thái nổi bật của định 
quyền, là có thân chứng. Đối với vị đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là 
nổi bật; do trạng thái nổi bật của tuệ quyền, là đạt được do kiến. 


“Trong khi có đức tin, được giải thoát là được giải thoát do đức 
tin. “Do trạng thái chạm đến, được tác chúng’ là có thân chứng. “Do 
trạng thái đã được thấy, đã đạt được ' là đạt được do kiến. “Trong khi 
có đức tin, được giải thoát là được giải thoát do đức tin. “Trước tiên 
xúc chạm với sự xúc chạm của thiền, sau đó tác chứng sự tịch diệt 
Niét Bàn' là có thân chứng. “ “Các hành là khổ, tịch diệt là lạc” là điều 
đã được biết, được hiểu, được tác chứng, được chạm đến bởi tuệ” là 
đạt được do kiến. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này vừa được giải thoát 
do đức tin, vừa có thân chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của 
nền tảng và tùy theo phương thức. 
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Siyāti kathafica siya? Aniccato manasikaroto saddhindriyam 
adhimattam hoti, saddhindriyassa adhimattatta saddhavimutto hoti, 
dukkhato | manasikaroto — saddhindriyam — adhimattam hoti, 
saddhindriyassa adhimattata | saddhavimutto hoti,  anattato 
manasikaroto sadadhindriyam adhimattam hoti, saddhindriyassa 
adhimattatta saddhavimutto hoti. Evam ime tayo puggala 
saddhindriyassa vasena saddhavimutta. 


Dukkhato manasikaroto samadhindriyam adhimattam hoti, 
samadhindriyassa adhimattatta kayasakkhi hoti, anattato manasi- 
karoto samadhindriyam  adhimattam hoti, samadhindriyassa 
adhimattatta kayasakkhi hoti, aniccato manasikaroto 
samadhindriyam adhimattam hoti, samadhindriyassa adhimattatta 
kayasakkhi hoti. Evam ime tayo puggala samadhindriyassa vasena 
kayasakkhi. 


Anattato  manasikaroto paññindriyam adhimattam hoti 
paññindriyassa adhimattatta ditthipatto hoti. Aniccato manasikaroto 
paññmndriyam  adhimattam hoti, paññindriyassa adhimattatta 
ditthippatto hot, dukkhato manasikaroto paññindriyam 
adhimattam hoti, paññindriyassa adhimattatta ditthippatto hoti. 
Evam ime tayo puggala paññindriyassa vasena ditthippatta. 


Yo cayam puggalo saddhavimutto, yo ca kayasakkhi, yo ca 
ditthippatto. Evam siya ime tayo puggala saddhāvimuttāpi 
kayasakkhipi ditthippattapi vatthuvasena pariyayena. 


Yo cayam puggalo saddhavimutto, yo ca kayasakkhi, yo ca 
ditthippetto, siya ime tayo puggala añño yeva saddhavimutto, añño 
kayasakkhi, añño ditthippatto. 


Siyati kathafica siya? Aniccato manasikaroto saddhindriyam 
adhimattam hoti, saddhindriyassa adhimattatta saddhavimutto hoti, 
dukkhato manasikaroto samadhindriyam adhimattam hoti, 
samadhindriyassa  adhimattattā kayasakkh hoti,  anattato 
manasikaroto paññindriyam  adhimattam hoti, paññindriyassa 
adhimittatta ditthippatto hoti. 


Yo cayam puggalo saddhavimutto, yo ca kayasakkhi, yo ca 
ditthippatto. Evam siya ime tayo puggala saddhavimuttapi 
kayasakkhipi ditthippattapi vatthuvasena pariyayena, añño yeva 
saddhavimutto, añño kayasakkhi, añño ditthippatto. 


Aniccato manasikaroto saddhindriyam adhimattam hoti, 
saddhindriyassa ^ adhimattatta ^ sotapattimaggam patilabhati, 
tena vuccati saddhānusārī. Cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti,  sampayuttapaccaya honti,  saddhindriyassa vasena 
catunnam indriyanam bhavana hoti. Ye hi keci saddhindriyassa 
vasena sotapattimaggam patilabhanti, sabbe te saddhanusarino. 
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Có thể có: Có thể có là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường 
có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được 
giải thoát do đức tin; đối với vị dang tác ý khổ não có tín quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin; 
đối với vị đang tác ý vô ngã có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi 
bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin. Như vậy, ba người 
này được giải thoát do đức tin nhờ vào tác động của tín quyền. 


Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền là có thân chứng; đối với vị dang tác ý vô 
ngã có định quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là 
có thân chứng; đối với vị đang tác ý vô thường có định quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là có thân chứng. Như vậy, 
ba người này là có thân chứng nhờ vào tác động của định quyền. 

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền là đạt được do kiến; đối với vị đang tác ý vô 
thường có tuệ quyên là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tuệ quyền là 
đạt được do kiến; đối với vị đang tác ý khổ não có tuệ quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của tuệ quyền là đạt được do kiến. Như vậy, 
ba người này là đạt được do kiến nhờ vào tác động của tuệ quyền. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này vừa được giải thoát 
do đức tin, vừa có thân chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của 
nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này một người được 
giải thoát do đức tin, người khác có thân chứng, và người khác nữa 
đạt được do kiến. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường 
có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được 
giải thoát do đức tin; đối với vị dang tác y khổ não có định quyền là 
nổi bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là có thân chứng: đối 
với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật 
của tuệ quyền là được giải thoát do kiến. 

Và đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân 
chứng, và là người đạt được do kiến. Có thể ba người này, một người 
được giải thoát do đức tin, người khác có thân chứng, và người khác 
nữa đạt được do kiến là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhập Luu; vì thế 
được nói rằng: “Vi tùy tín hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tín quyền, có sự tu tập của 
bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào tác 
động của tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị tùy tín hành. 
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Aniccato  manasikaroto saddhindriyam adhimattam hoti, 
saddhindriyassa adhimattatta sotapattiphalam sacchikatam hoti, 
tena vuccati saddhavimutto; cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti,  sampayuttapaccaya honti,  saddhindriyassa vasena 
cattarindriyani  bhavitani honti  subhavitani, ye hi keci 
saddhindriyassa vasena sotāpattiphalam  sacchikata, sabbe te 
saddhavimutta. 


Aniccato manasikaroto saddhindriyam adhimattam hoti, 
saddhindriyasasa adhimattattā sakadagamimaggam  patilabhati 
—pe— sakadagamiphalam sacchikatam hoti —pe— anagamimaggam 
patilabhati —pe—  anagamiphalam  sacchikatam hoti —pe— 
arahattamaggam patilabhati —pe— arahattam' sacchikatam hoti, 
tena vuccati saddhavimutto, cattarindriyani tadanvayani honti 
—pe— sampayuttapaccaya honti, ye hi keci saddhindriyassa vasena 
arahattam sacchikata,? sabbe te saddhavimutta. 


Dukkhato manasikaroto samadhindriyam adhimattam hoti 
samadhindriyassa adhimattatta sotapattimaggam patilabhati, tena 
vuccati — kayasakkhi; cattarindriyani — tadanvayani honti. 
Sahajatapaccaya honti, afifiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, samādhindriyassa catunnam 
indriyānam bhāvanā hoti, ye hi keci samadhindriyassa vasena 
sotāpattimaggam patilabhanti, sabbe te kāyasakkhī. 


Dukkhato manasikaroto samadhindriyam adhimattam hoti, 
samadhindriyasasa adhimattanta sotapattiphalam sacchikatam hoti 
—pe— sakadāgāmaggam  patilabhati —pe—  sakadagamiphalam 
sacchikatam hoti —pe—  anagamimaggam patilabhati —pe— 
anagamiphalam  sacchikatam hot —pe— arahattamaggam 
patilabhati —pe—  arahattam sacchikatam hoti, tena vuccati 
kayasakkhi; cattarindriyani tadanvayani honti, sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti,  nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya samādhindriyassa  vasena  cattarindriyani 
bhavitani honti subhavitani, yehi keci samadhindriyassa vasena 
arahattam sacchikata, sabbe te kayasakkhi. 


Anattato  manasikaroto paññindriyam adhimattam hoti, 
paññindriyasasa adhimatta sotapatti maggam  patilabhati, tena 
vuccai dhammanusari  cattarindriyani tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; paññindriyassa vasena catunnam 
indriyanam bhavana hoti, ye hi keci paññindriyassa vasena 
sotapattimaggam patilabhanti sabbe te dhammanusarino. 


1 arahattaphalam - Syà, PTS. 
? sacchikatam - Machasam. 
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Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; vì thế được 
nói rằng: “Được giải thoát do đức tin." Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tín quyền, bốn quyền là 
được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng Quả 
Nhập Lưu nhờ vào tác động của tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị 
được giải thoát do đức tin. 


Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền (vị ấy) thành dat Đạo Nhất Lai; ...(nhu 
trên)... Quả Nhất Lai được tác chứng; ...(như trên)... thành đạt Dao 
Bất Lai; ...(như trên)... Quả Bất Lai được tác chúng; ...(như trên)... 
thành dat Đạo A-la-hán; ..(nhu trên)... Quà A-la-hán được tác 
chứng; vi thế được nói rằng: “Được giải thoát do đức tin." Bốn 
quyền là tiếp nối việc ấy, ...(nhu trên)..., là các tuong ưng duyên. 
Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào tác động của 
tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị được giải thoát do đức tin. 


Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền (vị ấy) thành dat Đạo Nhập Lưu; vi thế 
được nói rằng: “Vi có thân chứng.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của định quyền, có sự tu tập 
của bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào 
tác động của định quyền, tất cả các vi ấy là các vi có thân chứng. 


Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; ...(nhu 
trên)... thành đạt Đạo Nhất Lai; ...(như trên)... Quả Nhất Lai được 
tác chứng: ...(như trên)... thành đạt Đạo Bất Lai; ...(như trên)... Quả 
Bất Lai được tác chứng; ...(như trên)... thành đạt Dao A-la-hán; 
...(như trên)... Quả A-la-hán được tác chứng; vi thế được nói rằng: 
“Vi có thân chứng.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hó tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng 
duyên. Nhờ vào tác động của định quyền, bốn quyền là được tu tập, 
là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán 
nhờ vào tác động của định quyền, tất cả các vị ấy là các vị có thân 
chứng. 

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhập Lưu; vì thế được 
nói rằng: “Vi tùy Pháp hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tuệ quyền, có sự tu tập của 
bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào tác 
động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị tùy Pháp hành. 
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Anattato  manasikaroto paññindryam adhimattam hoti 
paññindriyassa adhimattatta sotapattiphalam sacchikatam hoti; tena 
vuccati ditthippatto. Cattarindriyani tadanvayani honti, sahajata- 
paccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya honti, pafifündriyassa vasena cattarindriyani 
bhavitani honti subhāvitāni, ye hi keci paññindriyassa vasena 
sotapattiphalam sacchikatam, sabbe te ditthippatta. 


Anattato  manasikaroto paññindriyam adhimattam hoti, 
paññindriyassa adhimattatta sakadagamimaggam patilabhati —pe— 
sakadagamiphalam  sacchikatam hot —pe—  anagamimaggam 
patilabhati —pe—  anagamiphalam  sacchikatam hoti —pe— 
arahattamaggam patilabhati —pe— arahattam sacchikatam hoti; 
tena vuccati ditthippatto. Cattārindriyāni tadanvayani honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti,  sampayuttapaccaya honti, paññindriyassa ^ vasena 
cattarindriyani bhavitan honti  subhavitani, ye hi keci 
paññindriyassa vasena arahattam sacchikata, sabbe te ditthippatta. 

Ye hi keci nekkhammam' bhāvitā va bhaventi va bhavissanti va, 
adhigata va adhigacchanti va adhigamissanti va, patta va papunanti 
và papunissanti va, patiladdha va patilabhanti va patilabhissanti va 
patividdha va pativijjhanti va pativijhissanti va, sacchikata va 
sacchikaronti va sacchikarissanti va, phassita va phassanti va 
phassissanti và, vasippatta va papunanti va papunissanti va, 
paramippatta va papunanti va papunissanti và, vesarajjappatta va 
papunanti va papunissanti va sabbe te saddhindriyassa vasena 
saddhāvimuttā,* samadhindriyassa vasena kayasakkhi, paññin- 
driyassa vasena ditthippatta. 


Ye hi keci abyapadam -pe- alokasafifiam -pe- avikkhepam -pe- 
dhammavavatthanam ... fianam ... pamojjam? ... pathamam jhanam* 
... dutiyam jhanam ... tatiyam jhanam ... catuttham jhanam ... akasa- 
naficayatanasamapattim ... vififianaficayatanasamapattim ākiūcaū- 
fiayatanasamapattim ... nevasafifianasafifiayatanasamapattim 
aniccanupassanam ... dukkhanupassanam ... anattanupassanam ... 
nibbidanupassanam ... viraganupassanam ... nirodhanupassanam ... 
patinissagganupassanam ... khayanupassanam ... vayanupassanam 

. Vipariņāmānupassanam ... animittanupassanam ... appanihita- 
nupassanam ... sufifiatanupassanam ... adhipafifiadhammavipas- 
sanam ... yathabhutananadassanam ... adinavanupassanam —pe— 
patisankhanupassanam ... vivattananupassanam ... sotapattimaggam 
... sakadāgāmimaggam ... anagamimaggam —pe— arahattamaggam 
—pe-— ye hi keci cattaro satipatthane —pe— cattaro sammappadhāne 
—pe— cattaro iddhipade —pe— paficindriyani —pe— pañca balani 
—pe— satta bojjhange —pe— ariyam atthangikam maggam —pe— 


! nikkhammam - Si 1. ? pamujjam - Syā. 
? saddhādhimuttā - Syā. ^ pathamajjhanam - Sya, PTS. 
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Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; vi thế được nói 
rằng: “Vị đạt được do kiến.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tuệ quyền, bốn quyền là 
được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng Quả 
Nhập Lưu nhờ vào tác động của tuệ quyền, tất cà các vị ấy là các vị 
đạt được do kiến. 

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhất Lai; ...(nt)... Quà 
Nhất Lai được tác chứng: ...(nt)... thành đạt Đạo Bất Lai; ...(nt)... 
Quả Bất Lai được tác chứng; ...(nt)... thành dat Đạo A-la-hán; 
...(nt)... Quà A-la-hán được tác chứng: vi thế được nói rằng: “Vi tùy 
Pháp hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ 
vào tác động của tuệ quyền, bốn quyền là được tu tập, là được tu tập 
tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào tác 
động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị đạt được do kiến. 


Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, đã đắc 
chứng, đang đắc chứng, hoặc sẽ đắc chứng, đã đạt được, đang đạt 
được, hoặc sẽ đạt được, đã thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành 
đạt, đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt, đã tác chứng, 
đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm đến, 
hoặc sẽ chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu 
thế, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã đạt 
được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về thoát ly, tất cả các 
vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là 
có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến 
nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Chính các vị nào đã tu tập, ...(nt)... sẽ đạt được sự tự tín về không 
sân độc ... vé sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ... về không tản man ... vé 
sự xác định pháp ... về trí ... về sự hân hoan ... về sơ thiền ... về nhị 
thiền ... về tam thiền ... về tứ thiền ... về sự chứng đạt không vô biên 
xứ ... vé sự chứng đạt thức vô bién xứ ... vé sự chứng đạt vô sở hữu xứ 
... về sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ ... vé sự quán xét vô 
thường ... về sự quán xét khổ não ... về sự quán xét vô ngã ... về sự 
quán xét về nhàm chán ... về sự quán xét về ly tham ái ... về sự quán 
xét về diệt tận ... vê sự quán xét về từ bỏ ... về sự quán xét về đoạn tận 
... vë sự quán xét vé biến hoại ... vé sự quán xét vé chuyển biến ... vé 
sự quán xét vô tướng ... về sự quán xét vô nguyện ... về sự quán xét 
không tánh ... về sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ ... về sự biết và 
thấy đúng theo thuc thể... về sự quán xét vé tai hại ... vé sự quán xét 
về phân biệt rõ ... về sự quán xét về ly khai ... về Đạo Nhập Luu ... về 
Đạo Nhất Lai... về Dao Bất Lai... vé Đạo A-la-hán ... vé bốn sự thiết 
lập niệm ... vé bốn Chánh Cần ... về bón nền tảng của thần thông ... 
về năm Quyền... về bảy Giác Chi... vē Thánh Đạo tám chi phần ... 
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ye hi keci attha vimokkhe bhāvitā va bhāventi va bhavissanti vā, 
adhigata va adhigacchanti va adhigamissanti va, patta va papunanti 
và papunissanti va, patiladdha va patilabhanti va patilabhissanti vā, 
patividdha va pativijhanti va pativijhissanti va, sacchikata va 
sacchikaronti va sacchikarissanti và, phassita va phassanti va 
phassissanti và, vasippatta va papunanti va pāpuņissanti và 
paramippatta va papunanti va papunissanti va, vesarajjappatta va 
papunanti va papunissani va sabbe te saddhindriyassa vasena 
saddhavimutta, samadhindriyassa vasena kayasakkhi, 
pafifiindriyassa vasena ditthippatta. 


Ye hi keci catasso patisambhida patta va papunanti papunissanti 
va, —pe— sabbe te saddhindriyassa vasena saddhavimutta, 
samadhindriyassa vasena  kayasakkhi, paññindriyassa  vasena 
ditthippatta. 


Ye hi keci tisso vijja patividdha va pativijjhatti va pativijjhissanti 
va, —pe— sabbe te saddhindriyassa vasena saddhavimutta, 
samadhindriyassa vasena  kayasakkhi, paññindriyassa  vasena 
ditthippatta. 


Ye hi keci tisso sikkha sikkhita va sikkhanti va sikkhissanti va 
sacchikata va sacchikaronti va sacchikarissanti va, phassita và 
phassanti va  phassissanti va, vasippatta va  papunanti và 
papunissanti va, paramippatta va papunanti va papunissanti va, 
vesārajjappattā va pāpuņanti va pāpuņissanti va, sabbe te 
saddhindriyassa vasena saddhavimutta, samadhindriyassa vasena 
kayasakkhi, paññIndriyassa vasena ditthippatta. 


Ye hi keci dukkham parijananti, —pe— samudayam pajahanti, 
—pe— nirodham sacchikaronti, —pe— maggam bhaventi, sabbe te 
saddhindriyassa vasena saddhavimutta, samadhindriyassa vasena 
kayasakkhi, paññIndriyassa vasena ditthippatta. 


Katihakarehi saccapativedho hoti,  katihakarehi saccanl 
pativijjhati? Catuhakarehi saccapativedho hoti, catūhākārehi saccani 
pativijhati. | Dukkhasaccam parififiapativedham pativijjhati, 
samudayasaccam pahanapativedham  pativijhati, nirodhasaccam 
sacchikiriyapativedham  . pativijhati, | maggasaccam . bhavana- 
pativedham pativijhati. Imehi catuhakarehi saccapativedho hoti, 
imehi catūhākārehi saccani pativijhanto saddhindriyassa vasena 
saddhavimutto, samadhindriyassa vasena kayasakkhi, 
pafifiindriyassa vasena ditthippatto. 
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Chính các vị nào dā tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, đã đắc chứng, 
đang đắc chứng, hoặc sẽ dác chứng, đã đạt được, đang đạt được, 
hoặc sẽ đạt được, đã thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành đạt, 
đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt, đã tác chứng, đang 
tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm đến, hoặc sẽ 
chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu thế, đã 
đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã đạt được, 
đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về tám giải thoát, tất cả các 
vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là 
có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến 
nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Chính các vị nào đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được 
bốn phân tích ...(như trên)... tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng 
lực của định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ 
quyền. 

Chính các vị nào đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt 
...(nt)... vé ba minh, tất cả các vi ấy là được giải thoát do đức tin nhờ 
vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của 
định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Chính các vị nào đã học tập, đang học tập, hoặc sẽ học tập, đã tác 
chứng, đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm 
đến, hoặc sẽ chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được 
ưu thế, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã 
đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về ba sự học tập, 
tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín 
quyên, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt 
được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Chính các vị nào biết toàn diện về Khổ, ...(nt)... từ bỏ nhân sanh 
(Khổ), ...(nt)... tác chứng sự diệt tận (Khổ), ...(nt)... tu tập vé Đạo, tất 
cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín 
quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt 
được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
bốn biểu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với bốn biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, thấu 
triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, thấu 
triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của sự tác chứng, 
thấu triệt chân lý về Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Sự thấu triệt 
chân lý là với bốn biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân lý với 
bốn biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức tin nhờ vào 
năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định 
quyên, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 
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Katihakarehi —saccapativedho hoti,  katihakarehi saccanl 
pativijhati? Navahākārehi saccapativedho hoti, navahakarehi 
saccani pativijjhati: dukkhasaccam parififiapativedham pativijjhati, 
samudayasaccam pahānapativedham  pativijhati, nirodhasaccam 
sacchikiriyapativedham  . pativijhati, | maggasaccam  bhavana- 
pativedham pativijhati, abhiãññapativedho ca sabbadhammanam, 
pariiüapativedho ca sabbasankharanam, pahānapativedho ca 
sabbakusalanam, bhāvanāpativedho ca catunnam maggānam, 
sacchikiriyapativedho ca nirodhassa  Imehi navahakarehi 
saccapativedho hoti, imehi navahākārehi saccani pativijjhanto 
saddhindriyassa vasena saddhavimutto, samadhindriyassa vasena 
kayasakkhi, pafifiindriyassa vasena ditthippatto. 


Dutiyaka bhāņavāram. 


Aniccato manasikaroto katham  sankhara  upatthahanti,' 
dukkhato manasikaroto katham sankhara upatthahanti, anattato 
manasikaroto katham sankhara upatthahanti? (1) 


Aniccato manasikaroto khayato sankhara upatthahanti, dukkhato 
manasikaroto — bhayato — sankhara upatthahanti, anattato 
manasikaroto sufifiato sankhara upatthahanti. (2) 


Aniccato manasikaroto kimbahulam cittam hoti, dukkhato 
manasikaroto kimbahulam cittam hotl, anattato manasikaroto 
kimbahulam cittam hoti? (1) 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulam  cittam hoti, 
dukkhato manasikaroto passaddhibahulam cittam hoti, anattato 
manasikaroto vedabahulam cittam hoti. (2) 


Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo katamam 
vimokkham patilabhati, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
katamam vimokkham  patilabhati,  anattato manasikaronto 
vedabahulo katamam vimokkham patilabhati? (1) 


Aniccato manasikaronto — adhimokkhabahulo ^ animittam 
vimokkham patilabhati, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
appanihitam vimokkham patilabhati, anattato manasikaronto 
vedabahulo sufifiatam vimokkham patilabhati. (2) 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hoti, bhavanaya kati vimokkha tadanvaya honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? (1) 


1 upatthanti - Machasam, Syā. 


474 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Giải Thoát 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
chín biểu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với chín biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, thấu 
triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, thấu 
triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của sự tác chứng, 
thấu triệt chân lý về Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Và có sự thấu 
triệt bằng thắng trí đối với tất cả các pháp, có sự thấu triệt do biết 
toàn diện đối với tất cả các hành, có sự thấu triệt do từ bỏ đối với tất 
cả bất thiện, có sự thấu triệt do tu tập đối với bốn Đạo, và có sự thấu 
triệt do tác chứng đối với sự diệt tận. Sự thấu triệt chân lý là với chín 
biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân lý với chín biểu hiện này, 
(hành giả) được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, 
là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do 
kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 


Tụng Phẩm thứ nhì. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thế nào? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như thế nào? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như thế nào? (1) 


Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như là sự 
đoạn tận; đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như là sự 
kinh hãi; đối với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như là 
không. (2) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được đồi dào về điều gì? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, tâm được đồi dào về điều gì? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, tâm được đồi dào về điều gì? (1) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được đồi dào về cương 
quyết; đối với vị đang tác ý khổ não, tâm được đồi dào về tịnh; đối 
với vị đang tác ý vô ngã, tâm được đồi dào về hiểu biết. (2) 

Trong khi tác ý vô thường, vị đồi dào về cương quyết thành đạt 
giải thoát gì? Trong khi tác ý khổ não, vị đồi dào về tịnh thành đạt 
giải thoát gì? Trong khi tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết đồi dào thành 
đạt giải thoát gì? (1) 

Trong khi tác ý vô thường, vị đồi dào về cương quyết thành đạt vô 
tướng giải thoát. Trong khi tác ý khổ não, vị đồi dào về tịnh thành 
đạt vô nguyện giải thoát. Trong khi tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết dồi 
dào thành đạt không tánh giải thoát. (2) 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
gì? Ai tu tập? (1) 
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Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hoti, bhavanaya kati vimokkha tadanvaya honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? (2) 


Anattato  manasikaroto vedabahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hoti, bhavanaya kati vimokkha tadanvaya honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, kenatthena bhavana, 
ko bhaveti? (3) 


Aniccato  manasikaroto — adhimokkhabahulassa  animitto 
vimokkho adhipateyyo hoti, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya 
honti,  sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasā honti, 
ekarasatthena bhāvanā, yo sammapatipanno so bhaveti, natthi 
micchapatipannassa vimokkhabhavana. (1) 


Dukkhato | manasikaroto passaddhibahulassa ^ appanihito 
vimokkho adhipateyyo hoti, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya 
honti,  sahajatapaccaya honti,  afiüamafifiapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, 
ekarasatthena bhāvanā, yo sammapatipanno so bhaveti, natthi 
micchapatipannassa vimokkhabhavana. (2) 


Anattato  manasikaroto  vedabahulassa suññato vimokkho 
adhipateyyo hoti, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, ekarasatthena 
bhāvanā, yo sammapatipanno so bhāveti, natthi micchapatipannassa 
vimokkhabhavana. (3) 


Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hoti, bhavanaya kati vimokkha tadanvaya honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, pativedhakale 
katamo vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya kati vimokkha 
tadanvaya honti, sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, 
kenatthena bhavana, kenatthena pativedho? (1) 


Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hoti, bhavanaya kati vimokkha tadanvaya honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, pativedhakale 
katamo vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya kati vimokkha 
tadanvaya honti, sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, 
kenatthena bhavana, kenatthena pativedho? (2) 
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Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hó tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? 
(2) 

Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là 
chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu 
tập? (3) 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng 
giải thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vi. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vi. 
Vi nào thực hành đúng dán, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát 
ở người thực hành sai trái. (1) 

Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hó tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vi. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vi nào 
thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát ở 
người thực hành sai trái. (2) 

Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. VỊ nào thực 
hành đúng dán, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát ở người 
thực hành sai trái. (3) 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
gì? Sự thấu triệt theo ý nghĩa gì? (1) 

Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa gì? (2) 
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Anattato  manasikaroto vedabahulassa katamo vimokkho 
adhipateyyo hoti, bhavanaya kati vimokkha tadanvaya honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, pativedhakale 
katamo vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya kati vimokkha 
tadanvaya honti, sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, 
kenatthena bhavana, kenatthena pativedho? (3) 


Aniccato  manasikaroto — adhimokkhabahulassa  animitto 
vimokkho adhipateyyo hoti, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya 
honti,  sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, 
pativedhakale' animitto vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya 
dve vimokkhā tadanvaya honti, sahajatapaccaya honti, aññamañña- 
paccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, 
ekarasa honti, ekarasatthena bhavana, dassanatthena pativedho, 
evam pativijjhantopi bhaveti, bhaventopi pativijjhati. (1) 


Dukkhato | manasikaroto passaddhibahulassa ^ appanihito 
vimokkho adhipateyyo hoti, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya 
honti,  sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasā honti, 
pativedhakale' appanihito vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya 
dve vimokkhā tadanvaya honti, sahajatapaccaya honti, afifiamafifia- 
paccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, 
ekarasa honti, ekarasatthena bhavana, dassanatthena pativedho, 
evam pativijjhantopi bhaveti, bhaventopi pativijjhati. (2) 


Anattato manasikaroto vedabahulassa  sufifiato vimokkho 
adhipateyyo hoti, bhavanaya dve vimokkha tadanvaya honti, 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, pativedhakale' 
suññato vimokkho adhipateyyo hoti, pativedhaya dve vimokkha 
tadanvaya honti, sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, ekarasa honti, 
ekarasatthena bhavana,  dassanatthena pativedho, evam 
pativijjhantopi bhaveti, bhaventopi pativijjhati. (3) 


Aniccato manasikaroto katamo vimokkho adhimatto hoti, 
katamavimokkhassa adhimattatta saddhavimutto? hoti? Dukkhato 
manasikaroto katamo  vimokkho  adhimatto hoti, katama- 
vimokkhassa adhimattatta kayasakkhi hoti? Anattato manasikaroto 
katamo vimokkho adhimatto hoti, katamavimokkhassa adhimattatta 
ditthippatto hoti? (1) 


! pativedhakalepi - Machasam. 
? saddhadhimutto - Syā. 
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Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là 
chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa gì? (3) 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng 
giải thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, vô tướng giải thoát là 
chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vi. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vi. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (1) 

Đối với vị đồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, vô nguyện giải thoát là 
chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vi. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vi. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (2) 

Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, không tánh giải 
thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, không tánh giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (3) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, giải thoát nào là nổi bật? Do 
trạng thái nổi bật của giải thoát nào là được giải thoát do đức tin? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, giải thoát nào là nổi bật? Do trạng thái 
nổi bật của giải thoát nào là có thân chứng? Đối với vị đang tác ý vô 
ngã, giải thoát nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của giải thoát 
nào là đạt được do kiến? (1) 
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Aniccato manasikaroto animitto vimokkho adhimatto hoti, 
animittavimokkhassa adhimattattā saddhāvimutto' hoti, dukkhato 
manasikaroto appaņihito vimokkho adhimatto hoti, appaņihita- 
vimokkhassa adhimattattā kāyasakkhī hoti, anattato manasikaroto 
suññato — vimokkho adhimato hoti, suññatavimokkhassa 
adhimattatta ditthippatto hoti. (2) 


'Saddahanto vimutto'ti? saddhavimutto,!' 'phutthatta 
sacchikato'ti kayasakkh, “dithata ^ patto'ti ditthippatto, 
'saddahanto vimuccatī ti* saddhavimutto, 'jhānaphassam pathamam 
phusati, paccha nirodham nibbanam sacchikarotrti kayasakkhi, 
'dukkha sankhara sukho nirodho'ti fiatam? hoti dittham viditam 
sacchikatam phassitam paññayä'ti ditthippatto. —pe— [*] 


Ye hi keci nekkhammam bhavita va bhaventi va bhavissanti va 
—pe— sabbe te animittavimokkhassa vasena saddhavimutta, 
appanihitavimokkhassa vasena kayasakkhi, sufifiatavimokkhassa 
vasena ditthippatta. 


Ye hi keci abyapadam —pe— alokasafiiam —pe— avikkhepam — 
pe— Ye hi keci dukkham parijananti, —pe— samudayam pajahanti, 
—pe— nirodham sacchikaronti, —pe— maggam bhaventi, sabbe te 
animittavimokkhassa ^ vasena saddhavimutta, appanihita- 
vimokkhassa vasena kāyasakkhī, suññatavmokkhassa  vasena 
ditthippatta. 


Katihakarehi saccapativedho* hoti, katihākārehi saccanl 
pativijjhati? Catuhakarehi saccapativedho hoti, catūhākārehi saccani 
pativijjhati. 

Dukkhasaccam parififiapativedham pativijjhati, samudayasaccam 
pahanapativedham pativijhati,  nirodhasaccam  .sacchikiriya- 
pativedham . pativijhati, | maggasaccam . bhavanapativedham 
pativijhati. Imehi  catuhakarehi saccapativedho hoti, imehi 
catūhākārehi saccani pativijjhanto animittavimokkhassa vasena 
saddhavimutto, ^ appanihitavimokkhassa ^ vasena kayasakkhi, 
sufifiatavimokkhassa vasena ditthippatto. 


Katihakarehi saccapativedho hoti,  katihakarehi saccanl 
pativijhati? Navahākārehi saccapativedho hoti, navahakarehi 
saccani pativijjhati: dukkhasaccam parififiapativedham pativijjhati, 
—pe— abhififiapativedho ca sabbadhammanam, parififiapativedho 
ca sabbasankharanam, pahanapativedho ca  sabbakusalanam, 
bhavanapativedho ca catunnam maggānam, sacchikiriyapativedho 
ca nirodhassa. 


' saddhadhimutto - Sya. ^ adhimuccatiti - Sya. 
? adhimuttoti - Syã. ? viññãtam - Machasam; ñãnam - Syā. 
? sacchikarotiti - Sya, PTS. Š saccappativedho - Machasam, Syā. 


[*] yo cayam puggalo saddhavimutto'ti adika tayo vara samkhitta. 
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Đối với vị đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát là nổi bật, do 
trạng thái nổi bật của vô tướng giải thoát là được giải thoát do đức 
tin; đối với vị đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát là nổi bật, do 
trạng thái nổi bật của vô nguyện giải thoát là có thân chứng; đối với 
vị đang tác ý vô ngã, không tánh giải thoát là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của không tánh giải thoát là đạt được do kiến. (2) 

“Trong khi có đức tin, (hành giả) giải thoát” là được giải thoát do 
đức tin. “Do trang thái dà chạm đến, (hành giả) tác chứng là có thân 
chứng. “Do trạng thái đã được thấy, (hành giả) đạt được' là đạt được 
do kiến. "Trong khi có đức tin, (hành giả) giải thoát là được giải 
thoát do đức tin. “(Hành giả) xúc chạm với sự xúc chạm của thiền 
trước, sau đó tác chứng sự tịch diệt Niết Bàn' là có thân chứng. “ “Các 
hành là khổ, tịch diệt là lac là điều đã được biết, được hiểu, được tác 
chứng, được chạm đến bởi tuệ” là đạt được do kiến. ...(như trên)... 


Chính các vi nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, ...(như 
trên)... tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực 
của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ vào năng lực của vô 
nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của không 
tánh giải thoát. 

Chính các vị nào đã tu tập, ...(nt)... về sự không sân độc ...(nt)... 
về sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ...(nt)... vé sự không tản man ...(nt)... 
Chính các vi nào biết toàn diện về Khổ, ... từ bỏ nhân sanh (Khổ), ... 
tác chứng sự diệt tận (Khổ), ... tu tập vé Đạo, tất cả các vị ấy là được 
giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có 
thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được 
do kiến nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát. 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
bốn biếu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với bốn biểu hiện. 

(Hành giả) thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết 
toàn diện, thấu triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự dứt bỏ, thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự tác chứng, thấu triệt chân lý vê Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. 
Sự thấu triệt chân lý là với bốn biểu hiện này, trong khi thấu triệt 
bốn chân lý với bốn biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào 
năng lực của không tánh giải thoát. 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
chín biểu hiện. Hành giả thấu triệt các chân lý với chín biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý vé Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, 
„««(nt)... Và có sự thấu triệt bằng thắng trí đối với tất cả các pháp, 
...(nt)... và có sự thấu triệt do tác chứng đối với sự diệt tận. 
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Imehi navahākārehi saccapativedho hoti, imehi navahākārehi 
saccāni pativijjhanto animittavimokkhassa vasena saddhavimutto, 
appanihitavimokkhassa vasena kāyasakkhī, sufifiatavimokkhassa 
vasena ditthippatto. 


Aniccato manasikarono katame  dhamme  yathabhutam 
janati! passati,  katham — sammadassanam hoti,  katham 
tadanvayena sabbe sankhara aniccato sudittha honti, kattha kankha 
pahīyati? (1) 


Dukkhato  manasikaronto katame dhamme  yathabhutam 
jānāti passati, katham sammadassanam hoti,  katham 
tadanvayena sabbe sankhara dukkhato sudittha honti, kattha kankha 
pahīyati? (2) 


Anattato  manasikaronto katame dhamme  yathabhutam 
janati passati,  katham | sammadassanam hoti,  katham 
tadanvayena sabbe dhamma anattato sudittha honti, kattha kankha 
pahīyati? (3) 


Aniccato manasikaronto nimittam yathabhutam 
janati passati, tena vuccai — sammadassanam. Evam 
tadanvayena sabbe sankhara aniccato sudittha honti, ettha kankha 
pahīyati. (1) 


Dukkhato manasikaronto pavattam yathābhūtam 
jānātī passati, tena  vuccati sammadassanam. Evam 
tadanvayena sabbe sankhārā dukkhato suditthā honti, ettha kankhā 
pahīyati. (2) 


Anattato manasikaronto nimittaūca pavattafica yathābhūtam 
jànati passati, tena — vuccati sammadassanam. Evam 
tadanvayena sabbe dhamma anattato sudittha honti, ettha kankha 
pahīyati. (3) 

Yafica yathabhutam ñanam, yafica sammadassanam, ya ca 
kankhavitarana, ime dhamma nanattha? ceva nānābyaūjanā ca; 
udahu ekattha byafijanameva nananti? Yafica yathabhutam fianam, 
yafica sammadassanam, ya ca kankhavitarana, ime dhamma ekattha, 
byañJanameva nanam. 


Aniccato manasikaroto kim bhayato upatthāti, dukkhato 
manasikaroto kim bhayato upatthati, anattato manasikaroto kim 
bhayato upatthati? 


Aniccato manasikaroto nimittam bhayato upatthati, dukkhato 
manasikaroto pavattam bhayato upatthati, anattato manasikaroto 
nimittafica pavattafica bhayato upatthati. 


! pajānāti - Sya. ^ nanattà - Si 1. 
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Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện này, trong khi thấu triệt 
bốn chân lý với chín biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào 
năng lực của không tánh giải thoát. 


Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực 
thể các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp 
nối việc ấy, các hành được thấy rõ là vô thường là (có ý nghĩa) thế 
nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở đâu? (1) 


Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp nối 
việc ấy, các hành được thấy rõ là khổ não là (có ý nghĩa) thế nào? 
Hoài nghi được dứt bỏ ở đầu? (2) 


Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp nối 
việc ấy, các hành được thấy rõ là vô ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Hoài 
nghĩ được dứt bỏ ở đâu? (3) 


Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) nhận biết, nhận thấy đúng 
theo thực thể về hiện tướng: vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như 
vậy, do tiếp nối việc ấy, các hành được thấy rõ là vô thường. Hoài 
nghĩ được dứt bỏ ở đây. (1) 


Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
về sự vận hành; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như vậy, do tiếp 
nối việc ấy, các hành được thấy rõ là khổ não. Hoài nghi được dứt bỏ 
ở đây. (2) 


Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể về 
hiện tướng và sự vận hành; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như 
vậy, do tiếp nối việc ấy, tất cả các pháp được thấy ró là vô ngã. Hoài 
nghĩ được dứt bỏ ở đây. (3) 


Trí đúng theo thực thể, sự thấy đúng đắn, sự vượt qua hoài nghi, 
các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có 
cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Trí đúng theo thực thể, sự 
thấy đúng đắn, sự vượt qua hoài nghỉ, các pháp này là có cùng một ý 
nghĩa và chỉ có văn tự là khác. 

Đối với vị đang tác ý vô thường, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, điều gì hiện diện là kinh hãi? 

Đối với vị đang tác ý vô thường, hiện tướng hiện diện là kinh hãi? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, sự vận hành hiện diện là kinh hãi? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, hiện tướng và sự vận hành hiện diện là kinh 
hãi. 
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Ya ca bhayatupatthane pañña, yafica ādīnave ñanam, ya ca 
nibbida, ime dhamma nanattha ceva nanabyañjana ca, udahu 
ekattha byañJanameva nananti? Ya ca bhayatupatthane pañña, 
yafica adInave ñanam, ya ca nibbida, ime dhamma ekattha, 
byañJanameva nanam. 


Ya ca anattanupassana, yà ca suññatanupassana, ime dhamma 
nanattha ceva nanabyafijana ca, udahu ekattha, byañJanameva 
nananti? Ya ca anattanupassana, ya ca sufifiatanupassana, ime 
dhamma ekattha, byafijanameva nanam. 


Aniccato manasikaroto, kim  patisankha fanam  uppajjati, 
dukkhato manasikaroto kim patisankha fianam uppajjati, anattato 
manasikaroto kim patisankhā fianam uppajjati? 


Aniccato manasikaroto nimittam patisankha fianam uppajjati, 
dukkhato manasikaroto pavattam patisankha fanam uppajjati, 
anattato manasikaroto nimittañca pavattañca patisankha ñanam 
uppajjati. (1) 


Ya ca muficitukamyata! ya ca patisankhanupassana ya ca 
sankharupekkha ime dhamma nānatthā ceva nanabyafijana ca, 
udahu ekattha byafijanameva nananti? Ya ca muficitukamyata, yà ca 
patisankhanupassana, yà ca sankharupekkha, ime dhamma ekattha, 
byañJanameva nanam. (2) 


Aniccato manasikaroto kuto cittam vutthati, kattha cittam 
pakkhandati? Dukkhato manasikaroto kuto cittam vutthati, kattha 
cittam pakkhandati? Anattato manasikaroto kuto cittam vutthāti, 
kattha cittam pakkhandati? 


Aniccato manasikaroto nimitta cittam vutthati, animitte cittam 
pakkhandati. Dukkhato manasikaroto pavatta cittam vutthāti, 
appavatte cittam pakkhandati. Anattato manasikaroto nimitta ca 
pavattā ca  cittam  vutthati, animitte  appavatte nirodha”- 
nibbanadhatuya cittam pakkhandati. (3) 


Ya ca bahiddhavutthanavivattane pañña ye ca gotrabhu- 
dhamma, ime dhamma nānatthā ceva nānābyaūjanā ca, udahu 
ekattha byafijanameva nananti? Ya ca bahiddhavutthanavivattane 
pafifia, ye ca  gotrabhudhamma, ime  dhamma  ekattha, 
byañJanameva nanam. (4) 


! muccitukamyatà - Machasam. ? nirodhe - Pu, Machasam. 
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Tuệ liên quan đến sự hiện diện của kinh hãi, trí liên quan đến 
điều tai hại, và sự nhàm chán, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và 
văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là 
khác? Tuệ liên quan đến sự hiện diện của kinh hãi, trí liên quan đến 
điều tai hại, và sự nhàm chán, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác. 


Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, các pháp này là có 
ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác? Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, 
các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ điều gì khiến 
trí được sanh lên? Đối với vị đang tác ý khổ não, do sự phân biệt rõ 
điều gì khiến trí được sanh lên? Đối với vị đang tác ý vô ngã, do sự 
phân biệt rõ điều gì khiến trí được sanh lên? 


Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ hiện tướng 
khiến trí được sanh lên; đối với vị đang tác ý khổ não, do sự phân 
biệt rõ sự vận hành khiến trí được sanh lên; đối với vị đang tác ý vô 
ngã, do sự phân biệt rõ hiện tướng và sự vận hành khiến trí được 
sanh lên. (1) 


Sự mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ, và trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt 
và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là 
khác? Sự mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ, và 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, các pháp này là có cùng một ý 
nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (2) 


Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi nơi nào? tâm 
tiến vào nơi nào? Đối với vị đang tác ý khổ não, tâm thoát ra khỏi nơi 
nào? tâm tiến vào nơi nào? Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm thoát ra 
khỏi nơi nào? tâm tiến vào nơi nào? 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi hiện tướng, 
tâm tiến vào vô tướng; đối với vị đang tác ý khổ não, tâm thoát ra 
khỏi sự vận hành, tâm tiến vào sự không vận hành; đối với vị đang 
tác ý vô ngã, tâm thoát ra khỏi hiện tướng và sự vận hành, tâm tiến 
vào vô tướng, vào sự không vận hành, vào sự diệt tận là cảnh giới 
Niết Bàn. (3) 


Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai ngoại phần, và các sự 
chuyển tộc, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? 
Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan 
đến sự thoát ra và ly khai ngoại phần, và các sự chuyển tộc, các pháp 
này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (4) 
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Aniccato manasikaronto katamena vimokkhena vimuccāti, 
dukkhato manasikaronto katamena vimokkhena vimuccati, anattato 
manasikaronto katamena vimokkhena vimuccati? 


Aniccato manasikaronto — animittavimokkhena vimuccatl, 
dukkhato manasikaronto appanihitavimokkhena vimuccati, anattato 
manasikaronto suññatavimokkhena vimuccati. (5) 


Ya ca dubhatovutthanavivattane pañña yafica magge ñanam, 
ime dhamma nānatthā ceva nanabyañJana ca, udahu ekattha, 
byañJanameva nananti? Ya ca dubhatovutthanavivattane pañña 
yaūca magge ñanam, ime dhamma ekatthā, byañJanameva 
nanam. (6) 


Katihakarehi tayo vimokkhā nanakhane' honti, katihakarehi tayo 
vimokkha  ekakkhane honti? Catūhākārehi tayo  vimokkha 
nanakhane honti, sattahakarehi tayo vimokkhā ekakkhane honti. 


Katamehi catuhakarehi tayo — vimokkha nanakhane 
honti?  Adhipateyyatthena adhitthanatthena abhinīhāratthena 
niyyanatthena. 


Katham adhipateyyatthena tayo vimokkha nanakhane honti? 
Aniccato manasikaroto animitto vimokkho  adhipateyyo hoti, 
dukkhato manasikaroto appanihito vimokkho adhipateyyo hoti, 
anattato manasikaroto suññato vimokkho adhipateyyo hoti, evam 
adhipateyyatthena tayo vimokkhā nanakhane honti, (1) 


Katham adhitthanatthena tayo vimokkha nanakhane honti? 
Aniccato  manasikaronto  animittavimokkhassa  vasena  cittam 
adhitthati, dukkhato manasikaronto appanihitavimokkhassa vasena 
cittam adhitthāti anattato manasikaronto sufifiatavimokkhassa 
vasena cittam adhitthati, evam adhitthanatthena tayo vimokkha 
nanakhane honti. (2) 


Katham abhiniharatthena tayo vimokkha nānākhaņe honti? 
Aniccato  manasikaronto  animittavimokkhassa  vasena  cittam 
abhiniharati, dukkhato manasikaronto  appanihitavimokkhassa 
vasena cittam abhiniharati, anattato manasikaronto 
sufiiatavimokkhassa ^ vasena cittam abhimharatl, evam 
abhiniharatthena tayo vimokkha nanakhane honti. (3) 


Katham niyyanatthena tayo vimokkha nānākhaņe honti? 
Aniccato manasikaronto animittavimokkhassa vasena 
nirodham . nibbanam niyyati, | dukkhato ^ manasikaronto 
appanihitavimokkhassa  vasena  nirodham  nibbanam  niyyati, 
anattato manasikaronto sufifiatavimokkhassa vasena nirodham 
nibbanam niyyati, evam niyyanatthena tayo vimokkha nanakhane 
honti. (4) 


1 nānākkhaņe - Machasam. 
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Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) giải thoát bằng sự giải thoát 
nào; trong khi tác ý khổ não, giải thoát bằng sự giải thoát nào; trong 
khi tác ý vô ngã, giải thoát bằng sự giải thoát nào? Trong khi tác ý vô 
thường, (hành giả) giải thoát bằng vô tướng giải thoát; trong khi tác 
ý khổ não, giải thoát bằng vô nguyện giải thoát; trong khi tác ý vô 
ngã, giải thoát bằng không tánh giải thoát. (5) 

Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần), 
và trí liên quan đến Đạo, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn 
tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? 
Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai cả hai, và trí liên quan đến 
Đạo, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (6) 


Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bao nhiêu biểu 
hiện, ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bao nhiêu biểu 
hiện? Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện, 
ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện. 

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện 
nào? Với ý nghĩa pháp chủ đạo, với ý nghĩa khẳng định, với ý nghĩa 
quả quyết, với ý nghĩa dẫn xuất. 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na khác 
nhau là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường vô tướng giải thoát 
là pháp chủ đạo, tác ý khổ não vô nguyện giải thoát là pháp chủ đạo, 
tác ý vô ngã không tánh giải thoát là pháp chủ đạo. Ba loại giải thoát 
với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (1) 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa kháng định ở vào sát-na khác nhau 
là thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) kháng định tâm; trong khi tác ý khổ não, nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, (hành giả) khẳng định tâm; 
trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát, 
(hành giả) kháng dinh tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa kháng dinh 
ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (2) 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa quả quyết ở vào sát-na khác nhau là 
thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) quả quyết tâm, trong khi tác ý khổ não, nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, (hành giả) quả quyết tâm, 
trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát, 
(hành giả) quả quyết tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa quả quyết ở 
vào sát-na khác nhau là thế ấy. (3) 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa dàn xuất ở vào sát-na khác nhau là 
thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) dẫn xuất đến sự diệt tận Niết Bàn, trong khi tác 
ý khổ não, nhờ năng lực của vô nguyện giải thoát, dàn xuất đến sự 
diệt tận Niết Bàn, trong khi tác ý vô ngã, nhờ năng lực của không 
tánh giải thoát, dẫn xuất đến sự diệt tận Niết Bàn. Ba loại giải thoát 
với ý nghĩa dẫn xuất ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (4) 
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Imehi catūhākārehi tayo vimokkhā nanakhane honti. 


Katamehi sattahakarehi tayo vimokakha ekakkhane honti? 


Samodhanatthena adhigamanatthena' patilabhatthena 
pativedhatthena sacchikiriyatthena phassanatthena 
abhisamayatthena. 


Katham samodhanatthena adhigamanatthena patilabhatthena 
pativedhatthena sacchikiriyatthena phassanatthena 
abhisamayatthena tayo vimokkha ekakkhane honti? 


Aniccato manasikaronto nimitta muccatiti animitto vimokkho; 
yato muccati tattha na panidahatiti appanihito vimokkho; yattha na 
panidahati tena suññoti suūūato vimokkho; yena suūūo tena 
nimittena animittoti animitto vimokkho, evam samodhanatthena 
adhigamanatthena patilabhatthena pativedhatthena 
sacchikiriyatthena phassanatthena abhisamayatthena tayo vimokkha 
ekakkhane honti. (1) 


Dukkhato  manasikaronto  panidhiya  muccatiti appaņihito 
vimokkho; yattha na panidahati tena suññoti sufifiato vimokkho; 
yena suñño tena nimittena animittoti animitto vimokkho, yena 
nimittena animitto tattha na panidahatiti appanihito vimokkho, 
evam  samodhanatthena  adhigamanatthena patilabhatthena 
pativedhatthena sacchikiriyatthena phassanatthena 
abhisamayatthena tayo vimokkha ekakkhane honti. (2) 


Anattato manasikaronto abhinivesa muccatiti suññato vimokkho; 
yena suñño tena nimittena animittoti animitto vimokkho; yena 
nimittena animitto tattha na panidahatiti appanihito vimokkho; 
yattha na panidahati tena suññot suññato vimokkho, evam 
samodhanatthena adhigamanatthena patilabhatthena 
pativedhatthena sacchikiriyatthena phassanatthena 
abhisamayatthena tayo vimokkha ekakkhane honti. (3) 


Imehi sattahakarehi tayo vimokkha ekakkhane honti. 


Atthi vimokkho, atthi mukham, atthi vimokkhamukham, atthi 
vimokkhapaccanikam, atthi vimokkhanulomam, atthi 
vimokkhavivatto, atthi vimokkhabhavana, atthi 
vimokkhapatippassaddhi. 


Katamo vimokkho? Suññato vimokkho, animitto vimokkho, 
appanihito vimokkho. 


Katamo sufifiato vimokkho? Aniccanupassanafianam niccato 
abhinivesa muccatiti suññato vimokkho, dukkhanupassanañanam 
sukhato  abhinivesa  muccatiti suññato vimokkho,  anatta- 
nupassanafianam attato abhinivesa muccatīti sufifiato vimokkho, 


' adhigamatthena - Syā. 
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Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện này. 

Ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện nào? 
Với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa thành đạt, với 
ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm đến, với ý 
nghĩa lãnh hội. 

Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý 
nghĩa thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý 
nghĩa chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế 
nào? 

“Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) giải thoát khỏi hiện tướng” 
lā vô tướng giải thoát, “giải thoát khỏi điều nào thì không còn nguyện 
ước điều āy là vô nguyện giải thoát, “điều ấy không nguyện ước thì 
với điều ấy là không là không tánh giải thoát, “với điều nào là không, 
là vô tướng với hiện tướng ấy' là vô tướng giải thoát. Ba loại giải 
thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa thành 
đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm 
đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (1) 

"Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) giải thoát khỏi nguyện vēc là 
vô nguyện giải thoát, “điều ấy không nguyện ước thì với điều ấy là 
không là không tánh giải thoát, với điều nào là không, lā vô tướng 
với hiện tướng āy là vô tướng giải thoát, ‘vô tướng với hiện tướng 
nào thì không còn mong mỏi điều ấy' là vô nguyện giải thoát. Ba loại 
giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa 
thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với sự chạm 
đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (2) 

“Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) giải thoát khỏi cố chấp là 
không tánh giải thoát, 'với điều nào là không, là vô tướng với hiện 
tướng dy là vô tướng giải thoát, ‘vô tướng với hiện tướng nào thì 
không còn mong mỏi điều ấy' là vô nguyện giải thoát, “điều ấy không 
nguyện ước thì với điều ấy là không’ là không tánh giải thoát. Ba loai 
giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa dác chứng, với ý nghĩa 
thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa 
chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (3) 

Ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện này. 

Có sự giải thoát, có cánh cửa, có cánh cửa của giải thoát, có đối 
nghịch của giải thoát, có (pháp) phù hợp với giải thoát, có sự ly khai 
do giải thoát, có sự tu tập giải thoát, có sự tịnh lặng của giải thoát. 

Giải thoát là gì? Không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, vô 
nguyện giải thoát. 

Không tánh giải thoát là gì? “Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi cố chấp về thường" là không tánh giải thoát. “Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi cố chấp về lac' là không tánh giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi cố chấp về ngã' là 
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nibbidanupassanañanam nandiya abhinivesa muccatiti sufifiato 
vimokkho, viraganupassanafianam ragato abhinivesa muccatiti 
sufiiato — vimokkho, ^ nirodhanupassanafianam  samudayato 
abhinivesa muccatiti sufifiato vimokkho, patinissagganupassana- 
füanam  adanato  abhinivesa  muccatiti  sufifiato vimokkho, 
animittanupassanafianam nimittato abhinivesa muccatiti sufifiato 
vimokkho, appanihitanupassanañanam panidhiya abhinivesa 
muccatiti suññato vimokkho, suññatanupassanañanam 
sabbabhinivesehi muccatiti suññato vimokkho. 


Rupe aniccanupassanañanam  niccato abhinivesa muccatiti 
sufiiato — vimokkho  —pe—  rūpe suññatanupassanañanam 
sabbabhinivesehi muccatiti suññato vimokkho. Vedanaya —pe— 
Saññaya —pe— Sankharesu —pe— Viãñane —pe— Cakkhusmim 
—pe—  Jaramarane aniccanupassanafianam  niccato abhinivesa 
muccatiti sufifiato vimokkho —pe— jaramarane 
sufiiatanupassanafianam sabbabhinivesehi  muccatiti suññato 
vimokkho, ayam suññato vimokkho. (1) 


Katamo animitto vimokkho? Aniccanupassanañanam niccato 
nimittā muccatīti animitto vimokkho, dukkhanupassanañanam 
sukhato nimittā muccatīti animitto vimokkho, 
anattanupassanañanam attato nimitta muccatiti animitto vimokkho, 
nibbidānupassanāiāņam  nandiya nimittā muccatīti animitto 
vimokkho, viraganupassanafianam rāgato nimittā muccatiti animitto 
vimokkho, nirodhanupassanafianam samudayato nimitta muccatīti 
animitto vimokkho, patinissagganupassanafianam adanato nimitta 
muccatiti animitto vimokkho, animittanupassanafianam 
sabbanimittehi muccatiti animitto vimokkho, 
appanihitanupassanafianam panidhiya nimitta muccatiti animitto 
vimokkho, suññatanupassanañanam abhinivesato nimitta muccatiti 
animitto vimokkho. 


Rupe aniccanupassanafianam niccato nimitta muccatiti animitto 
vimokkho, —pe— rüpe animittanupassanafianam sabbanimittehi 
muccatīti animitto vimokkho, rūpe appanihitanupassanañanam 
panidhiya _nimittā muccatīti  animitto vimokkho, rūpe 
sufifiatanupassanafianam abhinivesato nimitta muccatiti animitto 
vimokkho. Vedanaya —pe— Saññaya —pe— Sankharesu —pe— 


Viãñane —pe— Cakkhusmim —pe— Jaramarane 
aniccanupassanafianam niccato  nimitta X muccatiti  animitto 
vimokkho, —pe— jaramarane animittanupassanafianam 


sabbanimittehi ^ muccatiti  animitto vimokkho, X jaramarane 
appanihitanupassanafianam panidhiya nimitta muccatiti 
animitto vimokkho,  jarāmaraņe suññatanupassanañanam 
abhinivesato nimitta muccatiti animitto vimokkho, ayam animitto 
vimokkho. (2) 
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không tánh giải thoát.“Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát 
khỏi cố chấp về vui thích' là không tánh giải thoát. “Trí do sự quán 
xét về ly tham ái giải thoát khỏi cố chấp về tham ái' là không tánh 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi cố chấp về 
nhân sanh khói' là không tánh giải thoát. “Trí do sự quán xét về từ bỏ 
giải thoát khỏi cố chấp về nắm giữ là không tánh giải thoát. “Trí do 
sự quán xét về vô tướng giải thoát khói cố chấp về hiện tướng là 
không tánh giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát 
khỏi cố chấp về nguyện ước' là không tánh giải thoát. “Trí do sự quán 
xét về không tánh giải thoát khỏi tất cả các cố chấp' là không tánh 
giải thoát. 

“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi cố chấp về 
thường" là không tánh giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét vé 
không tánh ở sắc giải thoát khỏi tất cả các cố châp’ là không tánh giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành 
... O thức ... ở mắt... ở lão tử giải thoát khói cố chấp về thường” là 
không tánh giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét về không tánh ở 
lão tử giải thoát khỏi tất cả các cố chấp” là không tánh giải thoát. Đây 
là không tánh giải thoát. (1) 

Vô tướng giải thoát là gì? “Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi hiện tướng về thường” là vô tướng giải thoát. “Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi hiện tướng về lac' là vô tướng giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi hiện tướng về ngã” 
là ... “Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi hiện tướng về 
vui thích lā... “Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi hiện 
tướng về tham ái' là ... “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khói 
hiện tướng về nhân sanh khó; là ... “Trí do sự quán xét vé từ bỏ giải 
thoát khỏi hiện tướng về nắm giữ là ... “Trí do sự quán xét về vô 
tướng giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ' là ... “Trí do sự quán xét 
về vô nguyện giải thoát khỏi hiện tướng về nguyện ước' là vô tướng 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi hiện 
tướng về cố cháp' là vô tướng giải thoát. 

“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng 
về thường' là vô tướng giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét về vô 
tướng ở sắc giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng' là vô tướng giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô nguyện ở sắc giải thoát khỏi hiện 
tướng về nguyện ước là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét vē 
không tánh ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng vé cố chāp là vô tướng 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các 
hành ... ở thức ... ở mát ... ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng vé 
thường là vô tướng giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét vē vô 
tướng ở lão tử giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng" lā vô tướng giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về vô nguyện ở lão tử giải thoát khỏi hiện 
tướng về nguyện ước là vô tướng giải thoát. "Tri do sự quán xét vé 
không tánh ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về cố cháp' là vô tướng 
giải thoát. Đây là vô tướng giải thoát. (2) 
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Katamo appanihito vimokkho? Aniccanupassanafianam niccato 
panidhiya muccatiti appanihito vimokkho, dukkhanupassanañanam 
sukhato panidhiya muccatiti appanihito vimokkho, anattanupas- 
sanafianam  attato panidhiya muccatīti appaņihito vimokkho, 
viraganupassanafianam ragato paņidhiyā muccatīti appanihito 
vimokkho, | nirodhanupassanafianam  samudayato  panidhiya 
muccatiti appanihito vimokkho,  patinissagganupassanafianam 
adanato paņidhiyā muccatīti appaņihito vimokkho, animitta- 
nupassanafianam  nimittato  panidhiya  muccatiti  appanihito 
vimokkho, appanihitanupassanafianam sabbapanidhihi muccatiti 
appanihito vimokkho,  suffiatanupassanafanam abhinivesato 
panidhiya muccatiti appanihito vimokkho. 


Rupe aniccanupassanañanam  niccato panidhiya  muccatiti 
appamhito vimokkho, —pe— rūpe animittanupassanañanam 
nimittato muccatiti appanihito vimokkho, rupe 
appanihitanupassanafianam sabbapanidhihi muccatīti appanihito 
vimokkho, rupe suññatanupassanañanam abhinivesato panidhiya 
muccatiti appanihito vimokkho. Vedanaya —pe— Saññaya —pe— 
Sankhāresu —pe— Viãññane —pe— Cakkhusmim —pe— Jaramarane 
aniccanupassanafanam niccato panidhiya muccatiti appanihito 
vimokkho, —pe— jarāmaraņe animittanupassanafianam nimittato 
muccatiti appanihito vimokkho, jaramarane appanihitanupassana- 
ñanam sabbapanidhihi muccatiti appanihito vimokkho, jaramarane 
sufifiatanupassanafianam abhinivesato — panidhiya  muccatīti 
appaņihito vimokkho, ayam appaņihito vimokkho, (3) ayam 
vimokkho. (1) 


Katamam mukham? Ye tattha jata anavajja kusala bodhipakkhiya 
dhamma, idam mukham. (2) 


Katamam  vimokkhamukham? Yam  tesam' dhammanam 
arammanam  nirodho  nibbanam, idam  vimokkhamukham, 
vimokkhafica mukhafica vimokkhamukham,? idam  vimokkha- 
mukham. (3) 


Katamam vimokkhapaccanikam? Tini akusalamulani vimokkha- 
paccanikani, tini duccaritani vimokkhapaccanikani, sabbepi akusala 
dhamma vimokkhapaccanika, idam vimokkhapaccanikam. (4) 


Katamam vimokkhanulomam? Tini kusalamulani vimokkhanu- 
lomani, tini sucaritani vimokkhanulomani, sabbepi kusala dhamma 
vimokkhanuloma, idam vimokkhanulomam. (5) 

Katamo vimokkhavivatto? Safifiavivatto, cetovivatto, cittavivatto, 
fianavivatto, vimokkhavivatto, saccavivatto. 


! tesam tesam - Syā. 
? vimokkhafica mukhafica vimokkhamukhan'ti Sya, PTS potthakesu natthi. 
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Vô nguyện giải thoát là gì? “Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi nguyện ước về thường là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi nguyện ước về lac' là vô nguyện 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi nguyện ước về 
ngã’ là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét vé ly tham ái giải 
thoát khỏi nguyện ước về tham ái' là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự 
quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nguyện ước về nhân sanh khởi là 
vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi 
nguyện ước về nắm giữ là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét 
về vô tướng giải thoát khỏi nguyện ước về hiện tướng” lā vô nguyện 
giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi tất cả các 
nguyện ước' là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về không 
tánh giải thoát khỏi nguyện ước vé cố cháp' là vô nguyện giải thoát. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nguyện ước 
về thường” là vô nguyện giải thoát. ...(nt)... “Trí do sự quán xét về vô 
nguyện ở sắc giải thoát khỏi tất cả các nguyện uóc' là vô nguyện giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi nguyện 
ước về cố chấp' là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô 
thường ở tho ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mát ... ở lão tử 
giải thoát khỏi tất cả các nguyện ước' là vô nguyện giải thoát. “Trí do 
sự quán xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi nguyện ước về cố 
chấp' là vô nguyện giải thoát. Đây là vô nguyện giải thoát. (3) Đây là 
giải thoát. (1) 


Cánh cửa là gì? Những gi là không sai trái, là thiện, là các pháp dự 
phần giác ngộ được sanh ra ở trường hợp ấy, điều ấy là cánh cửa. (2) 


Cánh cửa của giải thoát là gì? Đối tượng nào của các pháp ấy là sự 
diệt tận Niết Bàn, (đối tượng) ấy là cánh cửa của giải thoát, đây là 
cánh cửa của giải thoát. Giải thoát và cánh cửa, là cánh cửa của giải 
thoát, điều ấy là cánh cửa của giải thoát. (3) 


(Pháp) đối nghịch của giải thoát là gì? Ba bất thiện căn là các 
(pháp) đối nghịch của giải thoát, ba ác hạnh là các (pháp) đối nghịch 
của giải thoát, tất cả các pháp bất thiện cũng là các (pháp) đối nghịch 
của giải thoát; điều ấy là (pháp) đối nghịch của giải thoát. (4) 

(Pháp) phù hợp với giải thoát là gì? Ba thiện căn là các (pháp) 
phù hợp với giải thoát, ba thiện hạnh là các (pháp) phù hợp với giải 
thoát, tất cả các pháp thiện cũng là các (pháp) phù hợp với giải 
thoát; điều ấy là (pháp) phù hợp với giải thoát. (5) 


Sự ly khai do giải thoát là gi? Là sự ly khai do tưởng, là sự ly khai 
do suy nghĩ, là sự ly khai do tâm, là sự ly khai do trí, là sự ly khai do 
giải thoát, là sự ly khai do chân lý. 
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~~— 


Safijananto  vivattatiti saññavivatto, cetayanto  vivattatiti 
cetovivatto, vijananto vivattatīti cittavivatto, fianam  karonto 
vivattatiti ñanavivatto vossajjanto' vivattatīti vimokkhavivatto, 
tathatthe? vivattatiti saccavivatto. 


Yattha saññavivatto, tattha cetovivatto; yattha cetovivatto, tattha 
saññavivatto; yattha saññavivatto cetovivatto, tattha cittavivatto; 
yattha  cittavivatto,  tattha saññavivalo cetovivatto;  yattha 
saññavivatto cetovivatto cittavivatto, tattha ñanavivatto; yattha 
ñanavivatto, tattha saññavivatto cetovivatto cittavivatto; yattha 
saññavivalo — cetovivatto  cittavivatto  Nāņavivatto, tattha 
vimokkhavivatto; yattha vimokkhavivatto, tattha saññavivatto 
cetovivatto cittavivatto fianavivatto; yattha saññavivatto cetovivatto 
cittavivatto ñanavivatto vimokkhavivatto, tattha saccavivatto; yattha 
saccavivatto, tattha saüfiavivatto cetovivatto cittavivatto fianavivatto 
vimokkhavivatto, ayam vimokkhavivatto. (6) 


Katama vimokkhabhavana? Pathamassa jhānassa* asevana 
bhavana bahulīkammam, dutiyassa jhānassa asevana bhavana 
bahulikammam, tatiyassa jhanassa asevana bhavana 
bahulīkammam, catutthassa jhanassa asevana bhavana 
bahulīkammam, ākāsānaūcāyatanasamāpattiyā asevana bhāvanā 
bahulīkammam,  viüfianaficayatanasamapattiya —pe— aklñcañ- 
fiayatanasamapattiya —pe— nevasañfñanasañfñayatanasamapattiya 
asevana bhāvanā bahulīkammam, sotāpattimaggassa  asevana 
bhāvanā bahulīkammam, sakadāgāmimaggassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammam, anāgāmimaggassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammam, arahattamaggassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammam, ayam vimokkhabhāvanā. (7) 


Katama vimokkhapatippassaddhi? ^ Pathamassa jhānassa 
patilabho va vipako va, dutiyassa jhanassa patilabho va vipako va, 
tatiyassa jhanassa  —pe— catutthassa  jhanassa | —pe— 
akasanaficayatanasamapattiya —pe— viãñanañcayatanasamapattiya 
—pe— akifcafifiayatanasamapattiya —pe— nevasañña- 
nasaññayatanasamapattiya patilabho va vipako và, 
sotapattimaggassa sotapattiphalam, sakadagamimaggassa 
sakadagamiphalam, anagamimaggassa anagamiphalam, arahatta- 
maggassa arahattaphalam, ayam vimokkhapatippassaddhi.* (8) 


Tatiyaka bhanavaram.^ 
Vimokkhakathā samatta. 


! vosajjanto - Machasam. 

^ tathatthena - Machasam, Syā. 

? pathamajjhanassa - Syà, Si 2. 

^ vimokkhappatippassaddhi - Machasam; vimokkhapatipassaddhi - Si 2. 
” tatiyabhãnavaro - Machasam; tatiyabhāņavāram - Sya, PTS. 
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“Trong khi suy tưởng, (hành giả) ly khai' là sự ly khai do tưởng. 
“Trong khi suy nghĩ, (hành giả) ly khaể là sự ly khai do suy nghĩ. 
“Trong khi nhận biết, (hành giả) ly khai' là sự ly khai do tâm. “Trong 
khi sử dụng trí, (hành giả) ly khai là sự ly khai do trí. “Trong khi xà 
ly, (hành giả) ly khai' là sự ly khai do giải thoát. “Theo ý nghĩa của 
thực thể, (hành giả) ly khai' là sự ly khai do chân lý. 


Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ấy có sự ly khai do suy nghĩ. 
Nơi nào có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tưởng. Nơi 
nào có sự ly khai do tưởng (và) có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự 
ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do 
tưởng (và) có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, (và) có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly 
khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, (và) có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly 
khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, (và) có 
sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly 
khai do giải thoát, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy 
nghĩ, có sự ly khai do tâm, (và) có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly 
khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly 
khai do trí, (và) có sự ly khai do giải thoát, nơi ấy có sự ly khai do sự 
thật. Nơi nào có sự ly khai do sự thật, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có 
sự ly khai do giải thoát. Đây là sự ly khai do giải thoát. (6) 


Sự tu tập giải thoát là gi? Sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung 
mãn sơ thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn nhị 
thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn tam thiền; sự rèn 
luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn tứ thiền; sự rèn luyện, sự tu 
tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt không vô bién xứ; ... sự 
chứng đạt thức vô biên xứ; ... sự chứng đạt vô sở hữu xứ; sự rèn 
luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Nhập 
Lưu; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Nhất Lai; sự 
rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Bất Lai; sự rèn luyện, 
sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo A-la-hán; điều này là sự tu tập 
giải thoát. (7) 

Sự tịnh lặng của giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp quả 
của sơ thiền, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của nhị thiền, ... của tam 
thiền, ... của tứ thiền, ... của sự chứng đạt không vô biên xứ, ... của sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, ... của sự chứng đạt vô sở hữu xứ, sự 
thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Quả Nhập Lưu của Đạo Nhập Lưu, Quả Nhất Lai của Đạo Nhất 
Lai, Quả Bất Lai của Đạo Bất Lai, Quả A-la-hán của Đạo A-la-hán; 
điều này là sự tịnh lặng của giải thoát. 

Tụng phẩm thứ ba. 
Phân giảng về Giải Thoát được đây đủ. 
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VI. GATIKATHA 


Gatisampattiya fianasampayutte katinnam' hetūnam paccaya 
upapatti hot?  Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam 
gahapatimahasalanam kamavacaranam devanam ñanasampayutte 
katinnam hetūnam paccaya upapatti hoti. Rūpāvacarānam devanam 
katinnam hetūnam  paccaya upapatti hoti? Arūpāvacarānam 
devanam katinnam hetūnam paccaya upapatti hoti? 


Gatisampattiya fianasampayutte atthannam hetūnam paccayā 
upapatti hoti. Khattiyamahasalanam —. brahmanamahasalanam 
gahapatimahasalanam kamavacaranam devanam fianasampayutte 
atthannam hetūnam  paccaya upapatti hoti. Rūpāvacarānam 
devanam atthannam hetünam paccayā upapatti hoti. Arūpā- 
vacaranam devanam atthannam hetūnam paccaya upapatti hoti. 


Gatisampattiya ñanasampayutte katamesam atthannam hetunam 
paccaya upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhane tayo hetu 
kusala tasmim khane jatacetanaya sahajatapaccaya honti, tena vuc- 
cati kusalamulapaccayapi sankhara, nikantikkhane dve hetu akusala 
tasmim khane jātacetanāya sahajatapaccaya honti, tena vuccati 
akusalamulapaccayapi sankhara, patisandhikkhane tayo hetu abya- 
kata tasmim khane jatacetanaya sahajatapaccaya honti, tena vuccati 
nāmarūpapaccayāpi viññanam, viññanapaccayap1 namarupam. 


Patisandhikkhane pañcakkhandha sahajatapaccaya honti, 
afifiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya 
honti; patisandhikkhane cattaro mahābhūtā sahajatapaccaya honti, 
afifiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya honti; patisandhikkhane 
tayo jīvitasankhārā sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya honti; patisandhik- 
khane namafica rupañca sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya honti; patisandhik- 
khane ime cuddasa dhamma sahajatapaccaya honti, aññamañña- 
paccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya honti. 


Patisandhikkhane cattaro khandha arupino sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayutta- 
paccaya honti; patisandhikkhane paūcindriyāni sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayutta- 
paccaya honti; patisandhikkhane tayo hetu sahajatapaccaya honti, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya 
honti; patisandhikkhane nāmaūca viãñanañca sahajatapaccaya 
honti, atidamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya honti, sampayutta- 
paccaya honti; patisandhikkhane ime cuddasa dhamma sahajata- 
paccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya honti. 


! katinam - Machasam, Syā, PTS; katinam - Sa. ^ uppatti - Si 1, 2. 
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VI. GIÁNG VÉ CÓI TÁI SANH: 


Đối với sự thành tựu cối tái sanh,!*] khi được liên kết với trí thi sự 
sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc giàu 
sang dòng Sát-dé-ly, các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia 
tộc giàu sang của gia chủ, và chư thiên dục giới, khi được liên kết với 
trí thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với chư thiên 
sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với chư 
thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Sát-dé-ly, các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc 
giàu sang của gia chủ, và chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với chư thiên sắc giới 
thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với chư thiên vô sắc 
giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của 8 nhân nào? Vào sát-na đổng lực của 
nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã 
được sanh lên vào sát-na ấy; vi thế được goi là: "Do duyên các căn 
thiện, các hành (sanh khởi).` Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được goi lā: “Do duyên các cán bất thiện, các hành (sanh khởi). 
Vào sát-na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở 
hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên 
danh sắc, thức (sanh khởi), do duyên thức, danh sắc (sanh khởi).” 


Vào sát-na tuc sinh, nām uān là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na 
tục sinh, bốn đại hiến là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mang sóngl*! là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hó tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Vào sát-na tục sinh, bốn uān vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát- 
na tục sinh, năm quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. 
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Patisandhikkhane ime atthavisati dhamma sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccaya honti,  nissayapaccaya honti, 
vippayuttapaccaya honti. 


Gatisampattiya fianasampayutte imesam atthannam hetūnam 
paccaya upapatti hoti. (1) 


Khattiyamahāsālānam brahmanamahasalanam gahapatimaha- 
salanam kamavacaranam devanam ñanasampayutte katamesam 
atthannam hetūnam paccayā upapatti hoti? Kusalakammassa 
javanakkhane tayo hetu kusala tasmim khane Jatacetanaya 
sahajatapaccaya honti, tena vuccati kusalamulapaccayapi sankhara. 
Nikantikkhane dve hetu akusala tasmim khane Jatacetanaya 
sahajatapaccaya honti, tena vuccati akusalamulapaccayapi sankhara. 
Patisandhikkhane tayo hetu abyakata tasmim khane jātacetanāya 
sahajatapaccaya honti, tena vuccati 'namarupapaccayapi vififianam, 
viññanapaccayapIl namarupam.' 


Patisandhikkhane pañcakkhandha sahajatapaccaya honti, 
afifiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya 
honti; patisandhikkhane cattaro mahābhūtā sahajatapaccaya honti, 
afifiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya honti; patisandhikkhane 
tayo jīvitasankhārā sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honti, nissayapaccaya honti,  vippayuttapaccaya honti; 
patisandhikkhane namañca rupañca  sahajatapaccaya honti, 
aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya 
honti; patisandhikkhane ime cuddasa dhamma sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti,  nissayapaccaya honti, 
vippayuttapaccayā honti. 


Patisandhikkhane cattāro khandha arūpino sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti,  nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya honti;  patisandhikkhane pañcindriyāni 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane tayo hetū 
sahajatapaccaya honti,  aüfiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane namañca 
viññanañca sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane 
ime cuddasa dhamma sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti. 

Patisandhikkhane ime atthavisati dhamma  sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayutta- 
paccaya honti. 

Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam gahapatimaha- 
salanam  kamavacaranam  devanam ñanasampayutte imesam 
atthannam hetūnam paccaya upapatti hoti. (2) 
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Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của tám nhân này. (1) 


Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-ly, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, 
ba nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh 
lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên các căn thiện, các 
hành (sanh khởi).” Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các đồng 
sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được 
gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành (sanh khó.” Vào sát- 
na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã 
được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên danh sắc, 
thức (sanh khởi), do duyén thức, danh sắc (sanh khởi).” 


Vào sát-na tuc sinh, năm uán là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục 
sinh, bốn đại hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hó tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Vào sát-na tục sinh, bốn uán vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát- 
na tục sinh, năm quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. 


Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. 

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-ly, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân này. (2) 
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Rūpāvacarānam devanam katamesam atthannam hetunam 
paccaya upapatti honti? Kusalakammassa javanakkhane tayo hetu 
kusala —pe— rũpavacaranam devanam imesam atthannam hetunam 
paccaya upapatti hoti. (3) 


Arūpāvacarānam devanam katamesam atthannam hetūnam 
paccaya upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaņe tayo 
hetū kusala tasmim khane jātacetanāya sahajatapaccaya honti, 
tena vuccati kusalamulapaccayapi sankhara; nikantikkhane dve hetu 
akusala tasmim khane jatacetanaya sahajatapaccaya honti, tena 
vuccati akusalamulapaccayapi sankhara; patisandhikkhane tayo 
hetu abyakata tasmim khane jatacetanaya sahajatapaccaya honti, 
tena vuccati namapaccayapi viññanam viññanapaccayap1 namam. 


Patisandhikkhane cattaro khandha arupino sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti,  nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya honti;  patisandhikkhane pañcindriyāni 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane tayo hetu 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane  namafica 
viññanañca sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti; patisandhikkhane 
ime cuddasa dhamma sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, 
arüpavacaranam devanam imesam atthannam hetūnam paccaya 
upapatti hoti. (4) 


Gatisampattiya ñanavippayutte katinnam hetūnam  paccaya 
upapatti hot?  Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam 
gahapatimahasalanam kamavacaranam devanam ñanavippayutte 
katinnam hetunam paccaya upapatti hoti.' 


Gatisampattiya fianavippayutte channam hetunam  paccaya 
upapatti hoti, khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam 
gahapatimahasalanam kamavacaranam devanam ñanavippayutte 
channam hetūnam paccaya upapatti hoti. 


Gatisampattiya fianavippayutte katamesam channam 
hetūnam paccaya upapatti hoti: kusalakammassa javanakkhane 
dve hetu kusala tasmim khane Jatacetanaya sahaJatapaccaya 
honti, tena vuccati kusalamulapaccayapi sankhara, 
nikantikkhane dve hetu akusala tasmim khaņe Jatacetanaya 
sahajatapaccaya honti, tena vuccati akusalamulapaccayapi sankhara. 


! rūpāvacarānam ... arūpāvacarānam devanam channam hetünam paccayā 
upapatti hoti - PTS (adhikam). 
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Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân nào? Vào sát-na dóng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện 
...(nhu trên)... Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên 
của tám nhân này. (3) 


Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: “Do duuên các căn thiện, các hành (sanh khởi).” Vào 
sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu 
tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các 
căn bất thiện, các hành (sanh khởi).” Vào sát-na tục sinh, ba nhân 
vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát- 
na ấy; vì thế được goi là: “Do duyén danh sắc, thức (sanh khói), do 
duyên thức, danh sắc (sanh khči).” 


Vào sát-na tục sinh, bốn uán vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát- 
na tục sinh, năm quyền là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục 
sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y 
chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên 
của tám nhân này. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Sát-dé-ly, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la- 
môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục 
giới, khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của 
bao nhiêu nhân? 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân. Đối với các gia tộc giàu 
sang dòng Sát-dé-ly, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, 
đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, 
khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu 
nhân. 


Đối với sự thành tựu cối tái sanh, khi không liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đổng lực của 
nghiệp thiện, hai nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư 
đã được sanh lén vào sát-na ấy; vi thế được goi là: “Do duyên các cán 
thiện, các hành (sanh khởi).” Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: “Do duyên các cán bất thiện, các hành (sanh khởi).” 
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Patisandhikkhane dve hetu abyakata tasmim khane Jatacetanaya 
sahajatapaccaya honti, tena vuccati nāmarūpapaccayāpi viãñanam 
viññanapaccayap1 nāmarūpam. 


Patisandhikkhane pañcakkhandha sahajatapaccaya honti, 
afifiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya 
honti, patisandhikkhane cattaro mahabhuta sahajatapaccaya honti, 
afifiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya honti, patisandhikkhane 
tayo jīvitasankhārā sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya honti, 
patisandhikkhane namañca rupañca  sahajatapaccaya honti, 
afifiamafifiapaccaya honti, nissayapaccaya honti, vippayuttapaccaya 
honti, patisandhikkhane ime cuddasa dhamma sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti,  nissayapaccaya honti, 
vippayuttapaccayā honti. 


Patisandhikkhane cattaro khandha' arūpino sahajātapaccayā 
honti,  afifiamafifiapaccaya honti,  nissayapaccaya honti, 
sampayuttapaccaya honti,  patisandhikkhane  cattari-indriyani 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, patisandhikkhane dve hetu 
sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, nissayapaccaya 
honti, sampayuttapaccaya honti, patisandhikkhane namañca 
viññanañca sahajatapaccaya honti, aññamaññapaccaya honti, 
nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti, patisandhikkhane 
ime dvadasa dhamma sahaJatapaccaya honti, aññamaññapaccaya 
honti, nissayapaccaya honti, sampayuttapaccaya honti. 


Patisandhikkhane ime chabbisati dhamma  sahajatapaccaya 
honti, aññamaññapaccaya honti,  nissayapaccaya honti, 
vippayuttapaccaya honti. 


Gatisampattiyā ñanavippayutte imesam channam hetunam 
paccaya upapatti hoti. (1) 


Khattiyamahasalanam brahmanamahasalanam gahapatimaha- 
salanam kamavacaranam devanam ñanavippayutte katamesam 
channam hetūnam  paccaya upapati hoti? Kusalakammassa 
javanakkhane dve hetū kusala tasmim  khane Jatacetanaya 
sahajatapaccaya honti, tena vuccati kusalamulapaccayapi sankhara, 
—pe— 'Khattiyamahāsālānam brahmanamahasalanam  gahapati- 
mahasalanam kamavacaranam devanam ñanavippayutte imesam 
channam hetūnam paccaya upapatti hoti. 


Gatikatha samatta. 


! dhammā - PTS. 
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Vào sát-na tục sinh, hai nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở 
hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duuên 
danh sắc, thức (sanh khói), do duyên thức, danh sắc (sanh khói)." 


Vào sát-na tuc sinh, năm uān là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục 
sinh, bốn đại hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. 


Vào sát-na tục sinh, bốn uán vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát- 
na tục sinh, bốn quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, hai 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 12 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. 


Vào sát-na tục sinh, 26 pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này. (1) 

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-ly, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, 
hai nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh 
lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các 
hành (sanh khó.” ...(nt)... Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát- 
đế-ly, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia 
tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không liên 
kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này. 


Phân giảng về Cối Tái Sanh được đây đủ. 
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VII. KAMMAKATHA 


Ahosi kammam ahosi kammavipako, ahosi kammam nahosi 
kammavipako, ahosi kammam atthi kammavipako, ahosi kammam 
natthi kammavipako, ahosi kammam bhavissati kammavipāko, 
ahosi kammam nabhavissati kammavipako, atthi kammam atthi 
kammavipako, atthi kammam natthi kammavipāko, atthi kammam 
bhavissati  kammavipako, atthi —kammam nabhavissati 
kammavipako, bhavissati kammam  bhavissati kammavipāko, 
bhavissati kammam nabhavissati kammavipako. 

Ahosi kusalam kammam ahosi kusalassa kammassa vipako, ahosi 
kusalam kammam  nahosi kusalassa kammassa vipako, ahosi 
kusalam kammam atthi kusalassa kammassa vipako, ahosi kusalam 
kammam  natthi kusalassa kammassa vipako, ahosi kusalam 
kammam bhavissati kusalassa kammassa vipako, ahosi kusalam 
kammam na bhavissati kusalassa kammassa vipako. Atthi kusalam 
kammam atthi kusalassa kammassa vipako, atthi kusalam kammam 
natthi kusalassa kammassa vipako, atthi kusalam kammam 
bhavissati kusalassa kammassa vipako, atthi kusalam kammam na 
bhavissati kusalassa kammassa vipako. Bhavissati kusalam kammam 
bhavissati kusalassa kammassa vipako, bhavissati kusalam kammam 
na bhavissati kusalassa kammassa vipāko. 

Ahosi akusalam kammam ahosi akusalassa kammassa vipāko, 
ahosi akusalam kammam nāhosi akusalassa kammassa vipako, ahosi 
akusalam kammam atthi akusalassa kammassa vipako, ahosi 
akusalam kammam natthi akusalassa kammassa vipako, ahosi 
akusalam kammam bhavissati akusalassa kammassa vipako, ahosi 
akusalam kammam na bhavissati akusalassa kammassa vipako. 
Atthi akusalam kammam atthi akusalassa kammassa vipako, atthi 
akusalam kammam natthi akusalassa kammassa vipako, atthi 
akusalam kammam bhavissati akusalassa kammasasa vipako, atthi 
akusalam kammam na bhavissati akusalassa kammassa vipako. 
Bhavissati akusalam kammam  bhavissati akusalassa kammassa 
vipako, bhavissati akusalam kammam na bhavissati akusalassa 
kammassa vipāko. 

Ahosi savajjam kammam —pe— ahosi anavajjam kammam—pe— 
ahosi kanham kammam —pe— ahosi sukkam kammam —pe— ahosi 
sukhudriyam kammam —pe— ahosi dukkhudriyam' kammam — 
pe— ahosi dukkhavipakam kammam  ahosi dukkhavipakassa 
kammassa vipako, ahosi dukkhavipakam kammam nahosi 
dukkhavipakassa kammassa vipako, ahosi dukkhavipakam kammam 
atthi dukkha-vipakassa kammassa vipako, ahosi dukkhavipakam 
kammam  natthi dukkhavipakassa kammassa  vipako, ahosi 
dukkhavipakam kammam 


! dukkhudrayam - Machasam. 
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VII. GIÁNG VÉ NGHIÉP: 


Có nghiệp (qk) có kết quả của nghiệp (qk), có nghiệp (qk) không 
có kết quả của nghiệp (qk), có nghiệp (qk) có kết quả của nghiệp 
(ht), có nghiệp (qk) không có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp (qk) 
có kết quả của nghiệp (vl), có nghiệp (qk) không có kết quả của 
nghiệp (vl).: Có nghiệp (ht) có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp 
(ht) không có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp (ht) có kết quả của 
nghiệp (vl), có nghiệp (ht) không có kết quả của nghiệp (vl). Có 
nghiệp (vl) có kết quả của nghiệp (vl), có nghiệp (vl) không có kết 
quả của nghiệp (vl).!*] 

Có nghiệp thiện (qk) có kết quả của nghiệp thiện (qk), có nghiệp 
thiện (qk) không có kết quả của nghiệp thiện (qk), có nghiệp thiện 
(qk) có kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp thiện (qk) không có 
kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp thiện (qk) có kết quả của 
nghiệp thiện (vl), có nghiệp thiện (qk) không có kết quả của nghiệp 
thiện (vl). Có nghiệp thiện (ht) có kết quả của nghiệp thiện (ht), có 
nghiệp thiện (ht) không có kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp 
thiện (ht) có kết quả của nghiệp thiện (vl), có nghiệp thiện (ht) 
không có kết quả của nghiệp thiện (vl). Có nghiệp thiện (vl) có kết 
quả của nghiệp thiện (vl), có nghiệp thiện (vl) không có kết quả của 
nghiệp thiện (vl). 

Có nghiệp bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (qk), có 
nghiệp bất thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (qk), có 
nghiệp bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp 
bất thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp 
bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (vl), có nghiệp bất 
thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (vl). Có nghiệp bất 
thiện (ht) có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp bất thiện 
(ht) không có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp bất thiện 
(ht) có kết quả của nghiệp bất thiện (vl), có nghiệp bất thiện (ht) 
không có kết quả của nghiệp bất thiện (vl). Có nghiệp bất thiện (vl) 
có kết quả của nghiệp bất thiện (vl), có nghiệp bất thiện (vl) không 
có kết quả của nghiệp bất thiện (vl). 

Có nghiệp sai trái (qk) ... Có nghiệp không sai trái (qk) ... Có 
nghiệp đen (qk) ... Có nghiệp trắng (qk) ... Có nghiệp tăng trưởng lạc 
(qk) ... Có nghiệp tăng trưởng khổ (qk) ... Có nghiệp kết quả lạc (qk) 
.. Có nghiệp kết quả khổ (qk) có kết quả của nghiệp kết quà khổ 
(qk), có nghiệp kết quả khổ (qk) không có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ (qk), có nghiệp kết quả khổ (qk) có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (qk) không có kết quả của nghiệp kết 
quả khó (ht), có nghiệp kết quả khổ (qk) có kết quả của nghiệp kết 


' Các chữ viết tắt qk (quá khứ), ht (hiện tại), vl (vị lai) cán cứ theo các động từ 
ahosi, atthi, bhavissati ở ba thời khác nhau với ý nghĩa: là, thì, có, v.v... (ND). 
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bhavissati dukkhavipakassa kammassa vipako, ahosi 
dukkhavipakam kammam na bhavissati dukkhavipakassa kammassa 
vipako, atthi dukkhavipakam kammam  atthi dukkhavipakassa 
kammassa  vipako, atthi dukkhavipakam | kammam natthi 
dukkhavipakassa kammassa vipako, atthi dukkhavipakam kammam 
bhavissati dukkhavipakassa kammassa vipako, atthi dukkhavipakam 
kammam na bhavissai dukkhavipakassa kammassa vipako. 
Bhavissati dukkhavipakam kammam bhavissati dukkhavipakassa 
kammassa  vipako, bhavissati dukkhavipakam kammam na 
bhavissati dukkhavipakassa kammassa vipako. 

Kammakatha samatta.' 


VIII.VIPALLASAKATHA 


[Savatthinidanam] “Cattaro me bhikkhave saññavipallasa 
cittavipallasa ditthivipallasa, katame cattaro? Anicce bhikkhave 
niccanti saññavipallaso  cittavipallaso  ditthivipallaso, dukkhe 
bhikkhave sukhanti saññavipallaso cittavipallaso ditthivipallaso, 
anatan bhikkhave attani saññavipallaso  cittavipallaso 
ditthivipallaso, asubhe bhikkhave  subhanti  safifiavipallaso 
cittavipallaso —ditthivipallaso. Ime kho bhikkhave  cattaro 
saññavipallasa cittavipallasa ditthivipallasa. 

Cattāro me bhikkhave  nasafifiavipallasa nacittavipallasa 
naditthivipallasa, katame cattaro? Anicce bhikkhave aniccanti 
nasafifiavipallaso ^ nacittavipallaso ^ naditthivipallaso, ^ dukkhe 
bhikkhave dukkhanti nasafifiavipallaso nacittavipallaso 
naditthivipallaso, anattani bhikkhave anattati nasafifiavipallaso 
nacittavipallaso naditthivipallaso, asubhe bhikkhave asubhanti 
nasafifiavipallaso nacittavipallāso naditthivipallaso, ime kho 
bhikkhave cattāro  nasafifiavipallasa  nacittavipallasa naditthi- 
vipallasa. [*] 

1. Anicce niccasafifiino dukkhe ca sukhasafifiino 
anattani ca attati? asubhe subhasafifiino 
micchaditthihata? satta khittacitta visaññino. 


2. Te yogayutta marassa ayogakkhemino jana* 
satta gacchanti samsaram jatimaranagamino. 


3. Yadā ca buddha lokasmim uppajjanti pabhankara 
te imam dhammam pakasenti dukkhūpasamagāminam. 


4. Tesam sutvana sappañña sacittam paccaladdhu' te 
aniccam aniccataddakkhum* dukkhamaddakkhu dukkhato. 


! nitthitā - Machasam. "attasafifiino - Syā. ? miechāditthigatā - Ani, PTS. 


^ ayogakkhemagamino - PTS; ayogakkhemassa gāmino - Si 1. 
? paccalatthu - Ani; paccaladdha - Machasam, Si 2. 

ê aniccato dakkhum - Ani, Machasam, Syā, PTS. 

[*] (4. 1. 5. 9) Anguttara - Catukkanipata - Rohinassavagga. 
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quả khó (vl), có nghiệp kết quà khó (qk) không có kết quả của nghiệp 
kết quả khổ (vl). Có nghiệp kết quà khó (ht) có kết quả của nghiệp 
kết quả khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (ht) không có kết quả của 
nghiệp kết quả khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (ht) có kết quả của 
nghiệp kết quả khổ (vl), có nghiệp kết quả khổ (ht) không có kết quả 
của nghiệp kết quà khổ (vl). Có nghiệp kết quả khó (vl) có kết quà 
của nghiệp kết quả khổ (vl), có nghiệp kết quả khổ (vl) không có kết 
quả của nghiệp kết quả khổ (vl). 
Phân Giảng vê Nghiệp được đây đủ. 


VIII. GIÁNG VỀ SỰ LẦM LAC: 


[Duyên khởi ở Savatthi] Này các ty khưu, đây là bốn sự lầm 
lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Bốn là gì? Này các 
ty khuu, về vô thường (quan niệm) là “Thường' là sự lầm lạc của 
tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, về khổ não 
(quan niệm) là ‘Lae là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc 
của kiến. Này các tỳ khuu, về vô ngã (quan niệm) là “Ngấ' là sự lầm 
lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, về 
bất tinh (quan niệm) là ‘Tink là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của 
tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, đây là bốn sự lầm lạc của 
tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. 


Này các tỳ khưu, đây là bốn sự không làm lạc của tưởng, không 
lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến. Bốn là gì? Này các tỳ khưu, 
về vô thường (quan niệm) là “Vô thường' là sự không làm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, về khổ não (quan niệm) là “Khổ não' là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, vē vô ngã (quan niệm) là “Vô ngấ' là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, vé bất tịnh (quan niệm) là “Bất tink’ là sự không Tâm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, bốn điều này không lầm lạc của tưởng, không lầm lạc của tâm, 
không lầm lạc của kiến. 


1. Vô thường tưởng là thường > khổ nào tưởng là lạc, 


vó ngã cho là ngã, bát tinh tưởng là tinh, 
tà kiến đánh bại chúng tưởng quấu, tâm rối loạn. 
2. Bi Ma uương buộc ách, trói buộc không an ón, 
chúng sanh bị luân hồi di đến sanh lão tử. 
3. Khi chu Phật quang minh hiện khởi ở thé'gian 
giảng giải Giáo Pháp nàu đưa đến vàng lặng khó. 
4. Bậc trí nghe theo Phật thành tựu tâm, thấu được 
vó thường là vó thường, khổ não là khổ não, 
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5. Anattani anattati' asubham asubhataddasum 
sammaditthisamadana sabbam dukkham" upaccagunti. [2] 


Ime cattaro vipallasa ditthisampannassa puggalassa pahina 
appahinati? Keci pahina, keci appahina. Anicce niccanti sañña- 
vipallaso cittavipallaso ditthivipallaso pahino. Dukkhe sukhanti 
sañña uppajjati, cittam uppajjati, ditthivipallaso pahino. Anattani 
attati safifiavipallaso cittavipallaso ditthivipallaso pahino, asubhe 
subhanti sañña uppajjati, cittam uppajjati, ditthivipallaso pahino. 


Dvisu vatthusu cha vipallasa pahina, dvisu vatthusu dve vipallasa 
pahina: cattaro vipallasa appahina, catusu vatthusu atthavipallasa 
pahina, cattaro vipallasa appahinati. 


Vipallasakatha samatta. 


IX. MAGGAKATHA 


Maggoti kenatthena maggo? Sotapattimaggakkhane 
dassanatthena sammaditthi micchaditthiya pahanaya maggo ceva 
hetu ca, sahajatanam dhammanam upatthambhanaya maggo ceva 
hetu ca, kilesanam  pariyadanaya maggo ceva hetu ca, 
pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, cittassa adhitthanaya 
maggo ceva hetu ca, cittassa vodanaya maggo ceva hetu ca, 
visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, uttari? pativedhaya maggo 
ceva hetu ca, saccabhisamayaya maggo ceva hetu ca, nirodhe 
patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


Abhiniropatthena* sammasankappo micchasankappassa 
pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajātānam dhammanam 
upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam pariyadanaya 
maggo ceva hetu ca pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cittassa vodanaya maggo 
ceva hetu ca, visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, uttari 
pativedhaya maggo ceva hetu ca saccabhisamayaya maggo ceva hetu 
ca, nirodhe patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


Pariggahatthena sammavaca micchavacaya pahanaya maggo ceva 
hetu ca, sahajatanam dhammanam upatthambhanaya maggo ceva 
hetu ca, kilesānam  pariyadanaya maggo ceva hetu ca, 
pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, cittassa adhitthanaya 
maggo ceva hetu ca, cittassa vodanaya maggo ceva hetu ca, 
visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, uttari pativedhaya maggo ceva 
hetu ca, saccābhisamayāya maggo ceva hetu ca  nirodhe 
patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


[3] (4. 1. 5. 9) Anguttara - Catukkanipata - Rohinassavagga. 
! anattam ca anattato - Sya. ? uttarim - Syā. 
2 sabbadukkham - Syā, PTS. ^ abhiropanatthena - PTS. 
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Vô ngã là vô ngã, > bát tinh là bát tinh, 
nām giữ chánh tri kiến, xa lia tất cả khổ. 


Đối với người được thành tựu về kiến, bốn sự lầm lạc này được 
dứt bỏ hay chưa được dứt bỏ? Một số được dứt bỏ, một số chưa được 
dứt bỏ. Sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến về vô 
thường (quan niệm) là “Thường” được dứt bỏ. Về khó nào (quan 
niệm) là “Lạc,` tưởng như thế có sanh lên, tâm như thế có sanh lên, 
còn sự lầm lạc của kiến được dứt bỏ. Sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc 
của tām, lầm lạc của kiến về vô ngã (quan niệm) là “Ngã được dứt 
bỏ. Về bất tịnh (quan niệm) là “Tinh, tưởng nhu thé có sanh lên, tâm 
nhu thế có sanh lên, còn sự Tám lạc của kiến được dứt bỏ. 


Vē hai sự việc (vô thường, vô ngã), có sáu sự lầm lạc được dứt bỏ. 
Về hai sự việc (khổ não, bất tịnh), có hai sự lầm lạc được dứt bỏ, bốn 
sự lầm lạc chưa được dứt bỏ. Về bón sự việc, có tám sự Tám lạc được 
dứt bỏ, bốn sự lầm lạc chưa được dứt bỏ. 


Phân Giảng vê Sự Lâm Lạc được đây đủ. 


IX. GIẢNG VỀ ĐẠO: 


Đạo: Đạo theo ý nghĩa gì? Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, chánh kiến 
theo ý nghĩa nhận thức: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà kiến, là 
đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là 
nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc 
làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của 
việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là 
đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân 
của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng 
ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh): là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ tà tư duy, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các 
pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, 
là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu 
triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân 
của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp 
đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo 
vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc 
thiết lập ở sự diệt tận. 

Chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ: là đạo vừa là nhân của việc dứt 
bỏ tà ngữ, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là 
đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân 
của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là 
nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc 
tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa 
là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 
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Samutthanatthena — sammakammanto micchakammantassa 
pahanaya maggo ceva hetu ca, —pe— Vodanatthena sammā-ājīvo 
micchajivassa pahanaya maggo ceva hetu ca, —pe— Paggahatthena 
sammavayamo micchavayamassa pahanaya maggo ceva hetu ca, 
—pe— Upatthanatthena sammasati micchasatiya pahanaya maggo 
ceva hetu ca, —pe— Avikkhepatthena sammasamadhi miccha- 
samādhissa pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajatanam 
dhammanam upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam 
pariyadanaya maggo ceva hetu ca, pativedhadivisodhanaya maggo 
ceva hetu ca, cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cittassa 
vodanaya maggo ceva hetu ca, visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, 
uttari pativedhaya maggo ceva hetu ca, saccabhisamayaya maggo 
ceva hetu ca nirodhe patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


Sakadagamimaggakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
Avikkhepatthena sammasamadhi olarikassa kamaragasafifiojanassa 
patighasafinojanassa olarikassa kamaraganusayassa patighānusa- 
yassa pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajatanam dhammanam 
upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam pariyadanaya 
maggo ceva hetu ca, pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cittassa vodanaya maggo 
ceva hetu ca, visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, uttari 
pativedhaya maggo ceva hetu ca, saccabhisamayaya maggo ceva hetu 
ca, nirodhe patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


Anagamimaggakkhane  dassanatthena | sammaditthi —pe— 
Avikkhepatthena sammasamadhi anusahagatassa kamaragasañño- 
janassa patighasaññojanassa anusahagatassa kamaraganusayassa 
patighanusayassa pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajatanam 
dhammanam upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam 
pariyadanaya maggo ceva hetu ca, pativedhadivisodhanaya maggo 
ceva hetu ca, cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cittassa 
vodanaya maggo ceva hetu ca, visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, 
uttari pativedhaya maggo ceva hetu ca, saccabhisamayaya maggo 
ceva hetu ca, nirodhe patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


Arahattimaggakkhane dassanatthena | sammaditthi —pe— 
Avikkhepatthena sammasamadhi rūparāgassa manassa uddhaccassa 
avijaya, mananusayassa  bhavaraganusayassa!  avijjanusayassa 
pahanaya maggo ceva hetu ca, sahajātānam dhammanam 
upatthambhanaya maggo ceva hetu ca, kilesanam pariyadanaya 
maggo ceva hetu ca, pativedhadivisodhanaya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhitthanaya maggo ceva hetu ca, cittassa vodanaya maggo 
ceva hetu ca, visesadhigamaya maggo ceva hetu ca, uttari- 
pativedhaya maggo ceva hetu ca, saccabhisamayaya maggo ceva hetu 
ca, nirodhe patitthapanaya maggo ceva hetu ca. 


! rāgānusayassa - Syā. 


510 


Phân Tích Đạo - Tập I Phẩm Chính Yếu - Giảng vé Đạo 


Chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi: là đạo vừa là nhân 
của việc dứt bỏ tà nghiệp, ...(như trên)... Chánh mạng theo ý nghĩa 
trong sạch: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà mạng, ...(nhu 
trên)... Chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra sức: là dao vừa là nhân của 
việc dứt bỏ tà tỉnh tấn, ...(như trên)... Chánh niệm theo ý nghĩa thiết 
lập: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà niệm, ...(như trên)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ 
tà định, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là 
đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân 
của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là 
nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc 
tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa 
là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na Đạo Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là dao vừa là 
nhân của việc dứt bỏ đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, đối với ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, là đạo vừa là nhân của việc hổ 
trợ các pháp đồng sanh, ... của việc chấm dứt các phiền não, ... của 
việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, ... của việc kháng 
định tâm, ... của việc thanh lọc tâm, ... của việc đắc chứng pháp đặc 
biệt, ... của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na Đạo Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất vi tế, đối với ái dục ngủ ngầm và bất bình 
ngủ ngầm có tính chất vi tế, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các 
pháp đồng sanh, ... của việc chấm dứt các phiền não, ... của việc làm 
trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, ... của việc kháng định tâm, ... 
của việc thanh lọc tâm, ... của việc đắc chứng pháp đặc biệt, ... của 
việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ 
chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na Đạo A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, 
ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, là đạo vừa 
là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của 
việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong 
sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng 
định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là 
nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc 
thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân 
lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 
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Dassanamaggo  sammaditthi,  abhiniropanamaggo | samma- 
sankappo,  pariggahamaggo sammavaca,  samutthanamaggo 
sammakammanto, vodanamaggo sammā-ājīvo, paggahamaggo 
sammavayamo,  upatthanamaggo  sammasati, avikkhepamaggo 
sammasamadhi. 


Upatthanamaggo satisambojjhango, pavicayamaggo dhamma- 
vicayasambojjhango, paggahamaggo viriyasambojjhango, pharana- 
maggo pitisambojjhango, upasamamaggo passaddhisambojjhango, 
avikkhepamaggo samadhisambojjhango, patisankhanamaggo 
upekkhasambojjhango. 


Assaddhiye akampiyamaggo saddhabalam, kosajje akampiya- 
maggo viriyabalam, pamade akampiyamaggo satibalam, uddhacce 
akampiyamaggo samadhibalam, avijjaya akampiyamaggo 
pafifiabalam. 


Adhimokkhamaggo  saddhindriyam,  paggahamaggo  viriyin- 
driyam, upatthanamaggo satindriyam, avikkhepamaggo 
samadhindriyam, dassanamaggo paññindriyam, 


Adhipateyyatthena indriyam' maggo, akampiyatthena balam? 
maggo, niyyanatthena bojjhango? maggo, hetutthena^ maggangam 
maggo,? upatthānatthena satipatthanam maggo, padahanatthena* 
sammappadhanam  maggo, ijjhanatthena  iddhipado  maggo, 
tathatthena saccam” maggo, avikkhepatthena samatho maggo, 
anupassanatthena  vipassana  maggo, ekarasatthena samatha- 
vipassana  maggo, anativattanatthena  yuganaddham? maggo, 
samvaratthena silavisuddhi maggo, avikkhepatthena cittavisuddhi 
maggo, dassanatthena ditthivisuddhi maggo, muttatthena vimokkho 
maggo, pativedhatthena vija maggo, pariccagatthena vimutti 
maggo, samucchedatthena khaye ñanam maggo, chando mulatthena 
maggo, manasikaro samutthanatthena  maggo, phasso 
samodhanatthena  maggo, vedana  samosaranatthena  maggo, 
samadhi pamukhatthena maggo, sati adhipateyyatthena maggo, 
pañña  taduttaratthena? maggo, vimutti saratthena  maggo, 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena maggo'ti. 


Maggakatha samatta. 
! indriyā - Machasam, Syā. ° padahatthena - PTS. 
? balā - Machasam. 7 saccāni - Machasam, Sya, PTS. 
? bojjhangā - Machasam. 8 vuganaddhā - Machasam; 
^ hetvatthena - Si 2, 3; hetatthena - Syā. yuganandha - Sya, PTS. 
* maggangā - Machasam. ? tatuttaratthena - Machasam. 
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Đường lối (Đạo) của nhận thức là chánh kiến, đường lối của sự 
gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh tư duy, đường lối của sự gìn giữ là 
chánh ngữ, đường lối của nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, đường 
lối của sự trong sạch là chánh mạng, đường lối của sự ra sức là chánh 
tỉnh tấn, đường lối của sự thiết lập là chánh niệm, đường lối của sự 
không tản mạn là chánh định. 


Đường lối của sự thiết lập là niệm giác chi, đường lối của sự suy 
xét là trach pháp giác chi, đường lối của sự ra sức là cần giác chi, 
đường lối của sự lan tỏa là hy giác chi, đường lối của sự an tịnh là 
tịnh giác chi, đường lối của sự không tản mạn là định giác chi, đường 
lối của sự phân biệt rõ là xà giác chi. 

Đường lối của tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự biếng nhác là 
tấn lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự buông lung là 
niệm lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự phóng dāt là 
định lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự không sáng 
suốt là tuệ lực. 


Đường lối của sự cương quyết là tín quyền, đường lối của sự ra 
sức là tấn quyền, đường lối của sự thiết lập là niệm quyền, đường lối 
của sự không tản mạn là định quyền, đường lối của sự nhận thức là 
tuệ quyền. 

Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyền là Đạo; theo ý nghĩa không 
dao động, lực là Dao; theo ý nghĩa dàn xuất (ra khỏi luân hồi), giác 
chỉ là Đạo; theo ý nghĩa chủng tử, chỉ phần của Đạo là Đạo; theo ý 
nghĩa thiết lập, sự thiết lập niệm là Dao; theo ý nghĩa nó lực, chánh 
cần là Đạo; theo ý nghĩa thành tựu, nền tảng của thần thông là Đạo; 
theo ý nghĩa của thực thể, các chân lý là Đạo; theo ý nghĩa không tàn 
mạn, chỉ tịnh là Đạo; theo ý nghĩa quán xét, minh sát là Đạo; theo ý 
nghĩa nhất vi, chi tịnh và minh sát là Dao; theo ý nghĩa không vượt 
trội, sự kết hợp chung là Đạo; theo ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh 
là Đạo; theo ý nghĩa không tản mạn, tâm thanh tịnh là Đạo; theo ý 
nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh là Đạo; theo ý nghĩa thấu triệt, 
minh là Đạo; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát là Đạo; theo ý 
nghĩa đoạn trừ, trí về sự đoạn tận là Đạo; ước muốn theo ý nghĩa 
nguồn cội là Đạo; tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là Đạo; xúc 
theo ý nghĩa liên kết là Đạo; thọ theo ý nghĩa hội tụ là Đạo; định theo 
ý nghĩa dẫn đầu là Đạo; niệm theo ý nghĩa là pháp chủ đạo là Đạo; 
tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là Đạo; sự giải 
thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là Đạo; Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý 
nghĩa kết thúc là Đạo. 


Phân giảng về Đạo được đây đủ. 
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X. MANDAPEYYAKATHA 


"Mandapeyyamidam bhikkhave | brahmacariyam, sattha 
sammukhibhuto,”' [*] tidhattamando? satthari sammukhibhute: 
desanamando, patiggahamando,? brahmacariyamando. 


Katamo desanamando? Catunnam ariyasaccanam ācikkhanā 
desanā pafifiapana* patthapana vivarana vibhajana uttankammam.° 
Catunnam satipatthananam —pe— Catunnam sammappadhananam 
—pe— Catunnam iddhipadanam —pe— Pañcannam indriyanam — 
pe— Pañcannam balanam —pe— Sattanam bojjhanganam —pe— 
Ariyassa atthangikassa maggassa acikkhana desana paññapana 
patthapana — vivarana vibhajana uttankammam. Ayam 
desanamando. (1) 

Katamo  patiggahamando?  Bhikkhu  bhikkhuniyo upasaka 


patiggahamando. (2) 


Katamo brahmacariyamando? Ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathīdam* sammāditthi sammāsankappo sammāvācā 
sammākammanto  sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammasati 
sammasamadhi. Ayam brahmacariyamando. (3) 


Adhimokkhamando  saddhindriyam, assaddhiyam kasatam, 
assaddhiyam kasatam chaddetva saddhindriyassa 
adhimokkhamandam  fpivatiti mandapeyyam. Paggahamando 
virilyindriyam, kosajam  kasato, kosajam  kasatam chaddetvā 
viriyindriyassa paggahamandam pivatiti mandapeyyam. 
Upatthanamando satindriyam, pamado kasato, pamadam kasatam 
chaddetva satindriyassa upatthanamandam pivatiti mandapeyyam. 
Avikkhepamando samadhindriyam, uddhaccam kasato, uddhaccam 
kasatam chaddetva samadhindiyassa avikkhepamandam pIvatiti 
mandapeyyam. Dassanamando paññindriyam, avijjā” kasato, avijjam 
kasatam  chaddetva paññindriyassa dassanamaņdam  pivatiti 
mandapeyyam. 


Assaddhiye akampiyamando saddhabalam, assaddhiyam kasato, 
assaddhiyam kasatam chaddetva saddhabalassa assaddhiye 
akampiyamandam pivatiti mandapeyyam. Kosajje akampiyamando 
viriyabalam, kosajjam  kasato, kosajam  kasatam  chaddetva 
viriyabalassa kosaje akampiyamandam  pivatiti mandapeyyam. 
Pamade akampiyamando satibalam, pamado kasato, pamadam 
kasatam chaddetva satibalassa pamade akampiyamandam pivatiti 


1 satthari sammukhibhüte - Sya, PTS. — ?^uttanikamma - PTS. 


2 tividho mando - Syā, Si 1, 2, PTS. ° seyyathidam - Machasam. 
? pariggahamando - Machasam. ” avijjam - Machasam. 
^ paññapana - Syā, Si 1, 2, PTS. [*] Samyuttanikaya - Nidana Balavagga. 
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X. GIÁNG VÉ TINH THUY NÉN UÓNG: 


Này các tỳ khưu, tinh thủy nên uống là Pham hạnh này, là bậc 
Đạo Sư khi còn tại tiền. Khi bậc Đạo Sư còn tại tiền, bản chất của 
tịnh thủy có ba loại là: tịnh thủy về sự thuyết giảng, tịnh thủy về 
người thọ nhận, tịnh thủy về Phạm hạnh. 


Tịnh thủy về sự thuyết giảng là gì? Là sự phát biểu, sự thuyết 
giảng, sự làm cho nhận biết, sự thiết lập, sự phô bày, sự phân giải, 
hành động làm rõ về bốn Chân Lý cao thượng ... về bốn sự thiết lập 
niệm ... vé bốn chánh cần ... vé bón nền tảng của thần thông ... vé 
năm quyền ... về năm lực ... về bảy chỉ phần đưa đến giác ngộ ... về 
Thánh Đạo tám chỉ phần; đây là tịnh thủy về sự thuyết giảng. (1) 


Tịnh thủy về người thọ nhận là gi? Là các tỳ khuu, các tỳ khuu ni, 
các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ, chư thiên, nhân loại, hoặc bất cứ những ai 
khác là người hiểu biết; đây là tịnh thủy về người thọ nhận. (2) 


Tịnh thủy về Phạm hạnh là gì? Điều này chính là Thánh Đạo tám 
chi phần tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định; đây là tịnh 
thủy về Phạm hạnh. (3) 


“Tịnh thủy về cương quyết là tín quyền, không có đức tin là cán 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã không có đức tin, uống tịnh thủy cương 
quyết của tín quyền là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy vé ra sức là tấn 
quyên, biếng nhác là cán bã; sau khi loại bỏ cán bã biếng nhác, uống 
tịnh thủy ra sức của tấn quyền là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy vé 
thiết lập là niệm quyền, buông lung là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm quyén' là tịnh thủy 
nên uống. “Tịnh thủy về không tản mạn là định quyền, phóng dāt là 
cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không tản 
mạn của định quyén' là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về nhận thức 
là tuệ quyền, vô minh là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống 
tịnh thủy nhận thức của tuệ quyền là tịnh thủy nên uống. 


“Tịnh thủy về không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, 
không có đức tin là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã không có đức tin, 
uống tịnh thủy không dao động ở sự không có đức tin của tín luc là 
tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự 
biếng nhác là tấn lực, biếng nhác là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
biếng nhác, uống tịnh thủy không dao động ở sự biếng nhác của tấn 
lge là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy vé tính chất không dao động 
ở sự buông lung là niệm lực, buông lung là cặn bã; “sau khi loại 
bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy không dao động ở sự 
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mandapeyyam. | Uddhacce | akampiyamando samadhibalam 
uddhaccam kasato, uddhaccam kasatam chaddetva samadhibalassa 
uddhacce akampiyamandam pivatīti mandapeyyam.  Avijjaya 
akampiyamando paūnābalam  avija  kasato, avijam  kasatam 
chaddetva paññabalassa  avijaya  akampiyamandam  pivatiti 
mandapeyyam. 


Upatthanamando satisambojjhango, pamado kasato, pamadam 
kasatam chaddetva satisambojjhangassa upatthanamandam pivatiti 
mandapeyyam. Pavicayamando dhammavijayasambojjhango, avijja 
kasato, avijjam kasatam chaddetva dhammavicayasambojjhangassa 
pavicayamandam pivatiti mandapeyyam. Paggahamando 
viriyasambojjhango, kosajjam kasato, kosajjam kasatam chaddetvā 
viriyasamboJjhangassa paggahamandam pivatīti mandapeyyam. 
Pharanamando  pitisambojjhango, pariļāho kasato, parilaham 
kasatam chaddetva pitisambojjhangassa pharanamandam pivatiti 
mandapeyyam. Upasamamando passaddhisambojjhango, 
dutthullam kasato, dutthullam kasatam chaddetva passaddhi- 
sambojjangassa | upasamamandam pivatiti — mandapeyyam. 
Avikkhepamando  samadhisambojjhango,  uddhaccam  kasato, 
uddhaccam kasatam chaddetva samadhisamojjhangassa 
avikkhepamanda  pivatiti mandapeyyam.  Patisankhanamando 
upekkhasambojjhango,  appatisankha kasato,  appatisankham 
kasatam chaddetva upekkhasambojjhangassa patisankhānamaņdam 
pivatiti mandapeyyam. 


Dassanamando sammaditthi, micchaditthi kasato, micchaditthim 
kasatam  chaddetva sammaditthiya dassanamandam  pivatiti 
mandapeyyam, abhiniropanamando sammasankappo, 
micchasankappo kasato, micchasankappam kasatam chaddetva 
sammasankappassa abhiniropanamandam pivatiti mandapeyyam, 
pariggahamando sammavaca, micchavaca kasato, micchavacam 
kasatam  chaddetva sammavacaya  pariggahamandam pivatīti 
mandapeyyam, samutthanamando sammakammanto, 
micchakammanto kasato, micchakammantam kasatam chaddetva 
sammakammantassa samutthanamandam pivatīti mandapeyyam, 
vodanamando sammā-ājīvo, micchā-ājīvo kasato micchā-ājīvam 
kasatam chaddetvā sammā-ājīvassa vodānamaņdam  pivatiti 
maņdapeyyam, paggahamando sammavayamo, micchavayamo 
kasato, micchavayamam  kasatam  chaddetva samavayamassa 
paggahamandam pivatiti — mandapeyyam, upatthanamando 
sammasati, micchasati kasato, micchasatim kasatam chaddetva 
sammasatiya upatthanamandam pivatiti mandapeyyam, 
avikkhepamando  sammasamadhi, micchasamadhi  kasato, 
micchasamadhim kasatam chaddetva sammasamadhissa avikkhepa- 
mandam pivatiti mandapeyyam. 
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buông lung của niệm lực là tịnh thủy nên uống. “Tinh thủy về tính 
chất không dao động ở sự phóng dật là định lực, phóng dật là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không dao động ở 
sự phóng dật của dinh lực' là tịnh thủy nên uống. “Tinh thủy vé tính 
chất không dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống tịnh thủy không dao động ở 
sự không sáng suốt của tuệ lực” là tịnh thủy nên uống. 


“Tinh thủy về thiết lập là niệm giác chi, sự buông lung là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm 
giác chi' là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy vé suy xét là trạch pháp 
giác chi, vô minh là cặn bã; sau khi loại bó cặn bã vô minh, uống tinh 
thủy suy xét của trach pháp giác chỉ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh 
thủy về ra sức là cần giác chỉ, sự biếng nhác là cặn bã; sau khi loại bỏ 
cặn bã biếng nhác, uống tịnh thủy ra sức của cần giác chỉ là tịnh 
thủy nên uống. “Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chỉ, trạng thái bực bội 
là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã trạng thái bực bội, uống tịnh thủy 
lan tỏa của hỷ giác chỉ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về an tịnh là 
tịnh giác chỉ, sự thô xấu là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã thô xấu, 
uống tịnh thủy an tịnh của tịnh giác chi là tịnh thủy nên uống. “Tịnh 
thủy về không tản man là định giác chi, sự phóng dật là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không tản mạn của định 
giác chỉ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả 
giác chi, sự không phân biệt rõ là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
không phân biệt rõ, uống tịnh thủy sự phân biệt rõ của xả giác chỉ là 
tịnh thủy nên uống. 


“Tinh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã tà kiến, uống tịnh thủy nhận thức của chánh kiến' là 
tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh 
tư duy, tà tư duy là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà tư duy, uống tịnh 
thủy gắn chát (tâm vào cảnh) của chánh tu duy là tịnh thủy nên 
uống. “Tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tà ngữ là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã tà ngữ, uống tịnh thủy gìn giữ của chánh ngữ là tịnh 
thủy nên uống. “Tịnh thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tà 
nghiệp là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà nghiệp, uống tịnh thủy 
nguồn sanh khởi của chánh nghiép' là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy 
về trong sạch là chánh mạng, tà mạng là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn 
bã tà mạng, uống tịnh thủy trong sạch của chánh mạng' là tịnh thủy 
nên uống. “Tịnh thủy về ra sức là chánh tinh tấn, tà tinh tấn là cán 
bã; sau khi loại bó cán bã tà tinh tấn, uống tịnh thủy ra sức của 
chánh tinh tấn' là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về thiết lập là 
chánh niệm, tà niệm là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà niệm, uống 
tịnh thủy thiết lập của chánh niêm’ là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy 
về không tản mạn là chánh định, tà định là cặn bã; sau khi loại bỏ 
cặn bã tà định, uống tịnh thủy không tán mạn của chánh định là 
tịnh thủy nên uống. 
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Atthi mando, atthi peyyam, atthi kasato. 


Adhimokkhamando saddhindriyam, assaddhiyam kasato, yo 
tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam, paggaha- 
mando viriyindriyam, kosajjam kasato, yo tattha attharaso 
dhammaraso  vimuttiraso, idam  peyyam.  Upatthanamanda 
satindriyam pamādo kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idam peyyam. Avikkhepamando samadhindriyam, 
uddhaccam kasato, yo tattha attharaso, dhammaraso vimuttiraso 
idam peyyam. Dassanamando paññindriyam, avijja kasato, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. 


Assaddhiye akampiyamando saddhabalam, assaddhiyam kasato, 
yo tattharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Kosajja 
akampiyamando viriyabalam, kosajjam kasato, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Pamade akampiyamando 
satibalam, pamado kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idam peyyam. Uddhacce akampiyamando samadhi- 
balam, uddhaccam kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idam peyyam. Avijjaya akampiyamando paññabalam, 
avija kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam 
peyyam. 


Upatthanamanda satisambojjhango, pamado kasato, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Pavicayamando 
dhammavicayasambojjhango, avija kasato, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Paggahamando 
viriyasambojjhango,  kosajam  kasato, yo  tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Pharanamando 
pitisambojjhango, parilaho kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idam peyyam. Upasamamando passaddhisambojhango, 
dutthullam kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, 
idam peyyam. Avikkhepamando samadhisambojjhango, uddhaccam 
kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. 
Patisankhanamando upekkhasambojjhango, apatisankha kasato, yo 
tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. 
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Có tịnh thủy, có vật nên uống, có cặn bã. 


Tịnh thủy về cương quyết là tín quyền, không có đức tin là cán bã. 
Ở đây, điều gi là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức là tấn quyền, biếng 
nhác là cặn bã. Ở đây, điều gi là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về thiết lập là 
niệm quyền, buông lung là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uốn 
Tịnh thủy về không tản mạn là định quyền, phóng dật là cặn bã. Ó 
đây, điều gi là cốt loi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về nhận thức là tuệ quyền, vô 
minh là cán bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 


Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, sự không có đức tin là cặn bã. Ở đây, điều gi là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lối của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực, sự 
biếng nhác là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên vong. Tinh thüy vé tính 
chát khóng dao động. ở sự buông lung là niệm lực, sự buông lung là 
cặn bã. Ở đây, điều gi là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi 
của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính chất không dao 
động ở sự phóng dật là định lực, sự phóng dật là cặn bã. Ơ đây, điều 
g là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính chất không dao động O su khóng 
sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cán bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 


Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chi, buông lung là cán bã. Ở 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về suy xét là trạch pháp giác 
chi, vô minh là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức 
là cần giác chi, sự biếng nhác là cán bã. O đây, điều gì là cốt lối của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chi, trạng thái bực bội là cán bã. O 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chỉ, sự 
thô xấu là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về không 
tản mạn là định giác chi, sự phóng dật là cặn bã. Ở đây, điều gi là cót 
lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nén 
uống. Tịnh thủy về sự phân biệt ró là xà giác chi, sự không phân biệt 
rõ là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt 
lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
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Dassanamando sammaditthi, micchaditthi kasato, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Abhiniropana- 
mando sammasankappo, micchasankappo  kasato, yo  tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Pariggahamando 
sammavaca, micchavaca kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idam peyyam. Samutthanamando sammakammanto, 
micchakammanto kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimutti- 
raso, idam peyyam. Vodanamando sammā-ājīvo, micchā-ājīvo 
kasato, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. 
Paggahamando sammāvāyāmo micchavayamo kasato, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idam peyyam. Upatthanamando 
sammasati, micchasati kasato, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idam peyyam. Avikkhepamando sammasamadhi, 
micchasamadhi kasato, yo  tattha  attharaso  dhammaraso 
vimuttiraso, idam peyyam. 


Dassanamando sammaditthi, abhiniropanamando sammasan- 
kappo, pariggahamando sammavaca, samutthanamando samma- 
kammanto, vodanamando sammā-ājīvo, paggahamando samma- 
vayamo, upatthanamando sammasati, avikkhepamando samma- 
samadhi. 


Upatthanamando satisambojjhango, pavicayamando dhamma- 
vicayasambojjhango paggahamando viriyasambojjhango, pharana- 
mando pitisambojjhango upasamamando passaddhisambojjhango, 
avikkhepamando  samādhisambojjhango,  patisankhanamando 
upekkhasambojjhango. 


Assaddhiye akampiyamando saddhabalam, kosajje akampiya- 
mando viriyabalam, pamade akampiyamando satibalam, uddhacce 
akampiyamando samadhibalam, avijaya akampiyamando paíiíia- 
balam. 


Adhimokkhamando saddhabalam, paggahamando viriyabalam, 
upatthanamando  satibalam, avikkhepamando samadhibalam, 
dassanamando paññabalam. 


Adhipateyyatthena indriyam' mando? akampiyatthena balam? 
mando, niyyanatthena bojjhango^ mando, hetutthena? maggo 
mando, upatthanatthena satipatthanam* mando, padahanatthena 
sammappadhanam/ mando, ijjhanatthena iddhipādo* mando, 
tathatthena  saccam? mando, avikkhepatthena samatho mando 


! indriyà - Machasam, Syā. 5 satipatthana - Machasam, Sya, PTS. 
^indriyamando - Sĩ 1, 2, 3, Sa. ” sammappadhānā - Machasam, Sya, PTS. 
3 balā - Machasam. * iddhipādā - Machasam, Syā, PTS. 


^ bojjhangā - Machasam. 3 


? hetatthena - Syā, Si 1, 2, 3. 


sacca - Machasam, Sya; saccamando - Si 1, 2, 3. 
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Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã. Ở đây, 
điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, 
điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh 
tư duy, tà tư duy là cán bã. O đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi 
của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về gìn 
giữ là chánh ngữ, tà ngữ là cán bã. O đây, điều gi là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tà nghiệp là cặn bã. 
Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về trong sạch là chánh mạng, tà 
mạng là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức là 
chánh tinh tấn, tà tinh tấn là cán bã. O đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về thiết lập là chánh niệm, tà niệm là cặn bã. Ơ đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ấy là nên uống. Tịnh thủy về không tản mạn là chánh định, tà định là 
cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi 
của giải thoát, điều ấy là nên uống. 

Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tịnh thủy về gắn chặt (tâm 
vào cảnh) là chánh tư duy, tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tịnh 
thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tịnh thủy về trong sạch là 
chánh mang, tịnh thủy về ra sức là chánh tinh tấn, tịnh thủy về thiết 
lập là chánh niệm, tịnh thủy về không tản mạn là chánh định. 

Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chi, tịnh thủy vé suy xét là 
trach pháp giác chi, tịnh thủy về nó lực là cần giác chi, tịnh thủy về 
lan tỏa là hy giác chi, tịnh thủy về an tịnh là tinh giác chi, tịnh thủy 
về không tản mạn là định giác chỉ, tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả 
giác chi. 

Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự buông lung là niệm 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự phóng dật là định 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không sáng suốt là 
tuệ lực. 

Tịnh thủy về cương quyết là tín lực, tịnh thủy về ra sức là tấn lực, 
tịnh thủy về thiết lập là niệm lực, tịnh thủy về không tản mạn là định 
lực, tịnh thủy về nhận thức là tuệ lực. 


Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyền là tịnh thủy; theo ý nghĩa 
không dao động, lực là tịnh thủy; theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân 
hồi), giác chi là tịnh thủy; theo ý nghĩa chủng tử, Dao là tịnh thủy; 
theo ý nghĩa thiết lập, sự thiết lập niệm là tịnh thủy; theo ý nghĩa nó 
lực, chánh tinh tấn là tịnh thủy; theo ý nghĩa thành tựu, nền tảng của 
thần thông là tịnh thủy; theo ý nghĩa của thực thể, các chân lý là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa không tàn mạn, chỉ tịnh là tịnh thủy, 
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anupassanatthena vipassana mando, ekarasatthena 
samathavipassana mando,  anativattanatthena yuganaddham' 
mando, samvaratthena  silavisuddhi mando, avikkhepatthena 
cittavisuddhi mando,  dassanatthena  ditthivisuddhi | mando, 
muttatthena vimokkho mando, pativedhatthena vija mando, 
pariccagatthena vimutti mando, samucchedatthena khaye ñanam 
mando, patippassaddhatthena anuppade ñanam mando. 


Chando mulatthena mando, manasikaro samutthanatthena 
mando, phasso samodhanatthena mando, vedana samosaranatthena 
mando, samadhi pamukhatthena mando, sati adhipateyyatthena 
mando, pañña taduttaratthena? mando, vimutti saratthena mando, 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena mandoti. 


Mandapeyyakatha samatta. 
Catutthakabhanavaram. 


Mahavaggo pathamo. 


--00000-- 


Tassa vaggassa uddanam bhavati: 


Nana'ditthi ca assāsā 
indriyam vimokkha paficama, 
gatikammavipallasa 

vaggo mandena te dasa'ti. 


Esa nikāyadharatthapito* 
asamo pathamo pavaro varavaggo ti.” 


--00000-- 


! yuganaddhà - Machasam; yuganandha - Syā, PTS. 

^ tatuttaratthena - Machasam, Si 1. 

? fianam - Si 2. 

^ nikayadharehi thapito - Machasam; nikayavaro thapito - Syà, PTS. 
? pathamo ca pavaro varavaggoti - Syā; pavaro varo ca vaggoti - PTS. 
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theo ý nghĩa quán xét, minh sát là tịnh thủy; theo ý nghĩa nhất vị, chỉ 
tịnh và minh sát là tịnh thủy; theo ý nghĩa không vượt trội, sự kết 
hợp chung là tịnh thủy; theo ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa không tản mạn, tâm thanh tịnh là tịnh thủy; theo 
ý nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh là tịnh thủy; theo ý nghĩa thấu 
triệt, minh là tịnh thủy; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa đoạn trừ, trí về sự đoạn tận là tịnh thủy; theo ý 
nghĩa tịnh lặng, trí không chấp thủ là tịnh thủy. 


Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là tịnh thủy, tác ý theo ý nghĩa 
nguồn sanh khởi là tịnh thủy, xúc theo ý nghĩa liên kết là tịnh thủy, 
thọ theo ý nghĩa hội tụ là tịnh thủy, định theo ý nghĩa dẫn đầu là tịnh 
thủy, niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo là tịnh thủy, tuệ theo ý nghĩa 
cao thượng trong các pháp thiện là tịnh thủy, sự giải thoát theo ý 
nghĩa cốt lỏi là tịnh thủy, Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa 
kết thúc là tịnh thủy. 

Phân giảng vé Tịnh Thủy Nên Uống được dày du. 
Tụng phẩm thứ tư. 


Phẩm Chính Yếu là phẩm thứ nhất. 
--00000-- 
Phần tóm lược của phẩm này là: 
Trí, kiến, hơi thở vào, 
quyền, giải thoát thứ năm, 


cõi, nghiệp, lầm lạc, Đạo, 
tịnh thủy, thảy là mười. 


Phẩm thứ nhất, cao quý, tuyệt vời, không gì sánh được này đã 
được xác lập do các vị chuyên trì tụng về các Bộ Kinh. 


--00000-- 
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PHÁN TÍCH ĐẠO - TẬP MỘT: 


--00000-- 


TRANG 5: 

- Abhijanati: biết rõ, (tháng tri); parijanati: biết toàn diện, (bién 
tri); safijanati: nhận biết (của tưởng), (tưởng tri), pajanati: nhận 
biết (của tuệ), (tuệ tri); vijānāti: nhận biết (của thức). Các từ trong 
ngoặc đơn: tháng tri, biến tri, tưởng tri, tuệ tri, là từ dịch của HT. 
Minh Châu. Các nghĩa dịch trên đây chỉ có giá trị tương đối, muốn 
hiểu rõ hơn về các từ này cần nắm vững nghĩa của các tiếp đầu ngữ 
(upasagga): abhi, pari, sam, pa, vi, đồng thời cần phải xem xét các 
ngữ cảnh có liên quan nữa. 


TRANG 13: 

- Năm yếu tố đưa đến giải thoát (pañca vimuttayatanani): được giải 
thích ở PtsA. tập 1 (69-70). HT. Minh Châu dịch là “năm giải thoát 
xứ, xin xem Kinh Phúng Tung (Sangitisuttam), Trường Bộ III. 

- Sáu điều tối thượng (cha anuttariyāni): được giải thích ở PtsA. tập 
1 (70-73). HT. Minh Châu dich là “sáu vô thượng: kiến vô thượng, 
văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô thượng, hành vô 
thượng, ức niệm vô thượng, xin xem Kính Phúng Tụng 
(Sangitisuttam), Trường Bộ III. 

- Bảy sự việc không hạn chế (satta niddasavatthūni): được giải thích 
ở PtsA. tập 1 (73-74). HT. Minh Châu dịch là “bảy thù diệu sự, xin 
xem Kinh Phüng Tung (Sangitisuttam), Trường Bộ III. 

- Chín an trú theo tuần tu (nava anupubbavihara): là sự tuần tự an 
trú vào tám tầng định và diệt thọ tưởng định là thứ chín (PtsA. 1, 75- 
76). HT. Minh Châu dich là “chín thứ đệ trú, xin xem Kinh Phúng 
Tung (Sangītisuttam), Trường Bộ III. 

- Mười sự việc làm thoái hóa (dasa nijjaravatthūni): liên quan đến 
tà kiến, tà tu duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mang, tà tinh tấn, tà niệm, tà 
định, tà trí, tà giải thoát (P{sA. 1, 76-77). HT. Minh Châu dịch là 
“mười đoạn tận sy, xin xem Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), 
Trường Bộ II. 


TRANG 15: 

- Sắc tưởng (rüpasarifia): hồi tưởng lai, nhớ lai cánh sāc đã thấy. 

- Sắc tư (rūpacetanā): ý muốn, ước muốn, quyết tâm lúc nhìn cảnh 
sắc (ND). 
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- Sắc ái (rūpataņhā): ái luyến, khao khát cảnh sắc (ND). 
- Sắc tâm (rūpavitakka): hướng tâm, đưa tâm đến cảnh sắc (ND). 
- Sāc tứ (rūpavicāra): quan sát, khán khít vào cảnh sắc (ND). 


TRANG 17: 

- Vi tri quyền (anaññataññassamitindriua = khá năng vé “Tôi sẽ 
biết điêu chưa được biết”) tức là trí tuệ đưa đến việc thấy được Niết 
Bàn lần đầu tiên của đạo Nhập Lưu (ND). 

- Di tri quyền (aññindriua = khả năng vé điều dà được biết) tức là 
trí tuệ biết được Niết Bàn các lần sau từ quả Nhập Lưu cho đến đạo 
A-la-hán (ND). 

- Cu tri quyền (aññatquindriua = khả năng có điều dà được biết) 
tức là trí tuệ giác ngộ hoàn toàn của quả A-la-hán (ND). 


TRANG 41: 

- Ba tho (fisso vedana) là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc 
(P{sA. 1, 109). 

- Bốn loại vật thực (cattaro ahara): được giải thích ở PtsA. tập 1 
(1oo). HT. Minh Châu dịch là “tứ thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm 
thực, thức thuc, xin xem Kinh Phüng Tung (Sangitisuttam), Trường 
Bộ II. 

- Năm thủ uán (pañcupadanakkhandha): sắc thủ uán, thọ thủ uān, 
tưởng thủ uán, hành thủ uān, thức thủ un (PtsA. 1, 110). 

- Sáu nội xứ (cha ajjhattikani ayatanani): nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, 
thiệt xứ, thân xứ, và ý xứ (P{sA. 1, 110). 

- Bảy tru xứ của thức (vifirianatthitiyo): được giải thích ở PtsA. tập 1 
(110-113). HT. Minh Châu dich là “bảy thức trú, xem Kinh Phúng 
Tung (Sangītisuttam), Trường Bộ III. 

- Tám pháp thế gian (lokadhammā): là lợi lộc, không lợi lộc, danh 
vọng, không danh vong, ché, khen, sướng, khổ (PtsA. 1, 113). 

- Chín trú xứ của chúng sinh (saftauasa): được giải thích ở P{sA. tập 
1 (113-114). HT. Minh Châu dịch là “chín hữu tình trú, xem Kinh 
Thập Thượng (Dasuttarasuttam), Trường Bộ III. 

- Mười xứ (ayatanani): là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, 
khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ (P{sA. 1, 114). 

TRANG 47: 

- Bốn pháp cuốn trôi (cattaro ogha): là tứ bộc gồm có dục bộc, hữu 
bộc, kiến bộc, vô minh bộc (PtsA. 1, 117). 

- Năm pháp ngăn che (pañca nīvaraņāni): là nām triền cái gồm có 
tham dục, sân độc, hôn trầm, hoài nghi, phóng dật (PtsA. 1, 117-118). 
- Sáu nhóm ái (cha tanhakaya): sắc ái, thinh ái, khí ái, vi ái, xúc ái, 
pháp ái (PtsA. 1, 118). 

- Bảy pháp ngủ ngầm (sattanusaya): là thất tiềm miên gồm có ái duc 
ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm, ngã mạn ngủ ngầm, tà kiến ngủ 
ngầm, hoài nghi ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm 
(P{sA. 1, 118). 
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- Tám tính chất sai trái (attha micchatta): gồm có tà kiến, tà tư duy, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định (PtsA. 1, 118). 
- Chín pháp có nguồn cội là ái (nava tanha mūlakā): được giải thích 
ở PtsA. tập 1 (118-120). HT. Minh Châu dịch là “chín ái căn pháp, xin 
xem Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), Trường Bộ III. 

- Tám tính chất sai trái ở trên được thêm vào tà trí và tà giải thoát 
(P{sA. 1, 120). 


TRANG 51: 

- Ba định (tayo samādhī): dinh có tầm có tứ, định không tám có tứ, 
và định không tám không tứ (PtsA. 1, 125). 

- Sáu tùy niệm xứ (cha anussatitthanani): tùy niệm Phật, tùy niệm 
Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên 
(PtsA. 1, 126). HT. Minh Châu dịch là “sáu niệm xứ, xin xem Kinh 
Phüng Tung (Sangitisuttam), Trường Bộ III. 

- Chín chi phán nó lực thanh tinh (nava parisuddhi- 
padhaniyangani): được giải thích ở PtsA. tập 1 (127-128). HT. Minh 
Châu dịch là “chín thanh tịnh cần chỉ: giới hạnh thanh tịnh thanh 
tịnh cần chi, tâm thanh tịnh thanh tịnh cần chi, kiến thanh tinh 
thanh tinh cần chi, đoạn nghi thanh tinh thanh tịnh cần chi, đạo phi 
đạo tri kiến thanh tịnh thanh tinh cần chi, tri kiến thanh tịnh thanh 
tịnh cần chỉ, tuệ thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, giải thoát thanh tịnh 
thanh tịnh cần chi, xin xem Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), 
Trường Bộ III. 


TRANG 65: 

- Ba minh (tisso vijja): là trí nhớ vé các kiếp sống trước là minh, trí 
về sự chết và tái sanh của chúng sanh là minh, trí về sự đoạn tận các 
lậu hoặc là minh (PtsA. 1, 135). 

- Bốn quả vị của Sa-môn (cattari samaññaphalan): là Quả Nhập 
Lưu, quả Nhất Lai, Quả Bất Lai, và Quả A-la-hán (PtsA. 1, 135). 

- Năm pháp uẩn (pañca dhammakkhandhā): là giới uẩn, định uẩn, 
tuệ uān, giải thoát uān, và tri kiến giải thoát uẩn (PtsA. 1, 135-136). 

- Sáu tháng trí (cha abhrñña): là trí về các thể loại thần thông, trí về 
thiên nhĩ, trí nhớ về các kiếp sống trước, trí biết được tâm của người 
khác, trí về thiên nhãn, trí về sự đoạn tận các lậu hoặc (PtsA. 1, 136). 
- Bảy lực của bậc Lậu Tận (satta khinasavabalani): được giải thích ở 
PtsA. tập 1 (136-137). HT. Minh Châu dich là “bảy lậu tận luc, xin 
xem “bảy pháp cần được tác chúng ở Kinh Thập Thượng 
(Dasuttarasuttam), Trường Bộ III. 

- Tám giải thoát (attha vimokkha): được giải thích ở P{sA. tập 1 
(137). HT. Minh Châu dịch là “tám giải thoát,' xin xem “tám pháp cần 
được chứng ngô’ ở Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), Trường 
Bộ II. 

- Chín sự diệt tận theo tuần tự (nava anupubbanirodha): là chín sự 
diệt tàn các pháp theo tuần tự do việc chứng đắc tám tàng định và 
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diệt thọ tưởng định là thứ chín (PtsA. 1, 137-138). HT. Minh Châu 
dich là “chín thứ đệ diệt, xin xem Kinh Phúng Tung (Sangītisuttam), 
Trường Bộ II. 

- Mười pháp của bậc Vô Hoc (dasa asekkha dhamma): được giải 
thích ở P{sA. tập 1 (138). HT. Minh Châu dịch là “nười pháp vô học" 
gồm có: vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh 
ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tỉnh 
tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học 
chánh giải thoát. 


TRANG 71: 
- Xem Kinh Phân Biệt vé Sự Thật (Saccavibhangasutta), bài kinh số 
141, Trung Bộ Kinh III. 


TRANG 75: 

- Duc ái (kāmataņhā) là sự ham thích vé nām loại ngũ dục. Hữu ái, 
(bhavatanha) là ái di cùng với thường kiến, là sự ham thích về cối 
sắc giới và vô sắc giới. Và phi hữu ái (vibhavataņhā) là ái đi cùng với 
đoạn kiến (P{sA. 1, 158). 


TRANG 101: 

- Ba sự tiếp nói (ti sandhim): là nhân quá khứ và quả hiện tại, quả 
hiện tại và nhân hiện tại, nhân hiện tại và quả vi lai (PtsA. 1, 243). 

- Hai mươi biểu hiện (visatiya akarehi): được liệt kê ở 4 phần tổng 
hợp, mỗi phần có 5 biểu hiện; tổng cộng là 20 (P{sA. 1, 243). 

TRANG 115: 

- Sanh lên ở năm chốn: được đề cập ở câu kệ thứ nhất gồm có: Sự tái 
sanh, sự vận hành, hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, và mầm tái sanh. 
Bình yén vé năm nơi: được đề cập ở câu kệ thứ hai gồm có: Sự không 
tái sanh, sự không vận hành, không hiện tướng, sự không (nghiệp) 
tích lũy, và không mầm tái sanh. Vị nhận ra mười trí: là nhận biết 
năm sự việc làm cho sanh khởi và năm sự việc không làm cho sanh 
khởi đã được liệt kê. Người thiện xảo hai trí: là trí về sự tai hại và trí 
về trạng thái bình yên (PtsA. 1, 263-264). 


TRANG 125: 
- Ba giải thoát (tinnam vimokkhānam): là vô tướng giải thoát, vô 
nguyện giải thoát, không tánh giải thoát (P{sA. 1, 272). 


TRANG 161: 

- Bốn cảnh (cattari ārammaņāni): nhỏ thành cảnh nhỏ, nhỏ thành 
cảnh vô lượng, vô lượng thành cảnh nhỏ, vô lượng thành cảnh vô 
lượng (PtsA. 1, 299). 

- Bốn truyền thống của bậc Thánh (cattaro ariyavamsa): hài lòng 
với y phục, hài lòng với đồ ăn khất thực, hài lòng nơi trú ngụ, thỏa 
thích trong việc tham thiền (PtsA. 1, 299). 
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- Bốn sự việc thâu phuc (cattari sangahavatthüni): bố thí, lời nói 
hòa ái, làm việc lợi ích, bản tính hòa đồng (PtsA. 1, 299). 

- Bốn bánh xe (đưa đến tiến hóa) (cattari cakkani): ngụ noi thích 
hợp, sống gần bậc chân nhân, bản thân có ước nguyện đúng đắn, 
phước đã tạo trong quá khứ (PtsA. 1, 299-300). 

- Bốn nén tảng trong pháp (cattari dhammapadani): không tham 
lam, không sân độc, chánh niệm, chánh định (P{sA. 1, 300). 


TRANG 191: 

- Sampajano: có sự nhận biết rõ rệt, HT. Minh Châu dich là tinh 
giác. Động từ có liên quan là sampajanati (sam+pa+jānāti). Xin 
xem thêm phần chú thích của trang 5 ở trên (ND). 


TRANG 195: 

- Các thắng hành (abhisankhara) có ba là: phúc hành, sự tạo tác 
đem lại phước báu (puññabhisankharo), phì phúc hành sự tạo tác 
không dem lại phước báu (apufifiabhisankharo), bất động hành, sự 
tạo tác có kết quả không thay đổi (ānetijābhisankhāro) (PtsA. 1, 326- 
327). 


TRANG 211: 

-Nén tảng của thần thông (iddhipada): đường lối đưa đến sự thành 
tựu (về thần thông), từ dịch đang được sử dụng là thần túc, như ý 
tūc (ND). 

- Dinh do ước muốn và các tạo tác do nó lực (chandasamadhi- 
padhanasankhara): từ dịch đang được sử dụng là “dục định cần 
hành. Tương tg, định do tinh tấn và các tao tác do nó lực 
(viriyasamadhipadhanasankhara), dinh do nhận thức và các tạo tác 
do nó lực (cittasamadhipadhanasankhara), dinh do thám xét và các 
tạo tác do nỗ lực (Uunamsasamnadhipadhanasankhara) (ND). 


TRANG 215: 
- Tâm sắc giới và vô sắc giới là tâm đại hành, các tâm còn lại là tâm 
không đại hành (PtsA. 1, 355). 


TRANG 221: 

- Tám quyén (tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ 
quyền, ý quyền, hy quyền, mạng quyền) và tám Dao Quả (PtsA. 1, 
385-386). 


TRANG 229: 

- Mười xứ (dasayatanani): là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, ty 
xứ, khí xứ, thiệt xứ, vi xứ, thân xứ, xúc xứ (PtsA. 1, 114). 

- Mười hai xứ (dvadasayatanani): là mười xứ thêm vào ý xứ và pháp 
xứ (ND). 
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- Năm mươi biểu hiện: là năm quyền (tín, tấn, niệm, định tuệ) đối 
với mười hang người ở trên là: có tám nhìn bị vấy bụi ít, v.v... (PtsA. 
2, 394). 


TRANG 237: 
- Bảy mũi tên: tham ái, sân hận, sỉ mê, ngã mạn, tà kiến, sầu muộn, 
nghi hoặc (PtsA. 2, 409). 


TRANG 241: 

- Hai tà kiến (ditthi): thường kiến và đoạn kiến (PtsA. 1, 415). 

- Ba ác hạnh (duccarita): thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hanh 
(PtsA. 1, 415). 

- Bốn ách (yoga): dục ách (kamayoga), hữu ách (bhavayoga), kiến 
ách (ditthiyoga), vô minh ách (avijjayoga) (PtsA. 1, 415). 

- Bốn phược (gantha): tham là thân phược, sân là thân phược, sự 
bám víu vào giới và nghi thức là thân phược, sự cố chấp vào chân lý 
này là thân phược (PtsA. 1, 415-416). 

- Bốn thủ (upadana): dục thủ (kamupadanam), kiến thủ 
(ditthupadanam), giới cấm thủ (silabbatupadanam), ngã luận thủ 
(attavādupādānam) (PtsA. 1, 416). 

- Năm cảnh giới (gati): địa ngục, súc sanh, nga quy, người, trời 
(P{sA. 1, 416). 

- Năm sự ngăn che (nivarana): Sự ưa thích về dục, sân độc, sự lờ đờ 
và buồn ngủ, sự phóng túng và hối tiếc, sự hoài nghi (kamacchanda- 
byapada-thinamiddha-uddhaccakukkucca-vicikiccha) (PtsA. 1, 415- 
416). 

- Sáu nguồn góc của tranh cãi (vivādamūla): HT. Minh Châu dich là 
'sáu tránh cán,' xin xem Kinh Phüng Tung (Sangitisuttam), Truóng 
Bộ III. 


TRANG 286: f 
- Theo chú giải, “tattha lokoti atta" (P{sA. 2, 452) = O đây, thế giới 
có nghia là tu ngà. 


TRANG 305: 

- Cả ba trường hợp: vi tái sanh tối da bảy lần (sattakkhattuparama), 
vi tái sanh trong các gia tộc danh giá (kolamkola), vi có một chủng tử 
chỉ còn một làn tái sanh (ekabījī) đều đề cập đến vị Nhập Lưu 
(Sotapatti) tùy theo khả năng trí tuệ của vị ấy là chậm, trung bình, 
hoặc nhạy bén (ND). 


TRANG 313: 

- Hiện tướng (nimitta) là vi trí được hơi thở vào hơi thở ra cham 
đến. Đối với người có mũi cao là ở chóp mũi, người có mũi ngắn là ở 
môi trên (PtsA. 1, 471). 
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TRANG 315: 

- Tâm có sự chạy theo quá khứ: Tâm dõi theo hơi thở vào hoặc hơi 
thở ra đã đến và đã đi qua ở tại điểm tiếp xúc (chóp mũi hoặc môi 
trên) (PtsA. 1, 472). 

- Tâm có sự mong mỏi ở vi lai: Tâm mong mỏi và chờ đợi hơi thở vào 
hoặc hơi thở ra còn chưa xảy đến ở tại điểm tiếp xúc (PtsA. 1, 472). 


TRANG 319: 

- Tâm đã đạt đến ba phận sự (phần đầu, phần giữa, phần cuối) là 
được tốt đẹp theo ba cách (sự trong sạch của việc thực hành, tăng 
cường trạng thái xả, sự tự hài lòng) (ND). 

- Được thành tựu mười tướng trạng: là ba tướng trạng thuộc về phần 
đầu, ba tướng trạng thuộc về phần giữa, và bốn tướng trạng thuộc về 
phần cuối; tổng cộng lại là mười (ND). 


TRANG 329: 

- Làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng là nghĩa theo thứ tự 
của các động từ obhaseti (áp dụng cho dục giới), bhaseti (áp dung 
cho sắc giới), pabhaseti (áp dung cho vô sắc giới) (PtsA. 1, 472). Ba 
động từ này đều có chung từ gốc là Vbhas = chiếu sáng. 


TRANG 347: 
- Tứ đại (mahābhūtā) là các yếu tố đất, nước, lửa, gió (PtsA. 2, 515). 


TRANG 379: 

- Động từ thụ động bhaviyati (được phát triển), danh từ bhavana 
(sự làm cho hiện hữu, sự sản xuất, sự phát triển), và động từ tác nhân 
bhaveti (làm cho hiện hữu, sản xuất, phát triển) đều có chung từ góc 
là Vbhū = là, thì, ở, có, v.v... Động từ 'bhāveti còn được hiểu theo 
nghĩa bóng là 'tu tập' (từ dịch của HT. Minh Châu), tuong tg danh từ 
bhavana cũng được dịch là “sự tu tập. Nhu vậy, paricannam 
indriyanam bhāvanā có thể hiểu “sự phát triển của năm quyền hoặc 
'sự tu tập năm quyền tùy theo ngữ cảnh (ND). 


TRANG 381: 

- Ở trên, 'pañcindriuani bhāvīyanti' được dich là 'năm quyền (dang) 
được phát triển", và ở đây 'paficindriyani bhavitani hontt được dịch 
là năm quyền (là) được phát trién.' Cả hai câu đều có ý nghĩa thụ 
động, câu thứ nhất có động từ ở thì hiện tại, còn câu sau có quá khứ 
phân từ thụ động, tương đương tính từ, được dùng với trợ động từ 
'honti (là, thì). Lý do của sự khác biệt này sẽ được thấy rõ khi đọc 
đến phần kế tiếp (ND). 


TRANG 391: 


- Sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự đạt được chỉ tịnh và minh 
sát (PtsA. 3, 539). 
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TRANG 411: 

- Hành vi của xứ là của các vi có sự hộ trì các cán (ayatanacariya ca 
indriyesu guttadvaranam) dich sát nghĩa sẽ là “Hành vi của xứ là 
của các vi có lối vào đã được canh phóng ở các giác quan. 


TRANG 419: 
- Các pháp ấy là ước muốn, hân hoan, v.v... (P{sA. 3, 546). 


TRANG 425: 

- Bản thể của việc đã được hướng tâm (avajjitatta) là bản thé của 
việc đã được hướng tâm đến hiện tướng (nimitta) của đề mục, nghĩa 
là sau khi đã chuẩn bị về đề mục v.v... có bản thể của hiện tướng đã 
được sanh lên ở nơi ấy (PtsA. 3, 547). 


TRANG 497: 

- Sự thành tựu cõi tái sanh (gatisampatti) nói về sự tái sanh làm 
người, trời. Sự hư hỏng về cối tái sanh (gativipatti) nói về sự tái sanh 
địa ngục, nga quỷ, súc sanh (PtsA. 3, 570). 

- Ba sự tạo tác mạng sống (jīvitasankhārā) là tuổi thọ, hoi nóng, và 
thức (PtsA. 3, 572). 


TRANG 504: 

- Ý nghĩa của đoạn văn này có thể hiểu như sau: Nghiệp được tạo tác 
ở thời quá khứ có thể có quả báu hoặc không có quả báu ở một trong 
ba thời: quá khứ, hiện tại, hoặc vi lai. Nghiệp được tạo tác ở thời 
hiện tại có thể có quả báu hoặc không có quả báu ở một trong hai 
thời: quá khứ hoặc vị lai. Nghiệp được tạo tác ở thời vị lai có thể có 
quả báu hoặc không có quả báu ở thời vị lai. Các đoạn kế tiếp được 
giải thích tương tg (ND). 
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PATISAMBHIDAMAGGO PATHAMABHAGO 


GATHADIPADANUKKAMANIKA - THU MỤC CÂU KỆ PALI: 


Trang 
A 
Akkodhano anupanahi....................................................... 304 
Ajatam jhapeti jatena.......................................................... 132 
Attha samadhissa paccaya........................................... 124,128 
Atītānudhāvanam cittam..................................................... 314 
Anattani anattati vs audus ask adas 506 
Anie6ē NIECASAn DINO Ādas sa 506 
Anugacchana ca assasam.................................................... 312 
Anuppadam appavattam ..................................................... 114 
Assāsenābhitunnassa ......................................................... 312 
Assasam avajJjamanassa...................................................... 312 
A 
Anabanasatt yassauu nal u nasa 316, 324 
Arammanam anvayena.............................. GS PD ja 110 
Arammaņañca patisankha........................................ a a... 110 
I 
Idam adinave ñanam............................................................ 114 
Ime attharasakara........................................................ 124, 128 
U 
Uppadañca pavattañca......................................................... 114 
K 
Kusalo tisu anupassanasu................................................... 11O 
Kodhano upanahi ca.......................................................... 304 


Phân Tích Đạo - Tập Một Thư Mục Câu Kệ Pali 


Trang 
CH 

Cha ete upakkilesa........................................................ 312, 314 
T 

Te yogayutta marassa ......................................................... 506 

Tesam sutvana sappañña................................................... 506 
D 

Dukkhāsankhārā šis diskā aaa asai 132 
N 

Na tassa additthamidhatthi kifici ...................... 246, 248, 430 

Nimittam assasapassasa...................................................... 322 

Nimittam avajjamanassa..................................................... 312 
P 

Patisankha santitthana....................................................... 122 

BH 

Bhavañca ditthim vibhavaūca ditthim .............................. 302 
Y 

Yada ca buddha lokasmim.................................................. 506 

Yo bhutam bhütato disváa................................................... 302 
Vv 

Vatthusañkamana ceva........................................................ 11O 

Vimokkhacariyam jJanati...................................................... 132 
S 

Samādahitvā yathā ce vipassati.......................................... 132 

Sa ve bhuta pariññato......................................................... 302 

Samisañca nirāmisam ......................................................... 128 
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PATISAMBHIDAMAGGO PATHAMABHAGO 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THU MUC TU DÁC BIÉT: 


Trang 

A 
Akampiyattho 30, 170 
Akampiyamaggo 512 
Akampiyamando 514, 
516, 518, 520 
Akuppa cetovimutti 64 
Akuppo vimokkho 436, 446 
Agaram 332 
Ajjhattavavatthane pañña 4; 
142, 146 


Ajjhattavutthano vimokkho 436, 438 


Aññanacariya 152, 154, 156, 158 
Aññatavindriyam 16, 218, 428 
Aññindriyam 16, 218, 428 
Atittatthena 120 
Attavadapatisamyutta ditthi 258, 

260, 298, 302 
Attanuditthi 258, 266, 268, 270, 


272, 274, 276, 278, 280, 304 


Atthananatte pafifia 4, 168, 
170, 174, 224 
Atthapatisambhide ñanam 4, 8, 


168, 170, 172, 174, 224, 226, 246 


Trang 

A 
Atthasandassane ñanam 6, 198 
Atthi kammam 504 
Addha 408 
Adhicittam 86, 90, 314 
Adhitthānavasī 190 
Adhitthane pañña 6,190, 206 
Adhipañña 36, 44, 
6o, 8ó, 88, oo, 
110, 158, 320, 348, 
352, 372, 396, 398, 470 
Adhipatatta 6,204 
Adhimuttatta 174, 176, 178 
Adhimutti 230, 232 
Adhimokkhamando 514, 516, 520 
Adhisilam 86,90 
Anafifiatafifiassamitindriyam 16, 
218, 428 
Anattattho 36 
Anattanupassana ñanam 454, 456, 
458, 490 
Anagamimaggakkhane 130, 136, 


142, 200, 220, 510 
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A A 
Anavaranafianam 8, 242, Abhififieyyam 12, 14, 16, 


244, 246, 248, 430 


Aniccam 68, 102, 144, 364, 506 
Aniccanupassana ñanam 448, 
454, 456, 458 

Animittanupassa fianam 448, 
450, 452, 456, 

458, 490, 492 

Animitto vimokkho 436, 
438, 476, 478, 

480, 486, 488, 490 

Anutthita 324 
Anuttaram sitibhavam 452 
Anupatthana kusalo 424, 426 
Anupassati 108, 110, 334, 344, 


346, 348, 352, 354. 356, 
356, 360, 362, 364, 366, 370, 372 


Anupubbanirodha 64 
Anupubbam paricita 324, 326 
Anupadacittassa vimokkho 454, 456 
Anubujjhanattho 32 
Anubuddho 408, 410 
Anulomika khanti 230 
Anusayo 232 
Antaggahika ditthi 286, 288, 

290, 292, 294, 302 
Aparantanuditthi 294 
Apariyapanna bhumi 160 


Appanihitanupassana ñanam 36, 
448, 450, 452, 454, 456, 458 


Appanihito vimokkho 436, 438, 

446, 476, 478, 480, 486, 488, 492 
Apparajakkhe 226, 432, 434 
Appahinatthena 120 
Abbha muttto va candima 324, 330 
Abhabba 232 
Abhijjamane 210 


18, 20, 22, 24, 26, 28, 
36, 38, 88, 90, 346, 348, 354 


Abhinandanatthena 118 
Abhiniropanattho 30, 172 
Abhiniropanamando 516, 518, 520 
Abhiniharatthena 118, 486 
Abhiniharo 116, 118, 120 
Araññam 330 
Aranavihare fianam 4, 184 
Aranaviharo 184 
Arahattamaggakkhane 132, 136, 

142, 200, 220, 380 
Ariyasaccam 70, 74, 76, 78 
Arupavacara bhumi 160 


Arüpavacaranam devanam 496, 500 


Avikkhepattho 28, 30, 34, 86, 90, 
168, 170, 172, 348, 352, 372, 410 
Avikkhepamaggo 512 
Avikkhepamando 514, 516, 518, 520 
Avijjāsambhūtā 144, 148, 150 
Aviditatthena 120 
Asamayavimokkho 436, 444 
Asallīnatta pahitattapaggahatthe 
pañña 6, 106 
Asamayiko vimokkho 436, 446 
Asmimano 46 
Assadaditthi 258, 


260, 262, 264, 266 
Ahanti manavinibandha ditthi 258, 


206, 300 
Ahutva sambhüta 144, 146, 148, 150 
Ahosikammam 504 


A 
58, 86, 108, 110, 
144, 146, 148, 150, 334, 372 


Ādānam 
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A I 

Adinave ñãnam 2, 112, 114, 484 Indriyani samodhaneti 338, 

Ānantarikasamādhismim fianam 4, 340, 342, 344, 


180, 182 

Anam 324 
Anàpaànasati 308, 316, 324 
Ayatanacariyà 408, 410 
Ayatanati 4O, 228, 434 
Āyasmā 412 
Āyūhanattho 34, 222 
Āyūhanā 22, 24, 
26, 28, 98, 100, 

116, 124, 126, 424, 426 

Alokasaññã 36, 42, 
194, 194, 308, 310, 454 

Avajjanavasi 190 
Āsayānusaye ñãnam 8, 232, 
246, 248, 430 

Asayo 230 


Asavasamucchede paññã 4, 180, 182 


Asavà 180, 182, 220, 428, 430 
Asavanam khaye fianam 6, 218, 
220, 428 

Āhārasambhūtā 144, 148, 150 
Āhārā 40, 228, 434 

I 

Ijjhanatthe pañña 6, 210 
Ijjhanattho 30, 34 
Idha nitthā 304, 306 
Idha vihāya nitthā 304, 306 
Iddhividhe ianam 6, 210 
Indriyaparopariyatte ñanam 8, 
246, 248, 430 

Indriyabhāvanā 382, 460, 462 
Indriyānam cariyā 404, 406, 408 
Indriyāni 52, 340, 378, 


382, 400, 412, 416, 420, 422 


348, 352, 354, 356, 
358, 360, 362, 364, 
366, 370, 372, 426 


Iriyapathacariya 408, 410 
U 

Udayabbayanupassane ñanam 2, 

104, 108 

Upakare ñanani 3o8 

Upakkilesa (attharasa) 310, 316 

Upatthanakusalo 422, 424, 426 

Upatthanattho 3o, 34, 168, 

170, 172, 322, 41O 

Upatthanamaggo 512 

Upatthanamando 514, 516, 520 

Upadanakkhandho 40, 70, 

74, 228, 434 

Upadaya 144, 146, 

148, 150, 346 

Upekkhanubrühana 316, 318, 320 

Uppado 22, 24, 26, 28, 


112, 114, 116, 336, 338 


E 
Ekasggata 90, 362, 374 
Ekattavimokkho 436, 448 
Ekattā 308, 316 
Ekatte 32, 308 
Ekarasatthe ñanam 4, 166 
Ekasangahatā 6,198, 200 
Ekasangahatananattekattapativedha 
pañña 6, 198, 200 
O 
Okappeyyum 408 
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K C 

Kammasambhuta 148, 150 Cariyananatte fianam 4, 152, 158 
Kasinayatanani 50 Cariyayo 152, 408, 410 
Kamavacaranam devanam 496, Cariyavavatthane pañña 152, 158 
498, 500, 502 Cittavipallasa 506 
Kamavacara bhumi 160 Cittavivatte ñanam 6, 206 
Kayasakkhi 464, 466, 468, Cittavisuddhi 38, 140, 348, 
470, 472, 474, 478, 480, 482 342, 352, 372, 512, 522 
Kayasankharo 348 Cittam 76, 86, 88, 90, 
Kāyikam sukham 354 108, 110, 118, 122, 136, 
Kayo 12, 14, 40, 48, 64, 74, 138, 154, 162, 164, 182, 204, 


146, 162, 164, 206, 242, 296, 314, 
324, 326, 332, 334, 344, 346, 352 


Kuppo vimokkho 436, 446 
Kusalabyakatatthena 118 
KH 

Khattiyamahasalanam 496, 
498, 500, 502 

Khantiñanam 6, 20O 
Khinasavabalani 64 

G 
Gatisampattiyā | 496, 498, 500, 502 
Gambhirani thanani 412 
Gahapatimahasalanam 496, 500 
Gocarananatte fianam 4, 148, 150 
Gocaram 340, 342 
Gotrabhu ñanam 2, 124, 128 
Gotrabhudhamma 126, 128, 484 
C 

Catasso bhümiyo 160 
Catudhammavavatthane pafifía 4, 
160 

Caritam 230, 232 
Cariya 154, 156, 


158, 404, 406, 408 


206, 210, 212, 214, 216, 302, 308, 
312, 314, 316, 318, 3320, 322, 324, 
326, 330, 334, 344. 346, 348, 350, 
354, 360, 362, 364, 370, 374, 418, 
420, 442, 460, 474, 484, 486, 508 


Cittasankharo 356, 358 
Cittassa abhippamodo 360 
Cetasikam sukham 354 
Cetopariyafianam 6, 212, 214 
Cetovivatte fianam 6, 204 
CH 

Chandasamadhipadhanasankhara- 
samannagatam 210, 216 
Chinnavattamanupassane pañña 2, 
136, 138 

J 

Jara 22, 24, 
26, 28, 70, 116 
Jaramarane adinavo 366, 
368, 370 
Jati 18, 22, 24, 26, 


28, 70, 72, 96, 98, 116, 368 


JH 


Jhanavimokkho 436, 454 
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Ñ D 

Nāņacariyā 152, 158, 408, 410 Dibbacakkhu fianam 6, 216 
Nāņavimokkho 436, 448, 450 Dukkhanirodhagāminiyā patipadāya 
Nanavivatte fianam 6, 206 fianam 8, 18, 76, 
Natatthe ñanam 4, 166 222, 246, 404, 408 
Dukkhanirodhe ñanam 8, 76, 
T 222, 246 
Tanha 18, 46, 74, Dukkhasamudaye ñanam 8, 76, 
76, 96, 98, 148, 368 222, 430 
Tanhasambhuta 144, 148, 150 Dukkhanupassana ñanam 448, 
Tathatthe pañña 6, 208 454, 456, 458 
Tathattho 30, 36 Dukkhe fianam 6,8, 


Tayo ca safikharanam 


patippassaddhiya ^ 4,186,188, 190 
Tikkhindriye 226, 432, 434 
Tikkhindriyo 226, 434 
Tivattagatam cittam 318, 320, 322 
Tiranatthe ñanam 4, 166 
Tejo 194 
D 

Dandhayitattam 190 
Dassanamagga 512 
Dassanamando 514,516, 518, 520 
Dassanavisuddhi 6, 198, 200 
Ditthabhiniveso 250, 258, 
262, 266, 294 

Ditthi 250 
Ditthitthanani 250, 256, 258 
Ditthitthanasamugghato 250 
Ditthipariyutthanani 250, 258 
Ditthippatto 464, 466, 470, 
472, 474, 478, 480, 482 

Ditthiyo 250, 258 
Ditthivipallaso 506, 508 
Ditthivisuddhi 38, 140, 
348, 352, 372, 512, 522 
Ditthekatthanam 90, 418, 420 


76, 222, 246, 430 
Dubhatovutthano vimokkho 436, 


438 
Duviññapaye 226, 228, 432, 434 
Desanamando 514 
Desita 324, 328 
Dvakare 226, 432, 434 

DH 

Dhammakkhandha 64 
Dhammatthiti ñanam 2, 94, 96 
Dhammananatte ñanam 4, 162, 


166, 168, 170, 172, 174, 224 
Dhammapatisambhide ñanam 4, 
8, 168, 170, 172, 174, 224, 226, 246 


Dhammavavatthane pafifia — 4, 160, 

162, 166, 224, 398 

Dhamme samodhaneti 338, 

342, 372, 426 

Dhatuttho 30, 36 
N 

Navahi samadhicariyahi 4, 186, 

188, 190 

Nanattavimokkho 436, 448 

Nanatta 166 
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N P 
Nanattekattam 194, 200 Pañcavasiyo 190 
Nanatte pañña 204 Paficindriyani 62, 228, 
Nanadhammapakasanata pañña 198 378, 380, 382, 394, 396, 
Nanadhamma 170,198 398, 400, 402, 404, 412, 416, 
Namam 40, 328, 500 422, 434, 470, 496, 498, 500 
Nibbidañanani 308, 374 Patiggahamando 514 
Nibbidanupassana ñanam 448, Patipadavisuddhi 316, 318, 320 
454, 456, 458 Patinissaggā 20, 22, 36, 44, 58, 
Nibbidanulome ñanam 374 86, 88, 158, 186, 188, 


Nibbidapatippassaddhi ñanani 376 


Nibbedhahagiyo 66, 68, 92 
Niyyana 310 
Niramisam 26, 112, 128 
Niramiso vimokkho 436, 446 


Niruttipatisambhide fianam 4, 8, 
168, 170, 172, 174, 224, 226, 246 
Nirodhasamapattiya fianam 4, 
186, 190 

Nirodhanupassana ñanam 448, 
454, 456, 458 

4, 8, 28, 110, 192, 

194, 222, 326, 328, 508, 510 
Nirodhe fianam 8, 222 
Nivarapa 46, 192, 194, 196, 308, 310 


Nirodhe 


P 

Pakaticariyā 410 
Pakāsanattho 34 
Pakāsanatā 198 
Paggahattho 28, 30, 34, 
168, 170, 172, 410 

Paggahamaggo 512 
Paggahamando 514, 516, 518, 520 
Paccaya 2, 6, 32, 94, 96, 98, 104, 
106, 108, 214, 336, 338, 368, 370 
Paccavekkhanavasi 190 
Paccavekkhanañanam 4, 138 


320, 326, 330, 332, 370, 

372, 374, 376, 396, 448, 450, 

452, 454, 456, 458, 470, 490, 492 
Pativijjhati 100, 200, 228, 
338, 340, 342, 372, 426, 

462, 464, 472, 474, 478, 480 


Patividdho 408, 410 
Pativedhe 6, 198, 200 
Panihito vimokkho 436, 446 
Paņītādhimuttatā pañña 4, 184 
Patto 328, 408, 464, 480 
Padesavihare ñanam 6, 202 
Padhanam 324 
Payogapatippassaddhipañña 2. 
132, 136 
Paralokavajjabhayadassavino 226, 
228, 432, 434 

Pariggahattho 28, 30, 32, 172, 332 
Pariggahamando 516, 520 
Paricita 124, 128, 324, 326, 
Pariccagatthe fianam 4, 166 
Pariññattho 18, 222, 326 
Parififieyya 40, 46, 
88, 90, 346, 348, 354 

Parinibbane ñanam 4, 190, 192 
Paripanthe fianani 308 
Paripunna 316, 324 
Parimukham satim 330, 332 
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P B 
Pariyogahane ñanam 6, 202, Bojjhange samodhaneti 340, 
210, 212, 214 342, 372 
Pavattam 22, 24, 26, 28, 114, 122, Byafijananiruttabhilapa 168, 
124, 128, 174, 176, 178, 190, 482, 484 170, 172 
Pavattapariyadane pañña 4, 190, 192 Brahmacariyamando 514 


Pavattasantatadhipateyyaparivaram 
218, 220, 428 


Pahanattho 18, 28, 222, 326 
Palibodhattho 34, 222 
Papunissati 408, 412 
Pamojjamulaka dhamma 162, 164 
Parisuddhipadhaniyangani 50 
Piti 162, 164, 188, 
352, 354, 416, 420, , 440 
Puthu 4, 194, 196 
Pubbantanuditthi 258, 
260, 294, 300 
Pubbenivasanussatiñanam 6, 
214, 216 
Ponobhavika 74 
PH 
Phasso 18, 38, 40, 96, 98, 100, 102, 


140, 142, 214, 256, 346, 368, 512, 522 


Phale ñanam 2,132 

Phusanatthe ñanam 4, 166 
B 

Balani samodhaneti 340, 

342, 372 


Bahiddha vavatthane pañña 148, 150 
Bahiddhā vutthano vimokkho 436, 


438 
Buddhacakkhu 432 
Buddhañanani 246, 430 
Buddho 328, 382 
Bojjhanga 38, 50, 54, 140 


Brāhmaņamahāsālānam ` 486, 498, 


500, 502 

BH 
Bhabbha 232 
Bhavaditthiyo 300, 302 
Bhavaditthisannissita 230 
Bhavanattho 18, 32, 222, 326 
Bhāvanā 28, 52, 54, 56, 


58, 60, 62, 200, 322, 324, 334, 

344, 348, 352, 354, 356, 358, 

360, 362, 364, 366, 370, 372, 

378, 380, 466, 468, 478, 494 
Bhavitindriya 382 
Bhikkhu 54, 76, 78, 
210, 212, 214, 216, 302, 

322, 330, 332, 436, 438, 444 


Bhuminanatte ñanam 4, 160 
M 
Maggacariyā 408, 410, 
Maggam samodhāneti 342, 372 
Magge fianam 8, 128, 
130, 132, 222, 486 
Maggo 38, 76, 140, 508, 510, 520 
Mandapeyyam 514, 516 
Maranam 22, 24, 26, 28, 


70, 114, 116, 122, 124, 128 
Mahakarunasamapattiya anam 8, 
242, 246, 248, 430 
Maharajakkho 226, 434 
Micchatta 46 
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M 
Micchaditthi 264-298, 516, 520 
Muficitukamyata 
patisankhasantitthana pañña 2, 114, 
116, 124 
Mudindriyo 226, 434 
Y 
Yatthicchakam 190 
Yathattha 326 
Yathacarantam 408 
Yathaviharantam 408 
Yadicchakam 190 
Yamakapatihire ñanam 8, 234, 
246, 248, 430 
Yanikata 324 
Yonisomanasikaramulaka 
dhamma 164 
R 
Rukkhamulam 332 


Rupam 12, 20, 40, 100, 104, 

164, 198, 200, 202, 212, 218, 220 
Rũpavacaranam devanam 496, 500 
Rupavacara bhumi 160 


L 

Lakkhanani 104, 106, 
108, 318, 320, 322, 364 
Lokavādapatisamyuttā ditthi 258, 
298 

Loko 228, 282, 286, 288, 


298, 300, 302, 328, 434 


Vv 
Vajjam 228, 434 
Vatthukata 324 
Vatthunanatte ñanam 4, 142, 146 


Vv 
Vijja 38, 64, 140, 472, 512, 522 
Viññanacariya 152, 154 
Vififianatthitiyo 40, 228, 434 
Viññu 408, 412, 
Vipattaditthi (puggala) 304 
Viparinamattho 34, 222 
Vipassanabalam 186, 188 
Vipassanāvasena ñanan 308, 374 
Vipassane ñanam 2, 108, 110 
Vibhavaditthiyo 300, 302 
Vibhavaditthisannissita 230 
Vimutti 38, 64, 140, 
142, 512, 522 
Vimuttiñanam 2,136, 138 
Vimuttisukhe ñanani 308, 376 
Vimokkhapaccanikam 488, 492 
Vimokkhapatippassaddhi 488, 494 
Vimokkhabhavana 476, 488, 494 
Vimokkhamukhani 458 
Vimokkhavivatto 208, 
488, 492, 494 
Vimokkha 140, 412, 454, 
456, 474, 476, 478, 486, 488 
Vimokkhanulomam 488, 492 
Vimokkho 38, 194, 436, 


438, 442, 444, 446, 452, 
454: 456, 458, 474, 476, 478, 
480, 486, 488, 490, 492, 512, 522 


Viraganupassana ñanam 448, 

454, 456, 458 
Viriyarambhe ñanam 6, 196 
Vivattana 110 
Vivattanupassana 36, 188 
Viharatthe ñanam 4, 174, 178 
Vihāranānatte pañña 4, 174, 178 


Viharasamapattatthe fianam 4, 174 
Viharasamapattatthena 120 
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V S 

Vimamsasamadhipadhanasankhara- Saddhavimutta 464, 466, 
samannagatam 210, 212, 216 468, 470, 472, 480 
Vutthanavivattane pañña 2, 124, Saddhindriyam 254, 340, 
128, 130, 132, 484, 486 378, 380, 390, 
Vodanattho 30, 172, 392, 400, 402, 404, 
340, 342 372, 412, 414, 416, 418, 
Vodanamaggo 512 420, 422, 426, 428, 430, 460, 


S 
Sakadagamimaggakkhane 130, 134, 
142, 220, 510 
136, 258, 
260, 264, 266, 282 
Sakkayavatthuka ucchedaditthi 258, 
284 
Sakkayavatthuka sassataditthi 284 
Sankhatattho 30, 34, 222 
Sankhara 10, 12, 18, 
20, 28, 40, 48, 68, 
94, 96, 98, 100, 102, 104, 
114, 116, 132, 160, 200, 266, 
368, 458, 464, 474, 480, 482 


Sakkayaditthi 


Sankharupekkhasuñanam 2,114, 
116, 122, 124 

Sankharesu adinavo 368 
Saccavivatte ñanam 6, 208 
Sacchikiriyattho 18, 30, 36, 222, 326 
Saññavipallaso 506, 508 
Saññogattho 222 
Safifiojanani ceva ditthiyo 264, 266 
Safifiojanika ditthi 258, 260, 
294, 300, 302 

Saticariya 408, 410 
Sattavasa 40, 228, 434 
Satokarissafíanani ^ 308,330, 372 
Satova 330, 332 
Saddhānusārī 466 


462, 464, 466, 468, 512, 514, 518 


Santāpattho 34; 222 
Santipade ñanam 112, 114 
Sappabhasam cittam 216 
Sabbaññutañanam 8, 242, 
244, 246, 248, 430 
Sabbadhammanam 4, 6, 192, 
194, 198, 200, 474, 480 
Sabrahmacari 408, 412 
Samantacakkhu 246, 430 
Samam 94, 194, 326, 340, 342 
Samathabalam 186 
Samayavimokkho 436, 444 
Samasisatthe ñanam 4, 192 
Samadhi 38, 92, 
140, 362, 374, 512, 522 
Samadhicariya 4, 186, 
188, 190, 408, 410 
Samadhibhavanamaye ñanam 2; 
90, 94 

Samadhivasena ñanani 308, 
374, 418, 420 

Samapajjanavasi 190 
Samapattatthe fianam 4, 174, 178 
Samutthanattho 30, 172 
Samutthanamaggo 512 
Samutthanamando 516, 520 
Samudaye fianam 6,8, 
76, 222, 246, 430 

Samudagatam 140, 142 
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Samudagata 138, 14O, Sufifiatanupassana fianam 36, 
142, 144, 148, 150 448, 450, 
Samudagato 138, 140, 142, 146 452, 454, 456, 458 
Samodahane pañña 6, 202 Suññataviharasamapatti 176, 178 
Sampannaditthi (puggala) 304 Suññate pañña 6, 206 
Sampahamsana 316, 318, 320, 322 Suññatovimokkho 436, 476, 478, 
Sammasane fianam 2, 100, 102 480, 486, 488, 490 
Sammasamucchede 192 Suññnato viharo 174, 176, 178, 184 
Sallekhatthe ñanam 4, 194, 196 Sutamaye ñanam 2, 10, 12, 40; 
Sallekho 196 46, 50, 64, 66, 68, 70, 78 
Satasahagata 50 Subhavita 316, 324 
Samafifiaphalani 64, 162, Suviññapaye 226, 228, 
444: 446, 448 432: 434 
Samayiko vimokkho 436, 444 Susamam 326 
Samisam 26, 112 Sotadhātuvisuddhi ñanam 6, 
Samiso vimokkho 436, 446 210, 212 
Sikkhayo (tisso) 88, 90, Sotapattimaggakkhane 128, 
348, 352, 372 132, 138, 200, 
Sitisiya vimokkho 452 218, 380, 428, 508 
Silamaye ñanam 2, 80,90 Sotavadhanam 10, 12, 
Silavisuddhi 38, 140, 342, 348, 38, 40, 46, 50, 
352, 354, 356, 358, 360, 362, 62, 64, 66, 68, 70, 78 
364, 366, 370, 372, 416, 512, 522 Svakaro 226, 434 
Silani (pañca) 80, 82,84, 86, 88 
Sisam 194 H 
Sukham 12, 40, 48, 64, 78, 162, Hanabhagiyo dhammo 66, 68 
164, 188, 262, 354, 390, 416, 420 Hetuttho 28, 30, 32, 36, 222 
--00000-- 
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CÔNG TRINH ẤN TÓNG TAM TANG SONG NGỮ PALI - VIỆT 


D af 
| PHƯƠNG DANH THÍ CHÙ | 


Công Đức Thành Lập & Bảo Trợ 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 


4 Công Đức Thành Lập k 
Á 1. Gia đình Phát tử Visakha An Trương N 
5 2. Gia dinh Phát tir Truong Dinh Nguyén & Huynh Ngoc Hanh 8 
X 3. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 7 
( 4. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 1 
) 5. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà (d 
M 6. Gia dinh Phật tử Pham Trong Độ & Ngô Thị Liên N 


7. Gia đình Phát tử Ly Hoàng Anh 
8. Gia dinh Phật tử Nguyễn Văn Hóa & Minh Hanh 
9. Gia dinh Phật tử Hồ Hoàng Anh 
10. Phát tử Diệu Binh và Gia dinh Pham Thiện Bảo 
11. Gia dinh Phật tử Phạm Thi Thi & Châu Thiên Hung 
12. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
13. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
14. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
15. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
16. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
17. Cô Võ Trân Châu 9 
18. CO Hóng (IL) 


UM ommm9-——— DU 
CONA 
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CÔNG TRINH ẤN TÓNG TAM TANG SONG NGỮ PALI - VIỆT 


4 


PHƯƠNG DANH THÍ CHÙ ? 


Ấn Tống 
BỘ KINH PATISAMBHIDAMAGGA 
2 tập 37 & 38 


Công Đức Bảo Trợ 
Tu Nữ Dhammasami 
Phát tir Lé Chánh 

Phật tử Trinh Kim-Thanh 
Phật tử Lưu Cám-Nhung uk 
Gia dinh Phát tir Lé vān Hóa t) 
Dao Hữu Bùi Tuấn Thạch Y 
Gia đình Đỗ văn Táng & Đỗ thi Nghĩa 8 
Gia dinh Trác Diép 


Công Đức Hồ Trợ f. 
Dai Dúc Tám Quang ) 
Dai Düc Chánh Kiên 
Dai Đức Minh Hanh 
Tu Nữ Giác Nữ Diệu Linh 
Phật tử Lê Thị Kim Phụng 
Phật tử Nguyễn Trang 
Phật tử Huỳnh Mỹ Phương (Huệ Khai) 
Gia dinh Phật tử Tr án Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Diệu Thư) 
Gia đình Nguyễn Duy Đại & Nguyễn thị Hồng Thảo 
Gia đình Phật tử Nguyễn văn Hiền & Trần Hương 
Phật tử Lê thị Huế P 
Dao Hữu Nguyễn Cường 
Lớp Thiền và Vi Diệu Pháp chùa Bửu Long == 
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